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M· Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 

C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 

 

 

 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 

 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M· Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST60 CñA Tæ CHøC Së H÷U 

TRÝ TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG 

Bè §¥N, GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký NH·N HIÖU Vμ C¸C NH·N HIÖU §¦îC 

B¶O Hé T¹I VIÖT NAM THEO THO¶ ¦íC MADRID 

 

(111) Sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu (tr−êng hîp ®−îc b¶o hé trªn c¬ së Tho¶ −íc 

Madrid th× lμ sè ®¨ng b¹ quèc tÕ) 

(116) Sè ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(141) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc 

(151) Ngμy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu hoÆc ngμy ®¨ng b¹ theo Tho¶ −íc Madrid 

(156) Ngμy gia h¹n ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(176) Thêi h¹n hiÖu lùc cña ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid ®−îc gia h¹n 

(171) Thêi h¹n hiÖu lùc 

(181) Ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu 

(210) Sè ®¬n 

(220) Ngμy nép ®¬n 

(230) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(300) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn, n−íc xuÊt xø 

(441) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(450) Ngày c«ng bố Giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu/Số c«ng b¸o 

(510) Danh môc s¶n phÈm hoÆc dÞch vô 

(511) Ph©n lo¹i quèc tÕ s¶n phÈm vμ dÞch vô 

(531) Ph©n lo¹i quèc tÕ c¸c yÕu tè h×nh cña nh·n hiÖu hμng ho¸ 

(540) MÉu nh·n hiÖu 

(551) ChØ dÉn vÒ hiÖu lùc cña nh·n hiÖu: nh·n hiÖu tËp thÓ 

(591) MÇu s¾c b¶o hé 

(731) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(732) Tªn, ®Þa chØ cña chñ nh·n hiÖu 

(740) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 

(822) N−íc xuÊt xø, ngμy nép ®¬n, sè ®¬n 

(831) Ngμy më réng l·nh thæ, n−íc ®−îc chØ ®Þnh më réng l·nh thæ theo Tho¶ −íc Madrid 
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PhÇn i 

 

Nh·n hiÖu ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký  

 

 (111) 4-0459061 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-50594 (220) 20/12/2021 

(181) 20/12/2031  
  

(450) 25/10/2023        427   
(540) (531) 1.15.15; 19.9.2; 26.4.2 

(591) Nâu, trắng, đỏ, xám, đen.  
(731) HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ TIÊU 

THỤ RƯỢU MEN LÁ XÃ KIÊN 
THÀNH (VN) 
Thôn Rừng Gai, xã Kiên Thành, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

(511) Nhóm 33: Rượu men lá. 
 

 (111) 4-0459062 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-12151 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031  
  

(450) 25/10/2023        427   
(540) (531) 1.1.2; 1.1.10; 5.3.13; 24.9.1 

(591) Vàng, đỏ, trắng, ghi.  
(731) NGUYỄN VĂN QUÂN (VN) 

Đội 2, thôn 1, xã Đại Hưng, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.)  
(511) Nhóm 09: Loa; thiết bị và máy âm thanh; bộ trộn âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; dải 

băng ghi âm thanh; thiết bị ghi âm thanh. 
 

 (111) 4-0459063 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-12152 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031  
  

(450) 25/10/2023        427   
(540) (531) 18.1.21 

(591) Đen, đỏ.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU MIỀN 

TRUNG (VN) 
Số 301 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.)  
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(511) Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp, xe đạp điện, máy bay, băng tải trên 
không, thiết bị máy móc và dụng cụ hàng không, máy bay, phương tiện giao thông trên 
không, xích ô tô, lốp ô tô, lốp xe đạp, toa xe kéo bằng dây cáp, lớp bố dùng cho lốp hơi, bánh 
xe nhỏ cho xe đẩy [xe cộ], thiết bị nối toa xe, tấm phủ ghế ngồi cho xe cộ, động cơ dẫn động 
cho phương tiện giao thông trên bộ, phương tiện giao thông chạy điện/xe cộ chạy điện, xe 
nâng hàng, khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ, hệ thống thuỷ 
lực cho xe cộ, săm cho lốp xe, bơm hơi, xích xe máy, khung xe máy, tay lái xe máy, thân tàu 
thủy, lò xo giảm xóc cho xe cộ, má phanh cho xe cộ, giường nằm sử dụng trên xe cộ, toa xe 
có giường ngủ, lốp đặc dùng cho bánh xe cộ, thùng lật của ô tô tải, săm xốp, mặt gai của lốp 
dùng để đắp lại lốp xe, mặt lăn cho xe cộ [đai trục lăn], lốp không cần săm cho xe đạp, khung 
gầm cho xe cộ, bộ ghế nệm cho xe cộ, van cho lốp xe cộ, chốt nắp capo xe cộ, thanh chắn va 
đập của xe cộ, tấm phủ xe cộ [đã tạo hình], bánh xe cộ, cửa kính cho xe cộ, cần gạt nước kính 
chắn gió xe cộ, du thuyền; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 
 

 (111) 4-0459064 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-12153 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BIA VINAKEN (VN) 

Cụm công nghiệp Đức Thắng, thị trấn 
Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước uống tinh khiết; nước trái cây lên men, không có 
cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ngọt. 
 

 (111) 4-0459065 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-12154 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ 

LONG (VN) 
Lầu 8, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu 
Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch 
bất động sản; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 
 

Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san lấp 
mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể 
thao; dịch vụ tổ chức và điều hành hội nghị có mục đích giải trí, giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ 
(cho mục đích giáo dục hoặc giải trí). 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 
quán cà phê; khu nghỉ dưỡng; quầy rượu. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát-xa; 
dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 (111) 4-0459066 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-12164 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.5.4; 26.5.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N (VN) 
Phòng F3, số 2 Phùng Khắc Khoan, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; dịch vụ tham gia tố tụng theo quy định của phá luật; dịch vụ 
pháp lý; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; 
dịch vụ đại diện quyền tác giả. 
 

 (111) 4-0459067 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-12166 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1 

(591) Xanh rêu nhạt, xanh rêu đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ PHÚ 
KHANG (VN) 
133/42 đường Hòa Hưng, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Chất đốt, nhiên liệu, khí đốt, khí nhiêu liệu; khí gas để thắp sáng. 
 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống, đồ uống không cồn. 
 

 (111) 4-0459068 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-13035 (220) 08/04/2021 

(181) 08/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM 
HEALTHCARE (VN) 
Lô I-4b-1.3, đường N3, khu Công nghệ 
Cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; ống nong động 
mạch; phin lọc khí dùng cho mục đích y tế; dây thở dùng cho mục đích y tế; dây gây mê 
dùng cho mục đích y tế; dây truyền dịch dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trang thiết bị y tế; dịch vụ bán buôn trang thiết bị y tế; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 
 

 (111) 4-0459069 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-13043 (220) 08/04/2021 

(181) 08/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BÙI QUÝ THUẬN (VN) 

81 Nguyễn Thị Thập, khu phố 2, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh kẹo. 
 

 (111) 4-0459070 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-16319 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.5.1; 14.1.13; 14.1.15; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xám, xám nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV LONG NHẬT 
PHÁT (VN) 
547/29/25 đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 
khu phố Đông Thành, phường Tân Đông 
Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, ắc quy, dầu nhớt, dầu 
bôi trơn, dầu nhiên liệu. 
 

 (111) 4-0459071 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-16743 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.4; 3.17.0; 6.19.9; 25.5.25; 25.12.1; 
26.1.1 

(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh da trời, 
đỏ, xanh lá cây, nâu, hồng, xám, đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM THỦY 
SẢN (VN) 
7/31 Nguyễn Thiện Thuật, phường Thuận 
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 
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(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng). 
 
Nhóm 05: Thuốc (chế phẩm dược liệu) dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thú y, chăn 
nuôi, thủy sản; thức ăn bổ sung dinh dưỡng dùng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 
 

 (111) 4-0459072 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-16744 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, vàng gạch, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊN CỨU 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM THỦY 
SẢN (VN) 
7/31 Nguyễn Thiện Thuật, phường Thuận 
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế 

  

(511) Nhóm 05: Chế phẩm dùng trong chăn nuôi (dùng để chữa bệnh). 
 

 (111) 4-0459073 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-17031 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 

(300) 35877 20/04/2021 AD 
 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 34: Bình sinh hơi có dây nối cho thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc 
lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà 
nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá 
bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek), thuốc lá dạng bột ẩm; chất thay thế thuốc lá (không 
dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút thuốc, bao gồm giấy cuốn và ống thuốc lá, 
đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá và gạt tàn cho người hút thuốc, 
tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá que, sản 
phẩm thuốc lá cho mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị 
đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí (aerosol) có chứa 
chất nicotin để hít; các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc 
điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá điếu điện tử thay thế cho thuốc lá điếu truyền thống; thiết bị 
điện tử để hít xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin; bình sinh hơi dùng đường miệng cho 
người hút thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá và các chất thay thế thuốc lá; vật dụng cho người 
hút thuốc lá điện tử; bộ phận và phần phụ của các sản phẩm nói trên nằm trong nhóm 34; 
thiết bị để dập tắt thuốc lá, xì gà cũng như thuốc lá điếu đã được làm nóng; hộp đựng thuốc lá 
điện tử có thể sạc được. 
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 (111) 4-0459074 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-18394 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.7.3; 5.13.1 

(591) Vàng đất, xanh lá cây, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BIN (VN) 
Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

 (111) 4-0459075 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-18527 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NỆM KIM CƯƠNG (VN) 
ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 20: Đệm; gối; giường; bàn ghế. 

 
Nhóm 24: Chăn (mền) (tất cả thuộc nhóm này); ga trải giường; vỏ đệm; vỏ gối; rèm cửa bằng 
vải. 
 

 (111) 4-0459076 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-18540 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, ghi, xám. 
 

 (731) API PETROLEUM SDN BHD (MY) 
No.2, Jalan IM 3/6, Kawasan 
Perindustrian Indera Mahkota 3, Bandar 
Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang 
Darul Makmur, Malaysia 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch kính chắn gió; chất lỏng làm sạch kính chắn gió trước; chế 
phẩm làm sạch kính chắn gió; dung dịch làm sạch kính chắn gió; chế phẩm làm sạch kính 
chắn gió trước; dung dịch để rửa kính chắn gió; chế phẩm rửa dạng bọt tuyết; chế phẩm làm 
sạch dạng bọt; chất lỏng làm sạch và chế phẩm làm sạch kính chắn gió; chế phẩm làm sạch 
và rửa xe dùng cho xe cộ; dung dịch rửa và phủ bóng bề mặt sơn xe; chế phẩm rửa xe tạo độ 
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sáng bóng cho xe; chế phẩm làm bóng lốp xe; chế phẩm và sản phẩm làm sáng bóng và đánh 
bóng xe cộ; chất làm sạch đồ da thuộc và chế phẩm bảo quản đồ da thuộc; sáp đánh bóng đồ 
da thuộc; chế phẩm làm sạch bánh xe; tất cả bao gồm trong nhóm này. 
 

 (111) 4-0459077 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-18984 (220) 14/05/2021 

(181) 14/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.7.25 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) ĐỖ VĂN TÂM (VN) 
112A Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 (111) 4-0459078 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-22800 (220) 07/06/2021 

(181) 07/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SHINPOONGMETAL CO., LTD. (KR) 

11-20, Geonji-ro, 153 Beon-kil, Seo-ku, 
Incheon, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn, mỡ dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất dùng để mạ kim 
loại; hóa chất tiền xử lý dùng để mạ kim loại; chất phụ gia hóa học dùng để mạ kim loại; chế 
phẩm hóa học để mạ kim loại; hóa chất dùng trong quá trình mạ; hợp chất hóa học dùng để 
mạ kim loại; chế phẩm hóa học tiền xử lý dùng để mạ; chất phụ gia hóa học dùng cho bể mạ; 
hóa chất công nghiệp. 
 

 (111) 4-0459079 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-26965 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh dương, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TỔNG 
HỢP MINH CHÂU (VN) 
Trục đường liên xã Cam Thượng, thôn 
Nam An, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); vali. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu: ba lô, túi xách, ví (bóp), vali. 

 

 (111) 4-0459080 (151) 25/08/2023    

(210) 4-2021-39962 (220) 21/10/2021 

(181) 21/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) ĐẶNG ĐÌNH THANH (VN) 

Đội 6 Thôn An Cảnh, xã Bình Kiều, 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 19: Tấm ốp nhựa và phụ kiện nhựa ốp trần tường. 

 

 (111) 4-0459081 (151) 25/08/2023    

(210) 4-2021-29203 (220) 14/07/2021 

(181) 14/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG SHINING MEDIA (VN) 

Số 91 đường số 4 khu đô thị ven sông 

Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ du lịch 

tại các khu nghỉ dưỡng trải nghiệm. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ câu lạc 

bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; thực hiện 

chuyến đi có hướng dẫn; dịch vụ giải trí. 

 

Nhóm 43: Cho thuê lều trại; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt 

chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
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 (111) 4-0459082 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2019-11817 (220) 10/04/2019 

(181) 10/04/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 11.1.6 

(591) Trắng, đỏ tươi, vàng đậm, nâu đậm, da 
cam. 

 

 (731) NGUYỄN VĂN TUẤN (VN) 
Số 415 phố Nguyễn Trãi 2, phường Sao 
Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy phục vụ đồ ăn nhanh; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ. 
 

 (111) 4-0459083 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2020-31846 (220) 10/08/2020 

(181) 10/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 2.5.6; 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ, cam nhạt, cam đậm, nâu, xanh 
da trời, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN 
THƯƠNG MẠI THU HƯƠNG (VN) 
14 Trần Quốc Toản, Khu phố 2, phường 
2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi ở chân; ca vát; khăn choàng; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, ca vát, khăn choàng, thắt lưng [trang 
phục]. 
 

 (111) 4-0459084 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2020-50110 (220) 30/11/2020 

(181) 30/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 
5.5.16; 5.5.21; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh dương, da 
cam, trắng. 

 

 (731) ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC (VN) 
Tập thể Vật Tư Thuỷ Lợi, xã Tứ Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục trong các lĩnh vực vật lý trị liệu, phục hồi thể chất, y học thể 
thao; tổ chức lớp học yoga, đào tạo yoga. 

 (111) 4-0459085 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2020-50232 (220) 01/12/2020 

(181) 01/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 16.1.11 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CALLME (VN) 
B1-00.07, khu chung cư phức hợp M2, số 
72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bán hàng tự động. 
 
Nhóm 09: Đồng hồ đo mức nước; thiết bị báo mức nước; bộ chỉ báo mức nước; hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp. 
 
Nhóm 11: Miệng vòi chống tóe nước; thiết bị lọc nước uống; bộ lọc nước uống; máy lọc 
nước uống nóng lạnh; thiết bị lọc không khí. 
 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống không có cồn. 

 (111) 4-0459086 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2020-50243 (220) 01/12/2020 

(181) 01/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.4; 26.4.5; 26.4.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CALLME (VN) 
B1-00.07, khu chung cư phức hợp M2, số 
72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử; hoạt động họp chợ điện tử cho 
người mua và người bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ mua 
bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đồng hồ đo mức nước, thiết bị báo mức nước, bộ chỉ báo 
mức nước, đồ gỗ nội thất (như: giường, tủ, bàn, ghế), đồ điện dùng trong gia đình (như: tivi, 
máy tính, tủ lạnh, bình nóng lạnh, điều hòa, quạt điện, máy sưởi, đèn điện), máy lọc nước, 
bình lọc nước, dây dẫn nước, bình lọc, đồ dùng văn phòng phẩm, phần mềm máy tính, máy 
vi tính, thiết bị viễn thông, máy móc dùng trong xây dựng, vật liệu xây dựng, kính xây dựng, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các 
thao tác công nghiệp, nước uống đóng chai, cà phê bột, cà phê hạt, trà, nước khử trùng, mỹ 
phẩm. 
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 (111) 4-0459087 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2020-50274 (220) 01/12/2020 

(181) 01/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ LABA BANANA ĐẠ 
K'NÀNG (VN) 
Thôn Đạ Mur, xã Đạ K'nàng, huyện Đam 
Rông, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH T2H (T2H 
LIMITED LIABILITY LAW 
COMPANY) 

 

(511) Nhóm 29: Chuối sấy; chuối sấy dẻo. 
 
Nhóm 30: Tinh bột chuối/bột chuối (để làm bánh kẹo). 
 
Nhóm 31: Chuối tươi. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: chuối sấy, chuối sấy dẻo, tinh bột chuối, bột chuối (để làm bánh 
kẹo), chuối tươi. 
 

 (111) 4-0459088 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2020-51904 (220) 10/12/2020 

(181) 10/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.10; 26.1.11; 
26.3.23; 26.4.3 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN HUY HOÀNG (VN) 
87 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy khô; rau củ sấy khô; các loại hạt đã qua chế biến cụ thể là: hạt điều, 
hạt macca, hạt óc chó, hạt quả hạnh nhân, hạt dẻ. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn. 
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 (111) 4-0459089 (151) 25/08/2023    

(210) 4-2020-51906 (220) 10/12/2020 

(181) 10/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI 

MELASHILL (VN) 

27 Đào Duy Từ, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 31: Cây giống; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hoa tự nhiên; hạt giống thực 

vật; cây trồng; cây cảnh. 

 

 (111) 4-0459090 (151) 25/08/2023    

(210) 4-2021-01086 (220) 11/01/2021 

(181) 11/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 17.2.2 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ 

QUÝ KIM VẠN PHƯỚC (VN) 

57 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ. 

 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, bạc, đá quý và đá bán quý. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ huy động vàng; dịch vụ tài 

chính. 

 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

19 
 

 (111) 4-0459091 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-01087 (220) 11/01/2021 

(181) 11/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 20.1.3; 26.3.1; 26.3.10 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÚT VÀNG HÀ NỘI 
(VN) 
Số nhà 143B ngõ 180 phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đội đầu; đồ đi ở chân; găng tay (trang phục); khăn quàng 
cổ; đồng phục. 

 (111) 4-0459092 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-03427 (220) 26/01/2021 

(181) 26/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.3.1; 26.3.23; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh lá mạ, đen, trắng. 
 

 (731) FO JIAN JI (MY) 
No.40 Jalan Utama 26, Taman Mutiara 
Rini, 81300 Skudai, Johor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Giảm xóc cho ô tô; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; thanh xoắn cho xe cộ; má 
phanh dùng cho xe ô tô; xe máy; phụ tùng của xe máy. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; thiết kế tài liệu quảng cáo; marketing; quảng bá tiếp thị thông qua nền 
tảng internet trực tuyến; giới thiệu sản phẩm liên quan tới bộ phận xe máy và phụ tùng của 
chúng. 

 (111) 4-0459093 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-08789 (220) 12/03/2021 

(181) 12/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VINSKY GLOBAL 
(VN) 
Số 32/4 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459094 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-16681 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.1.10; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Xanh đen. 
 

 (731) NGUYỄN VIỆT ĐỨC (VN) 
3B6-04 KP. Sky Garden 3-R1-3, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; đầm; giày dép; mũ nón. 
 

 (111) 4-0459095 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-23519 (220) 11/06/2021 

(181) 11/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24; 26.5.1 

(591) Nâu, vàng. 
 

 (731) LÃ THỊ BÍCH (VN) 
351/11 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho 
mục đích y tế); thực phẩm làm đẹp da (thực phẩm chức năng); thực phẩm uống làm đẹp da 
(thực phẩm chức năng); thực phẩm giảm cân (thực phẩm chức năng); thực phẩm giải độc cơ 
thể (thực phẩm chức năng). 
 

 (111) 4-0459096 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-23909 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.18; 26.11.12 

(591) Đỏ cam, xanh da trời, vàng, trắng. 
 

 (731) ĐOÀN VĂN DŨNG (VN) 
Khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 06: Thanh thép sáng bóng; khung kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; khuôn kim loại [dùng cho xưởng đúc]; thanh kim loại 
được đánh bóng và được chuốt. 
 
Nhóm 07: Máy cán thép; máy cắt [máy móc]; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; lưỡi dao [bộ 
phận của máy móc]; khuôn [bộ phận của máy]; máy dập khuôn. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: thanh thép sáng bóng, khung kim loại 
dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, khuôn kim 
loại [dùng cho xưởng đúc], thanh kim loại được đánh bóng và được chuốt, máy cán thép, 
máy cắt [máy móc], lưỡi cắt [bộ phận của máy móc], lưỡi dao [bộ phận của máy móc], khuôn 
[bộ phận của máy], máy dập khuôn. 
 

 (111) 4-0459097 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-24435 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.2; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Ghi, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SMART (VN) 
Đường số 14, khu công nghiệp Hòa Cầm, 
phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; then cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; khuôn cửa 
bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 (111) 4-0459098 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-26212 (220) 28/06/2021 

(181) 28/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.11.12 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN (VN) 
Số nhà 20, ngõ 627, phố Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; mũ [trang phục]; giày [thời trang]; dép [thời trang]; khăn 
quàng cổ; đồ đi chân [trang phục]. 
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 (111) 4-0459099 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-29204 (220) 14/07/2021 

(181) 14/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 
6.1.2 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG SHINING MEDIA (VN) 
Số 91 đường số 4 khu đô thị ven sông 
Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; tổ 
chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; thông tin giáo dục; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ câu 
lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 

 (111) 4-0459100 (151) 25/08/2023    
(210) 4-2021-25165 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO (VN) 

Thôn Phú Cường, xã Lãng Công, huyện 
Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; nước hoa; dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm 
chăm sóc da. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông 
quảng cáo; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; dịch vụ mua bán các loại hàng hoá, sản phẩm 
như: mỹ phẩm, chế phẩm và chất để chăm sóc da, nước thơm để dưỡng da, nước thơm làm 
ẩm da, dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da, kem chống nắng cho da, bộ chăm sóc da, tinh chất 
dưỡng làm trắng da, mặt nạ dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu dưỡng da mặt, son môi, son dưỡng 
môi, chế phẩm chăm sóc môi, chế phẩm trang điểm mắt, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), 
phấn đánh bóng mắt, bút chì kẻ lông mày, chì kẻ viền mắt, bột tán mày, chỉ tán mày, mi giả, 
miếng dán mí, chỉ kích mí, keo kích mí, phấn má hồng, phấn nền trang điểm dạng bột, phấn 
nền trang điểm dạng lỏng, phần nền trang điểm dạng kem, kem che khuyết điểm, phấn phủ, 
kem bôi lót, chế phẩm vệ sinh và chăm sóc răng miệng, kem đánh răng, chế phẩm làm trắng 
răng, bàn chải đánh răng, sữa tắm, chế phẩm khử mùi, kem dưỡng toàn thân, nước thơm dạng 
xịt cho cơ thể, gel dùng cho cơ thể, kem tẩy da chết dùng cho cơ thể, xà phòng, kem dưỡng 
da tay và chân, chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, thuốc ép tóc, 
thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc, thuốc hấp tóc, thuốc dưỡng tóc, dung dịch dưỡng tóc tạo 
màu, keo xịt tóc, keo tạo dáng cho tóc, gel tạo kiểu tóc, nước hoa, bộ nước hoa, nước thơm 
để xức sau khi tắm, tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc móng, dụng 
cụ làm móng, cọ trang điểm, máy rửa mặt và mát-xa mặt, máy uốn tóc, máy duỗi tóc, máy 
sấy tóc, túi đeo thời trang, túi xách thời trang, ba lô thời trang, ví nam/nữ, trang phục và phụ 
kiện thời trang, giày dép, đồ đội đầu, đồ trang sức. 
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 (111) 4-0459101 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-31710 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.3.1; 4.3.7; 4.3.9; 26.1.1 
 

 (731) FUJIAN YESOUL HEALTH 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Rm-b616, Bldg., No.1, Strait Economic 
and Trade Plaza, Fuzhou Free trade Zone, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 28: Xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; dụng cụ rèn luyện hình thể; dây chun kéo 
tập ngực [dụng cụ thể dục]; trục lăn cho xe đạp đặt cố định để luyện tập; máy để tập luyện 
thể dục; đai cố định thắt lưng dùng trong tập luyện. 
 

 (111) 4-0459102 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-31723 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1; 24.15.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) TRƯƠNG NGỌC ÁNH (VN) 
Số 78 Trần Nhật Duật, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy thổi để nén, hút và 
vận chuyển khí. 
 

 (111) 4-0459103 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-31729 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SHENZHEN COLMI TECHNOLOGY 

CO.,LTD (CN) 
Room 320-321, 3 buildings, A District, 
Bao'an Internet Industrial Base, Haoye 
community, Xixiang Street, Baoan 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 09: Đồng hồ thông minh (xử lý dữ liệu); kính mắt thông minh (xử lý dữ liệu); máy vi 
tính có thể đeo được; thiết bị theo dõi hoạt động có thể đeo được; thiết bị hiển thị video có 
thể đeo được; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu; tai nghe loại choàng đầu; tai nghe 
không dây dùng cho điện thoại thông minh; điện thoại thông minh kiểu đồng hồ; vòng đeo 
tay đã được mã hoá từ tính dùng để nhận dạng. 
 

 (111) 4-0459104 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-31760 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 34: Bình sinh hơi có dây nối cho thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc 
lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà 
nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá 
bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá dạng bột ẩm; chất thay thế thuốc lá (không 
dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút thuốc, bao gồm giấy cuốn và ống thuốc lá, 
đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá và gạt tàn cho người hút thuốc, 
tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá que, sản 
phẩm thuốc lá cho mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị 
đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí (aerosol) có chứa 
chất nicotin để hít; các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc 
điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá điếu điện tử thay thế cho thuốc lá điếu truyền thống; thiết bị 
điện tử để hít xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin; bình sinh hơi dùng đường miệng cho 
người hút thuốc lá, cho các sản phẩm và các chất thay thế thuốc lá; vật dụng cho người hút 
thuốc lá điện tử; bộ phận và phần phụ của các sản phẩm nói trên nằm trong nhóm 34; thiết bị 
để dập tắt thuốc lá, xì gà cũng như thuốc lá điếu đã được làm nóng; hộp đựng thuốc lá điện tử 
có thể sạc được. 
 

 (111) 4-0459105 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-31761 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 
Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 34: Bình sinh hơi có dây nối cho thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc 

lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà 

nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá 

bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá dạng bột ẩm; chất thay thế thuốc lá (không 
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dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút thuốc, bao gồm giấy cuốn và ống thuốc lá, 

đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá và gạt tàn cho người hút thuốc, 

tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá que, sản 

phẩm thuốc lá cho mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị 

đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí (aerosol) có chứa 

chất nicotin để hít; các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc 

điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá điếu điện tử thay thế cho thuốc lá điếu truyền thống; thiết bị 

điện tử để hít xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin; bình sinh hơi dùng đường miệng cho 

người hút thuốc lá, cho các sản phẩm và các chất thay thế thuốc lá; vật dụng cho người hút 

thuốc lá điện tử; bộ phận và phần phụ của các sản phẩm nói trên nằm trong nhóm 34; thiết bị 

để dập tắt thuốc lá, xì gà cũng như thuốc lá điếu đã được làm nóng; hộp đựng thuốc lá điện tử 

có thể sạc được. 

 

 (111) 4-0459106 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-31763 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

(CH) 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000 

Switzerland 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 34: Bình sinh hơi có dây nối cho thuốc lá điện tử và thiết bị hút thuốc điện tử; thuốc 

lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà 

nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá 

bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá dạng bột ẩm; chất thay thế thuốc lá (không 

dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút thuốc, bao gồm giấy cuốn và ống thuốc lá, 

đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá và gạt tàn cho người hút thuốc, 

tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa cho người hút thuốc; diêm; thuốc lá que, sản 

phẩm thuốc lá cho mục đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị 

đó cho mục đích làm nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí (aerosol) có chứa 

chất nicotin để hít; các dung dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc 

điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá điếu điện tử thay thế cho thuốc lá điếu truyền thống; thiết bị 

điện tử để hít xon khí (aerosol) có chứa chất nicotin; bình sinh hơi dùng đường miệng cho 

người hút thuốc lá, cho các sản phẩm và các chất thay thế thuốc lá; vật dụng cho người hút 

thuốc lá điện tử; bộ phận và phần phụ của các sản phẩm nói trên nằm trong nhóm 34; thiết bị 

để dập tắt thuốc lá, xì gà cũng như thuốc lá điếu đã được làm nóng; hộp đựng thuốc lá điện tử 

có thể sạc được. 
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 (111) 4-0459107 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-31764 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) SHENZHEN XIAOMAKUAIPAO 
INDUSTRY CO., LTD. (CN) 
1603, Workshop 1, Kanghuai Industrial 
Park, No. 60, Ping'an Rd., Dafu 
Community, Guanlan St., Longhua Dist., 
Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; thước lôga; ổ đĩa cho máy vi tính; chương trình máy vi tính, 
tải xuống được; miếng đệm lót chuột máy vi tính; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay. 
 

 (111) 4-0459108 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-31894 (220) 06/08/2021 

(181) 06/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) E C I CO., LTD. (JP) 
2535-2, Kanpi, Hikawa-cho, Izumo-shi, 
Shimane, Japan 

 (740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích quản lý doanh nghiệp hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu 
thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; quản lý kinh doanh khách 
sạn; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ hoặc dịch vụ bán buôn cho nhiều loại hàng hóa 
trong các lĩnh vực như quần áo và đồ dùng sinh hoạt (cụ thể như: lược chải tóc gỡ rối, chổi 
lông trang điểm, lược, gương dùng cho trang điểm, chất làm mát, bộ đồ may vá, quạt xếp 
cầm tay, nến, tã lót, chế phẩm làm thơm hơi thở, chổi, thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ, thuốc 
trừ sâu, chế phẩm làm thơm không khí, thiết bị sưởi bỏ túi, tăm, dụng cụ mỹ phẩm, vòng đeo 
chìa khóa, đèn điện, pin, pin khô, chế phẩm đánh răng, mỹ phẩm, bát đĩa, đĩa, đũa, miếng bọt 
biển để rửa bát, dụng cụ nhà bếp, bút chì, bút bi, vở giấy, tẩy cao su, đồ chơi, hoa giả, giá 
dựng ảnh chụp, dầu gội đầu, vải có bề mặt nhám dùng để kỳ da, lọ cắm hoa, khăn giấy) tập 
hợp tất cả hàng hóa cùng nhau. 
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 (111) 4-0459109 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32303 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 24.9.1 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HOÀNG THỊ HƯỜNG (VN) 
Tổ 11, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; 
dược phẩm. 
 
Nhóm 31: Hoa quả có thể ăn được, tươi; quả tươi; rau cỏ tươi; nấm tươi; cây trồng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ hộ lý, chăm sóc y tế; tư vấn 
sức khỏe. 
 

 (111) 4-0459110 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32315 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN AN 

NÔNG (VN) 
Lô H7, đường số 5 KCN Hải Sơn (GĐ 
3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng, động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc 
diệt cỏ; chế phẩm kiểm soát (diệt trừ) sâu bệnh côn trùng có hại. 

 (111) 4-0459111 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32318 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐỖ PHƯỢNG VỸ (VN) 

Tổ 5 ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 41: Sản xuất video hướng dẫn nấu ăn, chia sẻ các công thức nấu ăn, video khác về ẩm 
thực, giải trí, ca nhạc, văn hóa, du lịch và trải nghiệm cuộc sống khác (đăng tải lên các trang 
mạng xã hội (youtube, facebook, tiktok, instagram) (trừ phim quảng cáo)); dịch vụ giải trí; 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; biên tập 
băng hình; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
 

 (111) 4-0459112 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32346 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 11.3.3; 26.4.2 

(591) Da cam, đỏ, trắng, be, xanh lá, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN MẠNH ĐỨC (VN) 
Khu đô thị Hoàng Long, tổ 3, phường 
Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 
La 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà chanh. 
 

 (111) 4-0459113 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34708 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LESTAR GROUP 

(VN) 
Tầng 2, tòa nhà B9, khu đô thị Đại Kim - 
Định Công, đường Nguyễn Công Thái, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, 
không chứa thuốc; dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; keo xịt tóc; dầu xả tóc; chế phẩm làm 
thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; dầu dưỡng tóc; nước thơm dùng cho tóc; sáp thơm bôi tóc dùng 
cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thảo dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân có chứa thuốc; 
dầu gội chứa thuốc; xà phòng chứa thuốc; dầu gội diệt chấy, rận. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc 
sức khoẻ, chữa bệnh bằng phương pháp vật lý (vật lý trị liệu). 
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 (111) 4-0459114 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34709 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.20; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KRASOTA VIỆT 
NAM (VN) 
Số 36 ngõ Láng Cửi, thôn Giao Tác, xã 
Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm trang điểm; tinh dầu. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ bán buôn và bán lẻ, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ đại 
lý phân phối, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ trưng bày các sản phẩm: mỹ phẩm, nước hoa, chế 
phẩm mỹ phẩm dưỡng da, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm trang điểm, tinh dầu. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ 
cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc da. 
 

 (111) 4-0459115 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34720 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HOÀNG MAI (VN) 
Số 17 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh quế; bánh gạo; bánh bơ trứng; bánh mỳ. 
 

 (111) 4-0459116 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34721 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT HOÀNG MAI (VN) 
Số 17 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh yến mạch; bánh quế; bánh gạo; bánh bơ trứng; bánh mỳ. 
 

 (111) 4-0459117 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34728 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN ĐỨC NHANH (VN) 
Thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc dùng cho người. 
 
Nhóm 41: Dàn dựng các video thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, 
zalo, youtube, viber, twitter, instagram, tiktok), (không phải video quảng cáo). 
 

 (111) 4-0459118 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34730 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031   

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.22; 2.5.24; 2.5.27; 3.13.1 

(591) Hồng tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KAYDENCE & 
KAISER BABY (VN) 
Số 2 đường 87A, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 (111) 4-0459119 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34738 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 25.3.3; 26.4.4 

(591) Hồng tím. 
 

 (731) NGUYỄN QUANG SANG (VN) 
24A Lý Thường Kiệt, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
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Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu quần áo thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 (111) 4-0459120 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-34743 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MEDIMAP (VN) 

Khu gia đình Kho 286/CVT, xã Bình 
Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 (111) 4-0459121 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-17636 (220) 21/05/2020 

(181) 21/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.4; 2.9.8; 4.5.15; 4.5.21; 25.3.1 

(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ LB (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Central Garden, 328 Võ 
Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh; kẹo; sô cô la. 
 

 (111) 4-0459122 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-22186 (220) 15/06/2020 

(181) 15/06/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 5.1.16; 5.7.3; 
7.1.11; 7.1.24; 25.1.5; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Vàng đồng, xanh lá cây sẫm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH 
AGRITECH (VN) 
Thôn Phú Ninh, xã Thanh Vân, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
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 (111) 4-0459123 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-22933 (220) 18/06/2020 

(181) 18/06/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN MẠNH HÀ (VN) 
P14-A6, tập thể dệt 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (VIETNAM PATENT AND 
TRADEMARK COMPANY LIMITED) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu cà phê, trà (chè), ca cao, kem (nước đông lạnh), 
sữa chua (dạng kem lạnh), bánh kẹo, sô cô la, gia vị, nước xốt (gia vị), bột và chế phẩm làm 
từ ngũ cốc, nước gạo, mứt, trứng, đường, sữa, nước quả nấu đông, rau, hoa, quả, chế phẩm 
dược, tinh dầu, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, nước khoáng, nước uống hoa quả, xi rô; 
quảng cáo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện). 

 (111) 4-0459124 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-26318 (220) 08/07/2020 

(181) 08/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) TRẦN ĐẠI DƯƠNG (VN) 

99/18 tổ 14 - khu phố 1, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 21: Chậu hoa; lọ hoa; ly (cốc); thùng rác. 

 (111) 4-0459125 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-27029 (220) 10/07/2020 

(181) 10/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD 

(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 
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(511) Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ em. 
 
Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; yến sào; tổ yến chưng sẵn (đã qua chế 
biến). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: sữa, sản phẩm sữa, sản 
phẩm thay thế sữa, yến sào, tổ yến trắng khô làm sạch, tổ yến huyết khô làm sạch, tổ yến 
chưng sẵn (đã qua chế biến), nước yến, nước giải khát từ yến. 
 

 (111) 4-0459126 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2020-27292 (220) 13/07/2020 

(181) 13/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) HUỲNH THỊ HOA (VN) 
1/50/9/2A Thanh Đa, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

 (111) 4-0459127 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2020-35129 (220) 28/08/2020 

(181) 28/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 
25.7.2; 25.7.25; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 
vàng, xanh da trời, đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
AMY (VN) 
Số 256-258 đường Võ Chí Công, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng tay bảo hộ dùng một lần cho mục đích y tế; găng 
tay dùng cho mục đích phẫu thuật; găng tay dùng cho khám chữa bệnh. 
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 (111) 4-0459128 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2020-39290 (220) 25/09/2020 

(181) 25/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU TSTHAI (VN) 
Số 22, ngõ 124 đường Do Nha, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi khóa cho ống và đường ống dẫn; xi phông dùng 
cho thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; vòi xịt nhà vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; dây cấp nước (bộ 
phận của thiết bị vệ sinh); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 
Nhóm 20: Van bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn nước; xi phông cho ống tiêu nước (van) bằng 
chất dẻo. 
 

 (111) 4-0459129 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2020-44730 (220) 28/10/2020 

(181) 28/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM TRANG LY (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng cho mục đích y 
tế; dược phẩm. 
 
Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đóng hộp; thịt được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; dầu dùng cho thực phẩm; chiết xuất từ tảo biển cho thực phẩm. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột yến mạch; đồ 
uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; hương liệu 
thực phẩm trừ tinh dầu; tinh bột cho thực phẩm. 
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 (111) 4-0459130 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-19403 (220) 17/05/2021 

(181) 17/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.5.1; 3.15.0; 4.3.3 

(591) Hồng đậm, hồng nhạt, đen, trắng, xanh lá 
cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh dương 
đậm, xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM TRANG LY (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Đồ uống bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng cho mục 
đích y tế; thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng cho mục đích dược phẩm; dược phẩm. 
 
Nhóm 32: Đồ uống bổ sung dinh dưỡng, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống làm từ nước 
ép trái cây không có cồn; đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước quả [đồ uống], 
nước ép trái cây. 
 

 (111) 4-0459131 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-19484 (220) 17/05/2021 

(181) 17/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 
24.15.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẤN 
ĐỨC (VN) 
C4/10B, đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật. 
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 (111) 4-0459132 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32347 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHỤ NỮ VIỆT (VN) 

Số 44 ngõ 429 đường Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh cho phụ nữ; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh 
cá nhân hoặc khử mùi. 
 
Nhóm 05: Gel kích thích tình dục (chất bôi trơn dùng cho quan hệ tình dục). 
 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực đào tạo. 
 
Nhóm 10: Dụng cụ tránh thai không chứa hoạt chất; cốc nguyệt san; vòng tránh thai; đồ chơi 
tình dục; bơm tiêm âm đạo; đồ chơi kích thích hoạt động tình dục. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo trực tuyến; dịch vụ tổ chức các khoá 
học vì mục đích giáo dục; dịch vụ đào tạo từ xa; dịch vụ tổ chức các buổi thuyết trình cho 
mục đích giáo dục; dịch vụ giáo dục giới tính. 
 

 (111) 4-0459133 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32349 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.18 

(591) Xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN MAPIN VIỆT 
NAM (VN) 
Lô đất CN5.5E, khu công nghiệp Đình 
Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 
phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 01: Dung môi dùng cho sơn; dung môi dùng cho sơn dầu; dung môi dùng cho véc ni; 
hóa chất phụ gia cho sơn; hóa chất phụ gia cho mực; hóa chất phụ gia cho chất bám/kết dính; 
hóa chất phụ gia cho lớp phủ; hóa chất phụ gia cho các hợp chất bịt kín; hóa chất phụ gia cho 
các bề mặt công nghiệp. 
 
Nhóm 02: Sơn; nước sơn; sơn dầu công nghiệp; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng 
cho sơn; véc ni; mực in. 
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 (111) 4-0459134 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-32350 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.7.8; 3.7.24 

(591) Xanh dương, vàng, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VAWAZ 

VIỆT NAM (VN) 

Số nhà 434, đường Lý Bôn, phường Đề 

Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ đốt rác thải; dịch vụ xử lý rác thải, cặn 

bã (chế biến). 

 

 (111) 4-0459135 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-32351 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Đỏ, da cam, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh ngọc, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FIBO 

CAPITAL VIỆT NAM (VN) 

Tầng 3, tháp A, tòa nhà Big Tower, số 18 

Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên truyền hình; dịch vụ giải trí dưới dạng loạt chương trình 

truyền hình được truyền phát, không tải xuống được hoặc được trình chiếu trên các thiết bị có 

dây hoặc không dây; dịch vụ giải trí liên quan đến các doanh nhân/người khởi nghiệp và các 

nhà đầu tư tư nhân; sản xuất các chương trình truyền hình; cung cấp thông tin (kể cả thông 

tin trực tuyến) giải trí và các hoạt động văn hóa. 
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 (111) 4-0459136 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32352 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh rêu. 
 

 (731) ĐỖ QUANG HUY (VN) 
Số 28/CT9, tổ 32, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, túi xách, ví, 
balo, đồng hồ, đồ trang sức. 
 

 (111) 4-0459137 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32355 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, vàng, da 
cam, xám nhạt, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
168 (VN) 
Tầng 1, toà nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng [thực phẩm 
chức năng]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng. 

 (111) 4-0459138 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-32356 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.5; 26.5.1 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV TRẦN ĐỒNG 
PHỤC (VN) 
146 Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 25: Bộ vest; quần áo thiết kế; giày dép; găng tay (trang phục); thắt lưng da (trang 
phục); đồ đội đầu. 
 

 (111) 4-0459139 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-36906 (220) 30/09/2021 

(181) 30/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP 

XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG XANH (VN) 
Số 58, đường Thanh Niên, phường 
Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 30: Trà; trà xanh, bột trà xanh, trà góp, trà sen, trà sâm nam. 

 

 (111) 4-0459140 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-48281 (220) 06/12/2021 

(181) 06/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC CẢNH (VN) 

Căn hộ 1611-A2, 250 Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang y tế; máy đo huyết áp; thiết bị xét nghiệm cho 
mục đích y tế; bao cao su. 
 

 (111) 4-0459141 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-34848 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) PHẠM HỮU HÁN (VN) 
Số nhà 38A, đường Nguyễn Đức Đạt, 
khối 13, phường Bến Thủy, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy bia; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

40 
 

 (111) 4-0459142 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-39929 (220) 29/09/2020 

(181) 29/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LIBERTA CO., LTD (JP) 

26-1, Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-8512 Japan 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể; xà phòng vệ sinh dạng bánh; dầu gội đầu; dầu xả tóc; 
mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân 
thể]; chế phẩm chống nắng; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm tẩy tế bào chết; màu 
vẽ cơ thể dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459143 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-44245 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.1; 8.1.16; 8.3.1; 11.3.7; 25.1.6; 
25.1.25; 25.7.25; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
SBS VIỆT NAM (VN) 
Số 46, ngõ 12, tổ 7, đường Quang Trung, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 (111) 4-0459144 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-44796 (220) 28/10/2020 

(181) 28/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ IPM (VN) 
Số nhà 42, ngõ 27, đường Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian 

thương mại; quản lý kinh doanh; marketing. 
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 (111) 4-0459145 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-45143 (220) 30/10/2020 

(181) 30/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.7.1; 19.1.12; 24.17.5 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN (VN) 
Phòng 305CT1 chung cư Hyundai, đường 
Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Cửa hàng bán phở. 

 

 (111) 4-0459146 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-45174 (220) 30/10/2020 

(181) 30/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.1 
 

 (731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. (US) 
3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
Of Ohio 44111, United States Of 
America 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ kinh doanh; quản lý kinh doanh; và thông tin kinh doanh. 
 
Nhóm 37: Tân trang xe cộ; sửa chữa xe cộ; và bảo trì xe cộ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là giáo dục về tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng sơn phủ xe 
cộ. 
 

 (111) 4-0459147 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-46159 (220) 05/11/2020 

(181) 05/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25 
 

 (731) TRƯƠNG THỊ THU THỦY (VN) 
66 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Túi; ví (bóp); ba lô. 
 
Nhóm 24: Vỏ gối; tấm lót cốc bằng vải; tấm lót đĩa bằng vải; khăn trang trí trên bàn, không 
bằng giấy; khăn trải bàn [không bằng giấy]; tấm thảm treo tường, bằng vải. 
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Nhóm 25: Đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo; áo váy; váy; khăn quàng cổ. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ các sản phẩm bao gồm: các loại túi, ví, ba lô, 
vỏ gối, tấm lót cốc, lót đĩa, khăn trang trí trên bàn, khăn trải bàn, thảm treo tường, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu, quần áo, áo váy, váy, khăn quàng cổ, đồ chơi nhồi bông, gấu nhồi bông; đại 
lý kí gửi các mặt hàng bao gồm: chè, cacao, cà phê, mật ong, tinh dầu, đồ gốm sứ, đồ trang 
sức, đồ trang trí từ chất liệu sừng, đồ da và các phụ kiện lụa. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi phòng trưng bày nghệ 
thuật. 
 

 (111) 4-0459148 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-51695 (220) 09/12/2020 

(181) 09/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TRUNG 
ĐỨC (VN) 
Số 8A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hạt; cà phê hạt rang xay; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà 
phê hòa tan. 
 
Nhóm 43: Quán giải khát; quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; quán cà phê mang đi. 
 

 (111) 4-0459149 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-52373 (220) 14/12/2020 

(181) 14/12/2030 

(300) 90021224 25/06/2020 US 
 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SOLO DTC BRANDS, LLC (US) 

1070 S. Kimball Ave., Suite 121, 
Southlake, Texas, USA 76092 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

 
(511) Nhóm 11: Bếp nấu; khay đốt/chậu đốt di động; bếp di động; lò nướng than; vỉ nướng ngoài 

trời (barbecues) và vỉ nướng (thiết bị nấu nướng). 
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 (111) 4-0459150 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-52549 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.23; 4.5.4 

(591) Trắng, đen, xám, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VISANTO (VN) 
Tầng 8, tòa nhà OIIC, 248-250 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 06, quận 03, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng. 
 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt 
nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng, thuốc diệt côn trùng. 

 (111) 4-0459151 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2020-52896 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.15.15 

(591) Đỏ, vàng, xám, hồng. 
 

 (731) BÀNH TRIỂN QUANG (VN) 
144/20 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Món đùi vịt nấu mỡ; gia cầm, không còn sống. 
 

 (111) 4-0459152 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-11421 (220) 30/03/2021 

(181) 30/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 16.3.13; 25.7.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MZGROUP (VN) 
Số 7, ngõ 46 Quan Nhân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Áo thun; mũ; nón; tạp dề [trang phục]; tất cổ ngắn; tất cổ cao; tất lười. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): sổ vở, hộp quà, bao túi quà, thiệp, nhãn dán (sticker bảng), 
gối gấu bông, gối chữ u, gậy matxa cục bông, bình xịt phun sương, bình xịt vòi, móc khoá 
silicone, móc nhựa mica, móc cầm điện thoại, kính ngủ (tấm che mắt ngủ), mũ, nón, gương 
gập, túi tote, ví da, bao ngoài hộ chiếu (passport cover), dây đeo điện thoại, quạt nhựa cầm 
tay. 
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 (111) 4-0459153 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-11790 (220) 01/04/2021 

(181) 01/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JAVI (VN) 
Lô LE6-02, đường số 2, KCN Xuyên Á, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  

(511) Nhóm 03: Vải hoặc giấy được ngâm tẩm chất làm sạch da cho mục đích sử dụng mỹ phẩm; 
khăn giấy được tẩm nước thơm (mỹ phẩm làm sạch cơ thể); bông tẩy trang; mỹ phẩm; đồ 
trang điểm [mỹ phẩm]. 
 

 (111) 4-0459154 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-11791 (220) 01/04/2021 

(181) 01/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JAVI (VN) 
Lô LE6-02, đường số 2, KCN Xuyên Á, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  

(511) Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn giấy thơm; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; giấy 
thấm. 
 

 (111) 4-0459155 (151) 28/08/2023    

(210) 4-2021-11792 (220) 01/04/2021 

(181) 01/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JAVI (VN) 
Lô LE6-02, đường số 2, KCN Xuyên Á, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  

(511) Nhóm 10: Khăn trải giường dùng cho người không kiềm chế được. 
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 (111) 4-0459156 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-11793 (220) 01/04/2021 

(181) 01/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JAVI (VN) 
Lô LE6-02, đường số 2, KCN Xuyên Á, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  
(511) Nhóm 24: Các loại khăn làm bằng vải, khăn bằng hàng dệt để tẩy trang. 

 

 (111) 4-0459157 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-18911 (220) 14/05/2021 

(181) 14/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHAN LÊ 
(VN) 
82/128 Lý Chính Thắng, phường 08, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh; máy điều hoà không khí. 
 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, điện, hệ 
thống cấp thoát nước, lò sưởi; sửa chữa máy móc thiết bị. 
 

 (111) 4-0459158 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-18988 (220) 14/05/2021 

(181) 14/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.3.7; 26.1.1; 26.7.5; 26.7.25 

(591) Đỏ, đen, xanh lá, xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGÔ THẾ KHẮC VĨNH (VN) 
Chung cư A3-004 đường Phan Xích 
Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán trà sâm; dịch vụ cung cấp 

thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 
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 (111) 4-0459159 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-19837 (220) 19/05/2021 

(181) 19/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13 

(591) Vàng cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỐ PHẦN NĂNG LƯỢNG 
THÀNH PHÁT (VIỆT NAM) (VN) 
Khu 8, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 06: Khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; khoá chốt hộp bằng kim loại; khoá cài 

bằng kim loại thường. 
 
Nhóm 09: Khóa từ; khóa vân tay; vật mang dữ liệu từ tính; chuông cửa điện; chìa khóa dạng 
thẻ được mã hóa; thẻ từ được mã hoá. 
 

 (111) 4-0459160 (151) 28/08/2023    
(210) 4-2021-19838 (220) 19/05/2021 

(181) 19/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 

(591) Vàng cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỐ PHẦN NĂNG LƯỢNG 
THÀNH PHÁT (VIỆT NAM) (VN) 
Khu 8, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ 

  
(511) Nhóm 19: Khung cửa không bằng kim loại; cửa gỗ; cửa không bằng kim loại, được bọc; cửa 

nhựa composite; cửa chớp, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán khung cửa không bằng kim loại, cửa gỗ, cửa không bằng kim loại, được 
bọc, cửa nhựa composite, cửa chớp, không bằng kim loại, cửa sổ, không bằng kim loại. 
 

 (111) 4-0459161 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-30457 (220) 09/08/2019 

(181) 09/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 17.2.6; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, xanh lam. 
 

 (731) NGUYỄN MẠNH HÙNG (VN) 
ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng, thành phố 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng 
tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 (111) 4-0459162 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-38924 (220) 03/10/2019 

(181) 03/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.6; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ALTARA 
HOSPITALITY GROUP (VN) 
Số 33, phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 (111) 4-0459163 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-46277 (220) 15/11/2019 

(181) 15/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Trắng, đen, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DU LỊCH TẦM NHÌN VIỆT (VN) 
Số 31A phố Văn Miếu, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 14: Tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng hồ trang trí. 
 
Nhóm 16: Tranh ảnh nghệ thuật; ảnh chụp; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản. 
 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ nội thất; đồ gỗ 
trang trí nghệ thuật. 
 
Nhóm 21: Tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh. 
 
Nhóm 35: Buôn bán tranh ảnh nghệ thuật; phòng trưng bày/triển lãm nghệ thuật cho mục 
đích thương mại và quảng cáo; xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ và tác phẩm nghệ thuật. 
 
Nhóm 41: Cho thuê các tác phẩm nghệ thuật. 
 
Nhóm 42: Thiết kế đồ gỗ và đồ nội thất nghệ thuật; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật. 
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 (111) 4-0459164 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-50762 (220) 13/12/2019 

(181) 13/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 2.1.12; 3.9.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN CHIẾN VIỆT (VN) 

Đội 10, thôn Hồng Hải, phường Minh 

Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác; đồ 

trang hoàng cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 

 (111) 4-0459165 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-20451 (220) 05/06/2020 

(181) 05/06/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MTC 

ROSE (VN) 

142C/31 Cô Giang, phường 02, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn (chế phẩm chống ký sinh trùng); 

chất sát khuẩn; dược phẩm. 

 

Nhóm 30: Mật ong; sáp ong (thực phẩm); keo ong; mật ong nghệ. 

 

Nhóm 35: Mua bán nước rửa tay diệt khuẩn, chế phẩm diệt khuẩn (chế phẩm chống ký sinh 

trùng), chất sát khuẩn, dược phẩm, mật ong, sáp ong (thực phẩm), keo ong, mật ong nghệ. 
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 (111) 4-0459166 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-25210 (220) 01/07/2020 
(181) 01/07/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.18; 3.7.3; 6.19.11; 21.1.14; 
21.1.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xám, xanh lá 
cây, nâu, vàng nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THIÊN VƯỢNG (VN) 
140/17/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật (gia súc, gia cầm); 
thức ăn cho cá cảnh; phụ gia cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế và thú y). 
 

 (111) 4-0459167 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-25211 (220) 01/07/2020 
(181) 01/07/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.18; 3.7.3; 14.7.20; 26.1.1; 
26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ cam, đỏ cam nhạt, 
xám, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THIÊN VƯỢNG (VN) 
140/17/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật (gia súc, gia cầm); 
thức ăn cho cá cảnh; phụ gia cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế và thú y). 
  

 (111) 4-0459168 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-35897 (220) 03/09/2020 
(181) 03/09/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.11.9; 3.11.24; 4.3.3; 26.2.7 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) PHẠM TÂM (VN) 
47/7 Nguyễn Thị Huê, Trung Lân, Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511) Nhóm 18: Da và giả da; túi da; ví da.  
 

 (111) 4-0459169 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-37662 (220) 15/09/2020 

(181) 15/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ZHAO TIAN (CN) 

No. 125, Group 2, Dongyuemiao Village, 
Libu Town, Jingzhou District, Jingzhou, 
Hubei, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Ô; ô che nắng; tay cầm của ô. 
 

 (111) 4-0459170 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-40960 (220) 06/10/2020 

(181) 06/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 9.7.1; 26.4.2; 26.7.5 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỆT SIN 
FOODS (VN) 
1012 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 29: Bò viên; cá viên; chả giò; phô mai que. 
 

 (111) 4-0459171 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-46200 (220) 06/11/2020 

(181) 06/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 15.1.13; 21.1.17; 26.1.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
CHIẾU SÁNG ILIKE (VN) 
20 ngách 409/40 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Dây điện; đầu nối cho dây điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; ắc quy 

điện.  
 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn chiếu sáng; đèn gắn trên 
trần nhà; bóng đèn điện. 
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 (111) 4-0459172 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-47401 (220) 13/11/2020 

(181) 13/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LEE BYEONG JEON (KR) 

# 1005, Ace Techno Tower 5th, 20, 
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm trang điểm; bộ mỹ phẩm dưỡng da; xịt 
khoáng (mỹ phẩm).  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 
phẩm, nước hoa, tinh dầu, kem bôi mặt, dầu gội, bộ mỹ phẩm trang điểm, bộ mỹ phẩm dưỡng 
da, xịt khoáng (mỹ phẩm), sữa tắm, son môi, máy massage mặt, máy chăm sóc da, máy rửa 
mặt (hỗ trợ làm đẹp), thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; nhượng quyền thương mại cụ thể là cung cấp sự hỗ 
trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động của cơ sở kinh doanh.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; 
tắm hơi.  
 

 (111) 4-0459173 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-50240 (220) 01/12/2020 

(181) 01/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAGROUP 

(VN) 
65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, cửa hàng bán buôn bán lẻ các sản phẩm gồm: quần áo trẻ em, 
quần áo đồng phục học sinh, quần áo thể dục, khăn quàng cổ, mũ nón đồng phục cho học 
sinh, giày dép đồng phục cho học sinh, túi xách tay, cặp học sinh, ba lô, cặp đựng giấy tờ tài 
liệu, đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy), đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm), 
sách giáo trình giảng dạy, bút viết, vở viết hoặc vẽ, văn phòng phẩm, sản phẩm giáo dục. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; trường đào tạo, học viện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thư 
viện; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí] 
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 (111) 4-0459174 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-52761 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.5; 26.4.10; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Đen, đỏ, ghi xám, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG (VN) 
Xóm 13, thôn 4, xã An Phượng, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: loa, củ loa, bộ 
khuếch đại âm thanh, máy phát nhạc, microphone, thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số DSP. 
 

 (111) 4-0459175 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-52809 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI THANH QUANG (VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 (111) 4-0459176 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-53107 (220) 17/12/2020 

(181) 17/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.1.1; 26.1.12; 26.3.4; 26.4.10; 
26.5.1; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
 

 (731) NGUYỄN NGỌC TÚ (VN) 
Thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; bộ xếp hình (trò chơi); mô hình đồ chơi.  
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 (111) 4-0459177 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-53266 (220) 18/12/2020 

(181) 18/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.11.8 

(591) Đen, vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN (VN) 
Số 170A Lê Trung Kiên, phường 2, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: giày dép. 
 

 (111) 4-0459178 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-53697 (220) 22/12/2020 

(181) 22/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.25; 19.3.4; 19.13.21; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, tím nhạt, tím, tím 
sẫm, ghi, hồng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
AN CHÂU (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 (111) 4-0459179 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02853 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 

(US) 
1 Blizzard Way, Irvine, California 92618, 
United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là sắp xếp các cuộc thi, trò chơi, giải đấu và cuộc thi 
đấu thể thao điện tử và trò chơi video; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, tạo, sản xuất, 
phát hành và hậu kỳ phim điện ảnh, chương trình truyền hình, sự kiện đặc biệt cho mục đích 
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giải trí xã hội, và nội dung giải trí đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phần 
mềm trò chơi video không thể tải xuống cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, chia sẻ, xem trước, và công bố nội dung trò chơi video tương tác được tạo bởi người 
dùng, âm nhạc, và các tệp tin truyền thông khác qua mạng máy tính toàn cầu, internet và 
mạng không dây; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử, không tải xuống được, từ internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp 
việc tạo lập chương trình giải trí, thể thao, hoạt hình, âm nhạc, thông tin, tin tức, chương trình 
thực tế, phim tài liệu, sự kiện thời sự và chương trình nghệ thuật và văn hóa, không thể tải 
xuống; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp trò chơi 
video và trò chơi máy tính tương tác nhiều người chơi trực tuyến; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua 
dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ trò chơi video qua mạng internet; giải trí qua 
truyền thanh; giải trí trên truyền hình. 
 

 (111) 4-0459180 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-03440 (220) 26/01/2021 

(181) 26/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 24.9.1; 26.3.1; 26.3.2; 
26.11.12 

(591) Đỏ. 
 

 (731) LƯU THỊ QUANG ANH (VN) 
Số 601 nhà 17T11, khu đô thị Trung Hòa 
- Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao như: tổ chức các giải golf; dịch vụ giải trí; tổ chức 
các cuộc thi (giáo dục và giải trí); cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; trại tập luyện thể thao. 
 

 (111) 4-0459181 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2018-04526 (220) 07/02/2018 

(181) 07/02/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÊ THỊ NGỌC THỦY (VN) 

11 lô 06, chung cư khu B, trường đua Phú 
Thọ, đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; chất thay thế cà phê; trà (chè).  
 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chất thay thế cà phê, trà (chè).  
 
Nhóm 43: Quán cà phê (dịch vụ quán cà phê). 
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 (111) 4-0459182 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2018-14826 (220) 11/05/2018 

(181) 11/05/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - CHẾ BIẾN NÔNG SẢN 
THÀNH PHÁT (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; lạc 
(đậu phộng) được bảo quản; đậu nành (đã sơ chế và bảo quản); đậu xanh (đã sơ chế và bảo 
quản); đậu đen (đã sơ chế và bảo quản). 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; gạo; cà phê; hạt tiêu; gia vị; nước tương, tương ớt.  
 

 (111) 4-0459183 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2018-33990 (220) 02/10/2018 

(181) 02/10/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.24 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH LŨY (VN) 
213/19E Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ RACHEL (RACHEL CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng [hàng điện tử, thiết bị tin học, hàng điện lạnh, hàng 
điện dân dụng, đồ nội thất, mỹ phẩm, dược phẩm, hoá chất, hàng thời trang, hàng may mặc, 
đồ da và giả da, đồ chơi, hàng nông nghiệp và thuỷ sản, nước giải khát, đồ uống có cồn và đồ 
uống không có cồn]; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán 
hàng hoặc quảng cáo, xúc tiến thương mại); dịch vụ bán lẻ và bán buôn [hàng điện tử, thiết bị 
tin học, hàng điện lạnh, hàng điện dân dụng, đồ nội thất, mỹ phẩm, dược phẩm, hoá chất, 
hàng thời trang, hàng may mặc, đồ da và giả da, đồ chơi, hàng nông nghiệp và thuỷ sản, nước 
giải khát, đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn]; dịch vụ quảng cáo, khuyến mãi, giảm 
giá cho mục đích thúc đẩy bán hàng; tối ưu hoá lượng truy cập trang web; tối ưu hoá công cụ 
tìm kiếm nhằm đẩy mạnh bán hàng trên mạng internet. 
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 (111) 4-0459184 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2018-42340 (220) 30/11/2018 

(181) 30/11/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.3.13; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRIỀU 
XANH (VN) 
3A Quân Trấn, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 38: Dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ tổ chức hội nghị qua 

điện thoại. 
 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương 
trình biểu diễn; tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0459185 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-01059 (220) 09/01/2019 

(181) 09/01/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Trắng, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YURI 
(VN) 
2/13/5 TCH24, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất, nước làm mát dùng cho công nghiệp và khoa học.  

 

 (111) 4-0459186 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-10483 (220) 03/04/2019 

(181) 03/04/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIA TIẾN (VN) 

311 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây đựng; vách ngăn bằng 

kim loại; trần nhà bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; thanh nhôm định hình. 
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 (111) 4-0459187 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-25127 (220) 08/07/2019 
(181) 08/07/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.5.1; 26.5.11; 26.5.12 
 

 (731) SHING LING SEWING MACHINE 
CO., LTD. (TW) 
No.10, Kung 2nd Rd., Kung 2nd Dist., 
Linkou Industrial Zone, New Taipei City, 
Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 07: Máy khâu (máy may); máy may công nghiệp; máy may khóa liên động; máy may 
đường may phẳng khóa liên động; máy may mũi móc xích; máy dệt kim; máy may ren và 
đính dây thun. 
 

 (111) 4-0459188 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-28873 (220) 31/07/2019 
(181) 31/07/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.3.3; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FNANO (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón và hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); vật liệu nano polyme (hóa chất) dùng 
để sản xuất phân bón thông minh (loại phân bón có khả năng tự kiểm soát độ tan và có bổ 
sung chất trung, vi lượng khác).  
 

 (111) 4-0459189 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-28874 (220) 31/07/2019 
(181) 31/07/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.16 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FNANO (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng. 
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 (111) 4-0459190 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-29025 (220) 01/08/2019 

(181) 01/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.8; 26.3.1 

(591) Xanh nước biển, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SBI (VN) 
Số 50, khu 3, thị trấn Phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu trữ hàng hóa; dịch vụ xếp hàng vào kho và lưu 
kho; dịch vụ vận tải bằng đường bộ, đường thủy; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận 
chuyển bằng hàng không. 
 

 (111) 4-0459191 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-37603 (220) 26/09/2019 

(181) 26/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.3; 26.3.1; 26.3.5; 26.3.7 

(591) Đỏ, vàng, cam, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VIO (VN) 
125/12/4 khu phố 1, đường An Phú 
Đông, phường An Phú Đông, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế website, tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 
 

 (111) 4-0459192 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-50753 (220) 03/12/2020 

(181) 03/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 11.3.3; 11.3.4; 25.5.2; 
26.1.1 

(591) Đen, trắng, nâu, nâu đen, kem. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ ĐÔNG 
QUÂN (VN) 
115, tổ 3, khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất 
Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang. 
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 (111) 4-0459193 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-51919 (220) 10/12/2020 

(181) 10/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 26.2.1; 26.2.3; 
26.4.1; 26.4.5; 26.11.12 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
 

 (731) S&B KOREA CO., LTD. (KR) 
#1504~1505, 84, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, 08590, Republic 
of Korea 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm ở dạng nước thơm; nước thơm xoa bóp và dầu xoa bóp (mỹ phẩm); chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm chăm sóc mặt và chăm sóc cơ thể; nước thơm và 
kem mỹ phẩm; nước cân bằng da (mỹ phẩm dưỡng da dạng lỏng); hương liệu [tinh dầu]; dầu 
thơm; dầu dưỡng da mặt; dầu cho mục đích mỹ phẩm.  
 

 (111) 4-0459194 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-52302 (220) 14/12/2020 

(181) 14/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.4.13; 3.4.24; 24.9.1 
 

 (731) HỘ KINH DOANH SHOP BÉ NA (VN) 
Số 91B, phố Thợ Nhuộm, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  
 

 (111) 4-0459195 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-52724 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.8 

(591) Vàng, vàng đồng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC THỨ (VN) 
214 quốc lộ 62, ấp Rạch Chanh, xã Lợi 
Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; áo thun ngắn tay; quần dài; áo vét. 
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 (111) 4-0459196 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-52757 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.1; 
26.11.3; 26.11.9; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) LẠI THỊ LÀ (VN) 
Thôn Trai, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 11: Hệ thống thiết bị vệ sinh; sen vòi; bồn tắm; bệ xí.  
 

 (111) 4-0459197 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-52758 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) PHAN TIẾN DŨNG (VN) 
Số 141 Trương Đăng Quế, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: dầu phun bình xịt thuốc trừ sâu, dây bình 
xịt thuốc trừ sâu, bình xịt thuốc trừ sâu, bình tích áp. 
 

 (111) 4-0459198 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-53086 (220) 17/12/2020 

(181) 17/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) TOHO LTD. (JP) 
2-19-19, Tatsumi-higashi, Ikuno-ku, 
Osaka 544-0014 Japan 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
thiết bị lau bụi không dùng điện; hộp đựng xà phòng; giá giữ xà phòng; dụng cụ dùng để vệ 
sinh.  
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 (111) 4-0459199 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-51968 (220) 10/12/2020 

(181) 10/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh biển, xanh đậm, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV NEW 
HORIZON VIỆT NAM (VN) 
Ấp Thạnh Phú, xã Bình Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 31: Tôm càng xanh Israel toàn đực [còn sống]; cá rô phi Israel đơn tính [còn sống]; cá 

diêu hồng Israel đơn tính [còn sống]; hạt giống hoa; hạt giống cây trồng. 
 

 (111) 4-0459200 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-52739 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐỨC TRUNG (VN) 

Số nhà 168 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Ví bằng da hoặc giả da; ba lô; cặp sách bằng da hoặc giả da; túi xách tay; túi đeo 
chéo; túi đeo vai. 
 
Nhóm 28: Đai lưng, vai (phụ kiện dùng trong thể thao); bó gót chân, gối, khuỷu tay để bảo vệ 
(phụ kiện dùng trong thể thao); dây nhảy (dụng cụ tập thể dục); đĩa xoay tập eo (dụng cụ tập 
thể dục); găng tay chuyên dụng cho tập gym. 
 

 (111) 4-0459201 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2018-30651 (220) 07/09/2018 

(181) 07/09/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) PARIS CROISSANT CO., LTD. (KR) 
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh mỳ kẹp nhân; 
kem lạnh; trà; sô cô la; cà phê; bánh ngọt; đá lạnh xay với đậu đỏ được làm ngọt; bánh vòng 
(bánh donut); hạt cà phê đã được rang; mỳ ý. 
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 (111) 4-0459202 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2018-30652 (220) 07/09/2018 

(181) 07/09/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.1.9; 25.1.25; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) PARIS CROISSANT CO., LTD. (KR) 
18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cửa hàng 
bánh ngọt; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán 
nước hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 (111) 4-0459203 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-03976 (220) 31/01/2019 

(181) 31/01/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; son môi; kem làm trắng da; xà 
phòng (không chứa thuốc); chế phẩm chống nắng.  
 

 (111) 4-0459204 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-15954 (220) 10/05/2019 

(181) 10/05/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM 
HEALTHCARE (VN) 
Lô I-4b-1.3, đường N3, khu công nghệ 
cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; 

ống nong động mạch; phin lọc khí dùng cho mục đích y tế; dây thở dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn chế phẩm vệ sinh 
và vật tư y tế; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt. 
 

 (111) 4-0459205 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-41293 (220) 18/10/2019 

(181) 18/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ME DI 

SUN (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 (111) 4-0459206 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-44751 (220) 07/11/2019 

(181) 07/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ANYSEW VIỆT 

NAM (VN) 
Cụm công nghiệp Phú Thị, xã Phú Thị, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng liền; vali.  
 

 (111) 4-0459207 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-53354 (220) 30/12/2019 

(181) 30/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT 

NAM (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính bưu chính, cụ thể là dịch vụ chuyển tiền trong 
nước và quốc tế; dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các 
giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán qua thẻ; dịch vụ thanh toán trực tuyến 
(thanh toán điện tử).  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng 
viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thông 
tin liên lạc bằng máy vi tính, điện thoại và mạng cáp quang; thông tin về lĩnh vực liên lạc 
viễn thông.  
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Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; đại lý mua bán vé tàu, vé 
xe, vé máy bay; dịch vụ thông tin du lịch. 
 

 (111) 4-0459208 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-53358 (220) 30/12/2019 

(181) 30/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT 

NAM (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính bưu chính, cụ thể là dịch vụ chuyển tiền trong 
nước và quốc tế; dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các 
giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán qua thẻ; dịch vụ thanh toán trực tuyến 
(thanh toán điện tử).  
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ logistic; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; hậu cần 
vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải.  
 

 (111) 4-0459209 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-53361 (220) 30/12/2019 

(181) 30/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT 

NAM (VN) 
Số 05 đường Phạm Hùng, phường Mỹ 
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính bưu chính, cụ thể là dịch vụ chuyển tiền trong 
nước và quốc tế; dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các 
giao dịch tài chính, ngân hàng; dịch vụ thanh toán qua thẻ; dịch vụ thanh toán trực tuyến 
(thanh toán diện tử). 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ logistic; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; hậu cần 
vận tải; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải. 
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 (111) 4-0459210 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-25209 (220) 01/07/2020 

(181) 01/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.18; 21.1.14; 21.1.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, đỏ, xám, xanh lá cây, vàng, 
vàng nhạt, vàng cam, hồng phấn, nâu, 
ghi. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THIÊN VƯỢNG (VN) 
140/17/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thủy sản (tôm, cá); thức ăn cho động vật (gia súc, gia cầm); 
thức ăn cho cá cảnh; phụ gia cho thức ăn chăn nuôi (không dùng cho mục đích y tế và thú y).  
 

 (111) 4-0459211 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-41265 (220) 07/10/2020 

(181) 07/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 2.3.1 

(591) Vàng nâu, vàng nghệ nhạt, vàng nghệ, 
nâu đậm, đỏ, đen, trắng. 

 

 (731) NGỤY THỊ TUYẾT (VN) 
97 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Nước mắm; mắm kho quẹt (nước mắm kho); mắm ruốc, mắm nêm; mắm tôm; 
mắm ruốc, mắm cá; rau, củ, quả lên men chua ngọt; hải sản đã được chế biến như: tôm, cua, 
cá, mực.  
 

 (111) 4-0459212 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-52760 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 16.1.5; 26.4.24; 26.11.3; 
26.11.12; 26.15.15 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG (VN) 
Xóm 13, thôn 4, xã An Phượng, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 
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(511) Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: loa, củ loa, bộ 
khuếch đại âm thanh, máy phát nhạc, microphone, thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số DSP. 
 

 (111) 4-0459213 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-29918 (220) 20/07/2021 

(181) 20/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 

HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 04: Xăng dầu; chất đốt (nhiên liệu); than đá; dầu nhiên liệu; khí đốt; dầu hoả; ethanol 

nhiên liệu. 
 
Nhóm 06: Nhôm; quặng kim loại; lá và tấm kim loại; hợp kim thép; hợp kim của kim loại 
thường; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng; niken; chì; thiếc; kẽm; sắt; thép; hợp kim 
fero (ferrosilicon); mangan. 
 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; đá 
quý; bạc thô hoặc dát mỏng; platin (bạch kim). 
 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa mủ (cao su); cao su lỏng; nhựa tổng hợp 
(bán thành phẩm); cao su, thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp.  
 
Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu lát bằng gỗ; gỗ bán thành phẩm. 
 
Nhóm 21: Kính tấm (vật liệu thô).  
 
Nhóm 22: Bông thô; bông dạng thô. 
 
Nhóm 29: Sữa bột; sản phẩm sữa; trứng; bơ; dầu cọ thô cho thực phẩm. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; gạo; hạt tiêu; đường.  
 
Nhóm 31: Lúa mạch; lúa mì; ngô; yến mạch; hạt (ngũ cốc).  
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước cam; nước uống tinh khiết; bia; đồ uống không cồn.  
 
Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
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hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn, tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 (111) 4-0459214 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-29919 (220) 20/07/2021 

(181) 20/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 04: Xăng dầu; chất đốt (nhiên liệu); than đá, dầu nhiên liệu; khí đốt; dầu hoả; ethanol 
nhiên liệu. 
 

Nhóm 06: Nhôm; quặng kim loại; lá và tấm kim loại; hợp kim thép; hợp kim của kim loại 
thường; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng; niken; chì; thiếc; kẽm; sắt; thép; hợp kim 
fero (fenosilicon); mangan. 
 

Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; thỏi kim loại quý; đá 
quý; bạc thô hoặc dát mỏng; platin (bạch kim). 
 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa mủ (cao su); cao su lỏng; nhựa tổng hợp 
(bán thành phẩm); cao su, thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp. 
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Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu lát bằng gỗ; gỗ bán thành phẩm.  
 
Nhóm 21: Kính tấm (vật liệu thô). 
 
Nhóm 22: Bông thô; bông dạng thô.  
 
Nhóm 29: Sữa bột; sản phẩm sữa; trứng; bơ; dầu cọ thô cho thực phẩm.  
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; gạo; hạt tiêu; đường.  
 
Nhóm 31: Lúa mạch; lúa mì; ngô; yến mạch; hạt (ngũ cốc).  
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước cam; nước uống tinh khiết; bia; đồ uống không cồn.  
 
Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

69 
 

 (111) 4-0459215 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2018-28303 (220) 21/08/2018 

(181) 21/08/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 25.1.6; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỆT QUỐC TẾ 
COSMOS (VN) 
Lô D11 - D12, khu công nghiệp Việt 
Hương, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 17: Dây bằng cao su; cao su tổng hợp; ebonit [cao su cứng].  
 

Nhóm 26: Dây chun (dây thun) quần áo (dùng trong may mặc). 
 

 (111) 4-0459216 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-23607 (220) 27/06/2019 

(181) 27/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) E-CREATION CO., LTD. (KR) 

B206 ho, 807 Apexcity, 823 
Dongtansunhwan-daero, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do 18471, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Bộ lọc nước thải dùng trong công nghiệp; bộ lọc hấp phụ nước thải; bộ lọc để làm 
sạch nước; bộ lọc dùng cho thiết bị làm sạch nước; bộ lọc chính xác dùng để xử lý nước; bộ 
lọc nước dùng cho bồn rửa; bộ lọc nước uống; bộ lọc để làm sạch nước dùng trong công 
nghiệp; bộ lọc dùng cho thiết bị làm sạch nước; bộ lọc để làm sạch nước dùng cho gia đình. 
 

 (111) 4-0459217 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-28371 (220) 29/07/2019 

(181) 29/07/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN QUỐC TUÂN (VN) 

Đội 4, thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, 
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 
Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

70 
 

 (111) 4-0459218 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-29044 (220) 01/08/2019 

(181) 01/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XÂY DỰNG NHÀ AN 

KHANG (VN) 

224/11/7 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán vật liệu chống thấm, thiết bị chống thấm, hóa chất chống thấm, phụ gia 

chống thấm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; thi công chống thấm; xử lý chống thấm. 

 

 (111) 4-0459219 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-29048 (220) 01/08/2019 

(181) 01/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUÀ 

TẶNG SỐ 1 (VN) 

Số 8, ngách 65/5 khu Văn công Quân 

Đội, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: quà tặng (đồ lưu niệm) như đồ da và đồ giả da, vali, cặp, 

túi, ví, nước hoa, mỹ phẩm, hoa khô, khung ảnh, đồ bông, đồ gốm, sứ, thủy tinh, chế phẩm vệ 

sinh, văn phòng phẩm như vở, bút, sách, báo, tạp chí, đồ điện gia dụng như dụng cụ nấu 

nướng dùng điện, thiết bị điều hòa không khí, đèn và bộ đèn điện, đồ nội thất như giường, tủ, 

bàn ghế, dụng cụ thể dục và thể thao, dược phẩm, dụng cụ y tế; dịch vụ đăng ký quà tặng; 

dịch vụ bán hàng trực tuyến quà tặng (đồ lưu niệm); quảng cáo. 
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 (111) 4-0459220 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-40792 (220) 16/10/2019 

(181) 16/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.15.15 

(591) Trắng, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐỘ NÉT CAO (VN) 
122B Phan Đăng Lưu, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện 
đlện tử viễn thông, thiết bị nghe nhìn.  
 

 (111) 4-0459221 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02844 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 

(US) 
1 Blizzard Way, Irvine, California 92618, 
United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; bản ghi âm thanh có chứa nhạc; loa âm thanh; màn hình tinh thể 
lỏng (lcd) cho điện thoại di động; phim điện ảnh (đã phơi sáng); hộp đựng băng trò chơi máy 
vi tính; đĩa trò chơi máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính [có thể tải xuống] và phần mềm 
giải trí [có thể tải xuống], cụ thể là nhạc chuông, đồ họa và tệp tin âm nhạc kỹ thuật số để 
dùng với các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy tính [có thể tải xuống]; phần mềm 
trò chơi máy tính có thể tải xuống từ mạng máy tính toàn cầu; bộ điều khiển bàn phím máy vi 
tính; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bút cảm ứng dùng để 
viết hoặc vẽ trên các thiết bị; nam châm trang trí; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống 
để sử dụng trên các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại di động và điện thoại cầm tay, 
máy tính xách tay, máy tính cầm tay và máy tính để bàn; trò chơi điện tử có thể tải xuống qua 
internet và các thiết bị không dây; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm giải trí 
tương tác có thể tải xuống để chơi trò chơi máy tính; phần mềm giải trí tương tác có thể tải 
xuống để chơi trò chơi video; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phần mềm có thể tải xuống 
để sử dụng liên quan tới trò chơi máy tính; tai nghe; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải 
xuống), cụ thể là bản tin điện tử (có thể tải xuống), tạp chí điện tử (có thể tải xuống) và catalô 
điện tử (có thể tải xuống); thẻ từ được mã hóa, cụ thể là thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ và chìa khóa dạng thẻ từ; tai nghe chơi game dùng để chơi trò chơi video; tai nghe để 
dùng với máy vi tính; sách hướng dẫn (điện tử, có thể tải xuống); chương trình trò chơi máy 
tính đa phương tiện tương tác, có thể tải xuống; chương trình trò chơi video đa phương tiện 
tương tác, có thể tải xuống; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; miếng đệm lót chuột máy 
vi tính; máy chụp ảnh; vỏ bọc bảo vệ, bao đựng và vỏ bọc cho điện thoại di động, máy tính 
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xách tay, máy tính để bàn và thiết bị nghe nhạc cầm tay; máy thu thanh; dây treo trang trí 
điện thoại di động; kính râm; hộp đựng băng trò chơi video. 
 

 (111) 4-0459222 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02845 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 

(US) 
1 Blizzard Way, Irvine, California 92618, 
United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là sắp xếp các cuộc thi, trò chơi, giải đấu và cuộc thi 
đấu thể thao điện tử và trò chơi video; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, tạo, sản xuất, 
phát hành và hậu kỳ phim điện ảnh, chương trình truyền hình, sự kiện đặc biệt cho mục đích 
giải trí xã hội, và nội dung giải trí đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phần 
mềm trò chơi video không thể tải xuống cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, chia sẻ, xem trước, và công bố nội dung trò chơi video tương tác được tạo bởi người 
dùng, âm nhạc, và các tệp tin truyền thông khác qua mạng máy tính toàn cầu, internet và 
mạng không dây; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử, không tải xuống được, từ internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp 
việc tạo lập chương trình giải trí, thể thao, hoạt hình, âm nhạc, thông tin, tin tức, chương trình 
thực tế, phim tài liệu, sự kiện thời sự và chương trình nghệ thuật và văn hóa, không thể tải 
xuống; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp trò chơi 
video và trò chơi máy tính tương tác nhiều người chơi trực tuyến; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua 
dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ trò chơi video qua mạng internet; giải trí qua 
truyền thanh; giải trí trên truyền hình. 
 

 (111) 4-0459223 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02846 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 

(US) 
1 Blizzard Way, Irvine, California 92618, 
United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; bản ghi âm thanh có chứa nhạc; loa âm thanh; màn hình tinh thể 
lỏng (lcd) cho điện thoại di động; phim điện ảnh (đã phơi sáng); hộp đựng băng trò chơi máy 
vi tính; đĩa trò chơi máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính [có thể tải xuống] và phần mềm 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

73 
 

giải trí [có thể tải xuống], cụ thể là nhạc chuông, đồ họa và tệp tin âm nhạc kỹ thuật số để 
dùng với các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy tính [có thể tải xuống]; phần mềm 
trò chơi máy tính có thể tải xuống từ mạng máy tính toàn cầu; bộ điều khiển bàn phím máy vi 
tính; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bút cảm ứng dùng để 
viết hoặc vẽ trên các thiết bị; nam châm trang trí; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống 
để sử dụng trên các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại di động và điện thoại cầm tay, 
máy tính xách tay, máy tính cầm tay và máy tính để bàn; trò chơi điện tử có thể tải xuống qua 
internet và các thiết bị không dây; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm giải trí 
tương tác có thể tải xuống để chơi trò chơi máy tính; phần mềm giải trí tương tác có thể tải 
xuống để chơi trò chơi video; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phần mềm có thể tải xuống 
để sử dụng liên quan tới trò chơi máy tính; tai nghe; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải 
xuống), cụ thể là bản tin điện tử (có thể tải xuống), tạp chí điện tử (có thể tải xuống) và catalô 
điện tử (có thể tải xuống); thẻ từ được mã hóa, cụ thể là thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ và chìa khóa dạng thẻ từ; tai nghe chơi game dùng để chơi trò chơi video; tai nghe để 
dùng với máy vi tính; sách hướng dẫn (điện tử, có thể tải xuống); chương trình trò chơi máy 
tính đa phương tiện tương tác, có thể tải xuống; chương trình trò chơi video đa phương tiện 
tương tác, có thể tải xuống; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; miếng đệm lót chuột máy 
vi tính; máy chụp ảnh; vỏ bọc bảo vệ, bao đựng và vỏ bọc cho điện thoại di động, máy tính 
xách tay, máy tính để bàn và thiết bị nghe nhạc cầm tay; máy thu thanh; dây treo trang trí 
điện thoại di động; kính râm; hộp đựng băng trò chơi video. 
 

 (111) 4-0459224 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02851 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 

(US) 
1 Blizzard Way, Irvine, California 92618, 
United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là sắp xếp các cuộc thi, trò chơi, giải đấu và cuộc thi 
đấu thể thao điện tử và trò chơi video; dịch vụ giải trí có bản chất là phát triển, tạo, sản xuất, 
phát hành và hậu kỳ phim điện ảnh, chương trình truyền hình, sự kiện đặc biệt cho mục đích 
giải trí xã hội, và nội dung giải trí đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp phần 
mềm trò chơi video không thể tải xuống cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, tải lên, tải 
xuống, chia sẻ, xem trước, và công bố nội dung trò chơi video tương tác được tạo bởi người 
dùng, âm nhạc, và các tệp tin truyền thông khác qua mạng máy tính toàn cầu, internet và 
mạng không dây; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử, không tải xuống được, từ internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp 
việc tạo lập chương trình giải trí, thể thao, hoạt hình, âm nhạc, thông tin, tin tức, chương trình 
thực tế, phim tài liệu, sự kiện thời sự và chương trình nghệ thuật và văn hóa, không thể tải 
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xuống; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp trò chơi 
video và trò chơi máy tính tương tác nhiều người chơi trực tuyến; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua 
dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp dịch vụ trò chơi video qua mạng internet; giải trí qua 
truyền thanh; giải trí trên truyền hình. 
 

 (111) 4-0459225 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-02852 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. 
(US) 
1 Blizzard Way, Irvine, California 92618, 
United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Phim hoạt hình; bản ghi âm thanh có chứa nhạc; loa âm thanh; màn hình tinh thể 
lỏng (lcd) cho điện thoại di động; phim điện ảnh (đã phơi sáng); hộp đựng băng trò chơi máy 
vi tính; đĩa trò chơi máy vi tính; phần mềm trò chơi máy tính [có thể tải xuống] và phần mềm 
giải trí [có thể tải xuống], cụ thể là nhạc chuông, đồ họa và tệp tin âm nhạc kỹ thuật số để 
dùng với các thiết bị không dây; phần mềm trò chơi máy tính [có thể tải xuống]; phần mềm 
trò chơi máy tính có thể tải xuống từ mạng máy tính toàn cầu; bộ điều khiển bàn phím máy vi 
tính; bàn phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bút cảm ứng dùng để 
viết hoặc vẽ trên các thiết bị; nam châm trang trí; phần mềm trò chơi điện tử có thể tải xuống 
để sử dụng trên các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại di động và điện thoại cầm tay, 
máy tính xách tay, máy tính cầm tay và máy tính để bàn; trò chơi điện tử có thể tải xuống qua 
internet và các thiết bị không dây; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phần mềm giải trí 
tương tác có thể tải xuống để chơi trò chơi máy tính; phần mềm giải trí tương tác có thể tải 
xuống để chơi trò chơi video; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; phần mềm có thể tải xuống 
để sử dụng liên quan tới trò chơi máy tính; tai nghe; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải 
xuống), cụ thể là bản tin điện tử (có thể tải xuống), tạp chí điện tử (có thể tải xuống) và catalô 
điện tử (có thể tải xuống); thẻ từ được mã hóa, cụ thể là thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ ghi 
nợ và chìa khóa dạng thẻ từ; tai nghe chơi game dùng để chơi trò chơi video; tai nghe để 
dùng với máy vi tính; sách hướng dẫn (điện tử, có thể tải xuống); chương trình trò chơi máy 
tính đa phương tiện tương tác, có thể tải xuống; chương trình trò chơi video đa phương tiện 
tương tác, có thể tải xuống; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; miếng đệm lót chuột máy 
vi tính; máy chụp ảnh; vỏ bọc bảo vệ, bao đựng và vỏ bọc cho điện thoại di động, máy tính 
xách tay, máy tính để bàn và thiết bị nghe nhạc cầm tay; máy thu thanh; dây treo trang trí 
điện thoại di động; kính râm; hộp đựng băng trò chơi video. 
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 (111) 4-0459226 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-18365 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.4.2 
(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) 4U2 CO CO., LTD. (TH) 
98/36 Moo 3, Salaya, Phutthamonthon, 
Nakhon Pathom, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ mỹ phẩm; bán buôn mỹ phẩm; bán lẻ dụng cụ trang điểm; bán buôn dụng 
cụ trang điểm; bán hàng trực tuyến mỹ phẩm; bán hàng trực tuyến dụng cụ trang điểm; bán lẻ 
trực tuyến mỹ phẩm; bán lẻ trực tuyến dụng cụ trang điểm; bán buôn trực tuyến mỹ phẩm; 
bán buôn trực tuyến dụng cụ trang điểm; xuất nhập khẩu hàng hóa; quảng cáo thương mại; 
dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quản lý quá trình đặt hàng; điều tra 
thương mại; cung cấp thông tin thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một 
trang web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

 (111) 4-0459227 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-22545 (220) 21/06/2019 

(181) 21/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 1.17.11; 25.1.25; 26.4.3 

(591) Vàng, đỏ, xanh, xám. 
 

 (731) NGUYỄN MAI HƯƠNG (VN) 
544, Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh: bóp, ví, túi xách, balo, mắt kính, đồng hồ đeo tay; mua bán 
đồ kim hoàn, đồ trang sức cụ thể trang sức bằng kim Ioại (vàng, bạc, đồng), kim cương, ngọc 
trai, đá (đá thiên nhiên, đá nhân tạo), hạt cườm, gỗ, da, sừng (trâu, bò), mây, tre, nứa, lục 
bình, vỏ sò, ốc, dừa; mua bán da, vải, ren, ruy băng; mua bán quà lưu niệm. 
 

 (111) 4-0459228 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-23680 (220) 27/06/2019 

(181) 27/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đen, kem. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU CỔ ĐÔ 
(VN) 
Đội 3, thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; rượu cồn (đồ uống); rượu 

hỗn hợp. 

 

 (111) 4-0459229 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-24573 (220) 03/07/2019 

(181) 03/07/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 25.1.10; 25.7.3; 25.7.8; 26.1.6; 26.1.12; 

26.7.25 

(591) Tím, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT QUÝ LÂM (VN) 

Số nhà 44 ngõ 192 cụm 3, tổ 13C, 

phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

 (111) 4-0459230 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-26670 (220) 17/07/2019 

(181) 17/07/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO 

TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUYÊN 

NGHIỆP (VN) 

Số 6, ngõ 36A, phố Trần Điền, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511) Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa.  
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 (111) 4-0459231 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-33506 (220) 29/08/2019 

(181) 29/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 2, số 40 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 03: Kem làm trắng da; gel làm trắng răng; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; nước hoa. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân 

tích ADN và ARN dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; thiết bị 

chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; thiết bị dùng để tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể dùng cho mục đích y tế; bộ dụng cụ thu thập 

nước bọt dùng cho phân tích gien (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, 

thực phẩm cho trẻ em; bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để chăm sóc da, chế 

phẩm chăm sóc tóc; bán buôn, bán lẻ thiết bị và dụng cụ y tế, bộ dụng cụ thu thập mẫu cho 

mục đích phân tích gien. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích sinh học và bộ gien di truyền; dịch vụ chuyển 

giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học và di truyền học; dịch vụ kiểm tra gien di truyền cho 

mục đích nghiên cứu; dịch vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến sinh học di truyền, bệnh di 

truyền, gien, dược phẩm hoặc các phương pháp chẩn đoán từ tế bào gốc, mô tế bào gốc hoặc 

khung tế bào gốc hoặc kết hợp các đối tượng trên; cung cấp thông tin liên quan đến công 

nghệ; dịch vụ thử nghiệm lâm sàng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về gien cho mục đích y tế; dịch vụ tư vấn về sức khỏe và dinh 

dưỡng; dịch vụ phân tích gien cho mục đích y tế; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trợ giúp y tế; cung 

cấp thông tin trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 
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 (111) 4-0459232 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-33509 (220) 29/08/2019 

(181) 29/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 
26.1.6 

(591) Xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 2, số 40 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 03: Kem làm trắng da; gel làm trắng răng; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân 
tích ADN và ARN dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; thiết bị 
chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; thiết bị dùng để tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể dùng cho mục đích y tế; bộ dụng cụ thu thập 
nước bọt dùng cho phân tích gien (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, 
thực phẩm cho trẻ em; bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để chăm sóc da, chế 
phẩm chăm sóc tóc; bán buôn, bán lẻ thiết bị và dụng cụ y tế, bộ dụng cụ thu thập mẫu cho 
mục đích phân tích gien. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích sinh học và bộ gien di truyền; dịch vụ chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học và di truyền học; dịch vụ kiểm tra gien di truyền cho 
mục đích nghiên cứu; dịch vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến sinh học di truyền, bệnh di 
truyền, gien, dược phẩm hoặc các phương pháp chẩn đoán từ tế bào gốc, mô tế bào gốc hoặc 
khung tế bào gốc hoặc kết hợp các đối tượng trên; cung cấp thông tin liên quan đến công 
nghệ; dịch vụ thử nghiệm lâm sàng.  
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về gien cho mục đích y tế; dịch vụ tư vấn về sức khỏe và dinh 
dưỡng; dịch vụ phân tích gien cho mục đích y tế; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trợ giúp y tế; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 
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 (111) 4-0459233 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-09927 (220) 24/03/2020 

(181) 24/03/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh 
dương đậm, xanh dương nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ BELLOMAR (VN) 
Tổ 27, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; chất khử trùng; thuốc diệt côn trùng; 
thuốc diệt động vật có hại. 
 
Nhóm 35: Mua bán: vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực 
vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng. 
 

 (111) 4-0459234 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-41148 (220) 06/10/2020 

(181) 06/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIO GROUP 
(VN) 
Lô 17, ô đất C2/No, khu đô thị Nam 
Trung Yên, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 (111) 4-0459235 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-44159 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.11.12 

(591) Xám đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAISUN VIỆT NAM 
(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ 
em; tã dán người lớn; tã quần người lớn; tấm lót dùng một lần để thay tã cho người lớn. 
 
Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, quần tã trẻ em, tã dán trẻ em, tấm lót dùng một lần để thay 
tã cho trẻ em, tã dán người lớn, tã quần người lớn, tấm lót dùng một lần để thay tã cho người 
lớn.  
 

 (111) 4-0459236 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-44160 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TAISUN VIỆT NAM 
(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay tã cho trẻ 
em; tã dán người lớn; tã quần người lớn; tấm lót dùng một lần để thay tã cho người lớn. 
 
Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh; quần tã trẻ em; tã dán trẻ em; tấm lót dùng một lần để thay 
tã cho trẻ em; tã dán người lớn; tã quần người lớn; tấm lót dùng một lần để thay tã cho người 
lớn. 
 

 (111) 4-0459237 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-44579 (220) 28/10/2020 

(181) 28/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.14 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, đỏ 
đô. 

 

 (731) TRẦN HỒ THÚY DIỄM (VN) 
59/15A đường Liên Khu 10-11, khu phố 
11, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Gối; đệm (nệm). 

 
Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: chăn, tấm trải phủ giường, gối, đệm (nệm). 
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 (111) 4-0459238 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-45034 (220) 30/10/2020 

(181) 30/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TÂM VĨNH THÁI (VN) 

87 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, sa lông. 

 

Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] đồ nội thất, giường, tủ, ghế, kệ, sa lông, bàn, rèm, mành, đồ 

trang trí nội thất. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng; thi công nội thất, ngoại thất công trình dân dụng - công 

nghiệp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn thiết kế kiến trúc; tư vấn thiết kế nội thất. 

 

 (111) 4-0459239 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-52565 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.9; 1.3.1; 1.3.17; 26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM-DV-KD AN 

THÀNH CÔNG (VN) 

Số 49, ấp 3A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn đèn và bộ đèn điện; mua bán dụng cụ điện gia dụng: thiết bị chiếu sáng 

đèn điện đèn bàn, đèn và bộ đèn điện: bóng đèn, các loại đèn huỳnh quang, các loại bóng đèn 

LED: đèn LED chiếu sáng trong nhà, đèn LED âm trần, đèn LED ốp trần, đèn tuýp LED, các 

loại đèn LED chiếu sáng ngoài trời, đèn LED năng lượng mặt trời, đèn pha LED, đèn LED 

sân vườn, đèn trang trí. 
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 (111) 4-0459240 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2019-33508 (220) 29/08/2019 

(181) 29/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 
26.1.6 

(591) Xanh lá, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT 
NAM (VN) 
Tầng 2, số 40 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511) Nhóm 03: Kem làm trắng da; gel làm trắng răng; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; nước hoa. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân 
tích ADN và ARN dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; thiết bị 
chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; thiết bị dùng để tái tạo tế bào gốc dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể dùng cho mục đích y tế; bộ dụng cụ thu thập 
nước bọt dùng cho phân tích gien (dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, 
thực phẩm cho trẻ em; bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm để chăm sóc da, chế 
phẩm chăm sóc tóc; bán buôn, bán lẻ thiết bị và dụng cụ y tế, bộ dụng cụ thu thập mẫu cho 
mục đích phân tích gien. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phân tích sinh học và bộ gien di truyền; dịch vụ chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học và di truyền học; dịch vụ kiểm tra gien di truyền cho 
mục đích nghiên cứu; dịch vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến sinh học di truyền, bệnh di 
truyền, gien, dược phẩm hoặc các phương pháp chẩn đoán từ tế bào gốc, mô tế bào gốc hoặc 
khung tế bào gốc hoặc kết hợp các đối tượng trên; cung cấp thông tin liên quan đến công 
nghệ; dịch vụ thử nghiệm lâm sàng. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về gien cho mục đích y tế; dịch vụ tư vấn về sức khỏe và dinh 
dưỡng; dịch vụ phân tích gien cho mục đích y tế; dịch vụ trị liệu; dịch vụ trợ giúp y tế; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 
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 (111) 4-0459241 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-23967 (220) 28/06/2019 

(181) 28/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.11; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) NEW STEP ASIA CO., LTD. (TH) 
11 Kanchanaphisek 3, Bangbon Nua, 
Bangbon, Bangkok 10150, Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến thương mại; marketing; tổ chức triển lãm nhằm mục đích kinh 
doanh. 
 

 (111) 4-0459242 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-28332 (220) 29/07/2019 

(181) 29/07/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) FULL FORTUNE INTELLECTUAL 

LIMITED. (CN) 
Rm 503 Wilson Hse 19-27 Wyndham St 
Central Hong Kong 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; tất ngắn cổ. 
 

 (111) 4-0459243 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-36747 (220) 20/09/2019 

(181) 20/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh nước biển, xanh ngọc bích. 
 

 (731) EVAN TEONG JIAN KING (MY) 
Blok A #18-08 Pangsapuri D'esplanade 
Jalan Seladang, Taman Abad 80250 
Johor Bahru, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 05: Băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ 
sinh. 
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 (111) 4-0459244 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-37944 (220) 27/09/2019 

(181) 27/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.6; 3.13.24 

(591) Đen, hồng, tím, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐÔ 
VĨNH LONG (VN) 
Tổ 9, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vũ trường; phòng trà ca nhạc (mục đích giải trí); dịch vụ 
karaoke; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, giải trí; dịch vụ tổ chức hội nghị, 
hội thảo. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày. 

 (111) 4-0459245 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-43112 (220) 29/10/2019 

(181) 29/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1 
 

 (731) PIROMPORN KANKASET CO., LTD. 
(TH) 
122 Soi Lat Phrao 26, Lat Phrao Road, 
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Nước xốt [đồ gia vị chấm]; gia vị; hương liệu thực phẩm, trừ tinh dầu; đồ gia vị. 

 (111) 4-0459246 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2019-52831 (220) 26/12/2019 

(181) 26/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HAFELE VIỆT NAM 
(VN) 
Số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 11: Thiết bị điện tử gia đình: bếp điện từ; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); lò nướng (thiết 
bị nấu ăn); máy sấy chén đĩa; máy lọc nước. 
 
Nhóm 35: Mua bán: hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống đèn, đồ gỗ (cụ thể như: giường, 
tủ, bàn, ghế, giá, kệ), vật phẩm quảng cáo, thiết bị điện tử gia đình [cụ thể như thiết bị và 
dụng cụ nấu nướng dùng điện: bếp điện từ, lò vi sóng (thiết bị nấu ăn), lò nướng (thiết bị nấu 
ăn), máy sấy chén, máy lọc nước], thiết bị vệ sinh (cụ thể như bồn tắm, thiết bị dùng cho bồn 
tắm, phụ kiện bồn tắm, hệ thống và thiết bị vệ sinh), đồ dùng gia đình (đồ đạc trong nhà), đồ 
trang trí nội ngoại thất (như rèm, mành, khung tranh ảnh, đèn trang trí). 
 

 (111) 4-0459247 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-06540 (220) 02/03/2020 

(181) 02/03/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16 

(591) Da cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT 
SUMITOMO VIỆT NAM (VN) 
Tầng 5, số 40, đường Phạm Ngọc Thạch, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc diệt cỏ; chế 
phẩm diệt cỏ dại và động vật gây hại. 
 

 (111) 4-0459248 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-14816 (220) 05/05/2020 

(181) 05/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, hồng, 
trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH THỜI TRANG BẢO 
DUYÊN (VN) 
1014/48 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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 (111) 4-0459249 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-38880 (220) 23/09/2020 

(181) 23/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh bạc hà. 
 

 (731) HUỲNH THỊ MỸ HẠNH (VN) 
C1-905, chung cư An Viên 1, đường 14, 
KDC Nam Long, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Nến; nến thơm; bấc nến; dây nến; sáp ong; mỡ lông cừu dùng trong sản xuất mỹ 

phẩm.  
 

 (111) 4-0459250 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-45197 (220) 30/10/2020 

(181) 30/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.11.5; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 
da trời, xanh dương, vàng, trắng, đỏ cam, 
đỏ. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ NẤM SẠCH BÌNH YÊN 
(VN) 
Thôn Lập Bình, xã Bình Yên, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; nấm cục, đã bảo quản; nấm đã qua chế biến; nấm đóng 
hộp; nấm sấy khô. 
 

 (111) 4-0459251 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-45198 (220) 30/10/2020 

(181) 30/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.11; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng, nâu. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP 
CHI THIẾT (VN) 
Thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; trang trại trồng trọt cụ thể là: trồng rừng, 
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trồng cây ăn quả, trồng cây bưởi, trồng cây nông nghiệp, trồng cây cảnh; dịch vụ nông 
nghiệp (phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây trồng, kích thích tăng 
trưởng, bảo hiểm cây trồng, làm đất, gieo cây, thu hoạch, hoạt động tưới tiêu phục vụ trồng 
trọt); dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

 (111) 4-0459252 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-48671 (220) 20/11/2020 

(181) 20/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VĂN 
THANH (VN) 
Số 110, đường DT 744, ấp An Thành, xã 
An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 06: Bình ga (bình chứa) bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận 
của máy móc); ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn ga; đai bằng thép dùng cho ống dẫn ga; 
bình đựng khí công nghiệp bằng kim loại. 
 

 (111) 4-0459253 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-52563 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.2; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Đỏ, trắng, hồng, hồng nhạt, xanh nước 
biển, xám. 

 

 (731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, United States of America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
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 (111) 4-0459254 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-53706 (220) 22/12/2020 

(181) 22/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) UTOPA LIMITED (KY) 

Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 
2681, Grand Cayman, KY1-1111, 
Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho các trung tâm mua sắm; quản lý công việc kinh doanh 
hoặc các hoạt động thương mại cho doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại; sắp xếp và 
tiến hành các sự kiện quảng bá và marketing; tổ chức và tiến hành hội chợ thương mại, sự 
kiện, triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và marketing 
trực tuyến; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo và không gian quảng cáo ngoài trời. 
 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến các trung tâm 
mua sắm; cho thuê bất động sản thương mại; cho thuê không gian thương mại ở các sàn giao 
dịch [bất động sản]; cho thuê tài sản bất động sản dùng cho các hoạt động kinh doanh; cho 
thuê văn phòng [bất động sản]. 
 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cung cấp các tiện nghi bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu giữ hành 
lý; dịch vụ lưu giữ tạm thời đồ đạc cá nhân; cung cấp thông tin liên quan đến việc lưu giữ 
tạm thời đồ đạc cá nhân. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý 
khách đến và đi]; cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quầy rượu. 
 

 (111) 4-0459255 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-53707 (220) 22/12/2020 

(181) 22/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) UTOPA LIMITED (KY) 

Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 
2681, Grand Cayman, KY1-1111, 
Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho các trung tâm mua sắm; quản lý công việc kinh doanh 
hoặc các hoạt động thương mại cho doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại; sắp xếp và 
tiến hành các sự kiện quảng bá và marketing; tổ chức và tiến hành hội chợ thương mại, sự 
kiện, triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và marketing 
trực tuyến; cung cấp và cho thuê không gian quảng cáo và không gian quảng cáo ngoài trời. 
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Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản liên quan đến các trung tâm 
mua sắm; cho thuê bất động sản thương mại; cho thuê không gian thương mại ở các sàn giao 
dịch [bất động sản]; cho thuê tài sản bất động sản dùng cho các hoạt động kinh doanh; cho 
thuê văn phòng [bất động sản]. 
 
Nhóm 39: Bãi đỗ xe; cung cấp các tiện nghi bãi đỗ xe; dịch vụ vận tải; dịch vụ lưu giữ hành 
lý; dịch vụ lưu giữ tạm thời đồ đạc cá nhân; cung cấp thông tin liên quan đến việc lưu giữ 
tạm thời đồ đạc cá nhân. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý 
khách đến và đi]; cho thuê chỗ ở tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quầy rượu. 
 

 (111) 4-0459256 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2020-54976 (220) 30/12/2020 

(181) 30/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) ĐÀM PHƯƠNG THANH (VN) 
136A Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cafe, giải khát. 
 

 (111) 4-0459257 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-06306 (220) 24/02/2021 

(181) 24/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
1-40, Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 530-8203, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng cho cơ thể; đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có 
gaz và đồ uống không chứa cồn; nước ngọt và nước ngọt có chứa kali, canxi và magiê; đồ 
uống trái cây (không chứa cồn) và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 
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 (111) 4-0459258 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-06346 (220) 24/02/2021 

(181) 24/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.19; 5.5.20; 5.5.21; 10.3.7; 26.2.7 

(591) Cam đất, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM 
(VN) 
52 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ spa; dịch 
vụ tắm hơi; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 (111) 4-0459259 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-29928 (220) 20/07/2021 

(181) 20/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.11 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HIỆP HƯƠNG (VN) 
45 - đường Nguyễn Văn Trổi, khóm 1, 
phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 30: Tương; tương hột. 
 

 (111) 4-0459260 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35028 (220) 15/09/2021 

(181) 15/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.5.3; 26.3.2 

(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, nâu đỏ, đen, 
trắng. 

 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - 
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (VN) 
Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 01: Nhôm oxit; cainit (khoáng chất); canxi xyanamit (phân bón); supe phốt phát (phân 

bón). 

 

 (111) 4-0459261 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2022-39868 (220) 23/09/2022 

(181) 23/09/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 6.1.2; 6.1.4; 6.3.11; 6.6.25; 

6.19.1; 6.19.9; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.9; 

26.11.12 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, vàng, nâu, da cam, trắng 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ 

YÊN, TỈNH SƠN LA (VN) 

Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La 

  

(511) Nhóm 30: Gạo (J02, BC15, Đài Thơm 8, HT1, LT2, TBR97, TBR225). 

 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 

 

 (111) 4-0459262 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-00483 (220) 06/01/2021 

(181) 06/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.2.1; 24.1.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH 

ĐỨC HẢI (VN) 

Quốc lộ 1A, xóm 1A, xã Diễn Trung, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

  

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; bệt 

xí vệ sinh. 
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 (111) 4-0459263 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-14529 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 
dinh dưỡng bổ sung và các chất thích hợp sử dụng trong y tế; thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ 
sơ sinh; thuốc cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459264 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-17106 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) ALCON INC. (CH) 
Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, 
Switzerland 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là dịch vụ đào tạo cho chuyên gia, nhà nghề trong lĩnh 
vực nhãn khoa. 
 

 (111) 4-0459265 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-17118 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MUSIC TRIBE INNOVATION DK A/S 

(DK) 
Ib Spang Olsens Gade 17 Lisbjerg, 8200 
Aarhus N, Denmark 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết 
bị xử lý âm thanh; thiết bị hòa âm; thiết bị ghi hình; máy quay video xách tay có kèm theo bộ 
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phận ghi hình; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; bộ xử lý âm thanh kỹ thuật 
số; bộ chuyển đổi âm thanh tín hiệu tương tự (analogue); giao diện âm thanh; máy thu thanh 
và thu hình; thiết bị hiệu chỉnh âm thanh; thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ thu phát sóng; loa 
phóng thanh; loa; thiết bị và dụng cụ kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng cho mục đích y tế; tai 
nghe; bộ khuếch đại âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh dùng cho nhạc cụ; bộ trộn âm thanh; 
bảng điều khiển để trộn âm thanh; bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; micrô; bộ ghép nối âm 
thanh. 
 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử tổng hợp; dụng cụ âm nhạc; dụng cụ âm nhạc điện tử; bàn phím 
dùng cho nhạc cụ; dây cho nhạc cụ; bàn đạp dùng cho nhạc cụ; lưỡi gà dùng cho nhạc cụ; 
miệng để thổi cho nhạc cụ; dụng cụ gõ dùng cho nhạc cụ; giá giữ nhạc cụ; van bấm dùng cho 
nhạc cụ; cầu ngựa [mảnh gỗ di động để căng dây đàn] dùng cho nhạc cụ; bộ ống gió của 
dụng cụ âm nhạc; bộ phận giảm âm dùng cho nhạc cụ; dây bằng ruột thú vật dùng cho nhạc 
cụ; dây đeo dùng cho dụng cụ âm nhạc; phím dùng cho nhạc cụ; cây vĩ dùng cho nhạc cụ; ổ 
càng của cây vĩ dùng cho nhạc cụ; núm vặn dây đàn dùng cho nhạc cụ; thiết bị lật trang cho 
nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; hộp đựng dùng cho bàn phím của nhạc cụ. 
 

 (111) 4-0459266 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-21468 (220) 27/05/2021 

(181) 27/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.1.8; 18.1.23 

(591) Xanh đậm, đỏ đun. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT POSO 
(VN) 
k27/10 Hoàng Hoa Thám, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

  
(511) Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện năng lượng mặt trời; cho thuê thiết bị 

biến tần (inverter) của hệ thống năng lượng mặt trời; dịch vụ sửa chữa thiết bị biến tần 
(inverter); dịch vụ sửa chữa tấm quang năng; dịch vụ sửa chữa hộp tủ phân phối điện DC 
(DC box). 
 

 (111) 4-0459267 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2022-00867 (220) 10/01/2022 

(181) 10/01/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ F2B (VN) 
Tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 
48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Sữa non cho người bệnh tiểu đường (dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 29: Sữa bột dành cho người lớn (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 (111) 4-0459268 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-14391 (220) 15/04/2021 

(181) 15/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.11.12 

(591) Đỏ, tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LABIDO ÁNH 
DƯƠNG (VN) 
Số 18 ngách 82 ngõ 466 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau sàn; nước lau kính; nước tẩy nhà vệ sinh; nước 

xả vải. 
 
Nhóm 35: Mua bán: nước giặt, nước rửa bát, nước lau sàn, nước lau kính, nước tẩy nhà vệ 
sinh, nước xả vải. 
 

 (111) 4-0459269 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-00443 (220) 06/01/2021 

(181) 06/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, xám, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẮC MÀU HOÀN CẦU (VN) 
442-444 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 10: Thiết bị dụng cụ phẫu thuật y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả; mắt giả; răng giả; 
dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
 
Nhóm 20: Các sản phẩm bằng gỗ hoặc chất dẻo gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 
Nhóm 21: Hộp nhựa đựng thực phẩm; ca nhựa; bình đựng đá bằng nhựa; đồ chứa đựng dùng 
trong gia đình và nhà bếp; thùng rác; đồ đựng cách nhiệt cho đồ uống; xô; chậu; bình. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng như: bản ghi thông báo; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn; mua bán đồ gia dụng như tủ nhựa, 
hộp nhựa, bàn ghế nhựa, bình đá nhựa, bình nước nhựa, ca nhựa, kệ nhựa, giỏ nhựa, ly nhựa, 
rổ nhựa, sọt nhựa, thau nhựa, thùng nhựa, thùng rác nhựa, xô nhựa, cây lau nhà nhựa, chổi 
nhựa, chén nhựa, tô nhựa, đĩa nhựa, đồ dùng gia đình bằng thủy tinh như bình thủy tinh, hộp 
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thủy tinh, chén thủy tinh, tô thủy tinh, đĩa thủy tinh, bộ nồi nấu ăn bằng thủy tinh, đồ dùng 
gia đình bằng gốm sứ như cốc gốm sứ, ly gốm sứ, ấm trà gốm sứ, thiết bị điện, dụng cụ điện 
trong gia đình như máy giặt, máy sấy khổ quần áo, lò nước, lò vi ba, bếp điện, ấm đun nước 
dùng bằng điện, máy rửa chén, tủ lạnh, tủ đông, máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, máy 
xay sinh tố, quạt, quạt sưởi, máy điều hòa không khí, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng 
sàn, đèn điện, đèn bàn, máy sấy tóc, máy eạo râu, lò sưởi, bàn ủi, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, đồ 
nội thất thủ công mỹ nghệ. 
 

 (111) 4-0459270 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-00485 (220) 06/01/2021 

(181) 06/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 7.1.24; 7.3.11 

(591) Vàng cam, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 
trắng, vàng. 

 

 (731) HOÀNG VĂN THẮNG (VN) 
Xóm Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc, huyện 
Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chồng gỉ; sơn diệt khuẩn; thuốc màu (vecni). 

 
Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 (111) 4-0459271 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-01655 (220) 14/01/2021 

(181) 14/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 

 (731) SHENZHEN CHUANGQUAN 
ELECTRONICS CO., LTD (CN) 
No.102, Building 2, Lane 18, Xinyi 
Village, Chilingtou, Gaofeng 
Community, Dalang Street, Longhua 
New District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; thiết bị ghi âm thanh; 
tai nghe; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; bàn phím máy vi tính; vỏ hộp loa; đồng 
hồ thông minh; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
bao đựng điện thoại thông minh. 
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 (111) 4-0459272 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-01663 (220) 14/01/2021 

(181) 14/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.1 

(591) Cam, trắng, xanh da trời. 
 

 (731) PHẠM HUỲNH TRÚC LY (VN) 
70/22/4 Võ Thị Thừa, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; dép; giày; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát. 
 

 (111) 4-0459273 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-01668 (220) 14/01/2021 

(181) 14/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đỏ, tím, xanh 
dương. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI THÀNH 
ĐÔNG (VN) 
Thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

  
(511) Nhóm 19: Ngói màu không bằng kim loại; ngói sóng không bằng kim loại; ngói phẳng không 

bằng kim loại; gạch; tấm ốp tường không bằng kim loại. 
 

 (111) 4-0459274 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02486 (220) 20/01/2021 

(181) 20/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 16.3.13; 20.5.7; 25.7.21; 26.4.4; 
26.4.18; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương, xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, 
tím, tím nhạt, ghi, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
76 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 
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 (111) 4-0459275 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02487 (220) 20/01/2021 

(181) 20/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 16.3.13; 25.7.21; 26.4.6; 26.4.18 

(591) Đỏ, cam, cam nhạt, cam đậm, xanh lam, 
xanh lam nhạt, vàng, tím, tím nhạt, ghi, 
đen, trắng, xanh lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
76 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Tròng kính. 

 

 (111) 4-0459276 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-02488 (220) 20/01/2021 

(181) 20/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 20.5.7; 25.7.21; 26.11.8; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 
dương, xanh lam, xanh lam nhạt, vàng, 
vàng đồng, tím, tím nhạt, ghi, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHEMILENS (VN) 
76 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Tròng kính. 
 

 (111) 4-0459277 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-03508 (220) 26/01/2021 

(181) 26/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) POLA INC. (JP) 

2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng có chứa collagen; chất bổ sung 
cho thực phẩm ăn kiêng có chứa collagen; đồ uống bổ sung ăn kiêng có chứa collagen; dược 
phẩm, chế phẩm y tế và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em 
bé có chứa colagen; chất bổ sung ăn kiêng có chứa colagen dùng cho người và động vật; cao 
dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

98 
 

 (111) 4-0459278 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-21486 (220) 27/05/2021 

(181) 27/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Trắng, xanh, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHỆ HTD (VN) 
622 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Phần mềm (ghi sẵn); thiết bị cảm biến màn hình; thiết bị chuyển đổi màn hình. 
 

 (111) 4-0459279 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-23761 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ SINH HỌC Y TẾ (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người. 
 

 (111) 4-0459280 (151) 29/08/2023    

(210) 4-2021-27172 (220) 02/07/2021 

(181) 02/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
NY HOÀNG SƠN (VN) 
Số 31/2 đường Trần Hưng Đạo, KP Tây 
B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: máy lọc, thiết bị lọc nước, bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống. 
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 (111) 4-0459281 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2018-22770 (220) 10/07/2018 

(181) 10/07/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) GHA BRANDS LIMITED (MY) 

Level 15(A2), Main Office Tower, 
Finance Park Labuan, Jalan Merdeka, 
87000 Labuan FT, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ tái chế chất dẻo; dịch vụ tái chế móc treo quần áo. 
 

 (111) 4-0459282 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-26431 (220) 08/07/2020 

(181) 08/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC 
MỸ PHẨM TAMI NATURAL HOME 
(VN) 
Lô 48, đường số 11, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp; nước thơm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân 

thể. 
 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán tinh dầu; mua bán mặt nạ làm đẹp; mua bán nước 
thơm; mua bán xà phòng; mua bán chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

 (111) 4-0459283 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2020-44918 (220) 29/10/2020 

(181) 29/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỒNG TÂM 
(VN) 
Tổ 9, khu phố Hải Dinh, phường Kim 
Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống thấm; sơn chống gỉ; vecni; chất kết dính dùng cho 

sơn. 
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 (111) 4-0459284 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-03509 (220) 26/01/2021 

(181) 26/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) POLA INC. (JP) 

2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung cho thực phẩm ăn 
kiêng; đồ uống bổ sung ăn kiêng; dược phẩm, chế phẩm y tế và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người và động vật; cao 
dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 
 

 (111) 4-0459285 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-03527 (220) 26/01/2021 

(181) 26/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.6; 25.7.7; 26.1.6 
 

 (731) ALXUM GROUP LIMITED (CN) 
Unit 16, 8/F, Metro Centre II, 21 Lam 
Hing Street, Kowloon Bay, KOWLOON, 
HONG KONG 999077 China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; phần cứng máy tính; 
dây cáp điện; thiết bị lưu trữ dữ liệu; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện. 
 

 (111) 4-0459286 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-03892 (220) 28/01/2021 

(181) 28/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV TSP (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 
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 (111) 4-0459287 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-03992 (220) 29/01/2021 

(181) 29/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.9.23; 5.7.1; 5.7.27 

(591) Đen, trắng, nâu. 
 

 (731) PHẠM VĂN TUẤN (VN) 
Thôn Bù Bưng, xã Đak Ơ, huyện Bù Gia 
Mập, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mì. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 (111) 4-0459288 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-03995 (220) 29/01/2021 

(181) 29/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.7 
 

 (731) QUÁCH THANH QUỲNH (VN) 
254/7 ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, 
viễn thông; mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng nội thất; 
quản lý thương mại về việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tư vấn về quản lý 
cho doanh nghiệp; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội 
chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý và đại diện pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 
chuyển giao công nghệ; dịch vụ quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
giám sát sở hữu trí tuệ. 

 (111) 4-0459289 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-04053 (220) 29/01/2021 

(181) 29/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT 
(VN) 
Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 37, ấp Cầu 
Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh 
Bình Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH PLF (PLF LAW 
FIRM) 
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(511) Nhóm 10: Găng tay dùng trong y tế. 
 
Nhóm 35: Mua bán găng tay dùng trong y tế; xuất khẩu găng tay dùng trong y tế. 
 

 (111) 4-0459290 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35365 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DHV-GAS (VN) 
Khu 10 thị trấn Than Uyên, huyện Than 
Uyên, tỉnh Lai Châu 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 04: Nhiên liệu; khí đốt; khí nhiên liệu; khí ga tự nhiên và ga hóa lỏng đóng bình. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhiên liệu, ga, khí đốt, khí nhiên liệu, khí ga tự nhiên và ga hóa 
lỏng đóng bình vỏ bình ga, phụ tùng, máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất, vỏ bồn chứa ga, bếp 
ga, van ga bằng kim loại; mua bán ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn ga. 

 (111) 4-0459291 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35367 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT BEES CARE (VN) 
Xóm 1, thông 4, xã Hàm Đức, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước; linh kiện máy lọc nước (cụ thể: van nối, dây cấp 
nước); lõi lọc nước; quạt làm mát. 

 (111) 4-0459292 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35370 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ AMANVITA (VN) 
Số 47, ngách 26, ngõ 185 Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc đông y; thuốc từ dược liệu. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang dành cho trẻ em và người lớn; phụ kiện 
thời trang (thắt lưng, đồ đi chân, đồ đội đầu). 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý vé du lịch; lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận 
tải hàng hóa và vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo nghề làm đẹp; đào tạo phun xăm thẩm mỹ; đào tạo bán hàng; đào 
tạo tiếp thị; đào tạo quảng cáo; đào tạo quản trị kinh doanh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 
thời; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ lưu trú tạm thời. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc cơ thể (spa); dịch 
vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; dịch vụ làm móng (nails). 
 

 (111) 4-0459293 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35371 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 3.7.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) GIÀNG MÍ CHỨ (VN) 
Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 
Giang 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Cung cấp nội dung của các kênh truyền hình trực tuyến thông qua internet và các 
phương tiện điện tử khác; cung cấp các kênh giải trí, kênh chia sẻ video trực tuyến vì mục 
đích giáo dục, giải trí; dịch vụ chia sẻ video trực tuyến và chia sẻ video trên nền tảng internet 
vì mục đích giải trí, giáo dục; sản xuất phim video, trừ phim quảng cáo. 
 

 (111) 4-0459294 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35390 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) XIAMEN PURUI CULTURE 

COMMUNICATION CO., LTD. (CN) 
Room 803, No. 59, Panlong Road, 
Siming District, Xiamen, Fujian, China. 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 28: Quả tạ tay; quả cầu lông; vợt cầu lông; dây căng cho vợt; vật dụng bảo vệ đầu gối 
[dụng cụ thể thao]; bóng tập thể dục giúp giảm căng thẳng. 
 

 (111) 4-0459295 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35391 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ  

BVP.BP ANH QUỐC (VN) 
Số 41/81, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước đóng chai; đồ uống không có cồn; nước đóng bình; 
nước ép trái cây; nước ngọt. 
 

 (111) 4-0459296 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35392 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ 

BVP.BP ANH QUỐC (VN) 
Số 41/81, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước đóng chai; đồ uống không có cồn; nước đóng bình; 
nước ép trái cây; nước ngọt. 
 

 (111) 4-0459297 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35395 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THU HIỀN (VN) 

17 phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân bón dùng cho đất; phân bón có chứa nitơ; phân bón 
hữu cơ vi sinh; phân trộn ủ (phân compốt). 
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Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm nông nghiệp, 
nông sản, chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón. 
 

 (111) 4-0459298 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2021-35412 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐẠI HỘI (VN) 

Tổ dân phố 13, thị trấn Nam Giang, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trợ giúp khách hàng; tư vấn về 
Sở hữu trí tuệ; dịch vụ biện hộ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ tranh tụng. 
 

 (111) 4-0459299 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2009-10499 (220) 27/05/2009 

(181) 27/05/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SHARP KABUSHIKI KAISHA (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng sử dụng hơi nước quá nhiệt dùng cho mục đích gia dụng, thiết 
bị nấu nướng sử dụng hơi nước quá nhiệt dùng cho mục đích thương mại, thiết bị nấu nướng 
theo kiểu cài đặt sẵn sử dụng hơi nước quá nhiệt dùng cho cả mục đích gia dụng và thương 
mại lò sấy bằng hơi nước quá nhiệt có chức năng như một lò vi sóng dùng cho mục đích gia 
dụng và thương mại, thiết bị nấu nướng, lò vi sóng, lò điện, thiết bị nấu nướng điện tử, thiết 
bị điều hòa không khí, thiết bị điều hòa ion (dùng để điều hỏa không khí), đèn trần (nhà), đèn 
để bàn, thiết bị chiếu sáng sử dụng đi-ốt phát quang làm nguồn chiếu sáng, thiết bị và trang bị 
chiếu sáng, lò nướng bánh, lò rang; sấy, máy lọc cà phê dùng điện, bình pha cà phê dùng 
điện, máy làm khô không khí, máy sấy tóc, máy hút ẩm, thảm sưởi bằng điện, tấm sưởi ấm 
bằng điện, nồi cơm điện, chảo điện, quạt điện dùng cho điều hòa không khí, quạt điện dùng 
cho thông gió, lò sưởi (thiết bị sưởi nóng), bộ gia nhiệt, bộ làm sạch không khí, tủ lạnh, máy 
ướp lạnh, máy làm sạch nước, máy giữ ẩm, đèn điện, bộ thu năng lượng mặt trời, câc bộ phận 
và thiết bị của các sản phẩm kể tới ở trên thuộc nhóm này. 
 

 (111) 4-0459300 (151) 29/08/2023    
(210) 4-2010-22639 (220) 27/10/2010 

(181) 27/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) AMGEN INC. (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A. 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459301 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-49007 (220) 10/12/2021 

(181) 10/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Nâu, vàng nghệ. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
THANH SƠN (VN) 
Phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 29: Thành phẩm từ thịt dê, thịt dê đã qua sơ chế.  
 
Nhóm 31: Con dê sống nguyên con.  
 
Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống từ thịt dê.  
 

 (111) 4-0459302 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2022-30561 (220) 29/07/2022 

(181) 29/07/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh da trời 
nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL (VN) 
196/38 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; kem dưỡng da. 

 

 (111) 4-0459303 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28654 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ SỨC KHỎE 

TVT (VN) 
316B Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 05: Chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; dược phẩm dùng cho người; 

chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng; 

thực phẩm chức năng (dạng khô, dạng viên, dạng nước). 

 

Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; đông trùng hạ thảo đã được sấy khô; rau, quả được bảo 

quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 (111) 4-0459304 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-28655 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 16.3.17; 17.2.17; 19.11.1; 25.7.25; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ SỨC KHỎE 

TVT (VN) 

316B Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; dược phẩm dùng cho người; 

chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu; chất bổ sung dinh dưỡng; 

thực phẩm chức năng (dạng khô, dạng viên, dạng nước). 

 

Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; đông trùng hạ thảo đã được sấy khô; rau, quả được bảo 

quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 (111) 4-0459305 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-28657 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.24 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) ĐÀO DUY HIỀN PHÚ (VN) 

ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511) Nhóm 29: Tổ yến và các sản phẩm chế biến từ tổ yến như yến tươi, yến thô và yến tinh chế. 
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 (111) 4-0459306 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-30191 (220) 21/07/2021 

(181) 21/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHAN THÀNH PHƯƠNG (VN) 

86/36/19 đường số 14, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; hương liệu [trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá]. 
 

 (111) 4-0459307 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-30192 (220) 21/07/2021 

(181) 21/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHAN THÀNH PHƯƠNG (VN) 

86/36/19 đường số 14, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; hương liệu [trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá]. 
 

 (111) 4-0459308 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-30193 (220) 21/07/2021 

(181) 21/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ US 
PHARMA (VN) 
28/1/5P đường 10, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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 (111) 4-0459309 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-30401 (220) 22/07/2021 

(181) 22/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) LEMON INC. (KY) 

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand 

Cayman, KY1 - 1205, Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải xuống sử dụng để thu thập và phân tích 

dữ liệu; phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống sử dụng để thu thập và phân tích dữ 

liệu. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có tính năng thu thập và phân tích dữ 

liệu; thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng di động sử dụng để thu thập và phân tích dữ 

liệu; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu. 

 

 (111) 4-0459310 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-30402 (220) 22/07/2021 

(181) 22/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 16.3.17; 25.5.2; 26.1.1; 26.1.4 
 

 (731) LEMON INC. (KY) 

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, Grand 

Cayman, KY1 - 1205, Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải xuống sử dụng để thu thập và phân tích 

dữ liệu; phần mềm ứng dụng di động có thể tải xuống sử dụng để thu thập và phân tích dữ 

liệu. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có tính năng thu thập và phân tích dữ 

liệu; thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng di động sử dụng để thu thập và phân tích dữ 

liệu; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu. 
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 (111) 4-0459311 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-30674 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) THE SUNRIDER CORPORATION 

DBA SUNRIDER INTERNATIONAL 
(US) 
1625 Abalone Avenue, Torrance, 
California  90501, United States Of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng từ thảo mộc; chất bổ sung ăn kiêng, chất bổ sung dinh 
dưỡng, chất bổ sung vitamin, chất bổ sung khoáng chất và chất bổ sung chất chống oxi hóa; 
chất bổ sung từ thảo mộc cho mục đích sức khỏe; chất bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ thực 
vật. 
 
Nhóm 29: Chất cô đặc từ thảo mộc dùng để làm thực phẩm; trái cây và rau củ đã sấy khô và 
trái cây và rau củ đã chế biến; chất bổ sung thực phẩm trên cơ sở thực vật không dùng cho 
mục đích y tế. 
 
Nhóm 30: Thực phẩm làm từ thảo mộc dạng viên nén hoặc dạng bột; thảo mộc đã bảo quản 
[gia vị]; trà thảo mộc không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm làm từ thảo mộc dạng thanh; 
viên ngậm hình thoi [kẹo]. 
 
Nhóm 32: Chế phẩm không cồn để làm đồ uống bao gồm cả đồ uống thảo mộc; chất cô đặc 
trên cơ sở thảo mộc dùng để pha trộn làm đồ uống; hỗn hợp cô đặc của chiết xuất và nước ép 
từ rau củ, thảo mộc và trái cây. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ phân phối trong lĩnh vực thực phẩm cho sức khỏe, sản phẩm thảo mộc, 
chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung ăn kiêng, sản phẩm làm sạch gia dụng và mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459312 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-30713 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SÔNG 
CÔNG (VN) 
Tổ dân phố La Đình, phường Bách 
Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái 
Nguyên 

  

(511) Nhóm 07: Máy sục khí; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; máy thổi để nén, hút và vận 
chuyển hạt; máy trộn bê tông; máy nông nghiệp; máy thổi. 
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 (111) 4-0459313 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-31365 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR 

TRANSPORT AND GENERAL 
TRADING (BG) 
Varna 9000, Varna Dist., Municipality 
Varna, Odesos Region 27, Saborni Str., 
Bulgaria 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; cỏ để hút; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc lá; hộp thuốc 
lá điếu; gạt tàn thuốc lá. 
 

 (111) 4-0459314 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-31436 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) OFF-WHITE LLC (US) 

360 Hamilton Ave., #100 White Plains, 
NY 10601, U.S.A. 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; bút chì kẻ lông mi, lông mày; khăn lau/miếng bông 

được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ/chất thơm dùng cho mục đích 

cá nhân; xà phòng thuộc nhóm này; chế phẩm tẩy tế bào chết cho toàn thân, cho da mặt và 

cho da tay; chế phẩm để tắm không chứa thuốc; nước thơm và dầu thơm dùng sau khi cạo 

râu; chế phẩm chăm sóc cho da và dưỡng ẩm cho da (không chứa thuốc); dầu mát xa hoặc/và 

kem mát xa dùng cho mục đích mỹ phẩm (không dùng cho mục đích y tế); tinh dầu; hương 

thơm để thắp; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu (chất thơm); chế phẩm làm 

thơm phòng và thơm không khí; chế phẩm khuyếch tán chất làm thơm không khí từ thanh sậy 

mỏng; chế phẩm chăm sóc cho móng tay, chân; nước sơn làm bóng móng tay, chân và chế 

phẩm tẩy nước sơn làm bóng móng tay, chân; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm vệ sinh 

thân thể không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc và tạo kiểu cho tóc; dầu gội đầu; dầu xả dùng 

cho tóc; son/dầu thơm dưỡng môi; chế phẩm chống nắng và làm rám nắng dạng nước thơm 

và dầu thơm (mỹ phẩm); hộp đựng son môi; chế phẩm dạng sương mù dùng để xịt toàn thân 

(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ làm vườn thao tác bằng tay; dụng cụ cắt, tỉa thao tác bằng tay; dụng cụ 

khắc, chạm trổ (công cụ cầm tay); bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay và móng chân (dùng điện 
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hoặc không dùng điện); cặp nhíp/kẹp biểu bì trên móng tay, móng chân; kéo cắt, tỉa, xén; dao 

cạo râu (dùng điện hoặc không dùng điện); kẹp uốn tóc; kẹp là thẳng tóc và ép thẳng tóc 

dùng điện; bộ đồ ăn, bao gồm cả bộ đồ ăn dạng dẹt đặt ở bàn ăn (dao, dĩa và thìa). 

 

Nhóm 21: Dụng cụ làm bánh; bộ hũ đựng đồ ăn hoặc đựng gia vị; dụng cụ vắt, ép cam và 

chanh (không dùng điện); dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ bát đĩa (đĩa ăn, bát ăn); bộ 

phân phối xà phòng dạng lỏng; bộ đồ uống nước (ly/cốc uống nước); bộ chén và đĩa uống trà; 

dụng cụ chần trứng; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ dùng cho nhà bếp; bộ 

phân phối khăn ăn và khăn giấy dùng cho gia đình; bình rót; cối xay muối và hạt tiêu (vận 

hành bằng tay); lọ trộn muối và hạt tiêu; vật dụng đỡ xà phòng/đĩa để xà phòng; ấm trà; khay 

dùng cho mục đích gia dụng, không làm bằng kim loại; bình đựng/hũ đựng; giá đỡ nến; găng 

tay dùng cho lò nướng; phụ kiện phòng tắm, cụ thể là giá giữ cốc; dụng cụ mở nút chai; chai 

đựng nước hoa, rỗng; hộp đựng thuốc dùng cho mục đích cá nhân, rỗng; vòng đánh dấu khăn 

ăn; chai đựng nước, rỗng; bàn chải đánh răng; bàn chải tóc/lông; lược; tác phẩm nghệ thuật 

làm bằng thủy tinh, sứ, đất nung, hoặc gốm; tấm lót đĩa và lót bàn làm bằng nhựa và nhựa 

vinyl (không làm bằng giấy hoặc vải); ống hút để uống; vật dụng tẩy trang (dùng điện hoặc 

không dùng điện); vật dụng dùng cho mỹ phẩm (cọ/chổi phết mỹ phẩm) và dùng để trang 

điểm; túi đựng đồ trang điểm, có đồ bên trong; hộp đựng đồ trang điểm; hộp đựng phấn trang 

điểm, rỗng; bông phấn dùng cho trang điểm và dùng cho mục đích mỹ phẩm; bàn chải dùng 

để tẩy tế bào chết và dùng cho mục đích mỹ phẩm (chổi lông trang điểm); dụng cụ khuyếch 

tán dầu thơm, trừ loại khuyếch tán bằng thanh sậy, dùng điện hoặc không dùng điện. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm, đồ dùng trang điểm, nước hoa, sản phẩm và 

chế phẩm làm đẹp, sản phẩm và chế phẩm chăm sóc móng, sản phẩm và chế phẩm chăm sóc 

tóc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến: mỹ phẩm, đồ dùng trang điểm, nước hoa, sản phẩm 

và chế phẩm làm đẹp, sản phẩm và chế phẩm chăm sóc móng, sản phẩm và chế phẩm chăm 

sóc tóc. 

 

 (111) 4-0459315 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-31442 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TCELL (VN) 

Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 

Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; chế phẩm vệ sinh thân thể; kem 
làm trắng da; kem mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm 
chống nắng, chế phẩm vệ sinh thân thể, kem làm trắng da, kem mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459316 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-31443 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TCELL (VN) 

Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; chế phẩm vệ sinh thân thể; kem 
làm trắng da; kem mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm 
chống nắng, chế phẩm vệ sinh thân thể, kem làm trắng da, kem mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459317 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-31559 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) R. TWINING AND COMPANY 

LIMITED (GB) 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 
London, W1K 4QY, United Kingdom 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa có hương vị cà phê; sữa có hương vị sô cô la; sữa có hương vị mạch nha; sữa 
có hương vị khác; sữa có hương vị; sữa mạch nha và chế phẩm để làm sữa mạch nha; đồ 
uống làm từ sữa mạch nha. 
 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao và sô cô la và chế phẩm để làm đồ uống trên cơ sở ca 
cao và sô cô la; cà phê; bánh quy; bánh xốp; kem lạnh; mảnh sữa mạch nha dẹt mỏng để phủ 
(topping), sô cô la. 
 
Nhóm 32: Đồ uống chiết xuất từ mạch nha có hương vị sô cô la; đồ uống trên cơ sở mạch nha 
không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống chiết xuất từ mạch nha có hương vị không phải 
sản phẩm thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở mạch nha và chế phẩm để làm đồ uống trên cơ sở 
mạch nha; đồ uống chiết xuất từ mạch nha. 
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 (111) 4-0459318 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-31561 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SHANGRI-LA INTERNATIONAL 

HOTEL MANAGEMENT LIMITED 
(VG) 
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại thông qua các phần thưởng khuyến khích, chương trình khách 
hàng thành viên và khách hàng thân thiết; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch 
vụ khuyến mại thông qua việc tổ chức, vận hành, quản lý và giám sát các chương trình 
khuyến khích và chương trình khách hàng thân thiết và các chương trình tặng thưởng cho 
khách hàng; dịch vụ cố vấn và thông tin khuyến mại được cung cấp tới các thành viên và 
những người đăng ký chương trình khuyến khích khách hàng thân thiết; quản lý, tổ chức, vận 
hành và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết, khuyến khích hoặc khuyến mãi; 
dịch vụ khuyến mại, tổ chức, quản lý và giám sát các chương trình khuyến khích, tặng 
thưởng, thành viên hoặc khách hàng thân thiết và các chương trình khuyến mại khác; dịch vụ 
biên tập, phân tích và truy xuất thông tin cơ sở dữ liệu máy tính về lĩnh vực khách sạn và khu 
nghỉ dưỡng; quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; nghiên cứu marketing; quảng cáo rao 
bán hàng; nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo qua thư; cung cấp và biên tập thông tin kinh 
doanh khách sạn; cung cấp dịch vụ kinh doanh cho khách nghỉ dưỡng và khách sạn; dịch vụ 
marketing. 
 

 (111) 4-0459319 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-31562 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11 
 

 (731) SHANGRI-LA INTERNATIONAL 
HOTEL MANAGEMENT LIMITED 
(VG) 
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mại thông qua các phần thưởng khuyến khích, chương trình khách 
hàng thành viên và khách hàng thân thiết; quản lý chương trình khách hàng thân thiết; dịch 
vụ khuyến mại thông qua việc tổ chức, vận hành, quản lý và giám sát các chương trình 
khuyến khích và chương trình khách hàng thân thiết và các chương trình tặng thưởng cho 
khách hàng; dịch vụ cố vấn và thông tin khuyến mại được cung cấp tới các thành viên và 
những người đăng ký chương trình khuyến khích khách hàng thân thiết; quản lý, tổ chức, vận 
hành và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết, khuyến khích hoặc khuyến mãi; 
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dịch vụ khuyến mại, tổ chức, quản lý và giám sát các chương trình khuyến khích, tặng 
thưởng, thành viên hoặc khách hàng thân thiết và các chương trình khuyến mại khác; dịch vụ 
biên tập, phân tích và truy xuất thông tin cơ sở dữ liệu máy tính về lĩnh vực khách sạn và khu 
nghỉ dưỡng; quảng cáo; quản lý kinh doanh khách sạn; nghiên cứu marketing; quảng cáo rao 
bán hàng; nghiên cứu kinh doanh; quảng cáo qua thư; cung cấp và biên tập thông tin kinh 
doanh khách sạn; cung cấp dịch vụ kinh doanh cho khách nghỉ dưỡng và khách sạn; dịch vụ 
marketing. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ căn 
hộ nghỉ dưỡng tự phục vụ và nhà chung cư; dịch vụ nhà khách; dịch vụ khách sạn nghỉ 
dưỡng; đặt phòng khách sạn; dịch vụ đặt chỗ cho khách sạn và nơi lưu trú tạm thời cho kỳ 
nghỉ; dịch vụ cung cấp thông tin và đặt trước liên quan đến khách sạn; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện;dịch vụ phòng chờ; dịch 
vụ tiệc; dịch vụ cung cấp các tiện ích đa năng cho hội nghị và triển lãm; dịch vụ đại lý đặt 
chỗ khách sạn; sắp xếp và cho thuê chỗ lưu trú trong kỳ nghỉ; cho thuê và/hoặc đặt chỗ cho 
khách du lịch;văn phòng du lịch và đại lý du lịch đặt chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp, chuẩn bị 
thức ăn và đồ uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ và/hoặc thức ăn nhanh; cho thuê các phòng 
chức năng; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ khách sạn trực tuyến từ cơ sở dữ liệu 
máy tính hoặc qua internet hoặc mạng đối ngoại; cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn 
bị thức ăn và đồ uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc qua internet hoặc mạng đối ngoại;cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ nhà 
hàng và quán bar trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet hoặc mạng đối ngoại; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời). 
 

 (111) 4-0459320 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-31575 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) NGÔ HỮU NHÂN (VN) 
Thôn Gò Mè, xã Suối Tiên, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ huấn luyện thể thao và thể dục; dịch vụ 
giáo dục và giải trí có sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới dạng đa 
phương tiện, video, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, dữ liệu được tạo 
ra bởi người sử dụng, dữ liệu dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên quan thông qua các 
mạng máy tính và truyền thông; dịch vụ cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; 
dịch vụ sản xuất phim, trừ phim quảng cáo. 
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 (111) 4-0459321 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2022-28353 (220) 18/07/2022 

(181) 18/07/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐÈN 

PIN, VỢT MUỖI G8 (VN) 
Thửa đất số 1184, tờ bản đồ số 4, CCN 
Nguyên Xá, xã Nguyên Xá, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt trừ thực 

vật gây hại; chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại. 
 
Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; rô bốt hút bụi chân không; máy rửa bát đĩa; máy giặt; 
máy xay sinh tố, dùng điện; máy xay thịt, dùng điện; máy ép trái cây, dùng điện; tua bin gió; 
tua bin để sản xuất điện; máy phát điện; máy phát điện xoay chiều; máy phát điện sử dụng 
năng lượng gió; máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời. 
 
Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; dây điện; cáp điện; thiết bị sạc pin; pin 
điện cho xe cộ; đầu thu kỹ thuật số; ti vi; hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm; hệ 
thống chữa cháy; thiết bị ghi hình; pin mặt trời; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện; bộ 
lưu điện; bộ kích điện; bộ lưu trữ nguồn điện dự phòng. 
 
Nhóm 10: Máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp); máy mát xa mặt; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị 
và dụng cụ y tế; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; tủ đông; nồi cơm điện; máy lọc nước; máy 
lọc không khí; thiết bị sưởi ấm; quạt điện; nồi áp suất; bếp gas; lò vi sóng; lò nướng; ấm đun 
nước dùng điện; bình nước nóng cho nhà tắm; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; nồi chiên không dầu; nồi ủ chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; đèn pin dùng điện; bóng đèn; bóng đèn điện. 
 
Nhóm 21: Vợt muỗi dùng điện; vợt muỗi dùng pin; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn 
trùng; dụng cụ khuếch tán có phích cắm điện dùng để xua đuổi muỗi; nồi hấp, không dùng 
điện, dùng để nấu nướng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ nồi nấu không 
dùng điện; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; chảo rán không dùng điện; ấm đun nước, không 
dùng điện; thiết bị xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện; găng tay dùng trong nhà bếp. 
 
Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ tôm; 
thực phẩm chế biến từ cá; pa-tê gan; xúc xích. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; 
mì sợi. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm: chất diệt nấm, thuốc 
trừ sâu bọ, côn trùng, thuốc diệt cỏ, chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại, chất diệt ký sinh 
trùng, chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, máy hút bụi chân không, rô bốt hút bụi chân 
không, máy rửa bát đĩa, máy giặt, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy ép trái cây, tua bin gió, 
tua bin để sản xuất điện, máy phát điện, máy phát điện xoay chiều, máy phát điện sử dụng 
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năng lượng gió, máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, phích cắm điện, ổ cắm điện, 
công tắc điện, dây điện, cáp điện, thiết bị sạc pin, pin điện cho xe cộ, đầu thu kỹ thuật số, ti 
vi, hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm, hệ thống chữa cháy, thiết bị ghi hình, pin 
mặt trời, tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện, bộ lưu điện, bộ kích điện, bộ lưu trữ nguồn 
điện dự phòng, máy rửa mặt (hỗ trợ làm đẹp), máy mát xa mặt, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị điều hòa không 
khí, tủ lạnh, tủ đông, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy lọc không khí, thiết bị sưởi ấm, quạt 
điện, nồi áp suất, bếp gas, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước dùng điện, bình nước nóng cho 
nhà tắm, bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng], nồi chiên không dầu, nồi ủ chạy 
điện dùng cho mục đích gia dụng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, máy pha cà phê dùng điện, 
đèn pin dùng điện, bóng đèn, bóng đèn điện, vợt muỗi dùng điện, vợt muỗi dùng pin, thiết bị 
điện để thu hút và diệt trừ côn trùng, dụng cụ khuếch tán có phích cắm điện dùng để xua đuổi 
muỗi, nồi hấp, không dùng điện, dùng để nấu nướng, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, chảo rán không dùng 
điện, ấm đun nước, không dùng điện, thiết bị xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện, găng 
tay dùng trong nhà bếp, thịt lợn muối xông khói, thực phẩm chế biến từ thịt, thực phẩm chế 
biến từ tôm, thực phẩm chế biến từ cá, pa-tê gan, xúc xích, trà, cà phê, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; định giá tài chính; môi giới bảo hiểm; 
đầu tư quỹ; dịch vụ đổi tiền; cung cấp thông tin tài chính; mua bán bất động sản; định giá bất 
động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
căn hộ; dịch vụ môi giới chứng khoán; nghiên cứu tài chính. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; cho thuê máy đào, máy xúc; xây dựng cảng biển, bến tàu; 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt các tiện ích trong các công trường xây 
dựng; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; đại lý vé máy bay; 
dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn cho 
khách du lịch. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; dịch vụ nhà 
nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ nha khoa; chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
 

 (111) 4-0459322 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-13416 (220) 09/04/2021 

(181) 09/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 
BẮC ÂU (VN) 
1280/13 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

118 
 

(511) Nhóm 29: Trái cây đã chế biến như: mít sấy, xoài sấy, khoai lang sấy, xoài sấy, chuối sấy. 
 
Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, bánh ngọt, kẹo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, mua bán: trái cây, trái cây chế biến, bánh kẹo, nông sản. 
 

 (111) 4-0459323 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-13532 (220) 09/04/2021 

(181) 09/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.21 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 
dương nhạt, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GREEN CROSS 
VIỆT NAM (VN) 
Số 28 Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Chất sát khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn; chất tẩy dùng cho 
mục đích y tế; chất tẩy uế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn; chế phẩm 
khử trùng. 
 

 (111) 4-0459324 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-13533 (220) 09/04/2021 

(181) 09/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 19.13.21; 26.3.1; 26.11.9; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, vàng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH GREEN CROSS 
VIỆT NAM (VN) 
Số 28 Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 05: Chất sát khuẩn; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt khuẩn; chất tẩy dùng cho 
mục đích y tế; chất tẩy uế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt khuẩn; chế phẩm 
khử trùng. 
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 (111) 4-0459325 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-14523 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 

26.1.18 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TRUYỀN THÔNG TRÍ HD (VN) 

357/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 38: Truyền hình; kênh truyền hình về nông nghiệp với format kèm phụ đề tiếng Anh 

trong mỗi chương trình với nội dung xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp, để lan tỏa thông 

điệp sống xanh và bảo vệ môi trường trong cộng đồng người tiêu dùng Việt Nam; dịch vụ 

truyền thông tin và hình ảnh qua mạng không dây và có dây. 

 

 (111) 4-0459326 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-14524 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ 

MINH (VN) 

17, BT5, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459327 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-14528 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 
dinh dưỡng bổ sung và các chất thích hợp sử dụng trong y tế; thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ 
sơ sinh; thuốc cho mục đích y tế. 

 (111) 4-0459328 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-27194 (220) 02/07/2021 

(181) 02/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM 

(VN) 
Lô 226/10, đường 2, KCN Long Bình 
(Amata), phường Long Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai; tăm bông để làm sạch (màn hình điện thoại, bo mạch điện tử, 
lens kính, linh kiện điện tử, đầu nối dây điện). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: tăm bông ngoáy tai, tăm bông để làm sạch (màn hình điện thoại, bộ mạch điện tử, 
lens kính, linh kiện điện tử, đầu nối dây điện). 

 (111) 4-0459329 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-27195 (220) 02/07/2021 

(181) 02/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM 
(VN) 
Lô 226/10, đường 2, KCN Long Bình 
(Amata), phường Long Bình, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai; tăm bông để làm sạch (màn hình điện thoại, bo mạch điện tử, 
lens kính, linh kiện điện từ đầu nối dây điện). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: tăm bông ngoáy tai, tăm bông để làm sạch (màn hình điện thoại, bo mạch điện tử, 
lens kính, linh kiện điện tử, đầu nối dây điện). 
 

 (111) 4-0459330 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-27341 (220) 05/07/2021 

(181) 05/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh dương, trắng, đen. 
 

 (731) TỪ ANH HUY (VN) 
Số 52, khóm 3, phường 2, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; son môi; chế phẩm trang điểm; mặt nạ làm 
đẹp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, kem làm trắng da, son môi, chế 
phẩm trang điểm, mặt nạ làm đẹp. 
 

 (111) 4-0459331 (151) 30/08/2023    

(210) 4-2021-28189 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.1.5; 5.1.12; 26.11.12 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH EARTHLY 
PARADISE RESORT (VN) 
Số 18 đường 650, ấp Phước Lộc, xã 
Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời như khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch; dịch 
vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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 (111) 4-0459332 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28191 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÊ VIẾT VINH (VN) 

B35.08 chung cư Masteri An Phú, số 179 
đường Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo 
Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; marketing, quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tư vấn 

chiến lược truyền thông quảng cáo; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công 
chúng; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; quảng cáo trên truyền hình; dịch 
vụ tóm lược tin tức; hoạt động mua bán các loại sách, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm; lập chỉ 
mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ hãng tin tức; cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông; cung cấp diễn 
đàn trực tuyến; dịch vụ truyền tải podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; 
truyền video theo yêu cầu; phát sóng truyền thanh; truyền hình không dây. 
 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay, bán tour du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; điều hành tour 
du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp thông 
tin trong lĩnh vực giải trí; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách; phóng viên ảnh; nhiếp ảnh; giải trí 
qua truyền thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; giải trí trên truyền hình; trình diễn sân khấu; 
dịch vụ cung cấp khóa học đào tạo kỹ năng mềm (khóa học trực tiếp và trực tuyến). 
 

 (111) 4-0459333 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28449 (220) 09/07/2021 

(181) 09/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIAN (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459334 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28492 (220) 09/07/2021 

(181) 09/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Trắng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIM THỤY PHÚC 
(VN) 
Lô đất E3, E4, E5 khu công nghiệp Phúc 
Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, 
tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu, mũ. 
 

 (111) 4-0459335 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28493 (220) 09/07/2021 

(181) 09/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.4.9 

(591) Trắng, xanh nhạt, xanh đậm. 
 

 (731) LÊ KHÁNH BẢO LONG (VN) 
Số 23 phố Bắc Sơn, phường Quang 
Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Bê tông. 
 

 (111) 4-0459336 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28498 (220) 09/07/2021 

(181) 09/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 4.1.3; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GOLDPOINT (VN) 
Số 27, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Bông trang điểm; bông tẩy trang; dung dịch vệ sinh phụ nữ; xịt vệ sinh phụ nữ; mỹ 

phẩm; hóa mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; nút gạc dùng 
khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh; dung dịch ngâm xông phụ khoa; bỉm. 
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 (111) 4-0459337 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28612 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN H-PEC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 31 ngõ 76 phố An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân 
thể. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh 
dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa 
thuốc; chất khử mùi, trừ loại dùng cho người và động vật. 
 

 (111) 4-0459338 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28614 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Hồng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN H-PEC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 31 ngõ 76 phố An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 

thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân 
thể. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh 
dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa 
thuốc; chất khử mùi, trừ loại dùng cho người và động vật. 
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 (111) 4-0459339 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28617 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN H-PEC VIỆT 
NAM (VN) 
Số 31 ngõ 76 phố An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm để tẩy 
rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân 
thể. 
 

 (111) 4-0459340 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-28653 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.4; 5.3.13; 5.3.14; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, da cam, trắng. 
 

 (731) TIÊU QUỐC BẢO (VN) 
Số 10 Lô I Nguyễn Thị Tần, phường 2, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo lót; mũ vải; khăn choàng; tất (vớ). 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 (111) 4-0459341 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2017-23124 (220) 26/07/2017 

(181) 26/07/2027 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.2; 5.5.20; 24.9.1 

(591) Nâu chàm thẫm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NATURAL QUEEN (VN) 
4/24a Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Các loại thực phẩm chưa qua chế biến như: cá còn sống, hải sản tươi (sống), rau 

tươi, quả tươi. 
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Nhóm 33: Rượu gừng, rượu nghệ hạ thổ, các loại rượu khác (không dùng trong mục đích y 
tế). 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các loại: các loại nông sản chưa qua chế biến và đã qua chế 
biến như: thịt, cá, trứng, sữa, rau, quả, cà phê, ca cao, chè. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may thời trang bà bầu và trẻ em; dịch vụ may đo. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm làm đẹp; dịch vụ massagase; dịch vụ chăm sóc bà mẹ sau khi sinh; 
dịch vụ chăm sóc da mặt và da toàn thân từ thiên nhiên; dịch vụ giảm béo toàn thân; dịch vụ 
giảm eo chuyên sâu. 
 

 (111) 4-0459342 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-48327 (220) 19/11/2020 

(181) 19/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
WINCOMMERCE (VN) 
Tầng 5, Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ, mua bán hàng hóa qua mạng internet, mua bán các sản 
phẩm gồm: thịt, cá đóng hộp, rau củ quả đóng hộp, giò chả như giò lụa, chả quế, giò thủ đóng 
hộp, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm 
(bột nêm), gia vị, các loại bánh kẹo, bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ 
cốc, sữa, trứng, đường, muối, dấm ăn, dầu thực vật, trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, các loại 
trái cây tươi, rau cỏ tươi, nấm tươi, hải sản tươi sống, hạt (ngũ cốc); mua bán các loại đồ 
uống như: nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước 
tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế, nước uống có hương vị trà, nước uống có 
hương vị cà phê, nước giải khát không chứa cồn, bia, nước khoáng, nước ngọt, nước ép hoa 
quả, rượu, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia 
đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chăm 
sóc tóc, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần 
tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; trưng bày sản sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
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 (111) 4-0459343 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-06127 (220) 23/02/2021 

(181) 23/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 6.1.2; 7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 
 

 (731) ĐẶNG PHÚ QUANG (VN) 
Thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0459344 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-39681 (220) 19/10/2021 

(181) 19/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 3.5.1 

(591) Ghi xám, nâu, đen, trắng, hồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NEG VIỆT NAM 
(VN) 
Số 12 ngõ 102 đường Nguyễn Đình 
Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Bộ bát đĩa; đũa; cốc; bình để uống nước; khay đựng thức ăn dặm cho bé; hộp đựng 

thức ăn cho bé; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm; bộ đồ ăn dặm cho bé, ngoại trừ dao, 
dĩa và thìa. 
 

 (111) 4-0459345 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2019-06751 (220) 08/03/2019 

(181) 08/03/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ KIM THOA (VN) 

Tổ 3, khu phố 1, phường Đức Thắng, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 29: Nước mắm; hải sản khô; hải sản đông lạnh; cá tẩm gia vị; mực một nắng; yến sào. 
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 (111) 4-0459346 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-06543 (220) 02/03/2020 

(181) 02/03/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, hồng cánh 
sen, vàng, trắng, xanh nõn chuối. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
NÔNG SẢN TRUNG CHÁNH (VN) 
Số 302, 304, 306 Nguyễn Thái Học, 
phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL 
IP) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản (gạo, cà phê, tiêu, điều, bắp ngô), rau củ quả đã 
qua chế biến, hạt đã qua chế biến đóng gói, trái cây tươi, trái cây đông lạnh, rau củ quả tươi. 
 

 (111) 4-0459347 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-40910 (220) 05/10/2020 

(181) 05/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 26.1.2; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 
 

 (731) TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUẢN 
LÝ THIÊN TAI VÀ CHÁY RỪNG (VN) 
Số 10, tổ 3, khu Xuân Hà, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Máy và thiết bị đo; thiết bị đo mức nước; thiết bị cảnh báo mức nước; thiết bị cảnh 
báo cháy rừng. 

 (111) 4-0459348 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-41509 (220) 08/10/2020 

(181) 08/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 
 

 (731) PHẠM VĂN TRƯỜNG (VN) 
73 Ngô Trí Hòa, phường An Hải Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh cho các nhà cung cấp 
dịch vụ tự do; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ mua sắm cho người 
khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 
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Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; tư 
vấn về bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ đổi tiền; cung cấp thông tin tài chính; môi giới 
bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; giữ chỗ, đặt chỗ cho các 
chuyến đi; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận 
chuyển hành khách. 
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển, sắp xếp và tiến hành hội thảo; huấn luyện [đào tạo]; khoá 
đào tạo từ xa; biên tập, dàn dựng băng hình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web, trang tin điện tử cho 
người khác. 

 
Nhóm 43: Đặt chỗ, giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn. 
 

 (111) 4-0459349 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-43657 (220) 22/10/2020 

(181) 22/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.21; 24.17.20; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh lam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU HỢP KIM PHÁT 
(VN) 
216 đường Đông Hưng Thuận 2, phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Móc quần áo (bằng kim loại); phụ kiện cửa bằng kim loại (tay nắm cửa, bản lề, 

thanh trượt cửa). 
 

 (111) 4-0459350 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-43795 (220) 22/10/2020 

(181) 22/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xám, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
THƯƠNG MẠI VIỆTSIMEX (VN) 
Xóm 2, thôn An Lại, xã Yên Nhân, huyện 
Ý Yên, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu. 
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 (111) 4-0459351 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-50513 (220) 02/12/2020 

(181) 02/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DV 
NEWWORLD (VN) 
E17, ngõ 80 đường Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm 
kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực 
dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, 
yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào 
(chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ 
cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn 
thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không 
cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, 
cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 (111) 4-0459352 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2020-51994 (220) 11/12/2020 

(181) 11/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.17; 25.7.20 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SMART GEN (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục về sinh trắc vân tay; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 

giáo dục]; thông tin giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]; huấn luyện [đào tạo]. 
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 (111) 4-0459353 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-00398 (220) 06/01/2021 

(181) 06/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.6; 3.7.24; 5.3.13; 24.15.3; 
26.3.1; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, ghi, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN (VN) 
Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

 (111) 4-0459354 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-01188 (220) 12/01/2021 

(181) 12/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.23; 25.1.6 

(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, hồng 
đậm, hồng nhạt, tím đậm, tím nhạt, xanh 
lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh lam 
đậm, xanh lam nhạt, cam đậm, cam nhạt, 
hồng đỏ, nâu đậm, nâu nhạt. 

 

 (731) LÊ BÍCH HẠNH (VN) 
Số 5/A2 tiểu khu Ngọc Khánh, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ); đồ trang trí nội thất bằng mây, cói. 
 
Nhóm 21: Găng tay nhà bếp. 
 
Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn (không làm bằng giấy); khăn phủ giường; chăn trần bông; khăn 
ăn (bằng vải dệt). 
 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; ruy băng (dùng cho nghề may) và dải băng (để thêu trang trí). 
 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán tường. 
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 (111) 4-0459355 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-07727 (220) 05/03/2021 

(181) 05/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 13.1.6; 25.7.21; 26.1.1; 26.11.8 
 

 (731) TRẦN NGUYỄN THỤC ANH (VN) 
601/4A, Cách Mạng Tháng 8, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; trà; đồ uống trên 
cơ sở trà. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống cà phê có sữa, đồ 
uống trên cơ sở cà phê, ca cao, trà, đồ uống trên cơ sở trà, nước giải khát, nước ngọt các loại, 
rượu, bia, nước hoa quả các loại, nước suối, nước uống đóng chai, kẹo, bánh các loại. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán 
rượu nhỏ; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục 
vụ). 

 (111) 4-0459356 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-07767 (220) 05/03/2021 

(181) 05/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU VÀ 
PHỤ GIA TRẦN HƯNG (VN) 
(NR: ông Trần Công Hưng) thôn Đoài, xã 
Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 
Ninh 

  

(511) Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; nước hoa; mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459357 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-07768 (220) 05/03/2021 

(181) 05/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.3.14; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ XÂY DỰNG AN HƯNG (VN) 
Số 31, ngõ Hòa Bình 3, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 09: Máy tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy tính. 
 

 (111) 4-0459358 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-13414 (220) 09/04/2021 

(181) 09/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH TÙNG (VN) 

18, ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, 
tỉnh Hậu Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459359 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-00401 (220) 06/01/2021 

(181) 06/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.6; 5.3.13; 24.15.3; 26.3.1; 26.4.18; 
26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN (VN) 
Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

 (111) 4-0459360 (151) 30/08/2023    
(210) 4-2021-00531 (220) 07/01/2021 

(181) 07/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.1.25 
 

 (731) ĐOÀN XUÂN BÌNH (VN) 
Số 28 ngõ 237 phố Phú Viên, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

134 
 

 (111) 4-0459361 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-50173 (220) 16/12/2021 

(181) 16/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.21; 5.3.13; 5.3.14; 25.7.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ 
NƯỚC GIẢI KHÁT NAWON (VN) 
Phòng 04, tầng 08, toà nhà Becamex 
Tower, số 230 Đại Lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; hạt cà phê rang; đồ uống cà phê có chứa sữa; cà phê hòa tan; trà; bánh kẹo 
làm từ đường. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn trên cơ sở nước; nước khoáng [đồ uống]; 
đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; bia; đồ uống không có cồn làm từ nước yến có 
thể ăn được, không dùng cho mục đích y tế. 

 (111) 4-0459362 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-47402 (220) 01/12/2021 

(181) 01/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN QUỐC TRUNG (VN) 
Số 62 Lê Trọng Tấn, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (quán phở). 

 (111) 4-0459363 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-47194 (220) 30/11/2021 

(181) 30/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.12; 5.11.23; 26.1.2; 26.1.18; 
26.4.2 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh là cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, nâu, tím, hồng nhạt, ghi, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DGG 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 4, số 66 Lương Khánh Thiện, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; sữa tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, son môi, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm. 

 

 (111) 4-0459364 (151) 31/08/2023    

(210) 4-2019-50839 (220) 13/12/2019 

(181) 13/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 26.15.9; 26.15.11; 

26.15.15 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá, xanh cốm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

SEN ĐẠI VIỆT (VN) 

Số 33D3/8C, khu phố Đồng An 3, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511) Nhóm 29: Hạt sen, rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 30: Trà. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hạt sen, rau, củ, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 

nấu chín, trà. 

 

 (111) 4-0459365 (151) 31/08/2023    

(210) 4-2021-20595 (220) 21/05/2021 

(181) 21/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh lá, vàng. 
 

 (731) NGUYỄN ANH TUẤN (VN) 

P1208- Chung cư HH3B Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chất khử mùi (cho người). 
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 (111) 4-0459366 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2019-04696 (220) 18/02/2019 

(181) 18/02/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) TRẦN TUẤN HÙNG (VN) 
Số 1, ngách 17, ngõ 20 phố Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; câu lạc bộ nhằm mục đích giải trí; dịch vụ 
sáng tác nhạc/dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; dịch vụ giải trí; sản xuất các chương trình 
biều diễn; dịch vụ thu âm; dịch vụ phát hành các sản phẩm âm nhạc. 
 

 (111) 4-0459367 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30955 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG (VN) 
23/66/11 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 24: Ga trải giường (drap trải giường); vải dệt kim; chăn (dùng để đắp); vỏ gối; khăn 
trải bàn bằng vải; khăn trải giường bằng vải. 
 
Nhóm 35: Mua bán chăn (mền), ga, gối, nệm. 
 

 (111) 4-0459368 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-33450 (220) 24/08/2021 

(181) 24/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.11; 5.1.5; 5.1.16; 5.5.19; 6.1.2; 
26.1.1 

(591) Xanh, nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU 
CƠ BẮC BỘ (VN) 
Khu 6, xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, 
tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 31: Măng tây tươi; hoa có thể ăn được, tươi; quả tươi; rau tươi; hạt giống để trồng. 
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 (111) 4-0459369 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-33507 (220) 25/08/2021 

(181) 25/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 6.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN 
XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN 
PHÁT (VN) 
Tổ 3 cụm 1, ngõ 345 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bồn tắm; thiết bị xông hơi khô và ướt (sử dụng nhiệt hoặc hồng 
ngoại ion âm); máy đun nước tắm; thiết bị vệ sinh. 
 

 (111) 4-0459370 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-34174 (220) 01/09/2021 

(181) 01/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NÉN (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511) Nhóm 41: Sản xuất phim điện ảnh, phim video, xuất bản sách, ảnh (trừ phim quảng cáo). 
 

 (111) 4-0459371 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35351 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SOLPHARMA (VN) 

Số nhà  618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459372 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35356 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PARIS PHARM 

(VN) 
Số 152/2 đường số 9, khu phố 1, phường 
Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, dược phẩm, thực phẩm chức 

năng, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước muối sinh lý, 
viên muối nén sinh lý (dùng trong mục đích y tế). 
 

 (111) 4-0459373 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35357 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SOLPHARMA (VN) 

Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

 (111) 4-0459374 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35358 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SOLPHARMA (VN) 

Số nhà 618 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459375 (151) 31/08/2023    

(210) 4-2021-35359 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 
(VN) 
đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459376 (151) 31/08/2023    

(210) 4-2021-35363 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Máy xông khí dung (máy phun sương) dùng cho mục đích y tế; thiết bị điều trị 
viêm mũi dị ứng; thiết bị laser trị liệu mũi dùng cho mục đích y tế; máy xông mũi họng dùng 
cho mục đích y tế; chất làm sạch mũi dùng cho mục đích y tế; thiết bị trị liệu viêm mũi dị 
ứng dùng cho mục đích y tế; thiết bị điều trị phân phối thuốc qua đường mũi dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị điều trị phân phối các chế phẩm xịt mũi dùng cho mục đích y tế; máy phun 
sương (máy phun sương) dùng cho mục đích y tế; bộ dụng cụ rửa mũi dùng cho mục đích y 
tế. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

140 
 

 (111) 4-0459377 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35414 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD. 

(IN) 
A-1101, 1102 & 1103, Solitaire 
Corporate Park, Beside Divya Bhaskar 
Press, S. G. Highway, Sarkhej, 
Ahmedabad-380051, Gujarat, India 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 (111) 4-0459378 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35415 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD. 

(IN) 
A-1101, 1102 & 1103, Solitaire 
Corporate Park, Beside Divya Bhaskar 
Press, S. G. Highway, Sarkhej, 
Ahmedabad-380051, Gujarat, India 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 (111) 4-0459379 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35416 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD. 

(IN) 
A-1101, 1102 & 1103, Solitaire 
Corporate Park, Beside Divya Bhaskar 
Press, S. G. Highway, Sarkhej, 
Ahmedabad-380051, Gujarat, India 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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 (111) 4-0459380 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-35465 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 
 

 (731) TRỊNH VĂN TRƯỜNG (VN) 
Khu phố Hà Lương, thị trấn Vĩnh Lộc, 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

  

(511) Nhóm 30: Trà sữa (trà là chủ yếu); đồ uống trà với sữa; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; 
bánh ngọt; kem lạnh. 
 

 (111) 4-0459381 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30939 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 

quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
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dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 (111) 4-0459382 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30942 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 

quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
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việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 (111) 4-0459383 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30945 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
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Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 (111) 4-0459384 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30948 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
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Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 (111) 4-0459385 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30951 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 

HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 

quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
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 (111) 4-0459386 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30963 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.8 
 

 (731) NUTRIFRES FOOD & BEVERAGES 
INDUSTRIES SDN. BHD. (MY) 
Lot 7407, Jalan Monterez Golf, Sek. U9, 
40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kẹo; thạch trái cây [bánh kẹo]; bánh kẹo đông lạnh; bánh putđinh; 
bánh quy. 
 

 (111) 4-0459387 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30979 (220) 28/07/2021 

(181) 28/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
LỬA VIỆT (VN) 
Số 78 đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 07: Máy trộn; máy rửa bát đĩa, máy rửa ly cốc; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết 
bị cơ điện để chế biến đồ uống; máy là, máy vắt khô quần áo (máy công nghiệp); máy giặt 
(máy công nghiệp). 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng: lò nướng; bếp ga; tủ nấu cơm; máy làm bánh mỳ; 
bếp điện; bếp từ; máy sấy khô bát đĩa, thiết bị sấy khô đồ giặt là; nồi hơi của xưởng giặt là; tủ 
lạnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy dùng cho nhà bếp, cụ thể: máy xay sinh tố, máy 
trộn, máy ép nghiền dùng cho nhà bếp, máy cắt bánh mỳ, máy làm mỳ sợi, máy rang cà phê, 
nồi hấp dùng điện, nồi hơi cấp nhiệt, máy nướng bánh mỳ, lò nướng, tủ nấu cơm, bếp điện. 
bếp từ, chảo rán dùng điện, tủ giữ nóng thức ăn, lò vi sóng, máy và thiết bị làm sạch không 
khí, tủ lạnh, buồng làm lạnh, tấm đốt nóng, chụp thông gió, chậu rửa, thiết bị và máy móc lọc 
nước, hầm rượu dùng điện, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, vòi, thiết bị làm mát và tủ đông 
dùng cho mục đích lưu trữ y tế, thiết bị làm lạnh, thiết bị và máy làm đá lạnh, máy làm kem 
lạnh, máy hút chân không, máy sấy khô, máy vắt khô quần áo, máy là, máy giặt, máy móc và 
thiết bị sơ chế thực phẩm, máy rửa bát đĩa, máy nâng (thang máy), nồi hơi của xưởng giặt là, 
máy sản xuất bia, máy chế biến thức ăn dùng điện. 
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 (111) 4-0459388 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30980 (220) 28/07/2021 

(181) 28/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUÁT NHẬP KHẨU 
LỬA VIỆT (VN) 
Số 78 đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 07: Máy trộn; máy rửa bát đĩa; máy rửa ly cốc; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết 
bị cơ điện để chế biến đồ uống; máy là; máy vắt khô quần áo (máy công nghiệp); máy giặt 
(máy công nghiệp). 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng: lò nướng; bếp ga; tủ nấu cơm; máy làm bánh mỳ; 
bếp điện; bếp từ; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị sấy khô đồ giặt là; nồi hơi của xưởng giặt là; tủ 
lạnh. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy dùng cho nhà bếp, cụ thể: máy xay sinh tố, máy 
trộn, máy ép nghiền dùng cho nhà bếp, máy cắt bánh mỳ, máy làm mỳ sợi, máy rang cà phê, 
nồi hấp dùng điện, nồi hơi cấp nhiệt, máy nướng bánh mỳ, lò nướng, tủ nấu cơm, bếp điện, 
bếp từ, chảo rán dùng điện, tủ giữ nóng thức ăn, lò vi sóng, máy và thiết bị làm sạch không 
khí, tủ lạnh, buồng làm lạnh, tấm đốt nóng, chụp thông gió, chậu rửa, thiết bị và máy móc lọc 
nước, hầm rượu dùng điện, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, vòi, thiết bị làm mát và tủ đông 
dùng cho mục đích lưu trữ y tế, thiết bị làm lạnh, thiết bị và máy làm đá lạnh, máy làm kem 
lạnh, máy hút chân không, máy sấy khô, máy vắt khô quần áo, máy là, máy giặt, máy móc và 
thiết bị sơ chế thực phẩm, máy rửa bát đĩa, máy nâng (thang máy), nồi hơi của xưởng giặt là, 
máy sản xuất bia, máy chế biến thức ăn dùng điện. 
 

 (111) 4-0459389 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-30983 (220) 28/07/2021 

(181) 28/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 8.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THANH HƯƠNG (VN) 
59 (Bt1g-8), làng Việt Kiều Châu Âu, ĐT 
mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; kem lạnh, kem trái cây (kem lạnh) và các loại đá lạnh ăn được; kem (nước 
đông lạnh). 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ kem; xuất nhập khẩu kem. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện: kem lạnh, cà phê. 
 

 (111) 4-0459390 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-31325 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. LTD. (SG) 
10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial 
Centre Singapore (049315) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi di 
động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm 
ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
 

 (111) 4-0459391 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-31326 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

2/9 (VN) 
Số 299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 (111) 4-0459392 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-31329 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

2/9 (VN) 
Số 299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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 (111) 4-0459393 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-31542 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 23.1.25; 24.15.21; 26.1.1; 
26.11.12 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VIỆT VĨ (VN) 
Số 81 đường Bờ Sông - thôn Bãi, tổ 21, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ nội thất, đồ trang trí nội 

thất và ngoại thất. 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất, ngoại thất; thiết kế nội thất, ngoại thất; thiết kế trang trí 
nội thất. 
 

 (111) 4-0459394 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-33356 (220) 23/08/2021 

(181) 23/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN 

TẢI SORATRANS (VN) 
Thôn Lục Thụ, xã Xuân Lôi, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô; cho thuê xe; dịch vụ vận tải [thư tín 
hoặc hàng hoá]; dịch vụ lái xe; môi giới vận tải. 

 (111) 4-0459395 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-33425 (220) 24/08/2021 

(181) 24/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

AGROUP (VN) 
Số 60 D5C khu biệt thự Vườn Đào, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459396 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-33427 (220) 24/08/2021 

(181) 24/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, cá đã chế biến; trái cây và rau quả được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu 
chín; thạch dùng cho thực phẩm; mứt nhão; trứng; sữa; phô mai; sữa chua; dầu ăn. 

 (111) 4-0459397 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-33429 (220) 24/08/2021 

(181) 24/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Y DƯỢC PARIS-FRANCE (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

 (111) 4-0459398 (151) 31/08/2023    
(210) 4-2021-33439 (220) 24/08/2021 

(181) 24/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

THÀNH PHÁT (VN) 
Lô CN-1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 

 

 (111) 4-0459399 (151) 31/08/2023    

(210) 4-2021-33442 (220) 24/08/2021 

(181) 24/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

THÀNH PHÁT (VN) 

Lô CN- 1, khu công nghiệp Phú Nghĩa, 

xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 

 

 (111) 4-0459400 (151) 31/08/2023    

(210) 4-2021-31321 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.5.1 
 

 (731) TYSON FRESH MEATS, INC. (US) 

2200 W. Don Tyson Parkway Springdale, 

AR 72762 United States of America 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 29: Thịt bò; thịt lợn. 
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 (111) 4-0459401 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-24627 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22 

(591) Đen, ghi, trắng, tím xanh, tím xanh nhạt, 

xanh lơ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 

(VN) 

Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 

xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 

làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 

cho mục đích y tế. 

 

 (111) 4-0459402 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-25397 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KẾT 

NỐI VIỆT - ĐỨC (VN) 

P1 C4, tập thể Mai Động, phố Mai Động, 

phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, dịch vụ tư vấn du học. 
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 (111) 4-0459403 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-25743 (220) 24/06/2021 

(181) 24/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.3.2; 26.3.5 

(591) Xanh lá cây, xanh dương navy, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BẢO 
KIM (VN) 
Tầng 19, khu văn phòng, tòa nhà 
Indochina Park Tower, số 04 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ 
VIHABRAND (VIHABRAND 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Thang máy; thiết bị vận hành thang máy; động cơ cho thang máy; phụ tùng và linh 
kiện thang máy. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thang máy, thiết bị vận hành thang máy, động cơ cho thang máy, phụ 
tùng và linh kiện thang máy; quảng cáo; xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
đến nhượng quyền thương mại. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành, bảo trì: thang máy, thiết bị vận hành thang máy, động 
cơ cho thang máy, phụ tùng và linh kiện thang máy. 
 

 (111) 4-0459404 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-25869 (220) 25/06/2021 

(181) 25/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 11.3.3; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ TEA LAND (VN) 
Shophouse A1-4, chung cư Saigon 
Gateway, số 702 xa lộ Hà Nội, phường 
Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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 (111) 4-0459405 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-26542 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Tài chính: bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán. 

 

 (111) 4-0459406 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-26543 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Tài chính: bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán. 

 

 (111) 4-0459407 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-26544 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 36: Tài chính: bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán. 

 

 (111) 4-0459408 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-26547 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 36: Tài chính: bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán. 
 

 (111) 4-0459409 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27031 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MEDEXPORT ITALIA (IT) 

Via Alcide De Gasperi 35, 00165 Rome, 
Italy 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 (111) 4-0459410 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27339 (220) 05/07/2021 

(181) 05/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.3 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
MINH AN (VN) 
Số 463 - 465 Cộng Hòa, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ công trình xây 

dựng; dịch vụ cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt thiết bị nhà bếp. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập các bản vẽ 
xây dựng; thiết kế nội thất; khảo sát, đo đạc đất đai. 
 

 (111) 4-0459411 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27690 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.19; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) VÕ THỊ THÁI VINH (VN) 
101/6 Hoàng Văn Thụ, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước thơm 

mỹ phẩm. 

 

 (111) 4-0459412 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-27762 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) JFE HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA 

(JFE HOLDINGS, INC.) (JP) 

2-3 Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; khối bê tông; khối bê tông dùng trong 

xây dựng tường; hàng rào chắn không bằng kim loại; hàng rào chắn không bằng kim loại 

dùng cho cầu; hàng rào chắn không bằng kim loại để ngăn đá rơi; hàng rào không bằng kim 

loại; hàng rào chắn tuyết, không bằng kim loại; hàng rào chắn gió, không bằng kim loại; hàng 

rào phân ranh giới dùng cho đường xá, không bằng kim loại; ván khuôn, không bằng kim loại 

để đổ bê tông; ván khuôn không bằng kim loại để tạo hình các sản phẩm bằng bê tông; đê 

không bằng kim loại có thể di chuyển được; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây 

dựng; vật liệu xây dựng chịu lửa, không bằng kim loại. 

 

 (111) 4-0459413 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-27782 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.11.9 

(591) Đỏ, trắng, xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG 

LẠNH MIỀN NAM (VN) 

Số 25A/82, khu phố 1, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; thịt đông lạnh; sản phẩm thịt; sản phẩm thịt tươi; thịt 

đã nấu chín. 
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 (111) 4-0459414 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-24626 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459415 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27784 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031   

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh lá cây sẫm, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DD LAND (VN) 
Lô D3, đường Lê Duẩn, khu đô thị mới 
thuộc khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ 
- đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn (quản lý kinh doanh của khách sạn); điều 

hành kinh doanh khách sạn (quản lý kinh doanh khách sạn). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá 
bất động sản (đánh giá bất động sản); quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động 
sản. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm (cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm); cho 
thuê chỗ để xe; kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê 
kho chứa hàng. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn; cho thuê sân ten-nít. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
 

 (111) 4-0459416 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27785 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DD LAND (VN) 
Lô D3, đường Lê Duẩn, khu đô thị mới 
thuộc khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ 
- đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn (quản lý kinh doanh của khách sạn); điều 

hành kinh doanh khách sạn (quản lý kinh doanh khách sạn). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá 
bất động sản (đánh giá bất động sản); quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động 
sản. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm (cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm); cho 
thuê chỗ để xe; kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê 
kho chứa hàng. 
 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn; cho thuê sân ten-nít. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
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 (111) 4-0459417 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27786 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xám, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DD LAND (VN) 
Lô D3, đường Lê Duẩn, khu đô thị mới 
thuộc khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ 
- đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  

(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn (quản lý kinh doanh của khách sạn); điều 
hành kinh doanh khách sạn (quản lý kinh doanh khách sạn). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá 
bất động sản (đánh giá bất động sản); quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động 
sản. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm (cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm); cho 
thuê chỗ để xe; kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê 
kho chứa hàng. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn; cho thuê sân ten-nít. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
 

 (111) 4-0459418 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27787 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Vàng nâu, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DD LAND (VN) 
Lô D3, đường Lê Duẩn, khu đô thị mới 
thuộc khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ 
- đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 
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(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn (quản lý kinh doanh của khách sạn); điều 
hành kinh doanh khách sạn (quản lý kinh doanh khách sạn). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá 
bất động sản (đánh giá bất động sản); quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động 
sản. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm (cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm); cho 
thuê chỗ để xe; kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê 
kho chứa hàng. 
 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn; cho thuê sân ten-nít. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
 

 (111) 4-0459419 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27788 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DD LAND (VN) 
Lô D3, đường Lê Duẩn, khu đô thị mới 
thuộc khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ 
- đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn (quản lý kinh doanh của khách sạn); điều 

hành kinh doanh khách sạn (quản lý kinh doanh khách sạn). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá 
bất động sản (đánh giá bất động sản); quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động 
sản. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm (cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm); cho 
thuê chỗ để xe; kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê 
kho chứa hàng. 
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn; cho thuê sân ten-nít. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
 

 (111) 4-0459420 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27789 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN DD LAND (VN) 
Lô D3, đường Lê Duẩn, khu đô thị mới 
thuộc khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ 
- đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

  
(511) Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn (quản lý kinh doanh của khách sạn); điều 

hành kinh doanh khách sạn (quản lý kinh doanh khách sạn). 
 
Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định giá 
bất động sản (đánh giá bất động sản); quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất động 
sản. 
 
Nhóm 39: Cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm (cho thuê kho lạnh giữ thực phẩm); cho 
thuê chỗ để xe; kho hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê 
kho chứa hàng. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ giải trí; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi 
gôn; cho thuê sân ten-nít. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch 
vụ nhà trọ; cho thuê nhà di động; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú 
tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 
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 (111) 4-0459421 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30915 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 

quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
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 (111) 4-0459422 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30918 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 

HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
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 (111) 4-0459423 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30936 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 

quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
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 (111) 4-0459424 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-31300 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CSPC OUYI PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (CN) 
No. 88 Yangzi Road Economic 
Technological Development Zone 
Shijiazhang, China 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 (111) 4-0459425 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-31303 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.17.0; 18.1.5; 18.5.1; 25.7.25; 
26.4.9; 26.4.18 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
THIÊN LONG (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bút viết; tập (vở) học sinh; hộp bút; dụng cụ học sinh; sáp màu; 
dụng cụ vẽ. 
 

 (111) 4-0459426 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-31310 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CAGO VIỆT NAM 

(VN) 
Số 31, đường D9, khu đô thị Đại Thành, 
khối 3, phường Trung Đô, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Khay (không bằng kim loại); hộp đựng bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; vòng treo chìa 
khóa tách ra được (không bằng kim loại); móc treo túi không bằng kim loại. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

166 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; thìa dĩa gỗ dùng trong nhà 
bếp; muỗng gỗ; đũa, khay ăn bằng gỗ. 
 

 (111) 4-0459427 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-31320 (220) 30/07/2021 

(181) 30/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 24.15.1 
 

 (731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 
LTD. (TW) 
No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; đồ uống có bọt khí sủi tăm không chứa cồn làm từ nước ép trái 
cây; đồ uống dùng trong thể thao; đồ uống không chứa cồn có ga; nước uống có bọt khí sủi 
tăm; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 (111) 4-0459428 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30933 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp Văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

167 
 

buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
 

 (111) 4-0459429 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-28123 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH 

ÁNH DƯƠNG (VN) 
Tổ dân phố Dinh, thị trấn Kép, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 16: Túi đựng hoa quả bằng nhựa; túi bao bọc trái cây (dùng để bao bọc bảo vệ trái cây 
trên cây) làm từ nhựa; túi làm từ nhựa (dùng để bao gói hàng hóa). 
 

 (111) 4-0459430 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-28125 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH 

ÁNH DƯƠNG (VN) 
Tổ dân phố Dinh, thị trấn Kép, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 16: Túi đựng hoa quả bằng nhựa; túi bao bọc trái cây (dùng để bao bọc bảo vệ trái cây 
trên cây) làm từ nhựa; túi làm từ nhựa (dùng để bao gói hàng hóa). 
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 (111) 4-0459431 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-28762 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ORION CORPORATION (KR) 

13, Baekbeom-ro 90 Da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; thạch [bánh kẹo]; bánh kẹo dạng thạch; kẹo gôm; bánh mì nhỏ; bánh 
gạo; bánh quy bơ; bánh mì; bánh nhân kem; bánh đậu ngọt dạng thanh được chế biến bằng 
cách làm đông bột đậu sệt; sô cô la thành phẩm; sô cô la; bánh trứng; kẹo; bánh quy; bánh 
quy giòn; bánh mì cuộn xúc xích. 
 

 (111) 4-0459432 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-29209 (220) 14/07/2021 

(181) 14/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU CÁ CHÂU 
Á (VN) 
Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã Bình 
Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; dầu cá (dược phẩm); thực phẩm chức năng. 

 
Nhóm 29: Dầu ăn; dầu cá dùng cho thực phẩm; dầu ăn chiết xuất từ cá. 
 

 (111) 4-0459433 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30263 (220) 22/07/2021 

(181) 22/07/2031 

(300) 018381644 22/01/2021 EM 
 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) AMAZON EUROPE CORE, S.A.R.L. 

(LU) 
38 Avenue John F. Kennedy, 
Luxembourg, L-1855 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; nền tảng phần mềm máy tính; phần mềm đồ họa máy tính; 
thiết bị chụp và tráng rửa hình ảnh; phần mềm máy tính để truyền giọng nói, dữ liệu, đồ họa, 
âm thanh và vi-đê-ô qua các phương tiện mạng băng thông rộng hoặc mạng không dây; phần 
mềm tái thiết đồ họa 3d; phần mềm kết xuất/khởi tạo (phần mềm rendering); phần mềm lập 
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bản đồ và mô phỏng 3d; phần mềm trực quan hóa 3d; phần mềm thực tế tăng cường; phần 
mềm thực tế ảo; phần mềm máy tính để ảo hóa; phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; phần 
mềm máy tính cho điện toán đám mây; phần mềm máy tính để chạy các ứng dụng dựa trên 
điện toán đám mây; phần mềm máy tính để phân tích, nhận diện, xử lý, chuyển đổi, cắt, điều 
chỉnh kích thước và nâng cao chất lượng hình ảnh; phần mềm máy tính để cung cấp và tích 
cực nhân rộng hoặc thu hẹp quy mô các dịch vụ xử lý, cung cấp/phát tán và lưu trữ vi-đê-ô; 
phần mềm máy tính để xử lý, chuyển đổi, chuyển mã, mã hóa, giải mã, lập mật mã, giải mật 
mã, phân phối và điều khiển/điều chỉnh các tệp vi-đê-ô, hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số; 
phần mềm máy tính để sáng tác, tải xuống, truyền, chia sẻ, truyền phát, nhận, hiệu đính, trích, 
mã hóa, giải mã, hiển thị, điều khiển/điều chỉnh và chuyển giao nội dung, văn bản, tác phẩm 
hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe-nhìn, dữ liệu, tệp, tài liệu và đồ họa, hình ảnh 
và tác phẩm điện tử qua thiết bị điện tử cầm tay và máy tính và mạng máy tính và mạng 
truyền thông toàn cầu; công cụ phát triển phần mềm máy tính; bộ kit phát triển phần mềm 
(sdk); bộ kit phát triển phần mềm (sdk) để tối ưu hóa và truyền phát đồ họa 3d; phần mềm 
máy tính để phát triển, thử nghiệm, triển khai và quản lý ứng dụng; phần mềm máy tính để 
quản lý các dự án và đội ngũ phát triển phần mềm; cơ sở dữ liệu máy tính; phần mềm máy 
tính để truy cập cơ sở dữ liệu. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền thông máy tính [dịch vụ viễn thông] và truy cập 
internet; các dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu, đồ họa, âm thanh và vi-
đê-ô qua các phương tiện mạng băng thông rộng hoặc mạng không dây; truyền dữ liệu điện 
tử; truyền phát dữ liệu; truyền phát các ứng dụng phần mềm; cung cấp dung lượng truyền 
phát dữ liệu cho người khác; truyền phát tài liệu âm thanh và vi-đê-ô trên mạng internet; 
cung cấp truy cập đến ứng dụng máy tính và các hệ điều hành được lưu trữ/quản lý từ xa 
thông qua mạng internet; cung cấp truy cập đến hệ thống lưu trữ và các tài nguyên điện toán 
dựa trên đám mây; cung cấp truy cập đến các cơ sở dữ liệu. 
 
Nhóm 42: Phát triển, lập trình và triển khai phần mềm; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; dịch vụ điện toán đám mây; thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm; 
thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm tái thiết đồ họa 3d; thiết kế, phát triển và bảo trì phần 
mềm kết xuất/khởi tạo (phần mềm rendering); thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm lập 
bản đồ và mô phỏng 3d; thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm trực quan hóa 3d; thiết kế, 
phát triển và bảo trì phần mềm thực tế tăng cường; thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm 
thực tế ảo; thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm máy tính để ảo hóa; thiết kế, phát triển và 
bảo trì phần mềm máy tính xử lý dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm điện toán đám mây; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (saas) có phần mềm để ảo hóa; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) 
có phần mềm để chạy các ứng dụng dựa trên điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (saas) có nền tảng phần mềm cho mạng và ứng dụng điện toán đám mây; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm tái thiết đồ họa 3d; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (saas) có phần mềm kết xuất/khởi tạo (phần mềm rendering); cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm lập bản đồ và mô phỏng 3d; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (saas) có phần mềm để trực quan hóa 3d; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (saas) có phần mềm thực tế tăng cường; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có 
phần mềm thực tế ảo; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để truyền 
phát vi-đê-ô và để định dạng và xử lý tốc độ cao các nội dung âm thanh và vi-đê-ô được 
truyền phát; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm để triển khai nội dung 
vi-đê-ô trực tiếp và theo yêu cầu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm 
để cung cấp và tích cực nhân rộng hoặc thu hẹp quy mô dịch vụ xử lý, cung cấp/phát tán và 
lưu trữ vi-đê-ô; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas) có phần mềm được sử dụng để 
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xử lý, chuyển đổi, chuyển mã, mã hóa, giải mã, lập mật mã, giải mật mã, phân phối và điều 
khiển/điều chỉnh các tệp vi-đê-ô, hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (saas) có các công cụ phát triển phần mềm; cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(saas) có bộ kit phát triển phần mềm (sdk); cung cấp nền tảng như một dịch vụ [paas]; dịch 
vụ lưu trữ/quản lý trên máy chủ (hosting) và cung cấp phần mềm như một dịch vụ và cho 
thuê phần mềm; cung cấp nền tảng lưu trữ/quản lý trên máy chủ (hosting) trên mạng internet; 
cung cấp lưu trữ/quản lý trên máy chủ (hosting) các cơ sở dữ liệu; cung cấp lưu trữ/quản lý 
trên máy chủ (hosting) dữ liệu, tệp, ứng dụng và thông tin đã được lưu trữ trên máy tính; 
cung cấp lưu trữ/quản lý trên máy chủ (hosting) trang web; cung cấp lưu trữ/quản lý trên máy 
chủ (hosting) trang web có công nghệ tái thiết đồ họa 3d; cung cấp lưu trữ/quản lý trên máy 
chủ (hosting) trang web có công nghệ kết xuất/khởi tạo (rendering); cung cấp lưu trữ/quản lý 
trên máy chủ (hosting) nội dung số trên mạng internet; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm 
trực tuyến không tải xuống được và cung cấp phần mềm như một dịch vụ có phần mềm để 
tạo, hiển thị và kết xuất/khởi tạo đồ họa 3d; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến 
không tải xuống được; cung cấp sử dụng tạm thời các công cụ phát triển ứng dụng phần mềm 
máy tính trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng [asp]; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn công nghệ thông tin. 
 

 (111) 4-0459434 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30614 (220) 23/07/2021 

(181) 23/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, trang thiết bị y tế, mua bán hóa dược, mua bán dược liệu, 
mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mua bán hóa mỹ phẩm, mua bán 
trà. 
 

 (111) 4-0459435 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30650 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 

AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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 (111) 4-0459436 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30651 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 

AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 (111) 4-0459437 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30652 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 

AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 (111) 4-0459438 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30653 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 

AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 (111) 4-0459439 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30751 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHẠM THỊ NGUYỆT (VN) 

Tổ dân phố Yên Phúc, phường Biên 
Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 24: Khăn khô, khăn ướt (khăn vải không dệt). 
 

 (111) 4-0459440 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-30912 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH 
HÀNG HÓA VIỆT NAM (VN) 
Tầng 16, tòa tháp văn phòng Hòa Bình, 
số 106, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; cung cấp thông tin về thương mại; dự báo kinh tế; 
quan hệ công chúng; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; đại lý, môi giới hàng hóa cụ thể là: xăng dầu, chất đốt (nhiên liệu), 
than đá, dầu nhiên liệu, khí đốt, dầu hoả, ethanol nhiên liệu, nhôm, quặng kim loại, lá và tấm 
kim loại, hợp kim thép, hợp kim của kim loại thường, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
đồng, niken, chì, thiếc, kẽm, sắt, thép, hợp kim fero (ferrosilicon), mangan, hợp kim của kim 
loại quý, vàng thô hoặc vàng dát mỏng, thỏi kim loại quý, đá quý, bạc thô hoặc dát mỏng, 
platin (bạch kim), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa mủ (cao su), cao su lỏng, nhựa tổng 
hợp (bán thành phẩm), cao su, thô hoặc bán thành phẩm, cao su tổng hợp, nhựa đường, vật 
liệu lát bằng gỗ, gỗ bán thành phẩm, kính tấm (vật liệu thô), bông thô, bông dạng thô, sữa 
bột, sản phẩm sữa, trứng, bơ, dầu cọ thô cho thực phẩm, trà, cà phê, ca cao, gạo, hạt tiêu, 
đường, lúa mạch, lúa mì, ngô, yến mạch, hạt (ngũ cốc), nước ép trái cây, nước cam, nước 
uống tinh khiết, bia, đồ uống không cồn; tổ chức bán đấu giá; cung cấp thông tin kinh doanh 
trên các bài báo và thông qua một trang điện tử website; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; cung cấp hướng dẫn thông tin kinh doanh trực tuyến; dịch vụ bán 
buôn và bán lẻ, đặc biệt là qua mạng điện tử các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống, đặc biệt là 
các bài thuyết trình đa phương tiện, cũng như văn bản, hình ảnh, âm thanh và nội dung trang 
web kỹ thuật số và các thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện đi kèm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và cửa hàng trực tuyến bán sách, sách dài tập, các chương và trích đoạn sách, bài đánh giá, 
bản tin, tin tức, bài xã luận, và bài thuyết trình; phân tích và tư vấn điều hành kinh doanh; 
nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số thương mại; 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ và bán buôn; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và 
người mua hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thương mại trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính; cung cấp và cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet; quảng cáo. 
 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới tài chính; đầu tư vốn; dịch vụ quản 
lý các tài khoản khách hàng; quỹ đầu tư; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ 
giao hàng; kho hàng hoá; đóng gói hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng. 
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 (111) 4-0459441 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2019-32116 (220) 22/08/2019 

(181) 22/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, nâu, vàng nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHONG NHI INT 
(VN) 
89 Dương Văn An, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở hoa quả; 
bánh kẹo; kem lạnh; bánh mỳ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng: cà phê, đồ ăn, thức uống; dịch vụ quảng 
cáo; quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ bán lẻ trực tuyến; dịch vụ trung gian 
thương mại. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống được thực hiện bởi nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ khách sạn. 
 

 (111) 4-0459442 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-14924 (220) 05/05/2020 

(181) 05/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 14.7.6; 15.7.1; 
24.9.1; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÙNG KHÁNH PHÁT (VN) 
NR ông Lê Văn Hùng, thôn Móng Làng, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh], xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy đục, máy 
khoan, máy cắt sắt, máy mài, máy chà nhám, máy đo đạc trắc địa. 
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 (111) 4-0459443 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-25738 (220) 03/07/2020 

(181) 03/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, ghi. 
 

 (731) EAST WEST INTERNATIONAL, LLC. 
(US) 
45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, NY, 
NY 10111 United States of America 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Mũ (đồ thời trang); quần dài; bít tất ngắn cổ; áo thun dài tay; áo thun ngắn tay. 
 

 (111) 4-0459444 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-38359 (220) 21/09/2020 

(181) 21/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) BELUGA VODKA INTERNATIONAL 
LIMITED (CY) 
Arch. Makariou III, 206, Chrysalia Court, 
P.C. 3030, Limassol, Cyprus 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu vôtca. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm rượu vôtca; cho thuê không 
gian quảng cáo; phân phát hàng mẫu; xuất khẩu và nhập khẩu rượu vôtca. 
 

 (111) 4-0459445 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-38360 (220) 21/09/2020 

(181) 21/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) BELUGA VODKA INTERNATIONAL 
LIMITED (CY) 
Arch. Makariou III, 206, Chrysalia Court, 
P.C. 3030, Limassol, Cyprus 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 33: Rượu vôtca. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu và trưng bày sản phẩm rượu vôtca; cho thuê không 
gian quảng cáo; phân phát hàng mẫu; xuất khẩu và nhập khẩu rượu vôtca. 
 

 (111) 4-0459446 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-40928 (220) 05/10/2020 

(181) 05/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.8; 7.1.12; 7.1.24; 26.11.7 

(591) Vàng, xanh lục, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 
(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 36: Đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản. 
 
Nhóm 43: Khách sạn; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà 
phê; quán ăn tự phục vụ. 
 

 (111) 4-0459447 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-40930 (220) 05/10/2020 

(181) 05/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.1.16; 5.5.20; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xám đậm, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, xanh lục, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 
(VN) 
Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công 
nghiệp - Dịch vụ - Đô thị tỉnh Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 36: Đại lý mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản. 
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 (111) 4-0459448 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-41161 (220) 06/10/2020 

(181) 06/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 2.9.14; 2.9.15; 24.13.1 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HẠNH TÂM (VN) 
17 Nguyễn Cư Trinh, phường An 
Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các hàng hóa sau: đai nịt bụng, áo chẽn nịt 
bụng, tấm đệm bụng, dải băng bấm huyệt, kim châm cứu, dụng cụ phun xịt dùng cho mục 
đích y tế, giường hơi, đệm hơi cho mục đích y tế, nệm lót hơi, đệm lót khí, đệm hơi, đệm khí 
dùng cho mục đích y tế, gối khí dùng cho mục đích y tế, gối hơi dùng cho mục đích y tế, 
cáng cứu thương, thiết bị gây mê, mặt nạ gây mê, thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn 
dùng cho mục đích y tế, thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế, thiết bị sử dụng trong phân 
tích y tế, thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế, thiết bị phân tích để nhận diện vi khuẩn dùng 
cho mục đích y tế, băng cổ tay chống chứng buồn nôn, vòng tay chống bệnh thấp khớp, thiết 
bị kiểm tra/xét nghiệm ADN và ARN dùng cho mục đích y tế, thiết bị dùng để tái tạo tế bào 
gốc dùng cho mục đích y tế, miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân, ghế bành cho mục 
đích y tế hoặc nha khoa, huyết áp kế, thiết bị đo áp lực máu trong động mạch, thiết bị đo 
huyết áp, vú nhân tạo, vú giả, mắt nhân tạo, mắt giả, hàm nhân tạo, xương hàm giả, chân tay 
giả, thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo, da nhân tạo cho mục đích phẫu thuật, răng giả, bộ răng 
giả, bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em, súng bắn viên thuốc vào trong cơ thể 
người hoặc động vật, băng hỗ trợ cho việc băng bó, băng để băng bó hỗ trợ, băng treo để 
băng bó, băng đàn hồi để băng bó, băng để băng bó [băng co giãn], băng để băng bó [băng 
chun], băng để băng bó các khớp xương [dùng trong giải phẫu], chậu rửa dùng cho mục đích 
y tế, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, máy xoa bóp đặt trên giường, giường có kết cấu đặc biệt 
cho mục đích y tế, thắt lưng, thắt lưng dùng điện cho mục đích y tế, dụng cụ cấy ghép tự 
phân hủy sinh học dùng để cố định xương, nhẫn từ-sinh học dùng cho mục đích trị liệu hoặc 
y tế, chăn dùng điện cho mục đích y tế, thiết bị thử máu, thiết bị, dụng cụ để rửa các khoang 
ổ trong cơ thể khi giải phẫu, thiết bị theo dõi các thành phần trong cơ thể, súng bắn viên 
thuốc, ủng, giày ống cho mục đích y tế, vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế, máy tạo nhịp 
não, máy điều hòa nhịp não, bơm dùng để hút sữa mẹ, bàn chải để làm sạch các khoang, ổ 
trong cơ thể, thiết bị mài dùng trong nha khoa, thiết bị khoan răng, gậy chống dùng cho mục 
đích y tế, ống thông dò, ống thông cho mục đích y tế, hộp đựng thích hợp cho dụng cụ y tế, 
đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế, kìm dùng để thiến, hoạn, chỉ cat-gut để khâu vết mổ, chỉ 
ruột mèo để khâu vết mổ, ống thông đường tiểu, thiết bị sản khoa cho gia súc, vật nuôi, ghế 
để tiểu tiện trong phòng dùng cho bệnh nhân, ghế đặt bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, nệm 
cho việc sinh nở, máy đo cholesterol, dụng cụ kẹp [phẫu thuật], kẹp dùng trong phẫu thuật, 
kẹp dùng cho núm vú giả, quần áo chuyên dụng cho phòng mổ, quần áo đặc biệt dùng trong 
phòng mổ, ghế để tiểu tiện trong phòng dùng cho bệnh nhân, ghế đặt bô vệ sinh dùng cho 
bệnh nhân, gạc nhiệt điện [phẫu thuật], quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt, thiết bị nén 
[phẫu thuật], dụng cụ ép [phẫu thuật], bao cao su, đồ đựng được chế tạo đặc biệt cho rác thải 
y tế, dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất, tấm đệm làm mát dùng cho mục đích sơ cứu y 
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tế, miếng dán làm mát dùng cho mục đích y tế, dao cắt cục chai ở chân, áo chẽn nịt bụng, áo 
nịt ngực cho mục đích y tế, nạng chống cho người tàn tật, gậy chống cho người bệnh, ống 
giác hơi bằng thủy tinh, đèn trị liệu dùng cho mục đích y tế, đệm sưởi ấm, vận hành bằng 
điện, cho mục đích y tế, đệm lót cho mục đích y tế, thiết bị để điều trị bệnh điếc, máy khử 
rung tim, thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị nha khoa dùng điện, hàm răng giả, thiết bị 
chẩn đoán cho mục đích y tế, máy thẩm tách, túi đựng chế phẩm thụt rửa [một bộ phận của 
thiết bị thụt rửa], ống dẫn lưu cho mục đích y tế, khăn kéo cho giường bệnh, chai có ống nhỏ 
giọt, chai đếm giọt, ống nhỏ giọt, ống đếm giọt cho mục đích y tế, dụng cụ lấy ráy tai, nút bịt 
lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai], thiết bị nghe của người giảm thính lực, thiết bị nghe cho người 
nặng tai, tất chân đàn hồi cho phẫu thuật, băng chân đàn hồi cho phẫu thuật, dụng cụ châm 
cứu dùng điện, máy ghi điện tim, thiết bị điện tâm đồ, máy quay phim nội soi dùng trong y 
học, điện cực dùng cho y tế, thiết bị thụt cho mục đích y tế, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, mắt 
giả, bộ lọc tia cực tím dùng cho mục đích y tế, găng bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế, vật 
dụng đỡ cho bàn chân bẹt, miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân, kẹp foóc-xép dùng 
trong sản khoa, thiết bị xông hơi cho mục đích y tế, đai phóng điện cho mục đích y tế, thiết bị 
phóng điện trị liệu, dụng cụ phóng điện trị liệu, ống nội soi dạ dày, găng tay, đường kế, dây 
dẫn hướng dùng trong y tế, dụng cụ mát-xa dạng gôm dùng cho em bé, băng ca cứu thương 
có bánh xe, huyết cầu kế, thiết bị cấy tóc giả, dụng cụ cấy tóc giả, máy trợ thính, dụng cụ bảo 
vệ thính giác, thiết bị bảo vệ thính giác, thiết bị điều hòa, giảm sát nhịp tim, huyết cầu kế, 
băng để băng bó chữa chứng thoát vị, băng để băng bó chữa chứng sa ruột, thiết bị trị liệu 
bằng khí nóng, máy xoa bóp dùng khí nóng cho mục đích y tế, máy xông khí hyđrô, ống tiêm 
dưới da, ðai thắt vùng hạ vị, túi đá chườm cho mục đích y tế, túi đá lạnh để chườm cho mục 
đích y tế, thiết bị phân phối thuốc cấy được dưới da, khăn trải giường cho người bệnh không 
kiềm chế được, lồng ấp nuôi trẻ sinh thiếu tháng, lồng ấp cho mục đích y tế, ống hít (dụng cụ 
làm bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít), dụng cụ tiêm chích, bơm cho mục đích y tế, 
hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ, dụng cụ bơm bột thuốc vào cơ thể, nội nhãn cầu nhân tạo [thủy 
tinh thể] cho phẫu thuật cấy ghép, thiết bị nâng cho người tàn tật, hàm nhân tạo, xương hàm 
nhân tạo, băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình, băng đầu gối, dùng trong chỉnh hình, dao cho 
giải phẫu, dao cho mục đích phẫu thuật, đèn cho mục đích y tế, lưỡi chích, dao mổ hai lưỡi, 
thiết bị chiếu tia laze cho mục đích y tế, thiết bị laze cho mục đích y tế, thấu kính [nội nhãn 
cầu nhân tạo] cho phẫu thuật cấy ghép, thủy tinh thể [nội nhãn cầu giả] cho phẫu thuật cấy 
ghép, lược chải chấy, rận, chân tay giả, thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ [MRI] dùng cho mục 
đích y tế, thiết bị chụp ảnh cộng hưởng từ [MRI] dùng cho mục đích y tế, mặt nạ sử dụng cho 
nhân viên y tế, thiết bị xoa bóp, đai lưng dùng cho sản phụ, thắt lưng cho phụ nữ mang thai, 
nệm cho việc sinh nở, thiết bị và dụng cụ y tế, dây dẫn hướng dùng trong y tế, thìa dùng để 
uống thuốc, cốc nguyệt san, thiết bị vi mài da kỹ thuật số, thiết bị mài da siêu dẫn, gương cho 
nha sỹ, gương cho bác sỹ phẫu thuật, máy hút mũi dãi, kim cho mục đích y tế, dụng cụ sản 
khoa, bàn mổ, dụng cụ đo nhãn chiết, dụng cụ đo mắt, kính soi đáy mắt, thiết bị chỉnh răng, 
dụng cụ chỉnh răng, băng cao su đàn hồi chỉnh răng, dụng cụ, thiết bị, thắt lưng, đai lưng, đồ 
đi chân, đế giày chỉnh hình, vật dụng chỉnh hình, đệm sưởi nóng, dùng điện, cho mục đích y 
tế, tấm đệm ngăn ngừa cơn đau trên cơ thể bệnh nhân, áo choàng dùng cho bệnh nhân khi 
làm xét nghiệm, vòng tránh thai, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị vật lý 
trị liệu, dụng cụ/máy nghiền viên thuốc, gối gây ngủ dùng chữa chứng mất ngủ, kìm thiến 
hoạn, đinh ghim cho răng giả, kẹp cho răng giả, chốt cho răng giả, băng bằng thạch cao cho 
mục đích chỉnh hình, dụng cụ đi tiểu cầm tay, thiết bị, dụng cụ dò cho mục đích y tế, dụng 
cụ, thiết bị cấy tóc giả, thiết bị bảo hộ chống lại tia X, dùng cho mục đích y tế, máy đo nhịp 
tim, bơm cho mục đích y tế, gậy chống có bốn chân dùng cho mục đích y học, đèn thạch anh 
cho mục đích y tế, thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế, màn hình X quang cho mục 
đích y tế, thiết bị điều trị bằng tia X quang, ống rađi cho mục đích y tế, đồ đựng thuốc chuyên 
dụng, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, máy hô hấp nhân tạo, thiết 
bị hô hấp nhân tạo, mặt nạ dùng cho hô hấp nhân tạo, thiết bị hồi sức, vòng kích thích mọc 
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răng cho trẻ em, bộ khung xương rô-bốt (exoskeleton) dùng cho mục đích y tế, cưa dùng cho 
phẫu thuật, kéo cho phẫu thuật, vật dùng để cạo lưỡi, đồ chơi tình dục, băng đeo [đỡ cánh tay 
gẫy], băng đeo [băng bó hỗ trợ], máy đo huyết áp, dụng cụ đo huyết áp, thiết bị đo huyêt áp, 
máy đo mạch, mạch lực kế, thiết bị đo dung tích phổi [thiết bị y tế], thiết bị đo phế dung 
[thiết bị y tế], ống nhổ cho mục đích y tế, thanh nẹp [phẫu thuật], gạc dùng trong phẫu thuật, 
thìa dùng để uống thuốc, ống nong động mạch, khăn trải giường vô trùng [dùng trong phẫu 
thuật], ống nghe tim, phổi, băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch, tất chân cho người bị 
chứng giãn tĩnh mạch, áo bó (dùng cho người không kiểm soát được hành vi có hai ống tay 
dài để buộc tay lại), áo bó ( dùng cho người bệnh tâm thần có hai ống tay dài để buộc tay lại), 
cáng cứu thương, băng ca di động, băng ca cứu thương có bánh xe đẩy, băng để hỗ trợ băng 
bó, băng để băng bó hỗ trợ, ống thông phẫu thuật, ống dò phẫu thuật, mô cấy chứa vật liệu 
nhân tạo dùng trong phẫu thuật, người máy dùng trong phẫu thuật, rô bốt dùng trong phẫu 
thuật, băng treo để băng bó, vật liệu để khâu vết thương, kim khâu vết thương, ống tiêm, 
dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế, dụng cụ bơm cho mục đích y tế, bàn mổ, nhãn hiển thị 
nhiệt độ dùng cho mục đích y tế, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế, mặt nạ trị liệu, vật 
dụng cấp nhiệt cho mục đích cấp cứu, gạc nhiệt điện [phẫu thuật], nhiệt kế cho mục đích y tế, 
chỉ khâu phẫu thuật, đầu bịt nạng chống, chóp nạng chống, dụng cụ tách ngón chân dùng cho 
mục đích chỉnh hình, dụng cụ tách ngón chân dùng cho mục đích chỉnh hình, thiết bị chụp cắt 
lớp dùng cho mục đích y học, dùi chọc ( dụng cụ y tế), băng giữ, dùng cho người bị chứng 
thoát vị, nịt giữ thoát vị, ống dẫn lưu cho mục đích y tế, đèn tia cực tím cho mục đích y tế, 
băng buộc vùng rốn, băng rốn, thiết bị thông dò niệu đạo, dụng cụ thông dò niệu đạo, bơm 
tiêm niệu đạo, ống đựng nước tiểu để xét nghiệm, thiết bị và dụng cụ dùng cho đường tiết 
niệu, bơm tiêm tử cung, bơm tiêm âm đạo, bình phun hơi cho mục đích y tế, thiết bị và dụng 
cụ thú y, thiết bị rung xoa bóp, khung đi bộ cho người tàn tật, đồ đựng được chế tạo đặc biệt 
cho rác thải y tế, túi nước cho mục đích y tế, nệm/đệm nước cho mục đích y tế, khung có 
bánh xe để hỗ trợ di chuyển, máy chụp tia X [cho mục đích y tế], ống tia X cho mục đích y 
tế, thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế, hệ thống máy và thiết bị phát tia X, cho mục đích y 
tế, máy và thiết bị phát tia X cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459449 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-44157 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.13.1; 26.15.15 

(591) Xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WOWY VIỆT NAM 
(VN) 
Số 66, đường số 4, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh công 
việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng may mặc, giày 
dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
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 (111) 4-0459450 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-44168 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh rêu, xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÀ THIÊN THẢO 
(VN) 
Số 423 đường Hùng Vương, thị trấn 
Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu 
(bar). 
 

 (111) 4-0459451 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-44170 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VIỆT - 
PHÁP (VN) 
Tổ 1, tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, 
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Hoa quả sấy gồm: táo sấy; chuối sấy; mơ sấy. 
 

 (111) 4-0459452 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-44196 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (591) Xanh lá cây, trắng. 
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GIA CÔNG 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
HOẠCH ĐỨC (VN) 
Thửa đất số 1763, tờ bản đồ số 9, tổ 2, 
khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 11: Đèn năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt 
nóng]; bình nước nóng lạnh sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị và hệ thống quang điện để 
sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. 
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 (111) 4-0459453 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-47458 (220) 13/11/2020 

(181) 13/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 8.1.19; 15.9.11; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.10; 
26.13.1; 26.15.15 

(591) Đen, vàng, trắng. 
 

 (731) BEIJING DAJIA INTERNET 
INFORMATION TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, 
No. 6, Shangdi West Road, Haidian 
District, Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 16: Sổ tay; ấn phẩm; áp phích quảng cáo; văn phòng phẩm; tạp chí định kỳ; xuất bản 
phẩm dạng in. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ. 
 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; trò chơi cờ; bóng cho trò chơi; dụng cụ rèn luyện thể hình; găng 
tay dùng cho trò chơi. 
 
Nhóm 36: Quản lý tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; 
dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ xử lý thanh toán 
bằng thẻ ghi nợ. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; lưu kho hàng hóa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng 
hóa]; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hoa tiêu. 
 

 (111) 4-0459454 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-49915 (220) 27/11/2020 

(181) 27/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.1; 25.7.8; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, xanh nước 
biển đậm, đen, trắng, vàng, đỏ, vàng nâu. 

 

 (731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED (JP) 
1-40, Dojimahama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 530-8203, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung thực phẩm ăn 
kiêng; đồ uống bổ sung ăn kiêng; chế phẩm dược; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho vật nuôi 
cảnh. 
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 (111) 4-0459455 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2020-52530 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh dương, 
vàng, đen, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TINH HOA 
THẢO MỘC PHƯƠNG ĐÔNG (VN) 
Số 95 đường số 6, khu dân cư Lake View 
City, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm 
làm sạch; xà phòng khử mùi. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe [thực phẩm chức năng]; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử 
khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y 
tế. 
 

Nhóm 29: Kem [sản phẩm sữa]; thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống]; trái cây 
được bảo quản; rau củ được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; các 
đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh dạng thanh giòn đã được bổ sung dinh dưỡng chủ yếu làm từ ngũ 
cốc, gạo, bột mì, bột yến mạch; kem lạnh; bánh kẹo; cà phê. 
 
Nhóm 31: Rau quả tươi; cá và thủy sản còn sống; gia cầm sống; hạt giống để trồng; cây 
giống; thức ăn cho động vật. 
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không cồn; nước ngọt; nước uống có ga; đồ uống tăng 
lực; nước khoáng [đồ uống]. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu, trưng bày các sản phẩm sau: găng tay cho 
mục đích y tế, khẩu trang y tế, vải (trang phục), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị sử dụng trong 
xét nghiệm y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị sử dụng trong phân tích y tế, 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị tia X cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ thông tin 
du lịch. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ giáo dục đào tạo; trường đại học; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ 
chức các cuộc thi thể thao; sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục hoặc văn hoá; thông tin giáo dục; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; sắp xếp 
và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; xuất bản sách. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

182 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các 
kiến thức khoa học và công nghệ vể giáo dục với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; kết nối các 
nguồn lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; spa thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp; dịch 
vụ chăm sóc da. 
 

 (111) 4-0459456 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-01093 (220) 11/01/2021 

(181) 11/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 
 

 (731) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
Netherlands 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế phẩm và 

chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm 

để làm sạch; chế phẩm để đánh bóng; chế phẩm để cọ rửa; và chế phẩm để mài; chế phẩm 

dùng để rửa bát đĩa; xà phòng tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế); nước rửa tay (không 

dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng để làm sạch và đánh 

bóng; xà phòng; xà phòng dạng lỏng; chế phẩm rửa tay (không dùng cho mục đích y tế); chế 

phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục đích y tế) bao gồm sữa 

tắm tạo bọt; và chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không dùng cho mục đích 

y tế) bao gồm gel tắm vòi hoa sen; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm khử mùi dùng 

cho cá nhân; dầu dùng cho da (mỹ phẩm); kem bôi dùng cho da (mỹ phẩm); và nước xức 

dùng cho da; chế phẩm chăm sóc da (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm rụng 

lông; chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); và chế phẩm chống nắng; kem mỡ dùng để bôi 

trơn da dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm dưỡng môi (không dùng cho mục đích y tế); 

len bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; miếng bông 

mỹ phẩm (được tẩm nước thơm mỹ phẩm); khăn lau được tẩm nước thơm mỹ phẩm; miếng 

bông mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); 

khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ 

phẩm); hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục 

đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm); chế phẩm chăm sóc 

da đầu và tóc (không dùng cho mục đích y tế); dầu gội; và dầu xả tóc; kem đánh răng; nước 

súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc miệng (không dùng cho mục 

đích y tế). 
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Nhóm 05: Chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế); chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh hoặc 

mục đích diệt khuẩn; chế phẩm diệt khuẩn dùng cho cá nhân; chế phẩm diệt khuẩn dùng 

trong gia dụng; chế phẩm vệ sinh sát khuẩn chứa dược chất; chế phẩm chăm sóc tóc và da 

chứa dược chất; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt 

nấm; chất diệt trùng, sát trùng; chất diệt vi khuẩn; chất diệt ký sinh trùng; thuốc diệt và ngăn 

chặn tảo; thuốc trừ sâu; chất khử mùi (không dùng cho người và động vật); chế phẩm làm 

mát sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 

 (111) 4-0459457 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-01692 (220) 14/01/2021 

(181) 14/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 15.9.18; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Cam, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÈN LED TRANG 

TRÍ ĐÔNG PHƯƠNG HÀ NAM (VN) 

Khu công nghiệp Thanh Liêm, thị trấn 

Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511) Nhóm 11: Thiết bị khuếch tán tinh dầu; đèn led trang trí. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi trẻ em. 

 

 (111) 4-0459458 (151) 05/09/2023    

(210) 4-2021-26980 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.1.6 

(591) Trắng, xanh cốm. 
 

 (731) NGUYỄN THANH HÀ (VN) 

28 ngõ 52 Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511) Nhóm 35: Bán lẻ: đồ ăn, đồ uống chế biến sẵn. 
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Nhóm 43: Cung cấp đồ ăn chế biến sẵn và đồ ăn nhanh do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
mang đi do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0459459 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-27026 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 7.1.24; 19.13.21; 24.13.1; 
26.5.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, da cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS 
(VN) 
Lô LK20.8 khu đô thị sinh thái Ecoriver 
Hải Dương, phường Hải Tân, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 37: Giám sát xây dựng; xây dựng; tư vấn xây dựng. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; kiểm định. 
 

 (111) 4-0459460 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-31459 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.3.13; 20.1.3 

(591) Xanh tím than, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ KINH 
DOANH BIZUNI (VN) 
Lầu 2, cao ốc Văn phòng PDD, 162 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trên trang thông tin điện tử (trang web): sách, thiết bị giáo dục. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo; cung cấp các khóa học 
đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ trường đào tạo chuyên sâu; cung 
cấp thông tin giáo dục, đào tạo lên mạng internet. 
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 (111) 4-0459461 (151) 05/09/2023    
(210) 4-2021-18198 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.3.15; 5.7.14 

(591) Trắng, xanh lá cây, hồng đất, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẦM 
NHÌN VIỆT (VN) 
Số 198 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố; 

nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]. 
 

 (111) 4-0459462 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-06370 (220) 25/02/2021 

(181) 25/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.4; 5.5.19; 5.5.21; 8.1.18; 11.3.7; 
25.3.3; 26.1.6 

(591) Cam đậm, cam nhạt, vàng đậm, vàng 
nhạt, đen, trắng. 

 

 (731) NGUYỄN NGỌC LÂM (VN) 
F93 - Lô F - khu Tái Thiết, ngõ 199 
Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0459463 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-06377 (220) 25/02/2021 

(181) 25/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) VŨ KIỀU ANH (VN) 

Số 113B phố Lương Khánh Thiện, 
phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành 
phố Hải Phòng 

  
(511) Nhóm 04: Nến; nến thơm. 
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 (111) 4-0459464 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-07356 (220) 03/03/2021 

(181) 03/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 3.1.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEON DIO (VN) 
737/42 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bút viết, sổ vở, bao da đựng bút, hộp đựng danh thiếp, 

giá đỡ bút (văn phòng phẩm), ví da và giả da, thắt lưng (trang phục), cặp da, túi xách da.  
 

 (111) 4-0459465 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09891 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 

(PETRONAS) (MY) 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, 
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho khoa học; hóa chất dùng cho 
nhiếp ảnh; hóa chất dùng cho nông nghiệp; hóa chất dùng cho nghề làm vườn và hóa chất 
dùng cho lâm nghiệp; cồn; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; hợp chất chống kích nổ cho 
động cơ đốt trong; dung dịch điện phân cho pin; chất lỏng dịch hãm dùng cho phanh; hợp 
chất tiết kiệm nhiên liệu; chất khử đông tụ cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán dầu; hóa 
chất tách dầu; chất chống đóng băng; chất lỏng thủy lực; chất lỏng dẫn động; hỗn hợp làm 
lạnh/kết đông; chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu, chất bôi trơn, xăng, dầu nhờn máy khoan; 
bùn khoan; chất làm mát động cơ; chất lỏng để sử dụng trong gia công kim loại; chất lỏng 
truyền nhiệt; chất lỏng giảm xóc; chất làm mát hóa học; Ete metylic, Metyl benzene; toluol; 
chất tách dầu; chất tinh chế dầu; bột nhão sửa chữa lốp xe; mát tít dùng cho lốp xe; chất phụ 
gia làm sạch cho nhiên liệu; phụ gia hóa học cho nhiên liệu đẩy; nước pha axít để nạp và sạc 
ắc qui và pin; nước cất; chất đánh lửa; nhựa nhân tạo dạng thô, nhựa chưa xử lý; phân bón; 
hợp chất dập lửa; chế phẩm ram/tôi và hàn; hóa chất bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; 
chất dính dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (bao gồm cả nhiên liệu lỏng cho 
động cơ); dầu thô; sản phẩm dầu mỏ; Ete, dầu cho động cơ ngoài; xăng; khí đốt; dầu nhiên 
liệu; cồn nhiên liệu; nhiên liệu trên cơ sở cồn; hỗn hợp nhiên liệu; nhiên liệu diesel, khí gaz, 
xăng, than chì để bôi trơn; dầu đốt; nhiên liệu diesel tốc độ cao; dầu lửa; nhiên liệu; nhiên 
liệu không chì; chất phụ gia cho nhiên liệu; dầu hỏa, dầu mazut; nhiên liệu khoáng; khí dầu 
mỏ; parafin; dầu mỏ; ete dầu mỏ; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu than đá; dầu hắc ín; nhiên 
liệu phản lực; phụ gia cho nhiên liệu phản lực; mỡ khoáng; khí hóa rắn; dầu mỏ hóa lỏng; 
hợp chất hấp thụ, làm ướt và kết dính bụi; chất phát quang; nến, bấc. 
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 (111) 4-0459466 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-09892 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 15.1.11; 18.1.21; 26.1.1; 26.15.3; 

26.15.15 

(591) Đen, trắng, ghi, vàng, cam, xanh lá cây. 
 

 (731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 

(PETRONAS) (MY) 

Tower 1, PETRONAS Twin Towers, 

Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala 

Lumpur, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho khoa học; hóa chất dùng cho 

nhiếp ảnh; hóa chất dùng cho nông nghiệp; hóa chất dùng cho nghề làm vườn và hóa chất 

dùng cho lâm nghiệp; cồn; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; hợp chất chống kích nổ cho 

động cơ đốt trong; dung dịch điện phân cho pin; chất lỏng dịch hãm dùng cho phanh; hợp 

chất tiết kiệm nhiên liệu; chất khử đông tụ cho dầu và dầu thô; tác nhân phân tán dầu; hóa 

chất tách dầu; chất chống đóng băng; chất lỏng thủy lực; chất lỏng dẫn động; hỗn hợp làm 

lạnh/kết đông; chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu, chất bôi trơn, xăng, dầu nhờn máy khoan; 

bùn khoan; chất làm mát động cơ; chất lỏng để sử dụng trong gia công kim loại; chất lỏng 

truyền nhiệt; chất lỏng giảm xóc; chất làm mát hóa học; Ete metylic, Metyl benzene; toluol; 

chất tách dầu; chất tinh chế dầu; bột nhão sửa chữa lốp xe; mát tít dùng cho lốp xe; chất phụ 

gia làm sạch cho nhiên liệu; phụ gia hóa học cho nhiên liệu đẩy; nước pha axít để nạp và sạc 

ắc qui và pin; nước cất; chất đánh lửa; nhựa nhân tạo dạng thô, nhựa chưa xử lý; phân bón; 

hợp chất dập lửa; chế phẩm ram/tôi và hàn; hóa chất bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; 

chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu (bao gồm cả nhiên liệu lỏng cho 

động cơ); dầu thô; sản phẩm dầu mỏ; Ete, dầu cho động cơ ngoài; xăng; khí đốt; dầu nhiên 

liệu; cồn nhiên liệu; nhiên liệu trên cơ sở cồn; hỗn hợp nhiên liệu; nhiên liệu diesel, khí gaz, 

xăng, than chì để bôi trơn; dầu đốt; nhiên liệu diesel tốc độ cao; dầu lửa; nhiên liệu; nhiên 

liệu không chì; chất phụ gia cho nhiên liệu; dầu hỏa; dầu mazut; nhiên liệu khoáng; khí dầu 

mỏ; parafin; dầu mỏ; ete dầu mỏ; mỡ bôi trơn; dầu bôi trơn; dầu than đá; dầu hắc ín; nhiên 

liệu phản lực; phụ gia cho nhiên liệu phản lực; mỡ khoáng; khí hóa rắn; dầu mỏ hóa lỏng; 

hợp chất hấp thụ, làm ướt và kết dính bụi; chất phát quang; nến, bấc.  
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 (111) 4-0459467 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-10032 (220) 22/03/2021 

(181) 22/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN NAM Á (VN) 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân 
dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước 
ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng 
nhà nước cho phép; kinh doanh ngoại tệ; tiếp nhận và phát triển vốn đầu tư; cho vay; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh vốn; 
dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; dịch vụ chuyển tiền nhanh; dịch vụ ủy thác (tài 
chính, tiền tệ, bất động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ 
bảo hiểm; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 
 

 (111) 4-0459468 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-10185 (220) 22/03/2021 

(181) 22/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN 

KIÊN GIANG (VN) 
Đường D1, D2 KCN Thạnh Lộc, xã 
Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang 

  

(511) Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại nước uống không có cồn.  
 

 (111) 4-0459469 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-16043 (220) 26/04/2021 

(181) 26/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.3.21; 26.11.3 

(591) Trắng, đỏ 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC 
TẾ CÁI MÉP (VN) 
Khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, 
thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải hàng hoá [bằng đường thuỷ]; dịch vụ 
chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; kho hàng 
hoá. 
 

 (111) 4-0459470 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29473 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 

AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459471 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29474 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 

AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459472 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29475 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 

AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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 (111) 4-0459473 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-29476 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 
AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459474 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-29477 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 
AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459475 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-29478 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 
AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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 (111) 4-0459476 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-29479 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 
AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459477 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-29480 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) BLISS PHARMA DISTRIBUTION 
AND CONSULTANCY CORP. (PH) 
A2 236 San Jose Street, Brgy. 2 
Carmona, Cavite 4116, Philippines 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459478 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-31563 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) VÕ THỊ NGỌC LÀNH (VN) 
Thôn 8, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh 
Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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 (111) 4-0459479 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-39082 (220) 15/10/2021 

(181) 15/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐỖ THỊ LOAN (VN) 

Số 12 ngõ 459 Đội Cấn, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ nhập khẩu và mua bán: phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe tải, phụ tùng xe rơ 

mooc, phụ tùng của xe container.  
 

 (111) 4-0459480 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-39083 (220) 15/10/2021 

(181) 15/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.3.1; 6.1.2; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN AN (VN) 
Tầng 2, số 4 ngõ 104, đường Nguyễn 
Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; thắt lưng (trang phục).  
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: dây tập trên không dùng để tập yoga, đai lưng dùng trong 
môn cử tạ, phụ kiện thể thao, găng tay có màng ngón tay dùng để bơi, đai cố định thắt lưng 
dùng trong tập luyện, xe ba bánh cho trẻ sơ sinh [đồ chơi], đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, 
dụng cụ câu cá, phao bơm hơi dùng cho bể bơi, phao bơi, áo phao, xe đạp đặt cố định để tập 
luyện thể dục, dây căng cho vợt, vật dụng bảo vệ ống chân [phụ kiện thể thao], quả cầu lông, 
ván trượt, giầy trượt băng, giầy trượt pa-tanh, giày trượt có bánh xe, kính vạn hoa, gậy đánh 
gôn, găng tay đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, găng đánh quyền anh, dây đeo dùng cho 
người leo núi, bàn bi-a, găng bắt bóng cho người chơi bóng chày [phụ kiện cho trò chơi], quả 
tạ, đồ câu cá, quả tạ tay, quần áo cho búp bê, bình bú sữa cho búp bê, thảm dùng ở phòng tập 
thể dục, thảm tập thể dục, thảm tập thể thao, thảm tập thể dục dụng cụ, giấy dán tường, thảm 
yoga, thảm cỏ nhân tạo, thảm dùng cho ô tô, thảm sàn, chống cháy, ba lô để địu mang trẻ sơ 
sinh, túi cho người cắm trại, túi cho người leo núi, túi cho thể thao, bao/túi/bị/xắc, túi dùng ở 
bãi biển, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, ví đựng danh thiếp, da mông, da lưng, tấm da bò thuộc, 
cặp chứa các vật dụng âm nhạc, vali chứa các vật dụng âm nhạc, ba lô, dây đai giữ em bé, ví 
đựng tiền, ví bỏ túi, địu em bé, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh, vali [hành lý], vali xách 
tay, túi du lịch, ví đựng đồ trang điểm, va li có gắn động cơ, da giả, da động vật, vật liệu giả 
da, túi xách tay, túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, ví đựng thẻ tín dụng, cặp đựng tài liệu 
dùng cho hội nghị, cặp/túi bằng da thuộc hoặc, túi hành lý và túi xách, ô và dù, gậy chống đi 
bộ.  
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 (111) 4-0459481 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-40080 (220) 21/10/2021 

(181) 21/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1 
 

 (731) NANDA CO., LTD. (KR) 
32 Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; chế phẩm vệ sinh thân thể (chế phẩm trang điểm); chế phẩm 
chăm sóc tóc không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa 
thuốc; đồ trang điểm (mỹ phẩm); son môi; son bóng môi; phấn mắt; bút chì kẻ mắt; thuốc bôi 
mí mắt (mascara); mỹ phẩm dùng cho lông mày; nước sơn móng (dầu làm bóng móng); phấn 
má; kem nền dùng cho mặt; chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm.  
 
Nhóm 18: Túi nhỏ bằng da thuộc; túi xách tay; túi xách tay bằng da; túi da; và túi giả da; túi 
xách đeo chéo (túi khoác vai); túi mua hàng; túi cho thể thao; túi du lịch; túi (bao, túi nhỏ) 
bằng da thuộc để bao gói; ví tiền (túi cầm tay cho phụ nữ); ví đựng danh thiếp; hộp bằng da 
thuộc; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi đựng đồ trang điểm và vệ sinh cá 
nhân, rỗng; túi đựng mỹ phẩm, rỗng. 
 
Nhóm 20: Gương cầm tay (gương trang điểm). 
 
Nhóm 21: Lược; bàn chải; dụng cụ mỹ phẩm; chổi lông mỹ phẩm; đồ dùng tẩy trang; cọ đánh 
phấn mắt; bàn chải lông mày (bút vẽ lông mày); cọ chải lông mi; cọ trang điểm môi; bàn chải 
móng tay, móng chân; cọ trang điểm má; bông phấn mỹ phẩm (bọt biển dùng cho mục đích 
mỹ phẩm); bọt biển dùng để vệ sinh; nùi bông để thoa phấn; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng 
phấn thoa mặt; hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân; hộp đựng đồ trang điểm; bình phun nước hoa; 
hộp đựng mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Trung tâm mua sắm trực tuyến, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến, dịch vụ đặt hàng qua thư, tất cả các dịch vụ kể trên liên quan tới: xà phòng, 
nước hoa, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm trang điểm, chế phẩm chăm sóc tóc, mỹ 
phẩm, chế phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm, son môi, son bóng môi, phấn mắt, bút chì kẻ 
mắt, thuốc bôi mí mắt (mascara), mỹ phẩm cho lông mày, nước sơn móng (dầu làm bóng 
móng, vecni làm bóng móng), phấn má, kem nền dùng cho mặt, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ 
làm đẹp, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, túi, giày, đồ thể thao, nhẫn (trang sức), đồng 
phục, quần áo, dụng cụ mỹ phẩm, túi đựng mỹ phẩm cầm tay, gương cầm tay, lược, bàn chải, 
chổi lông mỹ phẩm, đồ dùng tẩy trang, cọ đánh phấn mắt, bàn chải lông mày (bút vẽ lông 
mày), cọ chải lông mi, cọ trang điểm môi, bàn chải móng tay, móng chân, cọ trang điểm má, 
bông phấn mỹ phẩm, bọt biển dùng để vệ sinh, nùi bông để thoa phấn, hộp đựng phấn bỏ túi, 
hộp đựng phấn thoa mặt, hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân, hộp đựng đồ trang điểm, bình phun 
nước hoa, hộp đựng mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing; và dịch vụ quảng bá 
sản phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm. 
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 (111) 4-0459482 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-07357 (220) 03/03/2021 

(181) 03/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.1; 5.3.13; 5.3.16; 25.3.3; 26.1.2; 
26.11.3 

(591) Đen, xám đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LEON DIO (VN) 
737/42 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: bút viết, sổ vở, bao da đựng bút, hộp đựng danh thiếp, 

giá đỡ bút (văn phòng phẩm), ví da và giả da, thắt lưng (trang phục), cặp da, túi xách da.  
 

 (111) 4-0459483 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-07409 (220) 04/03/2021 

(181) 04/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG TRÙNG HẠ 
THẢO TRUNG NHÂN (VN) 
55 đường 232 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo sấy khô (thực phẩm, không dùng cho mục đích y tế) 
 
Nhóm 30: Mật ong; mật ong đông trùng hạ thảo; mật ong sâm nghệ nano đông trùng hạ thảo.  
 

 (111) 4-0459484 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09732 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.4.3; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ELEMENTO 
VIỆT NAM (VN) 
Đội 4, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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 (111) 4-0459485 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-13022 (220) 08/04/2021 

(181) 08/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.7; 5.3.14 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI KABICO (VN) 
Thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất; khăn quàng cổ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm: quần áo, giày dép, mũ 
(nón), thắt lưng (dây nịt) [trang phục], tất, khăn quàng cổ. 
 

 (111) 4-0459486 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-14212 (220) 15/04/2021 

(181) 15/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.9; 26.11.2; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG 
PHÚ MỸ (VN) 
25 Nguyễn Lương Bằng, tổ 08, khu phố 
Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú 
Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ lưu giữ hàng 

hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa.  
 

 (111) 4-0459487 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-14220 (220) 15/04/2021 

(181) 15/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 21.3.13; 24.1.1 
 

 (731) NGUYỄN HOÀNG THỌ (VN) 
C1/03 - 04 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; dịch vụ câu lạc bộ; 

dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giáo dục thể chất. 
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 (111) 4-0459488 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-14978 (220) 20/04/2021 

(181) 20/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đen, trắng. 
 

 (731) HOÀNG THƯƠNG DƯƠNG (VN) 
Tổ dân phố TDP Tháp, phường Đại Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ tập luyện thể thao, thiết bị tập luyện thể thao, dụng cụ rèn luyện 

hình thể, thiết bị tập luyện hình thể. 
 

 (111) 4-0459489 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-14986 (220) 20/04/2021 

(181) 20/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 8.1.6; 26.4.4; 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HAIBACHI (VN) 
Số 36 Nguyễn Văn Khối, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 
 

 (111) 4-0459490 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-16195 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 
chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thuốc dược liệu; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm chức năng. 
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 (111) 4-0459491 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-16196 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 
chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem mỹ phẩm; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thuốc dược liệu; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm chức năng. 
 

 (111) 4-0459492 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-16242 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
 

 (731) FUJIAN HONGXING ERKE SPORTS 
GOODS CO., LTD. (CN) 
Jiangnan Torch Industrial Area, Licheng 
District, Quanzhou City, Fujian Province, 
China 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo bơi; áo mưa; giày; mũ lưỡi trai làm 
đồ đội đầu; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn 
trùm đầu.  

 (111) 4-0459493 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-16683 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.4 
 

 (731) MILLENNIUM PACKAGING GROUP 
INTERNATIONAL LIMITED (CN) 
Flat B 1/F Wang Kwong Industrial Bldg 
45 Hung To Rd Kwun Tong Kl, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng các tông; ấn phẩm; giấy bao gói; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; xuất 
bản phẩm dạng in. 
 
Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ gia công kim loại; hồ 
vải; gia công gỗ; hồ giấy; dịch vụ in. 
 

 (111) 4-0459494 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-16684 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) MILLENNIUM HOLDINGS 
INTERNATIONAL LIMITED (CN) 
Flat/Rm B-C 1/F Wang Kwong Industrial 
Building 45 Hung To Road Kwun Tong 
Kl, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng các tông; ấn phẩm; giấy bao gói; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; xuất 
bản phẩm dạng in. 
 
Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ gia công kim loại; hồ 
vải; gia công gỗ; hồ giấy; dịch vụ in. 
 

 (111) 4-0459495 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-16685 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.11.3; 26.11.12 
 

 (731) MILLENNIUM HOLDINGS 
INTERNATIONAL LIMITED (CN) 
Flat/Rm B-C 1/F Wang Kwong Industrial 
Building 45 Hung To Road Kwun Tong 
Kl, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bìa cứng các tông; ấn phẩm; giấy bao gói; hộp bằng giấy hoặc bìa cứng; xuất 
bản phẩm dạng in. 
 
Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; dịch vụ gia công kim loại; hồ 
vải; gia công gỗ; hồ giấy; dịch vụ in. 
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 (111) 4-0459496 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29226 (220) 14/07/2021 

(181) 14/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SIB GROUP 
(VN) 
Số 17G, ngách 14 ngõ 61 Phùng Chí 
Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Sách. 

 

 (111) 4-0459497 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29227 (220) 14/07/2021 

(181) 14/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.4; 26.4.5 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SIB GROUP 
(VN) 
Số 17G, ngách 14 ngõ 61 Phùng Chí 
Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi trẻ em. 

 

 (111) 4-0459498 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29440 (220) 15/07/2021 

(181) 15/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
Số 72 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Chất chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chữa bệnh trĩ; chế 

phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược; 
chế phẩm làm se da để cầm máu. 
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 (111) 4-0459499 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29443 (220) 15/07/2021 

(181) 15/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
Số 72 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Bông gạc dùng cho mục đích y tế; bông dùng cho mục đích y tế; miếng lau mí mắt 

dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459500 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-29453 (220) 15/07/2021 

(181) 15/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) YIWU EASY PROMOTIONAL 

PRODUCTS CO., LTD. (CN) 
#19751, Gate 22, International Trade 
City, Yiwu, Zhejiang, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn [nồi và chảo]; bàn chải; bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; bình 
thót cổ bằng thuỷ tinh [đồ chứa đựng]; bình để uống. 
 

 (111) 4-0459501 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-31556 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BYBIT FINTECH LIMITED (SC) 

House of Francis, Room 303, Ile Du Port, 
Mahe, Seychelles 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; chương trình 
máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống]; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải xuống; 
ứng dụng điện thoại, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính sử dụng trên internet và 
mạng thông tin toàn cầu; chương trình máy vi tính được sử dụng để kết nối máy vi tính hoặc 
mạng máy vi tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình phần mềm 
máy vi tính, có thể tải xuống; ví điện tử [phần mềm máy vi tính có thể tải xuống]; ví số [phần 
mềm máy vi tính có thể tải xuống]. 
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 (111) 4-0459502 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2019-44009 (220) 04/11/2019 

(181) 04/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) DONGGUAN MEILUODI 
ELECTRONIC CO., LTD. (CN) 
No. 16, Zhenxing Road, Shangjiao 
Community, Chang'an Town, Dongguan, 
Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị điều chỉnh nhiệt; thiết bị để xử lý dữ liệu; tai 
nghe; kính đeo mắt; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn. 
 

 (111) 4-0459503 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2016-02951 (220) 01/02/2016 

(181) 01/02/2026 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) SAZABY LEAGUE, LTD. (JP) 
No. 49-13, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 14: Kim loại quý; vật dụng giữ chìa khóa làm bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa 
[đồ nữ trang giả rẻ tiền; hộp và hộp nhỏ đựng đồ trang sức; cúp/vật kỷ niệm chiến thắng làm 
bằng kim loại quý; cái khiên kỷ niệm làm bằng kim loại quý; đồ trang trí cá nhân bằng kim 
loại quý; đồ trang sức; khuy măng sét; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ, 
đồng hồ và đồng hồ đeo tay, bỏ túi. 
 
Nhóm 18: Khung của túi xách tay, đồ chứa đựng bằng da thuộc hoặc bằng da; quần áo cho 
vật nuôi trong nhà; túi, túi du lịch đeo sau lưng; túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói; 
hộp đựng đồ dùng mỹ phẩm mang đi được; ô, dù và lọng; gậy leo núi, ba toong, phụ kiện 
bằng kim loại cho ba toong, tay cầm cho ba toong; thiết bị cưỡi ngựa; da và da thuộc. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu, mũ đội đầu và mũ lưỡi trai; nịt bít tất, dây nịt để kéo giữ tất 
ngắn cổ, dải đeo quần, tất; dải băng (trang phục), thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; trang 
phục dùng trong các lễ hội hóa trang; quần áo thể thao đặc biệt; giày thể thao đặc biệt.  
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 (111) 4-0459504 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2019-41123 (220) 17/10/2019 

(181) 17/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.2.7 
 

 (731) ELLESSE INTERNATIONAL S.P.A. 
(IT) 
Via Mario Angeloni 80/A, Perugia 
06124, Italy 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511) Nhóm 18: Da và giả da; bao/túi/bị/xắc; túi đựng quần áo; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; túi 
đeo vai (satchels); túi đựng đồ lặt vặt đi đường (holdalls); túi thể thao; túi dùng cho vận động 
viên; túi mang theo lên máy bay (flight bags); túi sách học sinh; ba lô; vali [hành lý] và túi du 
lịch; túi xách tay; túi cầm tay (clutch bags); túi đựng mỹ phẩm và đồ vệ sinh cá nhân; ví tiền; 
ví bỏ túi; dây đeo vai bằng da thuộc; ô và ô che nắng; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các 
sản phẩm nói trên. 
 
Nhóm 25: Quần áo thể thao; quần áo; áo thun ngắn tay; áo thun cổ bẻ; quần sóoc; váy; bít tất 
ngắn cổ; áo váy; quần nỉ (sweatpants); áo nỉ; quần bo gấu (jogging pants); quần áo trượt 
tuyết; quần áo tập gym; đồ đi ở chân; giày tập luyện (trainers); băng đeo thấm mồ hôi; giày 
chạy bộ; giày tennis; giày thể thao; đồ đội đầu; mũ; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; tấm che 
nắng làm đồ đội đầu; thắt lưng cho trang phục; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản 
phẩm nói trên. 
 

 (111) 4-0459505 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-04539 (220) 02/02/2021 

(181) 02/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) ĐÀO THẾ ANH (VN) 
Thôn Nội Lăng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 
Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày; mũ; tất; khăn quàng cổ. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giày, dép, mũ, tất, găng tay, khăn quàng cổ. 
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 (111) 4-0459506 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-05814 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.7.25; 26.13.25 
 

 (731) CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE 

C.V. (MX) 

Avenida Manuel J Clouthier 1300, Local 

K., Villas Del Tepeyac, Zapopan, Jalisco, 

45058, Mexico 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; găng tay [trang phục]; giầy tập luyện quyền anh; áo thun ngắn tay; quần 

đùi ống rộng; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; áo khoác dài; khăn trùm đầu; quần dài thể thao; 

quần ngắn thể dục; áo khoác choàng [trang phục]; đồng phục thể thao; áo nịt len thể thao; áo 

thun cổ bẻ; quần áo thể dục; áo len dài tay.  

 

 (111) 4-0459507 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-05815 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.7.25; 26.13.25 
 

 (731) CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE 

C.V. (MX) 

Avenida Manuel J Clouthier 1300, Local 

K., Villas Del Tepeyac, Zapopan, Jalisco, 

45058, Mexico 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 

(511) Nhóm 28: Túi để tập đấm; bia để ngắm bắn; găng đánh quyền Anh; túi để tập đấm cho môn 

đấm bốc; thiết bị tập luyện thể hình; máy để tập luyện thể dục; sàn thi đấu quyền Anh; băng 

quấn tay dùng trong thể thao; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ 

đầu gối [dụng cụ thể thao]; vật dụng bảo vệ mặt dùng trong thể thao; vật dụng bảo vệ cổ tay 

để vận động viên sử dụng; vật dụng bảo vệ hông để vận động viên sử dụng; quả bóng hơi để 

chơi; vật dụng bảo vệ ống chân [dụng cụ thể thao].  
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 (111) 4-0459508 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-05817 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.7.25; 26.13.25 
 

 (731) CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE 
C.V. (MX) 
Avenida Manuel J Clouthier 1300, Local 
K., Villas Del Tepeyac, Zapopan, Jalisco, 
45058, Mexico 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Huấn luyện quyền Anh; hướng dẫn quyền Anh; huấn luyện thể thao; tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao; tổ chức, sắp xếp và tiến hành các cuộc thi đấu quyền Anh; tổ chức trình 
diễn [dịch vụ ông bầu]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe].  
 

 (111) 4-0459509 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-05826 (220) 01/10/2018 

(181) 01/10/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 3.1.24; 26.4.1 
 

 (731) JACKALL, INC. (JP) 
22-7, Mano 5-chome, Otsu-shi, Shiga 
520-0232, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo chống nước; quần áo; đồ đi chân. 
 

 (111) 4-0459510 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09095 (220) 16/03/2021 

(181) 16/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.5.6; 2.5.23; 2.9.21; 25.1.6; 26.1.1; 
26.1.5 

(591) Xanh navy blue. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM 
SẢN PHỤ KHOA MINH ANH (VN) 
528 Lê Văn Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế, chăm sóc y tế.  
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 (111) 4-0459511 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-05816 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.5.1; 26.7.25; 26.13.25 
 

 (731) CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE 
C.V. (MX) 
Avenida Manuel J Clouthier 1300, Local 
K., Villas Del Tepeyac, Zapopan, Jalisco, 
45058, Mexico 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể thao; quản lý vận động viên 
chuyên nghiệp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  
 

 (111) 4-0459512 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09146 (220) 16/03/2021 

(181) 16/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN DƯƠNG NGỌC TUYẾT 

(VN) 
84/2A Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán thương mại các sản phẩm như: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, quần áo 

thời trang, ba lô, túi xách, bóp (ví), dây nịt (thắt lưng), giày, dép, mũ (nón), mắt kính.  
 

 (111) 4-0459513 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09110 (220) 16/03/2021 

(181) 16/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) LÊ VĂN TIỀN (VN) 
Thận Cần Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, 
tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ spa; chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe. 
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 (111) 4-0459514 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09509 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.24; 7.3.11 
 

 (731) TRẦN QUỐC TUẤN (VN) 
21 Nơ Trang Long, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; tư vấn 
tài chính; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản. 
 

 (111) 4-0459515 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09546 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.9; 26.11.12 
 

 (731) TRỊNH MINH TÀI (VN) 
Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, 
tỉnh Điện Biên 

  
(511) Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm), chậu rửa mặt lavabo, bệ xí nhà vệ sinh, vòi xịt nước 

trong nhà vệ sinh, chậu inox (gắn cố định trong nhà bếp, dùng rửa bát). 
 

 (111) 4-0459516 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09587 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.2; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY ALPHA INNOVATION 
(VN) 
Số nhà A8, lô 18, KĐTM Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y; thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng 
và sáp nha khoa; chất tẩy uế. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; cân cơ; cân điện tử; cân y tế; thiết bị đo nồng độ 
cồn.  
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Nhóm 10: Dụng cụ thiết bị y tế; thiết bị chăm sóc sức khỏe; máy đo huyết áp, tiểu đường; 
máy xông khí dung cho mục đích y tế; nhiệt kế cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459517 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09588 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 26.15.15 

(591) Vàng, xanh nhạt, xanh đậm, hồng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TAKESHI VIỆT 
NAM (VN) 
Số 1142, đường Lê Lợi, phường Dĩnh 
Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chịu lửa; chất pha loãng cho sơn; sơn diệt khuẩn; sơn lót chống thấm; chế 
phẩm kết dính cho sơn. 

 
Nhóm 19: Bột bả chống thấm.  
 

 (111) 4-0459518 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09591 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.9 
 

 (731) OVERFLOW BIZ, INC. (KR) 
#801, 20, Seongsuil-ro 12-gil, 
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy tính được ghi sẵn; phần mềm máy tính được ghi sẵn; chương 
trình máy tính có thể tải về được; các ấn phẩm điện tử có thể tải về được; phần mềm thiết bị 
máy tính được ghi sẵn dùng cho điện thoại di động, cụ thể là phần mềm phóng đại hình ảnh 
của màn hình cho người mù hoặc người có thị lực kém; phần mềm thiết bị máy tính có thể tải 
về được cho việc phóng đại hình ảnh của màn hình cho người mù hoặc người có thị lực kém; 
phần mềm thiết bị máy tính được ghi sẵn cho việc phóng đại hình ảnh của màn hình cho 
người mù hoặc người có thị lực kém; phần mềm máy tính có thể tải về được cho việc phóng 
đại hình ảnh của màn hình cho người mù hoặc người có thị lực kém và các mục hướng dẫn 
sử dụng; phần mềm thiết bị máy tính có thể tải về được cho điện thoại di động, cụ thể là phần 
mềm phóng đại hình ảnh của màn hình cho người mù hoặc người có thị lực kém; phần mềm 
máy tính có thể tải về được cho việc phóng đại hình ảnh của màn hình cho người mù hoặc 
người có thị lực kém; phần mềm máy tính được ghi sẵn cho việc phóng đại hình ảnh của màn 
hình cho người mù hoặc người có thị lực kém. 
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 (111) 4-0459519 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09593 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Xanh da trời đậm, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
HƯƠNG SEN (VN) 
Số 18, phố Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

  

(511) Nhóm 05: Dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; quần áo, giày dép, khẩu trang, găng tay, mũ chuyên dụng 
cho y tế.  
 
Nhóm 22: Sợi thô dùng để dệt; vải dầu; vải nhựa.  
 
Nhóm 24: Vải; vải bông; vải lụa; vải dệt kim.  
 

Nhóm 27: Thảm dính bụi trải nhà tiêu chuẩn.  
 

Nhóm 32: Bia; nước giải khát; đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; đồ uống hoa quả không 
cồn.  
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán bia, nước giải khát; mua bán máy móc vật tư ngành sản xuất bia, nước 
giải khát; mua bán hóa chất; mua bán xăng dầu và khí đốt; mua bán hàng thủ công và mỹ 
nghệ; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn để xây 
dựng bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà ở; dịch vụ chứng khoán.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ dệt vải.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 (111) 4-0459520 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09696 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.5.1; 24.15.2; 24.15.11; 24.15.21 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO THIÊN PHÚC 
(VN) 
Số 251, ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện 
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp.  
 

 (111) 4-0459521 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09731 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.23; 5.3.13; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ELEMENTO 
VIỆT NAM (VN) 
Đội 4, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459522 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2019-44011 (220) 04/11/2019 

(181) 04/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.15.15 
 

 (731) SHENZHEN YIQUAN ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
5th Floor, Building F3, Jinyucheng 
Industrial Park, Xuexiang New Village, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong China 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị hiệu chỉnh 
[thiết bị âm thanh]; loa phóng thanh; bộ trộn âm thanh; bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang 
số. 
 

 (111) 4-0459523 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-07452 (220) 04/03/2021 

(181) 04/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.5; 2.1.16; 7.1.24; 7.3.1 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) PHẠM THANH HÀ (VN) 
P901 tầng 9, toà nhà CT6 khu đô thị Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Đồng hồ.  
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Nhóm 35: Thương mại, xuất nhập khẩu: đồng hồ.  
 
Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ.  
 

 (111) 4-0459524 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-07479 (220) 04/03/2021 

(181) 04/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH HẢO (VN) 
Tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, 
huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phẫu thuật tạo hình; dịch vụ tắm hơi. 
 

 (111) 4-0459525 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-07651 (220) 05/03/2021 

(181) 05/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.2.1; 26.3.2; 26.13.25 

(591) Nâu. 

 (731) CÔNG TY TNHH THỜI TRANG DON 
ITALIANO (VN) 
Số 9, ngách 40, ngõ 91, đường Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày dép; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); cà vạt.  
 

 (111) 4-0459526 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-08303 (220) 10/03/2021 

(181) 10/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH RK RESOURCES 

(VN) 
Số 80, tổ 14, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 20: Đồ nội thất cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, ghế sofa.  
 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất, cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, ghế sofa.  
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất.  
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 (111) 4-0459527 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-08776 (220) 12/03/2021 

(181) 12/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.7.1; 3.7.19 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU 
TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỸ 
NĂNG SỐNG CNS (VN) 
Số 9, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; xuất bản sách. 
 

 (111) 4-0459528 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-09090 (220) 16/03/2021 

(181) 16/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.5.1; 9.5.2 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI ABI (VN) 
Số nhà 27 ngách 100/24 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH RHTLAW Việt 
Nam (RHTLAW Việt Nam) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép.  

 (111) 4-0459529 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-30611 (220) 23/07/2021 

(181) 23/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) SHENZHEN WUYI ENTROPY 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
107, 1st Floor, Factory Building 3, Xindi 
Road, Gangtou Community, Bantian 
Street, Longgang District, Shenzhen, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Tai nghe; vỏ hộp loa; loa; micrô; bộ ghép nối âm thanh; ống dẫn âm thanh. 
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 (111) 4-0459530 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-35413 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD. 

(IN) 
A-1101, 1102 & 1103, Solitaire 
Corporate Park, Beside Divya Bhaskar 
Press, S. G. Highway, Sarkhej, 
Ahmedabad-380051, Gujarat, India 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 (111) 4-0459531 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-50587 (220) 20/12/2021 

(181) 20/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.11; 3.4.13; 3.4.24; 26.1.15 

(591) Đỏ đô, xám, trắng. 
 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LỤC NGẠN 
(VN) 
Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 31: Dê (còn sống).  

 

 (111) 4-0459532 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-50592 (220) 20/12/2021 

(181) 20/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.13; 26.1.15 

(591) Đỏ đô, đen, trắng. 
 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LỤC NGẠN 
(VN) 
Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang 

  
(511) Nhóm 31: Bò (còn sống).  
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 (111) 4-0459533 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-50593 (220) 20/12/2021 

(181) 20/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.15; 26.1.15 

(591) Đỏ đô, đen, trắng. 
 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LỤC NGẠN 
(VN) 
Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang 

  

(511) Nhóm 31: Ngựa (còn sống).  
 

 (111) 4-0459534 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2022-00032 (220) 04/01/2022 

(181) 04/01/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.11; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) HỘI NÔNG DÂN XÃ MINH ĐỨC (VN) 
Xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 
Nguyên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Quả bưởi tươi. 
 

 (111) 4-0459535 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2022-00329 (220) 05/01/2022 

(181) 05/01/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.6; 5.7.21; 5.7.22; 26.1.1 

(591) Đỏ, đỏ tím, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, trắng. 

 

 (731) UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC (VN) 
Số 02, đường Hồng Bàng, phường 1, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 31: Quả măng cụt tươi. 
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 (111) 4-0459536 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2022-00876 (220) 10/01/2022 

(181) 10/01/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.3; 5.1.5; 5.1.15; 5.1.16; 5.1.20; 
5.3.11; 5.3.13; 5.3.16; 5.7.21; 5.7.22; 
26.1.1 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, nâu, đen, trắng. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI 
ÂN (VN) 
04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 
Hoài ân, tỉnh Bình Định 

  
(511) Nhóm 31: Quả mít thái tươi. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) quả mít thái (quả tươi). 

 (111) 4-0459537 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2022-07745 (220) 10/03/2022 

(181) 10/03/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.5.22; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, 
vàng đậm, vàng kem nhạt, nâu. 

 

 (731) PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN AN 
MINH (VN) 
Khu phố 3, thị trấn Thứ 11, huyện An 
Minh, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo hữu cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gạo hữu cơ. 

 (111) 4-0459538 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2022-10998 (220) 30/03/2022 

(181) 30/03/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KINH 
DOANH DỊCH VỤ HÒA PHÚ (VN) 
Thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 
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(511) Nhóm 30: Gạo. 
 
Nhóm 35: Mua bán gạo.  
 

 (111) 4-0459539 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2022-15392 (220) 28/04/2022 

(181) 28/04/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.7.14; 6.7.2; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh lá cây, nâu đậm, 
nâu nhạt, đen. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP 
HÒA (VN) 
Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 29: Quả trám đen muối. 

 
Nhóm 31: Quả trám đen tươi. 
 

 (111) 4-0459540 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-38831 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 

(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 (111) 4-0459541 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-39063 (220) 15/10/2021 

(181) 15/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.4; 3.4.13; 3.4.24 

(591) Đỏ đô. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH LÒ THỊ SƯƠNG 
(VN) 
Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, 
tỉnh Điện Biên 
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(511) Nhóm 29: Thịt trâu đã qua chế biến.  
 

 (111) 4-0459542 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2020-53427 (220) 21/12/2020 

(181) 21/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
LAN HOÀNG THẢO (VN) 
Số 340/23 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà; chế phẩm hóa học làm 

sạch dùng cho mục đích gia dụng; dung dịch cọ rửa; chế phẩm tẩy sơn, tẩy thuốc màu, tẩy 
thuốc vẽ; chế phẩm tẩy trắng [chất làm phai màu] dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy 
vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết. 
 

 (111) 4-0459543 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2020-53429 (220) 21/12/2020 

(181) 21/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
LAN HOÀNG THẢO (VN) 
Số 340/23 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Chế phẩm để ngâm giặt; soda nước để giặt; chế phẩm làm mềm vải [dùng để giặt]; 

chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm để tẩy 
màu. 
 

 (111) 4-0459544 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-08389 (220) 11/03/2021 

(181) 11/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.10; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NHA KHOA 
VIETDENT (VN) 
93B2 Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt.  
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 (111) 4-0459545 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-11457 (220) 30/03/2021 

(181) 30/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, ghi, xanh lá cây, vàng, da 

cam, đỏ, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển nhạt. 
 

 (731) KIATTAVEE ENTERPRISE CO., LTD. 

(TH) 

66/16-18 Moo 8, Ramintra Road, 

K.M.4.5, Khwaeng Tarang, Khet 

Bangkhen, Bangkok 10230, Thailand 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Dầu thơm thảo mộc (dùng cho mục đích y tế). 

 

 (111) 4-0459546 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-38834 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SAVI (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459547 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-38836 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SAVI (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 

 

 (111) 4-0459548 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-38838 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SAVI (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 

khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 

trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 

dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459549 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-39068 (220) 15/10/2021 

(181) 15/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2; 26.11.3; 
26.11.12 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BEAN IN 
LOVE (VN) 
4/59 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, thương mại điện tử các sản phẩm: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 (111) 4-0459550 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-38830 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG 

ƯƠNG MEDIPLANTEX (VN) 
Số 358 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; nguyên liệu làm thuốc; chế phẩm hóa dược. 
 

 (111) 4-0459551 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-38832 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

SAVI (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459552 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-38833 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
SAVI (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459553 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-38837 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
SAVI (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459554 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-39069 (220) 15/10/2021 

(181) 15/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.19; 5.3.13; 5.3.15; 18.1.21; 26.1.1 
 

 (731) LAC GLOBAL PTE. LTD. (SG) 
65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, 
Singapore 408939 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chế phẩm thảo dược cổ truyền Trung Quốc cho mục đích y tế; thuốc Trung Quốc; 
đồ uống và hợp chất thảo dược dùng trong ngành y; chiết xuất, chưng cất và chế phẩm thảo 
dược cho mục đích y tế; thuốc và dược thảo; viên nang thảo dược dùng trong ngành y; thảo 
dược; chế phẩm cho mục đích y tế có nguồn gốc từ thảo mộc; chiết xuất thực vật dùng cho y 
tế và dược phẩm; chất chiết xuất từ thực vật ở dạng viên nang (dùng cho ngành dược); thuốc 
bổ [thuốc]; chất ăn kiêng bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm bổ sung cho các 
mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung chất xơ; chất bổ 
sung vitamin và khoáng chất; đồ uống vitamin; hỗn hợp đồ uống bổ sung dùng cho ăn kiêng; 
hỗn hợp đồ uống bổ sung dinh dưỡng dạng bột; chất bổ sung sức khỏe; chất bổ sung có dược 
chất chứa collagen dùng cho thực phẩm; sản phẩm chăm sóc sức khỏe (dược phẩm); chất bổ 
sung chống oxy hóa; chế phẩm có chứa collagen (y tế); thanh dinh dưỡng thay thế bữa ăn cho 
mục đích y tế; đồ uống thay thế bữa ăn dinh dưỡng; chế phẩm được chứa dầu cá; chất ăn 
kiêng, thức uống, đồ uống và chế phẩm sử dụng trong ngành y, sản phẩm và chế phẩm giảm 
béo dùng trong ngành y; thuốc giảm béo; đồ uống dùng cho mục đích y tế; đồ uống nước ép 
trái cây nhiều loại vitamin dùng trong ngành y; chất hoạt tính sinh học sử dụng cho dược 
phẩm; chất hoạt tính sinh học dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng chứa chất hoạt 
tính sinh học; thực phẩm bổ sung sức khỏe chứa chất hoạt tính sinh học; chất bổ sung sức 
khỏe chứa chất hoạt tính sinh học; thực phẩm bổ sung sức khỏe chứa thảo dược; chiết xuất 
thảo dược cho mục đích dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng chứa thảo dược; chất bổ sung sức 
khỏe chứa thảo dược; chế phẩm thuốc kích thích mọc tóc; chất làm ẩm [dược phẩm]; sản 
phẩm chăm sóc cơ thể tự nhiên [thuốc] cho cả mặt và da; thuốc bổ da [thuốc]; sản phẩm 
chăm sóc da chống nắng cho mục đích y tế; sản phẩm chống nắng cho mục đích y tế; thuốc 
đuổi côn trùng; chế phẩm chống côn trùng; thuốc xịt chống côn trùng.  
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; dịch vụ kinh doanh, tiếp thị, 
quảng bá và quảng cáo; dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản phẩm, thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng, chế độ ăn kiêng và/hoặc thực phẩm, thực phẩm bổ sung sức khỏe thực phẩm chăm 
sóc sức khỏe, chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng trên cơ sở vitamin, thuốc cổ truyền 
Trung Quốc, thảo dược, chất hoạt tính sinh học cho mục đích y tế, chất bổ sung chế độ ăn 
uống có chứa chất hoạt tính sinh học, chất bổ sung sức khỏe có chứa chất hoạt tính sinh học, 
thực phẩm bổ sung sức khỏe có chứa chất hoạt tính sinh học, thực phẩm thảo dược bổ sung 
sức khỏe, chất chiết xuất từ thảo dược để sử dụng cho mục đích dinh dưỡng, thực phẩm chức 
năng có chứa thảo dược, thảo dược bổ sung sức khỏe, mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, sản 
phẩm chăm sóc tóc, sản phẩm chăm sóc da, kem cơ thể, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, 
sản phẩm chăm sóc răng miệng, sản phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm làm sạch răng, chất tẩy 
rửa miệng không dùng cho mục đích y tế, bàn chải đánh răng, nước thơm hơi thở, các chế 
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phẩm cho vệ sinh cá nhân, thiết bị y tế, thiết bị chẩn đoán, thiết bị tập thể dục, thiết bị kiểm 
soát calo, máy tính calo, thiết bị làm sảng khoái, thiết bị thư giãn, thiết bị massage, thuốc 
giảm béo, đồ ăn thay thế thực phẩm chức năng tinh dầu, tinh dầu xông hơi, nến thơm, máy 
xông hơi thơm, thiết bị thể thao, thuốc đuổi côn trùng, chế phẩm chống côn trùng và thuốc xịt 
chống côn trùng; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc thành lập và/hoặc hoạt động của người 
bán buôn và bán lẻ các mặt hàng khác nhau, bao gồm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chế độ 
ăn kiêng và/hoặc thực phẩm, thực phẩm bổ sung sức khỏe, thực phẩm chăm sóc sức khỏe, 
chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng trên cơ sở vitamin, thuốc cổ truyền Trung Quốc, 
thảo dược, chất hoạt tính sinh học cho mục đích y tế, chất bổ sung chế độ ăn uống có chứa 
chất hoạt tính sinh học, chất bổ sung sức khỏe có chứa chất hoạt tính sinh học, thực phẩm bổ 
sung sức khỏe có chứa chất hoạt tính sinh học, thực phẩm thảo dược bổ sung sức khỏe, chất 
chiết xuất từ thảo dược để sử dụng cho mục đích dinh dưỡng, thực phẩm chức năng có chứa 
thảo dược, thảo dược bổ sung sức khỏe, mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, sản phẩm chăm sóc 
tóc, sản phẩm chăm sóc da, kem cơ thể, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, sản phẩm chăm 
sóc răng miệng, sản phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm làm sạch răng, chất tẩy rửa miệng 
không dùng cho mục đích y tế, bàn chải đánh răng, nước thơm hơi thở, các chế phẩm cho vệ 
sinh cá nhân, thiết bị y tế, thiết bị chẩn đoán, thiết bị tập thể dục, thiết bị kiểm soát calo, máy 
tính calo, thiết bị làm sảng khoái, thiết bị thư giãn, thiết bị massage, thuốc giảm béo, đồ ăn 
thay thế thực phẩm chức năng, tinh dầu, tinh dầu xông hơi, nến thơm, máy xông hơi thơm, 
thiết bị thể thao, thuốc đuổi côn trùng, chế phẩm chống côn trùng và thuốc xịt chống côn 
trùng; tập hợp và trưng bày cho lợi ích của người khác các loại hàng hoá khác nhau, cho phép 
khách hàng thuận tiện xem và mua những hàng hóa đó trong một cửa hàng bán lẻ, trong một 
cửa hàng bán buôn, từ một danh mục đặt hàng qua thư tín, từ một danh mục tập hợp nhiều 
loại hàng hóa, qua viễn thông hoặc qua trang mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ mua sắm trực 
tuyến và đặt hàng qua thư điện tử; thu thập dữ liệu các điểm bán hàng trên máy tính cho các 
nhà bán lẻ; quản lý các vấn đề kinh doanh của nhượng quyền thương mại; cung cấp hỗ trợ 
(kinh doanh) trong việc thành lập và hoạt động nhượng quyền thương mại, tổ chức, vận hành 
và giám sát các chương trình khách hàng thân thiết; quản trị và quản lý các chương trình 
khách hàng thân thiết; xúc tiến bán hàng thông qua các chương trình khách hàng thân thiết 
(cho người khác); tổ chức, vận hành và giám sát chương trình khuyến khích kích cầu; tất cả 
các dịch vụ nói ở trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua 
mạng truyền thông toàn cầu hoặc bằng phương tiện viễn thông; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin liên quan đến tất cả những dịch vụ nói ở trên. 
 

 (111) 4-0459555 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-39125 (220) 15/10/2021 

(181) 15/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.5.19; 5.5.22; 5.13.4 

(591) Đỏ, đen, vàng đồng, vàng kem, xanh 
cốm. 

 

 (731) NGUYỄN HUY CẢNH (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc lá 
để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 (111) 4-0459556 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-39952 (220) 21/10/2021 

(181) 21/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VĨNH AN MEDICAL 

(VN) 
Số 31 ngõ 98 Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực 

phẩm chức năng); trà thảo dược chăm sóc sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 (111) 4-0459557 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-41357 (220) 28/10/2021 

(181) 28/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHẠM PHI HẢI YẾN (VN) 

14/14 Xóm Chài, phường 2, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Sở hữu trí tuệ 
IPAC (IPAC IP.,JSC.) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục; giảng dạy; đào tạo. 
 

 (111) 4-0459558 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-41360 (220) 28/10/2021 

(181) 28/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

ĐẤT VIỆT (VN) 
Số 14 - LK1 - Tổng Cục V - Bộ Công 
An, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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 (111) 4-0459559 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2020-53701 (220) 22/12/2020 

(181) 22/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 (111) 4-0459560 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-07653 (220) 05/03/2021 

(181) 05/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 
BIHACO (VN) 
D12/80, phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần 

mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị ghi âm 

thanh.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 

lẻ; giới thiệu sản phẩm; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng 

máy tính; tổ chức hội chợ thương mại; quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Truyền hình; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình cáp; truyền tin và 

ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; phát sóng truyền thanh, truyền hình không 

dây.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất nhạc; cung cấp âm 

nhạc trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 

tuyến, không tải xuống được.  
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; phát triển nền 

tảng máy vi tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm 

máy tính.  

 

Nhóm 45: Quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền 

(dịch vụ pháp lý).  

 

 (111) 4-0459561 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-38829 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG 

ƯƠNG MEDIPLANTEX (VN) 

Số 358 đường Giải Phóng, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; nguyên liệu làm thuốc; chế phẩm hóa dược. 

 

 (111) 4-0459562 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-23538 (220) 11/06/2021 

(181) 11/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 25.12.1; 26.4.3 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HD & FDICO (VN) 

Tầng 12A tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 

số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ 

điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 

đến nhượng quyền thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 

người khác. 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

226 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; tư vấn sở hữu trí 

tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; giám 

sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý. 

 

 (111) 4-0459563 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-23746 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC EIFEL (VN) 

Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 (111) 4-0459564 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-23748 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC EIFEL (VN) 

Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459565 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-23750 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.17.0; 7.1.11; 7.1.22 

(591) Tím, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC 
TRUNG NAM (VN) 
Lô C2-1, C2-2 KCN dịch vụ thủy sản Đà 
Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà  Nẵng 

  

(511) Nhóm 29: Cá phi lê; xúc xích; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; cá đã được bảo quản; cá 
đóng hộp. 
 
Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn cho 
súc vật; bột cá làm thức ăn động vật; thức ăn nhai cho động vật. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn: các sản phẩm thực phẩm từ thịt, thực phẩm từ cá, thực phẩm từ 
hải sản; dịch vụ bán lẻ: các sản phẩm thực phẩm từ thịt, thực phẩm từ cá, thực phẩm từ hải 
sản; dịch vụ nghiên cứu và khảo sát thị trường; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
 

 (111) 4-0459566 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-23951 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
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 (111) 4-0459567 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-11813 (220) 01/04/2021 

(181) 01/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 20.7.1; 26.1.1; 26.4.9 

(591) Vàng, nâu, trắng. 
 

 (731) TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HƯƠNG 
HƯƠNG (VN) 
Số nhà 81, đường Nguyễn Thị Lưu, 
phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

 (111) 4-0459568 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-23471 (220) 11/06/2021 

(181) 11/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NÉN (VN) 
36 Bùi Thị Xuân, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511) Nhóm 41: Sản xuất phim điện ảnh, phim video; xuất bản sách, ảnh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0459569 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24180 (220) 16/06/2021 

(181) 16/06/2031 

(300) 90/635,261 09/04/2021 US 
 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PRAIRIE AQUATECH LLC (US) 

705 32nd Avenue S, Brookings, South 
Dakota 57006, United States 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 42: Phát triển và sản xuất (cho mục đích nghiên cứu và phát triển) sản phẩm có nguồn 

gốc từ thực vật được tăng cường vi sinh sử dụng quy trình lên men chính xác cho thức ăn và 
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thực phẩm phục vụ dinh dưỡng và sức khỏe cho động vật và con người, bao gồm thức ăn 

thủy sản, thức ăn động vật nuôi ở trang trại, thức ăn cho động vật nuôi và phụ gia thực phẩm 

cho người (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 90/635,261 nộp tại Hoa Kỳ); phát triển 

thức ăn, thực phẩm cho động vật, bao gồm thức ăn thủy sản, thức ăn động vật nuôi ở trang 

trại, thức ăn cho động vật nuôi và thức ăn cho cá và động vật giáp xác; phát triển và sản xuất 

(cho mục đích nghiên cứu và phát triển) phụ gia dinh dưỡng cho người và thực phẩm cho con 

người. 

 

 (111) 4-0459570 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-24438 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.4.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP VƯƠNG THỊNH 

(VN) 

Số 48/15 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện tử, mặt đồng hồ, dây đồng hồ, mặt kính đồng hồ, 

đồng hồ đeo tay có kèm các chức năng đo. 

 

 (111) 4-0459571 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-24614 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH 

DƯỢC G&P - FRANCE (VN) 

thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 

làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 

cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459572 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24615 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH 

DƯỢC G&P - FRANCE (VN) 
thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử cho tất 
cả các sản phẩm sau: trà thảo mộc, đồ uống trên cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo 
mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua; buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong 
sản xuất thuốc, thuốc thảo dược, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ 
tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, 
băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện 
tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh 
chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng có 
collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa collagen, 
bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống 
dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi. 
 

 (111) 4-0459573 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24620 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN THỊ VIỆT NGA (VN) 

Xóm Đông, xã Vân Nội, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459574 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24621 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN THỊ VIỆT NGA (VN) 

Xóm Đông, xã Vân Nội, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459575 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24622 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐOÀN THỊ VIỆT NGA (VN) 

Xóm Đông, xã Vân Nội, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459576 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24624 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459577 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24625 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459578 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-24669 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.16; 26.4.18 
 

 (731) HONG KONG NETEASE 
INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED (CN) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi di 
động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm 
ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải 
trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
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 (111) 4-0459579 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-23952 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0459580 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-23953 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0459581 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2020-18368 (220) 25/05/2020 

(181) 25/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Nâu, vàng, đỏ. 
 

 (731) LÊ ĐỨC TRƯỜNG (VN) 
498 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe giải khát, dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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 (111) 4-0459582 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18308 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1 

(591) Xám, đen. 
 

 (731) NGUYỄN KHÁNH LINH (VN) 
Thôn Khu Sơn, phường Khắc Niệm, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo ngủ; quần dài; quần áo may sẵn; áo sơ mi; váy; đồng phục. 

 

 (111) 4-0459583 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18468 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 17.2.2; 24.1.1; 26.5.1; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ (VN) 
Lô CN 1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện cho xe cộ; các trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện. 
 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện (xe cộ chạy điện) và phụ tùng của chúng; 
phương tiện giao thông dùng pin (xe cộ dùng pin) và phụ tùng của chúng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: pin, ắc quy, phương tiện giao thông chạy điện hoặc 
dùng pin và phụ tùng của chúng. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt điện và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ sạc điện cho xe cộ chạy 
điện; sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ. 
 

 (111) 4-0459584 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18493 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.11.12 

(591) Kaki (nâu nhạt vàng), đen xám nhạt. 
 

 (731) PHÍ THỊ MINH TRANG (VN) 
Tổ 11, phố Đại Từ, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự-0943000040 (Tâm Luật) 
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(511) Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời [nhà trọ]; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch 
vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); cho thuê ghế, 
bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ cửa hàng bánh mì hoặc bánh ngọt (phục vụ 
tại chỗ hoặc mang đi). 
 

 (111) 4-0459585 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18507 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH TOÀN (VN) 

Lầu 1, 36 Trịnh Hoài Đức, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 45: Cho thuê đồ cưới. 
 

 (111) 4-0459586 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18611 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không 
chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem mỹ phẩm; 
dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thuốc dược liệu; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm chức năng. 
 

 (111) 4-0459587 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18635 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21; 5.9.3 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam, đen, xám nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN 
NHIÊN VÀ HỮU CƠ ONA GLOBAL 
(VN) 
Số 31, ngách 158/124 phố Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không dùng cho mục đích y tế. 

 

 (111) 4-0459588 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-18636 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.3.15; 5.3.20; 5.5.20; 5.5.21; 

5.9.3; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng sữa, 

trắng, đen, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN 

NHIÊN VÀ HỮU CƠ ONA GLOBAL 

(VN) 

Số 31, ngách 158/124 phố Ngọc Hà, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu ủ tóc, dầu dưỡng tóc. 

 

 (111) 4-0459589 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-18646 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 16.1.4; 16.1.6; 24.15.1; 26.11.8 

(591) Cam, đỏ, đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ITP ÁNH DƯƠNG VIỆT 

(VN) 

58/19 đường số 4, khu phố 3, phường 

Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Máy tính xách tay; hộp mực rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị ghi 

hình. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; dịch vụ đổ mực. 
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 (111) 4-0459590 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18648 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.1.1 

(591) Xanh rêu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIỆT 
KHUẨN UVGREEN (VN) 
860/60D/68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị tiệt trùng không khí; đèn chiếu tiệt trùng, thiết bị tiệt trùng nước. 

 

 (111) 4-0459591 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18649 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.1.1; 25.5.25 

(591) Tím, hồng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
DIỆT KHUẨN UVIE (VN) 
860/60D/68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 11: Thiết bị tiệt trùng không khí; đèn chiếu tiệt trùng; thiết bị tiệt trùng nước. 

 

 (111) 4-0459592 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-18686 (220) 13/05/2021 

(181) 13/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) FXDIRECTDEALER, LLC (US) 

525 Washington Blvd, 14th Floor, Jersey 
City, New Jersey 07310, UNITED 
STATES 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Cung ứng dịch vụ tài chính thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu, cụ thể 

là các dịch vụ giao dịch hàng hóa liên quan đến các hợp đồng tương lai được giao dịch; dịch 

vụ kinh doanh ngoại hối và đầu tư quỹ tự bảo hiểm; dịch vụ môi giới hợp đồng chứng khoán 

trong tương lai và quyền chọn cổ phiếu; dịch vụ môi giới chứng khoán; quản lý quỹ tương hỗ 

và các dịch vụ thương mại liên quan, cụ thể là mua bán chứng khoán, hợp đồng chỉ số chứng 
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khoán tương lai, quyền chọn cổ phiếu, và hợp đồng chứng khoán tương lai tại thị trường 

nước ngoài; lập kế hoạch, nghiên cứu và phân tích đầu tư tài chính; dịch vụ đổi tiền và 

chuyển tiền; quản lý, tư vấn và kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư tài chính; cung 

cấp các dịch vụ tài chính thông qua nền tảng giao dịch điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ trao 

đổi ngoại tệ, hàng hóa, các công cụ tài chính phái sinh, các sản phẩm lãi suất, cổ phiếu và 

quyền chọn cổ phiếu; dịch vụ tài chính, cụ thể là cung cấp dịch vụ trao đổi ngoại tệ, hàng 

hóa, các công cụ tài chính phái sinh, các sản phẩm lãi suất và cổ phiếu thông qua hệ thống 

internet và mạng nội bộ. 

 

 (111) 4-0459593 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-18843 (220) 13/05/2021 

(181) 13/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.20; 6.19.11; 7.1.9; 7.1.11 

(591) Trắng, xanh, tím, đỏ, vàng. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ HƯƠNG (VN) 

Số 1, ngõ 431, đường 391, thị trấn Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ homestay. 

 

 (111) 4-0459594 (151) 06/09/2023    

(210) 4-2021-22100 (220) 01/06/2021 

(181) 01/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI XNK AN VINH (VN) 

A21 - Nơ 13 khu đô thị mới Định Công, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dàng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459595 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-22101 (220) 01/06/2021 

(181) 01/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ 

Y TẾ BIPHARTEK (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459596 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-22102 (220) 01/06/2021 

(181) 01/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ 

Y TẾ BIPHARTEK (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459597 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-22103 (220) 01/06/2021 

(181) 01/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ 
Y TẾ BIPHARTEK (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Sannam, số 78, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459598 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-22105 (220) 01/06/2021 

(181) 01/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

AN CHÂU (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459599 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-22113 (220) 01/06/2021 

(181) 01/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TN 
HOLDINGS (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô 
Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm: dầu gội, sữa tắm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm trang 

điểm. 
 

 (111) 4-0459600 (151) 06/09/2023    
(210) 4-2021-22117 (220) 02/06/2021 

(181) 02/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.15.6; 26.1.2; 26.1.11; 26.4.3 

(591) Xanh lá, xanh nước biển, xanh cổ vịt, đỏ, 
trắng, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG ĐẠT PHÁT (VN) 
Ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình 
Long, tỉnh Bình Phước 
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(511) Nhóm 06: Tôn lợp mái; tôn có lớp xốp cách nhiệt để lợp mái. 

 

 (111) 4-0459601 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2020-06167 (220) 27/02/2020 

(181) 27/02/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SUCCESS 

TRAINING (VN) 

MG1-05, khu shophouse Vincom Xuân 

Khánh, số 209 đường 30/4, phường Xuân 

Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

 (111) 4-0459602 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2020-52015 (220) 11/12/2020 

(181) 11/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.16; 6.1.2; 6.3.2; 6.3.5; 6.3.20; 

26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

nước biển, da cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HATIFOODS 

(VN) 

Số nhà 10, ngách 03, ngõ 242, đường Hà 

Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 

LEGAL) 
 

(511) Nhóm 31: Hoa quả tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán hoa quả, trái cây tươi, thực phẩm tươi, kẹo cu đơ, bánh kẹo. 
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 (111) 4-0459603 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-52016 (220) 11/12/2020 
(181) 11/12/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.11.13; 26.1.1; 26.1.18 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh lục, ghi xám. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ NGA 
(VN) 
Thôn 4, xóm Hòa Bình, xã Thạch Hưng, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh đa nem. 
 
Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem. 
 

 (111) 4-0459604 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-52033 (220) 11/12/2020 
(181) 11/12/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.11.13; 8.7.5; 25.1.9; 25.1.10; 25.5.25; 
26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh lục, 
ghi xám, trắng, vàng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ NGA 
(VN) 
Thôn 4, xóm Hòa Bình, xã Thạch Hưng, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh đa nem. 
 
Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem. 
 

 (111) 4-0459605 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-52034 (220) 11/12/2020 
(181) 11/12/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 5.7.1; 5.7.2; 26.1.1; 
26.11.7; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng cam. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HOÀI 
THANH (VN) 
Trung Hưng, xã Thạch Hưng, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 
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(511) Nhóm 30: Miến khô; phở khô; bánh đa nem. 
 
Nhóm 35: Mua bán: miến khô, phở khô, bánh đa nem. 
 

 (111) 4-0459606 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2020-52035 (220) 11/12/2020 

(181) 11/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.3; 6.19.9; 
25.1.9; 25.1.10; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh rêu, vàng, xanh lá cây, vàng 
cam. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HOÀI 
THANH (VN) 
Trung Hưng, xã Thạch Hưng, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Miến khô; phở khô; bánh đa nem. 
 
Nhóm 35: Mua bán: miến khô, phở khô, bánh đa nem. 
 

 (111) 4-0459607 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2021-04109 (220) 29/01/2021 

(181) 29/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.1.1; 5.1.6; 7.1.19; 7.1.20; 
11.3.18; 13.1.6; 13.1.9; 26.3.1; 26.4.1 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh bạc hà, 
xanh ngọc, vàng nhạt. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH HOÀNG LONG 2 
(VN) 
Thôn Đông, xã Diên Điền, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ phục vụ cho việc đi dã ngoại như là: lều bạt di động, 
thảm trải, võng, đệm bơm hơi, đèn chiếu sáng, bàn ghế, bình đựng và phân phối nước uống, 
bếp du lịch, thùng đựng thực phẩm, dụng cụ dùng để ăn uống và nấu ăn. 
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 (111) 4-0459608 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-16909 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.4; 4.5.2; 5.7.20; 5.7.22; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng, đen, 
vàng. 

 

 (731) EVERMORE CO., LTD. (TH) 
169/11 Soi Yothin Pattana, Khlong Chan, 
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Thạch trái cây (bánh kẹo); bánh kẹo; kẹo cao su; kẹo cao su làm thơm mát hơi thở; 
kẹo. 
 

 (111) 4-0459609 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-17613 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 2.3.1; 5.7.24; 9.7.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV THE FRUIT 
REPUBLIC CẦN THƠ (VN) 
B15-1, đường 1A, khu công nghiệp Hưng 
Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Rau, củ quả đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Rau tươi, hoa tươi, củ quả tươi. 
 

Nhóm 35: Bán buôn (sỉ và lẻ): rau tươi, hoa tươi, củ quả tươi và rau, củ quả đã qua chế biến. 
 

 (111) 4-0459610 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-18354 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 14.5.2; 15.9.11 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TATINTA (VN) 
Số 03 Mỹ Phú 1A, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn viên; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ vận tải; 
dịch vụ vận chuyển hành khách. 
 

 (111) 4-0459611 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-25290 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Xanh dương đậm, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CONTAINER 
APPLICATIONS VIETNAM (VN) 
45D/19 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cơm ăn liền; ca cao; trà; bánh ngọt; kem lạnh. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cơm; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cơ sở 
lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quán cà phê mang đi; dịch vụ quán giải khát. 
 

 (111) 4-0459612 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26478 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 4.5.4; 18.1.21; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) LÊ THỊ KIM NGỌC (VN) 
231/105a đường Dương Bá Trạc, phường 
1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 12: Phụ tùng, phụ kiện cho xe máy, xe mô tô. 
 

 (111) 4-0459613 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26715 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.11.13; 11.3.3; 19.7.1; 19.9.1 
(540) 

 

(591) Đen, ghi đậm, xám, xanh lá cây nhạt, 
trắng. 

 

 (731) REAL TRADE INC. (KR) 
Entire 4th floor, 1158, Ori-ro, Guro-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 33: Rượu sochu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ các sản phẩm rượu sochu; marketing; tổ chức hội 

chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc mục đích quảng cáo. 

 

 (111) 4-0459614 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2021-30585 (220) 23/07/2021 

(181) 23/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 11.3.7; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Cam, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THỦY 

DIỆU (VN) 

Số 20 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền. 

 

 (111) 4-0459615 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2021-30586 (220) 23/07/2021 

(181) 23/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 3.9.16; 8.7.5; 11.3.7; 25.1.5; 26.1.2 

(591) Đỏ, đen, vàng, cam, xanh lá cây, xanh 

đậm, trắng, hồng, xám, nâu, tím, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THỦY 

DIỆU (VN) 

Số 20 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền. 
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 (111) 4-0459616 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-30587 (220) 23/07/2021 

(181) 23/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.9.24; 8.7.5; 11.3.7; 26.1.2 

(591) Đỏ, đen, vàng, cam, xanh lá cây, xanh 
đậm, trắng, hồng, xám, nâu, tím, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THỦY 
DIỆU (VN) 
Số 20 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền. 
 

 (111) 4-0459617 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-30588 (220) 23/07/2021 

(181) 23/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.16; 5.9.24; 8.7.5; 11.3.7; 26.1.2 

(591) Cam, hồng, đen, xám, nâu, đỏ, vàng, 
trắng, xanh lá cây, xanh nhạt, ghi, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC THỦY 
DIỆU (VN) 
Số 20 phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Mỳ ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền. 
 

 (111) 4-0459618 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-30800 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 16.3.17; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, tím xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & 
SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS 
(VN) 
Tầng 5, tòa MAC plaza, số 10, đường 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 
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Nhóm 41: Xuất bản sách; khóa đào tạo từ xa; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; 

dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung 

cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; giảng dạy. 

 

 (111) 4-0459619 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2021-30953 (220) 27/07/2021 

(181) 27/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.3.13; 5.3.15; 5.7.14; 5.7.23 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) ĐỖ THỊ VÂN ANH (VN) 

5 A13 tổ 7 Mai Động, phường Mai Động, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 

& I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ cắm hoa; làm hoa nghệ thuật; dịch vụ trang trí bằng hoa tươi; tư vấn làm 

hoa và trang trí bằng hoa; tư vấn làm hoa và trang trí bằng hoa. 

 

 (111) 4-0459620 (151) 07/09/2023    

(210) 4-2021-33505 (220) 25/08/2021 

(181) 25/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 5.5.16; 5.5.20; 25.12.1; 

26.1.1 

(591) Đỏ, nâu, vàng, vàng đồng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH TRẦM HƯƠNG 

TẤN PHÁT (VN) 

Tổ 2, KP Xuân Đông, phường Trường 

Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 

& I.P CO., LTD) 
 

(511) Nhóm 03: Trầm hương; nhang; hương. 
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 (111) 4-0459621 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-01691 (220) 14/01/2021 

(181) 14/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, cam. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH PHƯỚC (VN) 
122 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp thức uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê - giải khát. 
 

 (111) 4-0459622 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-04041 (220) 29/01/2021 

(181) 29/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1 

(591) Xanh ngọc. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HAESONG VINA 
(VN) 
138 Phổ Quang, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 31: Cây nhân sâm; lá nhân sâm tươi; quả nhân sâm tươi; hoa nhân sâm tươi; rau tươi; 
quả tươi. 
 

 (111) 4-0459623 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-04095 (220) 29/01/2021 

(181) 29/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.13; 5.3.15; 26.5.1 

(591) Nâu, đen, trắng. 
 

 (731) XINJIANG LOULAN QINGYUAN 
FRUIT INDUSTRY CO. , LTD. (CN) 
No. 101, Office Building, No. 800 
Xiangjiang Avenue (Gangcheng Park 
area), New Bian Zone One, Gaochang 
District, Turpan, Xinjiang, China 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511) Nhóm 29: Nho khô; quả chà là khô; quả chà là; trái cây được rắc đường; quả hạch đã chế 
biến; hạt hướng dương đã chế biến. 
 

 (111) 4-0459624 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-16755 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.3.3; 26.1.1; 26.1.6; 26.15.5; 26.15.15 

(591) Xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, xanh dương, 
xanh dương nhạt, tím, tím nhạt, đen, 
trắng. 

 

 (731) TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY 
CP (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 09: Nền tảng công nghệ lõi AI trên điện toán đám mây (phần mềm máy tính); phần 
mềm máy tính được sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API) qua điện toán đám 
mây (cloud computing); phần mềm ứng dụng của máy tính nhằm mục đích xử lý ngôn ngữ tự 
nhiên: tổng hợp tiếng nói (text to speech), nhận diện tiếng nói (speech to text), trả lời tự động 
qua tin nhắn (chatbot), trả lời tự động bằng giọng nói (voicebot), trợ lý ảo; phần mềm máy 
tính nhằm mục đích nhận dạng khuôn mặt, nhận diện chữ viết OCR, trích xuất và xác thực 
thông tin người dùng; phần mềm máy tính dùng để phân tích và khai phá dữ liệu. 
 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính. 
 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính, công nghệ thông tin; thiết kế phần mềm; cài đặt phần 
mềm; bảo trì phần mềm; cập nhật phần mềm; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin. 
 

 (111) 4-0459625 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-24643 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) UNILEVER GLOBAL IP LIMITED 
(GB) 
Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 
Kingdom, CH62 4ZD 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511) Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân; và chất chống 
đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm chăm sóc tóc (không dùng cho mục đích y 
tế); chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc; chế phẩm để tạo nếp 
tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm tạo 
kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc; bọt dùng cho tóc (mỹ phẩm); nước bóng tóc (mỹ 
phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất lỏng dùng để trang điểm tóc 
(mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dưỡng tóc khô 
(không dùng cho mục đích y tế); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm khỏe tóc (không 
dùng cho mục đích y tế); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường và/hoặc tắm 
vòi hoa sen (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm trang điểm không dùng cho mục đích 
y tế; chế phẩm vệ sinh thân thể không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc da (không 
dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459626 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26470 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.15.15 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG SƠN (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng. 
 

 (111) 4-0459627 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26489 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.1.1; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI (VN) 
Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có 
thể tải xuống; phần mềm y tế, có thể tải xuống. 
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 (111) 4-0459628 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26490 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI (VN) 
Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, có 
thể tải xuống; phần mềm y tế, có thể tải xuống. 
 

 (111) 4-0459629 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26491 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH MỸ VIỆT 
NAM (VN) 
Thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống đóng chai và đóng bình; nước khoáng đóng chai và đóng bình (đồ 
uống); nước uống tinh khiết. 
 

 (111) 4-0459630 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-27561 (220) 05/07/2021 

(181) 05/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HOÀNG MẠNH LONG (VN) 
116A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 31: Cá [còn sống]; cá cảnh (cá rồng) [còn sống]; cá giống. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, trưng 
bày sản phẩm: cá, cá cảnh, cá giống, máy bơm nước cho bể cá, bơm sục khí cho bể nuôi cá 
cảnh, máy lọc nước, vật liệu lọc, máy sủi bọt, đèn trang trí cho bể cá, máy tạo oxi, cây thuỷ 
sinh, thuốc cho cá, thức ăn cho cá, dụng cụ vệ sinh bể cá. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ (cụ thể là: tư vấn về quy trình thiết kế, xây dựng mô 
hình nuôi cá cảnh). 
 

 (111) 4-0459631 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-27562 (220) 05/07/2021 

(181) 05/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HOÀNG MẠNH LONG (VN) 
116A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 31: Cá [còn sống]; cá cảnh (cá rồng) [còn sống]; cá giống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, trưng 
bày sản phẩm: cá, cá cảnh, cá giống, máy bơm nước cho bể cá, bơm sục khí cho bể nuôi cá 
cảnh, máy lọc nước, vật liệu lọc, máy sủi bọt, đèn trang trí cho bể cá, máy tạo oxi, cây thủy 
sinh, thuốc cho cá, thức ăn cho cá, dụng cụ vệ sinh bể cá. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ (cụ thể là: tư vấn về quy trình thiết kế, xây dựng mô 
hình nuôi cá cảnh). 
 

 (111) 4-0459632 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-27563 (220) 05/07/2021 

(181) 05/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) HOÀNG MẠNH LONG (VN) 
116A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 31: Cá [còn sống]; cá cảnh (cá rồng) [còn sống]; cá giống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, trưng 
bày sản phẩm: cá, cá cảnh, cá giống, máy bơm nước cho bể cá, bơm sục khí cho bể nuôi cá 
cảnh, máy lọc nước, vật liệu lọc, máy sủi bọt, đèn trang trí cho bể cá, máy tạo oxi, cây thủy 
sinh, thuốc cho cá, thức ăn cho cá, dụng cụ vệ sinh bể cá. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

254 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ (cụ thể là: tư vấn về quy trình thiết kế, xây dựng mô 
hình nuôi cá cảnh). 
 

 (111) 4-0459633 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-31891 (220) 06/08/2021 

(181) 06/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh. 
 

 (731) PHẠM THỊ LỤA (VN) 
Thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIệT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; mũ đội đầu; khăn choàng; đồ đi ở chân. 
 

 (111) 4-0459634 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-48317 (220) 19/11/2020 

(181) 19/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.4; 2.9.8; 4.5.21; 17.1.2 

(591) Da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
WINCOMMERCE (VN) 
Tầng 5, Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn sống); 
trái cây, rau (đã được bảo quản). 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ gia vị; bột ngũ cốc; gạo; bánh; kẹo. 
 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; nấm tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, gia cầm, thú săn (không còn sống), trái cây, rau (đã được bảo 
quản), trà, cà phê, ca cao, đồ gia vị, bột, gạo, động vật sống, rau và quả tươi, nấm tươi. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy bán đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn 
nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp 
đồ uống/thực phẩm để mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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 (111) 4-0459635 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-48318 (220) 19/11/2020 

(181) 19/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Da cam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
WINCOMMERCE (VN) 
Tầng 5, Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; thịt; gia cầm đã chế biến; cá đã 
được bảo quản; hải sản đã được chế biến. 
 
Nhóm 30: Gạo; cà phê; chè (trà); ca cao; nước xốt; gia vị. 
 
Nhóm 31: Củ tươi; trái cây tươi; rau tươi; hoa tươi (hoa tự nhiên); cây giống; hạt giống (cây 
trồng). 
 
Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn và phân phối (bán hàng) các sản phẩm nông nghiệp như: thịt, 
cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
gạo, cà phê, chè, ca cao, nước sốt, gia vị, động vật sống, rau và quả tươi, nấm tươi, hạt giống, 
cây, thức ăn cho động vật, qua hệ thống siêu thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ. 
 

 (111) 4-0459636 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-52717 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 5.3.14; 26.11.8 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, da cam, 
vàng cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 
DÙNG MASAN (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, phân phối và bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc 
internet các sản phẩm gồm: thực phẩm đóng gói, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến từ gạo, 
mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền bánh đa ăn liền, gia vị, xốt gia vị, nước tương, nước 
mắm, tương ớt, tương cà, thịt (thủy hải sản, gà, heo, bò) và các sản phẩm chế biến từ thịt 
(thủy hải sản, gà, heo, bò), pate, cà phê bột, cà phê hòa tan, đồ uống có cồn, đồ uống không 
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có cồn, nước uống có ga, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước tăng lực, nước giải khát, 
xi-rô, ngũ cốc, bánh gạo, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ngũ cốc 
dạng thanh, lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc], bánh các loại làm từ bột gạo, ngũ cốc và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, dầu hào, dầu ăn, trứng, rong biển dùng cho thực phẩm đã 
qua chế biến, rong biển sấy khô, rong biển đã sấy khô, được tẩm gia vị, rong biển ăn được 
(đã qua chế biến), thực phẩm ăn nhanh làm từ rong biển, yến và các sản phẩm chế biến từ 
yến, sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, thực phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), 
rượu vang, hóa mỹ phẩm (chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, 
thuốc đánh răng (kem đánh răng)), thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, 
vũ khí thô sơ), sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, đồng hồ, 
kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, đồ điện gia dụng 
(máy xay sinh tố, máy ép, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò 
vi sóng, lò nướng, ti vi, tủ lạnh, máy hút bụi, máy lạnh, quạt điện và các phụ kiện cả chúng), 
đồ nội thất dùng trong nhà, đồ dùng nhà bếp (nồi, chảo, dao, thớt, ly, tách, rá, đũa, muỗng, rổ, 
thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng 
mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ đựng bàn chải và kem đánh răng), đèn, bộ đèn điện, 
dụng cụ và đồ dùng nhà bếp, xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm sóc em 
bé, đồ dùng cho thú nuôi, vật cảnh, thức ăn chăn nuôi; cho thuê không gian quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ [cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo]; triển lãm sản phẩm [cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo]; thông tin thương 
mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung 
gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, 
quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua mạng internet, quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo 
qua phương tiện truyền thông và internet). 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu dùng; 
dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; môi giới vận 
chuyển hàng hoá. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bán đồ ăn nhanh; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0459637 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-53272 (220) 18/12/2020 

(181) 18/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 

(591) Trắng, tím, hồng tím, xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ASIA INVEST SAO 
THIÊN VƯƠNG (VN) 
Số 753 Nguyễn Khoái, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng có thể tải về để theo dõi dữ liệu về sức khỏe; ứng dụng di 
động có thể tải xuống cho phép người dùng thu thập thông tin về sức khỏe và tinh thần; ứng 
dụng di động có thể tải xuống cho phép người dùng xem những hướng dẫn về cách thiền và 
cách ăn uống khoa học. 
 

 (111) 4-0459638 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-01673 (220) 14/01/2021 

(181) 14/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.2; 3.13.7; 3.13.23; 26.4.2 

(591) Vàng đồng, đen. 
 

 (731) TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN (VN) 
Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh công 
việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng may mặc, giày 
dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
 

 (111) 4-0459639 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-48316 (220) 19/11/2020 

(181) 19/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
WINCOMMERCE (VN) 
Tầng 5, Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc tóc; mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm chăm sóc 
da mặt; sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cho em bé. 
 
Nhóm 05: Quần tã cho trẻ em; quần tã cho người lớn; băng vệ sinh phụ nữ; tã lót trẻ em. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo các sản phẩm: mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm 
chăm sóc cơ thể, mỹ phẩm chăm sóc da mặt, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, sản phẩm 
mỹ phẩm chăm sóc cho em bé, quần tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ 
nữ, tã lót trẻ em. 
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 (111) 4-0459640 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2018-45418 (220) 21/12/2018 

(181) 21/12/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.15; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHI 
MÃ (VN) 
629/103 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 06: Thang bằng kim loại. 
 
Nhóm 09: Tủ phân phối điện; vỏ tủ điện; thang máng cáp (thang điện). 
 
Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng; đèn điện; chao đèn; chụp đèn; máng đèn. 
 

 (111) 4-0459641 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-44259 (220) 27/10/2020 

(181) 27/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.5.1; 24.17.18 

(591) Đen, xám đậm, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT PHƯƠNG 
(VN) 
25 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ 

mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ quảng cáo trên mạng máy tính; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ dữ liệu người dùng 
cho mục đích thương mại hoặc marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới; nghiệp vụ thanh toán tài chính; ngân hàng 
hối đoái; dịch vụ thu tiền; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch 
vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý tài khoản khách hàng; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tài 
chính; dịch vụ trả góp; dịch vụ cho vay tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ xử lý 
thanh toán qua thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán qua thẻ ghi nợ; dịch vụ chuyển tiền điện 
tử. 
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 (111) 4-0459642 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-44269 (220) 27/10/2020 

(181) 27/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.1.1; 26.1.18 
(540) 

 

(591) Xám, xanh lam, xanh da trời, vàng, hồng, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH IN ẤN LAM HỒNG 
(VN) 
136 Lâm Văn Bền, khu phố 3, phường 
Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 40: Dịch vụ in; in thạch bản; in ốp sét; in mẫu vẽ; in ảnh chụp. 
 

 (111) 4-0459643 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2020-52568 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.24; 3.9.1; 25.5.25; 26.1.2; 
26.15.15 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương, đen, đỏ, 
vàng, hồng, tím, nâu. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU 
DÙNG MASAN (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm, chiết xuất từ cá dùng làm nước chấm. 
 

 (111) 4-0459644 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-00821 (220) 08/01/2021 

(181) 08/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 3.7.17; 20.7.1; 26.11.2; 26.11.12 
(540) 

 

(591) Đen, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CÔNG 
NGHỆ THÔNG MINH (VN) 
VS-A2-15, đường Kết Nối TM Đông Tây 
117M, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511) Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; màn hình led; khóa cửa kỹ thuật số; khóa cửa thông 
minh bằng vân tay. 
 

 (111) 4-0459645 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26479 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.24; 6.1.2; 26.11.12 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng cam, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU 
LỊCH NGÂN HẠNH (VN) 
Thôn 3, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; dịch vụ quán ăn, đồ uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; 
dịch vụ nghỉ dưỡng. 
 

 (111) 4-0459646 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26641 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED (JP) 
5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 
104-0061, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể và trang điểm không chứa thuốc; kem 
đánh răng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm dùng để tẩy trắng và các chất 
dùng để giặt; chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước 
xức tóc; hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm); lông mi giả; móng tay và móng chân giả; chế 
phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân; chất khử mùi dùng cho người hoặc động 
vật; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 
 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dao kéo; lưỡi cắt [dụng cụ 
cầm tay]; kéo xén cắt tóc dùng cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện; dụng cụ đánh 
bóng móng tay và móng chân, dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay 
và móng chân, dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân, 
dùng điện và không dùng điện; dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công]; dụng cụ uốn lông 
mi. 
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Nhóm 21: Miếng bọt biển dùng để kỳ da; que trộn mỹ phẩm; dụng cụ mỹ phẩm; bộ phân 
phối xà phòng; lông làm bàn chải; đồ dùng tẩy trang; bông phấn trang điểm; bình xịt nước 
hoa; hộp đựng phấn trang điểm, rỗng; nùi bông để thoa phấn; hộp đựng đồ trang điểm; dụng 
cụ dùng để vệ sinh; chổi lông trang điểm; lược. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể và trang điểm 
không chứa thuốc, kem đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm dùng để 
tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài 
mòn, xà phòng, nước xức tóc, hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm), lông mi giả, móng tay và 
móng chân giả, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], công cụ và dụng cụ 
cầm tay thao tác thủ công, dao cạo, dao kéo, lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], kéo xén cắt tóc dùng 
cho cá nhân dùng điện và không dùng điện, dụng cụ đánh bóng móng tay và móng chân 
(dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ cắt sửa móng tay và móng chân (dùng điện và 
không dùng điện), bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân (dùng điện và không dùng 
điện), dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công] và dụng cụ uốn lông mi, miếng bọt biển 
dùng để kỳ da, que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, bộ phân phối xà phòng, lông làm bàn 
chải, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng phấn trang điểm 
rỗng, nùi bông để thoa phấn, hộp đựng đồ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh, chổi lông 
trang điểm và lược; dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể 
và trang điểm không chứa thuốc, kem đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế 
phẩm dùng để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ 
rửa và mài mòn, xà phòng, nước xức tóc, hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm), lông mi giả, 
móng tay và móng chân giả, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, chất khử 
mùi dùng cho người hoặc động vật, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], công 
cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao cạo, dao kéo, lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], kéo 
xén cắt tóc dùng cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện), dụng cụ đánh bóng móng tay 
và móng chân (dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ cắt sửa móng tay và móng chân 
(dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân (dùng điện và 
không dùng điện), dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công] và dụng cụ uốn lông mi, miếng 
bọt biển dùng để kỳ da, que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, bộ phân phối xà phòng, lông 
làm bàn chải, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng phấn 
trang điểm (rỗng), nùi bông để thoa phấn, hộp đựng đồ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh, 
chổi lông trang điểm và lược; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ bố trí và sắp đặt cho mục đích quảng 
cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi 
[giải trí hoặc giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn 
giảng dạy; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ viện; triệt lông 
bằng sáp; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ spa. 
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 (111) 4-0459647 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26640 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED (JP) 
5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 
104-0061, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể và trang điểm không chứa thuốc; kem 
đánh răng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm dùng để tẩy trắng và các chất 
dùng để giặt; chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước 
xức tóc; hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm); lông mi giả; móng tay và móng chân giả; chế 
phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân; chất khử mùi dùng cho người hoặc động 
vật; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 
 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dao kéo; lưỡi cắt [dụng cụ 
cầm tay]; kéo xén cắt tóc dùng cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện; dụng cụ đánh 
bóng móng tay và móng chân, dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay 
và móng chân, dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân, 
dùng điện và không dùng điện; dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công]; dụng cụ uốn lông 
mi. 
 
Nhóm 21: Miếng bọt biển dùng để kỳ da; que trộn mỹ phẩm; dụng cụ mỹ phẩm; bộ phân 
phối xà phòng; lông làm bàn chải; đồ dùng tẩy trang; bông phấn trang điểm; bình xịt nước 
hoa; hộp đựng phấn trang điểm, rỗng; nùi bông để thoa phấn; hộp đựng đồ trang điểm; dụng 
cụ dùng để vệ sinh; chổi lông trang điểm; lược. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể và trang điểm 
không chứa thuốc, kem đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm dùng để 
tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài 
mòn, xà phòng, nước xức tóc, hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm), lông mi giả, móng tay và 
móng chân giả, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], công cụ và dụng cụ 
cầm tay thao tác thủ công, dao cạo, dao kéo, lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], kéo xén cắt tóc dùng 
cho cá nhân dùng điện và không dùng điện, dụng cụ đánh bóng móng tay và móng chân 
(dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ cắt sửa móng tay và móng chân (dùng điện và 
không dùng điện), bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân (dùng điện và không dùng 
điện), dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công] và dụng cụ uốn lông mi, miếng bọt biển 
dùng để kỳ da, que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, bộ phân phối xà phòng, lông làm bàn 
chải, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng phấn trang điểm 
rỗng, nùi bông để thoa phấn, hộp đựng đồ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh, chổi lông 
trang điểm và lược; dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể 
và trang điểm không chứa thuốc, kem đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế 
phẩm dùng để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ 
rửa và mài mòn, xà phòng, nước xức tóc, hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm), lông mi giả, 
móng tay và móng chân giả, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, chất khử 
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mùi dùng cho người hoặc động vật, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], công 
cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao cạo, dao kéo, lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], kéo 
xén cắt tóc dùng cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện), dụng cụ đánh bóng móng tay 
và móng chân (dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ cắt sửa móng tay và móng chân 
(dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân (dùng điện và 
không dùng điện), dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công] và dụng cụ uốn lông mi, miếng 
bọt biển dùng để kỳ da, que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, bộ phân phối xà phòng, lông 
làm bàn chải, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng phấn 
trang điểm (rỗng), nùi bông để thoa phấn, hộp đựng đồ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh, 
chổi lông trang điểm và lược; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ bố trí và sắp đặt cho mục đích quảng 
cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi 
[giải trí hoặc giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn 
giảng dạy; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ viện; triệt lông 
bằng sáp; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ spa. 
 

 (111) 4-0459648 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-26642 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED (JP) 
5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 
104-0061, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể và trang điểm không chứa thuốc; kem 
đánh răng không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm dùng để tẩy trắng và các chất 
dùng để giặt; chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước 
xức tóc; hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm); lông mi giả; móng tay và móng chân giả; chế 
phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân; chất khử mùi dùng cho người hoặc động 
vật; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]. 
 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dao kéo; lưỡi cắt [dụng cụ 
cầm tay]; kéo xén cắt tóc dùng cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện; dụng cụ đánh 
bóng móng tay và móng chân, dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay 
và móng chân, dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân, 
dùng điện và không dùng điện; dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công]; dụng cụ uốn lông 
mi. 
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Nhóm 21: Miếng bọt biển dùng để kỳ da; que trộn mỹ phẩm; dụng cụ mỹ phẩm; bộ phân 
phối xà phòng; lông làm bàn chải; đồ dùng tẩy trang; bông phấn trang điểm; bình xịt nước 
hoa; hộp đựng phấn trang điểm, rỗng; nùi bông để thoa phấn; hộp đựng đồ trang điểm; dụng 
cụ dùng để vệ sinh; chổi lông trang điểm; lược. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể và trang điểm 
không chứa thuốc, kem đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm dùng để 
tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài 
mòn, xà phòng, nước xức tóc, hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm), lông mi giả, móng tay và 
móng chân giả, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], công cụ và dụng cụ 
cầm tay thao tác thủ công, dao cạo, dao kéo, lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], kéo xén cắt tóc dùng 
cho cá nhân dùng điện và không dùng điện, dụng cụ đánh bóng móng tay và móng chân 
(dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ cắt sửa móng tay và móng chân (dùng điện và 
không dùng điện), bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân (dùng điện và không dùng 
điện), dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công] và dụng cụ uốn lông mi, miếng bọt biển 
dùng để kỳ da, que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, bộ phân phối xà phòng, lông làm bàn 
chải, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng phấn trang điểm 
rỗng, nùi bông để thoa phấn, hộp đựng đồ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh, chổi lông 
trang điểm và lược; dịch vụ xuất khẩu và nhập khẩu mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể 
và trang điểm không chứa thuốc, kem đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế 
phẩm dùng để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ 
rửa và mài mòn, xà phòng, nước xức tóc, hương liệu và chất thơm (mỹ phẩm), lông mi giả, 
móng tay và móng chân giả, chế phẩm làm thơm mát hơi thở cho vệ sinh cá nhân, chất khử 
mùi dùng cho người hoặc động vật, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], công 
cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao cạo, dao kéo, lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay], kéo 
xén cắt tóc dùng cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện), dụng cụ đánh bóng móng tay 
và móng chân (dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ cắt sửa móng tay và móng chân 
(dùng điện và không dùng điện), bộ dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân (dùng điện và 
không dùng điện), dụng cụ cắt tỉa [dụng cụ thao tác thủ công] và dụng cụ uốn lông mi, miếng 
bọt biển dùng để kỳ da, que trộn mỹ phẩm, dụng cụ mỹ phẩm, bộ phân phối xà phòng, lông 
làm bàn chải, đồ dùng tẩy trang, bông phấn trang điểm, bình xịt nước hoa, hộp đựng phấn 
trang điểm (rỗng), nùi bông để thoa phấn, hộp đựng đồ trang điểm, dụng cụ dùng để vệ sinh, 
chổi lông trang điểm và lược; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ bố trí và sắp đặt cho mục đích quảng 
cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp và 
tiến hành hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi 
[giải trí hoặc giáo dục]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn 
giảng dạy; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ viện; triệt lông 
bằng sáp; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng 
nước khoáng nóng; dịch vụ spa. 
 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

265 
 

 (111) 4-0459649 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-27794 (220) 07/07/2021 
(181) 07/07/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.3.13; 5.3.15 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) BIO SHINE CO., LTD. (TH) 
9/113 soi suksawat 30 yeak10, Suksawat 
Road, Bangpakok, Ratburana, Bangkok 
10140 Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 31: Đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 
 

 (111) 4-0459650 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-24658 (220) 18/06/2021 
(181) 18/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.11.8 

(591) Đỏ, đen. 
 

 (731) VŨ TIẾN VIỆT (VN) 
Tổ 6, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Than bánh; than viên (chất đốt, nhiên liệu); than viên làm từ gỗ; than củi [nhiên 
liệu]. 
 

Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp điện; bếp ga. 
 

 (111) 4-0459651 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-24662 (220) 18/06/2021 
(181) 18/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.3; 26.5.2 

(591) Đỏ, đen, trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GAME PLUS (VN) 
Số 19 đường 11, khu phố 1, phường Linh 
Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ rạp 
chiếu phim; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ căng tin. 
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 (111) 4-0459652 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-25404 (220) 23/06/2021 
(181) 23/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.7.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
KHOA HỌC ĐỨC PHÚ BÌNH (VN) 
Số 16C, ngách 342/31, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị truyền âm thanh hoặc hình ảnh gồm máy chiếu hình ảnh và ti vi. 
 

 (111) 4-0459653 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-01672 (220) 14/01/2021 
(181) 14/01/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.2; 3.13.7; 3.13.23 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN (VN) 
Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh công 
việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng may mặc, giày 
dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
 

 (111) 4-0459654 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-04028 (220) 29/01/2021 
(181) 29/01/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ ĐÀO TIÊN (VN) 
21/4 ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm; hộp cho bút; vật dụng để cắm bút. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử: văn 
phòng phẩm và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), hộp cho bút, vật dụng để cắm bút, móc 
khóa, quần áo, giày dép, mũ (nón), đồ trang sức, đồng hồ, đồ da và giả da, túi hành lý và túi 
xách, ba lô, ví tiền. 
 

 (111) 4-0459655 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-24648 (220) 18/06/2021 
(181) 18/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 3.9.1; 6.1.2; 26.1.1 
(540) 

 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI SẢN LÊ CÔNG 
(VN) 
161 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Động vật thân mềm, không còn sống; động vật giáp xác không còn sống; động vật 
có vỏ cứng, không còn sống; trai, sò, ngao, không còn sống; cá (không còn sống); thực phẩm 
từ động vật thân mềm; thực phẩm từ động vật giáp xác; thực phẩm từ động vật có vỏ cứng; 
trai, sò, ngao đã được chế biến; thực phẩm trên cơ sở cá. 
 
Nhóm 35: Mua bán và phân phối: thịt gia cầm, thịt gia súc, cá, tôm, cua, trứng (tất cả đã qua 
chế biến hoặc còn tươi sống), bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và các sản 
phẩm từ ngũ cốc, gia vị, hạt đã qua chế biến, mỳ ăn liền, gạo, ngô, mì, ca cao, cà phê, hạt 
điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, sữa và các sản phẩm chế biến 
từ sữa, bơ, phô mai, kem, chè, cà phê, nước khoáng, nước có ga, bia, rượu; đại lý xuất nhập 
khẩu các sản phẩm: thịt gia cầm, thịt gia súc, cá, tôm, cua, trứng (tất cả đã qua chế biến hoặc 
còn tươi sống), bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và các sản phẩm từ ngũ 
cốc, gia vị, hạt đã qua chế biến, mỳ ăn liền, gạo, ngô, mì, ca cao, cà phê, hạt điều, rau, củ, 
quả, trái cây tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, bơ, phô 
mai, kem, chè, cà phê, nước khoáng, nước có ga, bia, rượu. 
 

 (111) 4-0459656 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-28144 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 12.1.9 
(540) 

 

(591) Vàng, nâu, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BRIDGER 
UPHOLSTERY (VN) 
Lô 2A6-2A7, đường CN5, CN7-CN12, 
khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân 
Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); chân ghế bằng gỗ; đồ đạc dùng trong văn 
phòng; đồ đạc dùng trong trường học; phụ kiện lắp ráp đồ đạc không bằng kim loại. 
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 (111) 4-0459657 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-28766 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.1.2; 26.1.18 
(540) 

 

(591) Cam, xám xanh, đen. 
 

 (731) TRẦN KIỀU HƯNG (VN) 
20B5 khu phố 11, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; tất (vớ); mũ (nón). 
 
Nhóm 28: Tấm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; vợt cầu 
lông; vợt quần vợt. 
 

 (111) 4-0459658 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-29726 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.11; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Vàng, xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHỆ UNICLOUD (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, 16 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Các sản phẩm công nghệ thông minh như: máy hút bụi chân không; rô-bốt hút bụi; 
rô-bốt lau nhà; linh phụ kiện dùng cho máy hút bụi chân không, rô-bốt hút bụi, rô-bốt lau 
nhà; máy rửa bát đĩa; động cơ điện dùng cho máy móc công nghiệp, máy sản xuất điện, tất cả 
không sử dụng cho xe cộ mặt đất; máy công cụ; máy công cụ điều khiển bằng vi tính; thiết bị 
cơ điện để chế biến thực phẩm; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện 
cho mục đích gia dụng; máy ép thực phẩm, chạy điện; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà 
bếp, chạy điện; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại 
thao thác bằng tay]; thang máy thông minh. 
 
Nhóm 09: Sản phẩm công nghệ như: sản phẩm công nghệ viễn thông bao gồm: điện thoại; 
máy fax; điện thoại di động; máy tính bảng; đồng hồ thông minh; sim điện thoại sản phẩm 
công nghệ thông tin bao gồm: ti vi; màn hình ti vi; máy tính; phần cứng máy tính; máy tính 
xách tay; loa; tai nghe; camera; đèn điện thông minh; ổ cắm thông minh; máy biến thế; máy 
vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm; thiết bị viễn thông, cụ thể: thiết bị truyền tải 
hình ảnh; bộ thiết bị truyền phát; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; máy phát tín hiệu; băng 
đĩa âm thanh, hình ảnh; thiết bị nghe nhìn; thiết bị điện như: công tắc cảm ứng; ổ cắm mạng; 
công tắc điện; ổ cắm; phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; vỏ bọc cho ổ 
cắm điện cố định; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm; chuông 
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hình (chuông cửa có hình); khóa cửa điện tử cụ thể là: chìa khóa dạng thẻ được mã hóa; bộ 
điều khiển hồng ngoại; hệ thống thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà, cụ thể: thiết bị điện nhận 
diện khuôn mặt (nhận diện face id); thiết bị điện điều khiển bãi đỗ xe thông minh; đồng hồ đo 
điện nước; phần mềm: chương trình và phần mềm máy tính không kể phương tiện ghi hoặc 
phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm được ghi trên vật từ tính hoặc được tải từ mạng máy 
tính từ xa; ứng dụng di động (mobile app) cho việc giám sát, điều khiển; phần mềm hệ thống 
(firmware); phần mềm thông minh điều khiển rèm cửa; phần mềm cho website; phần mềm trí 
tuệ nhân tạo (AI); học máy (phần mềm trí tuệ nhân tạo machine learning); phần mềm bản 
quyền; phần mềm điều khiển bằng giọng nói; phần mềm nhận dạng; thiết bị điện tử thông 
minh như: thiết bị điện điều khiển rèm cửa; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; hệ 
thống điện điều khiển thiết bị điện tử thông minh; thiết bị cảm biến điện tử cụ thể là thiết bị 
cảm biến chuyển động, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, hồng ngoại; thiết bị điều khiển bằng giọng 
nói. 
 

Nhóm 11: Các sản phẩm gia dụng công nghệ thông minh như: đèn; quạt điện; bếp điện; dụng 
cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị chiếu sáng; thiết bị làm mát; máy hút mùi; thiết bị sưởi ấm; 
thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống 
và thiết bị sấy khô; hệ thống và thiết bị thông gió (điều hòa không khí); hệ thống cung cấp 
cấp nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; máy điều hoà không khí, điều hòa; tủ lạnh; máy sấy; 
nồi cơm điện; thiết bị lọc nước bằng điện; thiết bị tạo độ ẩm. 
 
Nhóm 19: Vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng: ống cứng, phi kim loại, dùng 
cho xây dựng; công trình xây dựng vận chuyển được, phi kim loại; cửa không bằng kim loại; 
bản lề không bằng kim loại; khung nhà, cửa sổ không bằng kim loại; khung cửa, không bằng 
kim loại; gỗ xây dựng; xi măng. 
 
Nhóm 20: Bàn ghế văn phòng; tủ văn phòng; đồ nội thất như: giường; tủ; bàn; ghế; chuông 
cửa ra vào không bằng kim loại, không dùng điện; cơ cấu mở cửa, không bằng kim loại, 
không dùng điện. 
 

Nhóm 21: Đồ gia dụng; nồi chảo không dùng điện; đồ thủy tinh như: cốc; bình thủy tinh; hũ 
thủy tinh; lọ thủy tinh; dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; bàn chải, không kể bút lông; 
đồ lau dọn; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện. 
 
Nhóm 24: Rèm cửa; vải rèm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải và hàng dệt; vải lanh 
dùng trong nhà; khăn trải bàn không bằng giấy; ga trải giường. 
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh, phân phối), bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc 
internet (dịch vụ thương mại điện tử), xuất nhập khẩu các sản phẩm ở các nhóm trên, cụ thể 
là: các sản phẩm công nghệ thông minh như: máy hút bụi chân không, rô-bốt hút bụi, rô-bốt 
lau nhà, linh phụ kiện dùng cho máy hút bụi chân không, rô-bốt hút bụi, rô-bốt lau nhà, máy 
rửa bát đĩa, động cơ điện dùng cho máy móc công nghiệp, máy sản xuất điện, tất cả không sử 
dụng cho xe cộ mặt đất, máy công cụ, máy công cụ điều khiển bằng vi tính, thiết bị cơ điện 
để chế biến thực phẩm, máy chế biến thức ăn dùng điện, máy ép trái cây dùng điện cho mục 
đích gia dụng, máy ép thực phẩm, chạy điện, máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp, chạy 
điện, máy dùng cho nhà bếp, dùng điện, máy chế biến thức ăn dùng điện, máy xay dùng trong 
gia đình [ngoài loại thao thác bằng tay], sản phẩm công nghệ như: sản phẩm công nghệ viễn 
thông bao gồm: điện thoại, máy fax, điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, 
sim điện thoại sản phẩm công nghệ thông tin bao gồm: ti vi, màn hình ti vi, máy tính, phần 
cứng máy tính, máy tính xách tay, loa, tai nghe, camera, đèn điện thông minh, ổ cắm thông 
minh, máy biến thế, máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, phần mềm, thiết bị viễn thông, 
cụ thể: thiết bị truyền tải hình ảnh, bộ thiết bị truyền phát, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử, 
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máy phát tín hiệu, băng đĩa âm thanh, hình ảnh, thiết bị nghe nhìn, thiết bị điện như: công tắc 
cảm ứng, ổ cắm mạng, công tắc điện, ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 
điện], vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định, vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường, vỏ bọc cho ổ cắm 
điện chìm, chuông hình (chuông cửa có hình), khóa cửa điện tử cụ thể là: chìa khóa dạng thẻ 
được mã hóa, bộ điều khiển hồng ngoại, hệ thống thiết bị điện giải pháp cho tòa nhà, cụ thể: 
thang máy thông minh, thiết bị điện nhận diện khuôn mặt (nhận diện face id), thiết bị điện 
điều khiển bãi đỗ xe thông minh, đồng hồ đo điện nước, phần mềm: chương trình và phần 
mềm máy tính không kể phương tiện ghi hoặc phương pháp truyền, nghĩa là phần mềm được 
ghi trên vật từ tính hoặc được tải từ mạng máy tính từ xa, ứng dụng di động (mobile app) cho 
việc giám sát, điều khiển, phần mềm hệ thống (firmware), phần mềm thông minh điều khiển 
rèm cửa, phần mềm cho website, phần mềm trí tuệ nhân tạo (ai), học máy (phần mềm trí tuệ 
nhân tạo machine learning), phần mềm bản quyền, phần mềm điều khiển bằng giọng nói, 
phần mềm nhận dạng, thiết bị điện tử thông minh như: thiết bị điện điều khiển rèm cửa, chìa 
khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa, hệ thống điện điều khiển thiết bị điện tử thông minh, 
thiết bị cảm biến điện tử cụ thể là thiết bị cảm biến chuyển động, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, 
hồng ngoại, thiết bị điều khiển bằng giọng nói, các sản phẩm gia dụng công nghệ thông minh 
như: đèn, quạt điện, bếp điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị chiếu sáng, thiết bị làm 
mát, máy hút mùi, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ 
thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và thiết bị sấy khô, hệ thống và thiết bị thông gió (điều 
hòa không khí), hệ thống cung cấp cấp nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, máy điều hoà 
không khí, điều hòa, tủ lạnh, máy sấy, nồi cơm điện, thiết bị lọc nước bằng điện, thiết bị tạo 
độ ẩm, vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng: ống cứng, phi kim loại, dùng cho 
xây dựng, công trình xây dựng vận chuyển được, phi kim loại, cửa không bằng kim loại, bản 
lề không bằng kim loại, khung nhà, cửa sổ không bằng kim loại, khung cửa, không bằng kim 
loại, gỗ xây dựng, xi măng, bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, đồ nội thất như: giường, tủ, 
bàn, ghế, chuông cửa ra vào không bằng kim loại, không dùng điện, cơ cấu mở cửa, không 
bằng kim loại, không dùng điện, đồ gia dụng, nồi chảo không dùng điện, đồ thủy tinh như: 
cốc, bình thủy tinh, hũ thủy tinh, lọ thủy tinh, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, bàn 
chải, không kể bút lông, đồ lau dọn, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, rèm cửa, vải rèm, rèm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, vải và hàng dệt, vải lanh dùng trong nhà, khăn trải bàn, ga 
trải giường; đại lí môi giới, đấu giá hàng hóa; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch 
vụ sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán 
hàng hóa và dịch vụ); dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo. 
 
Nhóm 37: Xây dựng nhà để ở; xây dựng nhà không để ở; xây dựng công trình đường sắt; xây 
dựng công trình đường bộ; xây dựng công trình điện; xây dựng công trình cấp, thoát nước; 
xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; xây dựng công trình công ích khác; xây 
dựng công trình thủy; xây dựng công trình khai khoáng; xây dựng công trình chế biến, chế 
tạo; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; sửa chữa, lắp 
đặt, bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị điện tử; lắp đặt và sửa chữa thiết bị quang học; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị liên lạc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị nghe nhìn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện 
tử gia dụng; lắp đặt và sửa chữa đồ dùng gia đình; lắp đặt và sửa chữa giày dép, hàng da, giả 
da; lắp đặt và sửa chữa bàn ghế, tủ, đồ nội thất; lắp đặt và sửa chữa xe đạp; lắp đặt và sửa 
chữa đồng hồ; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò 
sưởi và điều hòa; sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn; vệ sinh chung nhà cửa; vệ sinh 
nhà cửa và các công trình khác. 
 
Nhóm 38: Hoạt động viễn thông có dây, không dây, vệ tinh; chương trình truyền hình cáp; 
truyền hình vệ tinh; chương trình thuê bao khác như dịch vụ truyền hình trả tiền; đại lý dịch 
vụ viễn thông; cổng thông tin; cung cấp dịch vụ viễn thông; bán lại dịch vụ viễn thông. 
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Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ: nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 
(cho người thứ ba); thiết kế chương trình máy tính; cho thuê chương trình phần mềm máy 
tính; cập nhật chương trình phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công 
nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây; 
giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; phát triển 
phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và 
cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn các giải pháp công nghệ thông 
tin; thiết kế phần mềm ứng dụng chạy trên điện thoại thông minh; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp kỹ thuật kết nối có hiệu quả các sản phẩm 
công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông; dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các trang mạng xã hội; dịch 
vụ tư vấn và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cao vào lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ 
nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ; tư 
vấn triển khai các dự án ứng dụng công nghệ. 
 

 (111) 4-0459659 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-30553 (220) 23/07/2021 

(181) 23/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.15; 26.3.23 

(591) Xanh dương, xanh lá, xanh nước biển, 
cam trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ ĐỐT VIỆT 
HẢI (VN) 
Số 3, N7B khu đô thị Trung Hòa Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu diesel; nhiên liệu; gas nhiên liệu; hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; gaz để thắp 
sáng; khí đốt. 
 

 (111) 4-0459660 (151) 07/09/2023    
(210) 4-2021-30798 (220) 26/07/2021 

(181) 26/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.11.8 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO 
VENTURE AVIATION (VN) 
Số 56 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 
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(511) Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ đào tạo nhân lực cho ngành hàng không; khóa 
đào tạo từ xa; dịch vụ cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 
 

 (111) 4-0459661 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-32465 (220) 13/08/2021 

(181) 13/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.20 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) THE COCA-COLA COMPANY (US) 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LEGAL VIETNAM LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương vị không chứa cồn, nước 
khoáng và nước uống có ga (đồ uống); và các đồ không chứa cồn khác, cụ thể là nước ngọt, 
nước uống tăng lực và đồ uống thể thao (đồ uống điện giải, là đồ uống chức năng với mục 
đích là giúp các vận động viên thay thế nước, chất điện giải và năng lượng trước và sau khi 
tập luyện hoặc thi đấu - sport drinks); đồ uống trái cây (không chứa cồn) và nước ép trái cây; 
xi rô, các chất cô đặc và bột để làm đồ uống bao gồm nước uống có hương vị, nước khoáng 
và nước uống có ga, nước ngọt, nước uống tăng lực và đồ uống thể thao (đồ uống điện giải, 
là đồ uống chức năng với mục đích là giúp các vận động viên thay thế nước, chất điện giải và 
năng lượng trước và sau khi tập luyện hoặc thi đấu - sport drinks), đồ uống trái cây và nước 
ép trái cây. 
 

 (111) 4-0459662 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-31511 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh tím than, xanh tím than nhạt. 
 

 (731) PWK CO., LTD. (KR) 
1306, (Gasan-dong, ACE 
GASANFORHU) 225, Gasan Digital 1-
ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08501, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Nồi hơi công nghiệp [không phải bộ phận của máy móc]; nồi hơi công nghiệp để 
cấp nhiệt; nồi hơi dùng cho mục đích công nghiệp [không phải bộ phận của máy móc]; nồi 
hơi dùng điện, cho mục đích công nghiệp [không phải bộ phận của máy móc]; bộ tản nhiệt 
dùng điện, cho mục đích công nghiệp; bộ tản nhiệt để sưởi ấm, đốt nóng dùng trong công 
nghiệp. 
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 (111) 4-0459663 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-01083 (220) 11/01/2021 
(181) 11/01/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.3.20; 5.11.2; 26.1.1 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng, 
trắng. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU AN PHÚC 
KHANG (VN) 
Thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, 
tỉnh Đắk Nông 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm; ươm cây giống; nhân và 
chăm sóc cây giống. 
 

 (111) 4-0459664 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-01088 (220) 11/01/2021 
(181) 11/01/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24 

(591) Xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN DŨNG (VN) 
Thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; thiết bị và dụng cụ y 
tế; khẩu trang y tế; thắt lưng chỉnh hình; găng tay cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 24: Vải không dệt; khăn vải; khăn gạc bằng vải cotton; chăn; túi ngủ; khăn mặt bằng 
vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi chân; đồ đội đầu; khẩu trang (trang phục); yếm; khăn 
(trang phục). 
 

 (111) 4-0459665 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-07720 (220) 05/03/2021 
(181) 05/03/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.4.3; 26.4.7 
(540) 

 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) TÔ TUẤN KIỆT (VN) 
Ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện 
Phú Tân, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị dùng cho bồn tắm; chụp hút khói dùng cho 
nhà bếp; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa sen; vòi [van]. 
 
Nhóm 19: Gạch [vật liệu chịu lửa]; tấm lát, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm ốp 
tường, không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá 
lát sàn; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 (111) 4-0459666 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-07722 (220) 05/03/2021 

(181) 05/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) TÔ TUẤN KIỆT (VN) 
Ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện 
Phú Tân, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị dùng cho bồn tắm; chụp hút khói dùng cho 
nhà bếp; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa sen; vòi [van]. 
 
Nhóm 19: Gạch [vật liệu chịu lửa]; tấm lát, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm ốp 
tường, không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đá 
lát sàn; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 (111) 4-0459667 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-08212 (220) 10/03/2021 

(181) 10/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ cam, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 
TẾ MINH PHÁT (VN) 
4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp việc vận 
chuyển cho các chuyến du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

275 
 

 (111) 4-0459668 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-09611 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.5; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AVT 
INTERNATIONAL (VN) 
Tầng 14 tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ 
quảng cáo thương mại. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ giám 
sát việc xây dựng công trình; dịch vụ thi công công trình xây dựng. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ lập trình 
máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết 
lập bản vẽ xây dựng. 
 

 (111) 4-0459669 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-14357 (220) 15/04/2021 

(181) 15/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.11; 5.3.15; 5.11.13; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK & TM BIG 
BOSS (VN) 
25 đường TL16, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu động cơ. 
 
Nhóm 12: Bộ nhông xích (nhông sên dĩa); phụ tùng xe cộ. 
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 (111) 4-0459670 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-14579 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 24.13.1; 24.17.5; 26.5.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẤT 
ĐỘNG SẢN ĐÔNG NAM (VN) 
68 đường số 1, phường Phú Hữu, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
 

 (111) 4-0459671 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-14642 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 26.3.2; 26.3.23; 
26.11.8 

(591) Xanh dương, vàng kim, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN JSV VIỆT NAM 
(VN) 
Số 73D hẻm 53/68/22 đường Cầu Giấy, 
tổ 14, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa đường dây điện. 
 

 (111) 4-0459672 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-17274 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 16.1.4; 16.1.5 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG THỊ TRÀ GIANG (VN) 
Cụm 11, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; marketing; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ quan 
hệ truyền thông; giới thiệu sản phẩm; nghiên cứu thị trường. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các khóa đào tạo từ xa; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các khóa học 
về pha chế, nấu ăn và làm bánh; dịch vụ chuyển giao bí quyết [dịch vụ đào tạo]. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ nấu ăn và pha chế đồ uống; tư vấn kiến trúc nhà 
hàng, quán ăn, quán cà phê; thiết kế kiến trúc nhà hàng, quán ăn, quán cà phê; thiết kế nội 
thất nhà hàng, quán ăn, quán cà phê. 
 

 (111) 4-0459673 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-18011 (220) 10/05/2021 

(181) 10/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.15.11; 2.5.6; 2.5.22; 2.5.23; 
18.5.6; 21.1.16; 26.1.2; 26.3.1; 26.3.7 

(591) Xanh ngọc, trắng, đỏ, xanh nước biển, 
xanh da trời, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 
HOÀNG GIA (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459674 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-24735 (220) 21/06/2021 

(181) 21/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, vàng đất. 
 

 (731) TO SOLUTIONS CO., LTD. (JP) 
2-5-7 Sengawacho, Chofu-shi, Tokyo 
Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để quản lý sản phẩm; phần mềm máy 
tính để quản lý hàng tồn kho; phần mềm máy tính quản lý kho; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; máy dập thẻ cho văn phòng; máy và thiết bị 
viễn thông; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; đĩa video đã ghi và băng video; ấn phẩm điện 
tử, có thể tải xuống; máy in nhãn mã vạch điện tử cầm tay; bộ đọc mã vạch. 
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; tạo 
lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê phần mềm quản lý hàng tồn kho; lập trình 
phần mềm quản lý hàng tồn kho; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hiệu suất, hoạt động của máy 
tính, ô tô và các loại máy khác đòi hỏi trình độ cao về kiến thức cá nhân, kỹ năng hoặc kinh 
nghiệm của người vận hành để đáp ứng độ chính xác cần thiết khi vận hành chúng; cho thuê 
phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; cung cấp chương trình máy tính; thử 
nghiệm hoặc nghiên cứu máy móc, thiết bị và dụng cụ; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm quản lý kho 
hàng; lập trình phần mềm quản lý kho; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [saas]; tư vấn trong lĩnh vực triển khai môi trường điện toán đám mây trong lĩnh 
vực hạ tầng như một dịch vụ [iaas]; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế và phát triển liên quan đến 
các giải pháp ứng dụng phần mềm. 
 

 (111) 4-0459675 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-26228 (220) 28/06/2021 

(181) 28/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.9; 2.1.8; 2.1.16; 2.1.30; 26.4.2 

(591) Tím, hồng, trắng, vàng nhạt, xanh dương, 
xám. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN (VN) 
Số 2/5 đường Phật Học, phường Phương 
Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn và hướng dẫn tập luyện các môn thể dục dưỡng sinh (thiền); dịch 
vụ cung cấp các thông tin về thiền thông qua việc đăng trên các trang mạng xã hội (facebook, 
zalo, youtube, viber, twitter, instagram); dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị, cuộc họp, triển 
lãm, trưng bày, họp báo, buổi nói chuyện, buổi giới thiệu về thiền; dịch vụ sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình về thiền; giáo dục tôn giáo; cung cấp chương trình 
giao lưu, liên kết, phục vụ cộng đồng về kỹ năng, văn hóa và giáo dục đào tạo. 
 

 (111) 4-0459676 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-26983 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.9.14 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép. 
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 (111) 4-0459677 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-26984 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.9.14 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép. 
 

 (111) 4-0459678 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-26985 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.9.14 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép. 
 

 (111) 4-0459679 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-26986 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.9.14 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GIÀY Á CHÂU (VN) 
451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; mũi giày dép. 
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 (111) 4-0459680 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-26988 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.11.7 

(591) Xanh dương, đen. 
 

 (731) THE INSTITUTE OF INTERNAL 
AUDITORS, INC. (US) 
1035 Greenwood Blvd., Suite 401, Lake 
Mary, FL 32746 USA 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội nghị; 
xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục. 
 

 (111) 4-0459681 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2018-21031 (220) 26/06/2018 

(181) 26/06/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đen, hồng, trắng. 
 

 (731) KISS VENTURE CO., LTD. (TH) 
23/77 Sukhumvit 63, Sukhumvit road, 
Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; tổ 
chức, thực hiện và giám sát chương trình khách hàng thân thiết và chương trình khuyến mại; 
cung cấp dịch vụ quảng cáo thông qua internet; sản xuất quảng cáo trên truyền hình và đài 
phát thanh; kế toán; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; thăm dò dư luận; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin 
kinh doanh; dịch vụ bán lẻ liên quan đến việc bán các sản phẩm chăm sóc da. 
 

 (111) 4-0459682 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2019-33134 (220) 27/08/2019 

(181) 27/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ HÙNG PHÁT 
(VN) 
Lô J19 đường số 6, KCN Hải Sơn, xã 
Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 
An 
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(511) Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi (bạc đạn); mô tơ; 
máy bơm; máy bơm nước; máy khí nén; máy bơm chân không. 
 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn led, đèn compact); đèn chiếu sáng; đèn 
trần; đèn trang trí; quạt điện. 
 

 (111) 4-0459683 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2019-46301 (220) 15/11/2019 

(181) 15/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.3.21; 26.3.1; 26.11.8; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN MOBICAST (VN) 
Tầng 4, V1 Home City, 177 phố Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; marketing; dịch vụ tiếp thị qua 
điện thoại; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 
trung gian thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ. 
 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 
thông; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử 
khác]; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện; truyền video theo 
yêu cầu. 
 

 (111) 4-0459684 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2020-10205 (220) 25/03/2020 

(181) 25/03/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THÀNH QUÂN (VN) 

Số nhà 13, ngõ 667, phố Nguyễn Văn Cừ, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc; nước tẩy trang (dùng để làm sạch sau khi trang 

điểm); chế phẩm nhuộm tóc; dầu dưỡng tóc; chế phẩm dùng để uốn và ép tóc; sữa tắm; dầu 
gội đầu. 
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 (111) 4-0459685 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2020-52637 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24 

(591) Vàng cam, đen, xám nhạt. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG (VN) 
Số 2 ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, đồ đi chân, 
đồ đội đầu). 
 

 (111) 4-0459686 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2020-53006 (220) 17/12/2020 

(181) 17/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.3.1 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI BÌNH NAM BẮC (VN) 
Tầng 3, 117-119 Lý Chính Thắng, 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cho tất 
cả các sản phẩm sau: hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 

 (111) 4-0459687 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-02817 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.15.15 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) OH MIN KYOUNG (KR) 
1617, Daepo-dong, Seogwipo-si, Jeju-do, 
Republic of Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch thương mại 
điện tử; dịch vụ mua bán: quần, áo, áo khoác, đầm, quần, váy, trang phục tập luyện, quần áo 
lót, quần áo ngủ, quần áo tắm, tất và vớ, ga trải giường, chăn, màn, đệm và gối, đai em bé, tã 
lót, bình sữa, núm vú giả, dụng cụ cho trẻ mọc răng, dụng cụ hỗ trợ mọc răng, xe đẩy, ghế ăn, 
dây đai, đồ chơi trẻ em, bô cho trẻ em, dụng cụ để bọc ghế, máy làm mát không khí, bàn chải, 
găng tay, chất tẩy rửa gia dụng, khăn lau, khăn giấy, bọt biển, chổi cao su, túi đựng rác, máy 
hút bụi cho thảm và vải, máy làm sạch hơi nước, cây lau nhà, chổi, máy quét nhà, máy tính, 
máy tính xách tay, máy tính bảng, kính chặn ánh sáng xanh, cáp kết nối máy tính, bàn phím 
máy tính, chuột máy tính, thẻ nhớ máy tính, mực máy in, giá dùng để đỡ tủ và máy chiếu 
video, mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm nền, mỹ phẩm trang điểm màu, mỹ phẩm dùng để tẩy 
trang, mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, mỹ phẩm dùng để chăm sóc tóc, nước hoa, mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc chân, mỹ phẩm dùng để chăm sóc tay và móng tay, mỹ phẩm dùng để hỗ 
trợ cạo râu, mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể, máy ảnh kỹ thuật số, ống nhòm, túi và hộp đựng 
máy ảnh, pin và bộ sạc cho máy ảnh, thiết bị vệ sinh dùng cho máy ảnh, tấm che mưa cho 
máy ảnh, điều khiển từ xa máy ảnh, giá ba chân và đơn chân máy ảnh, máy chiếu slide, ống 
kính máy ảnh, máy in và máy scan, máy làm lạnh không khí, máy khử mùi không khí, máy 
lọc không khí, máy điều hòa nhiệt độ, máy điều hòa di động, máy điều hòa năng lượng mặt 
trời, máy sấy, máy xay đa năng, máy giặt, máy sấy quần áo, máy rửa bát, máy nước nóng, 
máy hút bụi, tủ lạnh, tủ đông, máy sấy bát, lò vi sóng, bếp hồng ngoại, bếp điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, nồi áp suất điện, quạt trần, quạt điện, máy sấy tóc, máy cạo râu, lò sưởi gas, đầu 
đĩa vcd, đầu dvd, thiết bị rạp hát gia đình, màn hình chiếu, máy chiếu, truyền hình vệ tinh, 
thiết bị phát truyền thông đa phương tiện, ti vi, máy xay sinh tố, bàn ủi, máy hấp, máy thu và 
bộ khuếch đại, bộ cân bằng và tiền khuếch đại âm thanh, đồng hồ, thắt lưng, bịt tai, găng tay 
và bao đeo tay, quạt cầm tay, móc khóa, khăn quàng cổ, khăn quấn, kính râm, ví, hộp đựng 
thẻ, bìa sổ sách, ví đựng tiền xu, túi xách, mũ lưỡi trai, mũ, khẩu trang và kính mắt, đồ chơi, 
trò chơi, bộ điều khiển đồ chơi, thiết bị định vị toàn cầu (gps), ăng-ten, pin, hộp đựng, bộ sạc 
và cáp và lá bảo vệ màn hình, đèn chiếu sáng, quạt trần, cây và hoa nhân tạo, nến và giá đỡ 
nến, gối trang trí, thảm chùi chân, nước hoa, đài phun nước trong nhà, chụp đèn, gương, hộp 
thuốc, đèn dầu, album ảnh và khung, miếng đệm, bình hoa, hoa và cây nhân tạo, dụng cụ và 
đồ dùng làm vườn, bản vẽ, tranh vẽ, ảnh, áp phích và bản in, đồ trang sức, hoa tai, vòng cổ, 
nhẫn, vòng tay, vòng đeo cổ chân, băng dô (bờm tóc) và kẹp tóc, dụng cụ làm bánh, dụng, cụ 
pha cà phê, dụng cụ pha trà, dao, kéo, khăn trải bàn, đồ dùng và dụng cụ nhà bếp, vali, hành 
lý có bánh xe quay, ba lô, túi may, túi du lịch, túi đựng máy tính xách tay, ô, hộp đựng mỹ 
phẩm, ví du lịch, cặp xách tay, điện thoại di động, điện thoại thông minh, hộp đựng điện 
thoại, khay đựng thẻ có thể tháo rời, cáp và bộ chuyển đổi, bộ sạc và bộ đổi nguồn, bao tay, 
tai nghe, loa di động và đế cắm âm thanh, bộ mở rộng màn hình và kính lúp màn hình, bộ 
tăng tín hiệu, tai nghe bluetooth, tai nghe nút tai, tai nghe ốp tai, túi và hộp đựng dây cáp, 
máy tính, máy photocopy, từ điển điện tử và máy dịch tài liệu, máy fax, điện thoại, máy chiếu 
video, nước làm thơm hơi thở, chỉ nha khoa và dụng cụ gắp răng, răng giả, nước súc miệng, 
dụng cụ chăm sóc làm trắng răng, dụng cụ làm sạch lưỡi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng 
và dụng cụ mài răng, đồng hồ thông minh, máy tính bảng, máy nghe nhạc cassette và máy 
ghi âm, máy ghi âm kỹ thuật số, máy mp3 và máy mp4, đầu đĩa mini, đầu cd, radio, giày, 
ủng, giày cao gót, bốt đi chân, xăng đan, dép, dép đi trong nhà, giày không buộc dây (giày 
lười), giày thể thao, loa bluetooth, loa treo giá sách, loa âm trần và trong tường, loa đặt sàn, 
loa ngoài trời, loa vệ tinh, loa thanh và loa siêu trầm, chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ 
đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho hàng hóa; dịch vụ giao hàng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (rèn luyện sức khỏe và thể hình); 
dịch vụ huấn luyện viên cá nhân; dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực 
tuyến từ mạng máy tính. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

284 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ chăm sóc móng tay và chân. 
 

 (111) 4-0459688 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-02835 (220) 21/01/2021 

(181) 21/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.13.25 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÀI 
CHÍNH BẢO HIỂM HHF (VN) 
16 E4 tổ 7 ngõ 332 đường Hoàng Công 
Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; tư vấn đầu tư. 
 

 (111) 4-0459689 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-02874 (220) 22/01/2021 

(181) 22/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH HÀ 
(VN) 
299F9 đường số 2, KDC Sông Giồng, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Pin quang điện; tấm pin năng lượng mặt trời để sản xuất điện; bộ biến tần năng 
lượng mặt trời; bộ ắc quy lưu trữ điện mặt trời; thiết bị ngoại vi máy tính; hệ thống cung cấp 
điện liên tục (bộ lưu điện); camera giám sát; thiết bị báo động; thiết bị cảm biến; ổ cắm điện; 
công tắc điện; khóa điện. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; đèn led; thiết bị vệ sinh tấm năng lượng mặt 
trời; máy lạnh chính xác; thiết bị nấu nướng. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị sản phẩm hệ thống năng lượng mặt trời như: đèn chiếu sáng sử 
dụng năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời để tạo điện, biến tần, pin năng 
lượng mặt trời, bộ lưu điện, bình ắc quy, robot vệ sinh tấm năng lượng mặt trời, dây dẫn điện, 
tủ điện dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời; mua bán thiết bị nhà thông minh như: khóa 
thông minh, ổ cắm thông minh, công tắc thông minh, đèn thông minh, chuông báo thông 
minh, remote điều khiển từ xa, camera thông minh, đèn led thông minh, cửa sổ thông minh, 
máy lạnh thông minh, quạt thông minh, bàn thông minh, rèm cửa thông minh, thiết bị cảm 
biến khí co thông minh, máy hút bụi thông minh, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh, 
cảm biến khí ga thông minh, cảm biến cửa thông minh, cảm biến hồng ngoại thông minh, loa 
thông minh, cảm biến an ninh, cảm biến khói; mua bán phụ kiện máy tính: màn hình máy 
tính, cáp mạng. 
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 (111) 4-0459690 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-17590 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.4.3 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ADASLVR (VN) 
67/1 đường Lê Thị Hoa, tổ 5, khu phố 3, 
phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); giày dép; mũ nón. 
 

 (111) 4-0459691 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-23526 (220) 11/06/2021 

(181) 11/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 
vàng, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TRƯỜNG CHÍNH KIỆT (VN) 
Thôn Tông Phố, xã Thanh Quang, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn 
bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính; dịch vụ lập dự án bất động sản; dịch vụ quản lý 
dự án bất động sản. 
 

 (111) 4-0459692 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-24089 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.5.1; 3.5.20; 26.1.1 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, hồng, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH HOA ANH ĐÀO 
(VN) 
281E Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa. 
 

 (111) 4-0459693 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-26484 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.9; 2.3.16; 15.7.1 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) NGUYỄN TÚ ANH (VN) 
Đội 6, thôn 3, xã Ông Đình, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; áo dài nam, nữ (trang phục truyền thống của Việt Nam); đồ đi 
chân; đồ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang, áo dài nam, nữ (trang 
phục truyền thống của Việt Nam), đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 (111) 4-0459694 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-32174 (220) 11/08/2021 

(181) 11/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH HẢI TIẾN (VN) 

29 đường số 3C, khu dân cư Vĩnh Lộc B, 
ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (đồ vật nhỏ) như ốc vít, ốc kẹp, đinh rút; chốt cửa bằng 
kim loại; bát kẹp bằng kim loại; kẹp cửa kính bằng kim loại; tay gạt cửa bằng kim loại; thanh 
ray trượt bằng kim loại; bánh xe nhỏ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho cửa sổ; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; trụ cầu thang lan can làm 
bằng kim loại. 
 
Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy hàn điện; máy cưa; máy cắt; máy 
mài; đá mài (bộ phận của máy móc); máy khoan; mũi khoan (bộ phận của máy móc); lưỡi cắt 
( bộ phận của máy móc); súng dùng để phun sơn. 
 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; cờ lê (dụng cụ cầm tay); mỏ lết răng (dụng cụ 
cầm tay); tua vít không dùng điện; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay); búa (dụng cụ cầm tay); cái 
kìm; súng phun keo (dụng cụ cầm tay). 
 
Nhóm 09: Thước đo; dụng cụ đo; thiết bị đo; thiết bị đo khoảng cách; đồng hồ đo; thước đo 
độ mở. 
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 (111) 4-0459695 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-32855 (220) 18/08/2021 

(181) 18/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.3; 6.1.2; 6.19.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) HÀ LÊ GIANG (VN) 
xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh 
Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu men lá; rượu. 
 

 (111) 4-0459696 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-32869 (220) 18/08/2021 

(181) 18/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, đen, đỏ, vàng, trắng, 
xám. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH HỒNG PHƯƠNG 
(VN) 
Số 160, đường Châu Văn Liêm, khu phố 
Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa 
Thành, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 

 (111) 4-0459697 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-32871 (220) 18/08/2021 

(181) 18/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 5.3.13 

(591) Đỏ, đỏ cam, da cam, vàng, đen, trắng, 
xám. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV HUY VINH 
(VN) 
44 Nguyễn Thời Trung, phường 06, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 
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(511) Nhóm 16: Túi nhựa (bao bì nhựa) dùng để gói hàng; bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để gói hàng; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; túi giấy 
dùng một lần; hộp giấy dùng một lần. 
 

 (111) 4-0459698 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-33269 (220) 23/08/2021 

(181) 23/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.5; 3.7.24 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
đen, vàng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRĂNG 
NON (VN) 
Tầng 7, Số 113 - 115 Lê Duẩn, phường 
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ môi giới 
kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân 
cần vốn. 
 
Nhóm 36: Đầu tư quỹ; môi giới chứng khoán và trái phiếu; phân tích tài chính; tư vấn tài 
chính; dịch vụ tài chính đối với tiền ảo; nghiên cứu tài chính. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về tài chính kế toán; tổ chức các buổi hội thảo về tài chính; cung 
cấp các khóa đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh; sắp xếp và tiến hành các buổi hội thảo 
chuyên đề về đầu tư tài chính. 
 

 (111) 4-0459699 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-37778 (220) 07/10/2021 

(181) 07/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.4 

(591) Xanh dương, xanh lá, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI DRAGON (VN) 
Số 3 ngõ 112/15/38 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, cụ thể là sữa bột dành cho người mắc bệnh 

tiểu đường. 
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 (111) 4-0459700 (151) 08/09/2023    
(210) 4-2021-39519 (220) 19/10/2021 

(181) 19/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.17.5; 24.17.8 

(591) Trắng, đen, hồng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH TÂM 
ĐƯỜNG (VN) 
Ô số 02, tầng 15 tòa nhà đa năng số 169 
Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 (111) 4-0459701 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2016-32312 (220) 17/10/2016 

(181) 17/10/2026 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG 1 - PHARBACO (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 (111) 4-0459702 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-02988 (220) 03/02/2020 

(181) 03/02/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.3.2; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
HÀ GIANG (VN) 
Số nhà 07, đường Xuân Thủy, tổ 4, 
phường Quang Trung, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang 
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(511) Nhóm 29: Thịt gia súc, gia cầm đã được sơ chế, chế biến, bảo quản dùng để làm thực phẩm; 
trứng (thực phẩm); sữa; rau quả đã được chế biến, bảo quản dùng để làm thực phẩm.  
 

 (111) 4-0459703 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-03978 (220) 12/02/2020 

(181) 12/02/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21; 5.7.21; 5.7.23 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AN DĨ ĐẠT (VN) 
Thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 29: Trái thanh long đã qua chế biến (bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín); trái cây được 
bảo quản; trái cây đông lạnh; lát trái cây sấy khô; mứt quả ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây.  
 
Nhóm 31: Trái thanh long, tươi; trái cây tươi; rau tươi; hạt giống; cây giống; cây trồng.  
 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; xi rô dùng cho đồ 
uống; nước khoáng (đồ uống); chế phẩm không cồn để làm đồ uống; đồ uống không có cồn.  
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: trái thanh long tươi, trái cây tươi, rau tươi, hạt 
giống, cây giống, cây trồng, trái thanh long đã qua chế biến (bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín), trái cây được bảo quản, trái cây đông lạnh, lát trái cây sấy khô, mứt quả ướt, thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, 
xi rô dùng cho đồ uống, nước khoáng (đồ uống), chế phẩm không cồn để làm đồ uống, đồ 
uống không có cồn. 
 

 (111) 4-0459704 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-06807 (220) 04/03/2020 

(181) 04/03/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.15; 20.1.17; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
VIETINT (VN) 
Số nhà 7B Trần Phú, phường Điện Biên 
Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật. 
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 (111) 4-0459705 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-07336 (220) 06/03/2020 
(181) 06/03/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.11.12 

(591) Đỏ. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH VINH (VN) 
Tổ dân phố số 4, phường An Sinh, thị xã 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm cụ thể là: rèm cửa ra vào, rèm cửa dạng lưới, rèm 
tắm bằng vải hoặc nhựa, rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, 
rèm bằng tre, màn chống muỗi. 
 

 (111) 4-0459706 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-07395 (220) 06/03/2020 
(181) 06/03/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.12; 3.9.16; 3.9.21; 25.5.25; 
26.1.1; 26.1.5; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG - KIÊN 
CƯỜNG (VN) 
Số 555 ấp Cây Trâm, xã Định Bình, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL 
IP) 

 

(511) Nhóm 29: Thủy sản, cụ thể là tôm; cá; con sò; con hàu; mực (đã qua chế biến).  
 

 (111) 4-0459707 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-10407 (220) 25/03/2020 
(181) 25/03/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THIẾT BỊ VỆ SINH TÂN PHƯƠNG 
(VN) 
37 đường 270A, khu phố 4, phường 
Phước Long A, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, hệ thống ống vòi như: ống dẫn (bộ 
phận của thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước, vòi phun nước, vòi dùng cho đường ống, 
bồn cầu, lavabo (bồn rửa mặt, rửa tay), lavabo tủ vệ sinh (bồn rửa có tủ kệ để đồ), chậu rửa 
chén, vòi hoa sen, bồn tắm, gương soi, kệ kính, móc treo bằng kim loại, móc treo quần áo 
bằng kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ để chai và để hộp 
đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá treo quần áo, ống 
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đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ sinh như móc inox để 
cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng, giá (kệ) để bàn chải và 
kem đánh răng, kệ chân tủ lạnh, kệ để bình lọc nước, giá để dao thớt. 
 

 (111) 4-0459708 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-11563 (220) 09/04/2020 

(181) 09/04/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC 
MỸ MỸ (VN) 
497/40 Phạm Văn Chiêu, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm xông hơi. 

 

 (111) 4-0459709 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-18319 (220) 25/05/2020 

(181) 25/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.15.11; 1.15.23; 5.1.1; 5.1.8; 
6.1.2; 25.3.1; 25.3.3; 26.15.15 

 

 (731) CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH 
DƯỠNG NUTIFOOD (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon 
người lại; đồ uống kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); bột ăn dặm cho bé sơ 
sinh.  
 
Nhóm 29: Sữa được làm từ các loại hạt ngũ cốc; sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua kêfia (đồ uống từ sữa); sữa chua; phô mát; rau, củ, quả đã qua 
chế biến; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chủ yếu từ rau và quả (snack); yến chế biến kiểu 
gói cháo (với thành phần yến là chủ yếu). 
 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè (trà), cà phê, ca cao; cà phê; ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc; 
kem ăn (kem lạnh); bột dinh dưỡng (không dùng trong mục đích y tế); bánh mỳ ngọt các loại; 
đồ uống socola có sữa; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chủ yếu từ bột ngũ cốc (snack). 
 
Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước khoáng và nước 
uống có ga; đồ uống làm từ rau, củ, quả; đồ uống các loại (không chứa cồn); xi rô dùng cho 
đồ uống; các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống.  
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 (111) 4-0459710 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-22081 (220) 15/06/2020 

(181) 15/06/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.13.1; 25.3.3; 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED 
(VN) 
17 đường Đào Duy Từ, khu phố Đông A, 
phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

  

(511) Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao 
động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý hành chính được thuê ngoài cho các công ty; 
dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; tuyển dụng lao động; tuyển dụng nhân sự; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; nghiên cứu thị trường; chuẩn bị bảng tiền lương. 
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 37: Làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch toà nhà [bên trong].  
 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng chai; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; chuyển phát thư tín; 
dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; môi giới vận tải [gửi hàng hoá]; chuyên 
chở hàng hoá; vận chuyển hàng hoá; đóng gói hàng hoá; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch 
vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; bao gói hàng hoá, kho hàng hoá, dịch vụ cho thuê 
kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; cất giữ hàng hoá. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ làm vườn; thiết kế cảnh quan vườn hoa 
và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; cho thuê thiết bị trồng trọt; làm vườn. 
 

 (111) 4-0459711 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-35152 (220) 28/08/2020 

(181) 28/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LG ELECTRONICS INC. (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy bằng 
điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng ống dài; 
máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy móc); máy 
bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô 
quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi 
chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước dùng cho 
mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không chạy bằng điện 
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dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho việc sử dụng cá 
nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch.  
 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; bếp 
tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy ion 
hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch nước; 
bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều 
hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò nướng 
cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; 
máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để sấy quần áo 
cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử mùi, khử 
trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có chức năng 
khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; chụp thông 
gió cho lò nướng. 
 

 (111) 4-0459712 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-35154 (220) 28/08/2020 

(181) 28/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LG ELECTRONICS INC. (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy bằng 
điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng ống dài; 
máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy móc); máy 
bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô 
quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi 
chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước dùng cho 
mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không chạy bằng điện 
dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho việc sử dụng cá 
nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch.  
 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; bếp 
tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy ion 
hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch nước; 
bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều 
hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò nướng 
cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; 
máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để sấy quần áo 
cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử mùi, khử 
trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có chức năng 
khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; chụp thông 
gió cho lò nướng. 
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 (111) 4-0459713 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-35155 (220) 28/08/2020 

(181) 28/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LG ELECTRONICS INC. (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy bằng 
điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng ống dài; 
máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy móc); máy 
bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô 
quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi 
chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước dùng cho 
mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không chạy bằng điện 
dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho việc sử dụng cá 
nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch.  
 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; bếp 
tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy ion 
hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch nước; 
bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều 
hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò nướng 
cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; 
máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để sấy quần áo 
cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử mùi, khử 
trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có chức năng 
khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; chụp thông 
gió cho lò nướng. 
 

 (111) 4-0459714 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-35156 (220) 28/08/2020 

(181) 28/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LG ELECTRONICS INC. (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chân không chạy 
bằng điện; máy giặt quần áo chạy bằng điện; ống vòi của máy hút bụi chân không chạy bằng 
điện; túi của máy hút bụi chân không chạy bằng điện; máy hút bụi chân không dạng ống dài; 
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máy thổi khí quay/máy quạt gió xoay chạy bằng điện; rô bốt/người máy (máy móc); máy 
bơm khí nén; máy nén khí quay chạy bằng điện; máy nén khí dùng cho tủ lạnh; máy vắt khô 
quần áo (không sấy); máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; rô bốt hút bụi 
chân không; máy chế biến thức ăn chạy bằng điện; máy làm sạch bằng hơi nước dùng cho 
mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không cầm tay; máy hút bụi chân không chạy bằng điện 
dùng để vệ sinh giường; rô bốt dọn nhà cho mục đích gia dụng; rô bốt cho việc sử dụng cá 
nhân, cụ thể là rô bốt cho việc làm sạch. 
 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị thổi khí nóng, cụ thể là, thiết bị sưởi ấm không 
gian bằng khí nóng; thiết bị làm ẩm; máy hút ẩm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; bếp 
tích hợp với lò nướng chạy bằng điện; máy lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; máy ion 
hóa nước cho mục đích gia dụng; thiết bị màng lọc có bản chất là máy lọc để làm sạch nước; 
bộ thu năng lượng mặt trời (để làm nóng); máy làm sạch không khí; thiết bị thông gió (điều 
hòa không khí) để sưởi ấm; đèn LED; bếp tích hợp với lò nướng chạy bằng ga; bộ lò nướng 
cho bếp chạy bằng điện; thiết bị hoặc hệ thống dùng để nấu nướng; tủ lạnh chạy bằng điện; 
máy sấy khô quần áo chạy bằng điện; máy quản lý quần áo chạy bằng điện để sấy quần áo 
cho mục đích gia dụng; máy quản lý quần áo chạy bằng điện có chức năng khử mùi, khử 
trùng và hấp quần áo cho mục đích gia dụng; máy sấy quần áo chạy bằng điện có chức năng 
khử trùng, khử mùi và xử lý chống nhăn cho mục đích gia dụng; chụp thông gió; chụp thông 
gió cho lò nướng. 
 

 (111) 4-0459715 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-35508 (220) 31/08/2020 

(181) 31/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 26.11.7 

(591) Nâu, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH 
VẠN PHÁT (VN) 
K20 hẻm 79/5 đường Nguyễn Xí, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ RACHEL (RACHEL CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán buôn bán lẻ và phân phối, xuất nhập khẩu, đại lý 
độc quyền, cửa hàng bán và/hoặc trưng bày giới thiệu sản phẩm: gạch men cao cấp, các loại 
gạch ngói dùng cho công trình xây dựng, nhà cửa, công trình công cộng như vỉa hè, cầu 
đường, vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại dùng trong xây dựng và trong trang trí các 
công trình trong nhà và ngoài trời bao gồm nhưng không giới hạn bởi: xi măng, gạch xây, 
ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, sắt, thép, cửa ra vào, cửa sổ, đồ gỗ 
và các dụng cụ, thiết bị văn phòng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà tắm, thiết bị nội ngoại thất, 
máy xây dựng, đồ nội thất gia đình và văn phòng, khách sạn cụ thể là: bàn ghế ăn, sofa, bàn 
trà, ghế văn phòng bằng các vật liệu như: da, giả da, vải, nỉ, nhung, kim loại, gỗ.  
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 (111) 4-0459716 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-42794 (220) 16/10/2020 

(181) 16/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.6; 7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 

(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, xám. 
 

 (731) VÕ THỊ THỦY (VN) 
Số 60 đường Nguyễn Đình Liễn, thị trấn 
Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp địa điểm tổ chức hội 
nghị, sự kiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0459717 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-14270 (220) 15/04/2021 

(181) 15/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.18 
 

 (731) REXAIR LLC (US) 
2600 W. Big Beaver Road, Suite 555, 
Troy, Michigan 48084, U.S.A. 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa và chất thơm dùng trong việc xử lý/vệ sinh thảm, sàn nhà/nền nhà, vật 
liệu bọc đồ đạc và cửa sổ; chất tẩy rửa thảm. 
 
Nhóm 05: Chất làm sạch và mát không khí; chất khử mùi cho thảm, sàn nhà/nền nhà, vật liệu 
bọc đồ đạc và cửa sổ. 
 
Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy cọ rửa/vệ sinh sàn, chạy bằng điện; máy làm sạch 
thảm và vật liệu bọc đồ đạc, chạy bằng điện; máy tách nước, chạy bằng điện; và các bộ phận 
và thiết bị đi kèm của máy/thiết bị kể trên; ống vòi của máy hút bụi chân không, vòi hút dùng 
cho máy hút bụi chân không và bàn chải dùng cho máy hút bụi chân không. 
 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng máy hút bụi chân không, máy cọ rửa/vệ sinh sàn, chạy 
bằng điện, máy làm sạch thảm và vật liệu bọc đồ đạc, chạy bằng điện, và máy tách nước chạy 
bằng điện; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực vận hành, sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng máy hút 
bụi chân không, máy cọ rửa/vệ sinh sàn, chạy bằng điện, máy làm sạch thảm và vật liệu bọc 
đồ đạc, chạy bằng điện và máy tách nước, chạy bằng điện. 
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 (111) 4-0459718 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-23727 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 
(VN) 
4/5 khu dân cư Vạn Xuân Đất Việt, 
đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm 
dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hỗ trợ dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu. 
 

 (111) 4-0459719 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-26814 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, đen, đen nhạt, 
trắng. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ THU (VN) 
Số 50 Chợ Thương, phường Trần Phú, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu; ấm đun siêu tốc; nồi cơm điện; dụng cụ 

nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: hệ thống và thiết bị nấu nướng, 
bếp nấu, ấm đun siêu tốc, nồi cơm điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh.  
 

 (111) 4-0459720 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-27171 (220) 02/07/2021 

(181) 02/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.4; 26.7.1; 26.7.5; 
26.7.25 

(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FM STUDIO (VN) 
409/2 Hòa Hảo, phường 05, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 28: Đồ chơi; mô hình đồ chơi; nhân vật đồ chơi; xe cộ đồ chơi. 
 
Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi, mô hình đồ chơi, nhân vật đồ chơi, xe cộ đồ chơi. 
 

 (111) 4-0459721 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24019 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.13.1; 14.1.13; 14.1.15; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OHA 
VIỆT NHẬT (VN) 
Số 317 đường Giáp Bát, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; thuốc màu (vecni). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường. 
 

 (111) 4-0459722 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24041 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23 
 

 (731) BEIJING MASKKING TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD. (CN) 
No.1, 3F, Building 9 No.14 Maliandao 
Road Xicheng District Beijing, CHINA 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp 
sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; marketing. 
 

 (111) 4-0459723 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24043 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HÙNG (VN) 

Nhà số 6, tập thể giáo viên trường THPT 
Yên Hòa, tổ 29, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
chuyên dụng cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), thuốc đông y, mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ chuyên dụng 
cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc 
được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; đào tạo thực hành [thao tác thử]. 
 
Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; bệnh viện; các dịch vụ xét nghiệm y tế; 
tư vấn về sử dụng thuốc; chăm sóc sức khỏe. 
 

 (111) 4-0459724 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24044 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TRỌNG HÙNG (VN) 

Nhà số 6, tập thể giáo viên trường THPT 
Yên Hòa, tổ 29, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
chuyên dụng cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
(thực phẩm chức năng), thuốc đông y, mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, 
thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ chuyên dụng 
cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, đồ đạc 
được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; đào tạo thực hành [thao tác thử]. 
 
Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện; bệnh viện; các dịch vụ xét nghiệm y tế; 
tư vấn về sử dụng thuốc; chăm sóc sức khỏe. 
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 (111) 4-0459725 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-24051 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI TRẦN GIA (VN) 
Số 66, ngách 28/164 phố Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 02: Sơn; nước men bóng; chất pha loãng sơn, chất chống rỉ. 
 

 (111) 4-0459726 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-24055 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
VẠN THUẬN LỢI (VN) 
Số 112 đường 30/4, phường 3, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 06: Thép; tôn kim loại; thanh xà gồ bằng thép; thép vuông hộp. 
 

 (111) 4-0459727 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-24071 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.3.23 

(591) Xanh lam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MC-TK (VN) 
Ki ốt DV 24, tòa CT2, chung cư Nam Xa 
La, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, thiết bị điều hòa thông gió, thiết bị cấp thoát 
nước; phòng cháy chữa cháy. 
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 (111) 4-0459728 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24073 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) HOÀNG ĐỨC SÁNG (VN) 
Tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Hà, huyện 
Đắk Hà, tỉnh Kon Tum 

  

(511) Nhóm 25: Các sản phẩm thời trang bao gồm quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 
 

 (111) 4-0459729 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24079 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.20 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
THÁI HƯNG (VN) 
Cụm CN Quỳnh Giao, xã Quỳnh Giao, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 03: Sữa tắm. 
 

 (111) 4-0459730 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24106 (220) 16/06/2021 

(181) 16/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 4.5.2; 4.5.3; 7.1.24; 9.7.1; 26.2.7 
(540) 

 

(591) Vàng nâu nhạt, đỏ nâu. 
 

 (731) TRẦN PHAN THIÊN TRANG (VN) 
Hẻm 34 đường Mạc Thị Bưởi, phường 
Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự-0943000040 (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Pa-tê gan; thực phẩm đã qua chế biến làm từ thịt, cá, trứng, nội tạng động vật; bơ. 
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; dấm và nước sốt (gia vị), đồ gia vị. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm pa-tê gan, thực phẩm đã qua chế biến làm từ thịt, cả, 
trứng và nội tạng động vật, bơ, nước tương, tương ớt, đồ gia vị, dấm và nước sốt (gia vị), 
nem chua, giò chả, xúc xích lạp xưởng, bột ngũ cốc. 
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 (111) 4-0459731 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24107 (220) 16/06/2021 

(181) 16/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 24.1.1; 25.5.25 

(591) Trắng, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI QUỐC HOÀNG (VN) 
Số 1246 A Lê Văn Lương - ấp 3, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Hóa chất dùng để làm cứng và đông đặc trên mặt sàn bê tông. 

 

 (111) 4-0459732 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24217 (220) 16/06/2021 

(181) 16/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.11; 3.7.16; 3.7.24; 5.3.20 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỮNG CUỐN 
SÁCH NHẢY MÚA (VN) 
Số 17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 16: Sách; ấn phẩm (sách). 
 

 (111) 4-0459733 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24238 (220) 16/06/2021 

(181) 16/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN 

XUẤT ĐỨC HUY (VN) 
A6/177 đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã 
Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho thể thao; tấm che mặt bảo vệ của người lao động 
(tấm chắn giọt bắn để bảo hộ cho mặt); kính chắn để bảo hộ cho mặt; kính bảo hộ lao động; 
mặt nạ bảo hộ lao động. 
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 (111) 4-0459734 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24241 (220) 16/06/2021 

(181) 16/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) LÂM VĂN KHOAN (VN) 
Số 230, đường Độc Lập, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Áo choàng mặc sau khi tắm; mũ tắm; quần tắm; bộ quần áo tắm; quần áo bơi; quần 

bơi; quần áo dùng ở bãi biển; trang phục dùng ở bãi biển; giầy dùng ở bãi biển; quần áo thể 
dục; quần áo cho người đi xe đạp. 
 

 (111) 4-0459735 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24290 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.11; 12.1.3; 12.1.4 

(591) Xanh than, xanh dương, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HOÀNG (VN) 
Mỹ Á, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 20: Gối; đệm; nệm. 
 
Nhóm 24: Chăn; vỏ chăn; vỏ ga trải giường; vỏ gối, vỏ đệm. 
 

 (111) 4-0459736 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24319 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX & TM TRƯỜNG 
AN PHÁT (VN) 
Tầng 02 Hado Building, số 02 Hồng Hà, 
phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 
tinh dầu. 
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị smart (thông minh) cho gia đình (cụ thể là robot lau sàn, máy rửa 
chén); mua bán hàng tiêu dùng an toàn, chất lượng (cụ thể là gạo, máy lọc nước, máy xông 
tinh dầu); mua bán thực phẩm; mua bán chất tẩy rửa; mua bán tinh dầu. 
 

 (111) 4-0459737 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24350 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) MCDONALD'S CORPORATION (US) 
110 N. Carpenter St, Chicago, IL 60607, 
USA 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 16: Ấn phẩm; giấy; bìa cứng; chổi quét sơn; bút lông để vẽ; bút sáp (bút chì màu); bút 
chì; bút (đồ dùng văn phòng); sách hướng dẫn các hoạt động trò chơi; và tấm hoặc thẻ (bằng 
giấy hoặc bìa cứng) hướng dẫn các hoạt động trò chơi; sách câu đố hoặc sách về các trò chơi; 
sách vẽ; giấy dính (văn phòng phẩm) hay nhãn dán; và tấm giấy dính (văn phòng phẩm); sách 
đọc; và tượng nhỏ (bằng giấy). 
 

 (111) 4-0459738 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24403 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH 
HẢI (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử cho tất 
cả các sản phẩm sau: trà thảo mộc, đồ uống trên cơ sở trà, các loại trà thảo mộc như: trà táo 
mèo, trà gừng, trà hoa cúc, trà khổ qua; buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong 
sản xuất thuốc, thuốc thảo dược, thuốc đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ 
tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, 
băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện 
tim, điện não, nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước 
rửa chén, tinh dầu, lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yên sào đã qua sơ chế, yến 
sào tinh chế, thực phẩm làm tù yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, yến chưng 
có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước giải 
khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), nước yến có chứa 
collagen, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm 
thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau 
tươi. 
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 (111) 4-0459739 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24408 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459740 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24410 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459741 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17263 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 7.1.24; 7.3.11; 11.3.4 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) ĐỖ VĂN HỮU (VN) 
Xóm 2, Hữu Vinh, xã Hồng Quang, 
huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 
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(511) Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại trong hoạt động cung 
cấp thức ăn và đồ uống, dịch vụ quán cà phê; bán buôn, bán lẻ: cà phê, chè. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (trong nhà hàng). 
 

 (111) 4-0459742 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-17264 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 3.7.3; 26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, xanh cốm, xanh 
ngọc, xám, đen, nâu nhạt. 

 

 (731) TRẦN XUÂN THẮNG (VN) 
1706, HH1B, lô CC6 hồ Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (trong nhà hàng); 
dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 

 (111) 4-0459743 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-17395 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.7.1; 5.7.27; 19.7.16; 26.1.2 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI VƯƠNG THÀNH 
CÔNG (VN) 
Số 231 Y Wang, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu mùi, rượu mạnh, đồ uống được chưng cất, đồ uống hoa quả có cồn. 
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 (111) 4-0459744 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24411 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459745 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24412 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459746 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24413 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tể; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459747 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-24414 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
SINH HỌC EIFEL (VN) 
Tầng 11, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459748 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-24415 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.16; 3.9.24; 24.9.1 

(591) Nâu, trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIÊN 
NGỌC MỚI (VN) 
14 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ. 
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 (111) 4-0459749 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24594 (220) 18/06/2021 

(181) 18/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP 
XÃ HỘI ÁI VIỆT (VN) 
652/41 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 
 

 (111) 4-0459750 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24795 (220) 21/06/2021 

(181) 21/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BZT USA (VN) 

Lô số 1, khu H, đường N7, KCN An Hạ, 
xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y, thuỷ sản; chế phẩm sinh học dùng cho ngành y; chế phẩm 
sinh học để chữa bệnh dùng cho ngành thú y, thuỷ sản. 
 

 (111) 4-0459751 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24796 (220) 21/06/2021 

(181) 21/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH BZT USA (VN) 

Lô số 1, khu H, đường N7, KCN An Hạ, 
xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho thú y, thuỷ sản; chế phẩm sinh học dùng cho ngành y; chế phẩm 
sinh học để chữa bệnh dùng cho ngành thú y, thuỷ sản. 
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 (111) 4-0459752 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24908 (220) 21/06/2021 

(181) 21/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

SINH PHẨM NAM VIỆT (VN) 
Lô A3 - A4 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, 
xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong mục đích y tế; nước súc miệng dùng trong mục đích y tế; dung dịch làm 
sạch khử khuẩn sát trùng dùng trong mục đích y tế; nước rửa tay khử khuẩn sát trùng dùng 
trong mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459753 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24931 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM MAI GIA (VN) 
LK4-08, cụm 9, xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê đã qua chế biến (cà phê hòa tan); đồ uống pha chế sẵn từ cà phê, ca 
cao, sô cô la, trà; kem lạnh. 
 

 (111) 4-0459754 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-24937 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CHÂU TRIẾT DÂN (VN) 

62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi cờ giải trí; bàn cờ; bộ thẻ dùng cho trò chơi, bộ xếp hình (trò 
chơi); thanh rút gỗ (đồ chơi). 
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 (111) 4-0459755 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-24938 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CHÂU TRIẾT DÂN (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi cờ giải trí; bàn cờ; bộ thẻ dùng cho trò chơi, bộ xếp hình (trò 
chơi); thanh rút gỗ (đồ chơi). 
 

 (111) 4-0459756 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-24940 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DAVIMIN (VN) 
Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà Vincom 
Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
 

 (111) 4-0459757 (151) 11/09/2023    

(210) 4-2021-16792 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 25.5.1; 26.1.1; 26.1.10 

(591) Xanh dương, xám, đen. 
 

 (731) CÁI HỮU NGỌC THẢO TRANG (VN) 
05 Cao Thắng, phường 07, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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 (111) 4-0459758 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-16887 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ SẢN XUẤT THANG MÁY HÙNG 
CƯỜNG (VN) 
Số 34, ngách 358/25/86 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Thang máy; thiết bị vận hành thang máy; đai của thang máy; máy nâng chuyển; 
thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; máy xếp dỡ tự động [máy điều 
khiển]. 
 

 (111) 4-0459759 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17236 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.4.2; 26.4.18 
(540) 

 

(591) Trắng, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT THỰC PHẨM PHƯƠNG NAM 
(VN) 
226/43/27 Nguyễn Văn Lượng, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người. 
 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước [đồ uống]; đồ uống tăng lực. 
 
Nhóm 35: Mua bán nước khoáng [đồ uống]; mua bán đồ uống không cồn; mua bán nước [đồ 
uống]; mua bán thuốc dùng cho người; mua bán đồ uống tăng lực. 
 

 (111) 4-0459760 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17242 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM VÀ DV BẤT 
ĐỘNG SẢN KHÁNH NGÂN (VN) 
Số nhà 47T, đường Nguyễn Văn Trỗi, thị 
trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 
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(511) Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 
động sản. 
 

 (111) 4-0459761 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2019-02034 (220) 16/01/2019 

(181) 16/01/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.10; 26.1.2; 26.1.9; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, hồng, nâu, vàng 
da cam, trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ĐẦU TƯ 
TÀI PHÁT (VN) 
Thôn Lạc Lâm, xã Thọ Tiến, huyện Triệu 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; sơn diệt khuẩn; sơn mài. 
 

 (111) 4-0459762 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-02797 (220) 30/01/2020 

(181) 30/01/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PIP CO., LTD. (JP) 

1-36, Nouninbashi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka 540-0011 Japan 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Tất ngắn cổ; quần áo bó; tất dài; quần ống bó (quần dài); đế trong của giày.  
 

 (111) 4-0459763 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-35124 (220) 28/08/2020 

(181) 28/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.8; 1.1.10; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CHIÊM THÀNH 
(VN) 
Thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 (740) Công ty TNHH IPCELLS & Cộng Sự 
(IPCELLS & ASSOCIATED CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Trà sâm [không dùng cho mục đích y tế]; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà. 
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 (111) 4-0459764 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-16995 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BÍCH HÀ (VN) 
Đường 39A, thôn Vạn Tường, xã Bảo 
Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

  

(511) Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; bếp điện; bếp điện từ.  
 

 (111) 4-0459765 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-16997 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN DŨNG (VN) 
Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Dây cáp điện; công tắc điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; bộ nối điện; đi-ốt 
phát quang [LED]; bộ ngắt mạch điện. 
 

 (111) 4-0459766 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17850 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.3.23; 26.5.1; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ (VN) 
Lô CN 1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận  Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện cho xe cộ; các trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện.  
 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện (xe cộ chạy điện) và phụ tùng của chúng; 
phương tiện giao thông dùng pin (xe cộ dùng pin) và phụ tùng của chúng.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: pin, ắc quy, phương tiện giao thông chạy điện hoặc 
dùng pin và phụ tùng của chúng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt điện và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ sạc điện cho xe cộ chạy 
điện; sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ.  
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 (111) 4-0459767 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-19425 (220) 17/05/2021 

(181) 17/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THÀNH THÀNH CÔNG (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ trung gian 
thương mại; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp 
các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần vốn. 
 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn, đầu tư tài chính để 
phát triển các dự án bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ bể bơi; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cho 
thuê sân bãi thể thao; tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm mục đích giải trí 
hoặc giáo dục; dịch vụ thể thao ngoài trời; dịch vụ chơi golf; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; 
cung cấp dịch vụ karaoke. 
 
Nhóm 43: Khu du lịch nghỉ dưỡng; dịch vụ khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ ăn 
uống do nhà hàng thực hiện; kinh doanh nhà nghỉ, biệt thự du lịch dành cho việc nghỉ dưỡng; 
cung cấp địa điểm để tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội thảo, hội nghị; kinh doanh quán bar. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và sắc đẹp; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh. 
 

 (111) 4-0459768 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2022-16005 (220) 04/05/2022 

(181) 04/05/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.5.18; 9.9.17; 26.11.11 
 

 (731) NGUYỄN LÊ KHOA (VN) 
45 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 10: Đai nịt bụng.  
 
Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, giới thiệu, quảng cáo sản phẩm: đai nịt bụng.  
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 (111) 4-0459769 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17429 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 

SAO VÀNG (VN) 
P2-15, đường số 04, phường An Hòa, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón. 

 

 (111) 4-0459770 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17452 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHẠM BẠCH THỦY (VN) 

Lô số 1 - liền kề 2, phố Bùi Khắc Nhất, 
phường Đông Hương, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 
SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Quán phở. 
 

 (111) 4-0459771 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17627 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24 
 

 (731) NGUYỄN THỊ GIANG (VN) 
Thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 28: Cần câu cá; dụng cụ câu cá; dụng cụ cảm biến cắn mồi [dụng cụ câu cá]; dây câu 

cá; đồ câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả], mồi nhử dùng cho săn bắt hoặc đánh bắt cá 
[mồi giả]. 
 
Nhóm 35: Mua bán: cần câu cá, dụng cụ câu cá, dụng cụ cảm biến cắn mồi [dụng cụ câu cá], 
dây câu cá, đồ câu cá, mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi giả], mồi nhử dùng cho săn bắt hoặc 
đánh bắt cá [mồi giả]. 
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 (111) 4-0459772 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17645 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.19; 9.9.1; 16.1.11; 16.3.13; 17.1.1; 
17.2.13 

(591) Trắng, đen, đỏ, xám, hồng. 
 

 (731) NGUYỄN QUỲNH NGA (VN) 
Lô 30, đường Lê Thương, phường Hòa 
Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 

lẻ; dịch vụ bán hàng giày dép, túi sách, quần áo hàng sỉ và bán lẻ trực tuyến trên mạng 
internet; mua bán: giày dép, túi sách, quần áo hàng sỉ và bán lẻ. 
 

 (111) 4-0459773 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17719 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 
lá cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ DU LỊCH B & B (VN) 
25 Chu Văn An, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới chứng khoán; môi giới bất động sản; định giá bất 
động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; dịch 
vụ vận tải cho các chuyến tham quan; dịch vụ đại lý bán vé máy bay. 
 

 (111) 4-0459774 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17755 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VIAN (VN) 
Số 4 B3, tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459775 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17779 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.13.25 
 

 (731) UNDER ARMOUR, INC. (US) 
1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 
21230, U.S.A 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Khẩu trang bảo hộ; khẩu trang bảo hộ dùng cho thể thao; mặt nạ hô hấp [trừ hô 
hấp nhân tạo]. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 
Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục và không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các loại khẩu trang (khẩu trang bảo hộ, khẩu trang bảo hộ dùng 
cho thể thao, mặt nạ hô hấp [trừ hô hấp nhân tạo], khẩu trang y tế, khẩu trang (trang phục và 
không dùng cho mục đích y tế). 
 

 (111) 4-0459776 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17780 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) UNDER ARMOUR, INC. (US) 

1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 
21230, U.S.A 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Khẩu trang bảo hộ; khẩu trang bảo hộ dùng cho thể thao; mặt nạ hô hấp [trừ hô 
hấp nhân tạo]. 
 
Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 
Nhóm 25: Khẩu trang (trang phục và không dùng cho mục đích y tế). 
 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các loại khẩu trang (khẩu trang bảo hộ, khẩu trang bảo hộ dùng 
cho thể thao, mặt nạ hô hấp [trừ hô hấp nhân tạo], khẩu trang y tế, khẩu trang (trang phục và 
không dùng cho mục đích y tế). 
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 (111) 4-0459777 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17849 (220) 07/05/2021 
(181) 07/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.1.1; 26.3.23; 26.5.1; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ (VN) 
Lô CN 1, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận  Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện cho xe cộ; các trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện. 
 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện (xe cộ chạy điện) và phụ tùng của chúng; 
phương tiện giao thông dùng pin (xe cộ dùng pin) và phụ tùng của chúng. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: pin, ắc quy, phương tiện giao thông chạy điện hoặc 
dùng pin và phụ tùng của chúng. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt điện và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ sạc điện cho xe cộ chạy 
điện; sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ. 
 

 (111) 4-0459778 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17933 (220) 10/05/2021 
(181) 10/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.11; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ cam. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN TÀI (VN) 
Thôn Phong Nẫm, xã Đông Phong, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm: ghế da, ghế gỗ, ghế sofa, đèn trang trí, bàn trang điểm, kệ 
đựng đồ trang điểm; bán lẻ các sản phẩm: ghế da, ghế gỗ, ghế sofa, đèn trang trí, bàn trang 
điểm, kệ đựng đồ trang điểm. 
 

 (111) 4-0459779 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17997 (220) 10/05/2021 
(181) 10/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.3; 26.4.1; 26.4.18 

(591) Vàng gold, trắng. 
 

 (731) SAN MARZANO VINI S.P.A. (IT) 
Via Mons. Antonio Bello 9, I-74020 San 
Marzano di San Giuseppe (TA), Italy 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511) Nhóm 33: Rượu vang; rượu vang sủi; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 (111) 4-0459780 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-18048 (220) 10/05/2021 

(181) 10/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.3.2; 26.4.3 

(591) Nâu, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI 
THẤT AN MẠNH (VN) 
119 Mã Lò, phường Bình Trị Đông, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, thương mại điện tử các sản phẩm nội thất gia đình, nội thất 
trường học và nội thất văn phòng như: giường, tủ, bàn, ghế, bàn trang điểm, bàn làm việc, giá 
sách, khung tranh ảnh, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc trong nhà, đồ đạc văn phòng, giá treo quần áo, 
nôi trẻ em, kệ đa năng bằng gỗ, kệ đa năng bằng sắt. 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất. 
 

 (111) 4-0459781 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-18211 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20; 5.7.3 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG TIẾN (VN) 
Số 10 ngõ 65, phố Vân Hồ 3, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và 
gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều 
hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như 
giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền hình, qua mạng 
điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; 
tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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 (111) 4-0459782 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-18212 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 25.5.1; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN HỒNG TIẾN (VN) 
Số 10 ngõ 65, phố Vân Hồ 3, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ cung cấp cho thuê phương tiện vận tải thông qua một ứng dụng di 

động; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi bằng phương tiện điện tử trực tuyến; vận 
chuyển hành khách; dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến cho người khác; dịch vụ môi giới vận 
chuyển. 
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 
 

 (111) 4-0459783 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-18377 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CHEN, YING (CN) 

1519, Block B, Runchuangxing Times 
Apartment, Bulong Rd., Longgang Dist., 
Shenzhen, Guangdong, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, tải xuống được; cầu dao điện; bộ nắn điện; máy ảnh 
[chụp ảnh]; máy ghi hình. 
 

 (111) 4-0459784 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-04319 (220) 01/02/2021 

(181) 01/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HƯNG THỊNH VIỆT NAM (VN) 
Đường Nguyễn Huy Nhuận, thôn Phú 
Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán máy làm sữa hạt đa năng, bếp lẩu điện, bếp nướng điện, nồi áp suất dùng 
điện, nồi áp suất không dùng điện, máy hút mùi nhà bếp, bếp ga, máy xay sinh tố, giường, 
đệm, ghế sô pha. 
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 (111) 4-0459785 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-09519 (220) 18/03/2021 

(181) 18/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) HÀ VĂN SƠN (VN) 

Số 9 - Đường Ngang 2, phố Bạch Đằng, 
phường Nam Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng thời trang, tất, khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các mặt hàng quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng thời 
trang, tất, khăn quàng cổ, kính mắt, túi xách, cặp, ví. 
 

 (111) 4-0459786 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17396 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.3.3; 26.1.2 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI VƯƠNG THÀNH 
CÔNG (VN) 
Số 231 Y Wang, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 (111) 4-0459787 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-17397 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.3.2; 26.1.2 

(591) Nâu, hồng nhạt, hồng sẫm, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI VƯƠNG THÀNH 
CÔNG (VN) 
Số 231 Y Wang, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 33: Rượu vang, rượu mùi. 
 

 (111) 4-0459788 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-30155 (220) 21/07/2021 
(181) 21/07/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ 
CÔNG NGHỆ DIAMOND VIỆT NAM 
(VN) 
Số 2, ngõ 112 đường Nam Dư, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, cụ thể là sữa bột dành cho người mắc bệnh 
tiểu đường. 
 

 (111) 4-0459789 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2020-46769 (220) 10/11/2020 
(181) 10/11/2030 

 

(531) 1.1.10; 5.3.16; 5.7.6; 5.7.22; 6.19.9; 
26.1.1 (450) 25/10/2023        427 

(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đỏ, da cam, xanh ngọc, 
trắng, đen. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHONG 
ĐIỀN (VN) 
132 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Củ lạc tươi; củ lạc giống. 
 

 (111) 4-0459790 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-27540 (220) 05/07/2021 
(181) 05/07/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 3.7.10; 5.7.3; 26.1.1 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP TỔNG HỢP HÒA THÀNH 
(VN) 
Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

  

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
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 (111) 4-0459791 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-44366 (220) 12/11/2021 

(181) 12/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.7.21; 5.7.22; 26.1.1; 26.4.7 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh pha vàng, vàng, 
nâu, nâu nhạt, trắng. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN XÃ THỚI HƯNG 
(VN) 
ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành 
phố Cần Thơ 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 33: Rượu mãng cầu xiêm. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu mãng cầu xiêm. 
 

 (111) 4-0459792 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-44410 (220) 15/11/2021 

(181) 15/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.6; 5.9.3; 6.1.2; 15.7.2; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) UBND HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH 
QUẢNG NGÃI (VN) 
Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 
Quảng Ngãi 

  
(511) Nhóm 31: Gừng sẻ (gừng gió) củ (tươi).  

 

Nhóm 35: Mua bán gừng sẻ (gừng gió).  
 

 (111) 4-0459793 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-46169 (220) 24/11/2021 

(181) 24/11/2031 
 

(531) 5.3.19; 5.7.10; 5.7.13; 5.7.16; 5.7.21; 
5.7.23; 5.7.24; 5.9.17 (450) 25/10/2023        427 

(540) 

 

(591) Tím, xanh, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 
NGHIỆP- THU MUA NÔNG SẢN BA 
KHOA (VN) 
Thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 29: Táo sấy; nho sấy; mứt ướt. 
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Nhóm 31: Táo tươi; nho tươi các loại. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu, phân phối: táo sấy, nho sấy, mứt ướt, táo 
tươi, nho tươi các loại. 
 

 (111) 4-0459794 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-48533 (220) 08/12/2021 

(181) 08/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.3; 26.1.1 

(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, đen, cam. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ GÀ THIẾN BÌNH XA 
(VN) 
Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 
Quang 

  

(511) Nhóm 31: Gia cầm sống (gà trống thiến). 
 

 (111) 4-0459795 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2021-51958 (220) 27/12/2021 

(181) 27/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.17; 6.19.9; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
cam, trắng, đen. 

 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN 
LÃO (VN) 
Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh 
Bình Định 

  
(511) Nhóm 31: Quả dứa tươi. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) quả dứa tươi. 
 

 (111) 4-0459796 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2022-00877 (220) 10/01/2022 

(181) 10/01/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.3.20; 5.7.21; 26.1.1 

(591) Nâu đỏ, xanh lá, trắng, đen, đỏ. 
 

 (731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI 
ÂN (VN) 
04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 
Hoài Ân, tỉnh Bình Định 
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(511) Nhóm 30: Hạt tiêu (gia vị). 
 
Nhóm 31: Hạt tiêu tươi. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) hạt tiêu.  
 

 (111) 4-0459797 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2022-10549 (220) 29/03/2022 

(181) 29/03/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.21; 5.7.22; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng, vàng, da cam. 
 

 (731) LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU 
GIANG (VN) 
Đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành 
phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

 (740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Quả tươi (quả mít).  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu: quả tươi (quả mít). 
 

 (111) 4-0459798 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2022-11530 (220) 04/04/2022 

(181) 04/04/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.24; 3.9.16; 7.1.6; 7.3.1; 7.5.10; 
18.3.2; 18.3.9; 18.3.14; 18.3.21; 18.3.23; 
26.1.1; 26.1.6; 26.11.12; 26.11.13 

(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, da cam, trắng, đen, 
xanh nước biển. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ PHÚ DIÊN (VN) 
Thôn Diên Lộc, xã Phú Diên, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm.  
 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) nước mắm.  
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 (111) 4-0459799 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2022-13616 (220) 18/04/2022 

(181) 18/04/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.10; 5.7.3; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, da cam, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 714 
(VN) 
Thôn 12, xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh 
Đắk Lắk 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo. 
 

 (111) 4-0459800 (151) 11/09/2023    
(210) 4-2022-22559 (220) 13/06/2022 

(181) 13/06/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.10; 1.3.1; 5.7.3; 6.1.2; 6.19.9; 
19.1.12; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
da trời, xanh nõn chuối, vàng đậm, vàng 
nhạt, be nhạt, trắng. 

 

 (731) HỘI NÔNG DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG 
(VN) 
Khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện 
Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

  

(511) Nhóm 30: Gạo ra dư. 
 

 (111) 4-0459801 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-27178 (220) 02/07/2021 

(181) 02/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 24.9.1; 26.1.2 

(591) Xanh rêu, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÀ TRÂM (VN) 
125A Quốc Hương, phường Thảo Điền, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; quán ăn vặt; quán ăn tự phục vụ. 
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 (111) 4-0459802 (151) 12/09/2023    

(210) 4-2021-27181 (220) 02/07/2021 

(181) 02/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) JOHNSON & JOHNSON (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey USA 08933 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Xà phòng dạng lỏng, gel dùng để tắm, nước thơm và kem dùng cho da. 
 

 (111) 4-0459803 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-27184 (220) 02/07/2021 

(181) 02/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.5.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC Á 
(VN) 
P301 số nhà 306 phố Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; 
bộ phận chuyển động của đồng hồ. 
 

 (111) 4-0459804 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-32863 (220) 18/08/2021 

(181) 18/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 
 (731) ĐẶNG THỊ CẨM HÀ (VN) 

Phòng 604, nhà B4, 18 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 
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 (111) 4-0459805 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-32958 (220) 19/08/2021 

(181) 19/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÊ VĨNH SƠN (VN) 

Phòng 208 E2 TT Thanh Xuân, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ nhỏ; sản phẩm thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là thành phần chủ yếu); đồ uống 
làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); sữa làm từ hạt để thay thế sữa; 
yến sào (tổ chim yến ăn được). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo dinh dưỡng; chế phẩm ca cao; 
bánh; kẹo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, cửa hàng kinh doanh các sản phẩm: thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng), thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm 
cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh, sữa 
công thức cho trẻ nhỏ, sản phẩm thay thế cho sữa mẹ, yến sào (tổ chim yến ăn được), chế 
phẩm ngũ cốc, bột dinh dưỡng ăn liền, cháo dinh dưỡng, chế phẩm ca cao, bánh, kẹo, nước 
yến sào (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát chứa yến sào, đồ 
uống trên cơ sở gạo và đậu nành (không phải là sản phẩm thay thế sữa); cung cấp thông tin 
thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ [cửa hàng 
tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 

 (111) 4-0459806 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-33296 (220) 23/08/2021 

(181) 23/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PT FERRON PAR 

PHARMACEUTICALS (ID) 
Jl. Jababeka VI Blok J No. 3, Kawasan 
Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, 
Indonesia 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều. 
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 (111) 4-0459807 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-34673 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

QUỐC TẾ NEWHOUSE VIỆT NAM 
(VN) 
Tầng 4, số 9 Nguyễn Xiển, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ nhỏ; sản phẩm thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; cháo dinh dưỡng; chế phẩm ca cao; 
bánh; kẹo. 
 

 (111) 4-0459808 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-34712 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHỆ CAO HÀ SƠN NAM (VN) 
09 Phần Lăng 8, phường An Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; dịch vụ khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ mua và bán: máy phát điện, máy 
kéo, ô tô, các loại máy nâng bao gồm: cầu trục, cổng trục, cần trục, cần trục tự hành bánh hơi 
hoặc bánh xích, cần trục chân đế, cần trục tháp, các loại máy gia cố nền móng và máy làm 
đất, bao gồm: máy xới, máy ủi, máy cạp, máy san, máy xúc, máy xúc một gầu, máy xúc 
nhiều gầu, máy đầm, lu bánh, lu rung, lu chân cừu, đầm động, máy móc và thiết bị đóng/hạ 
cọc bao gồm: các loại búa đóng cọc, máy khoan cọc nhồi, thiết bị ép cọc, máy và thiết bị làm 
ổn định nền móng bao gồm: máy và thiết bị hạ cọc cát, các máy pha trộn tại chỗ, máy và thiết 
bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng bao gồm: máy và thiết bị sản xuất gạch, máy và 
thiết bị sản xuất đá, máy và thiết bị sản xuất vật liệu lợp, máy sản xuất ngói, máy sản xuất 
tấm lợp kim loại hoặc phi kim loại, máy và thiết bị sản xuất gạch ốp, lát, máy trộn bê tông, 
máy đầm bê tông, trạm trộn bê tông. 
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Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản. 
 

 (111) 4-0459809 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-34713 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.5.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG 
NGHỆ CAO HÀ SƠN NAM (VN) 
09 Phần Lăng 8, phường An Khê, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; dịch vụ khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ mua và bán: máy phát điện, máy 
kéo, ô tô, các loại máy nâng bao gồm: cầu trục, cổng trục, cần trục, cần trục tự hành bánh hơi 
hoặc bánh xích, cần trục chân đế, cần trục tháp, các loại máy gia cố nền móng và máy làm 
đất, bao gồm: máy xới, máy ủi, máy cạp, máy san, máy xúc, máy xúc một gầu, máy xúc 
nhiều gầu, máy đầm, lu bánh, lu rung, lu chân cừu, đầm động, máy móc và thiết bị đóng/hạ 
cọc bao gồm: các loại búa đóng cọc, máy khoan cọc nhồi, thiết bị ép cọc, máy và thiết bị làm 
ổn định nền móng bao gồm: máy và thiết bị hạ cọc cát, các máy pha trộn tại chỗ, máy và thiết 
bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng bao gồm: máy và thiết bị sản xuất gạch, máy và 
thiết bị sản xuất đá, máy và thiết bị sản xuất vật liệu lợp, máy sản xuất ngói, máy sản xuất 
tấm lợp kim loại hoặc phi kim loại, máy và thiết bị sản xuất gạch ốp, lát, máy trộn bê tông, 
máy đầm bê tông, trạm trộn bê tông. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản. 
 

 (111) 4-0459810 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-34714 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 5.5.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI LÚA VÀNG VIỆT (VN) 
785 - 787 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
khu phố 2, phường 3, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Gạo; bột; chế phẩm ngũ cốc; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
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Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử; hoạt 
động họp chợ điện tử cho người mua và người bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ trên mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ: gạo, thóc, lúa, ngũ cốc. 
 

 (111) 4-0459811 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-34729 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.3.7; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBUSINESS 
SOLUTIONS (VN) 
Tầng 7, trung tâm thương mại Giga Mall, 
240-242 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp 
Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự. 
 

 (111) 4-0459812 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2022-05156 (220) 18/02/2022 

(181) 18/02/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.15; 13.1.6; 26.1.1; 
26.2.7 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ CHÈ SẠCH ĐẠT PHÁT 
(VN) 
Xóm Liên Hồng 2, xã Vô Tranh, huyện 
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

  
(511) Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 (111) 4-0459813 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35402 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN 

THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ 
ĐẦU TƯ TV (VN) 
Số 72 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; dược phẩm dùng cho người; dược phẩm dành cho thú y; 
chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; sữa bột cho trẻ em. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết 
bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho 
mục đích y tế. 
 
Nhóm 36: Xúc tiến và hỗ trợ hoạt động đầu tư; đầu tư quỹ; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]; cung cấp thông tin tài chính; bảo đảm tài chính; quản lý tài chính. 
 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới vận tải; môi giới hàng hải; dịch vụ lưu 
giữ tàu thuyền; cho thuê tàu thuyền; vận tải đường biển. 
 
Nhóm 40: Bảo quản thuốc [dịch vụ bảo quản lạnh]; dịch vụ bảo quản lạnh; bảo quản thực 
phẩm và đồ uống; làm đông lạnh thực phẩm; gia công chế biến thực phẩm. 
 

 (111) 4-0459814 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35408 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 
TẾ TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC HOÀNG GIA 
LAND (VN) 
Thôn Đồng Vân, xã Vũ Lễ, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình 

  
(511) Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); chế phẩm làm 

thơm không khí; các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh [trừ loại 
dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế]; hóa mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459815 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35417 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) NGUYỄN VĂN HIẾU (VN) 
Xóm 1, thôn Phù Đê, xã Tượng Lĩnh, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 10: Dụng cụ chăm sóc sức khỏe trong gia đình: máy massage, ghế massage; máy chạy 
bộ cho mục đích y tế, sử dụng trong vật lý trị liệu. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; đồ chơi; đồ chơi 
giáo dục; máy chạy bộ để tập thể dục. 
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 (111) 4-0459816 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35507 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
Số 2/1, hẻm 1, khu phố 6, ấp Thuận Đạo, 
thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn. 
 

 (111) 4-0459817 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35508 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
Số 2/1, hẻm 1, khu phố 6, ấp Thuận Đạo, 
thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn. 
 

 (111) 4-0459818 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35509 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.1; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
Số 2/1, hẻm 1, khu phố 6, ấp Thuận Đạo, 
thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 01: Nước giải nhiệt (dùng trong động cơ và công nghiệp); dầu phanh (dầu thắng); hóa 
chất công nghiệp. 
 
Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn. 
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 (111) 4-0459819 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35547 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) LIM ENG GUAN (MY) 
2-06-3, Taragon Puteri Cheras, Persiaran 
Puteri 1, Taman Puteri, Batu 9, 43200 
Cheras, Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 07: Máy hút bụi chân không; máy trộn chạy điện cho mục đích gia dụng; máy và thiết 
bị điện làm sạch; máy dùng cho nhà bếp, chạy điện; máy băm thực phẩm chạy điện; máy trộn 
chạy điện dùng cho nhà bếp. 
 

 (111) 4-0459820 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35548 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.3.3 
 

 (731) SHENZHEN SHIJI XINCHUANG 
TECHNOLOGY CO.,LTD (CN) 
2nd Floor, Building A, Huaning Science 
Park, No. 13, Lirong Road, Xinshi 
Community, Dalang Street, Longhua 
District, Shenzhen, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại 
thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; máy nghe nhạc cầm tay; vật liệu cho mạch 
điện chính [dây, dây cáp]; thiết bị sạc pin. 
 

 (111) 4-0459821 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-44375 (220) 27/10/2020 

(181) 27/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.5.1; 26.11.9; 26.11.12 
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỪA HỮU THỌ 
(VN) 
Số 28, ấp Long Nội, xã Lương Phú, 
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 01: Than gáo dừa hoạt tính. 
 

Nhóm 04: Than gáo dừa (nhiên liệu). 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại than làm bằng gáo dừa (than gáo dừa (nhiên liệu), than 
gáo dừa hoạt tính). 
 

 (111) 4-0459822 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-33161 (220) 18/08/2020 

(181) 18/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.15; 26.11.9 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND 
(VN) 
Số 10/1, Ngõ 55 Đường Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511) Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; kem trên cơ 
sở thực vật; bột kem không sữa; bột kem [sản phẩm sữa]; chất cô đặc từ trái cây dùng để nấu 
nướng; bột trái cây đã qua sơ chế. 
 
Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao. 
 
Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không chứa cồn làm từ trái cây sấy khô; đồ 
uống tăng lực. 
 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: đồ uống trên cơ sở sữa với trứng và/hoặc kem sữa 
không chứa cồn, kem trên cơ sở thực vật, bột kem không sữa, bột kem [sản phẩm sữa], chất 
cô đặc từ trái cây dùng để nấu nướng, bột trái cây đã qua sơ chế trà, đồ uống trên cơ sở trà, cà 
phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, đồ uống trên cơ sở ca cao, xi rô sùng cho đồ uống, đồ 
uống không cồn, đồ uống hỗn hợp không có cồn, đồ uống không cồn có hương vị cà phê, đồ 
uống không chứa cồn làm từ trái cây sấy khô, đồ uống tăng lực; quảng cáo; dịch vụ trung 
gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; giới thiệu/ trưng bày sản phẩm. 
 

 (111) 4-0459823 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-44411 (220) 27/10/2020 

(181) 27/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 
(VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 (111) 4-0459824 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-45208 (220) 30/10/2020 
(181) 30/10/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.11.8 
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TIẾN THUẬN PHÁT 
(VN) 
Thửa đất số 320, tờ bản đồ số 27, khu 
phố Bình Đức, phường Lái Thiêu, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

  

(511) Nhóm 19: Bột trét tường; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; đá để xây dựng; vữa lỏng 
để trát kẽ hở ở tường; vữa dùng cho xây dựng. 
 

 (111) 4-0459825 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-46187 (220) 06/11/2020 
(181) 06/11/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÚY NGA (VN) 
P1005 - No3, chung cư 25 Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 (111) 4-0459826 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-17225 (220) 05/05/2021 
(181) 05/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.15; 25.5.2; 26.4.1 
(540) 

 

(591) Cam đỏ, vàng cam, xanh coban, cam, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XĂNG DẦU CHÂU THÀNH 
(VN) 
Ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS 
và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., 
JSC) 
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(511) Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): xăng dầu, nhớt, mỡ, ga, vật liệu xây dựng, hàng thủ công 
mỹ nghệ (gỗ, mỹ nghệ, gốm sứ, mây tre lá, thêu ren, đá mỹ nghệ), hàng may mặc (quần áo, 
giày dép, túi xách, vải, chỉ sợi), mỹ phẩm, ô tô và phụ tùng ô tô; dịch vụ mua bán, đại lý ký 
gửi các loại hàng hoá: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, nhựa thông, thuốc màu, cao 
su, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp và nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa và kho vận; dịch vụ cho 
thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 
 

 (111) 4-0459827 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-17581 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 8.1.1; 9.7.1; 26.1.2 

(591) Vàng, trắng, đỏ đô, vàng cam. 
 

 (731) LÊ THỊ NGUYÊN THẢO (VN) 
64 Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu 2, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; cà phê; trà. 
 

 (111) 4-0459828 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-17582 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ASIA CONSULTING 
AND INVEST VIỆT NAM (VN) 
Tầng 29, tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 
số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính. 
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 (111) 4-0459829 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-22422 (220) 03/06/2021 

(181) 03/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÚC VĨNH (VN) 

2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất 
động sản; mua bán bất động sản; đầu tư tài chính. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; cung cấp địa điểm để tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội thảo, hội nghị. 
 

 (111) 4-0459830 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26758 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 25.7.7; 26.5.1 

(591) Xanh lá, xanh đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH VINASAKA (VN) 
Số 45 đường 21B, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: hoá chất phụ gia, thực phẩm chức năng. 
 

 (111) 4-0459831 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26768 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.9; 7.1.11; 7.1.24; 25.1.9; 26.4.1 

(591) Vàng, tím than. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 
KISATO (VN) 
Số 29, liền kề 3, khu đô thị Xa La, đường 
Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bao gồm: lắp đặt mái từ đường, 
cửa bức bàn; lắp đặt nội thất; sửa chữa mặt trong và mặt ngoài từ đường. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng. 
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 (111) 4-0459832 (151) 12/09/2023    

(210) 4-2021-26769 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 12.1.1; 12.1.9 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 
KISATO (VN) 
Số 29, liền kề 3, khu đô thị Xa La, đường 
Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bao gồm: lắp đặt mái, cửa nhà ở và 
từ đường; lắp đặt nội thất; sửa chữa mặt trong và mặt ngoài nhà ở và từ đường. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng. 
 

 (111) 4-0459833 (151) 12/09/2023    

(210) 4-2021-26771 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) XNDO PTE. LTD. (SG) 
65 Ubi Avenue 1, OSIM Headquarters, 
Singapore 408939, Singapore 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Đồ ăn chế biến sẵn có hàm lượng calo thấp để cân bằng dinh dưỡng bao gồm chủ 
yếu là mì sợi, gạo, mì ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa; chế phẩm ăn kiêng đã chế biến 
được đóng gói sẵn để hỗ trợ chế độ ăn kiêng kiểm soát lượng calo, chứa chủ yếu là mì sợi, 
gạo, mì ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa, không cho mục đích y tế; đồ ăn đã chế biến được 
đóng gói sẵn để hỗ trợ chế độ ăn kiêng kiểm soát lượng calo, chứa chủ yếu là mì sợi, gạo, mì 
ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa, không cho mục đích y tế; thực phẩm ít calo bao gồm chủ 
yếu là mì sợi, gạo, mì ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa; chế phẩm thay thế bữa ăn có chứa 
chủ yếu là mì sợi, gạo, mì ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa, không cho mục đích y tế; thực 
phẩm đóng gói sẵn chứa chủ yếu là mì sợi, gạo, mì ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa; thực 
phẩm công thức chứa chủ yếu là mì sợi, gạo, mì ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa, không 
cho mục đích y tế; đồ ăn trưa hoặc đồ ăn tối được đóng gói sẵn chủ yếu bao gồm mì sợi, gạo, 
mì ống, ngũ cốc, ngô hoặc hạt Quinoa và cũng bao gồm thịt, cá hoặc rau (thịt, cá và rau 
không phải là thành phần chủ yếu). 
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 (111) 4-0459834 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26772 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.15.7; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh ngọc, trắng. 
 

 (731) ĐỖ QUANG THIỆN (VN) 
Xóm 14 thôn Cổ Đẳng, xã Đồng Tiến, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm. 
 

 (111) 4-0459835 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26784 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH GỖ NGHỆ THUẬT 

ÂU LẠC (VN) 
Số nhà 389 đường 610B, thôn Cẩm Phú 
2, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng 

trong trường học; đồ gỗ mỹ nghệ; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 
dẻo. 
 

 (111) 4-0459836 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26787 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÊ NGUYỄN THANH QUAN (VN) 

Thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, 
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng 

trong trường học; đồ gỗ mỹ nghệ; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 
dẻo. 
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 (111) 4-0459837 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26792 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH TUẤN ANH (VN) 
Km 2, ngõ 5, đường Trần Quang Khải, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 09: Thước đo. 
 

 (111) 4-0459838 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26793 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH TUẤN ANH (VN) 
Km 2, ngõ 5, đường Trần Quang Khải, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 09: Thước đo. 
 

 (111) 4-0459839 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26794 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH TUẤN ANH (VN) 
Km 2, ngõ 5, đường Trần Quang Khải, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 09: Thước đo. 
 

 (111) 4-0459840 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26795 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) NGUYỄN VĂN HIẾU (VN) 
Xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục; dịch vụ huấn luyện thể thao và thể dục; dịch vụ 
giáo dục và giải trí có sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử, dữ liệu dưới dạng đa 
phương tiện, video, phim ảnh, tranh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, dữ liệu được tạo 
ra bởi người sử dụng, dữ liệu dưới dạng âm thanh và các thông tin có liên quan thông qua các 
mạng máy tính và truyền thông; dịch vụ cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; 
dịch vụ sản xuất phim, trừ phim quảng cáo. 
 

 (111) 4-0459841 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-03295 (220) 25/01/2019 

(181) 25/01/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 4.5.2; 4.5.3 
(540) 

 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐỈNH PHÚ THỊNH (VN) 
21/20/6 tổ 24, KP 4, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị, dụng cụ và máy móc chuyên dùng cho ngành làm đẹp và thẩm 
mỹ viện, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc (chế phẩm nhuộm tóc), 
nước sơn móng, xà phòng, chế phẩm vệ sinh. 
 

 (111) 4-0459842 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-47796 (220) 26/11/2019 

(181) 26/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 1.5.1; 1.17.11; 18.1.8 

(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI 
ĐẠI NAM PHONG (VN) 
36/9/8/20 Nguyễn Triệu Luật, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 (111) 4-0459843 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-16811 (220) 15/05/2020 

(181) 15/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH 
HỌC B.E.C.K.A (VN) 
2/181 ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511) Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý ao nuôi trồng thủy, hải sản; phân bón; chất kích thích tăng 

trưởng cây trồng. 

 

 (111) 4-0459844 (151) 12/09/2023    

(210) 4-2020-20600 (220) 05/06/2020 

(181) 05/06/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 15.9.11; 16.1.5; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5; 

26.11.22 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LUVI FOOD 

(VN) 

27 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cơm văn phòng; dịch vụ cửa hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ 

ăn cho các bữa tiệc theo hợp đồng.  

 

 (111) 4-0459845 (151) 12/09/2023    

(210) 4-2020-29659 (220) 28/07/2020 

(181) 28/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.5.1; 5.5.22; 5.13.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Đen, trắng, hồng, xanh lá cây. 
 

 (731) VŨ THỊ HẰNG (VN) 

P0522, tòa R2B Khu đô thị Royal City, 

số 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn, bộ quần áo, đồng phục, mũ, khăn choàng, váy.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
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 (111) 4-0459846 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-33472 (220) 19/08/2020 

(181) 19/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.5; 5.5.16; 5.5.21; 6.1.2 

(591) Đen, vàng, cam, hồng cánh sen, xanh lá 
cây, đỏ, trắng. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH ẨM THỰC CHAY 
TẠ ƠN (VN) 
Thửa đất số 778, tờ bản đồ số 03, khu 
phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau, củ, quả, nấm, đậu nành, đậu phụ. 
 

 (111) 4-0459847 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-33733 (220) 20/08/2020 

(181) 20/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 14.7.6; 25.1.6; 26.1.1 
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HRD 
(VN) 
Số nhà 7, tổ 1, phường Đồng Mai, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ sửa chữa xe 
hỏng; dịch vụ nạp nhiên liệu và bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ; dịch vụ rửa xe; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển đại hội; trường đào tạo [giáo dục]; thông tin về giải trí tiêu 
khiển; thông tin giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo 
dục. 
 

 (111) 4-0459848 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-08382 (220) 11/03/2021 

(181) 11/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.7; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MAY MẶC MINH 
QUANG (VN) 
175 Phùng Hưng, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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 (111) 4-0459849 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-17025 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.24; 3.2.7; 3.2.24 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT DIỆP QUÂN (VN) 
Số 6B, ngách 25, ngõ 97 phố Khương 
Trung, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán khăn ướt, khăn vải đa năng, khăn sợi tre, sữa tắm gội, nước giặt xả, nước 
rửa bình sữa, tăm bông, bình sữa, lót xu (bỉm), bỉm trẻ em. 
 

 (111) 4-0459850 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-24949 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHẠM TRƯỜNG THƯ (VN) 

Xóm 3, thôn Ứng Mộ, xã An Đức, huyện 
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính đeo mắt; kính thời trang; bao kính đeo mắt.  
 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức, vòng cổ [đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]; dây chuyền 
[đồ trang sức]; vòng đeo tay [đồ trang sức].  
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền; túi du lịch; bộ đồ du lịch [đồ da].  
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép, đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; thắt lưng [trang phục].  
 

 (111) 4-0459851 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-25034 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÊ VĂN KÝ (VN) 

Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 44: Chăn nuôi bò; trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
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 (111) 4-0459852 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-25036 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) LÊ VĂN KÝ (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 31: Trái cây tươi (quả tươi); củ tươi; rau tươi; hạt giống để trồng; cây; thức ăn cho 
động vật; mạch nha dùng trong chưng cất rượu và bia; động vật còn sống. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi bò; trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
 

 (111) 4-0459853 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-25730 (220) 24/06/2021 

(181) 24/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
NGUYÊN SÂM VIỆT NAM (VN) 
09 Hòa An 10, phường Hoà An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho mục đích y tế; dược 
phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 (111) 4-0459854 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-25887 (220) 25/06/2021 

(181) 25/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, vàng. 
 

 (731) TĂNG NHÂN TUẤN (VN) 
41 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; thịt khô; thịt đông lạnh; sản phẩm thịt; thịt đã nấu chín; thịt 
hun khói. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cơm. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

349 
 

 (111) 4-0459855 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26184 (220) 28/06/2021 

(181) 28/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (là sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; 
dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ 
em dùng cho mục đích y tế.  
 

 (111) 4-0459856 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26603 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.3.20; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG 
GIANG (VN) 
Nhà số 8 hẻm 145/26/42, đường Phúc 
Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc, chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tẩy 

trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
nước xức tóc, chế phẩm đánh răng.  
 

 (111) 4-0459857 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26753 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.13.1 
 

 (731) NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., 
LTD. (CN) 
No. 826 Huancheng Road (W) Ningbo 
Zhejiang China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 18: Bộ da lông thú; ví bỏ túi; bao/túi/bị/xắc; bộ đồ du lịch [đồ da]; bao để móc chìa 
khóa; đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà; dây da thuộc; ô; gậy leo núi; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà; phụ kiện cho bộ yên cương; túi xách tay; túi cho thể thao; túi sách 
học sinh; vali du lịch; bao ô; vải da; túi mua hàng; túi dết; da động vật.  
 
Nhóm 25: Quần áo; áo vét [quần áo]; váy; áo choàng; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; bộ quần áo 
tắm; giày; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; trang phục dệt kim; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ; mũ tắm; tấm che mắt khi ngủ; áo mưa; ca vát; dây đeo quần; quần áo da; quần áo 
ngủ; áo gilê; áo sơ mi.  
 

 (111) 4-0459858 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26754 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỢC PHẨM SALUD (VN) 
297/18D đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế 
 

 (111) 4-0459859 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26755 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỢC PHẨM SALUD (VN) 
297/18D đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459860 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-26757 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
VẬN TẢI HOÀNG PHƯỚC HẢI (VN) 
Số 685, đường Hùng Vương, KP Phước 
Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy; 
dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải; 
dịch vụ hậu cần vận tải. 
 

 (111) 4-0459861 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-16396 (220) 14/05/2019 
(181) 14/05/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 25.5.25; 26.4.2; 26.4.4 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ, trắng. 
 

 (731) ĐẶNG QUỐC BỘ (VN) 
Thôn Tứ, xã Lương Phong, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị âm thanh, cụ thể như loa, bộ khuếch đại âm thanh, micro, đầu đọc đĩa, 
thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, thiết bị karaoke.  
 

 (111) 4-0459862 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-16595 (220) 15/05/2019 
(181) 15/05/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.3.1; 3.7.7; 3.7.24; 26.3.1 
(540) 

 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT 
TRUNG (VN) 
Lô LD1-LD6, khu công nghiệp Xuyên Á, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 16: Giấy; bao bì giấy các tông (carton). 
 

Nhóm 40: In trên lụa; in flexo (in nổi); in ốp sét (offset) trên bao bì giấy. 
 

 (111) 4-0459863 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-26011 (220) 12/07/2019 
(181) 12/07/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.3.15; 5.3.20; 5.7.11 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, nâu. 

 

 (731) HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ NÔNG NGHIỆP LỘC XUÂN (VN) 
Ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; trồng cây nông nghiệp; trồng cây ăn trái. 
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 (111) 4-0459864 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-47515 (220) 25/11/2019 

(181) 25/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.3.23; 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NAM PHÚC (VN) 
Số 11, ngõ 124, tổ 8, đường Hoàng Ngân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; xây dựng tư vấn 
xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; tư vấn 
kiến trúc. 
 

 (111) 4-0459865 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-48531 (220) 29/11/2019 

(181) 29/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TPG VINA (VN) 
Phòng 212A, tầng 2, tòa nhà Kim Ánh, số 
1/78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp cụ thể là: chất hút ẩm dùng trong công 
nghiệp, than hoạt tính; chất thu hút khí (hoạt chất hoá học). 
 

 (111) 4-0459866 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-29042 (220) 23/07/2020 

(181) 23/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT 
TRIỂN CƠ KHÍ TRƯỜNG GIANG 
(VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt; đá mài, lưỡi cắt gạch, mâm cưa đĩa. 
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 (111) 4-0459867 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-46251 (220) 06/11/2020 

(181) 06/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 4.5.1; 5.9.10; 5.11.13; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SMILEKIDS VIỆT NAM 
(VN) 
Số 296 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Đồ gia dụng: tủ lạnh, lò vi sóng, nồi cơm điện, bình đun nước bằng điện, thiết bị 
lọc nước, thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trên cơ sở các loại hạt, đậu (không dùng cho mục 
đích y tế). 
 

Nhóm 30: Bột ăn dặm; cháo dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 31: Rau tươi; hạt đậu tươi; quả tươi; hạt tươi.  
 

 (111) 4-0459868 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-46252 (220) 06/11/2020 

(181) 06/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 6.1.2; 7.1.9; 7.1.11; 7.1.24 

(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
BIGSEA VIỆT NAM (VN) 
Số 296 Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà nghỉ du lịch.  
 

 (111) 4-0459869 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-08927 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 

ALLFA (VN) 
276/29/9 Mã Lò, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
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 (111) 4-0459870 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-08943 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
TÂN NGÂN ANH (VN) 
Số 15/9F Trung Mỹ, ấp mới 2, xã Trung 
Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu gội đầu; dầu xả tóc.  
 

 (111) 4-0459871 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-16123 (220) 27/04/2021 
(181) 27/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.30; 2.5.2; 2.5.30; 26.1.2 

(591) Trắng, đen, hồng, vàng, xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG 
(VN) 
Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo thạch. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát có gaz và không có gaz. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, đồ uống không cồn, nước giải khát có gaz và không có gaz, 
kẹo thạch. 
 

 (111) 4-0459872 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-16142 (220) 27/04/2021 
(181) 27/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỨA TOÀN 
NGUYÊN (VN) 
963/17/3 Lê Hồng Phong, tổ 46, khu 4, 
phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: bếp gas, linh kiện bếp gas. 
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 (111) 4-0459873 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-16159 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.13; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh da trời, hổ phách, trắng. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN NAM Á (VN) 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân 
dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước 
ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng 
Nhà nước cho phép; kinh doanh ngoại tệ; tiếp nhận và phát triển vốn đầu tư; cho vay; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh vốn; 
dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; dịch vụ chuyển tiền nhanh; dịch vụ ủy thác (tài 
chính, tiền tệ, bất động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ 
bảo hiểm; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 
 

 (111) 4-0459874 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-16277 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 15.9.11; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.1 

(591) Đỏ. 
 

 (731) TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG 
MOBIFONE (VN) 
Số 1 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Nhạc và bài hát có thể tải xuống; nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại có thể tải 
xuống; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phần mềm ứng dụng di động có thể tải 
xuống được.  
 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền và phát âm thanh, dữ liệu, hình ảnh, âm nhạc, âm thanh, video, đa 
phương tiện, truyền hình, và phát thanh bằng các mạng viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng 
trên mạng viễn thông như dịch vụ tải nhạc chuông, nhạc hình, nhắn tin; dịch vụ viễn thông.  
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 (111) 4-0459875 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-16522 (220) 28/04/2021 

(181) 28/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐỖ THỦY NGUYÊN (VN) 

106 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ (nón), tất (vớ), quần tất dùng cho mục đích y tế, giày dép, tã 
lót, khăn gạc, bình sữa, dụng cụ vệ sinh bình sữa, dụng cụ cho bé tập ăn, yếm đeo cho bé, đai 
và địu giữ em bé, xe đẩy em bé, xe tập đi, giường, cũi, nôi em bé, đồ chơi, sữa, váng sữa, 
thức ăn dặm cho bé, thực phẩm có nguồn gốc từ rau củ, thực phẩm có nguồn gốc từ thịt, cá, 
thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, sữa tắm, 
dầu gội đầu, đồ lót cho phụ nữ mang thai; mua bán các sản phẩm như: máy hút sữa chạy 
điện, dụng cụ hút sữa bằng tay, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước, máy 
tiệt trùng bình sữa bằng tia UV, ấm đun nước chạy điện, nồi nấu chạy điện, máy pha sữa, 
máy xay thức ăn, bình sữa, núm vú giả cho trẻ ngậm, núm vú giả của bình sữa, dụng cụ tập 
nhai cho bé, bình cho trẻ em tập ăn hoặc uống, bát tập ăn, thìa, gạc rơ lưỡi, bàn chải đánh 
răng, khăn vải, dụng cụ cọ bình sữa, nôi, cũi, gối. 
 

 (111) 4-0459876 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-16717 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 22.1.1; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.4 
 

 (731) NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG (VN) 
D5, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 16: Các tác phẩm in như: sách, tạp chí, ấn phẩm; tem chống giả; đề can. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc không dùng 
cho mục đích y tế; ngũ cốc; các sản phẩm làm từ ngũ cốc. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ tập hợp và trưng bày, vì lợi ích của người khác, các loại hàng hóa khác 
nhau [không bao gồm việc vận chuyển], cho phép khách hàng dễ dàng xem và mua những 
hàng hóa này từ một trang web hàng hóa chung trên internet và các thiết bị viễn thông; dịch 
vụ bán buôn hàng hóa như: các tác phẩm in như: sách, tạp chí, ấn phẩm, tem chống giả, đề 
can, cà phê, trà(chè), đồ uống được ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc không dùng cho mục 
đích y tế, ngũ cốc, các sản phẩm làm từ ngũ cốc thông qua các cửa hàng bán lẻ, các phương 
tiện truyền thông điện tử, tivi, website. 
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Nhóm 36: Dịch vụ đánh giá bất động sản; cấp vốn đầu tư bất động sản; ủy thác đầu tư. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe. 
 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; dịch vụ in ấn. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa; dịch vụ giải trí; 
dịch thuật. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu các giống cây trồng 
nông, lâm nghiệp. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ kiểm soát dịch hại trong nông nghiệp, 
nuôi trồng thuỷ sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 
 

 (111) 4-0459877 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-21266 (220) 26/05/2021 

(181) 26/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA 

VITADAIRY VIỆT NAM (VN) 
99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung [thực phẩm chức năng]; thức uống dinh 
dưỡng cho mục đích ăn kiêng; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng 
cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; sản phẩm thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; các chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; sữa dừa; đồ uống làm từ 
yến mạch (để thay thế sữa); đồ uống trên cơ sở sữa. 
 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng ăn liền; bánh; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc trà. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước yến (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên 
cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; nước ép rau quả dùng để uống 
(không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung, thức uống dinh dưỡng cho mục đích ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ nhỏ và 
trẻ sơ sinh, chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sản phẩm thay 
thế cho sữa mẹ, sữa, chế phẩm sữa, chất thay thế sữa, sữa làm từ hạt để thay thế sữa, sữa đậu 
nành, sữa gạo, sữa dừa, đồ uống làm từ yến mạch, đồ uống làm từ sữa đậu phộng (lạc), đồ 
uống trên cơ sở sữa, đồ uống có hương vị sữa, đồ uống làm từ sữa chứa nước trái cây, sữa 
tươi, sữa bột, sữa đặc, sữa chua, món tráng miệng làm từ các sản phẩm sữa, sữa giàu vitamin, 
bột dinh dưỡng ăn liền, bột ăn dặm, đồ uống trên cơ sở ngũ cốc, chế phẩm ca cao, đồ uống 
trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la hoặc trà, bánh, kẹo, caramen, kem lạnh, đồ uống không 
chứa cồn, nước yến (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành, 
không phải là sản phẩm thay thế sữa, đồ uống tăng lực, nước ép rau quả dùng để uống (không 
dùng cho mục đích y tế), nước ép trái cây. 
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 (111) 4-0459878 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-24397 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí. 
 

 (111) 4-0459879 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-38943 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT 

(VN) 
Số 60, ngách 29/78, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 
thuốc lá. 
 

 (111) 4-0459880 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-38944 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT 

(VN) 
Số 60, ngách 29/78, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc 
thuốc lá. 
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 (111) 4-0459881 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-03906 (220) 31/01/2019 
(181) 31/01/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 18.3.21; 26.1.1; 26.11.12 
 

 (731) HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM ĐẠI VŨ (VN) 
Số 28C, đường Chợ Chiều, tổ 36, ấp 
Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai (thửa 367/60 xã Hố 
Nai 3) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến, gồm: mực nướng ăn liền, mực sấy giòn, tôm sấy ăn 
liền, tép sấy ăn liền, cá tẩm gia vị ăn liền, cá sấy giòn. 
 

 (111) 4-0459882 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2019-18980 (220) 29/05/2019 
(181) 29/05/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.28; 2.9.21; 26.1.4 

(591) Xanh da trời, trắng, hồng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT 
NAM (VN) 
Số 24 ngõ 454 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm chắn giảm va đập trong cũi trẻ em (bộ đổ giường); 
miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; khăn phủ gối; túi ngủ; khăn mặt bằng vải; vỏ gối; tấm 
trải dùng cho dã ngoại; màn chống muỗi; vỏ đệm; tấm phủ giường. 
 
Nhóm 25: Yếm trẻ em; quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 (111) 4-0459883 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-12715 (220) 21/04/2020 
(181) 21/04/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.7.23; 2.9.1; 2.9.21 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN BABU VIỆT 
NAM (VN) 
Số 24 ngõ 454 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm chắn giảm va đập trong cũi trẻ em (bộ đồ giường); 
miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; khăn phủ gối; túi ngủ; khăn mặt bằng vải; vỏ gối; tấm 
trải dùng cho dã ngoại; màn chống muỗi; vỏ đệm; tấm phủ giường. 
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Nhóm 25: Yếm trẻ em; quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 (111) 4-0459884 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2020-35594 (220) 01/09/2020 

(181) 01/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ QUÁ KHỨ 
(VN) 
36/6 đường số 5, khu phố 5, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

 

(511) Nhóm 35: Tổ chức, xúc tiến và triển khai các triển lãm, triển lãm (hội chợ) thương mại và các 
sự kiện trong lĩnh vực đổi mới, công nghệ, phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, phát 
triển phần mềm máy tính, kinh doanh, an ninh mạng bảo mật, phát triển công nghệ, công 
nghệ đám mây, phân tích dữ liệu, dữ liệu, chuyển đổi kỹ thuật số, internet vạn vật, trí tuệ 
nhân tạo và học máy cho mục đích thương mại, kinh doanh hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo và phân phát thông tin, cụ thể là cung cấp không gian quảng cáo định loại qua mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp thông tin thương mại trong lĩnh vực đã được phân loại thông qua cơ 
sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến; dịch vụ giới thiệu 
việc làm; tuyển dụng nhân sự. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ chia sẻ ảnh và chia sẻ video, cụ thể là truyền điện tử các tệp ảnh sổ, video 
và nội dung nghe nhìn giữa những người dùng internet; cung cấp truy cập tới cơ sở dữ liệu 
máy tính, cơ sở dữ liệu điện tử và cơ sở dữ liệu trực tuyến, dịch vụ viễn thông cụ thể là, 
truyền điện tử phương tiện điện tử, dữ liệu, tin nhắn, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video và 
thông tin; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để thông tin về các chủ đề quan tâm chung; dịch 
vụ viễn thông và dịch vụ máy tính mạng ngang hàng, cụ thể là truyền điện tử hình ảnh, nội 
dung nghe nhìn và nội dung video, ảnh chụp, video, dữ liệu, ký tự, tin nhắn, quảng cáo, 
phương tiện truyền thông quảng cáo và thông tin; dịch vụ phòng nói chuyện để nối mạng xã 
hội; cung cấp diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người sử dụng chia sẻ và truyền thông tin, 
âm thanh, video, tin tức thời gian thực, nội dụng giải trí, hoặc thông tin để thiết lập cộng 
đồng ảo và tham gia vào nối mạng xã hội. 
 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là tạo cộng đồng ảo cho người dùng đã đăng ký tổ chức các nhóm, các cuộc gặp gỡ, và các sự 
kiện, tham gia vào các cuộc thảo luận và tham gia liên kết mạng xã hội, kinh doanh và cộng 
đồng; dịch vụ máy tính có bản chất là hồ sơ điện tử tùy chỉnh của nhóm và cá nhân hoặc 
trang web cung cấp thông tin do người dùng xác định hoặc chỉ định bao gồm cả âm thanh, 
video, hình ảnh, ký tự, nội dung, và dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm 
kiếm để có được dữ liệu trên internet và mạng truyền thông; cung cấp phương tiện trực tuyến 
có công nghệ cho phép người dùng trực tuyến tạo hồ sơ cá nhân có thông tin nối mạng xã hội 
và mạng kinh doanh, và để truyền và chia sẻ thông tin đó giữa nhiều tiện nghi trực tuyến để 
tiến hành nối mạng xã hội và dễ quản lý tài khoản nối mạng xã hội của họ; cung cấp môi 
trường mạng trực tuyến liên quan đến kỹ thuật cho phép người dùng truyền dữ liệu nhận 
dạng cá nhân đến và chia sẻ dữ liệu nhận dạng cá nhân với và giữa nhiều thiết bị trực tuyến; 
cung cấp môi trường mạng trực tuyến để kết nối người bán và người mua. 
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 (111) 4-0459885 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-22853 (220) 08/06/2021 

(181) 08/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.9.1; 3.9.24; 24.15.21; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HUYỀN 
(VN) 
29 phố Ao Xã, thôn Trần Phú, xã Minh 
Cường, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 22: Lưới đánh cá. 
 

 (111) 4-0459886 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-24008 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đen, xanh dương, trắng. 
 

 (731) VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÔ-DƠ-BY 
(VN) 
P208, tầng 2, tòa nhà N04B1, dự án khu 
đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tham gia tố tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng; dịch vụ 
tư vấn pháp lý. 
 

 (111) 4-0459887 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-24009 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.5.1; 26.5.18 

(591) Vàng, xanh dương, xanh ngọc, xanh đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NHỰA 
HENDERSON (VN) 
Thửa đất số 55, tờ bản đồ số 14, khu phố 
Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 06: Vòi inox; van đồng; van kim loại (tất cả không phải bộ phận của máy). 
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; thiết bị vệ sinh sử dụng năng lượng mặt trời. 
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Nhóm 17: Phụ kiện ống nhựa: đầu nối ống, khớp nối ống, mối nối ống; ống nhựa mềm phi 
kim loại. 
 

Nhóm 19: Ống nhựa cứng phi kim loại. 
 

Nhóm 20: Van nhựa dùng cho ống dẫn nước. 
 

 (111) 4-0459888 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-24017 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.4.2; 26.4.18 
(540) 

 

(591) Đen, trắng, xanh mạ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CỬA NHÔM CHÂU 
ÂU GSM (VN) 
Số 99 Bát Khối, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; cửa nhôm; các phụ kiện bằng kim loại bao gồm: bản lề, 
thanh chuyển động, khóa, trừ khóa điện và chốt dùng cho cửa nhôm. 
 

 (111) 4-0459889 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-32344 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH NGỌC LỢI FDA 
(VN) 
Đường Võ Việt Tân, khu phố 04, phường 
01, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 29: Kho quẹt (nước mắm cô đặc dùng để ăn trực tiếp); mắm kho quẹt (nước mắm 
kho). 
 

 (111) 4-0459890 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-32345 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH NGỌC LỢI FDA 
(VN) 
Đường Võ Việt Tân, khu phố 04, phường 
01, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh quy. 
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 (111) 4-0459891 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-32357 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) HEALTH AND HAPPINESS (H&H) 
HONG KONG LIMITED (CN) 
Suites 4007-09 40/F, One Island East 
Taikoo Place, 18 Westlands Road Quarry 
Bay, HK 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và chất bổ 
sung vitamin; vitamin và chế phẩm vitamin; chất bổ sung vitamin dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm 
của khoáng chất dùng cho mục đích y tế; thuốc có nguồn gốc từ thảo dược; chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng; đồ uống tăng lực (chất bổ sung ăn kiêng); chất dinh dưỡng thay 
thế bữa ăn; thức ăn cho trẻ sơ sinh; đồ uống cho trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho mục 
đích y tế; chế phẩm dược để chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc sức khỏe (thuốc); sản phẩm bổ 
sung chất để hỗ trợ làn da có chứa các thành phần vitamin, thảo mộc và chất khoáng, dùng 
cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng cho dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459892 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-34731 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc bích, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC 
(VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Sữa chua sấy. 
 

 (111) 4-0459893 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-34732 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 2.9.1; 5.3.13; 5.3.14; 5.7.13; 5.7.23 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đỏ tím, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC 
(VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy. 
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 (111) 4-0459894 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-35577 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 18.1.19; 18.1.23 
(540) 

 

(591) Xanh dương đậm, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHẠM GIA 
(VN) 
20A đường TA 15, khu phố 6, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng bao gồm lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực 
phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống, vải, hàng may mặc, chổi, cây lau nhà, giẻ 
lau, giày dép, túi xách, ba lô, cặp xách, đồ trang sức mỹ nghệ, tranh ảnh, mỹ phẩm, hóa mỹ 
phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước xúc miệng, xà phòng, dầu gội, sữa 
tắm), khăn giấy, tã giấy; mua bán đồ dùng gia dụng và đồ dùng nhà bếp như thau, rổ, bát 
chén, thìa, đũa, bình nước, khay, quạt điện, đèn điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, 
lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép 
trái cây, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê, máy giặt, máy điều hòa, tủ lạnh, ti vi, bàn, 
ghế, gường, tủ, kệ; mua bán đồ dùng học tập và đồ chơi trẻ em. 
 

 (111) 4-0459895 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-37348 (220) 04/10/2021 

(181) 04/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRANH ĐỀ 
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

 (111) 4-0459896 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-37349 (220) 04/10/2021 

(181) 04/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT TRANH ĐỀ 
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Văn phòng Luật sư D và T (D & T LAW 
OFFICE) 
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(511) Nhóm 01: Phân bón. 
 

 (111) 4-0459897 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-37873 (220) 07/10/2021 

(181) 07/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH MUSIC GROUP 
(VN) 
Tầng 10, tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư 
Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, nhạc cụ; xuất nhập khẩu 
các thiết bị điện tử dân dụng, thiết bị viễn thông, nhạc cụ; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; marketing. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ kỹ thuật ánh sáng cho các sự kiện; cung cấp video trực tuyến, không tải 
xuống được; dịch vụ phòng thu âm; cho thuê thiết bị âm thanh; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 
không tải xuống được; sản xuất chương trình biểu diễn. 
 

 (111) 4-0459898 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-37874 (220) 07/10/2021 

(181) 07/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.2.1 

(591) Trắng, xanh rêu, xanh da trời. 
 

 (731) BÙI TRỌNG NGHĨA (VN) 
312B Nguyễn Văn Linh, khu vực 5, 
phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 10: Quần áo bảo hộ cho mục đích y tế; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; khẩu 
trang y tế; dùng cho mục đích y tế; thắt lưng cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; tư vấn về chế độ ăn và dinh 
dưỡng; dịch vụ chăm sóc điều dưỡng tại nhà; chăm sóc giảm đau. 
 

 (111) 4-0459899 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-37876 (220) 07/10/2021 

(181) 07/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 15.1.13; 21.1.17; 26.1.1 
(540) 

 

(591) Vàng chanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
VIAGER (VN) 
68/4 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: cà phê, chè (trà), đồ uống trên 
cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 (111) 4-0459900 (151) 12/09/2023    
(210) 4-2021-38053 (220) 08/10/2021 

(181) 08/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh nõn chuối. 
 

 (731) NGÔ QUANG HUY (VN) 
Phòng 914, tòa N03T8 khu Đoàn Ngoại 
Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 28: Bóng gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; xe đẩy túi đựng gậy đánh gôn; túi 
đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát 
bóng [phụ kiện chơi gôn]. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sân gôn; chuẩn bị thị thực du lịch và giấy thông hành cho người đi 
du lịch nước ngoài; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng 
dẫn khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 
 
Nhóm 41: Tổ chức giải thi đấu gôn; dịch vụ sân gôn (giải trí); cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; dịch vụ kinh doanh sân gôn (dịch vụ giải trí); đào tạo chơi gôn; câu lạc bộ chơi 
gôn. 
 

 (111) 4-0459901 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-22518 (220) 04/06/2021 

(181) 04/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.15; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SƠN SANQ TITO 
(VN) 
Lô F01, CCN Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 02: Sơn. 
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 (111) 4-0459902 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-22809 (220) 07/06/2021 

(181) 07/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN 
DAPHACO (VN) 
15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; máy ổn áp; công tắc điện; phích cắm điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm dây điện, cáp điện, máy ổn áp, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện. 
 

 (111) 4-0459903 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-22810 (220) 07/06/2021 

(181) 07/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.2.7; 26.4.7; 26.4.18; 26.11.8 
(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN 
DAPHACO (VN) 
15/15 Phan Văn Hớn, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; máy ổn áp; công tắc điện; phích cắm điện. 
 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm dây điện, cáp điện, máy ổn áp, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện. 
 

 (111) 4-0459904 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31578 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THƯƠNG 

MẠI DUY PHONG (VN) 
Số 145 ngõ 75 phố Phú Diễn, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch ô tô; nước rửa xe; nước rửa kính; chất tẩy rửa bánh xe và 
lốp xe; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]. 
 
Nhóm 16: Giấy đề can (decal); giấy in nhiệt; giấy đổi màu; văn phòng phẩm; bao bì từ giấy 
và bìa; hình in bóc dán. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán dung dịch rửa xe, chăm sóc xe; dịch vụ mua bán phụ 
tùng của ô tô, nhiên liệu, dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn; dịch vụ mua bán decal, phim cách 
nhiệt và giấy đổi màu cho xe cộ. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ dán phim cách nhiệt; dịch vụ dán decal; dịch vụ lắp đặt và bọc đệm ghế da 
ô tô; dịch vụ trang trí nội - ngoại thất xe ô tô; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe 
máy; làm sạch xe ô tô. 
 

 (111) 4-0459905 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31585 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HUY CẢNH (VN) 

Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc lá 
để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 (111) 4-0459906 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31586 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HUY CẢNH (VN) 

Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc lá 
để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 (111) 4-0459907 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31594 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THỊ THUÝ ANH (VN) 

Số 97, Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện 
Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo và truyền 
thông quan hệ công chúng; marketing (tiếp thị); điều hành và quản lý kinh doanh cho khách 
sạn; dịch vụ quan hệ truyền thông và công chúng; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 
nghệ sĩ. 
 
Nhóm 41: Sắp xếp, tổ chức, điều khiển và tiến hành hội thảo, hội nghị, đại hội và buổi hòa 
nhạc; thực hiện chuyến đi và chuyến leo núi có hướng dẫn; biên tập băng hình/dàn dựng băng 
hình; chụp ảnh dưới dạng vi phim (dịch vụ nhiếp ảnh); lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; 
sản xuất và dàn dựng các chương trình phát thanh, truyền hình và các buổi biểu diễn. 
 

 (111) 4-0459908 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31596 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

SẢN XUẤT GNC (VN) 
Số 673, quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chế phẩm diệt trừ côn trùng gây 
hại; thuốc dùng cho ngành thủy hải sản; thuốc thú y; dược phẩm. 
 

 (111) 4-0459909 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31600 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CHOUCHOU CO., LTD. (JP) 

108-1, Kobuke-cho, lnage-ku Chiba-shi, 
Chiba, Japan 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu xả tóc; xà phòng vệ sinh dạng bánh; tinh dầu; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho 
mục đích y tế; mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước hoa; hương thơm 
để thắp; chế phẩm làm thơm không khí. 
 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị theo dõi các thành phần trong 
cơ thể; thiết bị mài da siêu dẫn; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị rung xoa bóp; mặt nạ trị liệu; 
thiết bị phóng điện trị liệu; thiết bị vật lý trị liệu; máy trợ thính. 
 

Nhóm 11: Đèn; đèn khử trùng để làm sạch không khí; đèn tia cực tím, không dùng cho mục 
đích y tế; máy sấy tóc; thiết bị sưởi ấm; thiết bị khử trùng không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị để tắm mát xa bằng nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị tạo bọt siêu nhỏ dùng 
cho bồn tắm; thiết bị phun hơi nước vào mặt [tắm hơi]. 
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Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; dịch vụ quan hệ truyền thông; dịch vụ mua sắm cho người khác 
[mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y 
tế. 
 

 (111) 4-0459910 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31620 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

 

 (111) 4-0459911 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31621 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459912 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31622 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459913 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31623 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ KẾT 

NỐI SIGMA (VN) 
Phòng 15, tầng 2, tòa nhà G1, dự án 
Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459914 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31624 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
AN MINH (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459915 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31625 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
AN MINH (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459916 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31626 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
AN MINH (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459917 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31627 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC 
VIỆT THÀNH (VN) 
Số 22, BT3 khu đô thị mới Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc diệt chuột; thuốc 
trừ bệnh trên cây lúa; thuốc trừ muỗi. 
 

 (111) 4-0459918 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31628 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC 

VIỆT THÀNH (VN) 
Số 22, BT3 khu đô thị mới Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ; thuốc diệt chuột; thuốc 
trừ bệnh trên cây lúa; thuốc trừ muỗi. 
 

 (111) 4-0459919 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31633 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.5 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT DMK VIỆT NAM (VN) 
Số 10, ngách 77/76/20 ngõ 298, đường 
Ngọc Hồi, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Thiết bị gá kiểm (thiết bị để kiểm tra độ chính xác của các sản phẩm sau khi sản 

xuất); thiết bị đo kiểm; thiết bị dưỡng kiểm (thiết bị dùng đo kích thước dài và lực kéo của 
các thiết bị); đồ gá (thiết bị kiểm tra chất lượng của các sản phẩm cơ khí); chân thiết bị đo 
(giá đỡ của thiết bị đo), là bộ phận của thiết bị đo; thiết bị kiểm tra độ chính xác của các thiết 
bị, máy móc cơ khí. 
 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: thiết bị gá kiểm (thiết bị để kiểm tra độ chính xác 
của các sản phẩm sau khi sản xuất), thiết bị đo kiểm, thiết bị dưỡng kiểm (thiết bị dùng đo 
kích thước dài và lực kéo của các thiết bị), đồ gá (thiết bị kiểm tra chất lượng của các sản 
phẩm cơ khí), chân thiết bị đo (giá đỡ của thiết bị đo), là bộ phận của thiết bị đo, thiết bị kiểm 
tra độ chính xác của các thiết bị, máy móc cơ khí. 
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 (111) 4-0459920 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31635 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN HIỆU (VN) 

Phòng 711, tháp B, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; 

chế phẩm làm sạch. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

 (111) 4-0459921 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31751 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.11.12 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ T&L 
(VN) 
Thanh Dương, xã Trung Chính, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai; bàn chải đánh răng; chỉ nha khoa; cốc [đo đựng]; dụng cụ 

nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp. 
 
Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn [không bằng giấy]; khăn phủ 
gối; khăn tay bỏ túi bằng vải; tấm phủ rộng cho đồ nội thất. 
 
Nhóm 25: Quần áo; trang phục; khăn trùm đầu; giày; váy; dép. 
 

 (111) 4-0459922 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31755 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TOKO VIỆT NAM 

(VN) 
xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 19: Gạch men, gạch ốp dùng trong xây dựng. 
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 (111) 4-0459923 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31756 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & 
THƯƠNG MẠI NAM HƯNG (VN) 
Thôn Bịch Đông, xã Nam Chính, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Thanh nhôm định hình. 
 

 (111) 4-0459924 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31757 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) AGC TECHNO GLASS CO., LTD. (JP) 

3583-5 Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-
gun, Shizuoka 421-0302 JAPAN 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 21: Bình đựng đồ uống bằng thủy tinh; bình thủy tinh chiết rượu vang; hũ đựng; bình 
rót; máy pha cà phê, không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng; lọc cà phê, không dùng 
điện; máy pha cà phê, không dùng điện không phải bằng kim loại quý, cụ thể là máy pha cà 
phê cho mục đích gia dụng; ấm pha cà phê không dùng điện không phải bằng kim loại quý; 
bình đựng ca phê, không dùng điện; ấm trà, không dùng điện; bộ lọc trà; bộ đồ để uống rượu 
sake; chén; cốc để uống; đĩa; bát thuỷ tinh; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ 
chứa đựng đồ bằng thủy tinh; nắp hộp đựng thực phẩm; nắp hộp chứa đồ dùng cho gia đình; 
hộp đựng gia vị; khuôn dùng trong nấu nướng; rổ quay rau dùng cho mục đích đồ gia dụng; 
nồi nấu không dùng điện; chảo rán; hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa; máy xay cà phê thao 
tác bằng tay không dùng điện, không phải bằng kim loại quý, dùng cho mục đích gia dụng; 
ấm trà theo phong cách Nhật Bản (kyusu); tách uống trà, cụ thể: yunomi (tách uống trà Nhật 
Bản); bình. 
 

 (111) 4-0459925 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31896 (220) 06/08/2021 

(181) 06/08/2031 

(300) 90/729,746 24/05/2021 US 
 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) MARVELL ASIA PTE LTD (SG) 
Tai Seng Centre, 3 Irving Road, #10-01, 
Singapore 369522, Singapore 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; chip máy tính; chất bán dẫn; chip bán dẫn; mạch tích hợp; bộ 
vi xử lý; bộ vi điều khiển, thiết bị, bộ phận hoặc mạch lưu trữ dữ liệu, cụ thể là phần cứng 
máy tính có bản chất là bộ điều khiển ổ đĩa, bộ tiền khuếch đại, và phần cứng máy tính có 
bản chất là một kênh đọc; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
và vi chương trình (firmware) sử dụng trong lưu trữ, kiểm tra và quản lý dữ liệu trong hệ 
thống và thiết bị lưu trữ gắn vào mạng; mạch tích hợp dùng để điều khiển ổ đĩa cứng; mạch 
tích hợp để xử lý việc đọc, và ghi dữ liệu vào ổ đĩa cứng; mạch tích hợp dùng để điều khiển ổ 
đĩa bán dẫn; mạch tích hợp để xử lý việc đọc, và ghi dữ liệu vào ổ đĩa bán dẫn; mạch tích hợp 
để kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoại vi được kết nối với máy tính chủ; 
mạch tích hợp để kết nối nhiều thiết bị với một máy tính chủ qua kết nối thích ứng với kết nối 
thành phần ngoại vi (pci); phần mềm máy tính và vi chương trình để quản lý việc lưu trữ dữ 
liệu trên thiết bị lưu trữ ngoại vi; phần mềm máy tính và vi chương trình để quản lý việc lưu 
trữ dữ liệu trên ổ đĩa cứng; phần mềm máy tính và vi chương trình để quản lý việc lưu trữ dữ 
liệu trên ổ đĩa bán dẫn; bộ điều khiển bộ nhớ flash; bộ điều khiển ethernet bộ nhớ bất biến; bộ 
tăng tốc bộ nhớ bất biến; mạch tích hợp để kết nối thiết bị ngoại vi serial ata với máy chủ 
tương thích pci express; bộ điều khiển giao thức thông suốt điểm-điểm (sas) io và bộ điều 
khiển mạng dự phòng các đĩa độc lập trên vi mạch (roc). 
 

 (111) 4-0459926 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32263 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.12.1; 26.3.4; 26.11.3; 26.11.9 
 

 (731) YOUXIAN XU (CN) 
No. 4, Jianming District, Cuozai, 
Hanjiang Town, Shishi City, Fujian 
Province, China. 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Sôcôla; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; bánh kẹo; bột nhồi; cà phê; trà; chế phẩm 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

 (111) 4-0459927 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32266 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 24.9.1; 25.1.25; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THÀNH LUÂN (VN) 
Xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh 
Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến, thịt chua. 
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 (111) 4-0459928 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32269 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 
6.19.9; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng nghệ, vàng tươi, hồng, xanh lá 
cây, trắng. 

 

 (731) HOÀNG ĐÌNH THI (VN) 
Khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 30: Bánh đa. 
 

 (111) 4-0459929 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32271 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.14; 5.7.22; 25.1.6 

(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá cây, xám, vàng, 
cam đậm, cam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO (VN) 
Tổ 16, phường Trung Sơn, thành phố 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

  

(511) Nhóm 32: Đồ uống không có cồn (nước ngọt); đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; 
nước ép trái cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước ngọt. 
 

 (111) 4-0459930 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32275 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PRANAH (VN) 
Tầng 1 tòa nhà CT2B khu đô thị mới 
Nghĩa Đô, ngõ 106, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; các chế phẩm dược, thú y: thuốc sắc dành cho dược phẩm; 
thảo dược; trà thảo dược; thuốc dùng cho người, chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; chế 
phẩm dược. 
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 (111) 4-0459931 (151) 13/09/2023    

(210) 4-2021-32278 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.3.1; 1.3.17; 2.9.1; 5.1.5; 5.1.16; 5.5.20; 
5.11.5; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Vàng, đen, xanh dương, đỏ, cam, xám, 
tím, nâu, hồng. 

 

 (731) ĐÀM THỊ KHUYẾN (VN) 
45/7/5 đường 10, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thảo dược; thuốc dành cho người; thuốc bổ 
[thuốc, dược phẩm]; chế phẩm vitamin; xi rô dùng cho mục đích dược phẩm; bột dùng cho 
mục đích dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; rễ cây dùng cho mục đích y tế; 
rượu/cồn dùng cho mục đích dược phẩm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; trà 
thảo dược; kem đánh răng chứa thuốc; dầu gội chứa thuốc, chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa 
thuốc; vắc-xin phòng bệnh; thuốc hỗ trợ điều trị virut gây bệnh cho người; thuốc hỗ trợ hồi 
phục cơ thể sau khi nhiễm virut dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459932 (151) 13/09/2023    

(210) 4-2021-32296 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 24.15.7; 24.15.21; 26.1.1 
 

 (731) NGUYỄN HỮU TÀI (VN) 
170/7 Mặc Vân, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự-0943000040 (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) [trang phục]; tất (vớ); găng tay 
(trang phục). 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ bảo hộ mô tô, xe máy, mũ bảo hiểm đi xe máy, 
găng tay đi xe máy, áo khoác giáp đi xe máy, quần giáp đi xe máy, sản phẩm bó đầu gối (sản 
phẩm bọc đầu gối) để bảo vệ đầu gối khi đi xe máy, quần áo, giầy dép, mũ (nón). 
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 (111) 4-0459933 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32299 (220) 12/08/2021 
(181) 12/08/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.20; 6.19.9; 7.1.11; 7.1.24; 18.5.1; 
26.1.2; 26.11.3 

(591) Trắng, đen nâu nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH GRACE ON EARTH 
(VN) 
57/15 đường TX21, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự-0943000040 (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; kem lạnh; bánh kẹo. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, trà (chà), đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, 
kem lạnh, bánh kẹo. 
 

 (111) 4-0459934 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32300 (220) 12/08/2021 
(181) 12/08/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) TRẦN VIỆT ANH (VN) 
23 ngõ 101 Phạm Ngọc Thạch, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật 
& Cộng sự-0943000040 (Tâm Luật) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến; rau củ quả đã qua chế biến; mứt quả ướt đã qua chế biến; 
sữa và các sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại, mua bán, xuất nhập 
khẩu, trưng bày và giới thiệu sản phẩm thịt, cá đã qua chế biến, rau quả được bảo quản, phơi 
khô hoặc nấu chín, mứt quả ướt đã qua chế biến, sữa và các sản phẩm sữa. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán cà phê; quán bia; dịch vụ quầy rượu. 
 

 (111) 4-0459935 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32321 (220) 12/08/2021 
(181) 12/08/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI MỸ NGUYÊN (VN) 
580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 03: Xà phòng (xà bông), sữa tắm, dầu gội, dầu xả, kem đánh răng, kem dưỡng da 
(không dùng cho mục đích y tế). 
 

 (111) 4-0459936 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32322 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI MỸ NGUYÊN (VN) 
580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy thơm; khăn giấy ướt; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để tẩy 
trang; giấy vệ sinh. 
 

 (111) 4-0459937 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32332 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.15.15 
 

 (731) MARSTAK TECHNOLOGY PTE. LTD. 
(SG) 
10 Ubi Crescent #01-11 Ubi Techpark 
408564 Singapore 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; 
máy hút bụi chân không không dây; máy quét dọn không dây dùng điện; máy chà sàn; máy 
hút bụi chân không chạy điện. 
 
Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính đeo mắt thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); 
đồng hồ thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); tai nghe; cân đo lượng mỡ trong cơ thể dùng cho 
mục đích gia dụng; mũ bảo hiểm. 
 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện; xe trượt [xe cộ]; xe đạp điện; xe scooter tự cân 
bằng; ván tự cân bằng; xe scooter tự cân bằng chạy điện. 
 

 (111) 4-0459938 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32333 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) MARSTAK TECHNOLOGY PTE. LTD. 
(SG) 
10 Ubi Crescent #01-11 Ubi Techpark 
408564 Singapore 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 07: Máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; 
máy hút bụi chân không không dây; máy quét dọn không dây dùng điện; máy chà sàn; máy 
hút bụi chân không chạy điện. 
 
Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính đeo mắt thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); 
đồng hồ thông minh (thiết bị xử lý dữ liệu); tai nghe; cân đo lượng mỡ trong cơ thể dùng cho 
mục đích gia dụng; mũ bảo hiểm. 
 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện; xe trượt [xe cộ]; xe đạp điện; xe scooter tự cân 
bằng; ván tự cân bằng; xe scooter tự cân bằng chạy điện. 
 

 (111) 4-0459939 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32341 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH NGỌC LỢI FDA 
(VN) 
Đường Võ Việt Tân, khu phố 04, phường 
01, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh có nhân. 
 

 (111) 4-0459940 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-32342 (220) 12/08/2021 

(181) 12/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH NGỌC LỢI FDA 
(VN) 
Đường Võ Việt Tân, khu phố 04, phường 
01, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

 (111) 4-0459941 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-02887 (220) 22/01/2021 

(181) 22/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.11; 26.3.23 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) TRẦN KIẾT BÌNH (VN) 
176/15A Minh Phụng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 43: Quán cà phê; quán cơm; quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0459942 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-16888 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 24.9.1; 25.7.2; 26.4.3 

(591) Trắng, hồng, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG HỒNG LINH STUDIO (VN) 
Số 639 đường Quang Trung, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Nhiếp ảnh; dịch vụ phòng thu âm; dàn dựng băng video; dịch vụ lồng nhạc; chụp 
ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ trường quay. 
 

 (111) 4-0459943 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-26756 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) DƯƠNG THỊ HUỆ (VN) 

Thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc chữa viêm tai giữa; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 (111) 4-0459944 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-27802 (220) 07/07/2021 

(181) 07/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN TIẾN THỊNH (VN) 

Số 111 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; dụng cụ rèn luyện hình thể; vợt; giầy trượt pa-tanh; 

phao bơi; dụng cụ câu cá. 
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 (111) 4-0459945 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31636 (220) 03/08/2021 

(181) 03/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN HIỆU (VN) 

Phòng 711, tháp B, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; 

chế phẩm làm sạch. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

 (111) 4-0459946 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31642 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ADAMA AGAN LTD. (IL) 

P.O.Box 262, Northern Industrial Zone, 
Ashdod 7710201, Israel 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Chất trừ động vật gây hại; chất trừ sâu; chất diệt nấm; và chất diệt cỏ. 
 

 (111) 4-0459947 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31666 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.16; 2.1.22; 2.3.16; 2.3.22; 2.9.14; 
5.3.11; 5.3.14; 25.1.5; 26.1.1 

 

 (731) NGUYỄN VĂN TÂY (VN) 
Đội 6, thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quãng Ngãi 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; đĩa cd, vcd và dvd được thu sẵn; bản ghi 
âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống; bản ghi các buổi thuyết trình, các khóa tu truyền hình 
và vi-đê-ô có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 16: Sách phật; kinh phật [dạng in]; tạp chí phật giáo; tuyển tập các bài pháp thoại 
[dạng in]; tuyển tập các bài hát về phật [dạng in]; tờ rơi. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; giáo dục phật giáo; đào tạo về phật pháp; xuất bản ấn 
phẩm dạng in, gồm sách, tài liệu, tạp chí và các vật, ấn phẩm mang dữ liệu điện tử không tải 
xuống được; khóa học tu phật, học đạo phật cho các trẻ em và người lớn. 
 

 (111) 4-0459948 (151) 13/09/2023    

(210) 4-2021-31697 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THUẬN PHÁT (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459949 (151) 13/09/2023    

(210) 4-2021-31699 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THUẬN PHÁT (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459950 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31700 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THUẬN PHÁT (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459951 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31706 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.25; 26.1.1 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, nâu, vàng nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI (VN) 
Số nhà 577, đường Lý Thái Tổ, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459952 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31707 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.1.2; 1.1.10; 2.9.25; 5.3.20 
(540) 

 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh lá cây 
sẫm, xanh dương, đỏ sẫm, tím, vàng sẫm, 
đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI (VN) 
Số nhà 577, đường Lý Thái Tổ, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459953 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31742 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.8; 2.3.16; 5.5.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN 
YOGA SỐNG KHỎE VIỆT NAM (VN) 
Số 46 Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập yoga; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ câu 
lạc bộ thể dục, thể thao nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe. 
 

 (111) 4-0459954 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-31743 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ẨN 
SỐ VÀNG (VN) 
82 đường 27 khu Tân Quy Đông, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; đồ lót; găng tay. 
 

 (111) 4-0459955 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-35366 (220) 17/09/2021 

(181) 17/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.15.1; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) LÊ THANH TÙNG (VN) 
Ấp 11, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá 
Rai, tỉnh Bạc Liêu 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 07: Máy cho cá ăn tự động; máy cho tôm ăn tự động; máy tạo oxy cho bể nuôi loài 
thủy sinh; máy sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh; robot tự động; máy thu hoạch tôm. 
 

 (111) 4-0459956 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-35884 (220) 22/09/2021 

(181) 22/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., 
LTD (CN) 
No.5 Aima Road, South Zone of Jinghai 
Economic Development Zone, Tianjin, 
China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; pin điện; thiết bị sạc pin; bình ắc 
quy; pin có thể nạp lại; mũ bảo hiểm; ứng dụng điện thoại di động, có thể tải về; pin điện 
dùng cho xe cộ; ắc quy điện dùng cho xe cộ; ắc quy cao áp. 
 
Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe máy; xe ô tô; xe đạp; xe đạp điện; xe điện ba bánh; lốp cho 
bánh xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; còi cho xe cộ; khung xe đạp; xe đẩy tay; xe 
máy điện; xe nâng hàng; yên xe đạp; xe scooter điện loại một bánh tự cân bằng; xe scooter 
điện loại hai bánh tự cân bằng; xe đạp một bánh tự cân bằng; xe scooter điện tự cân bằng; xe 
scooter tự cân bằng; khung cho xe có động cơ hai bánh; thân xe cộ; xe đạp điện, có thể gấp 
được; ghế an toàn cho trẻ em, dùng cho xe cộ; xe scooter loại đẩy chân [xe cộ]; bơm cho lốp 
xe đạp. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; lập kế hoạch quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo ngoài trời; xúc tiến bán hàng cho người 
khác; marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất 
nhập khẩu; mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; tiếp thị 
hàng hóa và dịch vụ của người khác. 
 

 (111) 4-0459957 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2021-38625 (220) 13/10/2021 

(181) 13/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 17.2.2; 26.5.1 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI HTGOLD VIỆT NAM 
(VN) 
Số 8, xóm Đình, thôn Khê Nữ, xã 
Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 28: Máy tập thể thao ngoài trời (máy để tập luyện thể dục). 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán [kinh doanh]: máy đạp xe, máy chạy bộ, ghế massage, thiết bị 
phòng gym, dụng cụ tập yoga, quần áo thể thao, giày thể thao, máy tập thể thao ngoài trời 
(máy để tập luyện thể dục), đồ chơi trẻ em gồm xích đu, cầu trượt, nhà khối liên hoàn (đồ 
chơi), bập bênh, thú nhún, đu quay. 
 

 (111) 4-0459958 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2014-01386 (220) 17/01/2014 
(181) 17/01/2024 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.3; 6.1.2; 26.3.2; 26.4.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI 
SƠN NAM (VN) 
116, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể 
thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành 
điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử; dịch vụ môi giới thương mại; mua bán: thiết bị điện công nghiệp và 
dân dụng, cụ thể là: mua bán thiết bị đóng cắt mạch điện, thanh dẫn điện, thiết bị bảo vệ 
mạch điện, máy biến áp, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, cáp thông tin, tủ bảng điện, 
thang cáp điện, máng cáp điện, bộ biến đổi điện, bộ nguồn điện, vật liệu xây dựng công 
nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị 
ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây 
dựng, hàng kim khí điện máy, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ điện, máy hàn 
điện, máy khoan, máy rửa xe, máy nổ, máy cưa xích, máy nén khí, máy mài, thiết bị điều 
khiển tự động bằng chương trình máy tính (PLC), máy biến tần, thiết bị biến đổi năng lượng 
mặt trời, năng lượng gió, nhiệt năng và thủy năng, hàng trang trí nội thất, hàng điện tử, cụ thể 
là: máy thu hình, máy thu thanh, máy ghi hình, đầu kỹ thuật số, máy nghe nhạc, loa, đài, âm 
ly, đầu đĩa, máy vi tính, camera, máy ảnh, điện thoại. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể thao; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, 
thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ đào tạo và dạy nghề. 
 

 (111) 4-0459959 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2014-01387 (220) 17/01/2014 
(181) 17/01/2024 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.3; 6.1.2; 25.1.6; 26.3.2 
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI 
SƠN NAM (VN) 
116, đường D1, khu đô thị mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
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(511) Nhóm 35: Quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thiết bị điện công 
nghiệp và dân dụng, vật liệu xây dựng công nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể 
thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành 
điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây dựng, hàng kim khí điện máy, hàng trang trí 
nội thất, hàng điện tử; dịch vụ môi giới thương mại; mua bán: thiết bị điện công nghiệp và 
dân dụng, cụ thể là: mua bán thiết bị đóng cắt mạch điện, thanh dẫn điện, thiết bị bảo vệ 
mạch điện, máy biến áp, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, cáp thông tin, tủ bảng điện, 
thang cáp điện, máng cáp điện, bộ biến đổi điện, bộ nguồn điện, vật liệu xây dựng công 
nghiệp và dân dụng, đồ dùng và dụng cụ thể thao, máy móc ngành điện và xây dựng, thiết bị 
ngành điện và xây dựng, nguyên liệu ngành điện và xây dựng, phụ tùng ngành điện và xây 
dựng, hàng kim khí điện máy, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ điện, máy hàn 
điện, máy khoan, máy rửa xe, máy nổ, máy cưa xích, máy nén khí, máy mài, thiết bị điều 
khiển tự động bằng chương trình máy tính (PLC), máy biến tần, thiết bị biến đổi năng lượng 
mặt trời, năng lượng gió, nhiệt năng và thuỷ năng, hàng trang trí nội thất, hàng điện tử, cụ thể 
là: máy thu hình, máy thu thanh, máy ghi hình, đầu kỹ thuật số, máy nghe nhạc, loa, đài, âm 
ly, đầu đĩa, máy vi tính, camera, máy ảnh, điện thoại. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể thao; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, 
thể thao, nghệ thuật và giải trí; tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ đào tạo và dạy nghề. 
 

 (111) 4-0459960 (151) 13/09/2023    
(210) 4-2020-35899 (220) 03/09/2020 
(181) 03/09/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 15.7.1; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 
 

 (731) TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (VN) 
Tòa nhà khu ươm tạo, số 18 Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; kiểm tra chất lượng; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ; phân 
tích nước; tư vấn thiết kế trang web. 
 

 (111) 4-0459961 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-16741 (220) 29/04/2021 
(181) 29/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 25.7.20; 26.11.3 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 
vàng đồng. 

 

 (731) MARTELL & CO (FR) 
Place Edouard Martell, 16100 COGNAC, 
FRANCE 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia. 
 

 (111) 4-0459962 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-17028 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc, hồng, da cam, xanh 
da trời nhạt, xanh lá cây. 

 

 (731) NGUYỄN NGỌC ANH (VN) 
Thôn Đình Trung, xã Xuân Nộn, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; khăn quàng cổ; găng tay (trang phục). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

 (111) 4-0459963 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-17030 (220) 04/05/2021 

(181) 04/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.6.3 
 

 (731) BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO., 
LTD. (CN) 
No. 5-2-1 Fu'an Industrial Park, Leliu 
Town, Shunde, Foshan City, Guangdong, 
China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Miếng đệm lót chuột máy vi tính; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; vỏ bọc 
dùng cho máy tính xách tay; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; máy dập thẻ cho văn 
phòng; cân; cân dùng cho em bé; cân điện tử; cân có thiết bị phân tích chỉ số khối cơ thể; 
máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; phích cắm điện; ổ cắm điện; bộ đổi nguồn; bộ điều 
khiển nguồn; máy điện phân; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; gậy dùng để tự chụp ảnh 
[gậy cầm tay]; thiết bị điều khiển từ xa; thước [dụng cụ đo]; vòng đeo tay điện tử để theo dõi 
hoạt động; bao đựng điện thoại; vỏ hộp loa; bao đựng điện thoại thông minh; vỏ bọc lật mở 
được cho điện thoại thông minh; giá đỡ điện thoại di động; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị 
video giám sát trẻ nhỏ; thiết bị truyền phát âm thanh; máy ảnh [chụp ảnh]; buồng tối [nhiếp 
ảnh]; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; ẩm kế; thiết bị và dụng cụ trắc địa; dây điện; 
cáp USB; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; hệ thống 
phòng trộm, chạy điện; khoá điện; còi điện; thiết bị báo động; kính đeo mắt; thiết bị sạc pin; 
sạc pin dự phòng; nam châm trang trí; tai nghe thực tế ảo; thiết bị đếm bước chân; thiết bị 
định vị toàn cầu; máy thu và phát vô tuyến xách tay; máy bộ đàm xách tay khẩn cấp có thể 
cầm đi được; thiết bị điều khiển điện; bộ nắn điện; tụ điện; thiết bị phân tích không khí; thiết 
bị kiểm tra khí gaz; người máy giám sát an ninh. 
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 (111) 4-0459964 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-27655 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH JICA VIỆT NAM 

(VN) 
Nhà 2C30B, ngõ 82 đường Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; đồ lót nam; đồ lót nữ; đồ đội đầu; đồ đi chân. 

 

 (111) 4-0459965 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-27683 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 25.7.25; 26.13.1 

(591) Xanh, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TINH DẦU THIÊN 
NHIÊN MÊ KÔNG (VN) 
172 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu xả; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; kem mỹ phẩm; nước thơm 

mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0459966 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-27692 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ABIMEX (VN) 
A03-11, tầng 3, tháp A - tòa nhà Masteri 
An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, phường 
Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Sản phẩm để hút và khử mùi chất thải dành cho vật nuôi (cát vệ sinh dành cho 

mèo, chó, chuột hamster, thỏ). 
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 (111) 4-0459967 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-27712 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI VIỆT (VN) 
Số 23, ngõ 77 phố Đặng Xuân Bảng, tổ 
38, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459968 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-29024 (220) 14/07/2021 

(181) 14/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.17; 26.4.9; 26.11.8 

(591) Xanh da trời, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN FRESH 
LOGISTICS (VN) 
Xóm 7A thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh 
(HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải hàng hóa. 
 

 (111) 4-0459969 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-31506 (220) 02/08/2021 

(181) 02/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Y DƯỢC PARIS-FRANCE (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh kẹo; bột ngũ cốc. 
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 (111) 4-0459970 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-32639 (220) 16/08/2021 

(181) 16/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 
VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0459971 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-32640 (220) 16/08/2021 

(181) 16/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.1.4 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 
VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0459972 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-32641 (220) 16/08/2021 

(181) 16/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.1.2; 11.1.4 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 
VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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 (111) 4-0459973 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-32642 (220) 16/08/2021 
(181) 16/08/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 

VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0459974 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-32643 (220) 16/08/2021 
(181) 16/08/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 
VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; thịt; cá (không còn sống); sản phẩm chế biến từ thịt; trứng; mỡ lợn; gia cầm 
(không còn sống); thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đóng hộp; xúc xích. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thịt và gia cầm (không còn sống), các sản phẩm làm từ thịt 
và gia cầm, thịt và gia cầm đã qua chế biến (bảo quản, ướp muối, phơi khô, cấp đông, đóng 
hộp, xúc xích, lạp xưởng, thịt dăm bông, pa-tê gan, chà bông, giò lụa, giò thủ, chân giò, há 
cảo, xíu mại), rau và hoa quả đã qua chế biến, thủy sản đã qua chế biến (bảo quản, phơi khô, 
cấp đông, đóng hộp), trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, bơ, bơ thực vật, phô mai, đậu phụ, dầu 
ăn, mỡ ăn. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0459975 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-33832 (220) 30/08/2021 
(181) 30/08/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.1.2; 11.1.4; 11.1.5 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Số 118 tổ 16, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 (111) 4-0459976 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-34674 (220) 10/09/2021 

(181) 10/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 

NUTRIKING (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh; sữa công thức cho trẻ nhỏ; sản phẩm thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (tổ chim yến ăn 
được). 
 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, cửa hàng kinh doanh các sản phẩm: thực phẩm chức năng, thực 
phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng), thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm 
cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh, sữa 
công thức cho trẻ nhỏ, sản phẩm thay thế cho sữa mẹ, sữa, chế phẩm sữa, yến sào (tổ chim 
yến ăn được), nước yến sào (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); cung cấp 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ 
[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 

 (111) 4-0459977 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-37557 (220) 05/10/2021 

(181) 05/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.15; 5.5.19; 5.7.21; 5.13.1; 17.2.2; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, cam, 
hồng, nâu, vàng, đen. 

 

 (731) BÙI THỊ HÀ (VN) 
Thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu (làm từ sâm bố chính, bồ kết, hương nhu, hà thủ ô). 
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 (111) 4-0459978 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-38886 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 

(300) 90/647,331 15/04/2021 US 
 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 26.4.1; 26.4.6 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) BEIGENE, LTD. (KY) 
c/o Mourant Ozannes Corporate Services, 
94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand 
Cayman KY1-1108 Cayman Islands 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và 
viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế 
phẩm hóa dược để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm 
khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; thuốc có bản chất là các chế 
phẩm dược phẩm dùng cho mục đích y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự 
miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các 
chế phẩm sinh học cho mục đích y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và 
viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế 
phẩm hóa học cho mục đích dược phẩm để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn 
và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; thuốc 
được sử dụng cho người nhằm mục đích điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và 
viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế 
phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn 
và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; dược 
phẩm có thể tiêm được để điều trị và ngăn ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, 
viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; thuốc thô có bản chất là 
các chế phẩm dược phẩm để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm 
nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế phẩm 
sinh hóa dùng trong y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, 
viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất theo yêu cầu về bản chất là chế biến hóa chất và sản xuất thuốc 
và dược phẩm để điều trị ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, 
các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu công 
nghệ trong lĩnh vực ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các 
bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; nghiên cứu hóa học; tiến hành các thử nghiệm lâm 
sàng cho những người khác để điều trị ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp 
dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; nghiên cứu sinh học; dịch vụ kiểm 
soát chất lượng để điều trị ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, 
các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ thử nghiệm vật 
liệu; phần mềm có tính năng điện toán đám mây để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý 
văn bản, quản lý bảng tính, theo dõi; thiết kế bao bì. 
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 (111) 4-0459979 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-38887 (220) 14/10/2021 

(181) 14/10/2031 

(300) 90/647,320 15/04/2021 US 
 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.9; 24.15.1; 24.15.7; 26.4.1; 
26.4.6 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) BEIGENE, LTD. (KY) 
C/o Mourant Ozannes Corporate 
Services, 94 Solaris Avenue, Camana 
Bay, Grand Cayman KY1-1108 Cayman 
Islands 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và 
viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế 
phẩm hóa dược để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm 
khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; thuốc có bản chất là các chế 
phẩm dược phẩm dùng cho mục đích y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự 
miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các 
chế phẩm sinh học cho mục đích y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và 
viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế 
phẩm hóa học cho mục đích dược phẩm để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn 
và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; thuốc 
được sử dụng cho người nhằm mục đích điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và 
viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế 
phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn 
và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; dược 
phẩm có thể tiêm được để điều trị và ngăn ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, 
viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; thuốc thô có bản chất là 
các chế phẩm dược phẩm để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm 
nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; các chế phẩm 
sinh hóa dùng trong y tế để điều trị và phòng ngừa ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, 
viêm khớp dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất theo yêu cầu về bản chất là chế biến hóa chất và sản xuất thuốc 
và dược phẩm để điều trị ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, 
các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu công 
nghệ trong lĩnh vực ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, các 
bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; nghiên cứu hóa học; tiến hành các thử nghiệm lâm 
sàng cho những người khác để điều trị ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp 
dạng thấp, các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; nghiên cứu sinh học; dịch vụ kiểm 
soát chất lượng để điều trị ung thư, các bệnh tự miễn và viêm nhiễm, viêm khớp dạng thấp, 
các bệnh tim mạch và các bệnh truyền nhiễm; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ thử nghiệm vật 
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liệu; phần mềm có tính năng điện toán đám mây để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý 
văn bản, quản lý bảng tính, theo dõi; thiết kế bao bì. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế từ xa; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ thẩm 
mỹ viện; dịch vụ trị liệu; làm vườn; dịch vụ thú y; tư vấn sức khỏe; tư vấn dược, cụ thể là tư 
vấn dược phẩm; cho thuê các thiết bị vệ sinh. 
 

 (111) 4-0459980 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-39657 (220) 19/10/2021 
(181) 19/10/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY ĐIỆN VÀ 
PHÍCH CẮM TRẦN PHÚ (VN) 
Lô số 4, CN4, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Dây cáp mạng; dây cáp điện; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ đầu nối thiết 
bị máy tính; phích cắm điện; dây sạc điện. 
 

 (111) 4-0459981 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18319 (220) 11/05/2021 
(181) 11/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 
(540) 

 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN THÀNH HƯNG (VN) 
Khu Non Trang, xã Tiên Kiên, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

 (111) 4-0459982 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18431 (220) 12/05/2021 
(181) 12/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 7.1.11; 7.1.12; 7.1.24 
(540) 

 

(591) Trắng, vàng nghệ, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
MASTERISE (VN) 
TMDV số 19, tòa nhà Masteri An Phú, 
179 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

399 
 

(511) Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê 
ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm việc (văn 
phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ, bảo đảm tài chính; cho vay (tài chính); tư vấn đầu tư tài 
chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đánh giá tài 
chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tái chính; dịch vụ tài chính; định giá tài chính; thuê mua 
tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn 
về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
 
Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công cộng); 
sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn công nghệ 
thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; 
nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 
 

 (111) 4-0459983 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18432 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 7.1.11; 7.1.12; 7.1.24 
(540) 

 

(591) Trắng, vàng nghệ, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
MASTERISE (VN) 
TMDV số 19, tòa nhà Masteri An Phú, 
179 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê 
ki ốt (quầy bán hàng); môi giới bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ làm việc (văn 
phòng); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ văn 
phòng cho thuê chỗ ở; đầu tư quỹ, bảo đảm tài chính; cho vay (tài chính); tư vấn đầu tư tài 
chính; đầu tư vốn; quản lý tài chính; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; đánh giá tài 
chính; tư vấn tài chính; nghiên cứu tái chính; dịch vụ tài chính; định giá tài chính; thuê mua 
tài chính; bảo hiểm (sinh mạng, tài chính, y tế, hàng hải); dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn 
về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
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Nhóm 37: Xây dựng (công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình công cộng); 
sửa chữa, bảo dưỡng (nhà cửa, máy móc, thiết bị trong tòa nhà); giám sát việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ giải trí; 
dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ vườn 
bách thú; công viên giải trí; tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa). 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế trang web; tư vấn kiến trúc; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế bao bì; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ kiến 
trúc; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ; tư vấn công nghệ; dịch vụ ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn công nghệ 
thông tin; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; kiểm soát chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình; 
nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán cà phê; tiệm bánh. 
 

 (111) 4-0459984 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18529 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.5; 13.1.1; 26.11.12 

(591) Đen, bạc ánh kim, vàng ánh kim. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JL CANDLE VIỆT 
NAM (VN) 
90/48 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 04: Nến thơm. 
 

 (111) 4-0459985 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18534 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; 
26.11.9 (450) 25/10/2023        427 

(540) 

 

(591) Xám, cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ 
NỘI (VN) 
Số 10 phố Tràng Thi, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 36: Quản lý tài chính; quản lý quỹ; quỹ đầu tư; quỹ tương hỗ; dịch vụ quỹ dự trữ hưu 
bổng; quyên góp từ thiện. 
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 (111) 4-0459986 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18535 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 19.13.22; 25.1.25 

(591) Xanh lam đậm, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ 
NỘI (VN) 
Số 10 phố Tràng Thi, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám; dịch vụ y tế. 
 

 (111) 4-0459987 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18542 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG 
(VN) 
Ô số 14, BT3, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459988 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18543 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG 
(VN) 
Ô số 14, BT3, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459989 (151) 14/09/2023    

(210) 4-2021-18544 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG 
(VN) 
Ô số 14, BT3, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em đùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459990 (151) 14/09/2023    

(210) 4-2021-18546 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG 
(VN) 
Ô số 14, BT3, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459991 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18547 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế; khẩu trang kháng khuẩn dùng cho mục đích y tế; trang thiết bị và 
dụng cụ y tế. 
 

 (111) 4-0459992 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18548 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0459993 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18549 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á 
(VN) 
Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị 
xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0459994 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18616 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.16; 26.1.1 
 

 (731) THÀNH BẮC LÝ (VN) 
Số 3, phố Trần Nguyên Hãn, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 25: Quần; áo; giày; khăn quàng cổ; mũ đội đầu; tất. 
 

 (111) 4-0459995 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18617 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.16; 3.1.24; 26.1.1 
 

 (731) VÕ THÀNH VINH (VN) 
26/3 đường Huyền Trân Công Chúa, 
phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính thời trang; bao kính đeo mắt. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kính đeo mắt, mắt kính, gọng kính, kính thời trang, bao 
kính đeo mắt. 
 

 (111) 4-0459996 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18870 (220) 13/05/2021 

(181) 13/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÊ MINH TÚ (VN) 

Thôn 6A, xã Cư Prông, huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắk Lắk 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; khẩu trang (trang phục); giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục); bít tất 
thấm mồ hôi. 
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 (111) 4-0459997 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18875 (220) 14/05/2021 

(181) 14/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.8 

(591) Xám, vàng. 
 

 (731) LÊ BÁ NGỌC QUÝ (VN) 
Số 49/11 Nguyễn Văn Yến, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; đồ đi ở chân; mũ; giày; dép. 

 

 (111) 4-0459998 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18878 (220) 14/05/2021 

(181) 14/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) NGUYỄN THỊ THU THỤY (VN) 
90/6 lầu 2+3 Nguyễn Duy Dương, 
phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511) Nhóm 14: Vàng; bạc; kim cương; đá quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn. 
 
Nhóm 40: Mạ (xi) vàng, bạc, kim cương, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý. 
 

 (111) 4-0459999 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18923 (220) 14/05/2021 

(181) 14/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.11.9 

(591) Vàng, xanh đậm, trắng. 
 

 (731) PHẠM VĂN HƯỞNG (VN) 
Thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, 
tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 18: Túi; ví; balo; vali; cặp sách. 
 
Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: túi, ví, balo, vali, cặp sách, quần, áo, giày, dép, mũ đội 
đầu, thắt lưng, tất, găng tay. 
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 (111) 4-0460000 (151) 14/09/2023    
(210) 4-2021-18955 (220) 14/05/2021 

(181) 14/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DỆT MAY GIA 

CÔNG GARMENTORIES (VN) 
480/3 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo thể thao; quần áo may sẵn; đồng phục; đồ đội đầu; đồ 

đi chân. 
 

 (111) 4-0460001 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2020-46174 (220) 05/11/2020 

(181) 05/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) VÕ VĂN TÀI (VN) 
P2014- CT4, khu đô thị An Hưng, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 10: Ghế massage (ghế mát xa). 

 

 (111) 4-0460002 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-01279 (220) 12/01/2021 

(181) 12/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 
 

(591) Xanh tím, vàng cam, xanh lá cây, xanh da 
trời, hồng đậm, đỏ cam, xanh ngọc. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG 
KHÁNH HÒA (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hoàng Việt, số 34 Hoàng 
Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Yến sào, tổ yến (đã qua sơ chế); yến nguyên liệu (đã qua sơ chế). 

 
Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng không dùng cho mục đích y tế), 
nước tăng lực có gaz (nước giải khát giàu năng lượng có gaz không dùng cho mục đích y tế); 
nước ngọt có gaz; đồ uống không có cồn; nước uống đóng chai; nước uống đóng bình. 
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 (111) 4-0460003 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-05597 (220) 17/02/2021 

(181) 17/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) NGUYỄN BÁ QUYỀN (VN) 
Số 36, ngõ 221, phố Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 (111) 4-0460004 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-36232 (220) 24/09/2021 

(181) 24/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 19.13.3; 24.13.1; 26.1.1; 26.1.11; 26.4.7 

(591) Trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y 
TRUNG ƯƠNG VET VA CO (VN) 
Km18, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Hóa chất cải tạo môi trường thú y, thủy sản; chế phẩm sinh học để xử lý môi 
trường; chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; các chế phẩm của enzym dùng trong 
công nghiệp; sản phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm vi sinh không 
dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 05: Thuốc thú y; dược phẩm; vắc xin; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; 
kháng thể; hóa chất dùng trong thú y; các chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong chăn nuôi thú 
y, thủy sản. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu: hóa chất cải tạo môi trường thú y, thủy sản, 
chế phẩm sinh học để xử lý môi trường, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản, các chế 
phẩm của enzym dùng trong công nghiệp, sản phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y tế, 
các chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y tế, thuốc thú y, dược phẩm, vắc xin, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y, kháng thể, hóa chất dùng trong thú y, các chất bổ 
sung dinh dưỡng dùng trong chăn nuôi thú y và thủy sản. 
 

 (111) 4-0460005 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-49793 (220) 15/12/2021 

(181) 15/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) NGUYỄN HỮU PHÚC (VN) 
CH A1906 The Legend, 109 Nguyễn 
Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 43: Quán phở gà ta; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống chuyên về phở 
gà. 
 

 (111) 4-0460006 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2022-41151 (220) 03/10/2022 

(181) 03/10/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 24.15.11; 24.15.21 

(591) Trắng, đỏ, cam, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG 
HOLDINGS VIỆT NAM (VN) 
Tầng 26, tòa nhà TNR, số 54A đường 
Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp (không bao gồm phụ gia cho nhiên 

liệu, phụ gia dùng trong xây dựng), khoa học, nông nghiệp và lâm nghiệp (loại trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ dại, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; chất dính dùng trong 
công nghiệp. 
 
Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; mực in. 
 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa; kem đánh răng; nhang thơm. 
 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa bằng 
kim loại (không gồm khóa điện); hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; két sắt an 
toàn; móc đeo chìa khoá bằng kim loại. 
 
Nhóm 07: Động cơ không dùng cho xe cộ; máy bơm; máy phát điện. 
 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa và dĩa; dao cạo. 
 
Nhóm 09: Điện thoại di động; ti vi; loa; máy vi tính; dây cáp điện; phần mềm máy tính (có 
thể tải xuống được). 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; chân; tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật 
liệu khâu vết thương. 
 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; sưởi nóng; cấp nước và thiết bị vệ sinh. 
 
Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; tầu thủy; máy bay. 
 
Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ; pháo hoa. 
 
Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồng hồ. 
 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: đàn, loa, kèn, trống và sáo. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

409 
 

Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phâm in); văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc 
dùng cho gia đình; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục 
đích này); cờ làm bằng giấy. 
 
Nhóm 17: Cao su và nhựa pec-ca; vật liệu để lèn chặt; bịt kín; cách ly; ống mềm phi kim loại. 
 
Nhóm 19: Sàn gỗ; ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; các công trình cấu kết phi 
kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 
 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; gương; khung ảnh; đồ thủ công mỹ nghệ; gối; đệm. 
 
Nhóm 22: Lưới; vải bạt; vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu thô. 
 
Nhóm 23: Sợi và chỉ tơ nhân tạo; tơ đã xe; len đã xe. 
 
Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn; ga trải giường; chăn; cờ làm bằng vải. 
 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu khuy; kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo. 
 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn; giấy dán tường (trừ loại bằng hàng dệt). 
 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi điện tử; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao (không xếp trong các 
nhóm khác); đồ trang hoàng cây noel (loại trừ đèn chiếu sáng và đồ ngọt). 
 
Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm (đã chế biến); rau quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín. 
 
Nhóm 30: Gạo; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh kẹo. 
 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu; dịch vụ mua bán: đồ lưu niệm, 
lương thực thực phẩm, đồ nội thất, chăn, ga, gối, đệm, đồ trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ chơi, sách, văn phòng phẩm, điện thoại, máy vi tính, thiết bị chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, 
thiết bị y tế; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý kinh doanh khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng (resort), nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ 
hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể chất; tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quản trị liên quan đến các giao dịch kinh 
doanh và hồ sơ tài chính như sổ sách kế toán, lập báo cáo thống kê tài khoản, kiểm toán 
doanh nghiệp và tài chính, đánh giá kinh doanh; dịch vụ lập bản khai thuế và khai thuế; dịch 
vụ hỗ trợ thương mại như tuyển dụng nhân sự, đàm phán hợp đồng kinh doanh cho người 
khác, phân tích giá cả thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch 
vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ và ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị công trình; dịch 
vụ cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ diệt côn trùng có hại 
trong các tòa nhà. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ phát thanh truyền hình; dịch vụ giá trị gia tăng trên 
mạng internet. 
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Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; cho thuê kho bãi; dịch vụ du lịch; dịch vụ 
vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng cáp treo; dịch vụ vận hành các bến đỗ, nhà ga, 
cầu phà, nhà ga đường sắt, đường bộ và các phương tiện giao thông khác; dịch vụ phân phối 
năng lượng và điện; phân phối và cung cấp nước. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; đúc; mạ kim loại; xử lý nước thải; gia công xử lý vật liệu. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thể dục thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); dịch 
vụ giáo dục. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế phần mềm máy tính; thăm dò khoáng sản; dịch vụ tư 
vấn, cung cấp các giải pháp và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: tin học, viễn thông, 
điện, điện tử, điện lạnh, tự động hóa văn phòng, xử lý vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, 
nước thải, khí thải, chất thải rắn, xây dựng; dịch vụ thiết kế thời trang. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống; cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ thú y; thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; 
dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh; dịch vụ nông nghiệp. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản. 
 

 (111) 4-0460007 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-40672 (220) 25/10/2021 

(181) 25/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.3.16; 26.1.1 

(591) Đen, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN INTELPOWMAN 
(VN) 
Tầng 14, tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng 
(không chứa thuốc); nước hoa; tinh dầu (mỹ phẩm); xà phòng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thảo dược; dược liệu; chế phẩm dược; chế 
phẩm hoá dược. 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế; thiết bị và dụng cụ làm răng; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. 
 
Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, các chế phẩm dược, 
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vật liệu băng bó (dùng trong y tế), đồ dùng khác cho gia đình như: thực phẩm, chế phẩm vệ 
sinh, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; đào tạo thực hành [thao tác thử]. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; nghiên cứu công nghệ; 
nghiên cứu y học. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; phòng khám đa khoa; dịch vụ nha khoa; nha khoa thẩm 
mỹ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng. 
 

 (111) 4-0460008 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-20882 (220) 11/06/2019 

(181) 11/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460009 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2016-02981 (220) 01/02/2016 

(181) 01/02/2026 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 5.5.20; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh rêu. 
 

 (731) TRẦN HUY TÚ (VN) 
Số nhà 232 đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, 
phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình 

  
(511) Nhóm 07: Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp và lâm nghiệp (máy cày, máy nổ, 

máy kéo); máy phát điện, động cơ điện. 
 
Nhóm 18: Vali, balô, túi xách. 
 
Nhóm 23: Sợi các loại (trừ sợi dạng thô). 
 
Nhóm 24: Vải, dệt thoi; vải dệt kim; vải đan móc và vải không dệt khác. 
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Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; tất (vớ); thắt lưng (dùng cho trang phục). 
 
Nhóm 35: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng kinh doanh (tơ, xơ, len, sợi, chỉ khâu, 
vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da); bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống, bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp và lâm 
nghiệp (máy cày, máy nổ, máy kéo); máy phát điện, động cơ điện. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ may trang phục: quần áo, giày dép, balô, túi xách, ví. 
 
Nhóm 42: Thiết kế may mặc. 
 

 (111) 4-0460010 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-20880 (220) 11/06/2019 

(181) 11/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH (VN) 
Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

 
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460011 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41225 (220) 18/10/2019 

(181) 18/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.27; 6.1.2; 
25.5.25 

(591) Vàng sẫm, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
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 (111) 4-0460012 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41226 (220) 18/10/2019 

(181) 18/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.5.20; 5.5.21; 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
 

 (111) 4-0460013 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41227 (220) 18/10/2019 

(181) 18/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 5.7.21; 26.4.9 

(591) Vàng, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
 

 (111) 4-0460014 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41228 (220) 18/10/2019 

(181) 18/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.5.20; 5.5.21; 6.1.2 

(591) Đỏ, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
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 (111) 4-0460015 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41229 (220) 18/10/2019 
(181) 18/10/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 5.7.27; 6.1.2 

(591) Vàng sẫm, đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
 

 (111) 4-0460016 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41230 (220) 18/10/2019 
(181) 18/10/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.27; 6.1.2; 
25.5.25 

(591) Đỏ nâu, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
 

 (111) 4-0460017 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41232 (220) 18/10/2019 
(181) 18/10/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 5.1.5; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.27; 
6.1.2; 11.3.3; 26.4.9 

(591) Be, nâu, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
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 (111) 4-0460018 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41233 (220) 18/10/2019 

(181) 18/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 5.1.5; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.21; 
6.1.2; 11.3.3; 25.5.25; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây nhạt, nâu, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 
 

 (111) 4-0460019 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2019-41234 (220) 18/10/2019 

(181) 18/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 5.1.5; 5.5.20; 5.5.21; 5.7.27; 
6.1.2; 11.3.3; 25.5.25; 26.4.9 

(591) Đỏ, nâu, đen, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PHÚC LINH (VN) 
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn ngoại giao, 
phố Phú Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 30: Cà phê các loại. 

 

 (111) 4-0460020 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-08928 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.15; 1.15.23; 24.17.24; 26.4.4 
(540) 

 

(591) Cam, xanh lá cây, xanh da trời, đen, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT (VN) 
Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị họp hội nghị truyền hình. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ hội thảo từ xa; cho thuê thiết bị họp hội nghị 
truyền hình. 
 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS) dành cho truyền thông kỹ thuật số 
trực tiếp, cụ thể là hội nghị truyền hình và truyền thanh trực tiếp với nhiều người sử dụng 
đồng thời, hội nghị từ xa, hội nghị mạng, hội nghị web, nhắn tin văn bản, nhắn tin tức thì và 
nhắn tin bằng hình ảnh. 
 

 (111) 4-0460021 (151) 15/09/2023    

(210) 4-2021-08987 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BELOTUS VIỆT 
NAM (VN) 
Ngõ 112 đường 2 Cửu Việt, thị trấn Trâu 
Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0460022 (151) 15/09/2023    

(210) 4-2020-52781 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Hồng, trắng. 
 

 (731) HUỲNH THÚY KIỀU DUNG (VN) 
8A Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 29: Hạt ngào đường; hạt tẩm ướp hương vị; chất phết lên bánh, trên cơ sở hạt; hạt đã 
chế biến; quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt ướt. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng mỳ. 
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 (111) 4-0460023 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2020-52808 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI THANH QUANG (VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460024 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2020-52841 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.16; 3.5.7; 3.5.20; 4.5.15; 25.7.7; 
26.1.1 

(591) Vàng, hồng nhạt, đen, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN MINH TUẤN (VN) 
518/6 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu xả tóc; chế phẩm làm thẳng tóc. 
 

 (111) 4-0460025 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2020-53690 (220) 22/12/2020 

(181) 22/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
(BIDIPHAR) (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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 (111) 4-0460026 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2020-53694 (220) 22/12/2020 

(181) 22/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN 

NUÔI FAGO (VN) 
Thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
 

 (111) 4-0460027 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2020-53698 (220) 22/12/2020 

(181) 22/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.9.25; 19.3.4; 19.13.21; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, vàng da, nâu, xanh lá cây, đen, 
trắng, vàng, hông nhạt, hồng, xanh 
dương, đỏ đậm, ghi, vàng nhạt, nâu, xanh 
lục. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
AN CHÂU (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460028 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-07337 (220) 03/03/2021 

(181) 03/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.2; 26.1.1; 26.1.9 

(591) Xanh, trắng, đen. 
 

 (731) PHẠM VĂN LƯỢNG (VN) 
Thôn Năng An, xã Xuân Thiện, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
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(511) Nhóm 35: Mua bán thiết bị linh kiện, phụ kiện điện tử, viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi và phần mềm (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng), bộ lưu điện (UPS), 
chuột, bàn phím, loa nghe nhạc dùng máy tính, thiết bị chơi game kết nối với máy tính, pin 
sạc máy tính xách tay, hệ điều hành, các loại phần mềm ứng dụng cho máy tính, điện thoại di 
động, pin sạc dự phòng, cáp sạc và truyền dữ liệu, tai nghe có dây, phụ kiện khác dùng cho 
điện thoại di động; mua bán đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm): máy khoan cầm tay, 
các sản phẩm chiếu sáng, các thiết bị điện, điện tử đa năng dùng trong gia đình, phích nước, 
máy lọc cà phê, nồi cơm điện, máy hút bụi, máy sấy, máy lọc không khí; quảng cáo. 
 

 (111) 4-0460029 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-08801 (220) 12/03/2021 

(181) 12/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.4.3 
 

 (731) SMART FINTECH 4U PTE. LTD. (SG) 
8 Kaki Bukit Avenue 4 #03-21, Premier 
@ Kaki Bukit, Singapore 415875 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; chương trình máy 
vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy đếm; thẻ từ được mã hóa; xuất 
bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; màn hình video; giao diện cho máy tính; ví điện tử tải 
xuống được; ứng dụng phần mềm di động tải xuống được. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
marketing; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý tư liệu bằng máy tính; kế toán; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; dịch vụ thông tin và tư vấn thương mại. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi 
nợ; dịch vụ đổi tiền; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ thanh toán hóa đơn được cung cấp 
thông qua một trang web [dịch vụ tài chính]; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho 
người khác; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; quản lý tài chính; 
cho vay [dịch vụ tài chính]; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài 
chính; uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ tín dụng; tư vấn bảo hiểm. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; kiểm soát chất lượng; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện hành vi gian 
lận qua Internet; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh 
tính qua Internet; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ 
liệu; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; 
thiết kế công nghiệp; dịch vụ mã hóa dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 
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 (111) 4-0460030 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-08802 (220) 12/03/2021 
(181) 12/03/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) SMART FINTECH 4U PTE. LTD. (SG) 

8 Kaki Bukit Avenue 4 #03-21, Premier 
@ Kaki Bukit, Singapore 415875 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; chương trình máy 
vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy đếm; thẻ từ được mã hóa; xuất 
bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; màn hình video; giao diện cho máy tính; ví điện tử tải 
xuống được; ứng dụng phần mềm di động tải xuống được. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
marketing; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý tư liệu bằng máy tính; kế toán; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ; dịch vụ thông tin và tư vấn thương mại. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi 
nợ; dịch vụ đổi tiền; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến; dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ thanh toán hóa đơn được cung cấp 
thông qua một trang web [dịch vụ tài chính]; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho 
người khác; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; quản lý tài chính; 
cho vay [dịch vụ tài chính]; dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài 
chính; uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ tín dụng; tư vấn bảo hiểm. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; kiểm soát chất lượng; giám sát điện tử hoạt động thẻ tín dụng để phát hiện hành vi gian 
lận qua Internet; giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm danh 
tính qua Internet; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái phép hoặc vi phạm dữ 
liệu; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử; 
thiết kế công nghiệp; dịch vụ mã hóa dữ liệu; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 
 

 (111) 4-0460031 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23762 (220) 14/06/2021 
(181) 14/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ SINH HỌC Y TẾ (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người. 
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 (111) 4-0460032 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23763 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ SINH HỌC Y TẾ (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người. 
 

 (111) 4-0460033 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23764 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.3.21; 26.3.3; 26.3.4 

(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
 

 (731) DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIÓ 
BIỂN KIÊN GIANG (VN) 
Số 271, đường Nguyễn An Ninh, phường 
Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0460034 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23931 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
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 (111) 4-0460035 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23932 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460036 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23933 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460037 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23934 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 

xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 

 

 (111) 4-0460038 (151) 15/09/2023    

(210) 4-2021-23935 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 

997 (VN) 

Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 

II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 

xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 

 

 (111) 4-0460039 (151) 15/09/2023    

(210) 4-2021-23936 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 

997 (VN) 

Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 

II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 

xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
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 (111) 4-0460040 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23937 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460041 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23940 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà CLand, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460042 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23943 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 

xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 

 

 (111) 4-0460043 (151) 15/09/2023    

(210) 4-2021-23944 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 

997 (VN) 

Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 

II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 

xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 

 

 (111) 4-0460044 (151) 15/09/2023    

(210) 4-2021-23945 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 

997 (VN) 

Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 

II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 

LTD) 
 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 

xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
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 (111) 4-0460045 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23946 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460046 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23947 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460047 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23948 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460048 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-23949 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET 
997 (VN) 
Tầng 17 tòa nhà C'Land, số 156 Xã Đàn 
II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin xổ số; tổ chức xổ số; điều hành hoạt động xổ số; đại lý 
xổ số; dịch vụ quay xổ số; dịch vụ xổ số kiến thiết. 
 

 (111) 4-0460049 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25127 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 
FOBIC (VN) 
Lô TT09, Nam Đô Complex, số 609 
Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460050 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25201 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, vàng kim. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN ĐIỀN (VN) 
Thôn Độc Lập, xã Vũ Ninh, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ salon tóc. 
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 (111) 4-0460051 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25320 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

QUỐC TẾ - WINSACOM (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 (111) 4-0460052 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25327 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MAX BIOCARE PTV LTD. (AU) 

Suite 101, level 1, 667 Chapel Street, 
South Yarra, VIC 3141, Australia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (là sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; 
dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ 
em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460053 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25328 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MAX BIOCARE PTV LTD. (AU) 

Suite 101, level 1, 667 Chapel Street, 
South Yarra, VIC 3141, Australia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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 (111) 4-0460054 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25330 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MAX BIOCARE PTV LTD. (AU) 

Suite 101, level 1, 667 Chapel Street, 
South Yarra, VIC 3141, Australia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 (111) 4-0460055 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25331 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MAX BIOCARE PTV LTD. (AU) 

Suite 101, level 1, 667 Chapel Street, 
South Yarra, VIC 3141, Australia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (là sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; 
dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ 
em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460056 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25332 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MAX BIOCARE PTV LTD. (AU) 

Suite 101, level 1, 667 Chapel Street, 
South Yarra, VIC 3141, Australia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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 (111) 4-0460057 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25333 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) MAX BIOCARE PTV LTD. (AU) 
Suite 101, level 1, 667 Chapel Street, 
South Yarra, VIC 3141, Australia 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (là sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; 
dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ 
em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460058 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-25334 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÔN 
TRANG (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
 

 (111) 4-0460059 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-32591 (220) 16/08/2021 

(181) 16/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2 
 

 (731) NGÔ MINH HIỆP (VN) 
Số 56TT9, khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm thanh; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng 
kim loại; vách ngăn bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 
Nhóm 17: Gioăng bằng cao su để bao gói, bịt kín và cách ly; gioăng đệm kín. 
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 (111) 4-0460060 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-32638 (220) 16/08/2021 

(181) 16/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 

VIỆT NAM (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 (740) Công ty cổ phần FAS INVEST (FAS 
INVEST JSC) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa; thịt; cá (không còn sống); sản phẩm chế biến từ thịt; trứng; mỡ lợn; gia cầm 
(không còn sống); thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đóng hộp; xúc xích. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, thịt và gia cầm (không còn sống), các sản phẩm làm từ thịt 
và gia cầm, thịt và gia cầm đã qua chế biến (bảo quản, ướp muối, phơi khô, cấp đông, đóng 
hộp, xúc xích, lạp xưởng, thịt dăm bông, pa-tê gan, chà bông, giò lụa, giò thủ, chân giò, há 
cảo, xíu mại), rau và hoa quả đã qua chế biến, thủy sản đã qua chế biến (bảo quản, phơi khô, 
cấp đông, đóng hộp), trứng, sữa và sản phẩm từ sữa, bơ, bơ thực vật, phô mai, đậu phụ, dầu 
ăn, mỡ ăn. 
 

 (111) 4-0460061 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2021-49567 (220) 14/12/2021 

(181) 14/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.19; 10.3.7; 25.12.1; 26.2.3 
 

 (731) HỒ THỊ DIỆU HIỀN (VN) 
Chung cư Chương Dương Home, 34 
đường số 12, phường Trường Thọ, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; tinh 
dầu; dầu gội đầu. 
 

 (111) 4-0460062 (151) 15/09/2023    
(210) 4-2022-10481 (220) 29/03/2022 

(181) 29/03/2032 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) TRẦN TRỌNG (VN) 

42/4/2 đường số 5, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn quàng cổ.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, ca vát, khăn 
quàng cổ, ví da, thắt lưng. 
 

 (111) 4-0460063 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18316 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THUẬN PHÁT (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460064 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18321 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 5.5.19; 5.5.22; 7.1.24; 15.7.1; 
25.5.25; 26.1.1; 26.5.2 

(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng, 
đen, vàng sẫm, đỏ, vàng nâu, xanh 
dương. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT (VN) 
Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0460065 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18318 (220) 11/05/2021 
(181) 11/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THUẬN PHÁT (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460066 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18322 (220) 11/05/2021 
(181) 11/05/2031 

 

(531) 1.7.6; 2.7.1; 7.1.11; 7.1.24; 26.3.4; 
26.5.2; 26.7.25 (450) 25/10/2023        427 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lam, tím, tím 
sẫm, xanh lá cây, nâu, vàng da, hồng 
phấn, xanh da trời nhạt, đen, xám, ghi, 
vàng cam. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT (VN) 
Tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460067 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18376 (220) 11/05/2021 
(181) 11/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.11.8 
(540) 

 

(591) Xanh lá, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN 
VẬN TẢI QUỐC TẾ LT (VN) 
04A/72, khu phố 11, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 39: Chuyển phát thư tín; dịch vụ giao hàng; bao gói hàng hoá; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hoá và thư tín. 
 

 (111) 4-0460068 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-23636 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGÔ THỊ MINH THỦY (VN) 

C5, tổ 26, cụm 5, phường Hạ Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511) Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể hoặc trang điểm; nước hoa; 
mặt nạ làm đẹp. 
 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược liệu; dược phẩm; chế phẩm dược phẩm; chế phẩm 
chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng. 
 

 (111) 4-0460069 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-25891 (220) 25/06/2021 

(181) 25/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 15.9.11; 24.15.7; 26.11.12 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT 
CÔNG NGHỆ TOÀN THẮNG (VN) 
80 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 09: Màn hình cảm ứng; thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; bảng điện tử 

cảm ứng tương tác; thiết bị phòng lab, cụ thể là: bộ điều khiển chuyển đổi dữ liệu từ máy tính 
giáo viên đến máy tính học viên, tai nghe sử dụng cho giáo viên và học sinh, cáp kết nối. 
 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử như: màn hình cảm ứng, màn hình led, phần mềm máy 
tính, ghi sẵn, bảng điện tử cảm ứng tương tác; mua bán thiết bị âm thanh (loa, đầu đĩa, âm 
ly), dây truyền tín hiệu (dây cáp mạng, dây HDMl, dây VGA, dây USB, dây cáp khác), thiết 
bị chuyển đổi (router wifi, bộ chuyển đổi, bộ chia module), bộ chuyển đổi nguồn máy vi tính; 
mua bán thiết bị phòng lab cụ thể như: tai nghe âm thanh nổi (stereo), bộ điều khiển, thiết bị 
phòng nghe nhìn cụ thể như: âm ly (ampli), loa, máy chiếu, tivi. 
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 (111) 4-0460070 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26141 (220) 28/06/2021 

(181) 28/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.11.5; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) ĐỖ GIA QUYẾT (VN) 
P1202 đơn nguyên A, CC-HH1, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 (111) 4-0460071 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26515 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.4.9; 26.11.3; 26.11.9 
(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) PHẠM PHONG VŨ (VN) 
59 đường số 2 KDC Cityland Garden 
Hill, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư công 
nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán ví điện tử; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; chuyển vốn bằng điện 
tử; dịch vụ ngân hàng; chuyển tiền điện tử đối với tiền ảo. 
 

 (111) 4-0460072 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26738 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1; 26.11.3 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ CÀ PHÊ TÂN NÔNG 
NGUYÊN (VN) 
Thửa đất số 887, tờ bản đồ số 31, TDP 2, 
thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia 
Lai 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; ca cao; chất chiết xuất từ cà phê, ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở 
ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 
người khác. 
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 (111) 4-0460073 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26749 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) GUANGZHOU POLO TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED (CN) 
A12-10, Wanke Lanshan, Dayuan Street, 
Baiyun District Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 18: Ô; ví tiền; vali; túi xách tay; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; tay nắm của vali. 
 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; găng tay, thắt lưng [trang phục]; ca vát. 
 
Nhóm 28: Trò chơi; găng tay đánh gôn; xe đẩy túi đựng gậy đánh gôn; túi đựng vật dụng 
đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; gậy đánh gôn; bóng cho trò chơi. 
 

 (111) 4-0460074 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28461 (220) 09/07/2021 

(181) 09/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TAFA 
VIỆT (VN) 
Thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân; hoá chất dùng 
trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 
 
Nhóm 35: Mua bán: các loại phân bón, chế phẩm phân bón, phân hữu cơ [phân bón], phân 
lân, hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng. 
 

 (111) 4-0460075 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28504 (220) 09/07/2021 

(181) 09/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) RONTIS AG (CH) 

Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, Switzerland 
 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho 
người. 
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 (111) 4-0460076 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-33486 (220) 24/08/2021 

(181) 24/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI SMARTWAY (VN) 
Số nhà 483 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; huyết thanh; chế phẩm vitamin; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa 
dược; vacxin. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ dược phẩm dùng cho người, dược phẩm dùng cho thú 
y, thuốc dưới dạng viên nén, con nhộng, nang mềm, gel, kem bôi, chất lỏng, hơi xịt, sáp, viên 
ngậm, huyết thanh, cao xoa bóp, cao dán, dầu xoa bóp, men cho mục đích y tế, chế phẩm 
vitamin, bột cho mục đích y tế, thực phẩm dành cho em bé, thực phẩm chức năng, dược thảo, 
chế phẩm hóa dược, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, bông khử trùng, vật liệu băng 
bó dùng trong y tế, tá dược dùng cho mục đích y tế, rượu/cồn dùng cho mục đích dược phẩm, 
hợp kim của kim loại quí dùng cho mục đích nha khoa, vật liệu gắn xương/xi măng xương 
dùng cho mục đích chỉnh hình và phẫu thuật, chế phẩm dùng cho mục đích ăn kiêng, chất tẩy 
uế, chất diệt nấm, côn trùng và động vật có hại, khẩu trang y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, y tế, nha khoa và thú y, bộ phận giả dùng để cấy ghép, dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ thí 
nghiệm, vật liệu khâu vết thương, thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người tàn tật, thiết bị 
xoa bóp, thiết bị, dụng cụ và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh, thiết bị, dụng cụ và vật dụng 
dùng cho kinh nguyệt, tránh thai và sinh đẻ, hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ, nước hoa, mỹ 
phẩm để chăm sóc da, dầu gội đầu, dầu xả tóc, thuốc nhuộm tóc, keo giữ nếp tóc, xà phòng, 
chế phẩm đánh răng, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, tinh dầu, sơn móng tay, hóa chất, 
vacxin, sinh phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng và hàng hóa phục vụ cho chăm sóc con người, 
nguyên phụ kiện và kính mắt, đồ dùng nội thất; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo bán 
hàng hóa; nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch vụ trung gian thương mại; tổ chức hội chợ 
và triển lãm. 
 

 (111) 4-0460077 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34165 (220) 01/09/2021 

(181) 01/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT 
ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
299 Ba Tháng Hai, phường 12, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  

(511) Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; điện toán đám mây; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng; phát triển nền tảng máy vi tính; thiết kế nội thất; dịch vụ nền tảng; dịch vụ nghiên cứu 
và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; nghiên cứu công 
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nghệ; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công nghệ đăng nhập 
một lần cho các ứng dụng phần mềm trực tuyến; dịch vụ xác thực người dùng sử dụng công 
nghệ cho các giao dịch thương mại điện tử. 
 

 (111) 4-0460078 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-36879 (220) 30/09/2021 

(181) 30/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 1.1.14 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI NGÔI SAO (VN) 
Phố Ba Huyện, phường Khắc Niệm, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Găng tay sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460079 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-37513 (220) 05/10/2021 

(181) 05/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LESTAR GROUP 
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà B9, khu đô thị Đại Kim - 
Định Công, đường Nguyễn Công Thái, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); 
thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thảo dược; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm vệ 
sinh cá nhân có chứa thuốc; dầu gội chứa thuốc; kem dưỡng da chứa thuốc. 
 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống làm từ sữa chứa nước trái 
cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào đã qua chế biến; củ sâm (đã qua chế biến), sử dụng 
làm thực phẩm; rong biển (đã qua chế biến) (để ăn); tảo biển (đã qua chế biến) (để ăn); nấm 
đã được bảo quản. 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; chè (trà); cà phê; ca cao; bánh kẹo; mật ong. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống có ga; nước ép rau quả dùng để uống (không dùng 
cho mục đích y tế); nước ép trái cây; nước yến sào (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; si rô dùng cho đồ uống. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, cửa hàng kinh doanh tại các điểm bán trực tiếp (cửa hàng) và trực 
tuyến (online) trên sàn thương mại điện tử các sản phẩm: thực phẩm chức năng, thực phẩm 
bổ sung (thực phẩm chức năng), thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm cho trẻ 
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nhỏ và trẻ sơ sinh, chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh, sữa công 
thức cho trẻ nhỏ, sản phẩm thay thế cho sữa mẹ, sữa, chế phẩm sữa, yến sào (tổ chim yến ăn 
được), củ sâm (đã qua chế biến), sử dụng làm thực phẩm, rong biển (đã qua chế biến) (để ăn), 
tảo biển (đã qua chế biến) (để ăn), nấm đã được bảo quản, chế phẩm ngũ cốc, chè (trà), cà 
phê, ca cao, bánh kẹo, mật ong, đồ uống không cồn, nước uống có ga, nước ép rau quả dùng 
để uống (không dùng cho mục đích y tế), nước ép trái cây, nước yến sào (không dùng cho 
mục đích y tế), đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa, si 
rô dùng cho đồ uống; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong 
việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 

 (111) 4-0460080 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-37566 (220) 05/10/2021 

(181) 05/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.1.2; 1.1.9 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG 
PHÁT (VN) 
Số 7 hẻm 69B/45/18 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511) Nhóm 07: Máy bơm, các bộ phận và phụ tùng máy bơm; máy phát điện, các bộ phận và phụ 
tùng máy phát điện. 
 

 (111) 4-0460081 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16158 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.1; 24.15.13; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Xanh da trời, hổ phách, trắng. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN NAM Á (VN) 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân 
dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước 
ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng 
Nhà nước cho phép; kinh doanh ngoại tệ; tiếp nhận và phát triển vốn đầu tư; cho vay; làm 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

440 
 

dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh vốn; 
dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; dịch vụ chuyển tiền nhanh; dịch vụ ủy thác (tài 
chính, tiền tệ, bất động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ 
bảo hiểm; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 
 

 (111) 4-0460082 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16160 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 17.1.2; 24.15.1; 24.15.13 
(540) 

 

(591) Xanh da trời, hồ phách, trắng. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN NAM Á (VN) 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân 
dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước 
ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng 
nhà nước cho phép; kinh doanh ngoại tệ; tiếp nhận và phát triển vốn đầu tư; cho vay; làm 
dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và thanh toán 
quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh vốn; 
dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; dịch vụ chuyển tiền nhanh; dịch vụ ủy thác (tài 
chính, tiền tệ, bất động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ 
bảo hiểm; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 
 

 (111) 4-0460083 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16247 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) COINMARKETCAP PTE. LTD. (SG) 
70 Shenton Way #08-03 Eon Shenton 
Singapore (079118) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính, 
[phần mềm tải xuống được]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về, máy vi tính; điện 
thoại; thiết bị để xử lý dữ liệu; thiết bị ghi hình; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị đọc sách điện 
tử; máy đọc đĩa DVD; màn hình [phần cứng máy vi tính]; thẻ từ được mã hoá; chip [mạch 
tích hợp]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thẻ an toàn [thiết bị mã hóa]; máy ghi thời 
gian [thiết bị ghi thời gian]; thiết bị định vị toàn cầu; ứng dụng điện thoại di động, có thể tải 
xuống. 
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Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người 
khác; bán đấu giá; kế toán; kiểm toán tài chính; cung cấp thông tin thương mại; tư vấn tổ 
chức và điều hành kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ [trung tâm tư vấn tiêu 
dùng]; lập các báo cáo thống kê kế toán; nghiên cứu thị trường; đàm phán và ký kết giao dịch 
thương mại cho bên thứ ba; quảng cáo; quảng bá sản phẩm và dịch vụ cho người khác; 
marketing; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích kinh doanh hoặc quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại thông 
qua một trang web; dịch vụ trung gian thương mại; quản lý thương mại việc li-xăng sản 
phẩm và dịch vụ của người khác. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; môi giới bảo hiểm; môi giới tiền tệ; dịch vụ 
mua bán tiền tệ; môi giới đổi tiền; đầu tư vốn; đầu tư tài chính; nghiệp vụ thanh toán [tài 
chính]; ngân hàng hối đoái [tài chính]; tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; phát 
hành phiếu có giá; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; xử lý các giao dịch tài chính; cung cấp 
thông tin tài chính thông qua một trang web; môi giới chứng khoán; cho vay [tài chính]; dịch 
vụ giám sát quỹ; giám sát đầu tư [dịch vụ tài chính]; nghiên cứu tài chính; dịch vụ lập mô 
hình tài chính; định giá tài chính; dịch vụ mua bán và trao đổi tiền điện tử (bitcoin); dịch vụ 
đổi tiền tệ; dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số; dịch vụ mua bán chứng khoán; dịch vụ mua bán 
tiền điện tử; dịch vụ mua bán tiền tệ thời gian thực trực tuyến; dịch vụ tiền ảo; cung cấp và 
cập nhật các chỉ số tài chính [cung cấp thông tin tài chính]. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người 
khác; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thiết kế bao bì; lập trình máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp thông tin về 
công nghệ máy tính và lập trình máy tính qua trang web; tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; lưu trữ dữ liệu điện tử; chuyển đổi chương trình và dữ liệu máy tính, trừ chuyển 
đổi vật lý; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; sao lưu dữ liệu off-site; phân tích hệ 
thống máy tính. 
 

 (111) 4-0460084 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16677 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÊ NGUYỄN ANH VŨ (VN) 

Căn hộ 4.21, Block B, chung cư Flora 
Fuji, đường D1, tổ 13, khu phố 6, phường 
Phước Long B, thành phố Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ homestay; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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 (111) 4-0460085 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16855 (220) 29/04/2021 
(181) 29/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 24.9.1 

(591) Vàng gold, đỏ hồng, đen đậm. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG (VN) 
Số 17, Lô B, đường số 1, khu dân cư Phú 
Mỹ, khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp. 
 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao, bao gồm các hàng hóa sau: xe đạp đặt 
cố định để luyện tập; thiết bị tập thể dục; dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể 
hình; quả tạ tay. 
 
Nhóm 35: Bán buôn các thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao. 
 

 (111) 4-0460086 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16861 (220) 29/04/2021 
(181) 29/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.12; 2.1.23; 2.1.30 
 

 (731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 
LTD. (TW) 
No. 230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; trà sữa trên cơ sở trà; kẹo; đồ uống làm từ trà đen; 
trà thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460087 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-17572 (220) 06/05/2021 
(181) 06/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.9.1; 3.7.24; 3.11.1; 4.3.3; 
5.1.16; 5.5.19; 25.7.25; 26.1.1 

 

 (731) TOTO LIMITED (MT) 
Level 1, Blue Harbour Business Centre, 
Ta Xbiex Yacht Marina, Ta Xbiex, Xbx 
1027, Malta. 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống làm từ trà; trà lạnh. 
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Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; các đồ uống không cồn khác; nước hoa 
quả [đồ uống không cồn]; nước uống làm từ hoa quả [không chứa cồn]; xi rô và các chế 
phẩm không cồn dùng để làm đồ uống. 
 

 (111) 4-0460088 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-17573 (220) 06/05/2021 

(181) 06/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.9.1; 3.7.24; 3.11.1; 4.3.3; 
5.1.16; 5.5.19; 25.7.25; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá, vàng, da 
cam. 

 

 (731) TOTO LIMITED (MT) 
Level 1, Blue Harbour Business Centre, 
Ta Xbiex Yacht Marina, Ta Xbiex, Xbx 
1027, Malta. 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 30: Trà; đồ uống làm từ trà; trà lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; các đồ uống không cồn khác; nước hoa 
quả [đồ uống không cồn]; nước uống làm từ hoa quả [không chứa cồn]; xi rô và các chế 
phẩm không cồn dùng để làm đồ uống. 
 

 (111) 4-0460089 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-17679 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN HOÀNG THẮNG (VN) 

Tổ 68, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Giày; dép; đồ đi ở chân; đế cho đồ đi chân; mũi giày; thắt lưng [trang phục]. 
 

 (111) 4-0460090 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18314 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 
TIẾN MẠNH (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460091 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18474 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MAI THỊ DIỆU HIỀN (VN) 

160/17/2 đường số 4, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); khăn choàng (trang phục); cà 

vạt; găng tay (trang phục). 
 

 (111) 4-0460092 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18513 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 5.7.3; 5.13.4; 9.1.10; 
26.1.2 

 

 (731) CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG 
SẢN THIÊN LONG (VN) 
841/22 Trần Phú, phường B'Lao, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống hoa 

quả có cồn; rượu táo; rượu hỗn hợp; đồ uống có cồn hỗ trợ tiêu hóa; đồ uống có cồn được 
chưng cất trên cơ sở ngũ cốc; rượu mật ong; rượu anh đào; rượu mùi; đồ uống có cồn được 
pha trộn sẵn (không trên cơ sở bia); rượu cồn (đồ uống); rượu vang. 
 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm rượu; trưng bày sản phẩm rượu; mua bán và xuất nhập khẩu 
rượu. 
 

 (111) 4-0460093 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18525 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI PAO'S AND PAO'S 
(VN) 
Thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 11: Đèn trang trí. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

 (111) 4-0460094 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18526 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 2.9.10; 3.1.16; 3.1.24; 3.6.1; 3.6.5; 3.6.25 
(540) 

 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH WWVINA (VN) 
84 An Điềm, phường 10, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán phụ kiện, đồ chơi cho thú cưng. 
 

 (111) 4-0460095 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18553 (220) 12/05/2021 

(181) 12/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.17.5; 26.1.2; 26.11.9 

(591) Đen, đỏ. 

 (731) CÔNG TY TNHH TM DV DAS X 
SPORT (VN) 
210 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 18: Balo thể thao; túi thể thao. 
 

 (111) 4-0460096 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18840 (220) 13/05/2021 

(181) 13/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.25; 9.7.19; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng cam, xanh lá, xanh 
tím. 

 

 (731) NGUYỀN ĐÌNH THIỀU (VN) 
Số 28/15 đường Nam Hưng, tổ 3, phường 
Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

  

(511) Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), tôm (không còn sống), mực (đã tẩm ướp gia vị), thịt gia 
cầm (không còn sống), thịt ướp gia vị. 
 

Nhóm 30: Gia vị, nước xốt, hương liệu cho thực phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán: gia vị, nước xốt, hương liệu cho thực phẩm, thịt cá, tôm. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0460097 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-19493 (220) 17/05/2021 

(181) 17/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1 
 

 (731) NEFERTEM, INC. (US) 
200 FORD, RD SPC 229, SAN JOSE, 
California, 95138 United States of 
America. 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 03: Dầu gội đầu; keo xịt tóc; sữa tắm. 
 

 (111) 4-0460098 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-22909 (220) 08/06/2021 

(181) 08/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THUẬN PHÁT (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460099 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-22910 (220) 08/06/2021 

(181) 08/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THUẬN PHÁT (VN) 
Lô CN-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã 
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

447 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460100 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28563 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.14; 1.15.15; 8.3.1; 19.7.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xám. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
HMILK (VN) 
Xóm 9, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 29: Sữa đặc; sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa bột; váng sữa 
(smetana). 
 

 (111) 4-0460101 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2019-16389 (220) 14/05/2019 

(181) 14/05/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.2.7; 26.4.1; 26.4.7; 26.11.12 
 

 (731) HK EURO & ASIA GROUP 
TOMORROW SOFA CO., LIMITED 
(CN) 
Unit 04, 7/F, Bright Way Tower, No33 
Mong Kok Road, Kowloon, Hong Kong 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
BIG5 (BIG5 IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế bành; ghế trường kỷ; thùng để đóng 
hàng bằng chất dẻo; hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; màn chắn cho lò sưởi [đồ đạc]; cầu 
thang không bằng kim loại, cơ động dùng cho hành khách; bàn để cưa [đồ đạc]; khuôn góc 
cho khung tranh ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo. 
 

 (111) 4-0460102 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2019-53756 (220) 31/12/2019 

(181) 31/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) QUALITY HERO CORPORATION 
SDN BHD (MY) 
No. 1, Jalan Utarid U5/19, Section U5, 
40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dùng để tẩy trang; yếm dãi của trẻ em 
bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; giấy lau mặt. 
 

 (111) 4-0460103 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2019-53791 (220) 31/12/2019 

(181) 31/12/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.3.1; 26.11.8 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SOJI LABS (VN) 
Lầu 10 tòa nhà Phước Thành, 199 Điện 
Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL 
IP) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 (111) 4-0460104 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-35083 (220) 28/08/2020 

(181) 28/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM WINCY 
FOODS (VN) 
Số 6 cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 (111) 4-0460105 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-38898 (220) 23/09/2020 

(181) 23/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 
HƯNG VIỆT (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0460106 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-38899 (220) 23/09/2020 

(181) 23/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 
HƯNG VIỆT (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460107 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-38900 (220) 23/09/2020 

(181) 23/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 
HƯNG VIỆT (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460108 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-42113 (220) 13/10/2020 

(181) 13/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11 

(591) Đen, trắng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
DINH DƯỠNG ALOHA (VN) 
418/2/6 Lê Văn Thọ, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 29: Nước luộc thịt cô đặc; nước dùng cô đặc; nước canh thịt cô đặc; xúp cô đặc (chiết 
xuất từ hải sản); hạt tẩm ướp gia vị; sữa dùng cho mục đích nấu ăn. 
 

 (111) 4-0460109 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-44085 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.15; 24.15.3 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (VN) 
Thôn 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; lược và bọt biển; đồ lau dọn; 
bàn chải (không kể bút lông). 
 

 (111) 4-0460110 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-44086 (220) 26/10/2020 

(181) 26/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.1.5; 5.1.16 

(591) Xanh lá, đỏ, xanh lục, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN ĐÌNH THẮNG (VN) 
Thôn 2, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; lược và bọt biển; đồ lau dọn; 

bàn chải (không kể bút lông). 
 

 (111) 4-0460111 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-44725 (220) 28/10/2020 

(181) 28/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRUYỀN 
HÌNH - ĐÀI TRUYỀN HÌNH THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH (VN) 
14 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sản xuất phim truyền hình, trừ phim quảng cáo; dịch vụ 
sản xuất phim điện ảnh, trừ phim quảng cáo; biên tập phim; giới thiệu phim trình chiếu; viết 
kịch bản, không dành cho mục đích quảng cáo. 
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 (111) 4-0460112 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-07700 (220) 05/03/2021 
(181) 05/03/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1 
 

 (731) AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD. 
(KR) 
188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng là chế phẩm chăm sóc da; son môi; chuốt mi mát-ca-ra; kem 
nền trang điểm; kem dưỡng ẩm [mỹ phẩm]; nước dưỡng ẩm da [mỹ phẩm]; các chế phẩm 
chăm sóc da không chứa thuốc; mặt nạ dưỡng ẩm cho da; dầu mỹ phẩm cho da; chất dưỡng 
da; các chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm dưỡng ẩm da phytocosmetic; kẻ mắt; 
mỹ phẩm sử dụng các hoạt chất tự nhiên; phấn nén [mỹ phẩm]; đồ trang điểm mặt (mỹ 
phẩm); dầu dưỡng da mặt; mặt nạ dạng gói cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0460113 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12032 (220) 02/04/2021 
(181) 02/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) SHENZHEN YINZHUO 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
2/F, Lanhai Zhongchuang Industrial Park, 
Bantian Community, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, China 518000 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác; dịch vụ marketing; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ trực tuyến trên mạng máy tính các sản phẩm như tai nghe trong (là loại tai nghe có phần 
đệm bông chứa cả loa bên trong, có thể nhét trực tiếp vào trong tai), loa, tai nghe (là loại tai 
nghe có 2 loa gắn với nhau qua một quai nối vòng lên đầu và đặt ngay trên tai), bàn phím. 
 

 (111) 4-0460114 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12066 (220) 02/04/2021 
(181) 02/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN (VN) 
113 khu phố 5, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0460115 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-14992 (220) 20/04/2021 

(181) 20/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.3.1; 3.3.15; 4.3.7; 4.3.9; 24.15.7; 26.3.1 

(591) Cam, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LA THÀNH (VN) 
Quốc lộ 56, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, 
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 (740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW) 

 

(511) Nhóm 36: Đại lý bất động sản; đầu tư tài chính; dịch vụ tài chính; đầu tư xây dựng; đầu tư 
vốn. 
 

 (111) 4-0460116 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16090 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
ORGATECH VIỆT NAM (VN) 
Thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho: gia súc, gia cầm, lợn, tôm, cá. 

 

 (111) 4-0460117 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16091 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng, xanh lục. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
ORGATECH VIỆT NAM (VN) 
Thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho: gia súc, gia cầm, lợn, tôm, cá. 
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 (111) 4-0460118 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16092 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh lục. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
ORGATECH VIỆT NAM (VN) 
Thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho: gia súc, gia cầm, lợn, tôm, cá. 

 

 (111) 4-0460119 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16133 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

(531) 2.3.1; 4.5.2; 4.5.3; 9.7.1; 18.5.10; 20.5.7; 
26.4.2 (450) 25/10/2023        427 

(540) 

 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm, đỏ, trắng, vàng, 
tím, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
BÌNH TÂY (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a đường số 8, 
KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền. 
 

 (111) 4-0460120 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16134 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.11; 5.3.15; 5.7.22; 9.7.1; 
11.3.7; 25.7.20; 26.4.1 

(591) Đen, vàng, đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
BÌNH TÂY (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a đường số 8, 
KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền. 
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 (111) 4-0460121 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2018-22321 (220) 06/07/2018 

(181) 06/07/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 2.9.21; 5.1.16; 5.3.13 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC 
HOÀNG GIA (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 (111) 4-0460122 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2019-47535 (220) 25/11/2019 

(181) 25/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

HUY KHANG (VN) 
Số 105, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà. 
 

 (111) 4-0460123 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-15870 (220) 11/05/2020 

(181) 11/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 24.15.11; 26.1.1; 26.15.15 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
HƯNG THỊNH (VN) 
110-112 Trần Quốc Toản, phường Võ 
Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh; dịch vụ phổ biến thông tin về 
hàng hóa và dịch vụ của những người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và khu 
vực; dịch vụ cung cấp thông tin trên một website nhờ đó bên thứ ba có thể chào hàng và cung 
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cấp hàng hóa và dịch vụ, tiếp nhận, xác định tình trạng của chúng và thực hiện hướng dẫn 
thương mại, các đơn đặt hàng, ký kết hợp đồng và giao dịch kinh doanh; dịch vụ cung cấp 
danh mục các website tạo thuận lợi trong giao dịch kinh doanh; vận hành chợ điện tử cho 
người mua và người bán các hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
cung cấp thông tin kinh doanh theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng cuối cùng thông qua 
điện thoại hoặc mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tổ chức giới thiệu triễn lãm thương mại; 
dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ bán đấu giá; tra cứu theo yêu cầu của khách hàng từ các 
cơ sở dữ liệu của máy tính và website. 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; mua bán trực tuyến bất động sản; cho thuê bất động sản; 
môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý bất động sản. 
 
Nhóm 38: Cung cấp cho nhiều người sử dụng cùng truy cập vào mạng thông tin máy tính 
toàn cầu để truyền và phổ biến thông tin; dịch vụ thông tin, cụ thể là dịch vụ nhắn tin điện tử 
dưới dạng chữ và số, truyền điện tử các dữ liệu và tài liệu trong số những người sử dụng máy 
tính; truyền thông tin qua các số liệu thông tin để trợ giúp việc ra quyết định; truyền thông tin 
bằng mạng thông tin điện tử; truyền thông tin qua hệ thống truyền thông vi-đê-ô (video); dịch 
vụ hội thảo qua web; cung cấp phòng trò chuyện ảo trên mạng được thiết lập qua tin nhắn 
dạng văn bản; cung cấp bản tin điện tử để gửi và truyền các tin nhắn trong số và giữa những 
người sử dụng máy tính có quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ và hướng dẫn kinh doanh và cơ 
hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ thư điện tử và dịch vụ gửi thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng 
âm thanh và hình ảnh thông qua máy tính và mạng máy tính và qua mạng thông tin liên lạc 
toàn cầu. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết lập phần mềm máy tính cho tìm kiếm và phục hồi 
thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn phần 
mềm máy tính. 
 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê hội trường, hội nghị và phòng cưới. 
 

 (111) 4-0460124 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-17860 (220) 22/05/2020 

(181) 22/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 4.5.1; 4.5.15; 5.9.3 

(591) Vàng, đỏ tím, đỏ, trắng, xanh lá cây đậm, 
xám, đen. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VIÊN SƠN (VN) 
Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

  

(511) Nhóm 31: Khoai lang tươi, hoa tươi, rau tươi, quả tươi, củ tươi. 
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 (111) 4-0460125 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-39519 (220) 25/09/2020 

(181) 25/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 21.3.7; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, ghi. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
NGUYỆN VŨ (VN) 
Kiot số 4, tầng 1 CT4, khu đô thị Mỹ 
Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh; bán buôn và bán lẻ dụng cụ chơi gôn, trang phục và phụ kiện chơi gôn; tư vấn 
quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động và giới thiệu việc làm.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa gậy gôn và dụng cụ chơi gôn; thi công phòng tập gôn.  
 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giáo dục 
và đào tạo thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức, điều hành các sự kiện thể thao; huấn 
luyện gôn; tổ chức giải đấu gôn; tổ chức sự kiện liên quan đến gôn trong trung tâm và trên 
sân gôn; tổ chức các chuyến đi có hướng dẫn cho khách chơi gôn trong nước và nước ngoài 
(dịch vụ giải trí); cho thuê chỗ tập gôn, tập thể thao trong nhà; cho thuê dụng cụ chơi gôn. 
 

 (111) 4-0460126 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-49021 (220) 23/11/2020 

(181) 23/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) TOYO TIRE CORPORATION (JP) 
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, Japan 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 12: Lốp xe; săm cho lốp xe; bánh xe cộ.  
 

 (111) 4-0460127 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-52916 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Nâu, nâu đồng, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MODENA GROUP 
(VN) 
88 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; tư vấn, chăm sóc sắc đẹp.  
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 (111) 4-0460128 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-52919 (220) 16/12/2020 

(181) 16/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CON BÒ 

VÀNG BA VÌ (VN) 
Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Sữa. 
 

 (111) 4-0460129 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-55091 (220) 30/12/2020 

(181) 30/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 5.13.25; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 
 

 (731) LÊ THỊ ANH TRÂM (VN) 
P437-D9 khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng 
Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

(511) Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến dùng để ăn); yến sào chế biến (dùng làm món ăn); yến sào 
đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn); yến sào tinh chế (dùng làm món ăn).  
 

 (111) 4-0460130 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-08935 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 24.15.1; 24.15.7 
(540) 

 

(591) Xám, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
MUTOSI (VN) 
Số 31, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, TTXN 
Vận tải Ô tô số 8, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 07: Máy làm sữa đậu nành, chạy điện; máy xay dùng trong gia đình [ngoài loại thao 
thác bằng tay]; máy làm bơ; máy trộn; máy rửa bát đĩa; máy giặt. 
 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa]; bàn là điện; bàn là hơi nước dùng điện; đá mài; dao 
cắt, xén gọt; kéo cắt. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy đo, 
điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí; cân sức khỏe; cân điện tử; cân 
tiểu ly; quả cân. 
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy/thiết bị 
khử trùng bằng ozone hay tia cực tím; điều hòa không khí; thiết bị sấy; thiết bị sưởi ấm; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng. 
 
Nhóm 21: Nồi xoong không dùng điện; chảo không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; 
nồi áp suất không dùng điện; nồi lẩu không chạy bằng điện; dụng cụ nấu ăn, không dùng 
điện. 
 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí. 
 

 (111) 4-0460131 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-08992 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.17.5; 24.17.25; 25.1.25 
 

 (731) FUJIKAKO CO., LTD. (JP) 
90, Maeda, Fuji city, Shizuoka pref., 416-
8655 Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 19: Ống bằng chất dẻo được gia cố bằng sợi thủy tinh [ống cứng]. 
 

 (111) 4-0460132 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-08993 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 24.17.5; 24.17.25; 25.1.25 
 

 (731) FUJIKAKO CO., LTD. (JP) 
90, Maeda, Fuji city, Shizuoka pref., 416-
8655 Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 19: Ống bằng chất dẻo được gia cố bằng sợi thủy tinh [ống cứng]. 
 

 (111) 4-0460133 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-11727 (220) 31/03/2021 

(181) 31/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.1.16; 2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.2.7 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ HỒNG NHUNG (VN) 
Số 34, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ y tế; vật lý trị liệu; phục hồi chức năng; chăm sóc giảm đau; xét nghiệm y 
tế; tư vấn về chế độ ăn và dinh dưỡng. 
 

 (111) 4-0460134 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12156 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯỚNG 
DƯƠNG (VN) 
Phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 
 

 (111) 4-0460135 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12158 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 20.7.1; 26.1.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO KHAI MINH 
(VN) 
105B Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 41: Tư vấn du học; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; giáo dục (đào tạo); dạy 
nghề.  
 

 (111) 4-0460136 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12159 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO KHAI MINH 
(VN) 
105B Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống.  
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 (111) 4-0460137 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12165 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.1; 5.1.12; 26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh tím than, đỏ, hồng, da cam, vàng, 
xanh da trời, trắng. 

 

 (731) TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY 
CP (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 
 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; kinh 
doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, tham 
vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ quản lý đầu tư và vốn 
đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất động 
sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động sản; lắp 
đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ.  
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa nhà 
văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0460138 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16521 (220) 28/04/2021 

(181) 28/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) ĐỖ THỦY NGUYÊN (VN) 

106 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Trang phục cho mẹ và bé: quần áo, đồ đi chân, yếm. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ (nón), tất (vớ), quần tất dùng cho mục đích y tế, giày dép, tã 
lót, khăn gạc, bình sữa, dụng cụ vệ sinh bình sữa, dụng cụ cho bé tập ăn, yếm đeo cho bé, đai 
và địu giữ em bé, xe đẩy em bé, xe tập đi, giường, cũi, nôi em bé, đồ chơi, sữa, váng sữa, 
thức ăn dặm cho bé, thực phẩm có nguồn gốc từ rau củ, thực phẩm có nguồn gốc từ thịt, cá, 
thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, sữa tắm, 
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dầu gội đầu, đồ lót cho phụ nữ mang thai; mua bán các sản phẩm như: máy hút sữa chạy 
điện, dụng cụ hút sữa bằng tay, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước, máy 
tiệt trùng bình sữa bằng tia UV, ấm đun nước chạy điện, nồi nấu chạy điện, máy pha sữa, 
máy xay thức ăn, bình sữa, núm vú giả cho trẻ ngậm, núm vú giả của bình sữa, dụng cụ tập 
nhai cho bé, bình cho trẻ em tập ăn hoặc uống, bát tập ăn, thìa, gạc rơ lưỡi, bàn chải đánh 
răng, khăn vải, dụng cụ cọ bình sữa, nôi, cũi, gối. 
 

 (111) 4-0460139 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16538 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15 

(591) Đỏ, cam, hồng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THU NGA (VN) 
Xóm 3, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 05: Men tiêu hóa (thực phẩm chức năng); men vi sinh (thực phẩm chức năng); thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng cho mục đích y tế). 
 

 (111) 4-0460140 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16857 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) NGUYỄN ĐỨC SÁNG (VN) 
Thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 11: Vòi hoa sen; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); chậu vệ sinh dùng trong 
phòng tắm; thiết bị vệ sinh; đầu vặn của vòi nước (đầu vặn cho ống và đường ống dẫn). 
 

 (111) 4-0460141 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2019-48532 (220) 29/11/2019 

(181) 29/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 1.15.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TPG VINA (VN) 
Phòng 212A, tầng 2, tòa nhà Kim Ánh, số 
1/78 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp cụ thể là: chất hút ẩm dùng trong công 
nghiệp, than hoạt tính; chất thu hút khí (hoạt chất hoá học). 
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 (111) 4-0460142 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-38661 (220) 22/09/2020 

(181) 22/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU 
LỊCH XANH (VN) 
Tổ 1, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La 

  
(511) Nhóm 29: Các sản phẩm được sản xuất từ thịt: thịt trâu khô, thịt bò khô, lạp sườn. 

 

 (111) 4-0460143 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-40580 (220) 02/10/2020 

(181) 02/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 2.7.23; 4.5.3; 5.5.20; 5.5.21; 
10.3.7; 15.1.3; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO 
ELP (VN) 
Số 83/54/24, KP 2, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

  
(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; (sắp xếp và tổ chức các diễn đàn 

giáo dục gặp mặt trực tiếp); sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề.  
 

 (111) 4-0460144 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-47880 (220) 17/11/2020 

(181) 17/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 11.1.5; 26.1.1 

(591) Xám, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
trắng, đỏ. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN ĐẠT (VN) 
Số 51 phố Vọng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: giò, chả, nem.  
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 (111) 4-0460145 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-49327 (220) 25/11/2020 

(181) 25/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1 

(591) Nâu, vàng cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VẺ ĐẸP THIÊN NHIÊN CHÂU Á 
(VN) 
Liền kề thấp tầng số 36-37-38 khu tái 
định cư Kiều Mai, đường Kiều Mai, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ chuyên dụng cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị phục hồi chức 
năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, bộ mỹ 
phẩm, chế phẩm làm sạch, xà phòng, dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm 
chức năng), thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể 
dùng cho mục đích y tế, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế. 
 

 (111) 4-0460146 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-49750 (220) 27/11/2020 

(181) 27/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.8 

(591) Đen, đỏ, xanh lá, vàng. 
 

 (731) TRIỆU HUỲNH QUANG (VN) 
35/1 đường số 9, kp5, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị nhà 
bếp; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
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 (111) 4-0460147 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-49751 (220) 27/11/2020 

(181) 27/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.7.25; 26.15.15 

(591) Xám, đen. 
 

 (731) LAI TẤN PHÚ (VN) 
29A Mậu Thân, phường An Hòa, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: nhôm và inox (thép không gỉ) định hình dùng trong xây dựng và trang trí 
nội thất.  
 

 (111) 4-0460148 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-51689 (220) 09/12/2020 

(181) 09/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI CHÍNH NGHĨA (VN) 
Thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng.  
 

 (111) 4-0460149 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-52385 (220) 14/12/2020 

(181) 14/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 19.3.4; 26.1.1; 26.15.11 

(591) Xanh dương, xanh cô ban, xám, đỏ, vàng, 
đen, trắng, ghi. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PTTM ĐẠI VIỆT 
(VN) 
Số 8, ngõ 2, tổ dân phố An Lạc, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 10: Bao cao su; vòng tránh thai; dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất); que thử 
thai; khẩu trang y tế.  
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 (111) 4-0460150 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-52881 (220) 16/12/2020 
(181) 16/12/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 
 

 (731) TRẦN ĐẠI HIỂN (VN) 
Thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy; áo sơ mi; áo khoác; quần áo mặc nhà; quần áo thể thao.  
 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo. 
 

 (111) 4-0460151 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-54231 (220) 25/12/2020 
(181) 25/12/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 20.5.7; 21.3.13; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ BÉ MƯỜI MỘT (VN) 
169/2/7 Bạch Đằng, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh 
dưỡng. 
 

 (111) 4-0460152 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-07586 (220) 05/03/2021 
(181) 05/03/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN IPI 
TECHNOLOGY SOLUTIONS (VN) 
200 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về; phần mềm trên điện thoại di động.  
 
Nhóm 35: Bán buôn phần mềm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; thăm dò thị trường, 
nghiên cứu thị trường; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn 
nghiệp vụ thương mại điện tử; dịch vụ thông tin thương mại.  
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 (111) 4-0460153 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-11489 (220) 30/03/2021 

(181) 30/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.7 
 

 (731) SHENZHEN BANGMA 
TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room A1, Floor 2, Workshop C, Houting 
Xueziwei Industrial Zone, Shajing Street, 
Baoan District, Shenzhen City, China 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES 
CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho bên thứ ba; dịch vụ 
quản lý bán hàng; dịch vụ marketing; cung cấp dịch vụ quảng cáo; cung cấp danh mục trang 
web của bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh.  
 

 (111) 4-0460154 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-11788 (220) 01/04/2021 

(181) 01/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.11.12; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JAVI (VN) 
Lô LE6-02, đường số 2, KCN Xuyên Á, 
xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

  
(511) Nhóm 05: Khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; khăn dùng một lần; 

tã lót dành cho người không tự chủ tiểu tiện. 
 

 (111) 4-0460155 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12052 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.21 

(591) Hồng, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG THỊNH 
(VN) 
Khu 16, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, 
tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 19: Gỗ ván ép.  
 

Nhóm 35: Nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán sản phẩm sau: gỗ ván ép.  
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 (111) 4-0460156 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12062 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.5.1; 5.3.15 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN 
NHIÊN VIỆT (VN) 
Thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; xà phòng. 
 

Nhóm 04: Nến. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ khuếch tán dầu thơm, trừ loại khuếch tán bằng thanh sậy, chạy điện và 
không chạy điện; đồ trang trí bằng sứ; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp. 
 

 (111) 4-0460157 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12463 (220) 05/04/2021 

(181) 05/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.9 
 

 (731) NGUYỄN GIAO XUÂN (VN) 
43/9 Ngô Bệ, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức (điều khiển, sắp xếp, tiến 
hành) sự kiện, hội nghị, hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cho 
thuê tác phẩm nghệ thuật; cung cấp xuất bản phẩm điện tử, video trực tuyến (không tải xuống 
được). 
 

 (111) 4-0460158 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16122 (220) 27/04/2021 

(181) 27/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG 
(VN) 
Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo thạch. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát có gaz và không có gaz. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kẹo, đồ uống không cồn, nước giải khát có gaz và không có gaz, 
kẹo thạch. 
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 (111) 4-0460159 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-24858 (220) 21/06/2021 

(181) 21/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.1.21; 24.15.21; 26.4.3; 26.15.15 

(591) Xanh cô ban, xanh chàm. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
TESCO VIỆT NAM (VN) 
Số 260 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

  
(511) Nhóm 07: Máy bơm; máy nén khí; công cụ cầm tay, không phải loại vận hành thủ công; máy 

rửa xe; máy rèn khuôn; máy dập khuôn.  
 

 (111) 4-0460160 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26874 (220) 30/06/2021 

(181) 30/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.5.6; 3.1.14; 3.1.16; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
PHÂN PHỐI TRẦN NHÂN JP (VN) 
72 đường 3158B Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 10: Bình sữa [cho trẻ em bú]. 

 

 (111) 4-0460161 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-24075 (220) 15/06/2021 

(181) 15/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 3.1.24 

(591) Đen, cam. 
 

 (731) NGUYỄN TIẾN THỊNH (VN) 
Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511) Nhóm 28: Gấu bông; đồ chơi của trẻ em, đồ chơi nhồi bông; búp bê nhồi bông; đồ chơi có 
hình dạng động vật. 
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 (111) 4-0460162 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-24147 (220) 16/06/2021 

(181) 16/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LIVIAT (VN) 
Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người); nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch 
làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460163 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-25065 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.1 
 

 (731) LÊ MỸ TRINH (VN) 
K30/H29/14 Trần Phú, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

  

(511) Nhóm 14: Đồng hồ; đồ châu báu; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý làm đồ trang sức. 
 

 (111) 4-0460164 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-25247 (220) 23/06/2021 

(181) 23/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (VN) 
Số 40, ngõ 38, phố Phúc Xá, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng gồm: Nhựa nhân tạo dạng thô, chất đẻo dạng thô, chất 
dính dùng trong công nghiệp, mát tít và các loại bột nhão bít kín, phân ủ, phân chuồng, phân 
bón, giấy nhạy sáng, giấy ảnh, muối dùng để bảo quản, trừ loại dùng cho thực phẩm, các chất 
phụ gia dùng trong công nghiệp thực phẩm (cụ thể là pectin, lexitin, enzim), một số chất phụ 
gia dùng trong sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm (cụ thể là vitamin, chất bảo quản và chất 
chống oxi hóa), nhựa tự nhiên dạng thô, nhựa bán thành phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng (dược phẩm), chất diệt nấm, chất diệt cỏ và chế phẩm diệt động vật có hại, muối dùng 
để bảo quản thực phẩm, chất dính (keo) dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, lớp 
phủ bằng rơm, sơn, véc-ni, sơn mài, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, chất nhuộm màu, màu 
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nhuộm, mực (để in, đánh dấu và chạm khắc), nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và 
dạng bột (để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật), chất pha loãng, chất làm 
đặc, chất hãm màu và chất làm mau khô (dùng cho sơn, vecni và sơn mài), chất cắn màu 
dùng cho gỗ và da, dầu chống rỉ và dầu bảo quản gỗ, màu nhuộm quần áo, phẩm màu dùng 
cho thực phẩm và cho đồ uống, chất cắn màu dùng cho kim loại, lơ dùng để giặt, chất nhuộm 
màu dùng cho mỹ phẩm, hộp màu (đồ dùng trong trường học), mực dùng cho mục đích văn 
phòng, sơn và véc-ni cách điện, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, chế phẩm 
đánh răng không chứa thuốc, nước hoa, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng 
để giặt, chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể, khăn giấy được tẩm nước 
thơm mỹ phẩm, chất khử mùi cho người hoặc động vật, chế phẩm làm thơm phòng, miếng 
dán móng tay nghệ thuật, sáp đánh bóng, giấy ráp, hoá chất dùng làm sạch ống khôi, chất khử 
mùi (trừ loại dùng cho người hoặc động vật), dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế 
phẩm đánh răng (có chứa thuốc), giũa móng tay chân dạng tấm bìa cứng phủ bột mài, đá mài, 
đã mài (dụng cụ cầm tay), dụng cụ trang điểm và làm sạch, vải, đệm và giẻ lau để làm sạch, 
nước giặt, nước xả vải, nước tẩy rửa, nước rửa tay nhằm mục đích vệ sinh (không chứa 
thuốc), nước rửa chén, nước lau kính, nước tẩy rửa sàn, nhà vệ sinh), quần áo, giày dép, mũ 
nón, túi xách, cặp sách, ví đựng tiền, ví đựng đồ trang sức, cặp tóc, nơ buộc tóc, thắt lưng, 
điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, sạc dự phòng cho thiết bị điện thoại, 
pin, ắc quy, bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng chạy bằng điện, mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ 
dùng trong y tế, khẩu trang vải, khẩu trang y tế, găng tay (trang phục), găng tay y tế, sách, vở, 
chăn, gối, vải dệt cách điện, cách nhiệt vải da, đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), hoa quả 
tươi, trái cây tươi, trái cây đã qua chế biến, động vật sống, thịt động vật đã chế biến, đồ trang 
sức, hạt dùng làm đồ trang sức, vòng đeo tay (đồ trang sức), đồ trang sức dùng đeo, đính trên 
dây chuyền, vòng xuyến, đồ trang sức tráng men, đồng hồ, đồng hồ bấm giờ, kim cương, hoa 
tai; vòng phong thủy (trang sức), chè (trà), cà phê, trứng, bánh kẹo, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hạt đã chế biến, hạt sen đã chế biến, hạt điều 
đã chế biến, rau củ quả đã chế biến, hạt tươi chưa qua chế biến, hạt sen tươi, rau củ quả tươi, 
sữa, dầu ăn, mỡ ăn, dầu đậu nành dành cho thực phẩm, pate, xúc xích, đường, mật ong, mì 
tôm, bún phở tươi, thịt đóng hộp, gạo, đồ chơi trẻ em, đồ chơi xếp hình bằng gỗ, trò chơi điện 
tử (đồ chơi), ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, máy bơm, súng phun sơn dùng 
điện, dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công, dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công, máy lọc 
nước, máy điều hòa không khí, nồi chiên không dầu, nồi hấp (dùng điện, để nấu nướng), phụ 
kiện bồn tắm, bồn tắm, hệ thống tắm hơi máy tập thể thao, máy mát-xa, sách, báo và tạp chí, 
phần mềm máy tính; dịch vụ quảng cáo; kế toán; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ môi giới kinh 
doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân cần 
vốn. 
 

 (111) 4-0460165 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26219 (220) 28/06/2021 

(181) 28/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) 3M COMPANY (US) 
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, 55144 United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 09: Mặt nạ phòng độc/phòng hộ không dùng cho hô hấp nhân tạo. 
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Nhóm 10: Thiết bị bảo hộ cá nhân (ppe), cụ thể là mặt nạ phòng độc/phòng hộ được dùng bởi 
nhân viên y tế và liên quan tới chăm sóc sức khỏe. 
 

 (111) 4-0460166 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26221 (220) 28/06/2021 

(181) 28/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THANG 

MÁY MATIZ VIỆT NAM (VN) 
Số 15-87/2, ngõ 87 phố Thiên Hiền, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 11: Điều hòa dân dụng và công nghiệp; điều hòa cho thang máy; máy lọc không khí; 
máy làm mát không khí. 
 

 (111) 4-0460167 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26370 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.13; 24.1.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUBAI (VN) 
A36 đường Ytlam Kbuôr, tổ dân phố 2, 
phường Tân An, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 

 (111) 4-0460168 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26371 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 3.9.2; 3.9.24; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SX & TM LOOKO 
(VN) 
170 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, 
huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 
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 (111) 4-0460169 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26389 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ECO 
ECO (VN) 
Số 383, tổ 14, ấp 6B, xã Long Phú, huyện 
Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 21: Ống hút bằng tre; ly bằng tre; bình giữ nhiệt bằng tre; bộ ấm trà bằng tre. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quà lưu niệm. 
 

 (111) 4-0460170 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26499 (220) 29/06/2021 

(181) 29/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.8 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LC FOODS (VN) 
Lô G4-1 (khu B2), đường D10, khu công 
nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 (740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm được bảo quản chế biến để dùng ngay, 
đông lạnh hoặc làm khô; rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; thực phẩm chế biến 
từ cá, tôm, cua, và các loại động vật thân mềm được làm lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, 
đóng gói; cá nấu chín; trứng cá muối; thực phẩm ăn chay làm từ rau củ quả. 
 
Nhóm 30: Bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; các loại bánh làm từ bột; mì ống; mì sợi; 
thực phẩm chay làm từ bột và ngũ cốc; gia vị. 
 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống], nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả. 
 
Nhóm 35: Mua bán: rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời 
(khách sạn). 
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 (111) 4-0460171 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-26978 (220) 01/07/2021 

(181) 01/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH JUST PLAY (VN) 
26/35A đường số 1, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 25: Mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; quần áo thể dục; quần áo may sẵn; giày để chơi đá 
bóng; giày tập thể dục; quần áo bơi. 
 

 (111) 4-0460172 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28565 (220) 12/07/2021 

(181) 12/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.13; 3.4.14; 3.4.16; 3.6.6; 25.1.25 

(591) Cam đậm, cam nhạt, trắng, đen. 
 

 (731) DƯƠNG TUẤN ANH (VN) 
Lô 2 số 67/81 Nguyễn Trãi, phường Máy 
Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

  
(511) Nhóm 09: Dây điện; đầu nối cho dây điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; 

atomat. 
 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn chiếu sáng; đèn gắn trên 
trần nhà; bóng đèn điện; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt [bộ phận của hệ thống điều hoà 
không khí]. 
 

 (111) 4-0460173 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28814 (220) 13/07/2021 

(181) 13/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) HOÀNG ĐÌNH TRUNG (VN) 

Số 9, ngách 24 ngõ 34 đường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 08: Tông đơ cắt tóc; thìa; bộ dao, dĩa, thìa; bộ cắt tỉa móng tay. 
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 (111) 4-0460174 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28815 (220) 13/07/2021 

(181) 13/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) HOÀNG ĐÌNH TRUNG (VN) 

Số 9, ngách 24 ngõ 34 đường Phú Đô, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 21: Bát đĩa; khay đựng thức ăn dặm cho bé; hộp đựng thức ăn cho bé; khay nhựa làm 

đá; chảo rán không dùng điện; chậu tắm bằng nhựa cho trẻ em. 
 

 (111) 4-0460175 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-29422 (220) 15/07/2021 

(181) 15/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.4; 26.5.1 

(591) Cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HADOCHI (VN) 
Đội 2, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); ghế xếp. 
 

 (111) 4-0460176 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-30061 (220) 21/07/2021 

(181) 21/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.18 

(591) Xanh lam, đen. 
 

 (731) WAGRAN SP. Z O.O. (PL) 
Ul.Spalska 103/105, 97-200 Tomaszów 
Mazowiecki, Poland 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511) Nhóm 11: Vòi phun nước; bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; bồn 
tắm; thiết bị tắm hơi; hệ thống tắm hơi; thiết bị lọc nước; hệ thống ống dẫn nước; bệ xí vệ 
sinh; bồn rửa gắn cố định; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]. 
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 (111) 4-0460177 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31117 (220) 29/07/2021 
(181) 29/07/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.16; 4.5.1; 5.3.20 

(591) Đen, xanh lá cây. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH THẢO (VN) 
Tầng 3, khu văn phòng, Toà CT2, chung 
cư Ban cơ yếu Chính phủ, ngõ 164 Khuất 
Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), chế phẩm mỹ phẩm để chăm 
sóc da; dầu gội đầu, mặt nạ làm đẹp. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; mua bán mỹ phẩm; xuất 
nhập khẩu các sản phẩm: nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm chức năng, 
thuốc, dụng cụ mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0460178 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31518 (220) 02/08/2021 
(181) 02/08/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI SUNDOOR (VN) 
Đội 4, thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 
LAW) 

 

(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm thanh; cửa sổ bằng kim loại; cửa đi bằng 
kim loại; vách ngăn bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại ký ký gửi, xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
nhôm thanh, cửa sổ bằng kim loại, cửa đi bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phụ kiện 
lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, kính xây dựng, kính 
an toàn, gỗ thành phẩm, cửa không bằng kim loại, khung cửa sổ không bằng kim loại. 
 

 (111) 4-0460179 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-37558 (220) 05/10/2021 
(181) 05/10/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ 
TRÍ ĐỨC (VN) 
Xóm 5 thôn Đông Lao, xã Đông La, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Thang máy. 
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 (111) 4-0460180 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28415 (220) 09/07/2021 

(181) 09/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.11.13; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) TRƯƠNG HẢI  YẾN (VN) 
09R4 chung cư Happy Star, số 1 phố Mai 
Chí Thọ, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 30: Trà (không dùng cho mục đích y tế); trà đen (không dùng cho mục đích y tế); trà 
xanh (không dùng cho mục đích y tế); trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống, cụ thể là dịch vụ quán trà; dịch vụ cung cấp đồ uống, 
cụ thể là dịch vụ quán trà theo phong cách truyền thống của Việt Nam; dịch vụ cung cấp đồ 
uống do quán trà thực hiện. 
 

 (111) 4-0460181 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-01674 (220) 14/01/2021 

(181) 14/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 9.1.7; 9.9.17; 26.11.7; 26.15.3 
 

 (731) TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN (VN) 
Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng, huyện 
Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông và quảng cáo; quản lý kinh doanh công 
việc biểu diễn của nghệ sỹ; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; mua bán: băng đĩa, hàng may mặc, giày 
dép, quần áo, mũ nón, bình nước, sổ tay, áp phích. 
 

 (111) 4-0460182 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-52554 (220) 15/12/2020 

(181) 15/12/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.18; 26.15.1 
(540) 

 

(591) Xanh nước biển, đen, cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH BẾP TRÍ NĂNG 
VIỆT NAM (VN) 
325/28 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 11: Tủ sấy; lò nướng; tủ cơm dùng điện (thiết bị nấu nướng); bếp từ; bếp á; tủ đông. 
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 (111) 4-0460183 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-00234 (220) 05/01/2021 
(181) 05/01/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đỏ, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ NINA VIỆT NAM (VN) 
100 đường 3158B Phạm Thề Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ 
phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; nước súc miệng không dùng cho mục đích y 
tế; mỹ phẩm. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại hàng hoá, sản phẩm như: mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh 
phụ nữ không chứa thuốc, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc răng miệng không 
chứa thuốc, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, chất khử mùi dùng 
cho cá nhân (mỹ phẩm), kem dưỡng da (mỹ phẩm), sữa rửa mặt, nước súc miệng không dùng 
cho mục đích y tế, quần áo thời trang, hàng phụ kiện thời trang, hàng phụ kiện may mặc, đồ 
trang sức, vali, túi xách, ví, thắt lưng, mũ, nón, giày, dép, đồ lưu niệm, dược phẩm. 
 

 (111) 4-0460184 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-17176 (220) 04/05/2021 
(181) 04/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, hồng kem, vàng, cam, nâu 
đậm, nâu nhạt, xanh lá cây, xám nhạt. 

 

 (731) LÊ VIỆT TÂN (VN) 
ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện 
Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 (111) 4-0460185 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18092 (220) 10/05/2021 
(181) 10/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 3.7.19; 5.3.13; 5.3.15; 26.2.7 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM & SX NGUYÊN 
LIỆU VIỆT T&P (VN) 
Số 108/1 đường Diệp Minh Châu, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Trà (chè). 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

478 
 

 (111) 4-0460186 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18142 (220) 10/05/2021 

(181) 10/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.8; 7.1.11; 7.1.24 
 

 (731) MICROREGEN TECHNOLOGY CO., 
LIMITED (CN) 
RM18, 27/F, Ho King Comm CTR, 2-16 
Fayuen ST, Mongkok Kowloon, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Cầu dao điện; ổ cắm điện; thiết bị điều khiển từ xa; khoá điện; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mại (cho 
người khác); cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
 

 (111) 4-0460187 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18143 (220) 10/05/2021 

(181) 10/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.15.9; 26.15.11; 
26.15.15 

 

 (731) MICROREGEN TECHNOLOGY CO., 
LIMITED (CN) 
RM18, 27/F, Ho King Comm CTR, 2-16 
Fayuen ST, Mongkok Kowloon, Hong 
Kong 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Cầu dao điện; ổ cắm điện; hộp đấu nối [điện]; bảng điều khiển [điện]; đầu nối dây 
[điện]; thiết bị điều khiển từ xa; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm 
máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính, tải xuống được; thiết bị đầu cuối có màn hình 
cảm ứng tương tác. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ khuyến mại [cho 
người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 
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 (111) 4-0460188 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18199 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.5; 26.3.2; 26.11.9 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MINH LỘC (VN) 
Số 31, K2, đường CMT8, phường Quyết 
Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán: ga, bếp ga, bình ga, phụ tùng và thiết bị ngành ga. 
 

 (111) 4-0460189 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21072 (220) 25/05/2021 

(181) 25/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 20.5.7; 25.7.21; 26.11.13; 26.15.15 

(591) Đen, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV MỘC GIA 
HUY (VN) 
27 Nhơn Hoà 12, phường Hoà An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

  
(511) Nhóm 19: Sàn lát, không bằng kim loại; tấm ốp tường, không bằng kim loại; gỗ thành phẩm; 

ván sàn gỗ; tấm gỗ lát sàn; ván ốp chân tường, không bằng kim loại. 
 

 (111) 4-0460190 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21446 (220) 26/05/2021 

(181) 26/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.20; 5.5.19; 5.13.1; 5.13.25; 26.5.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh tím, tím, tím 
đậm, vàng đồng, nâu, trắng. 

 

 (731) BÙI THANH SANG (VN) 
58/30/19A Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu [tinh dầu]; dầu gội đầu; dung dịch vệ sinh phụ nữ 
(không chứa thuốc); mặt nạ làm đẹp. 
 
Nhóm 10: Máy triệt lông; máy laser cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; máy chăm 
sóc da; máy nâng cơ; máy massage. 
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 (111) 4-0460191 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21478 (220) 27/05/2021 
(181) 27/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO 
LỢI PHÁT (VN) 
Số 338 đường Lê Văn Quới, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 01: Chlorine; hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh; phân bón; 
hợp chất chữa cháy; hóa chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm [không dùng trong 
y tế hoặc thú y]; chế phẩm hóa học để chống nấm mindiu (nấm mốc)/chế phẩm hóa học 
phòng ngừa nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm hồ sợi và làm bóng dùng 
trong công nghiệp dệt; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm tẩy trắng [chất 
tẩy màu] dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm; máy tính; 
điện thoại di động; máy fax; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị ghi hình; thiết bị và dụng cụ đo; 
cân; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay 
thẻ; mắt kính đeo mắt. 
 
Nhóm 12: Xe ô tô; linh kiện và phụ tùng xe ô tô; xe máy; linh kiện và phụ tùng xe máy. 
 
Nhóm 17: Nhựa PVC; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; găng tay cách điện, cách nhiệt; hợp chất 
chống ẩm cho các công trình xây dựng mica thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu cách âm. 
 
Nhóm 18: Da và giả da; vali; day đeo vai bằng da thuộc; ba lô; đồ trang trí bằng da thuộc cho 
đồ đạc trong nhà; túi xách tay; cặp; gọng ô; dù hoặc lọng; gậy leo núi; quần áo cho vật nuôi 
trong nhà. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; tấm xi măng; bê tông; kính xây dựng; 
ván sàn gỗ; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dưng; gạch vuông lát nền, 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 
 
Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót mặc bên trong; thắt lưng; mũ; trang phục cưới; găng tay 
[trang phục]; khăn choàng; áo mưa; giày thể thao; vớ. 
 

 (111) 4-0460192 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21479 (220) 27/05/2021 
(181) 27/05/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO 
LỢI PHÁT (VN) 
Số 338 đường Lê Văn Quới, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 01: Chlorine; hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho nhiếp ảnh; phân bón; 
hợp chất chữa cháy; hóa chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm [không dùng trong 
y tế hoặc thú y]; chế phẩm hóa học để chống nấm mindiu (nấm mốc)/chế phẩm hóa học 
phòng ngừa nấm mindiu (nấm mốc, nấm mốc sương); chế phẩm hồ sợi và làm bóng dùng 
trong công nghiệp dệt; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm tẩy trắng [ chất 
tẩy màu] dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm; máy tính; 
điện thoại di động; máy fax; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị ghi hình; thiết bị và dụng cụ đo; 
cân; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay 
thẻ; mắt kính đeo mắt. 
 
Nhóm 12: Xe ô tô; linh kiện và phụ tùng xe ô tô; xe máy; linh kiện và phụ tùng xe máy. 
 
Nhóm 17: Nhựa PVC; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; găng tay cách điện, cách nhiệt; hợp chất 
chống ẩm cho các công trình xây dựng mica thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu cách âm. 
 
Nhóm 18: Da và giả da; vali; day đeo vai bằng da thuộc; ba lô; đồ trang trí bằng da thuộc cho 
đồ đạc trong nhà; túi xách tay; cặp; gọng ô; dù hoặc lọng; gậy leo núi; quần áo cho vật nuôi 
trong nhà. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; tấm xi măng; bê tông; kính xây dựng; 
ván sàn gỗ; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dưng; gạch vuông lát nền, 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại. 
 
Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót mặc bên trong; thắt lưng [trang phục]; mũ; trang phục cưới; 
găng tay [trang phục]; khăn choàng; áo mưa; giày thể thao; vớ. 
 

 (111) 4-0460193 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21481 (220) 27/05/2021 

(181) 27/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) HỘ KINH DOANH SONG AN (VN) 

117B Hoàng Hoa Thám, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán các hàng hóa: sản phẩm điện tử (như thiết bị âm thanh, loa, máy sấy, máy 

lọc nước, máy lọc khí, máy hút khói), điện gia dụng (như đèn điện, đèn sạc, ổn áp, ổ cắm 
điện, dây điện, quạt máy, quạt điện, khóa điện tử), thiết bị gia dụng (như nồi cơm điện, bếp 
điện, nồi hấp, nồi áp suất, bình thủy điện, lẩu điện, máy hút bụi, bàn ủi, quạt phun sương, bếp 
từ, nồi đa năng, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy pha cà phê, bình đun siêu tốc, bàn ủi, máy 
làm sữa chua, máy xay đậu nành, máy đánh trứng, máy xay thịt, máy nướng bánh, cho điện), 
thiết bị viễn thông, đồng hồ, máy in, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, mỹ phẩm, quần 
áo, giầy dép, túi xách, mũ nón, kính đeo mắt. 
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 (111) 4-0460194 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21482 (220) 27/05/2021 

(181) 27/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.7.9; 5.3.13; 5.3.15; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) ĐINH VĂN CHƯƠNG (VN) 
218/33, tổ 48C, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; vớ (tất). 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, 
quần áo, giày dép, mũ nón, vớ (tất), đồ nội thất dùng cho em bé như: tủ, giường, bàn, ghế, 
drap trải giường, gối, nôi, cũi, nệm, gối cao su chống ngạt khí cho trẻ, gối cho bà bầu, đồ 
dùng cho mục đích chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh cho em bé và bà mẹ sau sinh như: tã, băng vệ 
sinh, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, miếng lót ngực hứng sữa 
bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực, áo nịt bụng cho bà mẹ, đồ dùng cho em bé và bà mẹ sau 
sinh như: máy hút sữa, máy tiệt trùng bình sữa hơi nước, túi đựng sữa, máy hâm thức ăn, máy 
báo khóc, tai nghe cho phụ nữ mang thai, bình sữa, dụng cụ điều chỉnh đầu ngực cho bà mẹ, 
áo chống vẹo cột sồng, quần tạo dáng sau sinh, áo lót cho bà mẹ, áo đỡ bụng bầu, đai tập đi, 
xe đẩy, xe tập đi cho trẻ, thiết bị và máy tập thể dục, các thiết bị để chiếu sáng và sưởi ấm, 
sữa, thực phẩm ăn dặm, thực phẩm bổ sung dành cho bé và mẹ. 
 

 (111) 4-0460195 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21484 (220) 27/05/2021 

(181) 27/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.3.21; 24.15.21; 26.3.23; 26.11.12 

(591) Vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ 
HOÀNG KIM (VN) 
52-54-56 đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe ô tô; dán decal xe ô tô; rửa xe; sửa chữa xe ô tô.  
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 (111) 4-0460196 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-21485 (220) 27/05/2021 

(181) 27/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.18; 3.4.20; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Xám, đen, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ 
HOÀNG KIM (VN) 
52-54-56 đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ chăm sóc xe ô tô; dán decal xe ô tô; rửa xe; sửa chữa xe ô tô. 
 

 (111) 4-0460197 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-23798 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.3.1; 2.3.23; 4.1.4; 4.1.5 

(591) Xanh dương, đen, đỏ, trắng, hồng, vàng. 
 

 (731) LÊ XUÂN ANH (VN) 
P105 - K16 Bách Khoa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo, marketing; sản xuất phim quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; 

quảng cáo trên truyền hình. 
 
Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dàn dựng chương trình truyền hình; dịch vụ 
giải trí; phóng viên ảnh; trình diễn sân khấu; cung cấp video trực tuyến, không tải về. 
 

 (111) 4-0460198 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-23799 (220) 14/06/2021 

(181) 14/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.5.22; 2.7.1; 2.7.2; 26.1.1 

(591) Đen, xanh ngọc, đỏ, vàng, hồng, trắng, 
nâu nhạt, ghi đậm. 

 

 (731) PHÙNG DUY ĐỨC (VN) 
220 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; xà phòng; các chất tẩy rửa, đánh bóng; chế phẩm vệ sinh (không chứa 
thuốc). 
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Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh giày (làm sạch, đánh bóng); sửa chữa giày; thay đổi kết cấu giày 
[sửa chữa giày]. 
 

 (111) 4-0460199 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-25053 (220) 22/06/2021 

(181) 22/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 6.1.2; 18.3.2; 18.3.23; 26.11.12 

(591) Xanh đen, trắng, xanh dương, xanh lá 
cây, xanh dương đậm, đỏ. 

 

 (731) NGUYỄN CÔNG NGUYÊN (VN) 
Phố Thanh Hưng, thị trấn Đồi Ngô, 
huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng cụ 

thể là: tủ đông lạnh, tủ ướp lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy làm nóng lạnh nước uống, bình 
đun nước nóng tắm, máy giặt, máy sấy, máy lọc nước, máy lọc khí, máy nước nóng lạnh, 
quạt máy, quạt điện, quạt làm mát không khí, thiết bị âm thanh, loa, đèn điện, đèn sạc, micro, 
tai nghe các loại, máy ghi âm, tivi và phụ kiện tivi, pin các loại, đèn pin, đèn sạc, bếp điện 
các loại, nồi áp suất dùng điện, lò vi sóng, lò nướng, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp ga, máy ướp 
lạnh, bình thủy điện, máy nước uống nóng lạnh, máy ép, máy vắt và máy xay các loại, máy 
nước nóng chạy bằng điện các loại, máy pha cà phê, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút bụi, 
máy hút mùi, máy rửa bát, máy sấy tóc, rô bốt lau nhà, quạt điện các loại, máy làm mát 
không khí, thiết bị vệ sinh, sen vòi tắm, dây điện, công tắc, ổ cắm điện, mặt hạt điện, tủ điện, 
áp tô mát, cầu dao điện, cầu chì, bảng mạch, phích cắm điện. 
 

 (111) 4-0460200 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-28817 (220) 13/07/2021 

(181) 13/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh dương, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CAO ĐÔNG SA 
(VN) 
445 A Hương Lộ 3, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 01: Keo; chất keo tụ; keo dùng trong công nghiệp; keo dùng cho da thuộc; chất keo để 

dán quảng cáo; chất kết dính dùng trong ngành đúc. 
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 (111) 4-0460201 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-12163 (220) 02/04/2021 

(181) 02/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.8; 25.7.25; 26.4.1 

(591) Vàng, trắng, đen. 
 

 (731) TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY 
CP (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh 
thái Vinhomes Riverside, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 
 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; kinh 
doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, tham 
vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ quản lý đầu tư và vốn 
đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ quản lý/giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất động 
sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động sản; lắp 
đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa nhà 
văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0460202 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-16588 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 19.11.1 

(591) Đen, trắng, nâu, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ISAN FOOD AND 
BEVERAGE (VN) 
136 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
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 (111) 4-0460203 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2020-38511 (220) 21/09/2020 

(181) 21/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.4.1; 3.4.4 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH LONG SƠN (VN) 
Số 6, đường Voi Phục, phường Trung 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511) Nhóm 19: Xi măng. 
 

 (111) 4-0460204 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-24348 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.1.18 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TENUP (VN) 
B1.4 LK 38-8, khu đô thị Thanh Hà, xã 
Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; chất diệt loài gây hại; chất diệt cỏ dại; chế phẩm hóa 
dược. 
 

 (111) 4-0460205 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-32127 (220) 10/08/2021 

(181) 10/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.5; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRĂNG 
NON (VN) 
Tầng 7, số 113 - 115 Lê Duẩn, phường 
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn chiến lược truyền 
thông quảng cáo; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; dịch vụ môi giới 
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kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các doanh nhân 
cần vốn. 
 
Nhóm 36: Đầu tư quỹ; môi giới chứng khoán và trái phiếu; phân tích tài chính; tư vấn tài 
chính; dịch vụ tài chính đối với tiền ảo; nghiên cứu tài chính. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về tài chính kế toán; tổ chức các buổi hội thảo về tài chính; khóa 
đào tạo từ xa. 
 

 (111) 4-0460206 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-32884 (220) 18/08/2021 

(181) 18/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 10.3.7; 25.7.4; 26.2.1; 26.2.3 

(591) Nâu, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG LUẬN (VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 03: Hương thơm để thắp. 
 

 (111) 4-0460207 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-33009 (220) 19/08/2021 

(181) 19/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 
NHUNG (VN) 
Thôn Thái Hà, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, 
tỉnh Gia Lai 

 (740) CÔNG TY LUẬT TNHH AGL (AGL 
LAW) 

 

(511) Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến như: hạt mắc ca, hạt điều, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt 
đậu phộng, hạt óc chó. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, thương mại điện tử các sản phẩm: hạt macca tươi, 
các loại hạt đã qua sơ chế, chế biến như hạt mắc ca, hạt điều, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt đậu 
phộng, hạt óc chó. 
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 (111) 4-0460208 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34134 (220) 01/09/2021 

(181) 01/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN 
HÌNH HƯNG YÊN (VN) 
164 Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình. 
 

 (111) 4-0460209 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34135 (220) 01/09/2021 

(181) 01/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.11.8 
(540) 

 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
 

 (731) ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN 
HÌNH HƯNG YÊN (VN) 
164 Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình. 
 

 (111) 4-0460210 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34136 (220) 01/09/2021 

(181) 01/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.5; 7.1.24; 7.3.11; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xám. 
 

 (731) ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN 
HÌNH HƯNG YÊN (VN) 
164 Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình. 
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 (111) 4-0460211 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34140 (220) 01/09/2021 
(181) 01/09/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 3.7.17; 3.11.3 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, hồng đậm, 
hồng nhạt, trắng, xám. 

 

 (731) NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN (VN) 
226/43/10 Nguyễn Văn Lượng, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ nhà thuốc, cụ thể là mua bán thuốc. 
 

 (111) 4-0460212 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34144 (220) 01/09/2021 
(181) 01/09/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
HALOLIFE (VN) 
Số 43 Louis 8, khu đô thị Louis City, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 10: Thiết bị đo huyết áp; nhiệt kế cho mục đích y tế; dụng cụ đo đường huyết; thiết bị 
đo oxy; thiết bị khí dung cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 (111) 4-0460213 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34856 (220) 13/09/2021 
(181) 13/09/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.13.1; 2.9.14; 2.9.15; 15.7.1; 26.1.1; 
26.1.6 

(591) Xanh coban, trắng, vàng cam. 
 

 (731) TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - SỞ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH 
THỪA THIÊN HUẾ (VN) 
118 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511) Nhóm 42: Tổ chức khoa học và công nghệ (đánh giá, nghiên cứu và báo cáo trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ; nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác).  
 

 (111) 4-0460214 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34871 (220) 13/09/2021 

(181) 13/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.5; 5.1.16; 5.5.22; 6.1.2; 
26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam, trắng, nâu, đen. 
 

 (731) HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP 
VÂN SƠN (VN) 
Thôn Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Mật ong; mật ong rừng tự nhiên. 
 

 (111) 4-0460215 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34890 (220) 13/09/2021 

(181) 13/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.19; 5.5.22; 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, trắng, da cam. 
 

 (731) NGUYỄN TÔ VINH (VN) 
Số 30, ngách 75/36, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm; khóa 
đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến; dịch thuật; tư vấn du học. 
 

 (111) 4-0460216 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34891 (220) 13/09/2021 

(181) 13/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.6; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Vàng, da cam, đen, trắng. 
 

 (731) HOÀNG VIẾT HỘI (VN) 
Thôn Giếng, xã Tiên Lục, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, mua bán và giới thiệu sản phẩm: quần áo trẻ em, 
giày dép, tất, ba lô, bình uống nước bằng nhựa, bình uống nước bằng kim loại, đồ chơi trẻ 
em. 
 

 (111) 4-0460217 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-35952 (220) 23/09/2021 

(181) 23/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Vàng, cam, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MẶT 
TRỜI VIỆT (VN) 
Lô III-3A, Đường CN1, nhóm công 
nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (nón, mũ); quần áo đi mưa. 
 

 (111) 4-0460218 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-35964 (220) 23/09/2021 

(181) 23/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 3.9.1; 26.2.7; 26.11.12 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, xanh nước biển, 
xanh dương, trắng, da cam nhạt, đỏ. 

 

 (731) TRẦN VĂN AN (VN) 
Tổ dân phố Xuân Tiến, xã Hải Thanh, 
huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 (111) 4-0460219 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-35965 (220) 23/09/2021 

(181) 23/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.2; 26.1.18 
(540) 

 

(591) Trắng, đen, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍN NGHĨA 
FOODS (VN) 
226 Tô Ngọc Vân, phường Thanh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 29: Dầu thực vật, mỡ ăn được, bơ, sữa, thịt, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 
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 (111) 4-0460220 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-35966 (220) 23/09/2021 

(181) 23/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍN NGHĨA 
FOODS (VN) 
226 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 30: Đồ gia vị; bánh kẹo; nước tương; chế phẩm ngũ cốc; sữa chua đông lạnh [dạng 
kem lạnh]; đồ uống ngâm chiết từ lá cây hoặc thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460221 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-18267 (220) 11/05/2021 

(181) 11/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.5.3; 3.7.16; 3.7.24; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH 179 (VN) 
Tổ 17, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 

  

(511) Nhóm 29: Sản phẩm chiết xuất của thịt, sản phẩm thịt đã được bảo quản; sản phẩm chế biến 
từ thịt xay; sản phẩm thịt đông khô; sản phẩm thịt lợn ướp. 
 
Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm chiết xuất của thịt, sản phẩm thịt đã được bảo quản, sản phẩm 
chế biến từ thịt xay, sản phẩm thịt đông khô, sản phẩm thịt lợn ướp, thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc. 
 

 (111) 4-0460222 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-30242 (220) 22/07/2021 

(181) 22/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

AIWADO (VN) 
Lầu 9, tòa nhà CentrePoint, số 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt (nhằm mục đích ăn kiêng); thức uống dinh dưỡng cho mục đích 
ăn kiêng; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; sản phẩm thay thế cho sữa mẹ.  
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Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; chất thay thế sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống làm 
từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chính); yến sào đã qua chế biến.  
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng; cháo dinh dưỡng; đồ uống trên cơ sở cà phê, 
ca cao, sô cô la hoặc trà. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước yến sào (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; nước ép rau quả dùng để 
uống (không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sản phẩm thay thế cho sữa mẹ, tã lót, bỉm, sữa đậu 
nành, sữa gạo, sữa dừa, sữa lạc, đồ uống làm từ yến mạch, đồ uống làm từ sữa đậu phộng 
(lạc), đồ uống trên cơ sở sữa, đồ uống có hương vị sữa, đồ uống làm từ sữa chứa nước trái 
cây, sữa tươi, sữa bột, sữa đặc, sữa chua, món tráng miệng làm từ các sản phẩm sữa, sữa giàu 
vitamin, nước mắm, rau, củ, quả đã qua chế biến, hạt đã chế biến, dầu ăn, thịt đã chế biến, 
trứng, cá đã chế biến, chế phẩm ngũ cốc, ngũ cốc ăn liền, bột ăn dặm, bún, mì, miến, cháo, 
gia vị, nước sốt, nước tương (xì dầu), gạo, snack (thực phẩm ăn nhanh từ ngũ cốc), đồ uống 
trên cơ sở ngũ cốc, chế phẩm ca cao, bánh, kẹo, caramen, kem lạnh, rau, củ, quả tươi. 
 

 (111) 4-0460223 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-30249 (220) 22/07/2021 

(181) 22/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 6.1.2; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHỊ VÀNG 
BA VÌ (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng hoặc kem sữa, không chứa 

cồn; sữa chua; nước sữa; sữa khuấy.  
 

 (111) 4-0460224 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31662 (220) 04/08/2021 

(181) 04/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN ĐÌNH HIẾU (VN) 

373/10, đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Pin điện thoại. 
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 (111) 4-0460225 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31768 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh da trời. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
THANH TOÁN VIỆT NAM (VN) 
Tầng 8, số 22 phố Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình điều hành máy vi 
tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được, bao gồm ứng dụng 
di động]; thẻ từ được mã hoá; phiếu thưởng điện tử có thể tải xuống được. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ thẻ tích điểm (tích lũy điểm thưởng cho khách hàng); thương mại điện tử, 
mua bán hàng hóa qua mạng internet thanh toán bằng thẻ cho các sản phẩm: đồ điện tử văn 
phòng và gia đình (như ti vi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy 
giặt, điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia 
đình (như giường, tủ, bàn ăn), sản phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép); dịch vụ 
tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; phát hành, xử lý và quản lý thẻ khách hàng thân thiết; quản lý giao dịch 
thương mại; thực hiện và giám sát các chương trình cho khách hàng trung thành và các 
chương trình khuyến khích khách hàng cung cấp chương trình thưởng nhằm khuyến khích 
khách hàng phát hành và thực hiện quy trình về thẻ phần thưởng, điểm thưởng, phiếu thưởng 
hiện vật và các ưu đãi đặc biệt là các sản phẩm và dịch vụ khách hàng trung thành; dịch vụ 
câu lạc bộ khách hàng thân thiết bao gồm tổ chức và quản lý các chương trình chăm sóc 
khách hàng để duy trì và phát triển quan hệ khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý 
dịch vụ khách hàng; khuyến mại sử dụng tài khoản ghi nợ và tài khoản tín dụng của người 
khác thông qua việc quản lý các chương trình khuyến khích người tiêu dùng; dịch vụ khuyến 
mại [cho người khác]. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động và internet; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
thẻ tài chính thông minh; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ xử lý các giao 
dịch tài chính, cụ thể là: thanh khoản và điều chỉnh các giao dịch tài chính qua mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ thanh toán hóa đơn. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết 
bị thanh toán; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại; dịch vụ 
truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; cho thuê thiết bị viễn thông; cung cấp các kênh 
viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy 
tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, cài đặt và tích hợp phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 
(chương trình) máy tính; lập trình máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn công nghệ viễn 
thông; dịch vụ thiết kế và lập trình các phần mềm ứng dụng thanh toán điện tử. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, phòng trò chuyện; câu lạc bộ gặp gỡ; điều tra 
thông tin cá nhân; cho thuê tên miền internet; li-xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp lý]. 
 

 (111) 4-0460226 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31769 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 24.15.7; 24.15.21; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
THANH TOÁN VIỆT NAM (VN) 
Tầng 8, số 22 phố Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ thẻ tích điểm (tích lũy điểm thưởng cho khách hàng); thương mại điện tử, 
mua bán hàng hóa qua mạng internet thanh toán bằng thẻ cho các sản phẩm: đồ điện tử văn 
phòng và gia đình (như ti vi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy 
giặt, điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia 
đình (như giường, tủ, bàn ăn), sản phẩm thời trang (mỹ phẩm, quần áo, giày dép); dịch vụ 
tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; phát hành, xử lý và quản lý thẻ khách hàng thân thiết; quản lý giao dịch 
thương mại; thực hiện và giám sát các chương trình cho khách hàng trung thành và các 
chương trình khuyến khích khách hàng cung cấp chương trình thưởng nhằm khuyến khích 
khách hàng phát hành và thực hiện quy trình về thẻ phần thưởng, điểm thưởng, phiếu thưởng 
hiện vật và các ưu đãi đặc biệt là các sản phẩm và dịch vụ khách hàng trung thành; dịch vụ 
câu lạc bộ khách hàng thân thiết bao gồm tổ chức và quản lý các chương trình chăm sóc 
khách hàng để duy trì và phát triển quan hệ khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý 
dịch vụ khách hàng; khuyến mại sử dụng tài khoản ghi nợ và tài khoản tín dụng của người 
khác thông qua việc quản lý các chương trình khuyến khích người tiêu dùng; dịch vụ khuyến 
mại [cho người khác]. 
 

 (111) 4-0460227 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31773 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

QUARTZ STONE (VN) 
Lô CN01, cụm công nghiệp Bãi Ba, xã 
Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 19: Gạch ốp tường; gạch lát sàn; ngói, không bằng kim loại; đá dùng trong xây dựng. 
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 (111) 4-0460228 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31775 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EVERHOME 
(VN) 
Lô số 26, khu tái định cư Bắc Phú Cát, xã 
Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 20: Gối; nệm; đệm; gối hơi không dùng cho mục đích y tế; gối dài; gối ôm. 
 

 (111) 4-0460229 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-31798 (220) 05/08/2021 

(181) 05/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16 

(591) Đen, trắng, vàng đậm. 
 

 (731) TRỊNH THỊ THÚY (VN) 
Thôn Minh Sinh, xã Quang Tiến, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon 
người lại; cháo dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); đồ uống kiêng dùng trong ngành y 
(thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 29: Yến sào; tổ yến trắng khô làm sạch; tổ yến huyết khô làm sạch; tổ yến chưng sẵn 
(đã qua chế biến); yến tươi [đã qua sơ chế]; yến đã qua chế biến. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không chứa cồn dùng để giải khát); nước giải khát từ yến; 
nước giải khát từ ngũ cốc; nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ 
uống không chứa cồn; các chế phẩm không cồn khác để làm đồ uống. 
 

 (111) 4-0460230 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-33003 (220) 19/08/2021 

(181) 19/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-SẢN 
XUẤT GNC (VN) 
Số 673, quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511) Nhóm 01: Hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy hải sản; hóa chất cải tạo môi trường 
nuôi trồng thủy hải sản; chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường; chế phẩm sinh học 
vệ sinh ao hồ; phân bón; phân hữu cơ. 
 
Nhóm 05: Thuốc thú y; chất khử trùng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm diệt côn trùng; 
thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt khuẩn; thuốc diệt cỏ; thuốc dùng cho ngành thủy hải 
sản. 
 

 (111) 4-0460231 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-33017 (220) 19/08/2021 

(181) 19/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) YEALINK (XIAMEN) NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 309, No.16, Yunding North Road, 
Huli District, Xiamen 361008, Fujian, 
China 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 42: Nghiên cứu công nghệ; thiết kế điện thoại di động; lập trình máy tính; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; 
thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phát triển phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ 
liệu thông tin điện tử. 
 

 (111) 4-0460232 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-33033 (220) 19/08/2021 

(181) 19/08/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HẢI GIANG AUDIO 
(VN) 
Số 2, ngõ 1, đường Ngô Quang Bích, 
phường Tiền Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Loa các loại; bộ chia điện; bộ khuếch đại âm thanh; micro (ống nói); thiết bị trộn 
và xử lý tín hiệu âm thanh như: vang cơ; vang số.  
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: loa các loại, bộ chia điện, bộ khuếch đại âm 
thanh, micro (ống nói), thiết bị trộn và xử lý tín hiệu âm thanh như: vang cơ, vang số, thiết bị 
ghi hình. 
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 (111) 4-0460233 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-34882 (220) 13/09/2021 

(181) 13/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.4 
 

 (731) CÔNG TY TNHH FPT SMART 
TECHNOLOGIES (VN) 
Tầng 3 tòa nhà FPT Complex, đường 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hoà Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; hoạt 
động dịch vụ công nghệ thông tin; xử lý dữ liệu máy tính. 
 

 (111) 4-0460234 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-35397 (220) 20/09/2021 

(181) 20/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 26.1.2 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NHAN SẮC 
VIỆT NAM (VN) 
Tầng 3, số 14 BT4 (76) khu đô thị Văn 
Quán - Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 (111) 4-0460235 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-37625 (220) 06/10/2021 

(181) 06/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BEPTOP VIỆT NAM 
(VN) 
Khu dân cư Nội Thương, thôn Thuận 
Tiến, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 
 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp. 
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 (111) 4-0460236 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-38456 (220) 12/10/2021 

(181) 12/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.6.6; 26.1.1; 26.11.7 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) LÊ THỊ THANH MINH (VN) 
13 phố Ngọc Giao, phường Đông Vệ, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

  

(511) Nhóm 29: Thịt bò khô; cá (không còn sống) và các sản phẩm chế biến từ hải sản; giò chả các 
loại; thịt giăm bông; chất chiết ra từ thịt; nem (đã qua chế biến): nem chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt bò khô, cá và các sản phẩm chế biến từ hải sản, giò chả các loại, thịt 
giăm bông, chất chiết ra từ thịt, nem (đã qua chế biến), nem chua.  
 

 (111) 4-0460237 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-41756 (220) 29/10/2021 

(181) 29/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) DIAMOND QUEST LIMITED (VG) 

OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Pin dùng cho thuốc lá điện tử; pin cho các thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; bộ 
sạc cho các thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; sạc có cổng usb cho các thiết bị điện tử làm 
nóng thuốc lá; sạc cho thuốc lá điện tử [sử dụng trên ô tô]; sạc cho các thiết bị làm nóng 
thuốc lá [sử dụng trên ô tô]; bộ sạc pin cho thuốc lá điện tử; thiết bị sạc thông minh (dock 
sạc) và trạm sạc dùng cho các thiết bị điện tử dùng để làm nóng thuốc lá; thiết bị sạc thông 
minh (dock sạc) và trạm sạc dùng cho thuốc lá điện tử; thiết bị xách tay cung cấp năng lượng 
điện cho các thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; nguồn sạc xách tay cho thuốc lá điện tử; tất cả 
đều thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 34: Dụng cụ hóa hơi dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị hút thuốc điện tử; bình 
sinh hơi cho người hút thuốc; thuốc lá, thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá bao 
gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá dạng cuốn, thuốc lá sợi dùng để 
hút bằng tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá dạng bột để hít, thuốc lá có hoặc không có đầu lọc; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá 
(không dùng cho mục đích y tế); vật dụng dành cho người hút thuốc lá, bao gồm giấy cuốn 
thuốc lá và tẩu nhỏ để hút thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, thuốc lá điếu và 
hộp thuốc lá điếu (không làm bằng kim loại quý) và gạt tàn, tẩu thuốc lá, dụng cụ cuốn thuốc 
lá bỏ túi, đầu ngậm điếu thuốc lá điếu, bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; điếu thuốc lá, 
sản phẩm thuốc lá để sử dụng bằng cách làm nóng (không đốt cháy), thiết bị điện tử và các 
phụ kiện của thiết bị điện tử dùng cho mục đích đốt thuốc lá điếu hoặc thuốc lá bằng cách 
làm nóng (không đốt cháy); hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho thuốc lá; hương liệu (trừ tinh 
dầu) dùng cho thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc 
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điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử thay thế cho thuốc lá truyền thống; các thiết bị bình 
xịt điện tử để hít khí có chứa nicotin; bình sinh hơi cho người hút thuốc, các sản phẩm thuốc 
lá và các chất thay thế thuốc lá, dụng cụ dùng cho thuốc lá điện tử cho người hút thuốc lá; 
thiết bị dập tắt thuốc lá, xì gà và thuốc lá dạng que; hộp đựng thuốc lá điện tử có thể sạc 
được; máy cuốn thuốc lá bỏ túi; tất cả đều thuộc nhóm này. 
 

 (111) 4-0460238 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-41757 (220) 29/10/2021 

(181) 29/10/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) DIAMOND QUEST LIMITED (VG) 
OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 34: Dụng cụ hóa hơi dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị hút thuốc điện tử; bình 
sinh hơi cho người hút thuốc; thuốc lá, thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá bao 
gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá dạng cuốn, thuốc lá sợi dùng để 
hút bằng tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá dạng bột để hít, thuốc lá có hoặc không có đầu lọc; chất 
thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá 
(không dùng cho mục đích y tế); vật dụng dành cho người hút thuốc lá, bao gồm giấy cuốn 
thuốc lá và tẩu nhỏ để hút thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, thuốc lá điếu và 
hộp thuốc lá điếu (không làm bằng kim loại quý) và gạt tàn, tẩu thuốc lá, dụng cụ cuốn thuốc 
lá bỏ túi, đầu ngậm điếu thuốc lá điếu, bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; điếu thuốc lá, 
sản phẩm thuốc lá để sử dụng bằng cách làm nóng (không đốt cháy), thiết bị điện tử và các 
phụ kiện của thiết bị điện tử dùng cho mục đích đốt thuốc lá điếu hoặc thuốc lá bằng cách 
làm nóng (không đốt cháy); hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho thuốc lá; hương liệu (trừ tinh 
dầu) dùng cho thuốc lá điện tử; dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử; thiết bị hút thuốc 
điện tử; thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử thay thế cho thuốc lá truyền thống; các thiết bị bình 
xịt điện tử để hít khí có chứa nicotin; bình sinh hơi cho người hút thuốc, các sản phẩm thuốc 
lá và các chất thay thế thuốc lá, dụng cụ dùng cho thuốc lá điện tử cho người hút thuốc lá; 
thiết bị dập tắt thuốc lá, xì gà và thuốc lá dạng que; hộp đựng thuốc lá điện tử có thể sạc 
được; máy cuốn thuốc lá bỏ túi; tất cả đều thuộc nhóm này. 
 

 (111) 4-0460239 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-45885 (220) 23/11/2021 

(181) 23/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.5.3; 11.3.3 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THỤC UYÊN (VN) 
583/8 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; sôcôla; sôcôla nhuyễn dạng 
sệt; bánh kẹo.  
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 (111) 4-0460240 (151) 18/09/2023    
(210) 4-2021-49536 (220) 14/12/2021 

(181) 14/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.5.1; 2.5.2; 26.4.7 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THỤC UYÊN (VN) 
583/8 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; sô cô la; sô cô la dạng 
nhuyễn sệt; bánh kẹo. 
 

 (111) 4-0460241 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-16745 (220) 29/04/2021 

(181) 29/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.3; 1.1.10; 3.7.0; 24.13.1; 24.17.5; 
25.5.2; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh da trời, 
đỏ. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ 
ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT - 
CÔNG NGHỆ (VN) 
Khu tập thể trường Đại học Nông Lâm, 
xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

  

(511) Nhóm 05: Thuốc (chế phẩm) dùng trong chăn nuôi, thú y, thủy sản (dùng để chữa bệnh); thức 
ăn bổ sung dinh dưỡng dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  
 

 (111) 4-0460242 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-17863 (220) 07/05/2021 

(181) 07/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.1.14; 3.1.15 
 

 (731) KANITA PAISANBURAPA (TH) 
214/5 Moo 5, Soi Bansuan-Settakit 12, 
Bansuan, Muang, Chonburi, Thailand 
20000 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 30: Bột gạo; bột sắn; bột hỗn hợp; bột cọ sagu; tinh bột cho thực phẩm; bột làm bánh. 
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 (111) 4-0460243 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-24092 (220) 15/06/2021 
(181) 15/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.4.10 
 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐỨC NGUYỄN 
(VN) 
13/3A, Phạm Văn Thuận, KP 1, phường 
Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm điện thoại, máy tính, phụ kiện điện thoại và máy 
tính. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa điện thoại, máy tính. 
 

 (111) 4-0460244 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-24359 (220) 17/06/2021 
(181) 17/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 3.7.16; 3.7.24; 26.11.8 
(540) 

 

(591) Xanh dương, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO 
TẠO HPM (VN) 
Tầng 5, số 17B1 lô 7B đường Lê Hồng 
Phong, phường Đông Khê, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự; marketing.  
 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; đào tạo lại nghề; khoá đào tạo từ xa; trường đào 
tạo [giáo dục]; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

 (111) 4-0460245 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-24431 (220) 17/06/2021 
(181) 17/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.17; 1.15.23; 5.3.20; 25.7.8; 26.7.25 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, da cam, 
trắng, đỏ cam, xanh than. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ 
ĐỒ UỐNG BỐN MÙA (VN) 
J5-6, khu xưởng Kizuna 3, khu công 
nghiệp Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần 
Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
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(511) Nhóm 32: Nước nha đam hương vải (đồ uống không cồn); đồ uống trên cơ sở nha đam; nước 
ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; nước giải khát. 
 

 (111) 4-0460246 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-24506 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.12.1; 26.3.4; 26.3.5; 26.4.7; 26.11.8 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá cây, 
xanh lá mạ, đỏ, đỏ đậm, da cam, da cam 
đậm, vàng, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
VÀ NĂNG LƯỢNG APEC (VN) 
Số 127A, ngõ 173/63/17, phố Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo từ xa; dịch vụ thông tin liên quan đến 
giáo dục; dịch vụ tổ chức các cuộc thi; dịch vụ tổ chức các khoá đào tạo. 
 

 (111) 4-0460247 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-24793 (220) 21/06/2021 

(181) 21/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.8 

(591) Xanh, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH PHÚC AN (VN) 
42/1 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ lau dọn: cây lau nhà, bộ lau nhà, chổi quét nhựa, chổi bông cỏ, thùng chứa 
nước dùng để lau nhà. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ lau dọn, cây lau nhà, khăn lau bụi, tay bông lau kính, 
thanh gạt sàn, cây gạt nước, chổi cọ sàn, chổi quét cước chữ A, bộ lau nhà, chổi quét nhựa, 
chổi bông cỏ, thùng chứa nước dùng để lau nhà. 
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 (111) 4-0460248 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-24794 (220) 21/06/2021 
(181) 21/06/2031 

 

(531) 1.3.1; 2.3.1; 5.7.1; 5.7.6; 6.19.9; 25.1.9; 
25.1.10; 26.5.1; 26.11.3 (450) 25/10/2023        427 

(540) 

 

(591) Trắng, vàng, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIA 
BẢO (VN) 
Số 28 đường Trương Công Định, khu phố 
Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511) Nhóm 29: Hạt khô đã chế biến (hạt điều, hạt macca, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ, hạt 
đậu nành); tổ chim ăn được: yến sào, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng 
đường phèn, súp yến).  
 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh: trái cây khô đã chế biến, hạt khô đã chế biến, tổ yến, nước 
yến.  
 

Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng nhà nuôi chim yến; xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp; xây dựng khu nghỉ dưỡng, khu du lich. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi; dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa; dịch 
vụ lưu kho; xếp dỡ hàng hóa; vận chuyển hành khách.  
 

 (111) 4-0460249 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-24900 (220) 21/06/2021 
(181) 21/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.13.25 
 

 (731) NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC (VN) 
Thôn Văn Xuyên, xã An Phượng, huyện 
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồng phục; quần áo lót; mũ; giày; dép. 
 

 (111) 4-0460250 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-26502 (220) 29/06/2021 
(181) 29/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 18.2.1; 26.15.15 

(591) Đỏ, xám. 
 

 (731) NGUYỄN VĂN THỨC (VN) 
Thửa 178C-BĐ 52 Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; giá để gia vị trong bếp; giá để dao 
thớt trong bếp; khay dùng cho mục đích gia đình; thùng gạo; dụng cụ nhà bếp (không bằng 
kim loại quý). 
 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: móc bằng 
kim loại để treo đồ, giá bằng kim loại để treo cà vạt, giá bằng kim loại để treo quần áo, khóa 
cửa, tay nắm bằng kim loại cửa, cùi chỏ cửa, đường rãnh trượt cho cửa trượt bằng kim loại, 
bàn lề giảm chấn bằng kim loại, bàn lề trượt bằng kim loại, bản lề thủy lực bằng kim loại, 
thanh ray trượt ngăn kéo bằng kim loại, ray bi trượt bằng kim loại, thùng bằng kim loại, sọt 
bằng kim loại, ray trượt bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp, phụ kiện 
lắp ráp bằng kim loại cho tủ áo, đồ kim loại dùng cho cửa gỗ, giá bằng kim loại kiểu mâm 
xoay, máy hút mùi và khói dùng cho nhà bếp, ấm điện, chảo điện, bếp từ, giá để gia vị trong 
bếp, giá để dao thớt trong bếp, kệ để ở góc phòng tắm, khay dùng cho mục đích gia đình, 
thùng gạo, giá để dao dùng cho bàn ăn, dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại). 
 

 (111) 4-0460251 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-28155 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

LAVIFA (VN) 
16F6 đường DN5, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 (111) 4-0460252 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-28181 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.2; 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh nước biển. 
 

 (731) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NGUYÊN HƯNG (VN) 
Tầng 4 tháp A Keangnam Hanoi 
Landmark Tower khu E6 đô thị mới Cầu 
Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 36: Quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn 

hộ; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng.  
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 (111) 4-0460253 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-28272 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh navy, cam, ghi. 
 

 (731) CONVEMED SDN BHD (MY) 
Subang Square, CT-09-01, Corporate 
Tower, Jalan SS15/4G, 47500 Subang 
Jaya, Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 10: Dụng cụ bơm cho mục đích y tế; ống tiêm; ống tiêm dưới da; dụng cụ tiêm chích 
cho mục đích y tế; bơm cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 (111) 4-0460254 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-28273 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 

(591) Xanh navy, cam, ghi. 
 

 (731) CONVEMED SDN BHD (MY) 
Subang Square, CT-09-01, Corporate 
Tower, Jalan SS15/4G, 47500 Subang 
Jaya, Selangor, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến dụng cụ y tế; dịch vụ bán buôn dụng cụ y tế; dịch vụ 
quảng cáo để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề y tế; quảng cáo; marketing; 
marketing trực tuyến. 
 

 (111) 4-0460255 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-28274 (220) 08/07/2021 

(181) 08/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SANTE 365 VIỆT 
NAM (VN) 
119/17 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thực phẩm. 
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 (111) 4-0460256 (151) 19/09/2023    

(210) 4-2021-29686 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 2.9.1; 5.3.14; 5.7.13; 5.7.23 

(591) Xanh lá mạ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU PHÚC LỘC THỌ (VN) 

D11/3D Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 30: Mật ong; mật ong nghệ viên dùng làm thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế); 

sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người (không dùng cho mục đích y tế); tinh nghệ 

viên sữa ong chúa dùng làm thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế; tinh bột nghệ dùng 

làm thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mật ong, mật ong nghệ viên, sữa ong chúa 

dùng làm thực phẩm cho con người (không dùng cho mục đích y tế), tinh nghệ viên sữa ong 

chúa, tinh bột nghệ. 

 

 (111) 4-0460257 (151) 19/09/2023    

(210) 4-2021-29687 (220) 16/07/2021 

(181) 16/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 9.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ NGỌC MAI (VN) 

Toà R1, khu đô thị Goldmark City, 136 

Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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 (111) 4-0460258 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-30202 (220) 21/07/2021 

(181) 21/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 15.7.1 

(591) Vàng, cam, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG 
NGHIỆP PHÁT ĐẠT (VN) 
Số 405 đường Nguyễn Khoái, phường 
Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Máy đột lỗ; máy cắt; máy uốn; máy cắt [máy móc]; máy tiện và cắt ren.  
 

 (111) 4-0460259 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-30241 (220) 22/07/2021 

(181) 22/07/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

AIWADO (VN) 
Lầu 9, tòa nhà CentrePoint, số 106 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm 
dùng cho chế độ ăn đặc biệt (nhằm mục đích ăn kiêng); thức uống dinh dưỡng cho mục đích 
ăn kiêng; thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh; sản phẩm thay thế cho sữa mẹ.  
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; chất thay thế sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống làm 
từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chính); yến sào đã qua chế biến.  
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột dinh dưỡng; cháo dinh dưỡng; đồ uống trên cơ sở cà phê, 
ca cao, sô cô la hoặc trà. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước yến sào (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống 
trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa; nước ép rau quả dùng để 
uống (không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây.  
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: chế phẩm dinh dưỡng cho 
trẻ em, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, sản phẩm thay thế cho sữa mẹ, tã lót, bỉm, sữa đậu 
nành, sữa gạo, sữa dừa, sữa lạc, đồ uống làm từ yến mạch, đồ uống làm từ sữa đậu phộng 
(lạc), đồ uống trên cơ sở sữa, đồ uống có hương vị sữa, đồ uống làm từ sữa chứa nước trái 
cây, sữa tươi, sữa bột, sữa đặc, sữa chua, món tráng miệng làm từ các sản phẩm sữa, sữa giàu 
vitamin, nước mắm, rau, củ, quả đã qua chế biến, hạt đã chế biến, dầu ăn, thịt đã chế biến, 
trứng, cá đã chế biến, chế phẩm ngũ cốc, ngũ cốc ăn liền, bột ăn dặm, bún, mì, miến, cháo, 
gia vị, nước sốt, nước tương (xì dầu), gạo, snack (thực phẩm ăn nhanh từ ngũ cốc), đồ uống 
trên cơ sở ngũ cốc, chế phẩm ca cao, bánh, kẹo, caramen, kem lạnh, rau, củ, quả tươi. 
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 (111) 4-0460260 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-34873 (220) 13/09/2021 

(181) 13/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LIU ZHI GANG (CN) 

Room 1304, No.3 Hua Cheng Lu, Tian 
He Dist., Guangzhou 510623, China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; thịt đóng hộp; rau, củ đóng hộp; thịt ướp muối; thịt đã bảo quản; thực phẩm 
trên cơ sở thịt. 
 

 (111) 4-0460261 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-36867 (220) 30/09/2021 

(181) 30/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.2; 7.3.11; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 
26.4.9 

(591) Đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) PHẠM QUANG DƯƠNG (VN) 
Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kem làm đẹp, kem mỹ phẩm, kem mỹ phẩm không chứa 
thuốc, kem mỹ phẩm dưỡng thể, kem chăm sóc da [mỹ phẩm], kem dưỡng da mặt và toàn 
thân, mặt nạ đắp mặt [mỹ phẩm], mặt nạ dưỡng da toàn thân cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ 
dưỡng da cho mục đích mỹ phẩm, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm [mỹ 
phẩm], sữa làm sạch cho mục đích vệ sinh, gel làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, bọt 
làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, mặt nạ làm sạch dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế 
phẩm làm sạch sử dụng cho mục đích cá nhân, giấy tẩm mỹ phẩm để làm sạch, nước thơm để 
làm sạch da, kem để làm sạch không chứa thuốc, khăn ướt dùng để làm sạch cho phụ nữ (cho 
mục đích trang điểm), nước cân bằng da dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da, chế phẩm không chứa thuốc để tẩy da chết cho da mặt và cơ thể, mỹ 
phẩm tẩy da chết cho cơ thể, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, 
móng chân, gel tẩy móng tay, móng chân, chế phẩm tẩy trang cho mắt, dầu gội đầu, nước xức 
tóc, kem đánh răng, dầu xả dưỡng tóc, chế phẩm uốn tóc, thuốc nhuộm tóc, chế phẩm để tắm 
không dùng cho mục đích y tế, tinh dầu, kem bôi ngoài da không phải là thuốc, kem chăm 
sóc da đầu không chứa thuốc, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu, nước hoa, xà 
phòng, chất khử mùi dùng cho người, chế phẩm tẩy nước sơn móng, nước sơn móng, chất 
làm cứng móng tay, chân [mỹ phẩm], chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc móng tay, chân, miếng 
dán đắp mặt [mỹ phẩm], nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở, hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm], chế 
phẩm làm thơm không khí, bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm, 
bộ mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), bút kẻ mắt, mỹ phẩm 
bôi vào mí mắt, bút chì để trang điểm, son môi, kem nền (mỹ phẩm), chế phẩm chống nắng 
[mỹ phẩm], tinh dầu và nước thơm chống nắng, kem chống nắng, chế phẩm làm sạch dùng 
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cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc, kem mỹ phẩm để xoa bóp, nước thơm cân 
bằng da dùng cho mặt, cơ thể và tay, mặt nạ chăm sóc da bàn chân, chế phẩm dùng trước và 
sau khi cạo râu, chế phẩm cạo râu. 
 

 (111) 4-0460262 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-41897 (220) 01/11/2021 

(181) 01/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RI TA VÕ (VN) 
327 Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 12: Tàu thuyền; tàu thuyền cho mục đích thể thao và giải trí; canô; xuồng; du thuyền; 
thuỷ phi cơ; phà; phương tiện giao thông đường thủy; thuyền buồm; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của tàu thủy cá nhân. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; 
thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; máy và thiết bị chơi trò chơi; đồ câu cá. 
 
Nhóm 35: Bán lẻ thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cụ thể: 
tàu thuyền, tàu thuyền cho mục đích thể thao và giải trí, ca nô, xuồng, du thuyền, thủy phi cơ, 
phà, phương tiện giao thông đường thủy, thuyền buồm, các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của du thuyền, các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền, các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của tàu thủy cá nhân, dụng cụ thể thao, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập 
luyện thể hình, thiết bị tập thể dục, máy tập luyện thể dục, máy và thiết bị chơi trò chơi, đồ 
câu cá; trưng bày hàng hoá trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn sản 
phẩm thể thao; môi giới mua, bán tàu hoặc thuyền; mua bán thiết bị tập thể dục; mua bán 
thiết bị tập luyện thể hình; mua bán thảm tập thể thao; dịch vụ quảng cáo; mua bán tàu, 
thuyền, ca nô; mua bán phụ kiện tàu, thuyền, ca nô. 
 
Nhóm 37: Đóng thuyền; đóng tàu; xây dựng bến cảng, bến tàu; bảo dưỡng tàu thuyền, du 
thuyền; sửa chữa tàu biển, ca nô, tàu kéo và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải; dịch vụ 
sửa chữa dụng cụ thể thao; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị thể thao và giải trí. 
 
Nhóm 39: Vận hành tàu, du thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; sắp xếp các cuộc đi chơi trên 
biển; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê du thuyền; dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe vận 
tải; cho thuê xe máy; cho thuê xe đạp; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ dùng chung xe hơi; dịch 
vụ dùng chung xe đạp. 
 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê thiết bị vui chơi giải trí; cung cấp 
tiện nghi giải trí; cho thuê thiết bị lặn trần (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí, ống thông 
hơi); cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê sân ten-nít; dịch vụ giáo dục thể thao và giải trí; dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục thể thao và giải trí; dịch 
vụ đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; trường đào tạo, học viện; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
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hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giáo dục; 
dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ sắp xếp và tổ chức hội thảo chuyên 
đề; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động của các cơ sở thể thao; 
dịch vụ tổ chức các sự kiện thể thao; trại tập luyện thể thao; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch 
vụ bấm giờ trong cuộc thi đấu thể thao; các hoạt động văn hoá và thể thao; hướng dẫn vận 
hành tàu, du thuyền. 
 

 (111) 4-0460263 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-41898 (220) 01/11/2021 

(181) 01/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RI TA VÕ (VN) 
327 Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 12: Tàu thuyền; tàu thuyền cho mục đích thể thao và giải trí; canô; xuồng; du thuyền; 
thuỷ phi cơ; phà; phương tiện giao thông đường thủy; thuyền buồm; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của tàu thủy cá nhân. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; 
thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; máy và thiết bị chơi trò chơi; đồ câu cá. 
 
Nhóm 35: Bán lẻ thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cụ thể: 
tàu thuyền, tàu thuyền cho mục đích thể thao và giải trí, ca nô, xuồng, du thuyền, thủy phi cơ, 
phà, phương tiện giao thông đường thủy, thuyền buồm, các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của du thuyền, các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền, các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của tàu thủy cá nhân, dụng cụ thể thao, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập 
luyện thể hình, thiết bị tập thể dục, máy tập luyện thể dục, máy và thiết bị chơi trò chơi, đồ 
câu cá; trưng bày hàng hoá trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn sản 
phẩm thể thao; môi giới mua, bán tàu hoặc thuyền; mua bán thiết bị tập thể dục; mua bán 
thiết bị tập luyện thể hình; mua bán thảm tập thể thao; dịch vụ quảng cáo; mua bán tàu, 
thuyền, ca nô; mua bán phụ kiện tàu, thuyền, ca nô. 
 
Nhóm 37: Đóng thuyền; đóng tàu; xây dựng bến cảng, bến tàu; bảo dưỡng tàu thuyền, du 
thuyền; sửa chữa tàu biển, ca nô, tàu kéo và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải; dịch vụ 
sửa chữa dụng cụ thể thao; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị thể thao và giải trí. 
 
Nhóm 39: Vận hành tàu, du thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; sắp xếp các cuộc đi chơi trên 
biển; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê du thuyền; dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe vận 
tải; cho thuê xe máy; cho thuê xe đạp; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ dùng chung xe hơi; dịch 
vụ dùng chung xe đạp. 
 
Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê thiết bị vui chơi giải trí; cung cấp 
tiện nghi giải trí; cho thuê thiết bị lặn trần (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí, ống thông 
hơi); cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê sân ten-nít; dịch vụ giáo dục thể thao và giải trí; dịch 
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vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục thể thao và giải trí; dịch 
vụ đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; trường đào tạo, học viện; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giáo dục; 
dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ sắp xếp và tổ chức hội thảo chuyên 
đề; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động của các cơ sở thể thao; 
dịch vụ tổ chức các sự kiện thể thao; trại tập luyện thể thao; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch 
vụ bấm giờ trong cuộc thi đấu thể thao; các hoạt động văn hoá và thể thao; hướng dẫn vận 
hành tàu, du thuyền. 
 

 (111) 4-0460264 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-41899 (220) 01/11/2021 

(181) 01/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.4; 3.1.16 

(591) Đỏ, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RI TA VÕ (VN) 
327 Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An 
Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 12: Tàu thuyền; tàu thuyền cho mục đích thể thao và giải trí; canô; xuồng; du thuyền; 
thuỷ phi cơ; phà; phương tiện giao thông đường thủy; thuyền buồm; các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của du thuyền; các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền; các thành 
phần và bộ phận cấu tạo của tàu thủy cá nhân. 
 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; 
thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục; máy và thiết bị chơi trò chơi; đồ câu cá. 
 
Nhóm 35: Bán lẻ thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cụ thể: 
tàu thuyền, tàu thuyền cho mục đích thể thao và giải trí, ca nô, xuồng, du thuyền, thủy phi cơ, 
phà, phương tiện giao thông đường thủy, thuyền buồm, các thành phần và bộ phận cấu tạo 
của du thuyền, các thành phần và bộ phận cấu tạo của tàu và thuyền, các thành phần và bộ 
phận cấu tạo của tàu thủy cá nhân, dụng cụ thể thao, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập 
luyện thể hình, thiết bị tập thể dục, máy tập luyện thể dục, máy và thiết bị chơi trò chơi, đồ 
câu cá; trưng bày hàng hoá trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn sản 
phẩm thể thao; môi giới mua, bán tàu hoặc thuyền; mua bán thiết bị tập thể dục; mua bán 
thiết bị tập luyện thể hình; mua bán thảm tập thể thao; dịch vụ quảng cáo; mua bán tàu, 
thuyền, ca nô; mua bán phụ kiện tàu, thuyền, ca nô. 
 
Nhóm 37: Đóng thuyền; đóng tàu; xây dựng bến cảng, bến tàu; bảo dưỡng tàu thuyền, du 
thuyền; sửa chữa tàu biển, ca nô, tàu kéo và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải; dịch vụ 
sửa chữa dụng cụ thể thao; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị thể thao và giải trí. 
 
Nhóm 39: Vận hành tàu, du thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; sắp xếp các cuộc đi chơi trên 
biển; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ cho thuê du thuyền; dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe vận 
tải; cho thuê xe máy; cho thuê xe đạp; cho thuê tàu thuyền; dịch vụ dùng chung xe hơi; dịch 
vụ dùng chung xe đạp. 
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Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê thiết bị vui chơi giải trí; cung cấp 
tiện nghi giải trí; cho thuê thiết bị lặn trần (kính bảo hộ, chân nhái, bình dưỡng khí, ống thông 
hơi); cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê sân ten-nít; dịch vụ giáo dục thể thao và giải trí; dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục thể thao và giải trí; dịch 
vụ đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục; trường đào tạo, học viện; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; thông tin giáo dục; 
dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ sắp xếp và tổ chức hội thảo chuyên 
đề; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; hoạt động của các cơ sở thể thao; 
dịch vụ tổ chức các sự kiện thể thao; trại tập luyện thể thao; cung cấp tiện nghi thể thao; dịch 
vụ bấm giờ trong cuộc thi đấu thể thao; các hoạt động văn hoá và thể thao; hướng dẫn vận 
hành tàu, du thuyền. 
 

 (111) 4-0460265 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-49794 (220) 15/12/2021 

(181) 15/12/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH HANA MOTOR 

VIỆT NAM (VN) 
Số 109, đường Lê Hoàn, phường Quang 
Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu 

dùng cho hệ thống giảm xóc. 
 
Nhóm 09: Ắc quy; ắc quy khô; ắc quy nước. 
 

 (111) 4-0460266 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-09924 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) URUPLY S.A. (UY) 

Ruta 5, km 400.5  Paso del Manco, 
Tacuarembó, Uruguay 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, cụ thể là ván sàn, vật liệu xây dựng làm từ 
gỗ, đường gờ, cửa, tấm panen tường trang trí và vật liệu xây dựng khác làm từ gỗ tự nhiên, 
gỗ kỹ thuật, chất dẻo hoặc kết hợp giữa các nguyên liệu trên; lớp dán bề mặt làm bằng gỗ; gỗ 
dán; ván gỗ sợi; gỗ xẻ; ván gỗ dăm; ván sợi định hướng; gỗ tấm nguyên liệu dùng làm lõi cho 
sản phẩm gỗ dán; gỗ tấm nguyên liệu có thể cắt nhỏ. 
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 (111) 4-0460267 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-16661 (220) 15/05/2020 

(181) 15/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI SƠN 
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 32: Bia. 
 

 (111) 4-0460268 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-34824 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.2; 26.7.5 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TM PHÁT TRIỂN 
DV VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI 
NAM (VN) 
Tổ 105 cụm 10 (tổ 52 mới) phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 06: Bộ siết dây cáp bằng kim loại; bu lông ốc vít bằng kim loại; kẹp dây cáp và ống 

dẫn bằng kim loại; xích bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; đai ốc bằng 
kim loại; đinh vít bằng kim loại; cơ cấu kéo căng. 
 

 (111) 4-0460269 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-34837 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Đen, trắng, đỏ cam, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ GB BROTHER (VN) 
L17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom Center 
số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, hoa quả hoặc rau; chất chiết ra từ thịt; thịt, cá, gia 

cầm không còn sống; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả đông; mứt 
ướt; mứt quả ướt. 
 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh gạo; món ăn làm từ bột lúa mì; bột mì. 
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Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước uống đóng chai; nước ngọt có gaz; 
nước ngọt không gaz; bia. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: bánh kẹo, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh gạo, món ăn 
làm từ bột lúa mì, bột mì, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây, nước uống đóng chai, 
nước ngọt có gaz, nước ngọt không gaz, bia, đồ uống có cồn [trừ bia], rượu khai vị, rượu 
mạnh [đồ uống], đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia, đồ uống được 
chưng cất, đồ uống hoa quả có cồn, lương thực, thực phẩm; đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn 
nghiệp vụ thương mại; quảng cáo, điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ phát 
hành các tờ in quảng cáo và các mẫu hàng. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán bar; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe. 
 

 (111) 4-0460270 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-34851 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 20.1.3; 26.7.25; 26.11.3; 26.11.9 

(591) Vàng cam, xanh, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ Z & Y (VN) 
54B/1 đường 26, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức,thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 

 

 (111) 4-0460271 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-38573 (220) 21/09/2020 

(181) 21/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.3.1; 7.3.11; 7.5.10; 26.1.1; 26.3.1; 
26.15.15 

(591) Đỏ, da cam, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 
ALPHA (VN) 
N8B7, khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511) Nhóm 41: Trường trung học cơ sở, trường tiểu học; trường nội trú; giáo dục; đào tạo; câu lạc 
bộ thể thao, vui chơi giải trí và khoa học. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

516 
 

 (111) 4-0460272 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-07799 (220) 08/03/2021 

(181) 08/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HIGH Q (VN) 
22 Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, phụ kiện thời trang. 

 

 (111) 4-0460273 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-08203 (220) 10/03/2021 

(181) 10/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.24; 18.2.1; 25.7.22; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh ngọc. 
 

 (731) MAI MINH ĐỨC (VN) 
113/6 Bành Văn Trân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo lót nam, nữ, quần áo thời trang. 
 

 (111) 4-0460274 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-08229 (220) 10/03/2021 

(181) 10/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 2.9.4; 26.1.4; 26.4.1; 26.4.18 
(540) 

 

(591) Cam, trắng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO VINA 
(VN) 
Tầng 6, số 25 Vũ Ngọc Phan, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); phân phối, 
xuất nhập khẩu, kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: máy hút mùi, máy rửa chén, máy giặt, 
máy hút bụi, tủ lạnh, bình nước nóng, nồi cơm điện, nồi áp suất, máy xay ép sinh tố, bếp ga, 
bếp điện từ, lò vi sóng, lò nướng, nồi, chảo, đồ chứa đựng và dụng cụ cầm tay dùng cho gia 
đình và nhà bếp. 
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 (111) 4-0460275 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-08292 (220) 10/03/2021 

(181) 10/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 19.13.21; 26.15.3 

(591) Đen, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH KIM 
ENTERTAINMENT (VN) 
Số 122 đường Trần Thị Nghĩ, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 09: Đĩa ghi âm thanh; máy ghi hình; máy quay phim; máy ảnh. 
 
Nhóm 16: Ấn phẩm; tạp chí; sách báo; áp phích quảng cáo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ marketing; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương 
mại trên truyền hình; dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực. 
 
Nhóm 38: Hãng truyền thông; phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình; truyền 
hình cáp; phát thanh rađio; phát chương trình truyền thanh. 
 
Nhóm 40: Xử lý phim điện ảnh; tráng rửa phim ảnh; in ốp sét. 
 
Nhóm 41: Sản xuất phim điện ảnh và các chương trình truyền hình; hoạt động sáng tác nghệ 
thuật và giải trí; sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất dàn dựng buổi 
biểu diễn; dịch vụ xuất bản âm nhạc; quản lý nghệ sĩ biểu diễn. 
 
Nhóm 42: Thiết kế sân khấu; thiết kế trang phục biểu diễn. 
 

 (111) 4-0460276 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-08293 (220) 10/03/2021 

(181) 10/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 26.4.2; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) ĐẶNG THANH TÙNG (VN) 
139 ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; huấn luyện viên 
thể dục; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; điều hành các lớp thể 
dục thể hình; cung cấp tiện nghi thể thao. 
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 (111) 4-0460277 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-08304 (220) 10/03/2021 

(181) 10/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1 
 

 (731) CÔNG TY TNHH RK RESOURCES 
(VN) 
Số 80, tổ 14, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, 
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 20: Đồ nội thất cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, ghế sofa. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất, cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, ghế sofa. 
 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất. 
 

 (111) 4-0460278 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-09700 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

ELAPHE (VN) 
162 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; hương liệu [tinh dầu]. 
 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc; thực phẩm ăn kiêng phù 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
Nhóm 10: Chân tay giả; mắt giả; xương hàm giả; bộ răng giả; thiết bị chẩn đoán cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 (111) 4-0460279 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-09920 (220) 19/03/2021 

(181) 19/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.5.19; 3.5.20; 26.1.2 

(591) Xanh dương, vàng nghệ, nâu, xám, đỏ, 
trắng, đen. 

 

 (731) THÁI HỮU NGHĨA (VN) 
8Bis Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí; tổ chức các cuộc đua mô tô, ô tô; đào tạo 
đua mô tô, ô tô; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ giải trí. 
 

 (111) 4-0460280 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-36544 (220) 28/09/2021 

(181) 28/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.7.7; 26.4.3 

(591) Đỏ, xanh. 
 

 (731) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN KIÊN LONG (VN) 
Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, 
phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Thẻ atm (đã được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (đã được mã hóa hoặc từ tính); 
thẻ tín dụng (đã được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng; 
chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thẻ từ được mã hoá. 
 
Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức; tác phẩm nghệ thuật bằng đá quý; kim loại quý. 
 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật bằng đá quý và kim 
loại quý, thẻ atm (đã được mã hóa hoặc từ tính), thẻ ghi nợ (đã được mã hóa hoặc từ tính), 
thẻ tín dụng (đã được mã hóa hoặc từ tính); mua bán phần mềm thẻ ghi nợ, phần mềm thẻ tín 
dụng; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; kế toán; lập các báo cáo thống 
kê kế toán; quảng cáo; phân tích giá cả thị trường; kiểm toán tài chính; dịch vụ ghi chép sổ 
sách kế toán; kiểm toán doanh nghiệp; chuẩn bị bảng tiền lương; lập bản khai thuế; dịch vụ 
khai thuế; tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ tổng đài điện thoại. 
 
Nhóm 36: Bảo đảm tài chính; phân tích tài chính; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; 
tư vấn tài chính; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; 
giao dịch tài chính đối với tiền ảo; nghiên cứu tài chính; thuê mua tài chính; cung cấp thông 
tin tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; ủy thác tài sản [tài 
chính]; chuyển tiền điện tử đối với tiền ảo; đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn nợ; dịch vụ đại lý thu 
hồi nợ; dịch vụ môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán; môi giới trái phiếu; thông tin 
giá cả thị trường chứng khoán; uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ bảo hiểm; tư vấn về bảo 
hiểm; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; bảo hiểm sinh mạng; bảo hiểm hàng 
hải; cung cấp thông tin bảo hiểm; bảo hiểm y tế; bảo hiểm hoả hoạn; dịch vụ tính toán bảo 
hiểm; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ tài chính]; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ 
tín dụng; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người khác; dịch vụ ngân hàng tại 
nhà; ngân hàng thế chấp; ngân hàng cầm cố bất động sản; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; gọi 
vốn từ cộng đồng; dịch vụ đại diện bảo lãnh; ngân hàng hối đoái [tài chính]; dịch vụ thanh 
toán ví điện tử; cho vay theo bảo lãnh; cho vay có thế chấp. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung 
cấp nhật ký điện tử (blogs) trên internet. 
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm 
máy tính; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (cho người thứ 3); thiết kế chương trình 
máy tính; cho thuê chương trình phần mềm máy tính; cập nhật chương trình phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính; tư vấn 
bảo mật dữ liệu; dịch vụ điện toán đám mây; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy 
cập trái phép hoặc vi phạm dữ liệu; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần 
mềm; tư vấn công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin 
trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; dịch vụ tư vấn các giải pháp công nghệ thông 
tin trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; thiết kế phần mềm ứng dụng chạy trên điện 
thoại thông minh; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn giải pháp 
kỹ thuật kết nối có hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin, thiết bị viễn thông trong lĩnh 
vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ; dịch vụ nghiên 
cứu phần mềm máy tính; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các trang mạng xã hội; dịch vụ tư 
vấn và cung cấp các giải pháp kỹ thuật cao vào lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng, tài 
chính, bảo hiểm; dịch vụ nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; tư vấn, triển khai giải pháp công nghệ lĩnh vực ngân hàng, tài 
chính, bảo hiểm; tư vấn triển khai dự án ứng dụng công nghệ ngành ngân hàng, tài chính, bảo 
hiểm. 
 

 (111) 4-0460281 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-27850 (220) 16/07/2020 

(181) 16/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.11.8 

(591) Trắng, cam, tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
CÔNG NGHIỆP HẢI NAM (VN) 
Số 9 TT20 KĐT Văn Phú, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 19: Bê tông; gạch; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; xi 
măng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; gỗ xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa xe 
hỏng; làm sạch xe cộ; bảo dưỡng xe cộ. 
 

 (111) 4-0460282 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-23594 (220) 23/06/2020 

(181) 23/06/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Nâu nhạt, trắng, nâu đậm, đỏ. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH DƯƠNG GIA KIỆT 
(VN) 
479/25 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511) Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; đồ trang trí bằng gỗ; tượng bằng gỗ; tác phẩm điêu 
khắc bằng gỗ; đồ đạc làm bằng gỗ; hộp trang trí làm bằng gỗ. 
 
Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang trí và đồ dùng trong gia đình bằng 
gốm, bằng sành và bằng sứ dùng trong gia đình bao gồm: tượng mỹ nghệ, bộ đồ uống (ấm, 
chén, đĩa, cốc, ly). 
 

 (111) 4-0460283 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-28744 (220) 22/07/2020 

(181) 22/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.18; 26.7.25; 26.11.8 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HBA (VN) 
Cụm CN Tây Nam, phường Châu Sơn, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

  
(511) Nhóm 09: Máy biến thế; bảng phân phối điện; tủ phân phối điện; bảng điều khiển phân phối 

điện; máy biến áp. 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: máy biến thế, bảng phân phối điện, tủ phân phối điện, bảng điều khiển phân phối 
điện, máy biến áp. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sữa chữa máy móc. 
 

 (111) 4-0460284 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2020-32017 (220) 11/08/2020 

(181) 11/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.23; 2.9.14; 2.9.15; 
25.5.25; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng, xám, da, đen. 
 

 (731) TRẦN VĂN DŨNG (VN) 
A75/6E/5 Bạch Đằng, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 36: Định giá bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản; môi giới. 
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 (111) 4-0460285 (151) 19/09/2023    

(210) 4-2020-34219 (220) 24/08/2020 

(181) 24/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.4.4; 26.4.18 

(591) Nâu, vàng, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

QUỐC TẾ Á MỸ (VN) 

Số 43 tổ 43 phố Trần Bình, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 

CONSULTING CO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm và chất dinh dưỡng sử dụng trong y 

tế. 

 

 (111) 4-0460286 (151) 19/09/2023    

(210) 4-2020-47155 (220) 12/11/2020 

(181) 12/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.5.20; 5.5.21; 26.1.6 

(591) Vàng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI PHÚC LINH (VN) 

Biệt thự BT5-5, khu Đoàn Ngoại Giao, 

phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Mua, bán: bánh, kẹo, rượu, bia, thuốc lá, cà phê, chè, thực phẩm đã qua chế biến, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, lương thực, 

thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 

khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây 

tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát, dịch vụ nhà hàng ăn uống lưu động. 
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 (111) 4-0460287 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-02862 (220) 22/01/2021 

(181) 22/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.18; 26.4.9 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh tím 
than. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH NHÔM MAL VIỆT 
NAM (VN) 
(Thuê lại xưởng của Công ty cổ phần len 
Thủy Bình) một phần lô M2, khu công 
nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

  
(511) Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm (vật liệu xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp 

ráp bằng kim loại; thanh nhôm định hình; khung cửa bằng kim loại. 
 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: nhôm, lá nhôm (vật liệu xây dựng), cửa sổ bằng kim loại, 
cửa ra vào bằng kim loại, thanh nhôm, chi tiết cửa bằng kim loại trong xây dựng, phụ kiện 
lắp ráp bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại. 
 

 (111) 4-0460288 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-02875 (220) 22/01/2021 

(181) 22/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN HIỆU (VN) 

Phòng 711, tháp B, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; 

chế phẩm làm sạch. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

 (111) 4-0460289 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-02876 (220) 22/01/2021 

(181) 22/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) PHAN VĂN HIỆU (VN) 

Phòng 711, tháp B, tòa nhà Sky City, 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; 
chế phẩm làm sạch. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 
 

 (111) 4-0460290 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-04576 (220) 02/02/2021 

(181) 02/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BÌNH 
MINH (VN) 
Xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Xúc xích. 
 

 (111) 4-0460291 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-04577 (220) 02/02/2021 

(181) 02/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI BÌNH 
MINH (VN) 
Xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 29: Thịt lợn. 
 

 (111) 4-0460292 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-05112 (220) 05/02/2021 

(181) 05/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20; 
26.1.1; 26.11.8 

(591) Xanh nõn chuối, xanh lá, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP 
HEVA VIỆT NAM (VN) 
Số 6 khu dân cư Công Đoàn, đường 
Thạnh Lộc 17, phường Thạnh Lộc, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: chế phẩm dịệt trừ sâu bọ gây hại, thuốc diệt cỏ dại, 

thuốc diệt nấm, thuốc trừ dệp cây, chế phẩm diệt trừ động vật gây hại, chế phẩm hóa học 
dùng để trị các bệnh ảnh hưởng đến cây ngũ cốc. 
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 (111) 4-0460293 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-05323 (220) 05/02/2021 
(181) 05/02/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.3.23; 26.11.9 
 

 (731) ĐỖ QUANG HÁN (VN) 
Thôn Bình An, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 26: Tóc giả; tóc thật (tóc người); râu giả. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng thời trang, tóc giả, tóc thật 
(tóc người), lông mi giả, râu giả, móng (móng tay, móng chân) giả. 
 

 (111) 4-0460294 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-07733 (220) 05/03/2021 
(181) 05/03/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.20 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN QUỲNH NHƯ (VN) 
Thôn Thái Hòa, xã Bình Phú, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; quần áo may sẵn; bộ quần áo; mũ đội đầu. 
 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy, quần áo may sẵn, bộ quần áo, mũ đội đầu. 
 

 (111) 4-0460295 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-14530 (220) 16/04/2021 
(181) 16/04/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 
(VN) 
Số 44, LK5A, làng Việt Kiều Châu Âu, 
KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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 (111) 4-0460296 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-14533 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh lá cây, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG QUÁN 
CHAY PEACE VEGAN (VN) 
Nhà A64-TT9 khu đô thị Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0460297 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-14548 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 15.9.2; 26.4.2; 26.4.18 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
XNK THUẬN PHONG (VN) 
Số 88 tổ 5, khu 4, phường Yết Kiêu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 (740) Công ty TNHH tư vấn THB (THB 
CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 09: Pin điện; ắc quy điện; thiết bị sạc điện cho pin, ắc quy; pin mặt trời; dây cáp điện. 
 

 (111) 4-0460298 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-14571 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 24.1.1; 26.5.1; 
26.7.25 

 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ SON VI (VN) 
Số 1136 đường Đê La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; trại luyện tập thể thao; huấn luyện; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành (thao tác thử), tổ chức và thực hiện trò 
chơi và hoạt động thể thao, chương trình rèn luyện thể chất và tâm lý trong nhà và ngoài trời; 
tổ chức và thực hiện các khóa huấn luyện, đào tạo rèn luyện và thử thách đối với thể chất và 
tâm lý của con người. 
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 (111) 4-0460299 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-14572 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.17; 24.1.1; 26.5.1; 
26.7.25 (450) 25/10/2023        427 

(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ SON VI (VN) 
Số 1136 đường Đê La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; trại luyện tập thể thao; huấn luyện; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành (thao tác thử), tổ chức và thực hiện trò 
chơi và hoạt động thể thao, chương trình rèn luyện thể chất và tâm lý trong nhà và ngoài trời; 
tổ chức và thực hiện các khóa huấn luyện, đào tạo rèn luyện và thử thách đối với thể chất và 
tâm lý của con người. 
 

 (111) 4-0460300 (151) 19/09/2023    
(210) 4-2021-14573 (220) 16/04/2021 

(181) 16/04/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ SON VI (VN) 
Số 1136 đường Đê La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; trại luyện tập thể thao; huấn luyện; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; giáo dục thể chất; đào tạo thực hành (thao tác thử), tổ chức và thực hiện trò 
chơi và hoạt động thể thao, chương trình rèn luyện thể chất và tâm lý trong nhà và ngoài trời; 
tổ chức và thực hiện các khóa huấn luyện, đào tạo rèn luyện và thử thách đối với thể chất và 
tâm lý của con người. 
 

 (111) 4-0460301 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-34599 (220) 09/09/2021 

(181) 09/09/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20 

(591) Hồng, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH NEG VIỆT NAM 
(VN) 
Số 12 ngõ 102 đường Nguyễn Đình 
Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 03: Tinh dầu, muối tắm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; muối ngâm chân không 

dùng cho mục đích y tế; kem trị dạn da (mỹ phẩm); sữa tắm; chế phẩm dạng lỏng chứa gừng, 

nghệ dùng cho mục đích làm đẹp. 

 

 (111) 4-0460302 (151) 20/09/2023    

(210) 4-2017-31539 (220) 29/09/2017 

(181) 29/09/2027 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.4.4 

(591) Đen, trắng, xanh lá. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN PDB BONNIE 

(VN) 

68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ xăm hình; dịch vụ tắm hơi; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc. 

 

 (111) 4-0460303 (151) 20/09/2023    

(210) 4-2019-45183 (220) 11/11/2019 

(181) 11/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.3.1; 3.7.24; 26.2.7 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC HOÀI PHƯƠNG (VN) 

22 Nguyễn Văn Lên, phường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ viết chữ đẹp; trường nội trú, giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục. 
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 (111) 4-0460304 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2019-49653 (220) 06/12/2019 
(181) 06/12/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 1.11.8; 7.1.24; 19.7.16; 
25.1.6; 25.1.9; 25.1.10; 25.1.25 

(591) Nâu đỏ, vàng đồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI KHAI XUÂN LONG 
VIỆT (VN) 
Số 49 ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

  
(511) Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống hoa 

quả có cồn. 
 

 (111) 4-0460305 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-00434 (220) 06/01/2020 
(181) 06/01/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 24.15.21; 24.17.20; 26.1.1; 
26.1.18; 26.4.18; 26.13.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh, xanh tím. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VSUN VIỆT 
NAM (VN) 
Số 7 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực bất động 
sản bằng cách kết nối trang web này với các trang web khác có các thông tin về bất động sản; 
cho thuê bất động sản; dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh 
nghiệp. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây dựng; 
dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ cho thuê trang 
thiết bị xây dựng. 
 

 (111) 4-0460306 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-02006 (220) 16/01/2020 
(181) 16/01/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.3.1 
(540) 

 

(591) Vàng nâu, xanh dương (hay còn gọi là 
xanh nước biển), trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - ĐẠI LÝ 
THUẾ NGƯỜI TRỢ LÝ (VN) 
1329/1G đường APĐ 9, khu phố 1, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Kế toán; dịch vụ kế toán; dịch vụ khai thuế; lập các báo cáo thống kê kế toán; lập 
bản khai thuế; kiểm toán tài chính; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ lập hóa đơn. 
 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; nghiệp vụ thanh toán (tài chính); đánh giá tài chính (bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản); tư vấn tài chính; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho 
người khác, nghiên cứu tài chính. 
 

 (111) 4-0460307 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-02710 (220) 22/01/2020 

(181) 22/01/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 
PRESENZA (VN) 
Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện thuộc nhóm này (trừ loại dùng cho phương tiện 

đường bộ nhóm 12). 
 
Nhóm 09: Chấn lưu, ổ cắm; dây cáp điện. 
 
Nhóm 11: Bóng đèn led; bóng đèn compact; thiết bị chiếu sáng; đèn huỳnh quang; điều hòa 
nhiệt độ; bình đun nước nóng; quạt thông gió. 
 

 (111) 4-0460308 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-09222 (220) 19/03/2020 

(181) 19/03/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.5; 5.3.15; 5.7.12; 5.7.22; 5.9.3; 
8.7.25; 26.5.4 

(591) Đỏ, xanh lá, vàng, nâu, trắng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT 
NAM VIỆT (VN) 
Số 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, khu 
phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành 
phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

  
(511) Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; trái cây đông lạnh; rau, quả đã được bảo quản; rau, quả được 

phơi khô; rau, quả được nấu chín. 
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); đồ uống hoa quả không cồn; 
nước ép trái cây. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng lao động; bán buôn các sản phẩm: 
thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, bia, nước khoáng, nước uống 
tinh khiết đóng chai, mỹ phẩm. 
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Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá [bằng đường thủy]; kho hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 

 (111) 4-0460309 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-11913 (220) 14/04/2020 

(181) 14/04/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.3.20 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN HABI GROUP 
(VN) 
Trung tâm thương mại Ecocity, tầng 2, số 
5, đường Nguyễn Trãi, phường Quán 
Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

  
(511) Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay diệt khuẩn; xà phòng diệt 

khuẩn; chế phẩm khử mùi không khí; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng. 
 
Nhóm 35: Mua bán: xúc xích, giò, chả, sản phẩm từ hạt ngũ cốc, nước mắm, mắm tôm, mắm 
bột cá, cả khô, mực, tôm, cua, thit, cá, gia cầm, ruốc thịt, ruốc tôm, ruốc cá, ruốc tép, thịt 
chưng mắm tép, cá mờm, hoa quả, chế phẩm làm sạch hoa quả, chế phẩm khử khuẩn, nước 
lau sàn, nước rửa bát, nước giặt, sản phẩm chiết xuất từ sả chanh quế tràm, vật tư y tế, găng 
tay, mũ, đồ bảo hộ phòng dịch dùng trong y tế, khẩu trang, sản phẩm tinh dầu, tủ, bàn, ghế, 
xoong, nồi, bếp, bát, ấm, chén, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước rửa tay diệt 
khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, chế phẩm khử mùi không khí, thực phẩm đông khô phù hợp cho 
mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 (111) 4-0460310 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-13588 (220) 27/04/2020 

(181) 27/04/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.13.15; 1.15.23 

(591) Xanh dương, hồng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN 
TÍCH DI TRUYỀN (VN) 
Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy 
Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 42: Nghiên cứu y học; nghiên cứu khoa học; nghiên cứu công nghệ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ phân tích y tế dùng cho mục đích chẩn đoán và điều trị được 
cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế/phòng xét nghiệm y tế. 
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 (111) 4-0460311 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-13842 (220) 28/04/2020 

(181) 28/04/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ONGTRE VIỆT 
NAM (VN) 
34/46 phố Trường Lâm, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

  

(511) Nhóm 21: Bàn chải; cốc để uống; ống hút để uống; bình để uống; dụng cụ nhà bếp, muôi 
(muỗng) múc. 
 

 (111) 4-0460312 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-13851 (220) 28/04/2020 

(181) 28/04/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ 
PHẨM CVI (VN) 
Lô đất CN1-08B-3 khu công nghiệp công 
nghệ cao 1 - khu công nghệ cao Hòa Lạc, 
Km 29 đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm làm sạch trong không khí. 
 

 (111) 4-0460313 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-13887 (220) 28/04/2020 

(181) 28/04/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.17; 5.5.20; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đỏ, đen, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRÚC MINH LÂM 
(VN) 
Cụm công nghiệp Cam Thành, khu vực 
Tân Định, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán quạt điện các loại. 
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 (111) 4-0460314 (151) 20/09/2023    

(210) 4-2020-15487 (220) 08/05/2020 

(181) 08/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.4.5; 26.4.18; 26.11.12 
 

 (731) TRẦN THỊ OANH (VN) 
Thôn Hoàng Xuyên, xã Trần Hưng Đạo, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

  

(511) Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; đào tạo thực hành [thao tác thử]; học viện [giáo dục]; tổ chức 
các cuộc thi sắc đẹp; đào tạo kỹ thuật viên spa. 
 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; chăm sóc da; chăm sóc sắc đẹp; 
massage (xoa bóp); dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. 
 

 (111) 4-0460315 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-15532 (220) 08/05/2020 

(181) 08/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 5.3.16 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 
 

 (731) PHAN THỊ SEN (VN) 
Số nhà 002, ngõ 398, tổ 5, phường Quyết 
Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

  

(511) Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế 
hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người; dược phẩm và cac chế 
phẩm khác cho mục đích y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung đồ ăn bình 
thường hoặc để có lợi cho sức khỏe; đồ thay thế bữa ăn, thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống 
được làm phù hợp với việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; chất khử mùi không dùng cho 
người hoặc động vật. 
 
Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đường, mật ong, mật đường; đồ uống chế trên cơ 
sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; gạo; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người. 
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 (111) 4-0460316 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-16902 (220) 15/05/2020 

(181) 15/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.24; 7.3.11; 7.11.1; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lục đậm (đen), xanh lục, 
xanh ngọc bích, cam. 

 

 (731) TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ (VN) 
98, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

  

(511) Nhóm 39: Du lịch. 
 

 (111) 4-0460317 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-24098 (220) 25/06/2020 

(181) 25/06/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.5.20; 5.5.21; 26.13.25 

(591) Hồng, xám. 
 

 (731) HỘI NỮ DOANH NHÂN THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH (VN) 
170E- Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. 
 

 (111) 4-0460318 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-27105 (220) 13/07/2020 

(181) 13/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU 

CƠ GREENFIELD (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết - 
Giai đoạn 1, xã Phong Nẫm, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân đạm; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân/phân 

phosphat/phosphat [phân bón]; hóa chất để cải tạo đất. 
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 (111) 4-0460319 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-27106 (220) 13/07/2020 

(181) 13/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.1; 3.1.24; 5.7.3; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU 
CƠ GREENFIELD (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết - 
Giai đoạn 1, xã Phong Nẫm, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân đạm; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân/phân 

phosphat/phosphat [phân bón]; hóa chất để cải tạo đất. 
 

 (111) 4-0460320 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-27107 (220) 13/07/2020 

(181) 13/07/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HỮU 

CƠ GREENFIELD (VN) 
Lô 1/15 khu công nghiệp Phan Thiết - 
Giai đoạn 1, xã Phong Nẫm, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân đạm; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân/phân 

phosphat/phosphat [phân bón]; hóa chất để cải tạo đất. 
 

 (111) 4-0460321 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2019-35259 (220) 12/09/2019 

(181) 12/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC 

TẾ AMM - GERMANY (VN) 
Số 43 đường 3.9 khu đô thị Gamuda 
Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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 (111) 4-0460322 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-17401 (220) 20/05/2020 

(181) 20/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BEIJING SENSETIME TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO., LTD (CN) 
Room 1101-1117, 11th floor, No.58 
Northwest 4th Ring Road, Haidian, 
Beijing 100080, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy vi tính; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị y 
tế; dịch vụ sửa chữa xe hỏng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm. 
 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy vi tính; lập trình máy tính; cập nhật 
phần mềm máy vi tính; tư vấn về thiết kế và phát triển phần cứng máy vi tính; bảo dưỡng 
phần mềm máy vi tính; phân tích hệ thống máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi tính; chuyển 
đổi dữ liệu hoặc tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn về công nghệ thông tin (IT); 
điện toán đám mây; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; cung cấp phần mềm máy 
vi tính như một dịch vụ (SaaS); cung cấp nền tảng như một dịch vụ (PaaS); lưu trữ dữ liệu 
điện tử. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ người đi 
kèm; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; li xăng phần mềm máy vi tính (dịch vụ pháp lý); dịch 
vụ hẹn hò. 
 

 (111) 4-0460323 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-17402 (220) 20/05/2020 

(181) 20/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) BEIJING SENSETIME TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO., LTD (CN) 
Room 1101-1117, 11th floor, No.58 
Northwest 4th Ring Road, Haidian, 
Beijing 100080, China 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ; giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh; dịch vụ người đi 
kèm; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; li xăng phần mềm máy vi tính (dịch vụ pháp lý); dịch 
vụ hẹn hò. 
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 (111) 4-0460324 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-17768 (220) 21/05/2020 

(181) 21/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 
VÀ SẢN XUẤT HBK VIỆT NAM (VN) 
Tổ 20, thôn Quý Hương, xã Bình Quý, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (thao tác bằng tay). 
 

 (111) 4-0460325 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-17779 (220) 21/05/2020 

(181) 21/05/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XNK VĨNH THÀNH 
TÍN (VN) 
57-59 đường 1C, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng của máy chà lúa như trục rulô chà lúa, phấn 
đắp cối, muối đắp cối, đá đắp cối (hỗ trợ việc bóc vỏ lúa tróc ra thành gạo). 
 

 (111) 4-0460326 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-34745 (220) 26/08/2020 

(181) 26/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 16.1.7; 26.4.7 
(540) 

 

(591) Tím, xanh lá cây, đen, trắng. 
 

 (731) VŨ QUANG HUY (VN) 
87/53 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511) Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính và giải pháp tin học; tư vấn giải pháp công nghệ máy 
tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; dịch vụ mã hoá dữ liệu; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu. 
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 (111) 4-0460327 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-34763 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.7; 26.7.25 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
CAO HP VIỆT NAM (VN) 
Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm, tỉnh Hưng Yên 

  

(511) Nhóm 02: Sơn công nghệ cao; sơn dùng cho công nghệ sơn tĩnh điện, sơn phủ. 
 
Nhóm 35: Mua bán sơn dùng trong công nghệ sơn tĩnh điện, sơn phủ; mua bán các sản phẩm 
gia công cơ khí bằng kim loại (giá kệ, tủ lưới, tủ locker, bàn, ghế, cửa hoa, cửa xếp, hàng rào, 
khung cửa, cửa thép, cửa chống cháy, kết cấu kim loại dùng trong xây dựng, lan can ban 
công, cổng, lan can cầu thang). 
 

 (111) 4-0460328 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-34764 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 19.13.21; 25.3.3 

(591) Xanh, đỏ, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
HƯNG CƯỜNG (VN) 
Số 11, phố Lạc Quần, xã Xuân Ninh, 
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất. 
 

 (111) 4-0460329 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-34766 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.4.9 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN 
BÌNH (VN) 
Số 200 phố Mai Anh Tuấn, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW 
(TRUSTLAW CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Sữa chua; đồ uống làm từ sữa [sữa là chủ yếu]. 
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Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cacao; hương liệu 
cho đồ uống [trừ tinh dầu]; trà ướp lạnh; bánh hấp; trà; sủi cảo. 
 

 (111) 4-0460330 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-34769 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) KHUẤT KHẢI HOÀN (VN) 
Số 40, ngõ 477, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp 
[tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ tư vấn du học; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải 
trí]; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
 

 (111) 4-0460331 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-34779 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC 
TẾ ORGEN (VN) 
Số 12, ngách 260/4 phố Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hóa chất công nghiệp. 
 
Nhóm 05: Chất diệt ký sinh trùng. 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị sấy khô. 
 
Nhóm 29: Rau, củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản; trứng; sữa và các sản phẩm từ 
sữa; thịt; cá đã chế biến; gia cầm không còn sống (hoặc chế biến). 
 
Nhóm 31: Rau tươi; củ quả tươi; hạt giống; động vật sống. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rau tươi, củ quả tươi, hạt giống, động vật sống, rau, 
củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia 
cầm, phân bón hữu cơ, hóa chất công nghiệp và chất diệt ký sinh trùng, hệ thống và thiết bị 
sấy khô. 
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 (111) 4-0460332 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2020-34780 (220) 27/08/2020 

(181) 27/08/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 

(591) Nâu, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC 
TẾ ORGEN (VN) 
Số 12, ngách 260/4 phố Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; hóa chất công nghiệp. 

 
Nhóm 05: Chất diệt ký sinh trùng. 
 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị sấy khô. 
 
Nhóm 29: Rau, củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản; trứng; sữa và các sản phẩm từ 
sữa; thịt; cá đã chế biến; gia cầm không còn sống (hoặc chế biến). 
 
Nhóm 31: Rau tươi; củ quả tươi; hạt giống; động vật sống. 
 
Nhóm 35: Kinh doanh (bán buôn, bán lẻ) rau tươi, củ quả tươi, hạt giống, động vật sống, rau, 
củ, quả đã chế biến, phơi khô hoặc bảo quản, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia 
cầm, phân bón hữu cơ, hóa chất công nghiệp và chất diệt ký sinh trùng, hệ thống và thiết bị 
sấy khô. 
 

 (111) 4-0460333 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-02866 (220) 22/01/2021 

(181) 22/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.4; 1.1.10; 17.3.2; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY LUẬT TNHH PHẠM VÂN 
(VN) 
Số nhà 16A, ngách 23/36, tổ 18, cụm 2, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng (tại tòa án); dịch vụ 
giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật. 
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 (111) 4-0460334 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-05858 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BỘT NGŨ CỐC 
PHONG AN (VN) 
Thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (ASL 
LAW CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 30: Bột ngũ cốc; tinh bột nghệ; dầu mè; mật ong rừng. 
 

 (111) 4-0460335 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-05866 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỢNG PHÁT - 

GROUP (VN) 
Khu 10, Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ 

  

(511) Nhóm 02: Thuốc màu, sơn; véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng cho 
gỗ. 
 

 (111) 4-0460336 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-05913 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.1.5; 26.1.1 

(591) Nâu đậm, hồng đỏ, nâu nhạt, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SÂN MÂY (VN) 
Lầu 2 tòa nhà Imperia, số 5 đường Đông 
Tây 1, khu phố 5, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; chất thay thế cà phê; sản phẩm làm từ bột ngũ 
cốc; bánh mì; bánh; mứt ướt; kẹo; kem lạnh; mật ong; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đồ 
gia vị; nước sốt (gia vị). 
 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến: heo, bò, gà, vịt, thủy hải sản, thực phẩm 
chay, nước uống (bia, rượu, nước đóng chai, nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, sinh tố). 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát (cửa hàng bán đồ ăn uống, phục vụ nhu cầu 
ăn uống); dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ quán cafe; dịch vụ khách sạn. 
 

 (111) 4-0460337 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-05914 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.3.1; 5.3.15; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá non, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SÂN MÂY (VN) 
Lầu 2 tòa nhà Imperia, số 5 đường Đông 
Tây 1, khu phố 5, phường An Phú, thành 
phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Sách và danh mục (catalogue) giới thiệu sản phẩm; ấn phẩm in [cho mục đích 

quảng cáo] sử dụng cho của hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị, đại siêu thị; áp phích và tờ rơi 
quảng cáo, khuyến mại cho cửa hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị, đại siêu thị. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch 
vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: sao chụp tài liệu, biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính, nhân sao tài liệu, quản lý tệp tin máy tính; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán 
buôn và bán lẻ trong cửa hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị, đại siêu thị, qua mạng Internet, 
qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các sản phẩm như: quần áo, giày dép, mũ 
nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và 
gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, chảo), 
đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu 
gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mền 
bông, văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú nuôi 
cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, thiết bị gia dụng chạy điện, cụ thể là: lò sưởi, bàn ủi, đèn 
điện, đèn bàn, máy xay sinh tố, máy nướng bánh mì, ấm đun nước, máy sấy tóc, máy cạo râu, 
đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, thảm, thực phẩm khô, đồ hộp, rượu bia, nước giải 
khát, nước uống đóng chai, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, thẻ điện thoại, các loại thịt, cá, thủy hải 
sản tươi sống, chế biến sẵn và đông lạnh, rau củ quả nội ngoại nhập, bánh tươi, bún, phở, hủ 
tiếu tươi, thực phẩm đông lạnh, kem, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vecni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy 
trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy 
công cụ và máy cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, 
máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng 
chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy 
nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy chạm trổ, máy xay 
bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, 
máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén 
cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy 
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in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc 
chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập 
thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, điện thoại, ống nghe cho điện thoại 
di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là máy tính để bàn, màn hình máy 
tính, máy in, ti-vi, máy vi tính, máy tính, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, 
bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay 
hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi 
game cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị wi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ 
giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm 
thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, 
nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ Iiệu, thông tin, hình ảnh tranh ảnh và/hoặc âm thanh, thiết 
bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, mũ bảo hiểm, 
thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật. 
 
Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng, quầy hàng (bất động sản) bán hàng hóa trong cửa 
hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị, đại siêu thị; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ 
tiền tệ (dịch vụ tài chính); dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý về tài chính của 
siêu thị. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở cửa hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị, 
đại siêu thị cho người tiêu dùng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các 
hoạt động văn hóa và thể thao cụ thể là: dịch vụ trại huấn luyện thể thao, tổ chức các cuộc thi 
đấu thể thao, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát (cửa hàng bán đồ ăn uống, phục vụ nhu cầu 
ăn uống); dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ quán cafe; dịch vụ khách sạn. 
 

 (111) 4-0460338 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-05982 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CAN TECHNOLOGIES, INC. (US) 

15407 McGinty Road West, Wayzata, 
Minnesota 55391, United States of 
America 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511) Nhóm 31: Hạt và hạt giống thô và chưa xử lý; quả tươi và rau tươi; cây và hoa tự nhiên; động 
vật sống; thức ăn cho động vật. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản, cụ thể là cung cấp tư vấn liên quan đến phát triển bền 
vững trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 
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 (111) 4-0460339 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-05984 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.1; 26.11.9 

(591) Đen, ghi, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT ATECH (VN) 
Số 251 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ trộn âm thanh; bộ 
khuếch đại âm thanh; loa; máy hát tự động. 
 

 (111) 4-0460340 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-05985 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.1 

(591) Đen, da cam, ghi, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT ATECH (VN) 
Số 251 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; bộ trộn âm thanh; bộ 
khuếch đại âm thanh; loa; máy hát tự động. 
 

 (111) 4-0460341 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06049 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.14 
 

 (731) GENKI FOREST (BEIJING) FOOD 
TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 
(CN) 
Room 501, 5th Floor, Building No.6, 
East 3rd Ring North Road, Chaoyang 
Dist., Beijing, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà hoa cúc; đường ăn; mật 
ong; bột yến mạch; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
gạo; cơm ăn liền; lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ cốc]; mì ăn liền; kem lạnh; sữa chua đông 
lạnh [kem lạnh]; đồ gia vị; đồ uống trên cơ sở cà phê; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà; ngũ cốc dạng thanh. 
 

 (111) 4-0460342 (151) 20/09/2023    

(210) 4-2021-06054 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.3.4 
 

 (731) VŨ THỊ THẮM (VN) 
Thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Vòng tay phong thủy; vòng đeo tay [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; 
vòng cổ [đồ trang sức]; móc/móc gài dùng cho đồ trang sức; chuỗi hạt misbaha [chuỗi hạt 
cầu nguyện]. 
 

 (111) 4-0460343 (151) 20/09/2023    

(210) 4-2021-06057 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÊ 
KÔNG SÀI GÒN (VN) 
332 Nguyễn Văn Linh, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Buôn bán, phân phối, xuất nhập khẩu tấm pin năng lượng mặt trời. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa: tấm pin năng lượng mặt trời, các thiết bị năng 
lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 
Nhóm 42: Thiết kế lắp đặt: tấm pin năng lượng mặt trời, các thiết bị năng lượng mặt trời, 
máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
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 (111) 4-0460344 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06058 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 13.1.14; 14.7.7; 14.7.20; 15.7.1; 26.4.2; 
26.11.12 

(591) Cam, cam đậm, đỏ cam, đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN TRỌNG QUÍ (VN) 
Số 15/3A đường Cẩm Bá Thước, phường 
7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  
(511) Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm: kìm bấm, tỉa, cắt móng, kéo, kéo xén (tông đơ) để cạo 

râu, kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện], máy mài kìm, 
máy mài tông đơ, máy mài kéo, phụ kiện tóc, phụ kiện làm móng tay, hóa mỹ phẩm. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề, cụ thể dạy: mài kìm, kéo, tông đơ. 
 

 (111) 4-0460345 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06078 (220) 23/02/2021 

(181) 23/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.4; 3.13.24 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xanh lá cây. 

 

 (731) HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐỨC ĐÔNG 
(VN) 
Thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; váy; giày; mũ; dép; thắt lưng [trang phục]. 

 

 (111) 4-0460346 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-07209 (220) 02/03/2021 

(181) 02/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN 

SSG (VN) 
Nhà số 1, ngách 14/5 ngõ 54 đường Ngọc 
Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 
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 (111) 4-0460347 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-07679 (220) 05/03/2021 

(181) 05/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.13.18; 5.11.5; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Nâu, da, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM TÂM TRẦN (VN) 
356 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo. 
 

 (111) 4-0460348 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-08492 (220) 11/03/2021 

(181) 11/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KIM SƠN VINA (VN) 
688/67 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật ALIAT (ALIAT 
LEGAL) 

 

(511) Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 (111) 4-0460349 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-08499 (220) 11/03/2021 

(181) 11/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.7.3; 5.13.1; 26.4.2 

(591) Xanh tím than. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN LẠC VIỆT (VN) 
Số 159-163 Thùy Vân, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; da cá sấy khô; cá cơm, không còn sống; trứng cá đã chế 
biến. 
 

Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà hoa quả; trà mãng cầu; hạt tiêu; đồ gia vị. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; dịch vụ mua bán 
các sản phẩm, cụ thể là: trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, trà hoa quả, trà mãng cầu, hạt tiêu, 
đồ gia vị, đồ uống trà với sữa, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà, trà thảo mộc 
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không dùng cho mục đích y tế, cà phê, ca cao, kem lạnh, thực phẩm trên cơ sở cá, da cá sấy 
khô, cá cơm, không còn sống, trứng cá đã chế biến, động vật sống, động vật giáp xác (còn 
sống), tôm còn sống, trứng cá, cá còn sống, gia cầm sống, động vật thân mềm, còn sống. 
 

 (111) 4-0460350 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-08852 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 25.1.5; 25.1.9; 25.1.10; 25.7.5; 26.4.2 

(591) Đen, nâu, kem. 
 

 (731) NGUYỄN LINH CHI (VN) 
Số 297 đường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 (111) 4-0460351 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-08875 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24 

(591) Xanh, đỏ, vàng, da cam, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D&D 
VIỆT NAM (VN) 
Số 27/5 Đỗ Nhuận, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 02: Sơn. 
 

 (111) 4-0460352 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2019-21040 (220) 12/06/2019 

(181) 12/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18; 26.13.1 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG 
NGUYÊN (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê dùng điện. 
 

Nhóm 16: Sổ tay; sổ tay hướng dẫn; sách; vật dụng đánh dấu trang sách; cuốn sách nhỏ; túi 
bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
 

Nhóm 21: Bộ đồ uống cà phê; tách; cốc. 
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Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mì; bánh kẹo; ca cao; sôcôla. 
 
Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng cửa hàng tư vấn người tiêu dùng; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản 
phẩm; trưng bày sản phẩm. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0460353 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2019-17396 (220) 21/05/2019 

(181) 21/05/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.13; 5.3.16; 5.5.20; 7.1.11; 
7.1.24 

(591) Xanh, nâu, đen, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 
ĐẦU TƯ ECOHOST (VN) 
Tầng 7, tòa nhà BT Land, số 106 phố Tôn 
Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; điều hành chuyến du lịch; dịch vụ vận tải; dịch 
vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0460354 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2019-25981 (220) 12/07/2019 

(181) 12/07/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NEW ERIE SCIENTIFIC LLC (US) 

6 Post Road, Portsmouth, New 
Hampshire 03801, United States of 
America 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 01: Nguồn cung cấp mô học và tế bào học và huyết học và vi sinh vật học, cụ thể là 
kháng thể và bộ dò và thuốc thử cho chúng dùng cho nghiên cứu khoa học và y tế; các sản 
phẩm phòng thí nghiệm, cụ thể là các chất làm sạch mô học và tế bào học, dung dịch khử 
canxi, thuốc thử khử nước, dung dịch hãm, gel để xử lý mẫu, dầu ngâm kính hiển vi, chất gắn 
lamen lên lam kính, dung dịch được sử dụng cho việc nhuộm màu, chất đệm nhuộm màu, 
chất tẩy màu, thuốc nhuộm màu, chất đông lạnh mô, thuốc nhuộm đánh dấu mô, và dung 
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dịch trung hòa chất thải; dung môi dùng cho phòng thí nghiệm, cụ thể là axeton, rượu 
etyl/etanol, fomanđêhít, rượu isopropyl, rượn metyl và xylen; hóa chất, cụ thể là bột dạng hạt 
nhỏ để sử dụng trong việc làm sạch sự rò fomanđêhít dùng trong phòng thí nghiệm và bệnh 
viện; hợp chất đông lạnh để đông lạnh mô nhanh. 
 
Nhóm 05: Nước rửa tay diệt khuẩn; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chất vệ sinh, cụ thể là 
xà phòng chứa thuốc, kem bôi tay chứa thuốc, chất tẩy uế; thuốc thử chẩn đoán sử dụng trong 
lâm sàng và phòng xét nghiệm y tế dùng cho mục đích y tế; chất đông lạnh bằng xon khí mô 
học dùng cho chẩn đoán lâm sàng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 09: Dụng cụ phòng thí nghiệm, cụ thể là, kẹp và khung và bộ nối, thiết bị xử lý mô, 
lam kính của kính hiển vi và hộp đựng, kính đậy, buồng nhiều ngăn để nuôi cấy tế bào trên 
lam kính và kính tùy chỉnh, hộp đựng lam kính và bộ hộp cát sét đựng mẫu, nắp đậy lam 
kính, dụng cụ giữ lam kính, vật dụng dính mẫu, lam kính chứa mẫu; thấu kính quang học; 
thiết bị và dụng cụ khoa học, cụ thể là, cột sắc ký, thiết bị để nghiền nhỏ, cắt và đánh bóng, 
thiết bị vi phẫu và các bộ phận của chúng; phụ kiện của thiết bị vi phẫu, cụ thể là dụng cụ để 
chèn hoặc nhuộm màu các lát cắt và mẫu; lưỡi cắt của thiết bị vi phẫu và bộ phân phối lưỡi 
cắt; dụng cụ quang học; đồ bằng thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm và khoa học; dụng cụ, 
thiết bị và vật tư ngành mô học và tế bào học và huyết học và vi sinh vật học, cụ thể là khuôn 
cơ bản, hộp cát sét chứa mẫu, lam kính kiểm soát, bộ thớt dùng cho phòng thí nghiệm và đinh 
ghim gắn kết, bút đánh dấu, hộp đựng và nắp đậy của chúng để vận chuyển chất lỏng sinh 
học và mẫu vật, hợp chất tách khuôn, khuôn, thiết bị xử lý paraffin, lưỡi cắt dùng một lần của 
thiết bị vi phẫu; hộp đựng chất đông lạnh mô; buồng đựng mẫu dùng một !ần dùng cho máy 
ly tâm; phễu để sử dụng trong các mẫu xét nghiệm chất lỏng của cơ thể; máy ly tâm dùng cho 
phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ dùng để lắng đọng tế bào hoặc các chất khác lên kính 
hiển vi; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về để chẩn đoán y tế; băng dính dùng cho 
thiết bị vi phẫu (dùng cho mục đích khoa học). 
 
Nhóm 10: Hệ thống nhuộm mô miễn dịch, cụ thể là thiết bị nhuộm mô miễn dịch dùng cho 
chẩn đoán y tế dùng kết hợp với phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để duy trì và 
phân tích quá trình nhuộm mô miễn dịch; găng tay lót để sử dụng với găng tay y tế; thiết bị 
sử dụng trong lâm sàng y tế, cụ thể là hộp cát sét đựng mẫu mô để xử lý và phân tích. 
 

 (111) 4-0460355 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2019-36701 (220) 20/09/2019 

(181) 20/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN EUROHA (VN) 
Đường B1, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 02: Sơn. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu sơn. 
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 (111) 4-0460356 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06024 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
 

 (731) ZHEJIANG LIWEI FUEL INJECTION 
CO.,LTD. (CN) 
NO.83 Shi Niu Road Shui Ge District 
Lishui Zhejiang, P.R.China 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 07: Máy phát điện; pít-tông cho xi lanh; xi lanh dùng cho động cơ; máy bơm; van [bộ 
phận của máy]; máy nén [máy móc]; bộ cấp liệu cho chế hòa khí; ổ bi; máy sản xuất dược 
phẩm dạng thuốc viên; bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong. 
 

 (111) 4-0460357 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06037 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh than, đỏ, trắng. 
 

 (731) PHẠM VĂN ĐIỆU (VN) 
Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố 
Hải Phòng 

  

(511) Nhóm 34: Thuốc lào; thuốc lào dạng sợi; thuốc lào đóng gói. 
 

 (111) 4-0460358 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06039 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ 
PHẨM ROSSIE (VN) 
Số nhà 4 ngách 1 ngõ 7 đường Huyền 
Kỳ, tổ 7, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm. 
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 (111) 4-0460359 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06040 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THANH TOÁN 

MOBILE MONEY (VN) 
Tầng 6, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được. 
 

 (111) 4-0460360 (151) 20/09/2023    
(210) 4-2021-06041 (220) 22/02/2021 

(181) 22/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM (VN) 
Số 91A Nguyễn Khang, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy tính, tải xuống được; phần mềm 
và ứng dụng máy vi tính (tải xuống được); phần mềm ứng dụng di động; phần mềm trò chơi 
máy tính, tải xuống được. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ tư vấn đầu tư; 
dịch vụ trung gian thanh toán; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
 

 (111) 4-0460361 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-02229 (220) 18/01/2019 

(181) 18/01/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN THANH HẢI (VN) 

183C/20 Tôn Thất Thuyết, phường 4, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 17: Màng phim dán kính chạy bằng điện có tác dụng thay đổi trạng thái trong suốt của 

kính; màng chống lóa cho cửa kính. 
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 (111) 4-0460362 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-05220 (220) 22/02/2019 

(181) 22/02/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) LÂM TUYẾT HẰNG (VN) 

37A Trương Định, khu phố 5, phường An 
Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

  
(511) Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa rửa mặt; son 

môi; sữa tắm trắng. 
 

 (111) 4-0460363 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-06616 (220) 07/03/2019 

(181) 07/03/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

DAHAGO (VN) 
Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc đánh răng, tinh dầu, nước hoa, xà phòng, nước xức tóc. 

 

 (111) 4-0460364 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-12150 (220) 12/04/2019 

(181) 12/04/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.4.11 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU 
CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN 
(VN) 
Lầu 3, tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS GENERAL TRADING 
SEVICES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]. 
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 (111) 4-0460365 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-14013 (220) 24/04/2019 

(181) 24/04/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.5; 1.1.10; 25.1.6; 25.7.20 

(591) Trắng, đỏ, nâu, vàng, nâu nhạt, xanh. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ALPHAVIET 
EXPORT (VN) 
24 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

  

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; cà phê chưa rang; bánh kẹo. 
 

 (111) 4-0460366 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-14384 (220) 26/04/2019 

(181) 26/04/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 
 

 (731) NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (VN) 
24/2 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 09: Bao kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính; kính đeo mắt; kính râm. 
 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo bành tô, áo choàng, áo khoác ngoài; giày; 
váy. 
 

 (111) 4-0460367 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-15154 (220) 06/05/2019 

(181) 06/05/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.14; 2.9.15; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN YBOME (VN) 
Số 11, ngách 69A/72 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước súc miệng, không dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm uốn tóc. 
 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, dầu gội đầu, dầu xả tóc, keo xịt tóc, chế 
phẩm uốn tóc, nước hoa, sữa rửa mặt, mặt nạ làm đẹp, phấn trang điểm, son môi, nước xức 
tóc, nước súc miệng (không dùng cho mục đích y tế), xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, 
kem làm trắng da. 
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 (111) 4-0460368 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-18851 (220) 29/05/2019 

(181) 29/05/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ VIỆT HÀN (VN) 
Số 18, ngách 31, ngõ 342 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, giầy; giầy cao su; đồ đội đầu. 

 

 (111) 4-0460369 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-19139 (220) 30/05/2019 

(181) 30/05/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.17; 18.3.21; 26.11.3; 26.11.9; 
26.11.12 

(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá cây, 
cam. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI ICAN (VN) 
544a/2 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch cụ thể: tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách 

và hàng hóa; tư vấn các chuyến du lịch; dịch vụ đặt vé, bán vé cho các chuyến đi du lịch. 
 

 (111) 4-0460370 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-20899 (220) 11/06/2019 

(181) 11/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7; 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU TRƯƠNG TÍN PHÁT (VN) 
214/38 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, trừ khóa điện; ổ khóa bằng kim loại. 
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 (111) 4-0460371 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-23564 (220) 27/06/2019 

(181) 27/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 3.7.19; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Trắng, xanh lam đậm, hồng, da cam, 
vàng, xanh lục, xanh lam nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG (VN) 
Ô số 34, lô TT4, khu tái định cư 7.3 & 
8.1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn, sơn phủ; sơn mài; sơn lót, sơn. 

 

 (111) 4-0460372 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-23593 (220) 27/06/2019 

(181) 27/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.5; 3.7.24 
 

 (731) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 
KIẾN TRÚC XANH VIỆT NAM (VN) 
425A Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 16: Sách, bản in đồ họa, ấn phẩm, xuất bản phẩm định kỳ, tạp chí xuất bản định kỳ. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử, dịch vụ giải trí, sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình. 
 

 (111) 4-0460373 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-26913 (220) 19/07/2019 

(181) 19/07/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1; 8.1.25 

(591) Vàng nâu, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH 365 BEGIN (VN) 
Căn hộ số 5.32 tầng 5, khu Officetel 
Rivergate, 151-155 bến Vân Đồn, 
phường 06, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 30: Bánh làm từ gạo lứt; bánh làm từ các loại hạt; bánh làm từ yến mạch. 
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 (111) 4-0460374 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-30230 (220) 09/08/2019 
(181) 09/08/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Nâu, xám, vàng đồng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SF HOME (VN) 
50 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 20: Đồ dùng nội thất, ngoại thất: giường; tủ; bàn; ghế; kệ; vách ngăn. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: đồ dùng nội thất, ngoại thất (giường, tủ, bàn, 
ghế, kệ, vách ngăn), đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ trang trí bằng gốm, sứ, tác phẩm 
nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung, terra-cotta, đá nhân tạo hoặc thuỷ tinh, thiết bị vệ sinh 
(bồn tắm, bồn rửa mặt, bệ xí, vòi hoa sen). 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội thất, ngoại thất. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế nội thất các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà hàng, khách 
sạn. 
 

 (111) 4-0460375 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-30241 (220) 09/08/2019 
(181) 09/08/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.3.23; 26.4.2; 26.13.25 
(540) 

 

(591) Vàng nhạt, vàng đất, nâu nhạt, nâu đậm, 
trắng. 

 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SATINA (VN) 
43/28 đường Thành Thái, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 19: Gỗ lát sàn (ván sàn); gỗ xây dựng; gỗ ván thùng; thanh gỗ để ốp tường; gỗ xẻ; gỗ 
dán; tấm gỗ ép dùng cho xây dựng. 
 

Nhóm 35: Mua bán sàn gỗ dân dụng và công nghiệp. 
 

 (111) 4-0460376 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-32680 (220) 26/08/2019 
(181) 26/08/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.3; 26.4.4; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, vàng đồng, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÙNG KÊ (VN) 
Tầng 1, 2/17 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật; hạt cho thức ăn động 
vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho súc vật; vật nuôi gây giống. 
 

 (111) 4-0460377 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-32681 (220) 26/08/2019 

(181) 26/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.5; 3.7.3; 24.9.1; 26.4.4; 26.4.18; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, đen, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÙNG KÊ (VN) 
Tầng 1, 2/17 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật; hạt cho thức ăn động 
vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho súc vật; vật nuôi gây giống. 
 

 (111) 4-0460378 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-32682 (220) 26/08/2019 

(181) 26/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.11; 3.7.3; 3.7.19; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÙNG KÊ (VN) 
Tầng 1, 2/17 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật; hạt cho thức ăn động 
vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho súc vật; vật nuôi gây giống. 
 

 (111) 4-0460379 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-32683 (220) 26/08/2019 

(181) 26/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.3; 3.7.24; 26.4.4; 26.4.18; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÙNG KÊ (VN) 
Tầng 1, 2/17 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; cám trộn làm thức ăn cho động vật; hạt cho thức ăn động 
vật; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho súc vật; vật nuôi gây giống. 
 

 (111) 4-0460380 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-33091 (220) 27/08/2019 

(181) 27/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Vàng đồng, đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 
QUANG MINH (VN) 
Số 42, phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Gỗ thơm; hương; nhang; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế. 

 
Nhóm 19: Gỗ trầm hương; gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán; gỗ xây dựng; gỗ 
xẻ; gỗ thành phẩm. 
 

 (111) 4-0460381 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-36858 (220) 23/09/2019 

(181) 23/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV 
OIL (VN) 
201 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 

 (111) 4-0460382 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-33778 (220) 30/08/2019 

(181) 30/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.11.8 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEE (VN) 
TT1- A8 Five Star Mỹ Đình, lô DD, khu 
đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 07: Máy in rập typo; máy in nghệ thuật; máy in bản viết; máy in; máy in 3D. 
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Nhóm 09: Phần cứng máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; máy vi tính; ổ đĩa cho máy vi tính; máy tính bỏ túi; máy in dùng với máy tính. 
 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn công nghệ; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật về 
phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm 
máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử. 
 

 (111) 4-0460383 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-34447 (220) 06/09/2019 

(181) 06/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN NHỰT (VN) 

Tổ 6, thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

  

(511) Nhóm 18: Ví da; túi xách bằng da. 
 
Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép; thắt lưng da. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 (111) 4-0460384 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-34855 (220) 10/09/2019 

(181) 10/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.18; 26.7.25 
 

 (731) CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM 
VIỆT (VN) 
28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

  

(511) Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; phụ 
tùng xe máy điện. 
 

 (111) 4-0460385 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-35964 (220) 17/09/2019 

(181) 17/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.11; 7.1.24; 26.5.3; 26.5.4 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH AMACONS LONG 
AN (VN) 
Lô I8, đường số 6, KCN Tân Đô, xã Đức 
Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

  

(511) Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, 
đồ nội thất. 
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Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 
Nhóm 37: Xây dựng công trình, nhà cửa; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng và sửa 
chữa kho chứa hàng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng cho công 
trình, nhà cửa; phá dỡ các công trình xây dựng. 
 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; nghiên cứu trong lĩnh 
vực xây dựng công trình. 
 

 

 (111) 4-0460386 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-27606 (220) 06/07/2021 

(181) 06/07/2031 
 

  

(450)            
(540) 

 

(531) 3.13.1; 3.13.24; 5.3.13 

(591) Tím, trắng. 
 

 (731) LƯƠNG THỊ HỒNG VY (VN) 
4/9D ấp Trung Đông 1, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 16: Ảnh chụp. 
 
Nhóm 35: Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên internet và các phương tiện 
truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông dùng cho mục 
đích bán lẻ. 
 
Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu về thưởng thức văn hóa và giải trí cho 
khách hàng, sáng tạo nội dung video; sản, xuất các video trên các phương tiện truyền thông, 
xuất bản trực tuyến ảnh, video tài liệu quảng cáo không phải tài liệu quảng cáo: chiếu phim 
video trên các phương tiện chiếu phim; phóng viên ảnh; nhiếp ảnh. 
 

(111) 4-0460387 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-29425 (220) 15/07/2021 

(181) 15/07/2031 
 

  

(450)            
(540) 

 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) HÀ VĂN HỮU (VN) 
Khối phố Ngọc Quyến, thị trấn Bình Gia, 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất video cho mục đích quảng cáo; làm video quảng cáo.  

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thiết kế website. 
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 (111) 4-0460388 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-37140 (220) 24/09/2019 

(181) 24/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Trắng, đỏ, đen. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU NGUYỄN 
QUỲNH ANH (VN) 
297 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu cụ thể là: quần; áo; cà vạt; bít tất; giày dép; mũ 

nón. 
 

 (111) 4-0460389 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-37471 (220) 25/09/2019 

(181) 25/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) NGUYỄN VĂN KHIẾT (VN) 

TDP số 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Bơ. 

 
Nhóm 30: Cà phê. 
 

 (111) 4-0460390 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-38171 (220) 30/09/2019 

(181) 30/09/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.7; 26.4.9; 26.4.18 
 

 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ANH EM AE (VN) 
300, đường Lê Cơ, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: săm, lốp, tay phanh, gương, giảm xóc, vành. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy; mua bán phụ tùng xe máy. 
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 (111) 4-0460391 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-40306 (220) 11/10/2019 
(181) 11/10/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
DOCOM (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 (111) 4-0460392 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-40366 (220) 14/10/2019 
(181) 14/10/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.6; 5.1.16; 5.1.20; 5.1.21; 26.2.7 

(591) Đỏ, trắng. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ THANH HIỀN (VN) 
Phòng 710 nhà D5A, phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ gỗ mỹ thuật; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 

dẻo; giá để hoa [đồ đạc]; giá trưng bày đồ trang sức; đồ vật trang trí [lưu động]. 
 
Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất, cụ thể: đèn pha lê, thuỷ tinh trang trí 
nghệ thuật, bàn ghế, giường, tủ, thảm, đồ đạc trong nhà, đồ gỗ mỹ thuật, tượng nhỏ bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, giá để hoa [đồ đạc], giá trưng bày đồ trang sức, đồ vật trang trí 
[lưu động], chăn, ga, gối. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc. 
 

 (111) 4-0460393 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-44296 (220) 06/11/2019 
(181) 06/11/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Cam. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP LÊ GIA (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Ống inox trang trí; ống inox công nghiệp; bồn inox; bể nước ngầm bằng kim loại; 
bồn công nghiệp lắp ghép bằng kim loại; van ống bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Máy ép hoa quả; máy ép chậm; máy xay sinh tố; máy rửa bát; máy hút bụi; máy 
bơm nước; máy bơm li tâm; máy bơm lưu lượng; máy bơm thá bê; máy bơm dây; máy bơm 
tăng áp; máy hút chân không dùng trong đóng gói. 
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Nhóm 08: Bàn là hơi nước; bàn là hơi nước đứng; bàn là điện. 
 

Nhóm 11: Máy lọc nước Hydrogen; máy lọc nước gia đình; máy lọc nước công suất lớn; lõi 
lọc bộ phận của máy lọc nước; máy làm mát không khí; máy lọc không khí; máy hút mùi; 
bếp ga; van gas; bếp điện từ; bếp hồng ngoại; bếp nướng dùng điện; lò nướng dùng điện; lò 
vi sóng; nồi cơm điện; nồi hầm dưỡng sinh dùng điện; nồi áp suất dùng điện; nồi chiên không 
dầu dùng điện; nồi lẩu điện; nồi lẩu nướng dùng điện; chảo nấu dùng điện; ấm siêu tốc dùng 
điện; bình thủy điện (thiết bị đun nước dùng điện); máy làm sữa chua dùng điện; máy sấy tóc; 
máy sấy quần áo; quạt hơi nước làm mát dùng điện; quạt dùng điện; máy đun nước nóng 
dùng điện; cây nước nóng lạnh dùng điện; máy đun nước nóng năng lượng mặt trời; máy 
bơm nhiệt; đèn sưởi nhà tắm; đèn sưởi halogen; tủ đông; tủ mát dùng điện; tủ kem dùng điện; 
điều hòa nhiệt độ dùng điện; vòi chậu rửa (thiết bị vệ sinh); vòi tắm (thiết bị vệ sinh); sen vòi; 
bể phốt thông minh Steptic (thiết bị vệ sinh); chậu rửa inox gắn cố định; hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng; đèn để bàn dùng điện; đèn pin; đèn tích điện; đèn led downlight (thiết 
bị chiếu sáng); quạt sưởi dùng điện; máy sưởi dầu; bể xử lý nước thải (dùng cho mục đích 
công nghiệp hoặc mục đích gia đình). 
 

Nhóm 17: Khớp nối, đầu nối (không bằng kim loại) của ống cứng. 
 

Nhóm 19: Ống nhựa cứng; van ống không bằng kim loại hoặc chất dẻo. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bồn chứa chất thải bằng nhựa. 
 

Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; nồi áp suất không dùng điện; chảo nấu không dùng 
điện; chảo chống dính không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; vợt muỗi; hộp bảo quản thực 
phẩm. 
 

 (111) 4-0460394 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-40955 (220) 17/10/2019 

(181) 17/10/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) MAI XUÂN TRUNG (VN) 

Ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai 

  

(511) Nhóm 05: Rượu thuốc; dược phẩm; thuốc đông y. 
 

 (111) 4-0460395 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-44295 (220) 06/11/2019 

(181) 06/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(591) Đỏ. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP LÊ GIA (VN) 
38 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

  

(511) Nhóm 06: Ống inox trang trí; ống inox công nghiệp; bồn inox; bể nước ngầm bằng kim loại; 
bồn công nghiệp lắp ghép bằng kim loại; van ống bằng kim loại. 
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Nhóm 07: Máy ép hoa quả; máy ép chậm; máy xay sinh tố; máy rửa bát; máy hút bụi; máy 
bơm nước; máy bơm li tâm; máy bơm lưu lượng; máy bơm thá bê; máy bơm dây; máy bơm 
tăng áp; máy hút chân không dùng trong đóng gói; máy phát điện. 
 
Nhóm 08: Bàn là hơi nước; bàn là hơi nước đứng; bàn là điện. 
 
Nhóm 09: Thiết bị đóng ngắt điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; dây cáp điện; đầu cáp hộp 
nối điện; thang máng cáp; tủ điện hạ thế và trung thế; thiết bị đo đếm điện; máy biến áp. 
 
Nhóm 11: Máy lọc nước Hydrogen; máy lọc nước gia đình; máy lọc nước công suất lớn; lõi 
lọc bộ phận của máy lọc nước; máy làm mát không khí; máy lọc không khí; máy máy hút 
mùi; bếp ga; van gas; bếp điện từ; bếp hồng ngoại; bếp nướng dùng điện; lò nướng dùng 
điện; lò vi sóng; nồi cơm điện; nồi hầm dưỡng sinh dùng điện; nồi áp suất dùng điện; nồi 
chiên không dầu dùng điện; nồi lẩu điện; nồi lẩu nướng dùng điện; chảo nấu dùng điện; ấm 
siêu tốc dùng điện; bình thủy điện (thiết bị đun nước dùng điện); máy làm sữa chua dùng 
điện; máy sấy tóc; máy sấy quần áo; quạt hơi nước làm mát dùng điện; quạt dùng điện; máy 
đun nước nóng dùng điện; cây nước nóng lạnh dùng điện; máy đun nước nóng năng lượng 
mặt trời; máy bơm nhiệt; đèn sưởi nhà tắm; đèn sưởi halogen; tủ đông; tủ mát dùng điện; tủ 
kem dùng điện; điều hòa nhiệt độ dùng điện; vòi chậu rửa (thiết bị vệ sinh); vòi tắm (thiết bị 
vệ sinh); sen vòi; bể phốt thông minh Steptic (thiết bị vệ sinh); chậu rửa inox gắn cố định; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn để bàn dùng điện; đèn pin; đèn tích điện; đèn led 
downlight (thiết bị chiếu sáng); quạt sưởi dùng điện; máy sưởi dầu; bể xử lý nước thải (dùng 
cho mục đích công nghiệp hoặc mục đích gia đình). 
 
Nhóm 17: Khớp nối, đầu nối (không bằng kim loại) của ống cứng. 
 
Nhóm 19: Ống nhựa cứng; van ống không bằng kim loại hoặc chất dẻo. 
 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa; bồn chứa chất thải bằng nhựa. 
 
Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; nồi áp suất không dùng điện; chảo nấu không dùng 
điện; chảo chống dính không dùng điện; chổi lau nhà đa năng; vợt muỗi; hộp bảo quản thực 
phẩm. 
 

 (111) 4-0460396 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-44509 (220) 06/11/2019 

(181) 06/11/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.1.6; 11.3.7; 25.5.3; 25.5.25; 26.1.1; 
26.1.18; 26.4.4 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

 (731) PHẠM THỊ GÁI (VN) 
Xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ quán rượu nhỏ. 
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 (111) 4-0460397 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-29551 (220) 05/08/2019 

(181) 05/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.11.13; 25.1.5; 25.1.9; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng, nâu. 
 

 (731) HỘ KINH DOANH BÚN CHẢ HÀ NỘI 
XƯA (VN) 
175 đường số 79, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 
 

 (111) 4-0460398 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-29693 (220) 06/08/2019 

(181) 06/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ JACWATER VIỆT NAM 
(VN) 
Số 6A ngõ 172, đường Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 25: Quần áo. 
 

 (111) 4-0460399 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-33205 (220) 28/08/2019 

(181) 28/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.2.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH 
VỤ KHÁCH SẠN RỒNG VIỆT (VN) 
61/45 Quân Trấn, đường Hùng Vương, 
phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ dùng chơi gôn (Golf): gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, túi đựng vật 
dụng đánh gôn, bóng đánh gôn, trang phục đánh gôn. 
 

Nhóm 39: Tổ chức tour gôn (Golf). 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện gôn (Golf). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ lưu trú 
tạm thời. 
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 (111) 4-0460400 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-33335 (220) 28/08/2019 

(181) 28/08/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, nâu. 
 

 (731) NGUYỄN THỊ HIỂN (VN) 
Số 9, ngách 41, ngõ 268 Đê La Thành, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (quán phở). 

 

 (111) 4-0460401 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-02310 (220) 19/01/2021 

(181) 19/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.1.2; 1.1.10; 13.1.6 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ LỘC 
(VN) 
Số 30 - 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 11: Đèn led (bằng điện); đèn quạt Led (bằng điện); đèn trang trí Led (bằng điện). 

 

 (111) 4-0460402 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-02315 (220) 19/01/2021 

(181) 19/01/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.7.23; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 5.3.9; 
25.3.3; 26.2.3; 26.11.8 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 
biển, xám, vàng, xanh ô-liu, hồng, tím. 

 

 (731) CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA 
(VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược dùng cho 
mục đích y tế. 
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 (111) 4-0460403 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-05847 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Xanh, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 
TẾ T&T (VN) 
Ngã ba Bình Trì, thôn Bình Trì, thị trấn 
Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

  
(511) Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn công nghiệp; sơn chống thấm; sơn chống cháy. 

 

 (111) 4-0460404 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-05855 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.3.13; 5.3.15; 5.11.23; 11.3.3 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM AIDA (VN) 
54A đường số 21, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong mục đích y tế; bột dinh dưỡng dùng trong mục đích y tế; bột súp dinh dưỡng làm thức 
ăn cho người dùng trong mục đích y tế; viên uống dinh dưỡng dùng trong mục đích y tế. 
 
Nhóm 30: Bột; bột ngũ cốc; bột dinh dưỡng ăn liền; bột dinh dưỡng hòa tan năng lượng thấp; 
bột súp ăn liền; bánh kẹo. 
 

 (111) 4-0460405 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-05856 (220) 19/02/2021 

(181) 19/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY TNHH SX TM THÁI 
HOÀNG (VN) 
144/9K Song Hành, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động 
vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; bánh quy cho chó; chế phẩm để vỗ béo động vật. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thức ăn cho vật nuôi trong nhà, thực phẩm cho động vật, 
thức ăn nhai cho động vật, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, bánh quy cho chó, chế phẩm để 
vỗ béo động vật. 
 

 (111) 4-0460406 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-06683 (220) 26/02/2021 

(181) 26/02/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 2.9.8; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, xanh thổ. 
 

 (731) LÊ THỊ MAI (VN) 
Số 61 phố Đỗ Quang, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; dịch vụ xăm hình; dịch vụ trang điểm; 

dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 (111) 4-0460407 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-09220 (220) 16/03/2021 

(181) 16/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.3.1; 26.11.12 
(540) 

 

(591) Vàng, da cam, xanh lá cây, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ PHÁT MINH KHÔI (VN) 
55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú Hòa, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; chế 
phẩm tạo nếp tóc. 
 

 (111) 4-0460408 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-09225 (220) 16/03/2021 

(181) 16/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.7.16; 3.7.24; 26.11.12; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 
đậm, xanh da trời, vàng, cam, hồng, tím. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 
NEWCOLOR VIỆT NAM (VN) 
Xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

  

(511) Nhóm 19: Bột bả tường dùng trong xây dựng. 
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 (111) 4-0460409 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-17376 (220) 05/05/2021 

(181) 05/05/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ, 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG 
THỊNH (VN) 
Số 3, ngách 14, ngõ 54, đường Ngọc Hồi, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 09: Cầu dao điện; aptomat điện; cầu chì điện; ghíp kẹp dây điện (thiết bị điện có tác 

dụng lấy điện từ cáp điện xuống đồng hồ công tơ); đầu nối cho dây điện; bộ đóng ngắt mạch 
điện. 
 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện: sứ chuỗi treo, sứ đứng. 
 

 (111) 4-0460410 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2016-24511 (220) 10/08/2016 

(181) 10/08/2026 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.1.5; 5.1.16 

(591) Đen, vàng, xám. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH TRÚC VIÊN (VN) 
243/8 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511) Nhóm 38: Dịch vụ trực tuyến về truyền dữ liệu; dịch vụ cổng thông tin điện tử. 
 

 (111) 4-0460411 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2018-07739 (220) 16/03/2018 

(181) 16/03/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
 

 (731) MTG CO., LTD. (JP) 
32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku 
Nagoya-shi, Aichi-ken, 453-0041 JAPAN 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511) Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; đai lưng dùng trong môn 
cử tạ [phụ kiện dùng trong thể thao]; dụng cụ tập thể dục; thiết bị thể thao. 
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 (111) 4-0460412 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2018-32892 (220) 24/09/2018 

(181) 24/09/2028 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xanh lơ, trắng, xám, tím sẫm, tím, vàng, 
hồng, đen, hồng. 

 

 (731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người. 
 

 (111) 4-0460413 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-02279 (220) 18/01/2019 

(181) 18/01/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 17.2.2; 26.3.4; 26.3.5 

(591) Trắng, đỏ. 
 

 (731) LÊ NGỌC HIẾU (VN) 
Số 80 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim loại quý. 
 

 (111) 4-0460414 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-23740 (220) 27/06/2019 

(181) 27/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) BELVEN VALVES 
MANUFACTURING LTD (MY) 
Lot No. 20, Level 1, Lazenda 
Commercial Centre, Phase 3, Jalan OKK 
Abdullah, 87000, Labuan Federal 
Territory, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511) Nhóm 06: Lưới bằng kim loại; hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; ống dẫn bằng 
kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; đường ống và ống dẫn kim loại dùng 
cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; ống tiêu nước bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; van 
bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim loại; van điều chỉnh 
nước bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]. 
 

 (111) 4-0460415 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2019-23741 (220) 27/06/2019 

(181) 27/06/2029 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.3.5 
 

 (731) BELVEN VALVES 
MANUFACTURING LTD (MY) 
Lot No. 20, Level 1, Lazenda 
Commercial Centre, Phase 3, Jalan OKK 
Abdullah, 87000, Labuan Federal 
Territory, Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 06: Lưới bằng kim loại; hợp kim của kim loại thường; hợp kim thép; ống dẫn bằng 
kim loại cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; đường ống và ống dẫn kim loại dùng 
cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; ống tiêu nước bằng kim loại; ống nước bằng kim loại; van 
bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van ống nước bằng kim loại; van điều chỉnh 
nước bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]. 
 

 (111) 4-0460416 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2020-38723 (220) 22/09/2020 

(181) 22/09/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) TRỊNH VŨ HỢP (VN) 

P602, tòa nhà Housing, số 299 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 07: Máy bơm; máy phát điện; máy rửa bát đĩa; thiết bị đóng cửa bằng điện; máy 
khoan; máy chế biến thức ăn dùng điện. 
 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây dẫn điện; phích cắm điện; thiết bị điều chỉnh điện; tụ điện; công 
tắc điện. 
 

Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện; bóng đèn; đèn dùng cho xe cộ; hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; quạt điện dùng cho cá 
nhân; bếp điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy sấy tóc; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; 
thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị điều hòa không khí. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; 
dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải; kho hàng hóa. 
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 (111) 4-0460417 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2020-52949 (220) 17/12/2020 
(181) 17/12/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 3.5.5; 3.5.24; 26.1.1; 26.4.2 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN HUYNH (VN) 
Thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế hệ thống lọc nước và xử lý nước (bao gồm 
cả thiết bị lọc nước, thiết bị làm nóng làm lạnh nước), thiết bị điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh, 
thiết bị làm lạnh), thiết bị điện tử (ti vi). 
 
Nhóm 39: Dịch vụ thuê, cho thuê xe máy, ô tô và các phương tiện vận tải; cho thuê thiết bị 
điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh, thiết bị làm lạnh), điện tử (ti vi); dịch vụ vận chuyển hành khách, 
hàng hóa; dịch vụ hậu cần, bao gồm cả cất giữ, vận tải và giao hàng (dịch vụ logictic). 
 
Nhóm 40: Cho thuê thiết bị lọc nước để uống, thiết bị xử lý nước để uống, cây nước nóng 
lạnh (thiết bị lọc, làm lạnh, làm nóng nước để uống); cho thuê thiết bị lọc nước, thiết bị xử lý 
nước. 
 

 (111) 4-0460418 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2020-52950 (220) 17/12/2020 
(181) 17/12/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.5.5; 3.5.24; 26.1.1; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen, trắng. 
 

 (731) TRẦN VĂN HUYNH (VN) 
Thôn Uông Thượng, xã Minh Tân, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

  

(511) Nhóm 09: Ứng dụng di động (app ứng dụng có thể tải xuống được) cho mục đích tham gia và 
điều phối, kết nối, xác định vị trí, để nhận, sắp xếp dịch vụ cho thuê, sửa chữa, thay thế, bảo 
dưỡng các thiết bị điện tử, điện lạnh, hệ thống lọc nước, hệ thống xử lý nước lọc dùng cho 
dân dụng, gia đình; ứng dụng di động (app ứng dụng có thể tải xuống được) để lên lịch trình 
và gửi đi tự động cho các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ; ứng dụng di động tải xuống 
được để nhận, cho thuê, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải. 
 

 (111) 4-0460419 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-02111 (220) 18/01/2021 
(181) 18/01/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.15.7 
 

 (731) CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN 
VẠN PHÁT AVATAR (VN) 
61-63-65 Phạm Viết Chánh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo. 
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Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 
 

 (111) 4-0460420 (151) 21/09/2023    
(210) 4-2021-08889 (220) 15/03/2021 

(181) 15/03/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.11.7; 26.13.25 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&P 
HOLDINGS (VN) 
K5-09, khu đô thị Nam Thăng Long, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 35: Tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 
dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ liên quan 
đến các sản phẩm bánh; dịch vụ bán buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản, định giá bất động sản; môi giới 
bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở (căn hộ); mua bán bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê văn phòng làm không gian làm việc 
chung; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; rải nhựa đường; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt và bảo 
dưỡng đường ống. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản lạnh; làm đông lạnh thực phẩm; bảo quản thực phẩm và đồ 
uống; nghiền, ép trái cây. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực giáo dục. 
 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
Nhóm 45: Tư vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ bảo vệ ban đêm. 
 

 (111) 4-0460421 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-03770 (220) 11/02/2020 

(181) 11/02/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 26.4.18; 26.11.3; 26.11.8 
(540) 

 

(591) Xanh rêu, nâu cà phê, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỒNG 
TRÚC (VN) 
4E đường Cư xá Đồng Tiến, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511) Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa 
rang; hương liệu cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê mang đi; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện. 
 

 (111) 4-0460422 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2019-31866 (220) 20/08/2019 
(181) 20/08/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.9.19; 26.4.4; 26.4.18 
 

 (731) VIRIYAPATTANA COMPANY 
LIMITED (TH) 
3534 Sukhumvit Road, Kwang Bangna 
Tai, Khet Bangna, Bangkok 10260, 
Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; sữa đậu nành; sữa đậu nành 
dạng bột; sữa. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); hạt đậu nành được nghiền thành bột dùng 
làm đồ uống. 
 

 (111) 4-0460423 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2019-33743 (220) 30/08/2019 
(181) 30/08/2029 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 5.3.13; 5.3.15; 6.1.2; 26.4.3 

(591) Đỏ, vàng đất, đen, xanh lá cây. 
 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DAMACA 
NGUYÊN PHƯƠNG (VN) 
Số 12, thôn Lộc Xuân, xã Phú Lộc, huyện 
Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

  

(511) Nhóm 29: Hạt mắc ca đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hạt mắc ca, các loại hạt đã qua chế biến. 
 

 (111) 4-0460424 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-41099 (220) 06/10/2020 
(181) 06/10/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 
(VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460425 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-41100 (220) 06/10/2020 

(181) 06/10/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 
(VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460426 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-46573 (220) 09/11/2020 

(181) 09/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 11.1.5; 11.1.10; 25.1.9; 25.1.10 
 

 (731) KITCHEN HARMONY SDN. BHD. 
(MY) 
No. 25, Jalan PP 11/3, Taman Putra 
Perdana, 47130 Puchong, Selangor, 
Malaysia 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; đĩa; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện. 
 

 (111) 4-0460427 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-46706 (220) 10/11/2020 

(181) 10/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 5.3.13; 5.3.14; 5.7.3 
(540) 

 

(591) Đen, trắng, xanh, vàng. 
 

 (731) BÙI VĂN HIỆP (VN) 
Số nhà 17, ngõ 50, đường Lê Thái Tổ, 
phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511) Nhóm 30: Cơm cháy (cơm cháy được chế biến và đóng gói sẵn); thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo; bánh làm bằng gạo; thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo; thực phẩm giàu tinh bột. 
 

 (111) 4-0460428 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2021-24476 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 7.1.6; 23.1.1; 26.4.18; 26.13.1 
 

 (731) AUROGON INFO & TECH 
(SHANGHAI) CO., LTD. (CN) 
Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 
1209, No. 6, Lane 3611, Zhangyang 
Road, Pudong New Area, Shanghai, 
China 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, tải xuống được; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm trò chơi video; chương trình máy tính có thể tải xuống được cho trò chơi 
video và trò chơi máy tính; phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống được để chơi trò 
chơi video; phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống được để chơi trò chơi máy tính. 
 
Nhóm 28: Đồ chơi; thiết bị trò chơi; trò chơi; dụng cụ bắn cung; đồ chơi khác thường dùng 
cho buổi tiệc; đồ chơi liên quan đến trò chơi máy tính và video, cụ thể là đồ chơi mô phỏng 
các nhân vật hành động. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến cho mạng xã hội; cung cấp diễn 
đàn trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện và bảng tin điện tử trực tuyến để truyền 
tin nhắn giữa người sử dụng về chủ đề được quan tâm; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào 
đường dây nói chuyện, phòng nói chuyện và diễn đàn trên mạng internet, bao gồm cả mạng 
internet qua điện thoại di động; cung cấp tiện nghi trực tuyến cho việc tương tác trên thời 
gian thực với người sử dụng máy tính khác; truyền video theo yêu cầu. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi trực tuyến; dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến trò chơi; 
cung cấp trò chơi video trực tuyến [dịch vụ giải trí]; dịch vụ trò chơi được cung cấp bởi các 
phương tiện liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính hoặc điện thoại di động; dịch vụ giải trí; 
cho thuê thiết bị trò chơi. 
 

 (111) 4-0460429 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2021-24491 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) XD INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT CO., LTD. (CN) 
Room 006, 13th Floor, Building 2, No. 
588 Zixing Road, Minhang District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511) Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương trình [phần mềm] máy vi tính, ghi sẵn; phần 
mềm máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống; phần mềm trò 
chơi máy vi tính, có thể tải xuống; tín hiệu bằng đèn neon; điện thoại thông minh; hộp băng 
trò chơi viđêô (đã ghi sẵn chương trình trò chơi); máy nghe nhạc cầm tay; phim hoạt hình. 
 

 (111) 4-0460430 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2021-24492 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) XD INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT CO., LTD. (CN) 
Room 006, 13th Floor, Building 2, No. 
588 Zixing Road, Minhang District, 
Shanghai, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 41: Giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức sự kiện giải trí 
theo phong cách cosplay; xuất bản sách; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không 
tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; giải trí trên truyền hình; giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi. 
 

 (111) 4-0460431 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2021-24498 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) KKC CORPORATION CO., LTD (KR) 

3rd Floor, KD U Tower, 70, Jeongui-ro, 
Songpa-gu, Seoul, Korea 

  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 (111) 4-0460432 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2021-24500 (220) 17/06/2021 

(181) 17/06/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.6; 26.11.8 
 

 (731) TEA BLISS LLC (US) 
13421 Sunnyvale Ave Garden Grove, Ca 
92844, United States of America 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 43: Quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán cà phê. 
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 (111) 4-0460433 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2021-24980 (220) 22/06/2021 
(181) 22/06/2031 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN VTC DỊCH VỤ 
DI ĐỘNG (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511) Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; 
phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 
 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông tin 
giải trí; thông tin về nơi giải trí; giải trí trên truyền hình. 
 

 (111) 4-0460434 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-41101 (220) 06/10/2020 
(181) 06/10/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427   
 

 

 

(540) (731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 
(VN) 
Số 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 (111) 4-0460435 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-41388 (220) 07/10/2020 
(181) 07/10/2030 

 

  

(450) 25/10/2023        427 (531) 1.15.15; 3.4.2; 26.1.2 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương, xám, đen, xanh lá 
cây. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI BÒ 
VÀ CHẾ BIẾN SỮA ĐỒNG NAI (VN) 
Khu 3B, khu liên hợp công nông nghiệp 
Đồng Nai, ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B - QUYỂN 3 (10.2023) 
 

580 
 

(511) Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); phô mai; hạt 
điều đã qua chế biến. 
 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp cụ thể là hạt điều thô. 
 

 (111) 4-0460436 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2021-44360 (220) 12/11/2021 

(181) 12/11/2031 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 24.15.1; 24.15.7; 25.3.3 

(591) Đen, xanh rêu, đỏ, vàng, trắng. 
 

 (731) CÔNG TY TNHH HÀNG TIÊU DÙNG 
THÁI LAN (VN) 
Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; mứt ướt; mứt quả ướt; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và 

mỡ ăn; rau củ và các sản phẩm chế biến từ rau củ; sữa [đồ uống có sữa là chủ yếu]. 
 
Nhóm 30: Bánh; bánh ngọt; bánh mì; bột mì; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; kẹo; gia 
vị. 
 
Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước lợi khuẩn (đồ uống); đồ uống 
không có cồn; nước uống có ga; nước ép trái cây; nước ngọt; nước giải khát; xi rô (đồ uống); 
nước hoa quả (đồ uống). 
 

 (111) 4-0460437 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-47008 (220) 11/11/2020 

(181) 11/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.18 
 

 (731) JUSDA SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT INTERNATIONAL 
CO., LTD. (CN) 
No.888 Hezuo Road,West Area of Hi- 
Tech Industrial Development Zone, 
Chengdu, Sichuan Province, China 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511) Nhóm 39: Vận tải; giao hàng; dịch vụ hoa tiêu; vận tải hàng hoá [bằng đường thủy]; vận tải 
bằng ô tô; vận tải hàng không; vận tải đường sắt; lưu kho hàng hoá; vận tải đường bộ; cung 
cấp thông tin vận tải. 
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 (111) 4-0460438 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-47713 (220) 17/11/2020 

(181) 17/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

 
 (731) CAPCOM CO., LTD. (JP) 

3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, 
Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511) Nhóm 09: Chương trình trò chơi video và máy vi tính; phần mềm trò chơi video và máy vi 
tính; chương trình trò chơi video và máy vi tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi video và 
máy vi tính có thể tải xuống; trò chơi internet [có thể tải xuống]; chương trình trò chơi máy vi 
tính đa phương tiện tương tác; phần mềm trò chơi video ở dạng hộp rom, băng cát-sét, băng, 
đĩa từ tính và đĩa quang học; chương trình trò chơi dùng cho máy chơi trò chơi video tại nhà, 
thiết bị trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính, điện thoại di động, điện 
thoại thông minh, thiết bị đầu cuối liên lạc di động và máy trò chơi video sử dụng đồng xu. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ trò 
chơi trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến nhiều người chơi tương tác; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến việc cung cấp trò chơi trực tuyến nhiều người chơi tương 
tác; dịch vụ trò chơi internet [không thể tải xuống]; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến 
trò chơi internet [không thể tải xuống]; dịch vụ cung cấp trò chơi bằng hệ thống trên cơ sở 
máy vi tính; cung cấp thông tin liên quan đến việc cung cấp trò chơi bằng hệ thống trên cơ sở 
máy vi tính; cung cấp trò chơi trực tuyến cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và 
thiết bị đầu cuối liên lạc di động; cung cấp thông tin liên quan đến việc cung cấp trò chơi trực 
tuyến cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và thiết bị đầu cuối liên lạc di động; cung 
cấp trò chơi trực tuyến cho máy chơi trò chơi video tại nhà, thiết bị trò chơi cầm tay, máy trò 
chơi video sử dụng đồng xu và máy vi tính; cung cấp thông tin liên quan đến việc cung cấp 
trò chơi trực tuyến cho máy chơi trò chơi video tại nhà, thiết bị trò chơi cầm tay, máy trò chơi 
video sử dụng đồng xu và máy vi tính. 
 

 (111) 4-0460439 (151) 22/09/2023    
(210) 4-2020-48216 (220) 19/11/2020 

(181) 19/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   
(540) 

 

(531) 1.15.23; 5.3.14; 5.7.21; 5.7.23 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
 

 (731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 
FOODS (NICHIREI FOODS INC.) (JP) 
19-20, Tsukiji 6-Chome, Chuo-
Ku,Tokyo, Japan 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511) Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng từ bột trái cây dùng cho người; sợi dùng cho ăn kiêng; chế 
phẩm vitamin. 
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Nhóm 29: Trái cây đông lạnh; trái cây sấy khô ở dạng bột; trái cây dầm đường; rau đông 
lạnh; rau củ quả đã chế biến và trái cây đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở đậu hoặc thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở quả hạch. 
 
Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; hạt giống cây trồng và củ hành. 
 
Nhóm 32: Đồ uống từ trái cây và nước ép trái cây; đồ uống trên cơ sở trái cây đông lạnh; bột 
được sử dụng để pha chế đồ uống làm từ trái cây; nước sinh tố (đồ uống làm từ trái cây với 
trái cây là chủ yếu); đồ uống trái cây hỗn hợp, không có cồn; chất chiết từ quả không chứa 
cồn; nước uống có ga (đồ uống giải khát); nước ép rau (đồ uống); bia. 
 
Nhóm 40: Chế biến đồ ăn; bảo quản thực phẩm và đồ uống; nghiền, ép trái cây; xử lý nguyên 
liệu thô dùng cho sản xuất thực phẩm và đồ uống; cho thuê máy và thiết bị để xử lý thực 
phẩm và đồ uống.  
 

 (111) 4-0460440 (151) 22/09/2023    

(210) 4-2020-48256 (220) 19/11/2020 

(181) 19/11/2030 
 

  

(450) 25/10/2023        427   

(540) 

 

(531) 25.7.7; 26.4.4; 26.4.18; 26.13.1 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, tím đỏ, tím 
đỏ nhạt. 

 

 (731) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG 
BÌNH MINH (VN) 
Số nhà 15 ngõ 322/141 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước chanh muối; đồ uống dùng trong thể thao giầu protein; 
nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc; nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn). 
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PHÇN II 

Nh·n hiÖu hμng ho¸ ®¦îc b¶o hé t¹i viÖt nam 

theo tho¶ ¦íc madrid 

 

PhÇn nμy chØ c«ng bè c¸c nh·n hiÖu ®¨ng ký theo hÖ thèng Madrid vμ ®−îc chÊp nhËn b¶o hé t¹i 

ViÖt Nam. Trong ®ã, Danh môc hμng ho¸, dÞch vô (m· sè (511)) chØ c«ng bè ®Õn danh môc nhãm 

hμng hãa, dÞch vô theo B¶ng ph©n lo¹i quèc tÕ vÒ hμng ho¸ vμ dÞch vô. Mäi th«ng tin chi tiÕt h¬n vÒ 

hμng ho¸, dÞch vô sÏ ®−îc Côc Së h÷u trÝ tuÖ th«ng b¸o riªng nÕu cã yªu cÇu cña ng−êi cÇn dïng tin 

 
 
(111) 1681026 (151) 19/07/2022 
(822) 4020220132582 KR   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.04; 04.05.05; 26.13.25; 27.03.02; 
27.05.01 

  
(732)  JO, SEON YOUNG (KR) 

3104-1101, 81, Byeollae 5-ro, 
Namyangju-si Gyeonggi-do 12102 

(540) 

 

(740) Lee, Chulhee 
2-4F Veriitas Bldg., 26, Dogok-ro 33-
gil, Gangnam-gu Seoul 06229 
 

(511) 25. 
  

 

 
(111) 1673186 (151) 06/02/2022 
(822) 2021/156896 TR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  1461124 (TR) 

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi 
(Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 
Sarıyer İstanbul 

(540) 

 (740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS 
PATENT VE MARKA 
DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 
Gümüşsuyu Taksim Istanbul 
 

(511) 25, 35. 
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(111) 1673188 (151) 06/02/2022 
(822) 2021/156901 TR   
(171) 10 năm   

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 
27.05.15; 29.01.15 

(732)  1461124 (TR) 
Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi 
(Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 
Sarıyer İstanbul 

(540) 

 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT VE 

MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ 

Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 
Gümüşsuyu Taksim ISTANBUL 

(511) 25, 26, 35. 
  

 
(111) 

 
1673189 

 
(151) 

 
06/02/2022 

(822) 2021/156902 TR   
(171) 10 năm (531) 

(732)  
 

(540) 

 

 
 
 
(740) 

27.05.01 
DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 
SATIŞ TİCARET A.Ş. (TR) 
Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi 
(Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 
Sarıyer İstanbul 
ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS PATENT 
VE MARKA DANIŞMANLIĞI LİMİTED 
ŞİRKETİ 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 
Gümüşsuyu Taksim ISTANBUL 

(511) 25, 35. 
  

 
(111) 

 
1679365 

 
(151) 

 
15/06/2022 

(171) 10 năm   
(531) 26.01.01; 26.01.06; 26.01.16; 26.01.24; 

26.11.12; 29.01.12 
(591) Green.The mark consists of two crossed 

half arcs in green within a circle 
outlined in green and a green dot on the 
upper right of the circle. The color 
white represents background and is not 
part of the mark. 

(732)  EGAIA CO., LTD. (JP) 
6th Floor, BC PLAZA, 2-3-10 Kudanminami, 
Chiyoda-ku Tokyo 102-0074 

(540) 

 (740) NISHIMURA Keiichi 
c/o NISHIMURA & PARTNERS, 7th 
Floor, AIOS NAGATACHO, 2-17-17 
Nagata-cho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0014 

(511) 09, 41, 42. 
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(111) 1679463 (151) 13/05/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HENKEL AG & CO. KGAA (DE) 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf 
 

(540) 

BONDERITE 
  

 
(511) 01, 02, 03, 04, 17. 
  

 
 

(111) 1679473 (151) 26/05/2022 
(171) 10 năm   

(531) 04.03.05; 26.01.15; 26.11.08; 27.05.17; 
29.01.13 

(591) Blue and green.Verbal element 
«PEGAS», horse, three lanes - blue; 
verbal element «TOURISTIK», one 
lane - green. 

(732)  PEGAS TOURISTIK UK LIMITED 
(GB) 
16 Upper Woburn Place London 
WC1H 0BS 

(540) 

 
(740) Leonov Alexander 

LLC iPpro, post office box 42 RU-
121087 Moscow 
 

(511) 39, 43. 
  

 
(111) 1679699 (151) 24/03/2022 
(822) 88977332; 97043977; 97069450 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SKYDANCE PRODUCTIONS, LLC 

(US) 
2900 Olympic Blvd Santa Monica CA 
90404 

(540) 

SKYDANCE 
(740) Raffi Zerounian Hanson Bridgett, LLP 

425 Market St, 26th Floor San 
Francisco CA 94105 
 

(511) 09, 25, 28, 41. 
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(111) 1679700 (151) 02/03/2022 
(822) 2022-008698 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO 
CORPORATION) (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210 

(540) 

NEWTLAC 
(740) Hogan Lovells Horitsu Jimusho 

Gaikokuho Kyodo Jigyo 
15th Floor, Daido Seimei Kasumigaseki 
Building, 1-4-2 Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0013 

(511) 01, 02, 19. 
  

 
 
(111) 1679707 (151) 17/03/2022 
(822) 2022-028657 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19 
  
(732)  KYB CORPORATION (JP) 

4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-
ku Tokyo 105-5128 

(540) 

 (740) IWASE Hitomi 
NISHIMURA & ASAHI, Otemon 
Tower, 1-1-2 Otemachi, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8124 

(511) 09, 12. 
  

 
 
(111) 1679719 (151) 21/04/2022 
(822) 2022-008858 JP   
(171) 10 năm   

(531) 24.13.01; 24.17.07; 27.05.21 
  
(732)  FAST RETAILING CO., LTD. (JP) 

10717-1, Sayama, Yamaguchi City 
Yamaguchi 754-0894 

(540) 

 

(740) KUBOTA Eiichiro 
KUBOTA,  9th floor Kamiyacho Prime 
Place, 1-17, Toranomon 4-chome, 
Minato-ku Tokyo 105-0001 

(511) 09, 18. 
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(111) 1678375 (151) 02/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.01.06; 26.01.09; 26.01.24; 26.07.04; 
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17 

(591) Black, white and blue. 
(732)  LIMITED LIABILITY COMPANY 

"TD TOKEM" (RU) 
ul. Karbolitskaja, 1 RU-650010 g. 
Kemerovo, Kemerovskaya oblast 

(540) 

 
(740) Dmitriy Buyanov 

IP Center "Skolkovo" LLC, Lugovaya 
st., 4, bldg. 2, Territory of the Skolkovo 
Innovation Center RU-121205 Moscow 

(511) 01, 17, 42. 
  

 
 
(111) 1678432 (151) 15/03/2022 
(822) 302021000114812 IT   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 26.05.01; 27.01.01; 27.05.01; 
27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 

(591) Black and light blue. 
(732)  MITH S.R.L. (IT) 

Via Arzignano 26 I-36072 CHIAMPO 
(VI) 

(540) 

 
(740) Barzanò & Zanardo Roma S.p.A. 

Via del Commercio, 56 I-36100 
Vicenza (VI) 

(511) 09, 24, 25. 
  

 
 
(111) 1678446 (151) 15/07/2022 
(822) 97272322 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HAIR DOC BASS BRUSHES INC. 

(US) 
6975 Speedway Boulevard, Unit D103 
Las Vegas NV 89113 

(540) 

 
(740) Zsofia Nemeth Minta Law Group LC 

18757 Burbank Boulevard, Suite 227 
Tarzana CA 91356 

(511) 21. 
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(111) 1678451 (151) 16/06/2022 
(822) 2020020776 JP   
(171) 10 năm   

(531) 02.03.01; 02.05.01; 02.05.03; 02.05.23; 
28.03.00 

  
(732)  ISHIZAWA LABORATORIES INC. 

(JP) 
4-4-9, JINGUMAE, SHIBUYA-KU 
TOKYO 150-0001 

(540) 

 (740) WENPING & CO. 
8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-7, 
Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-0045 
 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1678460 (151) 03/03/2022 
(822) 42947732 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  LOONG ELEVATOR CO.,LTD (CN) 

697-698 Shengli Rd., Nanxun District, 
Huzhou City 313000 Zhejiang Province 

(540) 

 (740) Zhejiang Jingrui Intellectual Property 
Consulting Co.,LTD 
Room 1807, 83 Zhongbei Road,  
Hangzhou City Zhejiang Province 
 

(511) 07. 
  

 
 
(111) 1678670 (151) 21/12/2021 
(822) 30 2021 110 896 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ALULUX GMBH (DE) 

Messingstraße 16 33415 Verl 

(540) 

ALULUX (740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck 
- Specht - Dantz 
Am Zwinger 2 33602 Bielefeld 
 

(511) 06, 09, 17, 19, 22, 24, 35, 37, 41, 42. 
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(111) 1678698 (151) 18/07/2022 
(822) 4020220126468 KR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  PIXTREND INC. (KR) 

#1108-2, 11F, 46, Digital-ro 9-gil, 
Geumcheon-gu Seoul 

(540) 

 
(740) KIM, Jungyun 

2F, Hyesan Bldg, 150, Baumoe-ro, 
Seocho-gu Seoul 06753 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1678710 (151) 17/08/2021 
(822) 1431662 BE   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.03; 26.01.24; 26.11.12; 26.13.25; 
27.05.01 

  
(732)  RICHA N.V. (BE) 

Westerring 27 Oudenaarde B-9700 

(540) 

 
(740) BVC BUREAU VAN CUTSEM SPRL 

Rue Washington 25 Bus 3 Bruxelles B-
1050 
 

(511) 24, 25, 26. 
  

 
 
(111) 1679173 (151) 08/07/2022 
(822) 2022035628 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.03; 26.04.04; 27.05.08; 27.05.21 
  
(732)  RAINMAKERS CO., LTD. (JP) 

4F, +SHIFT GINZA EAST, 1-8-9, 
Shintomi, Chuo-ku Tokyo 104-0041 

(540) 

 

(740) NAKAGAWA Keita 
c/o Minato Mirai Patent Firm, 8F, 
Queen’s Tower A, 2-3-1, Minatomirai, 
Nishi-ku, Yokohama-shi Kanagawa 
220-6008 
 

(511) 03, 21. 
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(111) 1679184 (151) 20/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  NINGBO WHICEPART ELECTRIC 

CO.,LTD (CN) 
Room 10-1, 47 Of Yi Du Cultural 
Square Haishu, Ningbo 315016 
Zhejiang 

(540) 

 (740) Qingdao Xundi Enterprise Management 
Consulting Co., Ltd. 
Room 2902, Cyberport Flagship 
Building, No.40 Hong Kong Middle 
Road, Shinan District, Qingdao City 
Shandong Province 

(511) 07. 
  

 
 
(111) 1679190 (151) 20/07/2022 
(822) 63855216 CN   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.22 
  
(732)  WANG QIANG (CN) 

Room 304 No.1 Wangshengtang 
Backstreet, Yuexiu District, Guangzhou 
City 510145 Guangdong Province 

(540) 

   
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1679210 (151) 10/01/2022 
(822) 4788957 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CERBA (FR) 

Rue de l'Equerre,  Zone Industrielle des 
Béthunes F-95310 SAINT-OUEN-
L'AUMÔNE 

(540) 

CERBA 
(740) REGIMBEAU 

20 rue de Chazelles F-75847 Paris 
Cedex 17 

(511) 05, 09, 35, 39, 41, 42, 44. 
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(111) 1679245 (151) 18/07/2022 
(822) 97258412 US   
(171) 10 năm   

(531) 01.05.01; 01.05.23; 26.11.03; 26.11.08; 
26.15.01 

  
(732)  UHNDER, INC. (US) 

3409 Executive Center Drive,  Suite 
205 Austin TX 78731 

(540) 

 

(740) Patricia L. Cotton Pillsbury Winthrop 
Shaw Pittman LLP 
PO BOX 10500 McLean VA 22102-
8500 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1679252 (151) 23/06/2021 
(822) 018362695 FR   
(171) 10 năm   

(531) 24.17.02; 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 
27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13 

  
(732)  TECHNIP FRANCE (FR) 

6-8 allée de l'Arche, Faubourg de 
l'Arche, Zac Danton F-92400 
Courbevoie 

(540) 

 
(740) CABINET WEINSTEIN 

176 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY SUR SEINE 
 

(511) 37, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1679256 (151) 21/06/2022 
(822) 4828182 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  VIGNOBLES CLEMENT FAYAT 

(FR) 
Château Pichon F-33290 Parempuyre 

(540) 

 
(740) CASALONGA 

31 rue de Fleurus  F-75006 Paris 
 

(511) 33. 
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(111) 1679257 (151) 20/06/2022 
(822) 4829810 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MIXSCIENCE (FR) 

2 avenue de Ker Lann F-35170 BRUZ 

(540) 

Coverost (740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame 
Alexandra DI MAGGIO 
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-
92665 ASNIERES-SUR-SEINE 

(511) 01, 05, 31. 
  

 
 
(111) 1679265 (151) 08/06/2022 
(822) 90657988 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 
27.05.10; 27.05.24 

  
(732)  FLUMGIO TECHNOLOGY INC. (US) 

14748 NELSON AVE UNIT C CITY 
OF INDUSTRY CA 91744 

(540) 

 (740) Simate Intellectual Property (Suzhou) 
CO.,LTD. 
3019, Building 1, Lejia Building, No.8, 
Jiarui Lane, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou Jiangsu 

(511) 34. 
  

 
 
(111) 1679267 (151) 18/05/2022 
(822) 2148900 CA   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARITZIA LP (CA) 

118 - 611 Alexander Street Vancouver 
BC V6A 1E1 

(540) 

THE GANNA (740) BORDEN LADNER GERVAIS LLP 
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600 VANCOUVER BC V7X 1T2 
 

(511) 25. 
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(111) 1679273 (151) 21/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.08; 
27.05.09; 27.05.10; 28.03.00; 29.01.12 

(591) Red and green.The wordings 
GUAIYOU and the non-latin characters 
are in red, while the letter N and the 
design are in green. 

(732)  TAIKE MACHINERY 
TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., 
LTD. (CN) 
Building D, Hengsheng Environmental 
Sci-Tech Park, Duxi Village, Shatian 
Town, Dongguan City 523000 
Guangdong Province 

(540) 

 

(740) SHENZHEN 51REG INTELLECTUAL 
PROPERTY CO., LTD 

Rm 3205B, Modern International 
Building, No.3038 Jintian Road, Futian 
District, Shenzhen City Guangdong 
Province 

 

(511) 07. 
  

 
 
(111) 1664454 (151) 10/11/2021 
(822) 30 2021 118 343 DE   
(171) 10 năm   

(531) 03.09.04; 03.09.24 
  
(732)  ESPRIT EUROPE SERVICES GMBH 

(DE) 
Esprit-Allee 1 40882 Ratingen 

(540) 

 

(740) Brandstock Legal 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Möhlstr.2 81675 Munich 

 

(511) 18, 24, 25, 35. 
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(111) 1679288 (151) 29/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 18.05.01; 18.05.03; 27.03.15; 27.05.01; 
27.07.01; 27.07.11; 29.01.12 

(591) The colors BLACK and BLUE are 
claimed as a feature of the mark.The 
color BLACK appears in the word To 
and the number 2, in which the letter o 
is combined with an airplane device. 
The color BLUE appears in the letter 
Bs placed on both sides of the number 
2. 

(732)  CAFE24 CORP. (KR) 
(Sindaebang-dong, Specialty 
Construction Center) 15, Boramae-ro 5-
gil, Dongjak-gu Seoul 

(540) 

 

(740) Lee Gill Sang 
Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 
 
 

(511) 35. 
  

 
 
(111) 1679291 (151) 25/05/2022 
(822) 62128087 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SHENZHEN PUDU TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 
Room 501, Building A, Block 1, Phase 
1, Shenzhen International Inno Valley, 
Dashi 1st Road, Xili Community, Xili 
Street, Nanshan District 518000 
Shenzhen 

(540) 

 
(740) Chofn Intellectual Property 

1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 
 
 

(511) 07. 
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(111) 1679296 (151) 17/03/2022 
(822) 97039610 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DZS INC. (US) 

Suite 400, 5700 Tennyson Parkway 
Plano TX 75024 

(540) 

XCelerate by DZS 
(740) Scott A. Horstemeyer Thomas | 

Horstemeyer, LLP 
3200 Windy Hill Road, SE, Suite 
1600E Atlanta GA 30339 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1679323 (151) 08/07/2022 
(822) 1559783 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TRICON DRILLING SOLUTIONS 

PTY LTD (AU) 
85 Belgravia St BELMONT WA 6104 

(540) 

RAPADRIL 
(740) Sandvik AB 

Åsgatan 1, 1213-Trademarks and Brand 
related IP SE-811 81 Sandviken 

(511) 07, 37. 
  

 
 
(111) 1679324 (151) 14/07/2022 
(822) 2021163365 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FINESS CO., LTD. (JP) 

4F, Hakata Stella Building, 8-35, 
Hakataekiminami 2-chome, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi Fukuoka 812-0016 

(540) 

 (740) MINASE Toru 
c/o KATO IP GROUP, #411, 
Hakataekimae Business Center, 25-21, 
Hakataekimae 3-chome, Hakata-ku, 
Fukuo ka-shi Fukuoka 812-0011 

(511) 31. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

596 

 

(111) 1679333 (151) 06/06/2022 
(822) 64548583 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY 

CO.,LTD. (CN) 
Room 101, Building B8, No.2, 
Cengyao Industrial Zone, Yulv 
Community, Yutang Street, Guangming 
District, Shenzhen 518132 Guangdong 

(540) 

rainbow bar (740) LIUJIA CHINA IP LAW OFFICE 
Room 403, JinQi Wisdom Building, 
No. 4 Office Building, Chongwen 
Garden, No. 1 Tangling Road, Fuguang 
Community, Taoyuan Street, Nanshan 
District Shenzhen 
 

(511) 34. 
  

 
 
(111) 1679336 (151) 23/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 17.01.02; 24.09.02; 24.09.03; 24.09.05; 
27.03.15; 27.05.07 

  
(732)  SHENZHEN KOSPET 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
E2201, Unit E, No. 7 Qingquan Road, 
Fukang Community, Longhua Street, 
Longhua District, Shenzhen 
Guangdong 

(540) 

 
(740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service 

Co., Ltd. 
503-510, 5F, West Block, Julong 
Building, No. 9, Hangda Road, Xihu 
District, Hangzhou Zhejiang 
 

(511) 09. 
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(111) 1679360 (151) 07/07/2022 
(822) 4837246 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  REPOSSI (FR) 

282 boulevard Saint-Germain F-75007 
PARIS 

(540) 

 (740) CABINET GERMAIN ET 
MAUREAU,  Madame Isabelle 
HEGEDUS 
31-33 rue de la Baume F-75008 PARIS 
 

(511) 14. 
  

 
 
(111) 1679361 (151) 07/07/2022 
(822) 4839706 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  L'OREAL (FR) 

14 Rue Royale  F-75008 PARIS 

(540) 

 (740) L'OREAL - DIRECTION JURIDIQUE 
PI,  Madame Delphine de Chalvron 
41 rue Martre F-92110 CLICHY 
 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1664615 (151) 10/11/2021 
(822) 30 2021 118 344 DE   
(171) 10 năm   

(531) 03.09.04; 03.09.24 
  
(732)  ESPRIT EUROPE SERVICES GMBH 

(DE) 
Esprit-Allee 1 40882 Ratingen 

(540) 

 

(740) Brandstock Legal 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Möhlstr.2 81675 Munich 
 

(511) 18, 24, 25, 35. 
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(111) 1664622 (151) 10/11/2021 
(822) 30 2021 118 345 DE   
(171) 10 năm   

(531) 03.09.04; 03.09.24 
  
(732)  ESPRIT EUROPE SERVICES GMBH 

(DE) 
Esprit-Allee 1 40882 Ratingen 

(540) 

 

(740) Brandstock Legal 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Möhlstr.2 81675 Munich 
 

(511) 18, 24, 25, 35. 
  

 
 
(111) 1665996 (151) 13/04/2022 
(822) 575876 CZ   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ŠKODA AUTO A.S. (CZ) 

tř. Václava Klementa 869, Mladá 
Boleslav CZ-293 01 Mladá Boleslav II 
 

(540) 

 
  

 
(511) 37. 
  

 
 
(111) 1681690 (151) 28/03/2022 
(822) 238834 MA   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.05; 26.01.06; 26.01.24; 26.04.03; 
26.04.06; 26.04.07; 26.04.10; 26.13.25; 
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 

  
(732)  ESSENCES DU MAROC (MA) 

5 avenue de la Princesse Lalla Meryem, 
Souissi Rabat 

(540) 

 

(740) Allen & Overy LLP 
One Bishops Square London E1 6AD 
 
 

(511) 03, 04, 14, 18, 21, 24, 25, 44. 
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(111) 1681707 (151) 31/05/2022 
(822) 241021 MA   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WENDIGO PRODUCTION (MA) 

71 rue Allal ben Abdallah, 4ème étage 
Casablanca 

(540) 

Wendigo 
(740) Allen & Overy LLP 

One Bishops Square London E1 6AD 
(511) 09, 15, 16, 35, 36, 38, 41, 45. 
  
 
(111) 1681712 (151) 03/08/2022 
(822) 4020220133241 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EAST END CO., LTD. (KR) 

B201, B202, 63, Ttukseom-ro 1-gil, 
Seongdong-gu Seoul 

(540) 

 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

5F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu 
Seoul 06047 

(511) 25. 
  

 
(111) 1681742 (151) 20/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHISHI ZHUOCHENG MACHINERY 

AUTOMATION EQUIPMENT CO., 
LTD. (CN) 
Times Industrial Building, No. 20, 
Xiangjiang Road, Shishi City, 
Quanzhou City 362200 Fujian Province 

(540) 

 (740) QUANZHOU XIECHUANG 
INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENT FIRM 
Room 502, Building 1, Baoye 
Residential complex, Changxing Road, 
Bishan Neighborhood, Meiling Sub-
district, Jinjiang City, Quanzhou City 
Fujian Province 

(511) 07. 
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(111) 1681748 (151) 28/05/2022 
(822) 63025122; 63012728 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.01.15; 01.13.01; 01.13.15; 27.05.01; 
27.05.08; 27.05.09 

(732)  NINGBO LVTANG 
BIOTECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 9 Dongpu Road, Chengdong 
Industrial Park, Daxu Town, 
Xiangshan, Ningbo 100080 Zhejiang 

(540) 

 
(740) Beijing Biaoyi Trademark Agency Co., 

Ltd. 
21216, Room 205, No. 40, Fuqian West 
Street, Pinggu Town, Pinggu District 
Beijing 

(511) 05. 
  

 
(111) 

 
1681752 

 
(151) 

 
03/08/2022 

(822) 4020220133242 KR   
(171) 10 năm   

  
(732)  EAST END CO., LTD. (KR) 

B201, B202, 63, Ttukseom-ro 1-gil, 
Seongdong-gu Seoul 

(540) 

 (740) HAEUM Patent & Law Firm 
5F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu 
Seoul 06047 

(511) 35. 
  

 
(111) 

 
1681768 

 
(151) 

 
09/05/2022 

(822) 23103406 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.22; 26.04.24; 
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 
28.03.00 

(732)  GUANGZHOU BAIYI 
INTELLIGENT EQUIPMENT CO., 
LTD. (CN) 
1/A7, No. 500, Guangshan 1st Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 
510000 Guangdong Province 

(540) 

 
(740) Guangzhou Lifan Intellectual Property 

Agency Co., Ltd 
Room 2306, 689 Tianhe North Road, 
Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province 

(511) 07. 
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(111) 1681773 (151) 10/05/2022 
(822) 63781244 CN   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.04; 26.01.01; 27.05.02; 27.05.17; 
27.05.19 

(732)  CIXI CHANGCHENG 
MANUFACTURING PENS CO.,LTD. 
(CN) 
No. 108, Jinci Road, Hangzhou Bay 
New Zone, Ningbo Zhejiang Province 

(540) 

 (740) Cixi City Bole Trademark Agency 
Co.,Ltd. 
Room 303, No. 56, Jixiang New 
Village, Hushan Street, Cixi City 
Zhejiang Province 

(511) 16. 
  
 
(111) 

 
1681774 

 
(151) 

 
10/05/2022 

(822) 63795991 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
(732)  CIXI CHANGCHENG 

MANUFACTURING PENS CO.,LTD 
(CN) 
No. 108, Jinci Road, Hangzhou Bay 
New Zone, Ningbo Zhejiang Province 

(540) 

 

(740) Cixi City Bole Trademark Agency 
Co.,Ltd. 
Room 303, No. 56, Jixiang New 
Village, Hushan Street, Cixi City 
Zhejiang Province 

(511) 16. 
  

 
(111) 1681811 (151) 30/06/2022 
(822) 4835609 FR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  PARFUMS CHRISTIAN DIOR (FR) 

33 avenue Hoche F-75008 Paris 

(540) 

 

(740) Parfums Christian Dior,  Direction 
Juridique 
190-192 avenue Charles de Gaulle F-
92200 Neuilly-sur-Seine 

(511) 03. 
  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

602 

 

(111) 1681816 (151) 08/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 01.15.19; 11.03.02; 11.03.20; 
25.01.15; 25.05.02; 26.04.02; 26.04.05; 
26.04.24 

  
(732)  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A. (CH) 
CH-1800 Vevey 

(540) 

 

(740) Société des Produits Nestlé S.A. 
Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey 
 

(511) 30. 
  

 
 
(111) 1681823 (151) 15/06/2022 
(822) AE/372883 AE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WEBB FONTAINE GROUP FZ-LLC 

(AE) 
Concord tower, Office 712, PO Box 
502793, Dubai Media City Dubai 

(540) 

Webb Inspection 
(740) Rouse & Co. International 

11th Floor, The Maze Tower, Sheikh 
Zayed Road, P.O. Box 31778 Dubai 
 

(511) 42. 
  

 
 
(111) 1681831 (151) 19/07/2022 
(822) 2218370 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AUSTRALIA BIOTECHNOLOGY 

GROUP PTY LTD (AU) 
Fy 1 272-284 Frankston-Dandenong Rd 
Dandenong South VIC 3175 
 

(540) 

Planet Remedy 
  

 
(511) 03, 05. 
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(111) 1682028 (151) 11/01/2022 
(822) UK00916636961 GB   
(171) 10 năm   

(531) 02.03.01; 02.03.07; 02.03.16; 11.01.06; 
17.05.01; 17.05.07; 29.01.13 

(591) Black, white and red. 
(732)  THE INSTITUTE OF CHARTERED 

ACCOUNTANTS IN ENGLAND 
AND WALES (GB) 
Chartered Accountants' Hall, Moorgate 
Place London EC2R 6EA 

(540) 

 
(740) MATHYS & SQUIRE LLP 

Abbey House 32 Booth Street 
Manchester Lancashire M2 4AB 

(511) 09, 38. 
  

 
 
(111) 1682049 (151) 07/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Book of Sirius 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, Patriarh 
Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 
SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
  

 
(111) 1682055 (151) 13/04/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.15.09; 27.05.01; 29.01.12 
(591) light blue (rgb(0,150,209)), gray 

(rgb(113,112,112)) 
(732)  CADDI INC. (JP) 

1-4-1, Kuramae, Taito-ku Tokyo 111-
0051 

(540) 

 (740) Sakai International Patent Office 
Toranomon Mitsui Building, 8-1, 
Kasumigaseki 3-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 

(511) 40, 42. 
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(111) 1682084 (151) 01/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  FANUC CORPORATION (JP) 

3580, Shibokusa Aza-Komanba, 
Oshino-mura, Minamitsuru-gun 
Yamanashi 401-0597 

(540) 

 
(740) AOKI Atsushi 

c/o SEIWA PATENT & LAW, 10F 
Toranomon Hills Mori Tower, 1-23-1 
Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-
6310 

(511) 07. 
  

 
(111) 

 
1682085 

 
(151) 

 
20/07/2022 

(171) 10 năm   
(531) 28.03.00 
  
(732)  GANZHOU JIANMING HOME 

FURNISHING CO., LTD (CN) 
1/F, Building 1, Zone B, Huiming 
Group, Longling Furniture Industrial 
Park, Nankang Dist., Ganzhou City 
450003 Jiangxi Province 

(540) 

 (740) Beijing Champion Future Intellectual 
Property agency Limited 
Room SH-4305, 3RD floor, Building 4, 
Jianwai SOHO, No. 39 Middle Road of 
East Third Ring, Chaoyang District 
Beijing 

(511) 20. 
  
 
(111) 

 
1682091 

 
(151) 

 
18/08/2022 

(822) 2213286 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARTEMIS BRAND MANAGEMENT 

LIMITED (CN) 
17/F, United Centre, 95 Queensway, 
Admiralty Hong Kong Island 

(540) 

100 SOULS 
(740) IP SOLVED (ANZ) PTY. LTD. 

PO BOX R1791 ROYAL EXCHANGE 
NSW 1225 

(511) 33. 
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(111) 1682093 (151) 18/08/2022 
(822) 2110477 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARTEMIS BRAND MANAGEMENT 

LIMITED (AU) 
Unit B, 17/F., United Centre, 95 
Queensway, Admiralty Hongkong 

(540) 

ARTESIA 
(740) IP SOLVED (ANZ) PTY. LTD. 

PO BOX R1791 ROYAL EXCHANGE 
NSW 1225 
 
 

(511) 33. 
  

 
 
(111) 1682116 (151) 06/07/2022 
(822) 4835496 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HERMES INTERNATIONAL (FR) 

24, rue du Faubourg Saint Honoré F-
75008 PARIS 

(540) 

 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE 

32 rue de l'Arcade F-75008 Paris 
 
 

(511) 18. 
  

 
 
(111) 1682117 (151) 06/07/2022 
(822) 4836724 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HERMES INTERNATIONAL (FR) 

24, rue du Faubourg Saint Honoré F-
75008 PARIS 

(540) 

 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE 

32 rue de l'Arcade F-75008 Paris 
 
 

(511) 18. 
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(111) 1682120 (151) 12/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SIKA TECHNOLOGY AG (CH) 

Zugerstrasse 50 CH-6340 Baar 

(540) 

SIKASCREED 
  

 
(511) 01, 17, 19. 
  

 
 
(111) 1682148 (151) 26/01/2022 
(822) 2021-094756 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.02.03; 26.03.01; 26.03.05; 26.03.06; 
26.07.25; 26.15.25; 29.01.13 

  
(732)  MAZDA MOTOR CORPORATION 

(JP) 
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun 
Hiroshima 730-8670 

(540) 

 

(740) KOTANI Masataka 
c/o Sankyo Patent Attorneys Office, 2-2 
Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka 530-0005 
 

(511) 09, 12. 
  

 
 
(111) 1682152 (151) 28/02/2022 
(822) 2022-013523 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  LIXIL CORPORATION (JP) 

Osaki Garden Tower, 1-1-1 
Nishishinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 
141-0033 

(540) 

Navish (740) KUGA Takahiro 
c/o Shiga International Patent Office, 
GranTokyo South Tower, 1-9-2, 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-
6620 

(511) 11. 
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(111) 1682162 (151) 04/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHOWA SANGYO CO., LTD. (JP) 

2-1, Uchikanda 2-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-8521 

(540) 

ShowaSangyo 
(740) SAEGUSA & PARTNERS 

TORANOMON MITSUI Building 9F, 
8-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-
ku Tokyo 100-0013 

(511) 29, 30. 
  
 
(111) 1660353 (151) 04/08/2022 
(822) 90854091 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DART INDUSTRIES INC. (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail 
Orlando FL 32837 

(540) 

 
(740) Kimberly K. Weate Dart Industries Inc. 

14901 S. Orange Blossom Trail 
Orlando FL 32837 

(511) 07, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28. 
  

 
(111) 1682674 (151) 20/06/2022 
(822) 62661115 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.01.02; 01.01.12; 27.05.01 
  
(732)  HANERSUN TECHNOLOGY CO., 

LTD. (CN) 
10th Floor, B4 Block, Jiangning Jiulong 
Lake International Enterprise 
Headquarters Park, No.19 Suyuan 
Avenue, Jiangning District, Nanjing 
Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) NINGBO HUICHENG UNITED 

INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AGENT CO., LTD. 
Room 803/804, Huijin Building, No. 
77, He Yi Street, Haishu District, 
Ningbo Zhejiang 

(511) 09. 
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(111) 1682677 (151) 13/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 
27.05.07 

  
(732)  KUNSHAN MYZY FIXTURE 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 2618, Huanqing Road, Yushan 
Town, Kunshan City Jiangsu Province 

(540) 

 (740) Beyond Attorneys at Law 
Rm. 606, F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 
100036 Beijing 
 

(511) 09. 
  

 
(111) 1682682 (151) 06/07/2022 
(822) 2022-066214 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (JP) 

No. 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-
ku, Osaka-shi Osaka 541-0043 

(540) 

NIPOGENICS (740) KOTANI Masataka 
c/o Sankyo Patent Attorneys Office, 2-2 
Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka 530-0005 
 

(511) 01. 
  

 
 
(111) 1682683 (151) 06/07/2022 
(822) 2022-066215 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (JP) 

No. 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-
ku, Osaka-shi Osaka 541-0043 

(540) 

Ka-Na-Ale 
(740) KOTANI Masataka 

c/o Sankyo Patent Attorneys Office, 2-2 
Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka 530-0005 

(511) 01. 
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(111) 1682686 (151) 06/07/2022 
(822) 2022-066212 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (JP) 

No. 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-
ku, Osaka-shi Osaka 541-0043 

(540) 

BISHOKUBAI (740) KOTANI Masataka 
c/o Sankyo Patent Attorneys Office, 2-2 
Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka 530-0005 
 

(511) 01. 
  

 
 
(111) 1682688 (151) 12/07/2022 
(822) 2022-074646 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DAIEI TRADING CO., LTD. (JP) 

Recruit Shinotsuka Bldg. 6F, 2-25-15 
Minami Otsuka, Toshima-ku Tokyo 
170-0005 

(540) 

ECOALA 
(740) SUZUKI Tokuko 

Wako Bld. 405 28-18, Takadanobaba 1-
chome, Shinjuku-ku Tokyo 169-0075 
 

(511) 11. 
  

 
 
(111) 1682690 (151) 05/08/2022 
(822) 88950740 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PAJ, INC. (US) 

18325 Waterview Parkway Dallas TX 
75252 

(540) 

SCAMPER & CO (740) Max Moskowitz Ostrolenk Faber LLP 
845 Third Avenue, 8th Floor New York 
NY 10022 
 
 

(511) 14, 18. 
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(111) 1682694 (151) 13/07/2022 
(822) 65435618 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.24; 27.05.01 
  
(732)  SHANGHAI APHYS DONNTAL 

CHEMICALS CO.,LTD. (CN) 
No. 688-2-3, East Gongji Road, 
Laogang Town, Pudong New Area 
Shanghai 

(540) 

 (740) SHANGHAI ZHONGBEI 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
CO., LTD 
Room 2605, Tower One, No. 218 West 
Tianmu Road, Jing'an District 200070 
Shanghai 

(511) 01. 
  

 
 
(111) 1682706 (151) 28/03/2022 
(822) 238833 MA   
(171) 10 năm   

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.08; 
27.05.19; 27.05.22; 27.05.24; 29.01.12 

(591) Golden 
(732)  ESSENCES DU MAROC (MA) 

5 avenue de la Princesse Lalla Meryem, 
Souissi Rabat 

(540) 

 
(740) Allen & Overy LLP 

One Bishops Square London E1 6AD 
(511) 03, 04, 14, 18, 21, 24, 25, 44. 
  

 
 
(111) 1682709 (151) 08/06/2022 
(822) 2022-047971 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.10; 26.01.16; 26.01.18; 28.03.00 
  
(732)  SAKAYOSHI CO., LTD. (JP) 

5-40, Wakazono-cho, Ibaraki-shi Osaka 
567-0894 

(540) 

 

(740) REGNER Kumie 
1-12-5, Masago, Ibaraki-shi Osaka 567-
0851 

(511) 29, 35, 43. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

611 

 

(111) 1682711 (151) 18/02/2022 
(822) 018525549 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  THORSTEN SCHMITT (DE) 

Sandbienenweg 10 63457 Hanau 

(540) 

NEMIUS (740) Carsten Bildhäuser 
Kaiserstr. 61 60329 Frankfurt am Main 
 
 

(511) 35, 45. 
  

 
 
(111) 1682868 (151) 10/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.05.01; 26.05.12; 26.05.24; 26.11.09; 
26.15.15; 27.05.01; 28.03.00 

  
(732)  JINAN SHENGQUAN GROUP 

SHARE-HOLDING CO., LTD. (CN) 
Industrial and economic development 
zone, Diao town, Zhangqiu City, Jinan 
City Shandong 

(540) 

 

(740) SHANDONG JOINTIDE LAW FIRM 
Room 1101, Building 11, Shuntai 
Plaza, NO.2000, Shunhua Road, Jinan 
City Shandong Province 
 

(511) 22, 23, 25. 
  

 
 
(111) 1682873 (151) 02/05/2022 
(822) 018440283 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BERLIN-CHEMIE AG (DE) 

Glienicker Weg 125 12489 Berlin 

(540) 

ELANLY (740) SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI 
S.P.A. 
Corso dei Tintori 25 I-50122 Firenze 
 

(511) 05. 
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(111) 1682896 (151) 13/08/2022 
(822) 97499538 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARCHER-DANIELS-MIDLAND 

COMPANY (US) 
4666 Faries Parkway Decatur IL 62526 

(540) 

TEXPERIEN (740) Mary E. Innis INNIS LAW GROUP 
LLC 
321 N. Clark St., Suite 2465 Chicago 
IL 60654 
 

(511) 30. 
  

 
 
(111) 1681663 (151) 15/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  BYD COMPANY LIMITED (CN) 

No. 1, Yan'an Road, Kuichong Street, 
Dapeng New District 518000 Shenzhen 

(540) 

 (740) Chofn Intellectual Property 
1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1681666 (151) 09/08/2022 
(822) 90016160 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ELEMENT MOM LLC (US) 

3705 W. Pico Blvd., Suite 118 Los 
Angeles CA 90019 
 

(540) 

 

  
 

(511) 03. 
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(111) 1681853 (151) 29/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 03.07.17; 03.07.24; 26.13.25; 27.05.01; 
27.05.09 

  
(732)  XUPING JEWELRY CO.,LTD. (CN) 

No. 60, Industrial Avenue, Longxu 
Town, Longxu Area, Wuzhou City 
Guangxi Autonomous Region 

(540) 

 

(740) GUANGDONG JILY 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
OFFICE CO., LTD. 
13-14 Floor, Jiedengduhui, No. 70 
Zhongshan 5th Road, Yuexiu, 
Guangzhou Guangdong 

(511) 14. 
  

 
 
(111) 1681867 (151) 29/07/2022 
(822) 88891925 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NVGTN, LLC (US) 

Apt. 546, 7616 West Courtney 
Campbell Causeway Tampa FL 33607 

(540) 

 
(740) Nicholas Pfeifer Smith & Hopen, P. A. 

180 Pine Ave. N. Oldsmar FL 34677 
(511) 25. 
  

 
 
(111) 1681882 (151) 15/06/2022 
(822) AE/372882 AE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WEBB FONTAINE GROUP FZ-LLC 

(AE) 
Concord tower, Office 712, PO Box 
502793, Dubai Media City Dubai 

(540) 

Webb Risk Intelligence 

(740) Rouse & Co. International 
11th Floor, The Maze Tower, Sheikh 
Zayed Road, P.O. Box 31778 Dubai 

(511) 42. 
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(111) 1681886 (151) 23/05/2022 
(822) 4020220040429; 4020220040423; 

4020220040424; 4020220040425; 
4020220040426 KR 

  

(171) 10 năm   
(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.09; 

27.05.15; 29.01.12 
(591) Deep blue, red.The letter part of 

"proGsterol" is in deep blue, and the 
part of crescent is in red. 

(732)  CAREGEN CO., LTD. (KR) 
46-38, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si Gyeonggi-do 

(540) 

 

(740) YOU ME PATENT & LAW FIRM 
12F, Seolim Building, 115 Teheran-ro, 
Gangnam-gu Seoul 

(511) 05, 29, 32, 35, 42. 
  
 
(111) 

 
1681899 

 
(151) 

 
02/08/2022 

(822) 4464691 FR   
(171) 10 năm   

  
(732)  DOMAINE PONSOT (FR) 

21 rue de la montagne F-21220 Morey 
saint denis 

(540) 

 (740) LEGI CONSEILS BOURGOGNE 
21 Avenue Albert Camus  CS 56605  F-
21066 DIJON CEDEX 

(511) 33. 
  
 
(111) 

 
1681943 

 
(151) 

 
14/04/2022 

(171) 10 năm   
(531) 01.15.11; 25.01.25; 26.13.25; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.09; 
27.05.10; 29.01.15 

(591) Yellow, pink, purple, white, blue, grey, 
black, orange and brown.Yellow, pink, 
purple, white, blue, grey, black, orange, 
brown - for the word and figurative 
elements. 

(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. (BG) 
“Maritsa" Str. 4, “Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

 

(740) KOSTADIN MANEV 
MANEV AND PARTNERS, 73, Patriarh 
Evtimii Blvd., Floor 1 BG-1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
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(111) 1681952 (151) 23/03/2022 
(822) 2032626 CA   
(171) 10 năm   

(531) 20.01.03; 25.12.01; 26.04.05; 26.04.16; 
26.04.18; 26.04.24; 26.11.09; 27.05.01; 
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12 

(591) The colors red and white are claimed in 
the mark.Background is in red color; 
the words FOOD CRAYON, three 
crayons appearing above the words 
FOOD CRAYON are in white color. 

(732)  FOODIE FAMILY 9350-1419 
QUÉBEC INC. (CA) 
5530 rue Saint Patrick, Suite 1122 
Montreal QC H4E1A8 

(540) 

 
(740) FREDERIC LETENDRE 

(YULEX, Avocats et Stratèges, 
s.e.n.c.r.l), 401-417, rue St-Pierre 
Montréal QC H2Y2M4 
 
 

(511) 30. 
  

 
 
 

(111) 1681982 (151) 29/07/2022 
(822) 97246214 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GERONIMO HOLDINGS LLC (US) 

2901 Gateway Drive Pompano Beach 
FL 33069 

(540) 

 
(740) Robert B.G. Horowitz, Esq. Baker & 

Hostetler LLP 
45 Rockefeller Plaza, 14th Floor, 
108748.000035 New York NY 10111 
 
 
 

(511) 09, 42. 
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(111) 1682006 (151) 15/04/2022 
(822) 4020210209078; 4020210209079; 

4020210209080; 4020210209081 KR 
  

(171) 10 năm   
(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  DFK BIO LAB (KR) 

(Byulnae-dong, Donggwang Biz 
Tower)Room No. 522, 272, Sunhwa 
Palace-ro, Namyangju-si Gyeonggi-do 

(540) 

 

(740) HWANG Jung Hyun 
Room No. 302, Codi B/D, 29-13, 
Nonhyeon-ro 95-gil, Gangnam-gu Seoul 

(511) 03, 05, 10, 35. 
  
 
(111) 1682901 (151) 11/08/2022 
(822) 88760657 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SIX GLDN CO. (US) 

13240 HESBY STREET SHERMAN 
OAKS CA 91423 

(540) 

SIXGLDN 
(740) Marina L. Lang SoCal IP Law Group 

LLP 
310 N. Westlake Blvd., Suite 120 
Westlake Village CA 91362 

(511) 03. 
  

 
(111) 1682909 (151) 06/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SHANGHAI FUTIANSHI NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 615, 6th Floor, Building 7, No. 
33, Guangshun Road, Changning 
District 200335 Shanghai 

(540) 

 (740) Beijing Yangnuo International 
Intellectual Property Service Co., Ltd. 
1316, Floor 13, Building 1, Yard 6, 
Malian Road, South Street, Xicheng 
District Beijing 

(511) 03. 
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(111) 1682932 (151) 16/05/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.07.01; 24.13.01; 24.13.23; 27.05.03; 
27.07.03 

  
(732)  S. FASSBIND AG (CH) 

Poststrasse 7 CH-6414 Oberarth 

(540) 

 (740) Dr. Daniel Alder Kellerhals Carrard 
Rämistrasse 5 CH-8024 Zürich 

(511) 29, 30, 33. 
  
 
(111) 1682941 (151) 08/06/2022 
(822) 62375499; 62379387 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.02; 26.11.11; 26.11.12; 27.05.01; 
27.05.09; 27.05.17 

  
(732)  SHANGHAI PYTES ENERGY CO., 

LTD. (CN) 
Building 9, No. 3492, Guangming 
Jinqian Road, Qingcun Town, Fengxian 
District Shanghai 

(540) 

 (740) Shanghai Beshining Intellectual 
Property Agency Co., Ltd. 
Block C,D, 3rd Floor, No. 780, Cailun 
Road, China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone, Pudong New Area 
Shanghai 

(511) 09, 12. 
  

 
 
(111) 1682947 (151) 27/05/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NPIXEL CO., LTD. (KR) 

12-14th Floor, Center Field West 
Tower, 231, Teheran-ro, Gangnam-gu 
Seoul 

(540) 

METAPIXEL 
(740) Tae-Keun HAN 

#1402, Kolon Digital Tower Aston 
Bldg, 212, Gasan Digital 1-ro, 
Geumcheon-gu Seoul 

(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42. 
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(111) 1682948 (151) 27/05/2022 
(822) 4020210245906 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NPIXEL CO., LTD. (KR) 

12-14th Floor, Center Field West Tower, 
231, Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 

(540) 

GRANVERSE 
(740) Tae-Keun HAN 

#1402, Kolon Digital Tower Aston 
Bldg, 212, Gasan Digital 1-ro, 
Geumcheon-gu Seoul 

(511) 09, 35, 38, 41, 42. 
  

 
(111) 1683111 (151) 12/08/2021 
(822) 90545307; 90526901; 90526905; 

90526909; 90526911; 90526915 US 
  

(171) 10 năm   
(531) 15.01.11; 15.01.17; 15.01.25; 26.01.01; 

26.01.03; 26.01.16; 26.01.24 
  
(732)  VALVE CORPORATION (US) 

10400 NE 4th Street, Suite 1400 
Bellevue WA 98004 

(540) 

 
(740) David J. Byer K&L Gates LLP 

One Lincoln Street Boston MA 02111 
(511) 09, 35, 38, 41, 42, 45. 
  

 
(111) 1683114 (151) 11/10/2021 
(822) 2021-120216 JP   
(171) 10 năm   

(531) 25.05.01; 26.01.01; 26.02.07; 26.11.01; 
26.11.07; 26.13.25 

  
(732)  KAWASAKI JUKOGYO 

KABUSHIKI KAISHA (DOING 
BUSINESS AS KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.) (JP) 
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kobe 

(540) 

 
(740) ARCO PATENT & TRADEMARK 

ATTORNEYS 
5th Fl.,  Nihonseimei-Sannomiya-
Ekimae Bldg., 7-1-1, Onoe-dori, Chuo-
ku,  Kobe-shi Hyogo 651-0088 

(511) 04, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 42. 
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(111) 1682018 (151) 07/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  HI-P SINGAPORE PTE. LTD. (SG) 

11 INTERNATIONAL BUSINESS 
PARK, HI-P BUILDING SINGAPORE  
609926 

(540) 

 
(740) Amica Law LLC 

77 ROBINSON ROAD, #22-01 
ROBINSON 77 SINGAPORE 068896 

(511) 40. 
  

 
 
(111) 1682172 (151) 07/07/2022 
(822) 2022-038626 JP   
(171) 10 năm   

(531) 28.03.00 
  
(732)  KABUSHIKI KAISHA MIZKAN 

HOLDINGS (JP) 
2-6, Nakamura-cho, Handa-shi Aichi-
ken 475-8585 

(540) 

 

(740) AOKI Atsushi 
c/o SEIWA PATENT & LAW, 10F 
Toranomon Hills Mori Tower, 1-23-1 
Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-
6310 

(511) 30. 
  

 
 
(111) 1682174 (151) 22/07/2022 
(822) 2022-074557 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KOWA COMPANY, LTD. (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi Aichi-ken 460-8625 

(540) 

VNA (740) ARUGA PATENT OFFICE 
Sawanotsuru Ningyocho Bldg., 1-3-8 
Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku 
Tokyo 103-0013 

(511) 05. 
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(111) 1682200 (151) 30/04/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 27.05.01 
  
(732)  SHANDONG FREDA BIOTECH CO., 

LTD. (CN) 
No. 888 Xinluo Street, High-Tech 
Zone, Jinan 250101 Shandong 

(540) 

 (740) QIANHUI IP ATTORNEYS 
36F, Building A4-3, Hanyu Gold 
Valley Business Centre, No.7000 
Jingshi Road, High-Tech Zone, Jinan 
250101 Shandong 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1682203 (151) 10/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BFM TECHNOLOGY LIMITED (NZ) 

22-24 Bay Park Place, Beach Haven 
Auckland 

(540) 

BFM 
(740) AJ PARK 

Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 

(511) 06, 17. 
  

 
 
(111) 1682208 (151) 10/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AMOREPACIFIC CORPORATION 

(KR) 
100, Hangang-daero, Yongsan-gu Seoul 

(540) 

 (740) Young-chol Kim 
KIM, CHOI & LIM, Coal Center, 10th 
Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu 
Seoul 
 

(511) 03. 
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(111) 1682219 (151) 26/05/2022 
(822) 2022-055906 JP   
(171) 10 năm   

(531) 24.17.05; 27.05.01; 27.05.21 
  
(732)  FAST RETAILING CO., LTD. (JP) 

10717-1, Sayama, Yamaguchi City 
Yamaguchi 754-0894 

(540) 

 

(740) KUBOTA Eiichiro 
KUBOTA, 9th floor Kamiyacho Prime 
Place, 1-17, Toranomon 4-chome, 
Minato-ku Tokyo 105-0001 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1682222 (151) 29/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 28.03.00 
  
(732)  SONG, MYUNG KYU (KR) 

115-1007, 127 Buil-ro 9-gil, Guro-gu 
Seoul 08259 

(540) 

 
(740) LEE, In Sik P 

ACORE INT'L PTO No. 608, 750 
Gukhoe-daero, Yeongdeungpo-gu 
Seoul 07236 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1682223 (151) 29/06/2022 
(822) 4020210232003 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BNC KOREA, INC. (KR) 

Suite 405, Venture Factory 1-Hogwan, 
62, Seongseogongdan-ro, 11-gil, 
Dalseo-gu Daegu 42713 

(540) 

 
(740) JI, Hyon Jo 

ZENITH PATENT & LAW FIRM, 4th 
Fl., 241, Tojung-ro, Mapo-gu Seoul 
04090 

(511) 10. 
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(111) 1682227 (151) 14/07/2022 
(822) 4020220092474 KR   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.03; 26.11.09 
  
(732)  BEGINNING RETAIL 

CORPORATION (KR) 
4th Floor, 9-32, Wausan-ro 26-gil, 
Mapo-gu Seoul 

(540) 

 

(740) KIM, Joung Wook 
(CHUNGWOO Patent & Law Firm), 
(Yeoksam-dong, 3rd Floor Shinmyung 
bldg), 136, Yeoksam-ro, Gangnam-gu 
Seoul 
 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1682230 (151) 24/06/2022 
(822) 61436551 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  BEIJING VKUP TECHNOLOGY CO., 

LTD. (CN) 
ROOM 16B168, 16/F, 4 TO 33/F, 101 
INSIDE, BUILDING 13, ZONE 4, 
WANGJINGDONG HOUSING 
ESTATE, CHAOYANG DISTRICT 
100102 BEIJING 

(540) 

 
(740) SINOWAY IP LTD. 

ROOM 1210, CANWAY BUILDING, 
NO. 66 NANLISHI ROAD, XICHENG 
DISTRICT 100045 BEIJING 
 
 

(511) 34. 
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(111) 1683144 (151) 11/07/2022 
(822) 4020220115389; 4020220115390; 

4020220115391; 4020220115392; 
4020220115393 KR 

  

(171) 10 năm   
(531) 02.03.01; 02.05.01; 02.05.03; 03.05.25; 

04.02.20; 05.05.01; 29.01.15 
(591) The colors pink, fuchsia, magenta, tan, 

white, black, beige, silver, and light 
brown are claimed as a feature of the 
mark.This mark consists of a female 
character, shown from the waist up, 
who has long pink and fuchsia bunny 
ears and short pink and magenta hair. 
The character's eyes and eyebrows are 
black, white, tan, and light brown, and 
the skin tone is beige. The character is 
wearing a silver necklace and is dressed 
in clothes decorated with pink roses. 

(732)  AFUN INTERACTIVE INC. (KR) 
2F, #105, B1F, 4, Seonyu-ro 49-gil, 
Yeongdeungpo-gu Seoul 

(540) 

 (740) KAI International IP Law Firm 
4F, 19, Nonhyeon-ro 87-gil, Gangnam-
gu Seoul 
 
 
 

(511) 09, 16, 25, 28, 41. 
  

 
 
(111) 1683148 (151) 01/08/2022 
(822) 97274998 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  APPLE INC. (US) 

One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 

(540) 

APPLE MESSSAGES FOR 
BUSINESS (740) Thomas R. La Perle Apple Inc. 

One Apple Park Way MS 39-1IPL 
Cupertino CA 95014 
 
 

(511) 38, 42. 
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(111) 1683216 (151) 05/05/2022 
(822) 62464489; 62463251; 62471986; 

62469648; 62463270 CN 
  

(171) 10 năm   
  
  
(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. (CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District Shenzhen 

(540) 

My HUAWEI 
(740) Unitalen Attorneys At Law 

Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, 
No. 22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing 

(511) 09, 35, 37, 41, 42. 
  
(111) 1683220 (151) 18/04/2022 
(822) 2022-019991 JP   
(171) 10 năm   

(531) 07.01.08; 07.01.24; 07.03.02; 20.01.01; 
20.01.03; 26.05.01; 26.05.11; 29.01.04 

(591) Dark steel blue. 
(732)  SOMPO LIGHT VORTEX INC. (JP) 

1-26-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku 
Tokyo 160-8338 

(540) 

 

(740) YAMAMOTO Shusaku 
c/o SHUSAKU YAMAMOTO PATENT 
LAW OFFICES, GRAND FRONT 
OSAKA TOWER C, 3-1 Ofuka-cho, Kita-
ku, Osaka-shi Osaka 530-0011 

(511) 09, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45. 
  

 
 
(111) 1683238 (151) 05/08/2022 
(822) 97324727 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TRIANZ DIGITAL CONSULTING, 

INC. (US) 
2350 Mission College Blvd, Suite 1250 
Santa Clara CA 95054 

(540) 

TRIANZ 
(740) Leah Halpert, Halpert Trademark Law 

696 Mistletoe Road, #202 Ashland OR 
97520 

(511) 35, 42. 
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(111) 1683345 (151) 01/06/2022 
(822) 4824500 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CHANEL (FR) 

135, avenue Charles de Gaulle Neuilly-
sur-Seine F-92200 

(540) 

CULTURE PARFUM 

  
 

(511) 16, 20, 35, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1683377 (151) 20/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.15.01; 24.15.05; 27.05.09; 27.05.17 
  
(732)  SHENZHEN GINSENG SPORTS 

EQUIPMENT CO., LTD (CN) 
2706, Shengtang Business Building 
West Block, Tairan 9th Road, Tian’an 
Community, Shatou Street, Futian 
District, Shenzhen Guangdong 

(540) 

 
(740) Beijing Century Power International 

Intellectual Property Agency Co., Ltd. 
Room B522, 5/F, 6-1 HongLian Bldg., 
No.28, Hong Lian South Road, Xi 
Cheng District 100055 Beijing 

(511) 25, 28. 
  

 
 
(111) 1683471 (151) 25/07/2022 
(822) 97479259 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MCGEAN-ROHCO, INC. (US) 

2910 Harvard Ave. Cleveland OH 
44105 

(540) 

ASTROMAT 
(740) Patrick J. Daugherty Daugherty & Del 

Zoppo Co. L.P.A. 
P.O. Box 431 Mentor OH 44061 

(511) 03. 
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(111) 1683479 (151) 10/01/2022 
(822) 56230101; 60282027; 60289815 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FOSHAN GAOMING ANNWA 

CERAMIC SANITARY WARE CO., 
LTD (CN) 
Sanming Road, He Cheng Avenue, 
Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou 
Town, Gaoming Area, Foshan City 
Guangdong Province 

(540) 

ANNWA 
(740) Guangzhou Zefang Yuhang Intellectual 

Property Agency Co. LTD 
Unit 2906-2908, Tower B, China Shine 
Plaza, No.9 Linhe West Road, Tianhe 
District, Guangzhou City Guangdong 
Province 
 
 

(511) 06, 11, 19, 20, 21. 
  

 
 
(111) 1683483 (151) 14/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.17.25; 26.03.01; 26.03.02; 26.03.06; 
26.05.01; 26.13.25; 29.01.13 

(591) Red and blue. 
(732)  MITSUI FUDOSAN CO., LTD. (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku Tokyo 103-0022 

(540) 

 

(740) KISA PATENT & TRADEMARK 
FIRM 
Foreign Affairs Department, Trademark 
Division, KISA PATENT & 
TRADEMARK FIRM, East 8F, 
TORANOMON TWIN BLDG., 10-1 
Toranomon 2-chome, Minato-ku Tokyo 
105-0001 
 
 
 

(511) 36, 43. 
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(111) 1683507 (151) 17/04/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.09.01; 24.09.14; 27.05.08; 29.01.12 
(591) Golden gradient, dark grey. 
(732)  OTKRY`TOE AKCIONERNOE 

OBSHHESTVO «KRASNOYARSKIJ 
ZAVOD CZVETNY`X METALLOV 
IMENI V.N. GULIDOVA» (RU) 
Transportny`j proezd, dom 1, g. Krasnoyarsk 
RU-660123 Krasnoyarskij kraj 

(540) 

 
(740) Gusev Aleksandr Yur`evich 

ulicza Zorge, 209/1,  kvartira 62, gorod 
RU-630106 Novosibirsk 

(511) 01, 14, 42. 
  

 
(111) 1683514 (151) 04/05/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH 

& CO. KG (DE) 
Erasmusstr. 20 10553 Berlin 

(540) 

CMA 
  

(511) 07, 09. 
  

 
 
(111) 1682738 (151) 20/05/2022 
(822) 64237252; 64239875; 64218224; 

64243900; 64230328; 64240247 CN 
  

(171) 10 năm   
(531) 26.03.04; 26.03.05; 26.03.24; 26.13.25 
  
(732)  BEIJING KEMU SOFTWARE CO., 

LTD. (CN) 
Room 502-2, Floor 5, Building 2, 
No.10 Kegu 1st Street, Economic and 
Technological Development Zone, 
Daxing District Beijing 

(540) 

 
(740) Beijing Sanyou Intellectual Property 

Agency Co., Ltd. 
16F. Block A, Corporate Square 35, 
Jinrong Street, Xicheng District 100033 
Beijing 

(511) 09, 16, 28, 35, 41, 42. 
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(111) 1682756 (151) 12/07/2022 
(822) 40202201247R SG   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01 
  
(732)  TRENDS HOME ELECTRICAL PTE. 

LTD. (SG) 
1 UBI VIEW, #01-04 FOCUS ONE 
Singapore 408555 

(540) 

 (740) DREW & NAPIER LLC 
10 COLLYER QUAY, #10-01 OCEAN 
FINANCIAL CENTRE Singapore 
049315 

(511) 11. 
  

 
(111) 1682771 (151) 22/04/2022 
(822) 63978332; 63966343 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  HANGZHOU DUNLI ELECTRIC 

APPLIANCES CO., LTD. (CN) 
No. 1 Dunli Road, Renhe Street, Yuhang 
District, Hangzhou 311107 Zhejiang 

(540) 

 (740) Chofn Intellectual Property 
1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 

(511) 07, 11. 
  
 
(111) 

 
1682772 

 
(151) 

 
06/05/2022 

(171) 10 năm   
(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  SHENZHEN BAANOOL ROBOT 

CO., LTD. (CN) 
5/F, Block 22, An'le Industrial Zone, 
NO. 15 Guankou 2nd Road, Anle 
community, Nantou sub-district, 
Nanshan district, Shenzhen Guangdong 

(540) 

 

(740) Shenzhen Zhisheng Intellectual 
Property Agency Co., Ltd. 
Room 401, Zhongke R&D Park Incubation 
Center, No.009 Gaoxin South 1st Road, 
Nanshan District Shenzhen 

(511) 07, 09, 35. 
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(111) 1682773 (151) 22/04/2022 
(822) 34382872; 34381775 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.03; 26.13.25; 26.15.11; 26.15.15; 
26.15.25 

  
(732)  SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO.,LTD. (CN) 
No. 18, Hexi Road, Liunan District, 
Liuzhou 545007 Guangxi 

(540) 

 

(740) Shenzhen Zhongruixing Trademark 
Agent Co., Ltd. 
6B, 6C-12, Yangguanghuayi Building 
1, No. 3003 Nanhai Avenue, Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong 

(511) 12, 37. 
  

 
(111) 1682781 (151) 29/04/2022 
(171) 10 năm   

(531) 15.01.01; 18.01.15; 18.01.16; 27.05.01 
  
(732)  YAN QI (CN) 

Room 2601, Building 7, Wuyueshoufu, 
Jiangdong Street, Yiwu, Jinhua City 
Zhejiang Province 

(540) 

 

(740) Beijing Ciprun Intellectual Property 
Agency Co., Ltd. 
A1003, 10th Floor, North of 
Guangyang Street, Changyang Town, 
Fangshan District Beijing 

(511) 09. 
  

 
(111) 

 
1682783 

 
(151) 

 
29/04/2022 

(171) 10 năm   
(531) 26.03.23; 26.11.12; 27.05.01 
  
(732)  YAN QI (CN) 

Room 2601, Building 7, Wuyueshoufu, 
Jiangdong Street, Yiwu, Jinhua City 
Zhejiang Province 

(540) 

 
(740) Beijing Ciprun Intellectual  Property 

Agency Co., Ltd. 
A1003, 10th Floor, North of 
Guangyang Street, Changyang Town, 
Fangshan District Beijing 

(511) 09. 
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(111) 1682795 (151) 29/06/2022 
(822) 1767902 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.02; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 
27.05.03 

  
(732)  GSS SCALE (SU ZHOU) CO., LTD. (CN) 

Taiping Town, Xiangcheng District, 
Suzhou City Jiangsu Province 

(540) 

 

(740) Changzhou Banghe Intellectual 
Property Agency Co., Ltd 
Room 601-2, Tower A, R&D Hub 
Building 3, Science and Education 
Town, Wujin District, Changzhou 
Jiangsu Province 

(511) 09. 
  

 
(111) 

 
1682796 

 
(151) 

 
27/06/2022 

(171) 10 năm   
(531) 27.05.01 
  
(732)  ECO MEDICAL TECHNOLOGY 

(NANJING) CO., LTD. (CN) 
3rd & 4th Floor, J5 Building, NJUT 
Science & Technology Industrial Park, 
No. 15, Wanshou Road, Pukou District 
Nanjing 

(540) 

 
(740) Sunshine Intellectual Property 

International Co., Ltd 
503, Floor 5, Tower A, Zhongguancun 
Intellectual Property Building, No.21, 
A, Haidian South Road, Haidian 
District 100080 Beijing 

(511) 10, 35. 
  

 
(111) 1682816 (151) 14/04/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. (BG) 

"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Pearls of Wealth 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, Patriarh 
Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
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(111) 1682835 (151) 24/03/2022 
(822) 302021000202775 IT   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PASSAGGIO OBBLIGATO S.P.A. 

(IT) 
Piazza Cavour 3 Milano 

(540) 

NARAMILANO 
(740) Perani & Partners S.p.A. 

Piazza Armando Diaz 7 I-20123 Milano MI 
 

(511) 18, 25. 
  

 
(111) 1682839 (151) 17/08/2022 
(822) 97314942 US   
(171) 10 năm   

(531) 27.03.01; 27.03.15; 27.05.11 
  
(732)  JOHNSTECH INTERNATIONAL 

CORPORATION (US) 
1210 New Brighton Boulevard 
Minneapolis MN 55413 

(540) 

 (740) Michael B. Lasky Hamre, Schumann, 
Mueller & Larson 
45 South Seventh Street, Suite 2700 
Minneapolis MN 55402 
 

(511) 09, 42. 
  

 
(111) 1682848 (151) 08/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.03.23; 26.13.25 
  
(732)  QINGDAO YEELINK 

INFORMATION TECHNOLOGY 
CO., LTD (CN) 
Room B4, Floor 10, Building B, 
Qingdao International Innovation Park, 
No. 1 Keyuanwei One Road, Laoshan 
District, Qingdao Shandong 

(540) 

 
(740) KANGXIN PARTNERS, P.C. 

Floor 16, Tower A, InDo Building, A48 
Zhichun Road, Haidian District 100098 
Beijing 

(511) 07, 09. 
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(111) 1682849 (151) 22/04/2022 
(822) 63806867 CN   
(171) 10 năm   

(531) 25.03.01; 26.04.04; 27.05.24; 29.01.12 
  
(732)  BYHEALTH CO., LTD. (CN) 

No. 19, Xinghan Road, Sanzao Science 
and Technology Industrial Park, Jinwan 
District, Zhuhai 519040 Guangdong 

(540) 

 (740) CCPIT Patent & Trademark Law Office 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 

(511) 05. 
  
 
(111) 1682854 (151) 18/04/2022 
(822) 62226458 CN   
(171) 10 năm   

(531) 03.01.08; 03.01.24; 26.13.25; 27.05.01 
  
(732)  SHENZHEN CREALITY 3D 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 1808, Jinxiu Hongdu Building, 
Meilong Avenue, Xinniu Community, 
Minzhi Street, Longhua District, 
Shenzhen City Guangdong Province 

(540) 

 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE 

45/F, CTF Finance Center, No. 6 
Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province 

(511) 07. 
  

 
(111) 1683830 (151) 11/08/2022 
(822) 2174279; 1430716; 1917150 CA   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARITZIA LP (CA) 

118 - 611 Alexander Street Vancouver 
BRITISH COLUMBIA V6A1E1 

(540) 

WILFRED FREE 
(740) BORDEN LADNER GERVAIS LLP 

1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600 VANCOUVER BC V7X 1T2 

(511) 18, 25. 
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(111) 1683836 (151) 27/07/2022 
(822) 63919038 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  JIANGSU BAICHUAN HIGH-TECH 

NEW MATERIALS CO., LTD. (CN) 
No. 55 Jianshe Road, Yunting District, 
Jiangyin City Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT 

LAW OFFICE CO., LTD 
8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan 
Nanjie, Xichengqu 100045 Beijing 

(511) 01. 
  

 
(111) 1683870 (151) 15/02/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.17.02; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.01; 
27.05.04; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.12 

(591) Grey and orange. 
(732)  PT RISET NUSANTARA GENETIKA 

(ID) 
Jl. Riau No. 1, RT.9/RW.5, 
Gondangdia, Kec. Menteng, Kota 
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 10350 

(540) 

 

(740) Risti Wulansari S.H. 
KMO Building, Floor 05 Suite 502, 
Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08 
DKI Jakarta 

(511) 42. 
  
 
(111) 1683883 (151) 07/04/2022 
(822) 2212336; 2260516 AU   
(171) 10 năm   

(531) 24.03.01; 24.03.18; 27.05.01 
  
(732)  NATURO LIMITED (AU) 

43 Link Crescent Coolum Beach QLD 
4573 

(540) 

 

(740) brandU Legal 
PO Box 319, Turramurra Box Centre 
TURRAMURRA NSW 2074 
 

(511) 07, 11, 29, 40. 
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(111) 1683901 (151) 14/04/2022 
(822) 40202202801Q SG   
(171) 10 năm   

(531) 25.01.06; 25.03.01; 27.05.09; 27.05.24 
  
(732)  YEO HIAP SENG LIMITED (SG) 

3 SENOKO WAY Singapore 758057 

(540) 

 

(740) YUSARN AUDREY LLC 
4 SHENTON WAY, #14-03, SGX 
CENTRE 2 SINGAPORE 068807 
 

(511) 29, 30, 32. 
  

 
 
(111) 1683904 (151) 24/03/2022 
(822) 2021779824 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.05; 26.01.06; 26.13.25; 27.05.01; 
27.05.09; 27.05.10 

  
(732)  ASTRA HK LIMITED (CN) 

Unit 1105, 11/F, Hung Hom 
Commercial Centre Tower B, No 37 
Ma Tau Wai Rd, Hung Hom Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Osipova Maria Viktorovna 
postbox 69 RU-123022 Moscow 
 

(511) 14, 35. 
  

 
 
(111) 1684029 (151) 10/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CHONG KUN DANG HOLDINGS 

CORP. (KR) 
8 Chungjeong-ro, Seodaemun-gu Seoul 

(540) 

CKD GUARANTEED (740) SungAm Suh Internation Patent & Law 
Firm 
9F, Hyunjuk B/D, 114 Yeoksam-ro, 
Gangnam-gu Seoul 
 

(511) 03. 
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(111) 1684030 (151) 01/08/2022 
(822) 2022017126 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SAZABY LEAAGUE, LTD. (JP) 

2-11-1 Sendagaya Shibuya-ku Tokyo 
151-8575 

(540) 

MENYA INOICHI 
(740) TANAKA Shinichiro 

c/o NAKAMURA & PARTNERS, 
Shin-Tokyo Bldg., 6F, 3-1, Marunouchi 
3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8355 

(511) 43. 
  

 
 
(111) 1684031 (151) 12/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 03.06.05; 05.13.04; 27.03.03; 27.05.01 
  
(732)  FOSHAN PHOENIX PET 

PRODUCTS CO., LTD (CN) 
F2 No. 10 Baosheng Road, Yundonghai 
Street, Sanshui District, Foshan City 
528100 Guangdong 

(540) 

 

(740) Beijing Zhongshang guobiao 
Intellectual Property Agency Co. LTD 
Room B105, 407, 4th floor, Building 1, 
Yard 15, Guanghua Road, Chaoyang 
District Beijing 

(511) 31. 
  

 
 
(111) 1684032 (151) 12/08/2022 
(822) 018665893 FI   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FARON PHARMACEUTICALS OY 

(FI) 
Joukahaisenkatu 6 FI-20520 Turku 

(540) 

BEXCLEVY 
(740) BERGGREN OY 

Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-00100 
Helsinki 

(511) 05. 
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(111) 1684033 (151) 12/08/2022 
(822) 018665892 FI   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FARON PHARMACEUTICALS OY 

(FI) 
Joukahaisenkatu 6 FI-20520 Turku 

(540) 

BEXIGNUS 
(740) BERGGREN OY 

Eteläinen Rautatiekatu 10 A FI-00100 
Helsinki 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1684034 (151) 01/07/2022 
(822) 63333146 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BYD COMPANY LIMITED (CN) 

No. 1, Yan'an Road, Kuichong Street, 
Dapeng New District, Shenzhen 
Guangdong 

(540) 

Sea Lion (740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE 
45/F, CTF Finance Center, No. 6 
Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province 
 

(511) 12. 
  

 
 
(111) 1684044 (151) 29/08/2022 
(822) 2289136 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ANNALISE-AI PTY LTD (AU) 

Level 5, 24 York Street Sydney NSW 
2000 

(540) 

ANNALISE EDGE 
(740) Dentons Australia Limited 

Level 43, Bourke Place, 600 Bourke 
Street MELBOURNE VIC 3000 
 

(511) 09, 10. 
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(111) 1684051 (151) 27/05/2022 
(822) 4837245 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ACCOR (FR) 

82 rue Henri Farman F-92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX 

(540) 

HANDWRITTEN 
COLLECTION (740) SANTARELLI,  Madame Nathalie 

REY 
49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS 

(511) 43. 
  

 
 
(111) 1684070 (151) 27/07/2022 
(822) 4851208 FR   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.02; 26.11.08; 27.05.09; 27.05.10; 
27.05.11 

  
(732)  PFEIFFER VACUUM (FR) 

98 avenue de Brogny F-74000 
ANNECY 

(540) 

 (740) GALIA PARTNERS 
15 rue de la Presse F-42000 SAINT-
ETIENNE 
 

(511) 07, 09. 
  

 
 
(111) 1684132 (151) 01/07/2022 
(822) 018662314 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  Helmut Fischer GmbH Institut für 

Elektronik und Messtechnik (DE) 
Industriestr. 21 71069 Sindelfingen 

(540) 

Terascope 
(740) Mammel und Maser Patentanwälte 

PartG mbB 
Tilsiter Straße 3 71065 Sindelfingen 

(511) 09. 
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(111) 1679758 (151) 25/07/2022 
(822) 97239482 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HIMS, INC. (US) 

2269 Chestnut Street, #523 San 
Francisco CA 94123 

(540) 

 (740) Carrie L. Kiedrowski Jones Day 
250 Vesey Street New York NY 10281 
 
 

(511) 18. 
  

 
 
(111) 1679774 (151) 27/07/2022 
(822) 2289156 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ADEVAYA PTY LTD (AU) 

903/50 Clarence Street Sydney NSW 
2000 

(540) 

ADEVAYA (740) LEXSONS LAW FIRM PTY LTD 
Suite 3, Level 7, 1 O'Connell Street 
Sydney NSW 2000 
 
 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1679791 (151) 12/07/2022 
(822) 4841226 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CHRISTIAN DIOR COUTURE (FR) 

30 Avenue Montaigne F-75008 PARIS 

(540) 

 (740) NOVAGRAAF FRANCE 
2 rue Sarah Bernhardt,  CS 90017 F-
92665 Asnières-sur-Seine Cedex 
 
 

(511) 14. 
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(111) 1682957 (151) 08/06/2022 
(822) 2019129417 JP   
(171) 10 năm   

(531) 03.01.01; 03.01.02; 03.01.20; 03.11.01; 
24.01.03; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.13; 
24.01.15; 24.01.17; 24.09.02; 24.09.06; 
24.09.11; 26.01.04; 26.01.21; 27.05.01; 
29.01.13 

(732)  STEMCELL CO., LTD (JP) 
14-5, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku 
Tokyo 151-005 

(540) 

 

(740) NAKAMURA Shoji 
Markstone IP Attorneys, Verty Nakano 
202, 29-10, Honcho 3-chome, Nakano-
ku Tokyo 164-0012 

(511) 44. 
  
 
(111) 

 
1682958 

 
(151) 

 
08/06/2022 

(822) 2019129447 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04 
(732)  STEMCELL CO., LTD (JP) 

14-5, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku 
Tokyo 151-005 

(540) 

 
(740) NAKAMURA Shoji 

Markstone IP Attorneys, Verty Nakano 
202, 29-10, Honcho 3-chome, Nakano-
ku Tokyo 164-0012 

(511) 44. 
  
 
(111) 

 
1682965 

 
(151) 

 
27/05/2022 

(171) 10 năm   
(531) 01.01.01; 01.01.10; 03.07.05; 03.07.19; 

03.07.24; 26.11.01; 26.11.12; 27.01.12 
(732)  SUZHOU TRIPADVISOR INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY CO., LTD. (CN) 
Rm 904, 9/F, HD Media Building, No. 28, 
South Tiancheng Road, Xiangcheng District, 
Suzhou City 215000 Jiangsu Province 

(540) 

 

(740) Suzhou TripAdvisor Intellectual 
Property Agency Co., Ltd. 
Rm 904, HD Media Building, No. 28, 
South Tiancheng Road, Xiangcheng 
District, Suzhou City Jiangsu Province 

(511) 45. 
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(111) 1683011 (151) 26/07/2022 
(822) 87075727 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  M&M MEDIA, INC. (US) 

700 Canal Street Stamford CT 06902 

(540) 

TREBEL (740) Sevag Demirjian Foundation Law 
Group LLP 
4605 Lankershim Blvd.,  Suite 650 
North Hollywood CA 91602 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1683019 (151) 12/08/2022 
(822) 97274856 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FIBROGEN, INC. (US) 

409 Illinois Street San Francisco CA 
94158 

(540) 

RIVZEPRI (740) Harold Milstein Sheppard Mullin 
Richter & Hampton LLP 
1540 El Camino Real, Suite 120 Menlo 
Park CA 94025 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1683022 (151) 12/08/2022 
(822) 97274861 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FIBROGEN, INC. (US) 

409 Illinois Street San Francisco CA 
94158 

(540) 

GOCETFI (740) Harold Milstein Sheppard Mullin 
Richter & Hampton LLP 
1540 El Camino Real, Suite 120 Menlo 
Park CA 94025 
 

(511) 05. 
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(111) 1683027 (151) 16/08/2022 
(822) 87075727 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  M&M MEDIA, INC. (US) 

700 Canal Street Stamford CT 06902 

(540) 

TREBEL (740) Sevag Demirjian Foundation Law 
Group LLP 
4605 Lankershim Blvd.,  Suite 650 
North Hollywood CA 91602 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1683047 (151) 05/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GUANGZHOU HAORI 

INVESTMENT HOLDINGS CO., 
LTD. (CN) 
3A05, No. 18-1, Yongtai Juxian Street, 
Yongping Street, Baiyun District, 
Guangzhou Guangdong 

(540) 

recycloth 
(740) Guangzhou Nexip Technology Co., 

Ltd. 
Room 1507-1, Teem Tower, No. 208 
Tianhe Road, Tianhe District, 
Guangzhou Guangdong 

(511) 18, 25. 
  

 
 
(111) 1683051 (151) 21/06/2022 
(822) 4835210 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  XENOTHERA (FR) 

21 rue de la Noue Bras de Fer F-44200 
Nantes 

(540) 

LUNGOV 
(740) CABINET NONY 

11 rue Saint Georges F-75009 PARIS 
 

(511) 05. 
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(111) 1683077 (151) 25/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 15.09.01; 15.09.10; 15.09.12; 24.17.05; 
27.03.15 

  
(732)  EV CHARGING TECHNOLOGY 

PTE. LTD. (SG) 
12 TANNERY ROAD, #02-04 HB 
CENTRE 1 Singapore 347722 

(540) 

 

  
 

(511) 09, 42. 
  
 
(111) 1683095 (151) 05/05/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09 
  
(732)  BEIJING XINYOULINGXI 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 425, Yard 17-27, No. 164 Beiqing 
Road, Haidian District 100089 Beijing 

(540) 

 (740) Naisi IP Firm 
Room 9-1002, Three Room Creative 
Life Park, No. 1292, North Bank, No. 
15, Jianguo Road, Chaoyang District 
Beijing 

(511) 09, 14. 
  

 
(111) 1683100 (151) 03/08/2022 
(822) 4020210170275 KR   
(171) 10 năm   

(531) 24.15.03; 24.15.21; 26.11.03; 26.11.07; 
27.05.01; 27.07.01; 29.01.13 

  
(732)  WEBZEN INC. (KR) 

(Sampyeong-Dong, Pangyo, Digital 
Contents Park B Dong) 242, Pangyo-ro 
Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 

(540) 

 

(740) TaeYoung Trademark Office 
(Misagangbyeon SKYPOLIS) DA-632, 
6th Floor, Knowledge-Industry Center, 
135, Misagangbyeonhangang-ro, 
Hanam-si Gyeonggi-do 12902 

(511) 09, 41. 
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(111) 1679932 (151) 27/07/2022 
(822) 97140556 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NCAP MEDICAL, LLC (US) 

390 West 910 South Heber City UT 
84032 

(540) 

 (740) Adriano Pacifici Intellectual Property 
Consulting, LLC 
400 Poydras Street, Suite 1400 New 
Orleans LA 70130 
 

(511) 10. 
  

 
 
(111) 1679934 (151) 06/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  RIVAGES DU NORD (MA) 

5 avenue de la Princesse Lalla Meryem 
Soussi Rabat 

(540) 

 (740) Allen & Overy LLP 
One Bishops Square London E1 6AD 
 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1679948 (151) 14/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  INFINEON TECHNOLOGIES AG 

(DE) 
Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg 
 

(540) 

TEGRION 
  

 
(511) 09, 42. 
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(111) 1679953 (151) 28/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Crystal Crown 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
  

 
 
(111) 1679954 (151) 28/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Flaming Win 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
  

 
 
(111) 1679957 (151) 28/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Burning Crystal 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
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(111) 1679967 (151) 21/07/2022 
(822) 2244330 AU   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.06; 26.03.07; 
26.03.18; 26.03.24; 27.05.01; 27.05.21; 
27.05.24; 29.01.12 

  
(732)  PEPPERSTONE GROUP LIMITED 

(AU) 
Level 16, Tower One, 727 Collins 
Street Docklands VIC 3008 

(540) 

 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd 

Level 15, 1 Nicholson Street 
MELBOURNE VIC 3000 

(511) 09, 36, 42. 
  

 
 
(111) 1679979 (151) 21/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 05.03.13; 26.02.01; 26.02.05; 26.11.12; 
26.15.25; 29.01.13 

  
(732)  FROMBIO CO., LTD (KR) 

#104-102, Digitalempire2, 88 Sinwon-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-
do 16681 

(540) 

 
(740) TAEDONG PATENT AND LAW 

FIRM 
#302, 282, Gamasan-ro Guro-gu Seoul 
08302 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1684139 (151) 04/08/2022 
(822) 3663509 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EYE TECH CARE (FR) 

2871 avenue de l'Europe RILLIEUX 
LA PAPE F-69140 

(540) 

EYEOP1 
(740) DECOUVERTES & DROIT 

30 rue Jean Broquin  F-69006 LYON 
 

(511) 10. 
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(111) 1684143 (151) 04/08/2022 
(822) 3531298 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EYE TECH CARE (FR) 

2871 avenue de l'Europe RILLIEUX 
LA PAPE F-69140 

(540) 

EYETECHCARE 
(740) DECOUVERTES & DROIT Florence 

GREFFIER 
30 rue Jean Broquin F-69006 Lyon 
 

(511) 10. 
  

 
 
(111) 1684165 (151) 24/08/2022 
(822) 1631795 AU   
(171) 10 năm   

(531) 03.07.17; 09.01.10; 25.03.01; 25.05.25; 
27.05.24; 29.01.13 

  
(732)  B.PURE AUSTRALIA PTY LTD (AU) 

C8. 391 Park Road Regents Park NSW 
2143 

(540) 

 (740) Baxter Patent Attorneys Pty Ltd 
L20, 135 King St. Sydney NSW 2000 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1684170 (151) 12/08/2022 
(822) 97479206 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MCGEAN-ROHCO, INC. (US) 

2910 Harvard Ave. Cleveland OH 
44105 

(540) 

ELDORADO 
(740) Patrick J. Daugherty Daugherty & Del 

Zoppo Co. L.P.A. 
P.O. Box 431 Mentor OH 44061 
 

(511) 03. 
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(111) 1684335 (151) 13/05/2022 
(822) 4020220021784 KR   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.05; 26.04.11; 26.04.18; 27.05.09; 
27.05.17; 29.01.13 

(591) Gold, white, black.On the left side of 
the trademark is a rectangle containing 
three triangles; the rectangular part is in 
gold, and the triangles included in the 
rectangle are in white; the letters 
"Metaverse oriented iMETAverse 
PLATFORM" are in black. 

(732)  WOORI RIWOO CORPORATION 
(KR) 
No. 1901, 1903, 1905, 147, Teheran-ro, 
Gangnam-gu Seoul 

(540) 

 

(740) KIM, Jeong Hoon 
P&T Intellectual Property Law Firm, 
2nd Fl., Samsung Bldg., 14, Seolleung-
ro 125-gil Gangnam-gu Seoul 06099 
 
 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1684338 (151) 10/05/2022 
(822) 018618539 SE   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.03; 26.01.24; 26.07.04; 26.11.03; 
26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 
29.01.13 

  
(732)  CONSILIUM MARINE & SAFETY 

AB (SE) 
Box 8763 SE-402 76 Göteborg 

(540) 

 (740) ZACCO SWEDEN AB 
Löjtnantsgatan 21, 5 tr SE-115 50 
Stockholm 
 
 
 

(511) 09, 37, 40, 42. 
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(111) 1684365 (151) 26/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  MINGKANG GOU (CN) 

Rm. 601, No. 5 Fuhe 1st St., Tonghe 
Rd., Baiyun Dist. 510515 Guangzhou, 
Guangdong 

(540) 

 (740) Scihead IP Law Firm 
Unit 1508, Huihua Commercial & 
Trade Building, No. 80, Xian Lie 
Zhong Road, Yuexiu District, 
Guangzhou Guangdong 

(511) 07, 09. 
  

 
(111) 1684382 (151) 21/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  YOUTENG BUILDING MATERIALS 

TECHNOLOGY (HAINING) CO., LTD. (CN) 
Rm 611-2, Bldg 2, Fenghuang 
Commercial Building, Fenghuang Rd, 
Dingqiao Town, Haining City, Jiaxing 
City 314000 Zhejiang Province 

(540) 

 
(740) Simate Intellectual Property (Suzhou) 

CO., LTD. 
3019, Building 1, Lejia Building, No. 8, 
Jiarui Lane, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou Jiangsu 

(511) 19. 
  

 
(111) 1684438 (151) 22/08/2022 
(822) 97447405 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CLARIS INTERNATIONAL INC. (US) 

One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 

(540) 

CLARIS PRO 
(740) Thomas R. La Perle Apple Inc. 

One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 

(511) 09. 
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(111) 1684440 (151) 23/08/2022 
(822) 97402962 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BROOKS SPORTS, INC. (US) 

5th Floor, 3400 Stone Way North 
Seattle WA 98103 

(540) 

SKYVAULT 
(740) Lorraine Linford Cozen O'Connor 

999 3rd Avenue, #1900 Seattle WA 
98104 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1684456 (151) 25/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  JUNG, YONG JU (KR) 

#104-1201, 180, Deokso-ro, Wabu-eup, 
Namyangju-si Gyeonggi-do 12273 

(540) 

BANANASISTERS 
(740) AHN, Young Gil 

3rd floor, 21-7, Banpo-daero 28-gil, 
Seocho-gu Seoul 06647 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1684477 (151) 14/03/2022 
(822) 87063118 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  INFOBLOX INC. (US) 

2390 Mission College Boulevard, Ste. 
501 Santa Clara CA 95054 

(540) 

INFOBLOX 
(740) Gail I. Nevius Abbas Pranger Law PC 

88 Guy Place, Suite 405 San Francisco 
CA 94105 
 

(511) 09, 37, 38, 42. 
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(111) 1679985 (151) 29/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  MINDCHAMPS HOLDINGS PTE 

LIMITED (SG) 
480 LORONG 6 TOA PAYOH, #17-00 
HDB HUB EAST WING SINGAPORE 
310480 

(540) 

 

  
 

(511) 41. 
  

 
 
(111) 1679987 (151) 01/08/2022 
(822) 2281631 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  Y4PS BIOTECHNOLOGY PTY LTD 

(AU) 
Unit 54, 95 Rouse Street Port 
Melbourne VIC 3207 

(540) 

ANNAKA 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd 

Level 15, 1 Nicholson Street 
MELBOURNE VIC 3000 

(511) 09, 35, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1680012 (151) 06/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 28.03.00 
  
(732)  SUZHOU XUNTE HYDRAULIC 

LIFTING MACHINERY CO., LTD. 
(CN) 
No. 118, Guoyuan Road, Wangting 
Town, Xiangcheng District, Suzhou 
City Jiangsu Province 

(540) 

 (740) Suzhou Yongjia Intellectual Property 
Agency 
No. 101, Xujiang Rd, Suzhou City 
Jiangsu Province 

(511) 07. 
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(111) 1680017 (151) 13/04/2022 
(822) 575875 CZ   
(171) 10 năm   

(531) 03.07.17; 24.15.01; 24.15.11; 26.01.04; 
26.01.16 

  
(732)  ŠKODA AUTO A.S. (CZ) 

tř. Václava Klementa 869 CZ-293 01 
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II 

(540) 

 
  

 
(511) 35. 
  

 
(111) 1680019 (151) 14/06/2022 
(822) 4020220056150; 4020220056151; 

4020220056152; 4020220056153; 
4020220056154; 4020220056155; 
4020220056156; 4020220056157; 
4020220056158; 4020220056159; 
4020220056160; 4020220056161; 
4020220056162; 4020220056163; 
4020220056164; 4020220056165; 
4020220056166 KR 

  

(171) 10 năm   
(531) 01.15.07; 26.11.25 
  
(732)  SOURCE MUSIC INC. (KR) 

42, Hangang-daero, Yongsan-gu Seoul 

(540) 

 
(740) KAI International IP Law Firm 

4F, 19, Nonhyeon-ro 87-gil, Gangnam-
gu Seoul 

(511) 03, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 41. 
  
(111) 1680042 (151) 24/05/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 03.09.01; 03.09.24; 26.04.05; 26.04.18; 
26.13.25; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 
27.05.10; 28.03.00; 29.01.15 

(591) Sky blue, white, yellow, green, lilac 
and black. 

(732)  E'S INC (JP) 
Tsao Hibiya 3F, 3-13, Shinbashi 3-
chome, Minato-ku Tokyo 105-0004 

(540) 

 (740) TAKAHASHI Toshihiro 
No. 301, Ogikubo Sunny Garden, 4-28-9, 
Ogikubo, Suginami-ku Tokyo 167-0051 

(511) 11. 
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(111) 1683378 (151) 12/08/2022 
(822) 4020210070617 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ELASCHEM CO., LTD. (KR) 

205-15 Daeheung 1-gil, Seongnam-
myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si 
Chungcheongnam-do 31248 

(540) 

 (740) KIM, Sung Ho 
(WANNABE Patent & Law 
Firm)(PNM Tower, Yeoksam-dong) 
3rd Floor, 24, Eonju-ro 85-gil, 
Gangnam-gu Seoul 06221 

(511) 17. 
  

 
(111) 1683381 (151) 15/11/2021 
(822) 2021/152109 TR   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11; 
27.05.17; 29.01.12 

(591) Red, black and white. 
(732)  İHLAS HOLDİNG ANONİM 

ŞİRKETİ (TR) 
Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, 
İhlas Plaza No:11 B/21, Yenibosna 
Bahçelievler - İstanbul 

(540) 

 (740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ 
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, 
Zeno İş Merkezi, D Blok, Kat: 4 TR-
16110 Nilufer, Bursa 

(511) 38, 41. 
  

 
(111) 1683392 (151) 04/05/2022 
(822) 018011226 IT   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  IDB S.R.L. INDUSTRIA DOLCIARIA 

BORSARI (IT) 
Via Ca' Mignola Nuova 1577 I-45021 
Badia Polesine (RO) 

(540) 

TURINÉ 
(740) CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L. 

Piazzetta Cappellato Pedrocchi 18 I-
35122 Padova 

(511) 29, 30. 
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(111) 1683393 (151) 20/04/2022 
(822) 018670100 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  COBUS INDUSTRIES GMBH (DE) 

Max-Planck-Ring 43 65205 Wiesbaden 

(540) 

COBUS HYDRA 
(740) TCI RECHTSANWÄLTE 

PARTNERSCHAFT SCHMIDT MBB 
Isaac-Fulda-Allee 5 55124 Mainz 

(511) 12, 37, 39. 
  

 
 
(111) 1683395 (151) 04/04/2022 
(822) 018642777 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GEORG MENSHEN GMBH & CO. 

KG (DE) 
Industriestr. 26 57413 Finnentrop 

(540) 

MENSHEN-LoTUS (740) COHAUSZ HANNIG BORKOWSKI 
WIßGOTT 
PATENTANWALTSKANZLEI GBR 
Schumannstr. 97-99 40237 Düsseldorf 
 

(511) 16, 20, 40. 
  

 
 
(111) 1683396 (151) 29/05/2022 
(822) 442637 IR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 28.19.00 
  
(732)  SEYLANEH SABZ 

MANUFACTURING AND 
COMMERCIAL CO (IR) 
No.1, Alley 1st, Apadana St, Golshan 
St, Sohrevardi Ave Tehran 

(540) 

 (740) Kimia Saeedian 
No. 180, South Bozorgmehr 16.1 Alley, 
Sajjad Blvd 9186953113 Mashhad 
 

(511) 10. 
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(111) 1683409 (151) 21/07/2022 
(822) 018657641 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HANSGROHE SE (DE) 

Auestr. 5-9 77761 Schiltach 

(540) 

VERNIS BLEND (740) PATENTANWÄLTE RUFF, 
WILHELM,  BEIER, DAUSTER & 
PARTNER MBB 
Kronenstr. 30 70174 Stuttgart 
 

(511) 11. 
  

 
 
(111) 1683410 (151) 21/07/2022 
(822) 018657640 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HANSGROHE SE (DE) 

Auestr. 5-9 77761 Schiltach 

(540) 

VERNIS SHAPE (740) PATENTANWÄLTE RUFF, 
WILHELM,  BEIER, DAUSTER & 
PARTNER MBB 
Kronenstr. 30 70174 Stuttgart 
 

(511) 11. 
  

 
 
(111) 1683464 (151) 12/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DSP CO., LTD. (KR) 

439-24, Jangjae-ro, Saengnim-myeon, 
Gimhae-si Gyeongsangnam-do 

(540) 

VerQ (740) PanKorea Patent & Law Firm 
13F, 823 Building, 70 Nonhyeon-ro 85-
gil, Gangnam-gu Seoul 
 

(511) 06. 
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(111) 1683466 (151) 01/08/2022 
(822) 2022-079573 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GOAL CO., LTD. (JP) 

16-6, Mitsuyakita 2-chome, Yodogawa-
ku, Osaka-shi Osaka 532-0032 

(540) 

Crea Borer 
(740) KAMADA Naoya 

c/o Kamada Patent Firm, 18-12, 
Nipponbashi 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi Osaka 542-0073 

(511) 07. 
  
 
(111) 1680226 (151) 28/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 28.03.00 
  
(732)  GAMBOL PET GROUP CO., LTD. (CN) 

No. 8 Mudanjiang Rd., Economic and 
Technological Development Zone, 
Liaocheng 252000 Shandong Province 

(540) 

 
(740) Chofn Intellectual Property 

1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 

(511) 31. 
  

 
 
(111) 1680227 (151) 20/06/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HANGZHOU ULIKE TECHNOLOGY 

CO., LTD. (CN) 
Rm 306, 3/F, Bldg 4, 735 Jianghong 
Rd, Changhe Street, Binjiang District, 
Hangzhou Zhejiang 

(540) 

 (740) Hangzhou Wuzhou Trademark Service 
Co., Ltd. 
503-510, 5F, West Block, Julong 
Building, No. 9, Hangda Road, Xihu 
District, Hangzhou Zhejiang 

(511) 08. 
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(111) 1680228 (151) 21/06/2022 
(822) 38421959 CN   
(171) 10 năm   

(531) 25.03.03; 27.05.24 
  
(732)  ANHUI HONYI INTERNATIONAL 

CORP. (CN) 
B-2106 COMERCIAL BUILDING 
WOYE GARDEN GANQUAN 
ROAD., SHUSHAN DISTRICT 
HEFEI 230000 ANHUI 

(540) 

 

(740) BESTOC Intellectual Property co., 
LTD 
Room B2322, Baoan SME Incubation 
Center, Tangtou Avenue, Shiyan Street, 
Baoan District, Shenzhen Guangdong 
 
 
 

(511) 21. 
  

 
(111) 1680230 (151) 24/06/2022 
(822) 65105035 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HANGZHOU XIZIYUN CULTURE 

AND ART CO., LTD (CN) 
Room 318, Zone B, 3rd Floor, No.700 
Hangxing Road, Gongshu District, 
Hangzhou City Zhejiang Province 

(540) 

 (740) Hangzhou Heart&soul Intellectual 
Property Agency Co., Ltd. 
Room 505, Taotiandi Building 2, 
Jianggan District, Hangzhou City 
310021 Zhejiang Province 
 
 
 

(511) 25. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

657 

 

(111) 1680231 (151) 13/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  SHENZHEN CITY YIQUAN 

EDUCATION CONSULTING CO., 
LTD. (CN) 
(settled in Shenzhen Qianhai Business 
Secretary Co., LTD.) Room 201, 
Building A, No. 1 Qianwan First Road, 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong 
Cooperation Zone Shenzhen 

(540) 

 
(740) Beijing Shnfanwang Intellectual 

Property Agency Co., Ltd 
Room 705, 2nd Floor, No. 18 Yard 
Suzhou Street, Haidian District Beijing 

(511) 41. 
  
 
(111) 

 
1680232 

 
(151) 

 
27/06/2022 

(822) 64065013 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.18; 27.05.01; 
27.05.17; 27.05.22 

  
(732)  ANJI JUDOR FURNITURE CO., LTD. (CN) 

Dongbang Road 88, Anji County, 
Huzhou 313300 Zhejiang Province 

(540) 

 (740) Huzhou Office of KG IP Law Firm 
F1, Bldg. 43, Changdao Park, Huzhou 
City 313000 Zhejiang Province 

(511) 20. 
  
 
(111) 

 
1680233 

 
(151) 

 
02/06/2022 

(822) 62226927 SG   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  VERTU GLOBAL PTE. LTD. (SG) 

30 Cecilstreet, #19-08 Prudential Tower 
Singapore 049712 

(540) 

 (740) ZHEJIANG HUICHENGHUOBAN 
INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AGENT CO., LTD. 
Room 15-1, No. 37, Zhenru Center, 
Haishu District, Ningbo Zhejiang 

(511) 34. 
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(111) 1680238 (151) 07/06/2022 
(171) 10 năm   

  
(732)  SHENZHEN WORGO 

TECHNOLOGY LIMITED (CN) 
2601-2603, 2606-2607, Building 1, 
Zhongliang Chuangxin R&D Center, 69 
District, Xingdong Community, Xinan 
Street, Baoan District, Shenzhen City 
518000 Guangdong 

(540) 

AnyBuds 
(740) Guangzhou Jude Management 

Consulting Co.,Ltd 
Room 1707, Dongzhao Building, No.515 
Dongfeng Middle Road, Yuexiu District, 
Guangzhou City Guangdong Province 

(511) 09. 
  

 
(111) 

 
1680239 

 
(151) 

 
23/06/2022 

(822) 64246751 CN   
(171) 10 năm   

  
(732)  HOHEM TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 

No. 106, Building 2, Jiuxiangling 
Industrial Park, 4227 Xili Lake Road, 
Xili Street, Nanshan District, Shenzhen 
518055 Guangdong 

540) 

eyepic 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE 

45/F, CTF Finance Center, No. 6 Zhujiang 
East Road, Tianhe District, Guangzhou 
City 510623 Guangdong Province 

(511) 09. 
  

 
(111) 1680243 (151) 13/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.04.04; 26.04.05; 26.04.19; 26.04.24; 
27.05.09; 27.05.17; 27.05.24 

  
(732)  SHANGHAI APHYS DONNTAL 

CHEMICALS CO.,LTD. (CN) 
No.688-2-3, East Gongji Road, 
Laogang Town, Pudong New Area 
Shanghai 

(540) 

 

(740) SHANGHAI ZHONGBEI INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD 
Room 2605, Tower One, No.218 West Tianmu 
Road, Jing’an District 200070 Shanghai 

(511) 01. 
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(111) 1680244 (151) 13/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  STAR TIME WATCH CO., LTD. (CN) 

Room 526, 5th Floor, No. 86, 
Guangyuan West Road, Yuexiu 
District, Guangzhou City 510000 
Guangdong Province 

(540) 

 
(740) Chofn Intellectual Property 

1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 

(511) 14. 
  

 
(111) 1680249 (151) 29/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 03.01.08; 03.01.24; 27.05.01 
  
(732)  BESTON (SHENZHEN) 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
301, Building 3, Dormitory of 
Guanghui Science Park, 15th Road, 
Fukang Community, Longhua Street, 
Longhua District, Shenzhen City 
570100 Guangdong Province 

(540) 

 
(740) Chofn Intellectual Property 

1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 

(511) 10. 
  

 
(111) 1684489 (151) 10/06/2022 
(822) AE/361934; AE/361935 AE   
(171) 10 năm   

(531) 24.15.01; 24.15.13; 24.15.15; 27.05.01; 
29.01.12 

(591) Red and black. 
(732)  EDGNEX IP INVESTMENT L.L.C 

(AE) 
Smart Heights - 1102 Dubai 

(540) 

 
(740) Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

Gulf Towers, 7th Floor, Oud Metha 
Road, Bur Dubai Dubai 

(511) 38, 42. 
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(111) 1684492 (151) 17/08/2022 
(822) 97314894 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.13.25; 27.05.01; 27.05.21 
  
(732)  JOHNSTECH INTERNATIONAL 

CORPORATION (US) 
1210 New Brighton Boulevard 
Minneapolis MN 55413 

(540) 

 

(740) Michael B. Lasky Hamre, Schumann, 
Mueller & Larson 
45 South Seventh Street, Suite 2700 
Minneapolis MN 55402 

(511) 09, 42. 
  

 
 
(111) 1684547 (151) 14/07/2022 
(822) 97335239 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NEXTEX INNOVATIONS 

INCORPORATED LIMITED (CN) 
38th Floor, 9 Wing Hong Street, Lai 
Chi Kok Hong-Kong 

(540) 

Tdry 
(740) George G. Wang 

Flat A,17/F, Blk 7, Fanling Town Ctr, 
Fanling, Hong Kong 

(511) 24, 25. 
  

 
 
(111) 1684551 (151) 07/06/2022 
(822) 2022717739 RU   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.22 
  
(732)  SUPRUNOV ANDREY 

MIKHAILOVICH (RU) 
Sovetskaya ul., 192 Izobilny RU-
356140 Stavropol Territory 

(540) 

 
(740) Shevtsova Ekaterina Vladimirovna 

P.O. box 26 RU-192283 Sankt-
Peterburg 

(511) 18, 25, 35. 
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(111) 1684688 (151) 28/07/2022 
(822) 4548891 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  LPC HOLDING (FR) 

21 rue d'Artois F-75008 Paris 

(540) 

lait petits culottés (740) ATLANTIP 
39 rue du Calvaire de Grillaud F-44100 
Nantes 
 
 

(511) 05, 29. 
  

 
(111) 1684698 (151) 12/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.02 
  
(732)  BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 
Petuelring 130 80809 München 
 
 

(540) 

 

  
 

(511) 12. 
  

 
 
(111) 1684710 (151) 10/08/2022 
(822) 018653006; 018746477 DK   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.06; 03.09.18; 16.01.14; 26.13.25; 
27.05.01; 29.01.04 

  
(732)  WIDEX A/S (DK) 

Nymoellevej 6 DK-3540 Lynge 

(540) 

 
(740) Potter Clarkson A/S 

Havnegade 39 DK-1058 Copenhagen 
 
 

(511) 10, 35. 
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(111) 1684877 (151) 29/07/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CANSINO BIOLOGICS INC. (CN) 

401-420, 4/F, Biomedical Park of West 
Zone, 185 South Avenue, TEDA West 
District Tianjin 

(540) 

 
(740) Beijing Linktec IP Law Firm 

12B17, 12th Floor, Building 1, 
Courtyard 13, Dazhongsi, Haidian 
District Beijing 

(511) 05. 
  

 
(111) 1684889 (151) 26/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17; 27.07.11; 27.07.17 
  
(732)  SHENZHEN DAGRO ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
4th Floor, Building A, No. 3, East 
District, Shangxue Technology 
Industrial City, Xuexiang Community, 
Bantian Street, Longgang District, 
Shenzhen City Guangdong Province 

(540) 

 
(740) GUANGDONG JILY 

INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
OFFICE CO., LTD. 
13-14 Floor, Jiedengduhui, No. 70 
Zhongshan 5th Road, Yuexiu, 
Guangzhou Guangdong 

(511) 09. 
  
 
(111) 1684971 (151) 09/03/2022 
(822) 97020870 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EVME INC. (US) 

4546 EL CAMINO REAL B10 #705 
LOS ALTOS CA 94022 

(540) 

EVME 
(740) Jeremy Boczko, Esq. Hunton Andrews 

Kurth LLP 
200 Park Avenue New York NY 10166 

(511) 03, 05, 35, 44. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

663 

 

(111) 1685001 (151) 24/03/2022 
(822) 2022-027380 JP   
(171) 10 năm   

(531) 25.07.21; 26.04.03; 26.11.03; 26.11.09; 
27.01.03; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 
27.05.19; 27.05.22 

  
(732)  HK HOLDINGS CO., LTD (JP) 

463, Takehana-cho, Hashima-shi GIFU 
501-6241 

(540) 

 

(740) MURAYAMA Nobuyoshi 
Aiso Patent Firm, 5F Marunouchi 
Office Forum, 2-1-30, Marunouchi 
Naka-Ku, Nagoya-shi Aichi 460-0002 
 

(511) 03, 08, 10, 11, 21, 35. 
  

 
 
(111) 1685015 (151) 29/04/2022 
(822) 018617069 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ZF FRIEDRICHSHAFEN AG (DE) 

Löwentaler Str. 20 88046 
Friedrichshafen 
 

(540) 

ARAIV 
  

 
(511) 09, 12, 39, 42. 
  

 
 
(111) 1685018 (151) 02/05/2022 
(822) 018598968 DK   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  OUTFIT INTERNATIONAL A/S (DK) 

Greve Main 10 DK-2670 Greve 

(540) 

SEELAND 
(740) PATRADE A/S 

Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus C 
 

(511) 09, 13, 18, 25, 35. 
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(111) 1680253 (151) 05/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 01.13.01; 01.13.10; 01.13.15; 26.01.01; 
26.01.02; 26.01.05; 26.01.06; 26.01.16; 
29.01.04 

  
(732)  SETOLAS HOLDINGS, INC. (JP) 

8-1, Togiya-machi, Takamatsu-shi,  
Kagawa 760-0026 

(540) 

 

(740) AOKI Atsushi 
c/o SEIWA PATENT & LAW, Toranomon 
Hills Mori Tower 10th fl., 1-23-1 
Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-6310 

(511) 01, 05. 
  
(111) 1680259 (151) 27/07/2022 
(822) 97246524 US   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  BRIGGS & RILEY TRAVELWARE, 

LLC (US) 
400 Wireless Boulevard Hauppauge 
NY 11788 

(540) 

 (740) Peter I. Bernstein Scully, Scott, Murphy 
& Presser LLC 
400 Garden City Plaza Suite 300 
Garden City NY 11530 

(511) 09, 18. 
  
(111) 1680260 (151) 12/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SHENZHEN WESION 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
D#2101A, 2101B, 2102F Caifugang 
International Building, No. 1084, 
Baoyuan Road, Yuye Community, 
Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen 518100 Guangdong Province 

(540) 

 (740) Shenzhen Shangbiao Intellectual 
Property Service Co., Ltd. 
Room 205, Building 2, Bagualing 
Industrial Zone, Bagua 2nd Road, 
Pengsheng Community, Yuanling 
Street, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province 

(511) 09. 
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(111) 1680263 (151) 16/06/2022 
(822) 3081046 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  LI DONGHUI (CN) 

Room 1606, No. 127, Yingyuan Road, 
Yuexiu District, Guangzhou City 
Guangdong Province 

(540) 

 
(740) ZHEJIANG HUICHENGHUOBAN 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
AGENT CO., LTD. 
Room 15-1, No. 37, Zhenru Center, 
Haishu District, Ningbo Zhejiang 

(511) 06. 
  
(111) 1680269 (151) 05/07/2022 
(822) 61296682 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHENZHEN GEEKVAPE 

TECHNOLOGY CO.,LTD. (CN) 
A03, 7th Floor, West Block, Laobing 
Hengfang Industry City, Xingye Road, 
Yongfeng Community, Xixiang Sub-
district, Baoan District, Shenzhen 
518100 Guangdong 

(540) 

 
(740) Shanghai LvChuang Trademark Service 

Co., Ltd 
Room 433, Building A, No.8885, Hutai 
Road, Baoshan District Shanghai 

(511) 09, 34. 
  
(111) 1680270 (151) 13/07/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ZHEJIANG LINGDI DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
Room 1958, No.639, Qianjiang Road, 
Shangcheng District, Hangzhou 310008 
Zhejiang Province 

(540) 

 (740) BEIJING KAICHENG HUIXIN 
INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY 
CO., LTD. 
Room 903, 8 Floor, Building 4, No.3 
Yard, Xinghua Street Section 2, Daxing 
District 102627 Beijing 

(511) 09, 25, 35, 42. 
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(111) 1680271 (151) 13/07/2022 
(822) 59960654 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.09; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  FOSHAN SITZONE FURNITURE 

CO.,LTD. (CN) 
No.8, Chaohai Road, Xiqing Village, 
Longjiang Town, Shunde District, 
Foshan City Guangdong Province 

(540) 

 (740) Jiaquan IP Law Firm Jiangmen Branch 
Room 4101-4115,  Building 2, Wanda 
Plaza,  Pengjiang District, Jiangmen 
529000 Guangdong 

(511) 20. 
  
(111) 1683908 (151) 08/03/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BEIJING SOBOT TECHNOLOGIES 

CO., LTD. (CN) 
Room 127, 1/F, Building 20, 
Shuangqiao (Shuangqiao Dairy 
Factory), Chaoyang District Beijing 

(540) 

 
(740) KANGXIN PARTNERS, P.C 

Floor 16, Tower A, InDo Building, A48 
Zhichun Road, Haidian District 100098 
Beijing 

(511) 35, 42. 
  

 
(111) 1683909 (151) 24/03/2022 
(171) 10 năm   

(531) 01.15.11; 26.01.05; 26.01.16; 26.01.24; 
26.04.03; 26.04.05; 28.03.00; 29.01.13 

(591) Yellow and gray. 
(732)  SHANDONG DINGFU FOOD CO., 

LTD. (CN) 
No. 97 North Chang’An Road, Yishui 
County, Linyi City 276400 Shandong 
Province 

(540) 

 (740) Beijing Gaowo International  
Intellectual Property Agency 
Room 603, Floor 6,  Huayi Holdings 
Tower,  No. 11 Caihefang Road,  
Haidian District Beijing 

(511) 30. 
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(111) 1683927 (151) 11/05/2022 
(822) 2022-030874 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.04; 26.01.24; 26.02.05; 26.07.01; 
26.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 
29.01.14 

(591) Red, gray and black.The color red 
appears in a circle in the center of the 
mark, and in two oppositely facing 
crescent figures on either side of the 
circle; the color gray appears in the 
letters "MUFG"; the color black 
appears in the letters "Committed to 
empowering a brighter future". 

(732)  MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 
GROUP, INC. (JP) 
7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8330 

(540) 

 

(740) HASEGAWA Yoshiki 
c/o SOEI Patent and Law Firm, 
Marunouchi MY PLAZA (Meiji 
Yasuda Life Bldg.) 9th fl., 1-1, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 

(511) 36. 
  

 
(111) 1683947 (151) 24/05/2022 
(822) 4020210260654 KR   
(171) 10 năm   

(531) 07.03.11; 25.01.09; 25.01.13; 26.04.06; 
26.11.25; 27.05.01; 29.01.12 

(591) Black and red.The mark consists of the 
stylized representation of a red roof line 
on top and a black line on the bottom 
mirroring the shape of the top line 
symmetrically. Between the red and 
black lines is the wording "JONGGA" 
in black. 

(732)  DAESANG CORPORATION (KR) 
120, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu 
Seoul 

(540) 

 

(740) JEONG, Seong Jong 
4th Floor, Youngdong Bldg.,  64, 
Nambusunhwan-ro 347-gil,  Seocho-gu 
Seoul 06730 

(511) 29, 30. 
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(111) 1683950 (151) 10/06/2022 
(822) 2022-041694 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MITSUBISHI UBE CEMENT 

CORPORATION (JP) 
1-1, Uchisaiwaicho-2chome, Chiyoda-
ku Tokyo 100-0011 

(540) 

Infinity with Will (740) MURAYAMA Yasuhiko 
c/o Shiga International Patent Office, 
GranTokyo South Tower, 1-9-2, 
Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-
6620 
 

(511) 04, 19. 
  

 
 
(111) 1683957 (151) 21/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  ELGINI APPAREL SDN BHD (MY) 

16, Tingkat Merpati 2, Taman 
Transkrian 14300 Nibong Tebal Pulau 
Pinang 
 

(540) 

 

  
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1683968 (151) 01/07/2022 
(822) 4020220114726 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  T&H CO., LTD. (KR) 

708 / B lionsvalley, 283, Bupyeong-
daero, Bupyeong-gu Incheon 

(540) 

TAKEASY 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 
 

(511) 25, 35. 
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(111) 1683978 (151) 18/07/2022 
(822) 2022/100382 TR   
(171) 10 năm   

(531) 24.15.21; 26.03.23; 26.04.01; 26.04.03; 
26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.12 

  
(732)  FİMPLE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ (TR) 
MERKEZ MAHALLESİ HASAT 
SOKAK KAMARA 52 1 ŞİŞLİ 
İSTANBUL 

(540) 

 

(740) MARKİZ PATENT LİMİTED ŞİRKETİ 
NİSPETİYE MAHALLESİ NİSPETİYE 
CADDESİ NO:6 LEVENT İŞ MERKEZİ 
K:2 ETİLER BEŞİKTAŞ İSTANBUL 

(511) 42. 
  

 
(111) 1684003 (151) 26/07/2022 
(822) 4020220019425 KR   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.01; 26.01.05; 26.01.19; 26.11.12; 
27.05.09 

  
(732)  LE'ESS CO., LTD. (KR) 

24, Hwanggeum-ro 291beon-gil, 
Yangchon-eup, Gimpo-si Gyeonggi-do 

(540) 

 
(740) DAOM IP LAW FIRM 

2F, 6, Yeoksam-ro 77-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06195 

(511) 35. 
  

 
 
(111) 1684016 (151) 15/08/2022 
(822) AE/372879 AE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WEBB FONTAINE GROUP FZ-LLC 

(AE) 
Concord tower, Office 712, PO Box 
502793, Dubai Media City Dubai 

(540) 

Portmind Smart Search 
Engine 

(740) Rouse & Co. International 
11th Floor, The Maze Tower, Sheikh 
Zayed Road, P.O. Box 31778 Dubai 

(511) 42. 
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(111) 1684017 (151) 25/07/2022 
(822) 40202201811U US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BAUSCH & LOMB 

INCORPORATED (US) 
1400 N. Goodman Street Rochester NY 
14609 

(540) 

 
(740) WONG & LEOW LLC 

8 MARINA BOULEVARD, #05-01 
MARINA BAY FINANCIAL 
CENTRE TOWER 1 Singapore 018981 

(511) 10. 
  
 
(111) 1684018 (151) 25/07/2022 
(822) 40202201812X US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BAUSCH & LOMB 

INCORPORATED (US) 
1400 N. Goodman Street Rochester NY 
14609 

(540) 

 
(740) WONG & LEOW LLC 

8 MARINA BOULEVARD, #05-01 
MARINA BAY FINANCIAL 
CENTRE TOWER 1 Singapore 018981 

(511) 10. 
  
 
(111) 1680687 (151) 05/08/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  LORDHAIR (QINGDAO) CO., LTD 

(CN) 
B-807, Lubang Plaza, No. 177, 
Shandong Road, Shibei District, 
Qingdao City Shandong Province 

(540) 

 (740) Qingdao Shengde Intellectual Property 
Agency Co., Ltd. 
Room 906, No. 119 Dunhua Road, 
Shibei District, Qingdao City Shandong 
Province 

(511) 26. 
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(111) 1680700 (151) 04/03/2022 
(822) 2237544 AU   
(171) 10 năm   

(531) 14.05.23; 26.01.01; 27.05.01 
  
(732)  VITRAFY LIFE SCIENCES LIMITED 

(AU) 
Level 1, 47 Sandy Bay Road Hobart 
TAS 7000 

(540) 

 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd 

Level 15, 1 Nicholson Street 
MELBOURNE VIC 3000 

(511) 09, 10, 11, 16, 39, 42, 44. 
  

 
 
(111) 1680702 (151) 04/03/2022 
(822) 2237534 AU   
(171) 10 năm   

(531) 14.05.23 
  
(732)  VITRAFY LIFE SCIENCES LIMITED 

(AU) 
Level 1, 47 Sandy Bay Road Hobart 
TAS 7000 

(540) 

 

(740) Davies Collison Cave Pty Ltd 
Level 15, 1 Nicholson Street 
MELBOURNE VIC 3000 
 

(511) 09, 10, 11, 16, 39, 42, 44. 
  

 
 
(111) 1680705 (151) 30/06/2022 
(822) 017713587 BE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AZINGRO, NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP (BE) 
Wiekevorstsesteenweg 38 B-2220 
Heist-op-den-Berg 

(540) 

CHOLIFE 
(740) Winger Trademarks BV 

Charles de Kerchovelaan 17 B-9000 
Gent 
 

(511) 01. 
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(111) 1680706 (151) 30/06/2022 
(822) 017713546 BE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AZINGRO, NAAMLOZE 

VENNOOTSCHAP (BE) 
Wiekevorstsesteenweg 38 B-2220 
Heist-op-den-Berg 

(540) 

AZINVIT 
(740) Winger Trademarks BV 

Charles de Kerchovelaan 17 B-9000 
Gent 

(511) 01. 
  

 
(111) 1680711 (151) 27/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHENZHEN JOABOA 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
16/F. Building 2, North Area, 
Excellence City, Futian District, 
Shenzhen 518000 Guangdong 

(540) 

 
(740) Beyond Attorneys at Law 

Rm. 606, F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 
100036 Beijing 

(511) 19. 
  

 
 
(111) 1680731 (151) 27/04/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  ANHUI RONDS SCIENCE & 

TECHNOLOGY INCORPORATED 
COMPANY (CN) 
#59, Branch Road of Biomedical Park, 
High-tech District, Hefei 231283 Anhui 

(540) 

 
(740) Chofn Intellectual Property 

1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 

(511) 09, 35, 37, 38, 42. 
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(111) 1680737 (151) 23/05/2022 
(822) 4020220008828; 4020220008829; 

4020220008830 KR 
  

(171) 10 năm   
(531) 26.04.05; 26.04.18; 27.05.08; 27.05.10; 

29.01.01 
  
(732)  SERVEONE CO., LTD. (KR) 

76 SAEMUNAN-RO, JONGNO-GU 
SEOUL 03185 

(540) 

 
(740) MI PATENT & LAW FIRM 

5F., 45 Teheran-ro 4-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06240 

(511) 03, 09, 16, 21. 
  

 
(111) 1680738 (151) 13/06/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GENHIGH TECH CO.,LIMITED (CN) 

Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen-
Hong Kong Cooperation Zone, 
Shenzhen Guangdong Province 

(540) 

Neakasa (740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE 
45/F, CTF Finance Center, No. 6 
Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1680750 (151) 30/06/2022 
(822) 4020220071575; 4020220071577 KR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  PANDORATV CO., LTD. (KR) 

11F, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-
gil, Bundang-gu, Seongnam-si 
Gyeonggi-do 

(540) 

 
(740) KANG, Jung Man 

4th Fl., (Seongbo bldg., Yeoksam-
dong) 11, Teheran-ro 28-gil. Gangnam-
gu Seoul 06220 

(511) 09, 36. 
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(111) 1680754 (151) 17/06/2022 
(822) 62299686 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SHANGHAI SEVENCAT 

CULTURAL MEDIA CO.,LTD. (CN) 
Room 114, No.128, Shexin Road, 
Sheshan Town, Songjiang District 
201602 Shanghai 

(540) 

 
(740) Shanghai Joint-Win Law Firm 

Shanghai Tower Room 6101, 479 
Lujiazui Ring Road, Pudong New Area 
Shanghai 

(511) 09. 
  

 
(111) 1680755 (151) 28/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 24.17.02; 25.01.09; 27.05.01; 27.05.07; 
27.05.24; 28.03.00 

  
(732)  GAMBOL PET GROUP CO., LTD. 

(CN) 
No. 8 Mudanjiang Rd., Economic and 
Technological Development Zone, 
Liaocheng 252000 Shandong Province 

(540) 

 (740) Chofn Intellectual Property 
1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 

(511) 31. 
  

 
(111) 1685666 (151) 02/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01; 
27.05.11; 27.05.17 

  
(732)  KOMMUNALNOE 

PROIZVODSTVENNOE 
UNITARNOE PREDPRIYATIE 
«KONDITERSKAYA FABRIKA 
«VITBA» (BY) 
ul. Korotkevicha, 3 210038 Vitebsk 

(540) 

 

(740) Fedoruk Elena 
P.B. 163 220116 Minsk 

(511) 30. 
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(111) 1685695 (151) 05/08/2022 
(822) 97324739 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.02; 26.03.04; 26.03.05; 26.03.07 
  
(732)  TRIANZ DIGITAL CONSULTING, 

INC. (US) 
2350 Mission College Blvd, Suite 1250 
Santa Clara CA 95054 

(540) 

 
(740) Leah Halpert, Halpert Trademark Law 

696 Mistletoe Road, #202 Ashland OR 
97520 
 

(511) 35, 42. 
  

 
 
(111) 1685697 (151) 10/08/2022 
(822) 90976252; 90078627 UY   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BIG TIME STUDIOS LTD. (UY) 

Ramón Masini 3178 11300 Montevideo 

(540) 

BIG TIME (740) YASAMIN PARSAFAR SHEPPARD 
MULLIN RICHTER & HAMPTON 
LLP 
333 SOUTH HOPE STREET, 43RD 
FLOOR LOS ANGELES CA 90071 
 

(511) 41. 
  

 
 
(111) 1685700 (151) 15/07/2022 
(822) 2022-078176 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  VALQUA, LTD. (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku 
Tokyo 141-6024 

(540) 

COOLINGER 
(740) KAYAHARA Yuji 

302, WisteriaWoods, 29-7, Shinjuku 6-
chome, Shinjuku-ku  Tokyo 160-0022 
 

(511) 11. 
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(111) 1685702 (151) 08/07/2022 
(822) 2022-061137 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.02; 26.04.04; 26.04.06; 26.15.25; 
27.05.01; 27.05.02; 27.05.21; 29.01.13 

  
(732)  HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, 
Minato-ku Tokyo 107-8556 

(540) 

 
(740) SAITO Seiichi 

8F Okamotoya Building, 1-1-24, 
Toranomon, Minato-Ku Tokyo 105-
0001 

(511) 12. 
  

 
 
(111) 1685727 (151) 15/08/2022 
(822) 97004916; 87264418; 97019434 US   
(171) 10 năm   

(531) 08.01.09; 08.01.10; 27.05.11; 27.05.21; 
27.05.24 

  
(732)  COOKIES SF LLC (US) 

1000 Beecher Street San Leandro CA 
94577 

(540) 

 

(740) Elliott J. Brown Law Office of Elliott J. 
Brown 
33 N Main Street Marlboro NJ 07746 

(511) 09, 18, 25, 34. 
  

 
 
(111) 1685747 (151) 18/08/2022 
(822) 97293578 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MUELLER SPORTS MEDICINE, 

INC. (US) 
Attn: Legal, One Quench Drive Prairie 
du Sac WI 53578 

(540) 

SKY 
(740) Rick Abegglen, Esq. Rick Abegglen 

Atty. At Law LLC 
One Quench Drive, care of Mueller 
Sports Medicine, Inc. Prairie du Sac WI 
53578 

(511) 10, 28. 
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(111) 1685752 (151) 26/07/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TORAY ENGINEERING D 

SOLUTIONS CO., LTD. (JP) 
Yaesu Ryumeikan Building, 3-22, 
Yaesu 1-chome, Chuo-ku Tokyo 103-
0028 

(540) 

 

(740) KAYAHARA Yuji 
302, WisteriaWoods, 29-7, Shinjuku 6-
chome, Shinjuku-ku  Tokyo 160-0022 

(511) 09. 
  

 
(111) 1685784 (151) 04/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 28.03.00 
  
(732)  CHANGZHOU HI-EARNS 

MECHANICAL & ELECTRICAL 
CO., LTD. (CN) 
1# Zhaoan Road, Qinxiang Village, 
Lijia Town, Wujin District, Changzhou 
City Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) BEIJING VOSON INT'L 

INTELLECTUAL PROPERTY 
ATTORNEY CO., LTD. 
Room L408, Xinjiegaohe Building, 
No.3, Xinjiekou North Street, Xicheng 
District 100035 Beijing 

(511) 07. 
  

 
(111) 1685789 (151) 04/04/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 29.01.12 
(591) Dark blue and yellow 
(732)  AKKODIS GROUP AG (CH) 

Gotthardstrasse 20 CH-6300 Zug 

(540) 

 (740) MLL Meyerlustenberger Lachenal 
Froriep AG 
Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765 CH-
8031 Zürich 

(511) 09, 35, 38, 41, 42. 
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(111) 1679806 (151) 20/05/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.01.05; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18; 
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24 

  
(732)  SEA GAMER MALL SDN BHD (MY) 

No 68 & 69, Jalan Raja Omar, Taman 
Ria Jaya, 32000 Sitiawan Perak 
 

(540) 

   
 

(511) 25, 35, 41. 
  

 
 
(111) 1679819 (151) 07/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.11 
  
(732)  LEE A YOUNG (KR) 

104ho, 319-9, Saemal-gil, Opo-eup, 
Gwangju-si Gyeonggi-do 

(540) 

 
(740) JO MIN JUNG 

SPACES, Ground Floor, Autoway 
Tower, 417, Yeongdong-daero, 
Gangnam-gu Seoul 06182 
 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1679834 (151) 25/07/2022 
(822) 97239516 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HIMS, INC. (US) 

2269 Chestnut Street, #523 San 
Francisco CA 94123 

(540) 

 
(740) Carrie L. Kiedrowski Jones Day 

250 Vesey Street New York NY 10281 
 

(511) 18. 
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(111) 1679835 (151) 25/07/2022 
(822) 97239480 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HIMS, INC. (US) 

2269 Chestnut Street, #523 San 
Francisco CA 94123 

(540) 

 (740) Carrie L. Kiedrowski Jones Day 
250 Vesey Street New York NY 10281 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1679854 (151) 27/07/2022 
(822) 97344983 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TUMI, INC. (US) 

499 Thornall Street, 10th Floor Edison 
NJ 08837 

(540) 

 
(740) H. Straat Tenney Locke Lord LLP 

P.O. Box 1470 New York NY 10008-
1470 

(511) 21. 
  

 
 
(111) 1679868 (151) 11/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  YUHUAN JINAOFENG 

MACHINERY CO., LTD. (CN) 
Automobile and Motorcycle Industry 
Functional Zone (Jiefangtang Farm), 
Yucheng Street, Yuhuan County 
Zhejiang Province 

(540) 

 (740) Taizhou Nanfeng Intellectual Property 
Agency Co.,Ltd. 
Floor 1, No 769, West Baiyunshan 
Road, Jiaojiang District, Taizhou 
Zhejaing 

(511) 12. 
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(111) 1679877 (151) 08/07/2022 
(822) 2022-003517 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.02 
  
(732)  OKAMOTO INDUSTRIES, INC. (JP) 

27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku 
Tokyo 113-0033 

(540) 

 
(740) EICHI Patent & Trademark Corp. 

45-13, Sengoku 4-chome, Bunkyo-ku 
Tokyo 112-0011 

(511) 10. 
  

 
 
(111) 1679884 (151) 05/07/2022 
(822) 62272135; 62272117 CN   
(171) 10 năm   

(531) 16.03.17; 26.11.01; 26.11.13 
  
(732)  BEIJING XIPULIN TRADING CO., 

LTD (CN) 
412-5, WEST DISTRICT, 4TH 
FLOOR, NO. 11 ZHUSHIKOU 
STREET, DONGCHENG DISTRICT 
100062 BEIJING 

(540) 

 
(740) Chang Tsi & Partners 

Room 701, Floor 7, Building 17, Bei 
Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing 
 

(511) 09, 42. 
  

 
 
(111) 1679895 (151) 06/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  RIVAGES DU NORD (MA) 

5 avenue de la Princesse Lalla Meryem, 
Souissi Rabat 

(540) 

 
(740) Allen & Overy LLP 

One Bishops Square London E1 6AD 
 

(511) 03, 04, 14, 18, 21, 24, 25, 39, 43, 44. 
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(111) 1679897 (151) 27/04/2022 
(822) 018443900 ES   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.15; 27.05.17 
  
(732)  ASOCIACIÓN 

INTERPROFESIONAL PORCINO DE 
CAPA BLANCA - INTERPORC (ES) 
c/ Marqués de Urquijo, 10 - 2º Izd. E-
28008 Madrid 

(540) 

 
(740) ELZABURU, S.L.P. 

Edificio torre de Cristal, Pº de la 
Castellana 259C, planta 28 E-28046 
Madrid 
 

(511) 29, 31, 35. 
  

 
 
(111) 1679916 (151) 13/07/2022 
(822) 4849033 FR   
(171) 10 năm   

(531) 19.03.01; 24.01.15; 27.05.01; 27.05.09; 
29.01.13 

(591) Blue, yellow, white 
(732)  SODILAC (FR) 

68 rue de Villiers F-92300 
LEVALLOIS-PERRET 

(540) 

 

(740) SB ALLIANCE, Madame Sabine LE 
NY 
42 rue Rieussec F-78220 VIROFLAY 
 

(511) 05, 29, 30. 
  

 
 
(111) 1684173 (151) 23/05/2022 
(822) AE/361930; AE/361931 AE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EDGNEX IP INVESTMENT L.L.C 

(AE) 
Smart Heights - 1102 Dubai 

(540) 

EDGNEX 
(740) Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

PO Box 1991 Dubai 
(511) 38, 42. 
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(111) 1684176 (151) 26/08/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CP (SHENZHEN) PLANNING 

SERVICE CENTER (CN) 
A1211-1 BLD. A B MingDe Mansion, 
No. 9 Haoting JixiangLi, 
HuangGeKeng Community, Longcheng 
Str., Longgang District, Shenzhen 
Guangdong Province 

(540) 

 
(740) SHENZHEN HUA GANG LIAN 

TRADEMARK AGENT CO., LTD. 
Rm302, 3/F, Bldg A, Huafeng International 
Robot Industry Park, Hangcheng Avenue, 
Nanchang Community, Xixiang Street, 
Bao’an District, Shenzhen Guangdong 
Province 

(511) 32. 
  
 
(111) 1684188 (151) 24/06/2022 
(822) 2163184 AU   
(171) 10 năm   

(531) 05.03.16; 05.05.20; 27.05.10; 29.01.12 
  
(732)  BENSON KE-MAR 

INTERNATIONAL PTY LTD (AU) 
56 Burdekin Turn Hilbert WA 6112 

(540) 

 
(740) Golja Haines & Friend 

PO Box 1014 South Perth WA 6951 
(511) 03, 05, 21. 
  

 
(111) 1684192 (151) 28/07/2022 
(822) 2022-053042 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  POCKETALK CORPORATION (JP) 

1-5-2, Higashi Shimbashi, Minato-ku 
Tokyo 105-7133 

(540) 

POCKETALK PAIR (740) HARUKA Patent & Trademark 
Attorneys 
Rokubancho SK Bldg. 5th Floor, 3, 
Rokubancho, Chiyoda-ku Tokyo 102-
0085 

(511) 09. 
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(111) 1684199 (151) 09/08/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19; 
28.03.00 

  
(732)  NANTONG ACETIC ACID 

CHEMICAL CO., LTD. (CN) 
No. 968 Jiangshan Road, Nantong 
Economic and Technological 
Development Zone, Nantong City 
226000 Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) Nanjing Tranfan Intellectual Property 

Law Office 
Room 1522, Building 1, Deying 
International Plaza, Beixiying Village, 
Saihongqiao Street, Yuhuatai District, 
Nanjing City Jiangsu Province 

(511) 01. 
  

 
(111) 1684236 (151) 04/08/2022 
(822) AM 10394/2022 AT   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.12 
(591) Blue and grey. 
(732)  FACC AG (AT) 

Fischerstraße 9 A-4910 Ried im 
Innkreis 

(540) 

 (740) SONN Patentanwälte OG 
Riemergasse 14 A-1010 Wien 

(511) 01, 05. 
  

 
(111) 1684298 (151) 07/07/2022 
(822) 2022732041 RU   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.01; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.10; 27.05.24; 29.01.13 

(591) Dark blue, blue, light blue, green, white 
and turquoise. 

(732)  LLC «POST INVEST» (RU) 
pr-kt Vernadskogo, 18, 2nd floor, 
office. № 23 RU-119454 Moscow 

(540) 

 (740) Vasiliy Zuev, "Intellectual Capital" 
LLC 
Leninsky Prospekt, 111, building 1 RU-
119421 Moscow 

(511) 35, 39. 
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(111) 1684299 (151) 29/06/2022 
(822) M-22-331 LV   
(171) 10 năm   

(531) 26.05.04; 26.05.12; 26.05.24; 26.15.25; 
27.05.09; 29.01.13 

(591) Black, brown, light turquoise blue, and 
dark turquoise blue. 

(732)  HORTIMED, SIA (LV) 
Elizabetes iela 2A-2 LV-1010 Rīga 

(540) 

 
(740) Ritvars Jakobijs, HORTIMED, SIA 

Elizabetes iela 2A-2 LV-1010 Rīga 
(511) 01. 
  
 
(111) 1684303 (151) 25/07/2022 
(822) 97239502 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HIMS, INC. (US) 

2269 Chestnut Street, #523 San 
Francisco CA 94123 

(540) 

HIMS & HERS 

(740) Carrie L. Kiedrowski Jones Day 
250 Vesey Street New York NY 10281 

(511) 03. 
  

 
(111) 1684311 (151) 11/07/2022 
(822) 65404470 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.03; 15.09.02; 26.03.23; 26.11.01; 
26.11.12; 27.05.01; 27.05.09 

  
(732)  ZHONGSHAN HONGDONG 

ELECTRONICS FACTORY (CN) 
202, Building 5 in the second phase of 
the annual production of 500 sets of 
molds and other production projects of 
Zhongshan Meicheng Enterprise 
Investment Co., Ltd, No. 9, Mincheng 
East 2nd Road, Jidong, Xiaolan Town, 
Zhongshan 528400 Guangdong 

(540) 

 
(740) ZHEJIANG HUICHENGHUOBAN 

INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS AGENT CO., LTD. 
Room 15-1, No. 37, Zhenru Center, 
Haishu District, Ningbo Zhejiang 

(511) 09, 35. 
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(111) 1684324 (151) 24/08/2022 
(822) 018740751 IT   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.16 
  
(732)  REGGIANA RIDUTTORI S.R.L. (IT) 

Via Martiri di Marzabotto 7 I-42020 S. 
Polo d'Enza (RE) 

(540) 

 
(740) BUGNION S.P.A. 

Via Vellani Marchi 20 I-41124 Modena 
(MO) 

(511) 07, 12. 
  

 
(111) 1680954 (151) 06/05/2022 
(822) 63309422; 63297436; 63309523 CN   
(171) 10 năm   

(531) 24.15.01; 24.15.08; 27.05.01; 27.05.04; 
27.05.09; 27.05.17; 29.01.12 

  
(732)  JIANGSU LEADMICRO NANO 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No.11 Lijiang Road, Xinwu District, 
Wuxi City 214112 Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) Beijing Ying Tian Ke Di Intellectual 

Property Rights Agency Co., Ltd. 
C502, NO.76, EAST FOURTH RING 
MIDDLE ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT BEIJING 

(511) 07, 09, 37. 
  

 
(111) 1680956 (151) 26/05/2022 
(171) 10 năm   

(531) 04.03.05; 26.04.15; 26.11.08; 27.05.17; 
29.01.12 

(591) Blue and green.Verbal element 
"PEGAS", horse, three lanes - blue; 
verbal element "TOURISTIK", one 
lane - green. 

(732)  PEGAS TOURISTIK UK LIMITED 
(GB) 
16 Upper Woburn Place London 
WC1H 0BS 

(540) 

 

(740) Leonov Alexander 
LLC iPpro, post office box 42 RU-
121087 Moscow 

(511) 39, 43. 
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(111) 1680967 (151) 23/05/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NIPPON KOSHUHA STEEL CO., 

LTD. (JP) 
1-10-5 Iwamoto-cho, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-0032 

(540) 

KOSHUHA 
(740) KOTANI Masataka 

c/o Sankyo Patent Attorneys Office,  2-
2 Nakanoshima 2-chome,  Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka 530-0005 

(511) 06, 07, 17, 35, 37, 40. 
  

 
 
(111) 1680986 (151) 23/05/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HAOXIANGNI HEALTH FOOD CO., 

LTD. (CN) 
No. 199, Zhonghua North Road, 
Xinzheng City Henan Province 

(540) 

MISS YOU 
(740) Beijing Huangjinzhihui Intellectual 

Property Agency Ltd. 
B0407, Honglian Building, No. 28 
Honglian South Road, Xicheng District 
100055 Beijing 

(511) 29. 
  

 
 
(111) 1680994 (151) 24/06/2022 
(822) 002024214 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ZWEIRAD UNION E-MOBILITY 

GMBH &  PRODUKTION CO. KG 
(DE) 
Kyselhäuser Str. 23 06526 
Sangerhausen 

(540) 

Steppenwolf 
(740) Katalin Mészárosné Dónusz 

Budapest H-1062 Andrássy út 113 
(511) 12. 
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(111) 1680999 (151) 20/07/2022 
(822) 018734114 ES   
(171) 10 năm   

  (540) 
  
(732)  Nelson Alfonso Egüed (ES) 

Avenida Hermanos Granda, 5 E-28022 
Madrid 

 

ALFONSO 
(740) LERROUX 

Proción, 7, (Edif. America II) bloque 2 
- 2ºD E-28023 Madrid 
 

(511) 34. 
  

 
 
(111) 1681013 (151) 19/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DRAW-FIT CO.,LTD. (KR) 

5 Floor FCN Building, 81 
Jadongchasijang 1-gil, Seongdong-gu 
Seoul 

(540) 

 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1681014 (151) 21/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  CONCRETE WORKS CO., LTD. (KR) 

4F, 66, Achasan-ro, Seongdong-gu 
Seoul 

(540) 

 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 
 

(511) 25. 
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(111) 1681020 (151) 04/08/2022 
(822) 90865247 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  VYLUMA INC. (US) 

1019 US Highway 202-206 
Bridgewater NJ 08807 

(540) 

 
(740) Mei Tsang Umberg Zipser LLP 

1920 Main Street, Suite 750 Irvine CA 
92614 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1681021 (151) 14/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SUZHOU KECHUANG 

ELECTRONIC MATERIALS CO., 
LTD. (CN) 
No. 3, Chuangxin Road, Yinghu 
Industrial Park, Wangting Town, 
Xiangcheng District, Suzhou City 
Jiangsu Province 

(540) 

 

(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property 
Agency 
No. 101, Xujiang Rd, Suzhou City 
Jiangsu Province 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1681027 (151) 26/07/2022 
(822) 4020220019426 KR   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.05; 26.01.19; 26.11.12; 27.05.09 
  
(732)  LE'ESS CO., LTD. (KR) 

24, Hwanggeum-ro, 291 beon-gil, 
Yangchon-eup, Gimpo-si Gyeonggi-do 

(540) 

 (740) DAOM IP LAW FIRM 
2F, 6, Yeoksam-ro 77-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06195 

(511) 03. 
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(111) 1681034 (151) 11/07/2022 
(822) 5227139 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.03; 26.01.10; 26.01.16; 26.01.18; 
26.01.24; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.24; 
28.03.00 

  
(732)  CHONGQING FUYUAN CHEMICAL 

CO., LTD (CN) 
No. 100, Yantai Avenue, Yantai Town, 
Dianjiang County, Chongqing 

(540) 

 

(740) Nanjing Jiaoyang Intellectual Property 
Agency Co., Ltd 
Room 1229, Building 01, District 8, 
Xuri Love City, Jiangbei New District, 
Nanjing Jiangsu 

(511) 01. 
  

 
(111) 1681045 (151) 10/06/2022 
(822) 4850864 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BIOCORP PRODUCTION (FR) 

LA Béchade, Zone industrielle de 
Lavaur ISSOIRE F-63500 

(540) 

SWEEN 
(740) ALEXANDER THURGOOD - IP 

GALORE 
3B rue Jean Bigot, Centre d'Affaire 
Amarante F-63500 ISSOIRE 

(511) 09, 10. 
  

 
(111) 1685790 (151) 21/03/2022 
(822) 4812198 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES CORPORATION (US) 
New Orchard Road Armonk NY 10504 

(540) 

BEYOND PRESENCE (740) Compagnie IBM FRANCE, Madame 
Sylvie MARTIN 
ZAC MERIDIA, Immeuble ‘The 
Crown’,  21 avenue Simone Veil,  CS 
43338 F-06206 NICE 

(511) 09, 35, 42. 
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(111) 1680050 (151) 26/07/2022 
(822) 56573190 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WINSTARS TECHNOLOGY LTD 

(CN) 
1-5F, No. 5, Taisong Industrial Park, 
Dalang Community, Dalang Street, 
Longhua District, Shenzhen 518109 
Guangdong Province 

(540) 

 
(740) BESTOC Intellectual Property Co., 

LTD 
Room B2322, Baoan SME Incubation 
Center, Tangtou Avenue, Shiyan Street, 
Baoan District, Shenzhen Guangdong 

(511) 09. 
  

 
(111) 1680053 (151) 31/03/2022 
(822) 4020210133346 KR   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 24.17.24; 26.01.03; 26.01.05; 
26.01.16; 26.01.18; 27.05.21; 27.05.24 

  
(732)  WON SPIRITS CO., LTD. 

AGRICULTURAL CORPORATION 
COMPANY (KR) 
1F, Na, 288, Wolsongseokhwa-ro, 
Jijeong-myeon, Wonju-si Gangwon-do 

(540) 

 
(740) SHINSEGI PATENT LAW FIRM 

25, Seolleung-ro 119-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06100 

(511) 33. 
  

 
 
(111) 1680089 (151) 05/07/2022 
(822) 4836283 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  L'OREAL (FR) 

14 rue Royale F-75008 PARIS 

(540) 

CAPITAL SOLEIL UV-CLEAR 
(740) L'OREAL - Direction Juridique IP & 

MEDIA  Delphine de Chalvron 
41 Rue Martre Clichy Cedex 

(511) 03. 
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(111) 1680100 (151) 31/03/2022 
(822) 4020210133345 KR   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 24.17.21; 26.01.03; 26.01.16; 
26.04.05; 26.04.10; 26.11.03; 26.11.12; 
26.13.25; 27.05.01; 27.05.19; 27.05.23 

  
(732)  WON SPIRITS CO., LTD. 

AGRICULTURAL CORPORATION 
COMPANY (KR) 
1F, Na, 288, Wolsongseokhwa-ro, 
Jijeong-myeon, Wonju-si Gangwon-do 

(540) 

 
(740) SHINSEGI PATENT LAW FIRM 

25, Seolleung-ro 119-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06100 

(511) 33. 
  

 
(111) 1680138 (151) 28/06/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHENZHEN HEHEJIN INDUSTRIAL 

CO.,LTD. (CN) 
Room A1001-2, 10th Floor, Building 
A, Rongde International, Huaqiao 
Village, Henggang Street, Longgang 
District, Shenzhen 518100 Guangdong 

(540) 

 
(740) Simate Intellectual Property (Suzhou) 

CO., LTD. 
3019, Building 1, Lejia Building, No. 8, 
Jiarui Lane, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou Jiangsu 

(511) 09. 
  
 
(111) 1680139 (151) 27/07/2022 
(822) 2289158 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ADEVAYA PTY LTD (AU) 

903/50 Clarence Street Sydney NSW 
2000 

(540) 

ADEVAYA 
(740) LEXSONS LAW FIRM PTY LTD 

Suite 3, Level 7, 1 O'Connell Street 
Sydney NSW 2000 

(511) 05. 
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(111) 1680143 (151) 22/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  JINJIANG KELTON OUTDOOR 

PRODUCTS CO., LTD. (CN) 
NO.58, JINOU EAST DISTRICT, 
JINOU VILLAGE, DONGSHI TOWN, 
JINJIANG CITY, QUANZHOU CITY 
FUJIAN PROVINCE 

(540) 

 
(740) Fujian Quanzhou Chuangxuan 

Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd. 
Room 902, Building A, Wanda Office 
Building, No. 721, Baozhou Street, 
Dengxing Community, Quanxiu Street, 
Fengze District, Quanzhou City Fujian 
Province 
 
 

(511) 18. 
  

 
 
(111) 1680150 (151) 06/06/2022 
(822) 62952954 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHENZHEN SINOBAND ELECTRIC 

CO., LTD (CN) 
Room 408, Building 7#, Longcheng 
Industrial Zone, Gaofeng Community, 
Dalang Street, Longhua District, 
Shenzhen City 518000 Guangdong 
Province 

(540) 

bmtl 
(740) Shenzhen Chiram Intellectual Property 

Agency Co., Ltd. 
Room 2406, Diaosujiayuan, No.8 
Zhongkang South Road, Meilin Street, 
Futian District, Shenzhen Guangdong 
 

(511) 09. 
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(111) 1680198 (151) 10/06/2022 
(822) 61980996 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  HENGDIAN GROUP DMEGC 

MAGNETICS CO., LTD. (CN) 
Hengdian Industrial Area, Dongyang 
City 322100 Zhejiang Province 

(540) 

 (740) ZHEJIANG TOURIN 
CONSULTANCY LTD. 
Room 2205, Dachang Building, No. 8 
Guangnan Road, Jindong District, 
Jinhua Zhejiang 

(511) 07, 09, 12. 
  

 
 
(111) 1680211 (151) 30/05/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09 
  
(732)  SHANGHAI UNITED IMAGING 

HEALTHCARE CO., LTD. (CN) 
No. 2258 Chengbei Rd., Jiading 
District Shanghai 

(540) 

 (740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE 
45/F, CTF Finance Center, No. 6 
Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province 

(511) 09, 10, 42. 
  

 
 
(111) 1684561 (151) 27/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TRIUMPH INTERTRADE AG (CH) 

Triumphweg 6 CH-5330 Bad Zurzach 

(540) 

Wire Lite 
(740) Cosmovici Intellectual Property Sàrl 

Rue du Commerce 4 CH-1204 Genève 
(511) 25. 
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(111) 1684595 (151) 13/07/2022 
(822) 018653324 DK   
(171) 10 năm   

(531) 03.13.06; 03.13.24; 29.01.04 
  
(732)  QUORNING BOATS APS (DK) 

Skærbækvej 101 DK-7000 Fredericia 

(540) 

 
(740) Patrade A/S 

Ceresbyen 75 DK-8000 Aarhus C 
(511) 12. 
  

 
 
(111) 1684604 (151) 28/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TAKAI MAYUKI (JP) 

605 Rainbow Toyoake Zengo, 3-1, 
Fujite, Ano-cho, Toyoake-shi Aichi 
470-1141 

(540) 

ITOBORI (740) YUCHI INTERNATIONAL PATENT 
FIRM 
3F HIROKOJI CENTER PLACE, 2-
19-19 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi 
Aichi 460-0003 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1684622 (151) 19/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 
27.05.17; 27.05.19; 28.03.00 

  
(732)  JINZHOU DACHENG MODIFIED 

STARCH CO., LTD (CN) 
Houpengtou, Jinzhou City Hebei 
Province 

(540) 

 (740) Hebei Gowell Intellectual Property 
Agency Co. LTD 
Floor 9, Block B, Huigu building, No. 
95 Qilian street, Gaoxin District, 
Shijiazhuang City Hebei Province 

(511) 01. 
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(111) 1684623 (151) 02/08/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.11 
  
(732)  ZHEJIANG HAOMAI 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 1109(1440), Building A, 
Baosheng Century Center, Qianjiang 
Century City, Ningwei Street, 
Xiaoshan, Hangzhou Zhejiang 

(540) 

 (740) Hangzhou Yuansheng Intellectual 
Property Co., Ltd 
Room 1107, Block B, Wufu 
Tianxinglong Building, No. 358 East 
Fengqi Road, Shangcheng District, 
Hangzhou City Zhejiang Province 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1684643 (151) 09/06/2022 
(822) 97231829 US   
(171) 10 năm   

(531) 21.01.02; 21.01.07; 26.04.04; 26.04.06; 
26.04.16; 27.05.01; 27.05.19 

  
(732)  PEERLESS MEDIA LTD. (US) 

17877 Von Karman Avenue, Suite 300 
Irvine CA 92614 

(540) 

 
(740) Edward Klaris Klaris Law PLLC 

29 Little West 12th Street New York 
NY 10014 

(511) 09, 21, 25, 28, 38, 41. 
  

 
(111) 1684656 (151) 17/02/2022 
(822) 97257346 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ENGFLOW INC. (US) 

2021 Guadalupe Street, Suite 260 
Austin TX 78705 

(540) 

ENGFLOW 
(740) Mark A. Jansen Fenwick & West LLP 

801 California St. Mountain View CA 
94041 

(511) 09, 42. 
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(111) 1684675 (151) 07/07/2022 
(822) 4832595 FR   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 
27.05.21 

  
(732)  AMI PARIS (FR) 

54 rue Etienne Marcel F-75002 Paris 

(540) 

 

(740) AB INITIO 
5 rue Daunou F-75002 PARIS 
 

(511) 03, 24. 
  

 
 
(111) 1684680 (151) 03/08/2022 
(822) 018740479 FR   
(171) 10 năm   

(531) 14.03.01; 14.03.03; 14.03.07; 14.03.09; 
26.05.01; 26.05.19; 27.05.01; 29.01.12 

(591) Blue and orangeBlue C97 M71 J40 
N34 R22 V60 B89 #163c59 Orange C0 
M71 J77 N0 R236 V102 

(732)  DESCOURS ET CABAUD SA (FR) 
10 rue Général Plessier F-69002 LYON 

(540) 

 
(740) CABINET GERMAIN & MAUREAU 

12 rue Boileau F-69006 LYON 
 

(511) 06, 20. 
  

 
 
(111) 1681237 (151) 29/03/2022 
(822) 63439087 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  SUZHOU SHANGQI 

PHOTOELECTRIC CO., LTD (CN) 
Xiqiao Village, Huangdai Town, 
Xiangcheng District, Suzhou City 
Jiangsu Province 

(540) 

 (740) Suzhou Yongjia Intellectual Property 
Agency 
No. 101, Xujiang Road, Suzhou City 
Jiangsu Province 
 

(511) 17. 
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(111) 1681238 (151) 17/06/2022 
(822) 61770924 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  ECOVACS ROBOTICS CO., LTD. 

(CN) 
No. 518 Songwei Road, Wusongjiang 
Industry Park, Guoxiang Street, 
Wuzhong District, Suzhou 215000 
Jiangsu 

(540) 

 
(740) Chofn Intellectual Property 

1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68, North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 
 

(511) 21. 
  

 
 
(111) 1681257 (151) 02/08/2022 
(822) 4020220030410 KR   
(171) 10 năm   

(531) 03.05.01; 03.05.20; 03.05.24 
  
(732)  NUTRABBIT CO., LTD. (KR) 

402Ho, 383, Simin-daero, Dongan-gu, 
Anyang-si Gyeonggi-do 14057 

(540) 

 

(740) SRB IP & LAW Firm 
4F, 53, Gangnam-daero 94-gil, 
Gangnam-gu Seoul 06130 
 

(511) 40, 44. 
  

 
 
(111) 1681264 (151) 29/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PARK SANG YU (KR) 

301, 10-5, Dongmak-ro 8-gil, Mapo-gu 
Seoul 

(540) 

 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 

(511) 25. 
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(111) 1681265 (151) 29/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PARK SANG YU (KR) 

301, 10-5, Dongmak-ro 8-gil, Mapo-gu 
Seoul 

(540) 

 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1681267 (151) 05/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 04.05.21 
  
(732)  DONGGUAN WILLIAMS 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Room 803, No.228 Chang ’an Zhen ’an 
Mid Road, Chang ’an Town, Dongguan 
Guangdong 

(540) 

 

(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE 
45/F, CTF Finance Center, No. 6 
Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province 

(511) 34. 
  

 
 
(111) 1681269 (151) 20/07/2022 
(822) 4020220091823; 7020220000928 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MON CHER CORPORATION (JP) 

2-1-2 Dojimahama,  Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 

(540) 

 
(740) YOON, Eui Seoup 

(Unik Bldg, Yeoksam-dong) 17F, 
Eonju-ro 430, Kangnam-gu Seoul 

(511) 29, 30, 43. 
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(111) 1681290 (151) 07/05/2022 
(171) 10 năm   

(531) 01.05.02; 01.05.11; 01.05.15; 18.05.10 
  
(732)  SHENZHEN COBAN ELECTRONICS 

CO., LTD. (CN) 
602, Bldg. C2, Xinqiao Industrial Park, 
Tongfuyu Industrial Area, Xinhe 
Avenue, Gonghe Community, Shajing 
Sub-District, Bao’an District Shenzhen 

(540) 

 
(740) Shenzhen Zhisheng Intellectual 

Property Agency Co., Ltd. 
Room 401, Zhongke R&D Park 
Incubation Center, No.009 Gaoxin 
South 1st Road, Nanshan District 
Shenzhen 

(511) 09. 
  

 
(111) 1681311 (151) 14/04/2022 
(822) 97348321 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SMULE, INC. (US) 

139 Townsend Street, Suite 300 San 
Francisco CA 94107 

(540) 

SINGAVERSE 
(740) Jennifer Ko Craft Dickinson Wright 

PLLC 
3883 Howard Hughes Parkway, Suite 
800 Las Vegas NV 89169 

(511) 45. 
  

 
(111) 1681312 (151) 24/01/2022 
(822) UK00003696109 GB   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.25 
  
(732)  MIVANITY UK LIMITED (GB) 

6 Prospect Way, Royal Oak Industrial 
Estate Daventry, Northamptonshire 
NN11 8PL 

(540) 

 
(740) Unitalen Attorneys At Law 

Room 30703,  7th Floor, Scitech Place,  
No.22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing 

(511) 03, 09, 14, 18, 25, 30. 
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(111) 1681332 (151) 20/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  LIM, SOO HYUN (KR) 

906-2102, 50, Gireum-ro 9-gil, 
Seongbuk-gu Seoul 02721 

(540) 

 (740) HAEUM Patent & Law Firm 
5F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu 
Seoul 06047 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1681361 (151) 20/07/2022 
(822) 4122632 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MIXSCIENCE (FR) 

2 avenue de Ker Lann F-35170 BRUZ 

(540) 

 (740) NOVAGRAAF FRANCE, Madame 
Alexandra DI MAGGIO 
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 
ASNIERES-SUR-SEINE F-92665 

(511) 05, 31, 37. 
  

 
 
(111) 1681386 (151) 21/04/2022 
(822) 018355601 SE   
(171) 10 năm   

(531) 24.17.02; 26.02.07; 26.02.24; 27.05.01; 
29.01.14 

(591) Green, blue and orange.Rightmost semi 
circle in green; leftmost semi circle in 
blue; small full circle in orange. 

(732)  SWEETSPOT AB (SE) 
c/o PE Accounting, Box 90255 SE-120 
24 Stockholm 

(540) 

 

(740) Advokatfirmaet Schjødt AS, filial 
Hamngatan 27 Box 715 SE-101 33 
Stockholm 

(511) 09, 41, 42. 
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(111) 1681394 (151) 25/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.15.24; 03.09.01; 03.09.10; 06.19.01; 
28.05.00; 29.01.12 

(591) White, dark blue, blue and light blue. 
(732)  LIMITED LIABILITY COMPANY 

"VOSTOCHNY BEREG" (RU) 
str. Beregovaya, 2, v. Ivashka,  
Karaginskiy district RU-688713 
Kamchatskiy kray 

(540) 

 
(740) Dmitry V Kuznetsov 

(RosIntellectService) 
Post Box 17 RU-115516 Moscow 

(511) 29, 31, 40. 
  

 
 
(111) 1681398 (151) 19/05/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  DAIFUKU CO., LTD. (JP) 

2-11, Mitejima 3-chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi Osaka-fu 
555-0012 

(540) 

 
(740) R&C IP Law Firm 

3-3, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka-fu 530-0005 

(511) 07, 12. 
  

 
 
(111) 1680277 (151) 13/07/2022 
(822) 2022-079931 JP   
(171) 10 năm   

(531) 01.05.01; 01.05.03; 27.05.01; 27.05.09; 
27.05.22 

  
(732)  EA PHARMA CO., LTD. (JP) 

2-1-1, Irifune, Chuo-ku Tokyo 104-
0042 

(540) 

 

(740) RIN IP Partners 
Nihonbashi-Kimura Bldg. 7F, 16-3, 
Nihonbashi 1-Chome, Chuo-Ku Tokyo 
103-0027 

(511) 05, 42, 44. 
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(111) 1680386 (151) 20/06/2022 
(822) 302022000070511 IT   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MANCINO VERMOUTH SRL (IT) 

Via Carlo De Angeli 3 I-20141 Milano 

(540) 

MANCINO 
(740) Società Italiana Brevetti S.p.A. 

Piazza di Pietra, 38-39 I-00186 Roma 
(511) 33. 
  

 
(111) 1681415 (151) 14/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SHENZHEN VATILON 

ELECTRONICS CO.,LTD. (CN) 
101 No, 5th, SZCG Guanlan 
Automotive Electronics Characteristic 
Industrial Park, No.299 Guanping Rd., 
SongYuanxia Community, Guanhu 
Street, Longhua, Shenzhen 518000 
Guangdong Province 

(540) 

 
(740) Shenzhen High-quality Intellectual 

Property Operating Company Limited 
Room 1312, Block 9A2 Shenzhen Bay 
Eco-Tech Park, Num 3609, Baishi 
Road, Yuehai Sub-district, Nanshan 
District, Shenzhen Guangdong 
Province 

(511) 09. 
  

 
(111) 1685361 (151) 24/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.09 
  
(732)  SATURDAY CLUB PTE. LTD. (SG) 

22 SIN MING WALK, #04-04 
SINGAPORE  575571 

(540) 

 
(740) ACCOLADE IP (SG) PTE. LTD. 

10 ANSON ROAD, #35-03A 
INTERNATIONAL PLAZA Singapore 
079903 

(511) 25. 
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(111) 1685368 (151) 26/08/2022 
(822) 97400546 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WHISTLEPIG, LLC (US) 

2139 Quiet Valley Rd. Shoreham VT 
05770 

(540) 

WHISTLEPIG 
(740) Peter Kunin  Downs Rachlin Martin PLLC 

199 Main Street, PO Box 190 
Burlington VT 05402-0190 

(511) 30. 
  
(111) 1685405 (151) 08/07/2022 
(822) 62657171 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  LINHAO TECHNOLOGY 

(HUIZHOU) CO., LTD (CN) 
2F, Building C, No.28, Dongmeng 
Road, Puziduzhu Village, Lilin Town, 
Zhongkaigaoxin District, Huizhou City 
516000 Guangdong Province 

(540) 

 
(740) SHENZHEN CADMON INTELLECTUAL 

PROPERTY CO., LIMITED 
710, Excellence Century Center Tower 
3, Intersection of Fuhua Road and 
Jintian Road, Futian District, Shenzhen 
Guangdong Province 

(511) 12. 
  
(111) 1685406 (151) 08/07/2022 
(822) 64973782 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  DONGGUAN FANMAO 

WOODWORKING MACHINERY 
EQUIPMENT CO., LTD (CN) 
No 14 South 5 Tianping Road, Houjie 
town, dongguan city 523000 
Guangdong province 

(540) 

 
(740) Dongguan Xinfu Enterprise Consulting 

Management Co., Ltd 
Room 504, No. 67, Huangchang street, 
Wanjiang street, Dongguan City 
Guangdong Province 

(511) 07. 
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(111) 1685411 (151) 12/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.01.02; 01.01.09; 01.01.12; 27.05.01; 
27.05.07; 27.05.11; 27.05.17 

  
(732)  FOSHAN PHOENIX PET 

PRODUCTS CO., LTD (CN) 
F2 No. 10 Baosheng Road, Yundonghai 
Street, Sanshui District, Foshan City 
528100 Guangdong 

(540) 

 (740) Beijing Zhongshang Guobiao 
Intellectual Property Agency Co. LTD 
Room B105, 407, 4th floor, Building 1, 
Yard 15, Guanghua Road, Chaoyang 
District Beijing 

(511) 31. 
  

 
 
(111) 1685431 (151) 02/02/2022 
(822) m202025202 UA   
(171) 10 năm   

(531) 24.17.01; 27.05.01; 27.07.01 
  
(732)  TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU  

VIDPOVIDALNISTIU "MDNT45" 
(UA) 
50 A Zodchykh Street, office 1 Kyiv 
08162 

(540) 

 

(740) Vladymyrova Nataliia Volodymyrivna 
2-D Tatarska, Str., apt. 4 Kyiv 04107 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1685435 (151) 21/12/2021 
(822) 018506160 SE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BIOGAIA AB (SE) 

P.O. Box 3242 SE-103 64 Stockholm 

(540) 

BG-R46 (740) BRANN AB 
P.O. Box 3690 SE-103 59 
STOCKHOLM 
 

(511) 05. 
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(111) 1685541 (151) 29/03/2022 
(822) 2022-004804 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.18; 26.01.24; 27.05.24 
  
(732)  KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

SPIRITS (BANDAI SPIRITS CO., 
LTD.) (JP) 
29-11, Shiba 5-chome, Minato-ku 
Tokyo 108-0014 
 

(540) 

 
  

 
(511) 16, 21, 24, 28, 35, 41. 
  

 
 
(111) 1685624 (151) 06/06/2022 
(822) 2022-046585 JP   
(171) 10 năm   

  
(591) Livly: không có nghĩa  

Island: đảo 
(732)  COCONE ONE CORPORATION (JP) 

3-1-18, Wakabayashi, Setagaya-ku 
Tokyo 154-0023 

(540) 

Livly Island (740) TACHIBANA, Tetsuo 
c/o Tachibana International Patent 
Office,  3F, YKB Ensign Building,  28-
4, Yotsuya 4-chome,  Shinjuku-ku 
Tokyo 160-0004 
 

(511) 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45. 
  

 
 
(111) 1685634 (151) 07/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FRESENIUS KABI AG (DE) 

Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad 
Homburg 
 

(540) 

RENALIVE 
  

 
(511) 05. 
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(111) 1680770 (151) 23/06/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHENZHEN JINGWEIXIAN 

TECHNOLOGY CO., LTD (CN) 
1-4F, Bldg. C, Xinhang Science and 
Technology Park, No. 229, Qingshui 
Road, Wulian Community, Longgang 
Street, Longgang District, Shenzhen 
518100 Guangdong Province 

(540) 

Icon See 
(740) NOZO & ASSOCIATES 

Area G, 6th Floor, Building 1, Baisha 
New Industrial Park, No. 3011, Shahe 
West Road, Nanshan District, Shenzhen 
518000 Guangdong Province 

(511) 07. 
  

 
(111) 1680785 (151) 18/06/2022 
(822) 22056129 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHENZHEN ZEUS ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO.,LTD (CN) 
No.A-601, No. 9, East District, 
Shangxue Technology Park, Xinxue 
Community, Longgang District 518000 
Shenzhen 

(540) 

 

  
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1680791 (151) 08/08/2022 
(822) 4020220120126 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SUPERTEX&COMPANY (KR) 

4F, 255, Seochojungang-ro, Seocho-gu 
Seoul 

(540) 

 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

5F, 752, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu 
Seoul 06047 

(511) 25. 
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(111) 1680798 (151) 26/07/2022 
(822) 97520702 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MICROSOFT CORPORATION (US) 

One Microsoft Way Redmond WA 
98052 

(540) 

 
(740) April L. Besl Dinsmore & Shohl LLP 

255 East Fifth Street, Suite 1900 
Cincinnati OH 45202 
 

(511) 09, 42. 
  

 
 
(111) 1680807 (151) 03/08/2022 
(822) 85388867 DK   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SCANDINAVIAN TOBACCO 

GROUP A/S (DK) 
Sandtoften 9 DK-2820 Gentofte 

(540) 

 (740) KIMBERLY KOLBACK Law Offices 
Of Kimberly Kolback 
1395 Brickell Ave., Suite 800 Miami 
FL 33131 
 

(511) 34. 
  

 
 
(111) 1680812 (151) 02/06/2022 
(822) 97193566 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BLOCKCHAIN GAME PARTNERS, 

INC. (US) 
680 S Cache Street, Suite 100 Jackson 
WY 83001 

(540) 

VOXVERSE 
(740) Holly Pranger Pranger Law PC 

88 Guy Place, Suite 405 San Francisco 
CA 94105 
 

(511) 09, 41, 42. 
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(111) 1680824 (151) 09/02/2022 
(822) 2021772448 RU   
(171) 10 năm   

(531) 18.03.23; 26.03.23; 26.11.12; 27.05.01 
  
(732)  ROGOV SERGEY ANATOLYEVICH 

(RU) 
ul. Kashenkin Lug, d.6, korp.3, kv. 87 
RU-127427 Moscow 

(540) 

 
(740) PATENTUS 

PO Box 107 RU-121059 Moscow 
(511) 12, 35, 36, 39. 
  

 
 
(111) 1680850 (151) 20/07/2022 
(822) 2022-078133 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17 
  
(732)  HITACHI INDUSTRY & CONTROL 

SOLUTIONS, LTD. (JP) 
5-1-26, Omika-cho, Hitachi-shi Ibaraki 
319-1221 

(540) 

 
(740) DAI-ICHI INTERNATIONAL 

PATENT OFFICE, P.C. 
8-2, Kanda-sudacho 2-chome, Chiyoda-
ku Tokyo 101-0041 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1680851 (151) 20/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.11.18; 24.15.01; 24.15.21; 26.03.23 
  
(732)  HITACHI INDUSTRY & CONTROL 

SOLUTIONS, LTD. (JP) 
5-1-26, Omika-cho, Hitachi-shi Ibaraki 
319-1221 

(540) 

 

(740) DAI-ICHI INTERNATIONAL 
PATENT OFFICE, P.C. 
8-2, Kanda-sudacho 2-chome, Chiyoda-
ku Tokyo 101-0041 
 

(511) 09. 
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(111) 1680865 (151) 21/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 03.07.17; 24.15.21; 29.01.12 
  
(732)  CHINA CARGO AIRLINES LTD. 

(CN) 
No. 1279 Hangcheng Road, Jichang 
Zhen, Pudong New District Shanghai 

(540) 

 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK 
LAW OFFICE 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 

(511) 39. 
  
(111) 1680878 (151) 01/07/2022 
(822) 63494915 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  GENRUI BIOTECH INC. (CN) 

4-10F, Building 3, Geya Technology 
Park, Guangming District, Shenzhen 
518106 Guangdong 

(540) 

 (740) Shenzhen Talent Trademark Service 
A, 20/F, Building B, Lvjing Square 
(NEO), 6009 Shennan Middle Road, 
Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong 

(511) 10. 
  
 
(111) 

 
1680892 

 
(151) 

 
06/07/2022 

(822) 65196674 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SHENZHEN FANXIANG 

ELECTRONICS CO., LTD (CN) 
502 workshop, No. 32, Huimin First 
Road, Guihua Community, Guanlan 
Street, Longhua District, Shenzhen 
518000 Guangdong 

(540) 

 (740) Shenzhen Semhope Intellectual 
Property Agency CO.,LTD 
301, Building 3, Dalshan Sanlian 
Industrial Zone, Tangtou Community, 
Shiyan Street, Bao'an District, 
Shenzhen City Guangdong Province 

(511) 09. 
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(111) 1680898 (151) 14/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.01.02; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01; 
27.05.24; 29.01.12 

  
(732)  SAMHWA GONGGAN CO.,LTD. 

(KR) 
1053 Jungni-dong, Seo-gu Daegu 
41756 

(540) 

 (740) SUAN INTELLECTUAL PROPERTY 
2Fl., 8 Nonhyeon-ro 101-gil, Gangnam-
gu Seoul 06126 
 

(511) 30. 
  

 
 
(111) 1680938 (151) 30/03/2022 
(822) 302022000037919 IT   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.01 
  
(732)  ALESSIO BONAIUTI (IT) 

Via Ricasoli 28 I-59100 Prato (PO) 

(540) 

 (740) Avv. Benedetta Cacialli 
Piazza dei Giudici, 2 I-50122 Firenze 
 
 

(511) 18, 20, 21, 25, 28. 
  

 
 
(111) 1685795 (151) 17/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 10.01.25; 25.07.01; 25.07.06; 25.07.07; 
27.05.01 

  
(732)  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchâtel 

(540) 

 

(740) FMP Fuhrer Marbach & Partner 
Konsumstrasse 16A CH-3007 Bern 
 

(511) 34. 
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(111) 1685808 (151) 21/07/2022 
(822) 3597293 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HERMES INTERNATIONAL (FR) 

24, rue du Faubourg Saint Honoré F-
75008 PARIS 

(540) 

PURSANGLE 
(740) JACOBACCI CORALIS HARLE 

32 rue de l'Arcade F-75008 PARIS 
 

(511) 18. 
  

 
 
(111) 1681060 (151) 21/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CONCRETE WORKS CO., LTD. (KR) 

4F, 66, Achasan-ro, Seongdong-gu 
Seoul 

(540) 

Code:graphy (740) HAEUM Patent & Law Firm 
8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 
 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1681094 (151) 13/05/2022 
(822) 40202127781S SG   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SEAMONEY (PAYMENT) PRIVATE 

LIMITED (SG) 
1 FUSIONOPOLIS PLACE, #17-10 
GALAXIS Singapore 138522 

(540) 

MARIBANK 
(740) Allen & Gledhill LLP 

1 MARINA BOULEVARD, #28-00 
ONE MARINA BOULEVARD 
Singapore 018989 
 

(511) 09, 35, 36, 38, 42. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

712 

 

(111) 1681103 (151) 18/07/2022 
(822) 4020210134688; 4020210134695 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KO, BOM I (KR) 

(Hakmaeul APT., Sinjeong-dong) 
#104-202, 6, Sinjeong-ro 14-gil, 
Yangcheon-gu Seoul 08109 

(540) 

 
(740) OH, Wihwan 

SKY PATENT & LAW FIRM, (Serona 
Bldg. Banpo-Dong), 4th Fl., 59, Gangnam-
daero 79-gil, Seocho-gu Seoul 06542 

(511) 25, 35. 
  

 
(111) 1681126 (151) 30/03/2022 
(822) 018602667 LU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PM-INTERNATIONAL AG (LU) 

15, Wäistrooss L-5445 Schengen 

(540) 

FITLINE 
POWERCOCKTAIL (740) RAU, SCHNECK & HÜBNER 

PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE PARTGMBB 
Königstraße 2 90402 Nürnberg 

(511) 05. 
  

 
(111) 1681154 (151) 04/07/2022 
(822) 52802764 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  QINGDAO UNITED DAIRY CO., 

LTD. (CN) 
Building 8103-1-2(A), IF, 
Qianyuantong Office Building, No. 44, 
Moskva Road, Qianwan Bonded Port 
Area, Qingdao Area 266555 China 
(Shandong) Pilot Free Trade Zone 

(540) 

applac 
(740) Beijing Jiuzhou Longteng Intellectual 

Property Agency Company Limited 
Room 0733, floor 7, Building 1, No. 
120, Zhushikou West Street, Xicheng 
District Beijing City 

(511) 05. 
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(111) 1681157 (151) 04/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17; 28.03.00 
  
(732)  GUANGDONG HEGU HARDWARE 

PRECISION MANUFACTURE CO., 
LTD. (CN) 
Jieyang Industrial Transfer Industrial 
Park, North Of Zhishui Street East Of 
Zhaohui Road 

(540) 

 
(740) Jin Wang Cheng International 

Intellectual Property (Beijing) Co., Ltd. 
Room 1116, 11/F, Building 6, No. 106, 
Kexing West Road, Changping District 
Beijing 

(511) 06. 
  
 
(111) 

 
1681164 

 
(151) 

 
01/08/2022 

(822) 4020220081022 KR   
(171) 10 năm   

  
(732)  BANGAGAN COSMETICS CO., LTD 

(KR) 
1F, 36-5 Geumhwa-ro 627beon-gil, 
Siheung-si Gyeonggi-do 

(540) 

 (740) TEHERAN PATENT AND LAW 
FIRM 
9F, KT SeolleungTower West, 420, 
Teheran-ro, Gangnam-gu Seoul 

(511) 03. 
  
 
(111) 

 
1681167 

 
(151) 

 
13/07/2022 

(822) 1724084 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.02.07; 26.03.01; 26.03.05; 26.03.06; 
26.03.19; 27.05.01; 27.05.17; 28.03.00 

  
(732)  CHONGQING FUYUAN CHEMICAL 

CO., LTD (CN) 
No. 100, Yantai Avenue, Yantai Town, 
Dianjiang County, Chongqing 

(540) 

 
(740) Nanjing Jiaoyang Intellectual Property 

Agency Co., Ltd 
Room 1229, Building 01, District 8, 
Xuri Love City, Jiangbei New District, 
Nanjing Jiangsu 

(511) 01. 
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(111) 1681178 (151) 21/02/2022 
(822) 2022-005194 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DAIO PAPER CORPORATION (JP) 

2-60, Mishima-Kamiya-cho, 
Shikokuchuo-shi Ehime-ken 799-0402 

(540) 

elipla (740) ITOH Tadashige 
c/o ITOH INTERNATIONAL 
PATENT OFFICE, Marunouchi MY 
PLAZA 16th Floor, Marunouchi 2-1-1, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 

(511) 08, 16, 20, 21, 26, 28. 
  

 
 
(111) 1681181 (151) 21/02/2022 
(822) 2022-005195 JP   
(171) 10 năm   

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.17; 
27.05.21; 29.01.03 

  
(732)  DAIO PAPER CORPORATION (JP) 

2-60, Mishima-Kamiya-cho, 
Shikokuchuo-shi Ehime-ken 799-0402 

(540) 

 

(740) ITOH Tadashige 
c/o ITOH INTERNATIONAL 
PATENT OFFICE, Marunouchi MY 
PLAZA 16th Floor, Marunouchi 2-1-1, 
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 

(511) 08, 16, 20, 21, 26, 28. 
  

 
 
(111) 1681197 (151) 15/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 27.03.12; 27.05.08; 27.05.17 
  
(732)  LEO GROUP CO., LTD. (CN) 

No.1 Leo Road, Binhai Town, Wenling 
City 317503 Zhejiang Province 

(540) 

 (740) Chofn Intellectual Property 
1217, Zuoan Gongshe Plaza 12th Floor, 
68 North Fourth Ring Road W., 
Haidian 100080 Beijing 

(511) 07. 
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(111) 1681198 (151) 08/08/2022 
(822) 63016691 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.07 
  
(732)  GUANGZHOU GAOYUAN 

ENTERPRISE MANAGEMENT CO., 
LTD. (CN) 
Room 3002, No.146, Linhe Middle 
Road, Tianhe District, Guangzhou City 
Guangdong Province 

(540) 

 
(740) China Trademark and Patent Law 

Office Co., Ltd. (South China Office) 
Unit 904, Guangzhou Lawyer Building, 
No. 38, Qide Road, Baiyun District, 
Guangzhou Guangdong 

(511) 03, 05, 35. 
  

 
(111) 1681424 (151) 15/06/2022 
(822) AE/372881 AE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WEBB FONTAINE GROUP FZ-LLC 

(AE) 
Concord tower, Office 712, PO Box 
502793, Dubai Media City Dubai 

(540) 

Paylican Invoice 
(740) Rouse & Co. International 

11th Floor, The Maze Tower, Sheikh 
Zayed Road, P.O. Box 31778 Dubai 

(511) 42. 
  

 
(111) 1681425 (151) 09/08/2022 
(822) 97262046 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TORRID MERCHANDISING, INC. 

(US) 
18501 E. San Jose Avenue City of 
Industry CA 91748 

(540) 

 (740) Carlo F. Van den Bosch Sheppard 
Mullin Richter & Hampton LLP 
650 Town Center Drive, 10th Floor 
Costa Mesa CA 92626 

(511) 35. 
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(111) 1681465 (151) 01/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 03.09.01; 03.09.10; 28.05.00; 29.01.04 
(591) White, blue, light blue 
(732)  LIMITED LIABILITY COMPANY 

FISH PROCESSING PLANT 
«MAKSIMOVSKY» (RU) 
Beregovaya Str., 1, Selo Ivashka, 
Karaginskiy district RU-688713 
Kamchatskiy Kray 

(540) 

 

(740) Dmitry V Kuznetsov 
(RosIntellectService) 
Post Box 17 RU-115516 Moscow 

(511) 29, 30, 31, 39, 40. 
  

 
 
(111) 1681469 (151) 15/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHIM, YU-JIN (KR) 

763-ho, 290, Godeokjungang-ro, 
Pyeongtaek-si Gyeonggi-do 18014 

(540) 

poco poco 
  

 
(511) 40. 
  

 
 
(111) 1681471 (151) 07/04/2022 
(822) 164140 BG   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
"Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Book of Ankh 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, Patriarh 
Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 
SOFIA 
 

(511) 09, 28, 41. 
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(111) 1681472 (151) 14/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Karnak Treasure 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 
 

(511) 09, 28, 41. 
  

 
 
(111) 1681480 (151) 24/03/2022 
(822) 2021781675 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ASTRA HK LIMITED (CN) 

Unit 1105, 11/F, Hung Hom 
Commercial Centre Tower B No 37 Ma 
Tau Wai Rd HK 

(540) 

DIPOLE 
(740) Osipova Maria Viktorovna 

postbox 69 RU-123022 Moscow 
 

(511) 14, 35. 
  

 
 
(111) 1681486 (151) 11/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PUTCOR SERVICE AND TRADE 

GMBH (DE) 
Rathausplatz 6 94065 Waldkirchen 

(540) 

Vulcan (740) Prehm & Klare Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB 
Holtenauer Str. 129 24118 Kiel 
 

(511) 11. 
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(111) 1681487 (151) 16/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BRANKAS DIGITAL 

TECHNOLOGIES, INC. (PH) 
30th Floor Wework RCBC Plaza, 6819 
Ayala Avenue Makati City, Metro 
Manila 

(540) 

BRANKAS (740) ANGARA ABELLO CONCEPCION 
REGALA & CRUZ LAW OFFICES 
(ACCRALAW) 
22nd Floor, Accralaw Tower, Second 
Avenue Corner 30th Street, Crescent 
Park West, Bonifacio Global City 1635 
Taguig, Metro Manila 

(511) 42. 
  

 
(111) 1680519 (151) 15/12/2021 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MARC O'POLO LICENSE AG (DE) 

Hofgartenstraße 1 83071 
Stephanskirchen 

(540) 

Marc O´Polo 
(740) Brandstock Legal 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Möhlstr.2 81675 Munich 

(511) 09. 
  

 
(111) 1680532 (151) 25/02/2022 
(822) 2022-017365 JP   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.01; 26.11.03; 26.11.09; 27.05.01; 
27.05.24 

  
(732)  OTSUMO CO.,LTD (JP) 

3-22-1 Nakameguro, Meguro-ku Tokyo 
153-0061 

(540) 

 

(740) INABA Yoshiyuki 
TMI Associates,  23rd Floor, Roppongi 
Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, 
Minato-ku Tokyo 106-6123 

(511) 09, 16, 20, 21, 24, 27, 28. 
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(111) 1680535 (151) 25/02/2022 
(822) 2022-017366 JP   
(171) 10 năm   

(531) 04.05.21; 27.05.09; 27.05.24 
  
(732)  OTSUMO CO.,LTD (JP) 

3-22-1 Nakameguro, Meguro-ku Tokyo 
153-0061 

(540) 

 

(740) INABA Yoshiyuki 
TMI Associates,  23rd Floor, Roppongi 
Hills Mori Tower, 6-10-1, Roppongi, 
Minato-ku Tokyo 106-6123 

(511) 03, 09, 16, 20, 21, 24, 27, 28. 
  

 
 
(111) 1680540 (151) 05/04/2022 
(822) 2217760 AU   
(171) 10 năm   

(531) 24.15.02; 24.15.07; 27.05.01; 27.07.01; 
29.01.12 

  
(732)  AGRICULTURE VICTORIA 

SERVICES PTY LTD (AU) 
AgriBio Centre, 5 Ring Road Bundoora 
VIC 3083 

(540) 

 
(740) Davies Collison Cave Pty Ltd 

Level 15, 1 Nicholson Street 
MELBOURNE VIC 3000 

(511) 09, 35, 42. 
  

 
 
(111) 1680577 (151) 20/05/2022 
(822) 2022-056619 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NICHIAS CORPORATION (JP) 

6-1, Hatchobori 1-chome,  Chuo-ku 
Tokyo 104-8555 

(540) 

METAFOAM (740) MIZUNO Katsufumi 
721, Marunouchi-Nakadori Bldg. 2-3, 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 
 
 

(511) 12, 17. 
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(111) 1680616 (151) 19/07/2022 
(822) 4020220131244 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ESPOIR CORPORATION (KR) 

100, Hangang-daero, Yongsan-gu Seoul 

(540) 

 (740) Young-chol Kim 
KIM, CHOI & LIM, Coal Center, 10th 
Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu 
Seoul 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1680620 (151) 19/07/2022 
(822) 4020220129577 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MUNCH FACTORY CO., LTD. (KR) 

4F, 4, Gangnam-daero 128-gil, 
Gangnam-gu Seoul 06114 

(540) 

 (740) KAI International IP Law Firm 
4F, 19, Nonhyeon-ro 87-gil, Gangnam-
gu Seoul 06236 
 

(511) 41. 
  

 
 
(111) 1680630 (151) 21/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NANJING COMMA BRAND 

MANAGEMENT CO., LTD. (CN) 
4th Floor, Huaying International 
Building, No. 9 Jinluan Lane, Qinhuai 
District, Nanjing City Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) Beijing Ciprun Intellectual Property 

Agency Co., Ltd. 
A1003, 10th Floor, North of 
Guangyang Street, Changyang Town, 
Fangshan District Beijing 

(511) 29, 43. 
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(111) 1680632 (151) 01/08/2022 
(822) 2021033205 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  D-UP CORPORATION (JP) 

3-3-11, Kita-Aoyama,  Minato-ku 
Tokyo 107-0061 

(540) 

 (740) MIZUNO Katsufumi 
721, Marunouchi-Nakadori Bldg. 2-3, 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1680641 (151) 14/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
“Maritsa" Str. 4, “Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Burning Eye (740) KOSTADIN MANEV 
MANEV AND PARTNERS, Patriarh 
Evtimii Blvd. 73, Floor 1 BG-1463 
SOFIA 
 
 

(511) 09, 28, 41. 
  

 
 
(111) 1680645 (151) 22/06/2022 
(822) 018627629 PL   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  11 BIT STUDIOS SA (PL) 

ul. Brzeska 2 PL-03-737 Warszawa 

(540) 

Frostpunk: Beyond the Ice (740) JWP RZECZNICY PATENTOWI 
DOROTA RZĄŻEWSKA SP. K. 
ul. Zelazna 28/30 PL-00-833 Warszawa 
 
 

(511) 09, 41. 
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(111) 1680657 (151) 28/06/2022 
(822) 018650583 MT   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KING.COM LIMITED (MT) 

Aragon House Business Centre,  
Dragonara Road STJ 3140 ST. 
JULIANS 

(540) 

REBEL RIDERS 
(740) NOERR ALICANTE IP, S.L. 

Avenida México 20 E-03008 Alicante 
(511) 09. 
  

 
 
(111) 1680669 (151) 29/06/2022 
(822) 64738772; 64747395; 64727464 CN   
(171) 10 năm   

(531) 04.05.05; 28.03.00 
  
(732)  ZHENGZHOU RUNXIANG 

CATERING MANAGEMENT CO., 
LTD. (CN) 
Room 1906-1908, 19th Floor of Post 
Building, No. 61 Zijingshan Road, 
Guancheng District, Zhengzhou City 
Henan Province 

(540) 

 
(740) CHINA TRADEMARK & PATENT 

LAW OFFICE CO., LTD 
8th Floor, Yuexin Building, 14 Yuetan 
Nanjie, Xichengqu 100045 Beijing 
 

(511) 30, 32, 35. 
  

 
 
(111) 1680673 (151) 21/06/2022 
(822) 40202250980V SG   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  LOO CHEE HOONG (SG) 

235 TAMPINES STREET 21, #09-519 
Singapore 521235 

(540) 

 
(740) CAT AND PILLAR PTE. LTD. 

9 TAI SENG LINK, LEE KING HWA 
BUILDING Singapore 534053 

(511) 43. 
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(111) 1680683 (151) 05/07/2022 
(822) 62279017 CN   
(171) 10 năm   

(531) 02.07.23; 04.05.02; 04.05.03 
  
(732)  BEIJING XIPULIN TRADING CO., 

LTD (CN) 
412-5, WEST DISTRICT, 4TH 
FLOOR, NO. 11 ZHUSHIKOU 
STREET, DONGCHENG DISTRICT 
100062 BEIJING 

(540) 

 
(740) Chang Tsi & Partners 

Room 701, Floor 7, Building 17, Bei 
Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing 

(511) 09. 
  

 
(111) 1681494 (151) 06/06/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AN SHAN INTERNATIONAL CO. 

LTD (-) 
51 ngo 444 Doi Can str, P. Cong Vi, Q. 
Ba Dinh Ha Noi city 

(540) 

SEN SOY 
(740) Andrushchak Galina Nikolaevna 

ul. Aviamotornaia, d. 12, Delovoi Dom 
"Lefortovo", ofis 508 RU-111024 
Moskva 

(511) 35, 39, 43. 
  

 
(111) 1673190 (151) 06/02/2022 
(822) 2021/156903 TR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  DSM GRUP DANIŞMANLIK İLETİŞİM VE 

SATIŞ TİCARET A.Ş. (TR) 
Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi 
(Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 
Sarıyer İstanbul 

(540) 

 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS 

PATENT VE MARKA 
DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 
Gümüşsuyu Taksim ISTANBUL 

(511) 25, 35. 
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(111) 1673191 (151) 06/02/2022 
(822) 2021/156905 TR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  1461124 (TR) 

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi 
(Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 
Sarıyer İstanbul 

(540) 

 (740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS 
PATENT VE MARKA 
DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 
Gümüşsuyu Taksim ISTANBUL 

(511) 25, 35. 
  

 
 
(111) 1679498 (151) 16/06/2022 
(822) 4020220030086; 4020220030089 KR   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.05; 26.01.06; 26.01.24; 29.01.12 
(591) Black, Orange.The mark consists of the 

stylized letter "Q" in black with a small 
orange circle on part of the "Q". 

(732)  MATHPRESSO INC. (KR) 
17F., 428, Seolleung-ro, Gangnam-gu 
Seoul 

(540) 

 
(740) HAEUM Patent & Law Firm 

8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 

(511) 09, 16, 41. 
  

 
 
(111) 1679499 (151) 13/06/2022 
(822) 302022000089183 IT   
(171) 10 năm   

(531) 24.15.07; 24.15.21; 26.11.02; 26.11.07; 
26.13.25; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 
27.05.19 

  
(732)  GRUPPO MASTROTTO S.P.A. (IT) 

Via Quarta Strada, 7 I-36071 
Arzignano (Vicenza) 

(540) 

 
(740) PRAXI Intellectual Property Spa 

Corso Porta nuova 60 I-37122 Verona 
(511) 18. 
  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

725 

 

(111) 1679511 (151) 22/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DUNAMU INC. (KR) 

4th, 5th, 14th, 15th floor, 14, Teheran-
ro 4-gil, Gangnam-gu Seoul 

(540) 

 
  

 
(511) 09, 35, 36, 41. 
  

 
 
(111) 1679512 (151) 17/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HAPPY MOONDAY INC. (KR) 

#1401~1411, 111, Seongsuil-ro, 
Seongdong-gu Seoul 04791 

(540) 

Boldy 
(740) KAI International IP Law Firm 

4F, 19, Nonhyeon-ro 87-gil, Gangnam-
gu Seoul 06236 

(511) 09, 44. 
  

 
 
(111) 1679537 (151) 30/08/2022 
(822) 2022-062736 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8310 

(540) 

MELCLOUD HOME (740) KISA PATENT & TRADEMARK 
FIRM 
Trademark Division, KISA PATENT & 
TRADEMARK FIRM, East 8F, 
Toranomon Twin Bldg., 10-1 
Toranomon 2-chome, Minato-ku Tokyo 
105-0001 

(511) 09, 11, 37, 42. 
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(111) 1679540 (151) 17/06/2022 
(822) 2022-067392 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8071 

(540) 

ProStruct (740) MIZUNO Katsufumi 
721, Marunouchi-Nakadori Bldg. 2-3, 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 

(511) 06, 37. 
  

 
 
(111) 1679543 (151) 13/07/2022 
(822) 2245022 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SOUTHCORP BRANDS PTY 

LIMITED (AU) 
Level 8, 161 Collins Street Melbourne 
VIC 3000 

(540) 

1844 TO EVERMORE 
(740) TREASURY WINE ESTATES 

AUSTRALIA LIMITED 
L 8, 161 Collins St Melbourne VIC 
3000 

(511) 32, 33. 
  

 
 
(111) 1679547 (151) 27/07/2022 
(822) 2288918 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PEACHBULK PTY LTD (AU) 

PO BOX 7477, St Kilda Rd Melbourne 
VIC 3004 

(540) 

BROMANCE 
(740) Buchanan Law Firm Pty Ltd 

PO Box 1171 Hampton North VIC 
3188 
 

(511) 03. 
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(111) 1679592 (151) 27/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 03.01.01; 03.01.24; 04.05.15; 24.01.03; 
24.01.09; 26.03.23 

  
(732)  MONJOUR WATCH GROUP SA  

(MONJOUR WATCH GROUP AG)  
(MONJOUR WATCH GROUP LTD.) 
(CH) 
Zentralstrasse 46 CH-2502 Biel/Bienne 

(540) 

 (740) INFOSUISSE Information Horlogère et 
Industrielle 
Rue du Grenier 18 CH-2300 La Chaux-
de-Fonds 

(511) 14. 
  
(111) 1679597 (151) 24/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 03.07.17; 24.15.21; 26.01.01; 26.04.02; 
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17 

  
(732)  JIANGSU HODAO CNC 

TECHNOLOGY CO.,LTD. (CN) 
No. 11, Hangqiao Road, Hejiajiao 
Village, Wangting Town, Xiangcheng 
District, Suzhou City Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) Suzhou Yongjia Intellectual Property 

Agency 
No.101, Xujiang Rd, Suzhou City 
Jiangsu Province 

(511) 07. 
  
(111) 1679613 (151) 22/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.07 
  
(732)  SHENZHEN SAILVAN NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
901A5, No. 6, Kangli City, No. 66 
Pingji Avenue, Shanglilang 
Community, Nanwan Street, Longgang 
District, Shenzhen Guangdong 

(540) 

 
(740) Shenzhen YaYi Intellectual Property 

Agency Co., Ltd. 
213, 2nd Floor, Bldg. D, Qingnian 
Chuangye Park, Jianshe East Road, 
Qinghua Community, Longhua Street, 
Longhua District, Shenzhen Guangdong 

(511) 25. 
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(111) 1679626 (151) 20/06/2022 
(822) 15765624 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.04; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 
28.03.00; 29.01.12 

  
(732)  SHANDONG HUAXIAN 

INSTALLATION AND 
CONSTRUCTION CO., LTD. (CN) 
No. 061 Wenhe Road, Wenyang Town, 
Feicheng City Shandong Province 

(540) 

 
(740) Tai’an taishan trademark firm 

Industrial Bank, 10th Floor, No. 460 
Dongyue Street, Tai’an City Shandong 
Province 
 

(511) 37. 
  

 
 
(111) 1679638 (151) 27/05/2022 
(822) UK00003730480 GB   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.02; 27.05.22 
  
(732)  J. CHOO LIMITED (GB) 

10 Howick Place London SW1P 1GW 

(540) 

 

(740) AA Thornton IP LLP 
Octagon Point, 5 Cheapside London 
EC2V 6AA 
 

(511) 03, 06, 09, 14, 16, 18, 24, 25, 35. 
  

 
 
(111) 1679642 (151) 21/04/2022 
(822) 4814356 FR   
(171) 10 năm   

(531) 25.01.09; 26.04.02; 26.11.02; 26.11.11; 
27.05.01; 27.05.10; 29.01.03 

(591) Green 
(732)  HOLDING SOCOTEC (FR) 

5 place des Frères Montgolfier F-78280 
GUYANCOURT 

(540) 

 
(740) Cabinet Germain et Maureau 

31-33 rue de la Baume F-75008 PARIS 
 

(511) 35, 37, 41, 42. 
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(111) 1679657 (151) 28/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Flaming Crystal 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
  

 
 
(111) 1679673 (151) 26/07/2022 
(822) 2021029189 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TANIYAMA SHOJI KABUSHIKI 

KAISHA (DOING BUSINESS AS 
TANIYAMA SHOJI CO., LTD.) (JP) 
5-28 Tsutogawa-cho, Nishinomiya-shi 
Hyogo 663-8233 

(540) 

TSURIMUSHA 
(740) MIKAMI Masaki 

MARKS IP LAW FIRM, 2F iPLUS 
Edobori, 1-9-11 Edobori, Nishi-ku, 
Osaka-shi Osaka 550-0002 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1679675 (151) 11/04/2022 
(822) 4809313; 4843468 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AFYREN (FR) 

9-11 Rue Gutenberg F-63000 
CLERMONT FERRAND 

(540) 

FLAVYREN 
(740) DECOUVERTES & DROIT,  Madame 

Florence GREFFIER 
30 rue Jean Broquin F-69006 LYON 

(511) 03, 05, 30, 34. 
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(111) 1673893 (151) 06/02/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 
  
(732)  1461124 (TR) 

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi 
(Spine Plaza) No:243 İç Kapı No:19 
Sarıyer İstanbul 

(540) 

 
(740) ALEV YAVUZCAN SUMER OFİS 

PATENT VE MARKA 
DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ 
Ayaspaşa Cami Sokak No. 2/1 
Gümüşsuyu Taksim ISTANBUL 

(511) 25, 35. 
  

 
(111) 1678469 (151) 20/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  TAIZHOU GUSITE VEHICLES CO., 

LTD. (CN) 
(Within Jonway Group Co., Ltd.) Fine 
workshop Hou Ruan Village, Lunan 
Street, Luqiao District, Taizhou City 
Zhejiang 

(540) 

 
(740) Taizhou Nanfeng Intellectual Property 

Agency Co.,Ltd. 
Floor 1, No 769, West Baiyunshan 
Road, Jiaojiang District, Taizhou 
Zhejaing 

(511) 12. 
  

 
 
(111) 1678470 (151) 12/07/2022 
(822) 2281190 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AUSTRALIAN TYRE TRADERS 

PTY LTD (AU) 
242 Latrobe Terrace Geelong West VIC 
3218 

(540) 

HALCYON 
  

 
(511) 12. 
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(111) 1678500 (151) 21/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  EASTERN AIR LOGISTICS CO., 

LTD. (CN) 
No.66 Jichang Avenue, Pudong 
International Airport Shanghai 

(540) 

 (740) CCPIT PATENT & TRADEMARK 
LAW OFFICE 
10/F, Ocean Plaza 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 

(511) 39. 
  

 
(111) 1678514 (151) 27/05/2022 
(822) 302022000069413 IT   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.08; 27.05.21 
  
(732)  SAFILO - SOCIETA' AZIONARIA 

FABBRICA  ITALIANA 
LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A. 
(IT) 
VII Strada 15  I-35129 Padova 

(540) 

 (740) CANTALUPPI & PARTNERS S.r.l. 
Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18 I-
35122 PADOVA 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1678526 (151) 27/04/2022 
(171) 10 năm   

(531) 02.03.01; 02.03.10; 02.03.25; 05.05.01; 
05.05.22; 26.04.05; 26.04.14; 26.04.24; 
29.01.15 

(591) Red, orange, green, flesh-colored, 
brown, silver, black, white, light blue. 

(732)  TIVOLI HOLDINGS INC. (JP) 
15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun Kanagawa 259-
0303 

(540) 

 
(740) WAKUI Kenichi 

202, Shinjuku-Yamazaki Bldg., 8-5, 
Shinjuku 6-chome, Shinjuku-ku Tokyo 
160-0022 

(511) 30. 
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(111) 1678539 (151) 17/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 02.09.01; 24.17.20; 26.04.04; 26.04.05; 
26.04.16; 26.04.24; 27.05.01; 28.03.00 

  
(732)  NINGBO DURREX PUMPS 

CO.,LTD. (CN) 
No.118, Qishan Road, Yinzhou 
Economic & Development Zone, 
Ningbo 315145 Zhejiang 

(540) 

 
(740) NINGBO TIANYI TRADEMARK 

AGENCY CO., LTD 
Room 8A05, No.128 Huizhan Road, 
Yinzhou, Ningbo 315040 Zhejiang 

(511) 07. 
  

 
(111) 1678542 (151) 22/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.04.04; 26.04.05; 26.04.06; 26.04.12; 
26.04.24; 26.11.01; 26.11.13; 27.05.24; 
28.03.00 

  
(732)  SHANDONG JUSAPOR FOOD 

CO.，LTD. (CN) 
Changcheng Town Industrial Park, 
Zhucheng City, Weifang City 262216 
Shandong Province 

(540) 

 (740) QIANHUI IP ATTORNEYS 
36F, Building A4-3, Hanyu Gold 
Valley Business Centre, No.7000 
Jingshi Road, High-Tech Zone, Jinan 
250101 Shandong 

(511) 29. 
  

 
(111) 1678562 (151) 08/07/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BEON COS CO., LTD. (KR) 

303-ho, 9-26, Sinbanpo-ro 45-gil, 
Seocho-gu Seoul 

(540) 

 (740) JIDAM IP LAW FIRM 
A-201, USPACE2, Daewangpangyo-ro 
670, Bundang-gu, Seongnam-si 
Gyeonggi-do 13494 

(511) 03. 
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(111) 1678627 (151) 10/12/2021 
(822) 90777842 US   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.19; 27.05.22 
  
(732)  ACUCELA INC. (US) 

Suite 2900, 600 University Street 
Seattle WA 98104 

(540) 

 

(740) ABE, IKUBO & KATAYAMA 
Fukuoka Building 9th Floor, 2-8-7, 
Yaesu, Chuo-ku Tokyo 104-0028 
 
 

(511) 09, 10, 42, 44. 
  

 
 
(111) 1669136B (151) 26/09/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.00 
  
(732)  RED BULL AG (CH) 

Poststrasse 3 CH-6341 Baar 
 

(540) 

 
  

 
(511) 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41. 
  

 
 
(111) 1262177 (151) 02/06/2022 
(822) 012626529 LV   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.07; 26.04.18; 
27.05.01; 29.01.12 

(591) Black and golden. 
(732)  RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, A/S 

(LV) 
Bauskas Iela 180 LV-1004 Rīga 

(540) 

 
(740) Ieva ŠTĀLA, "Food Union 

Management", SIA 
Bauskas iela 180  LV-1004 Rīga 
 
 

(511) 30. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

734 

 

(111) 1570615 (151) 26/08/2022 
(822) 88957295 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.14 
  
(732)  CIRCADIA BY DR. PUGLIESE, INC. 

(US) 
1025 James Drive Leesport PA 19533 

(540) 

 

(740) Alex R Sluzas Paul and Paul 
1717 Arch Street Suite 3740 
Philadelphia PA 19103 
 

(511) 03, 05. 
  
 
(111) 1623630 (151) 12/04/2022 
(822) 2019/128787 TR   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 01.15.23; 24.17.15; 24.17.21; 
26.04.04; 26.04.05; 26.04.16; 26.04.24; 
26.13.25; 27.05.01; 29.01.12 

  
(732)  AURAFİX HEALTH PRODUCTS  

DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ (TR) 
Adil Mah. Ekol Cad. No:12/A   TR-
34935 Sultanbeyli / İstanbul 

(540) 

 
(740) YEDİ KITA PATENT LİMİTED 

ŞİRKETİ 
ORUÇ REİS MAHALLESİ 
TEKSTİLKENT CAD. NO:12 B 
KOZA PLAZA A BLOK K:1 OFİS:34 
ESENLER İSTANBUL 

(511) 10. 
  
 
(111) 1678012 (151) 30/06/2022 
(822) 017263062 LU   
(171) 10 năm   

(531) 01.05.01; 01.15.09; 24.03.07; 25.01.06; 
27.05.02; 29.01.12 

(591) Blue (Pantone 286C); White. 
(732)  FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE (LU) 
22, rue de Tétange L-3672 Kayl 

(540) 

 
(740) Anda Giannoussi 

14 rue Efpolidos GR-163 41 Athenes 
(511) 41. 
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(111) 1678020 (151) 07/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.17.20; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12 
(591) Dark blue and red. 
(732)  SCSK HOKKAIDO CORPORATION 

(JP) 
1-2, Kita 1-jo Nishi 6-chome, Chuo-Ku, 
Sapporo-shi Hokkaido 060-0001 

(540) 

 (740) BORDERS IP, PPC 
MKT Higashi-Nihombashi Bldg. 7F, 3-
11-8, Higashi-Nihombashi, Chuo-ku 
Tokyo 103-0004 
 

(511) 09, 42. 
  

 
 
(111) 1678026 (151) 15/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MOLKEREI AMMERLAND EG (DE) 

Oldenburger Landstraße 1a 26215 
Wiefelstede-Dringenburg 

(540) 

Belmundo 
(740) Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Gänsemarkt 45 20354 Hamburg 
 

(511) 29. 
  

 
 
(111) 1678027 (151) 20/07/2022 
(822) 90448870 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  OMNOVA SOLUTIONS INC. (US) 

25435 Harvard Road Beachwood OH 
44122 

(540) 

 (740) D Young & Co LLP 
120 Holborn London EC1N 2DY 
 
 

(511) 01, 17. 
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(111) 1678029 (151) 17/02/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  KRAFT FOODS SCHWEIZ 

HOLDING GMBH (CH) 
Chollerstrasse 4 CH-6300 Zug 

(540) 

 (740) Wilson Gunn 
5th Floor, Blackfriars House, The 
Parsonage Manchester M3 2JA 

(511) 29, 30, 32. 
  

 
 
(111) 1678046 (151) 04/02/2022 
(822) 2021-129493; 2022-010092 JP   
(171) 10 năm   

(531) 24.03.08; 24.03.17; 24.03.18; 25.03.01; 
27.05.01 

  
(732)  NINTENDO CO., LTD. (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, 
Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8501 

(540) 

 

(740) Steven M. Espenshade Pirkey Barber 
PLLC 
1801 East 6th Street, Suite 300 Austin 
TX 78702 

(511) 28. 
  

 
 
(111) 1678047 (151) 17/03/2022 
(822) JID2021037520 ID   
(171) 10 năm   

(531) 04.05.02; 08.07.04; 27.03.01; 27.05.10 
  
(732)  PT. HIJAU ADIL BAHAGIA (ID) 

TAMAN TEKNO BSD 2, BLOK H9 
no. 3, Kawasan Industri & Pergudangan 
Taman Tekno, Jl. RayaSerpong, Setu, 
Tangerang Selatan, Kota Tangerang 
Selatan Banten 15314 

(540) 

 
(740) Damar Swarno Dwipo S.H., M.H., 

Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. 
Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan 
DKI Jakarta 

(511) 43. 
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(111) 1678057 (151) 24/05/2022 
(822) 4020210261664 KR   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.23; 27.01.01; 27.05.01; 27.05.21; 
29.01.12 

(591) Blue, Red.The mark is a stylized image 
of the letter "V" with the left half 
consisting of three diagonal blue lines 
and the right half consisting of one 
diagonal red line. 

(732)  CELLTRION, INC. (KR) 
23, Academy-ro, Yeonsu-gu Incheon 22014 

(540) 

 (740) KAI International IP Law Firm 
4F, 19, Nonhyeon-ro 87-gil, Gangnam-
gu Seoul 06236 

(511) 05. 
  
(111) 1678069 (151) 08/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 06.01.02; 26.03.23; 29.01.13 
(591) Blue, white, grey and red.The figurative 

element in the form of the contour of a 
mountain range at the top is red, at the 
middle is gray, at the bottom is blue and 
the background is white. 

(732)  AMB SARL (FR) 
1 Rue Jean Jaurès F-74000 Annecy 

(540) 

 (740) Kazantseva Svetlana Vladimirovna 
g. Zelenograd, korp. 315, kv. 188 RU-
124482 Moskva 

(511) 33. 
  

 
(111) 1678070 (151) 10/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 02.03.01; 02.03.23; 04.05.05; 24.09.02; 
26.01.03; 26.01.14; 26.01.16; 26.01.24; 
27.05.01; 27.07.11 

  
(732)  YIWU YAERNA WIG CO., LTD (CN) 

Room 8001, Building 1, No. 300, 
Beiyuan Road, Beiyuan Street, Yiwu 
City Zhejiang Province 

(540) 

 

(740) Beijing ZIDO Technology Co., Ltd. 
Room B516, 5/F, 6-1, No.28, Hong 
Lian South Road, Xi Cheng District 
100055 Beijing 

(511) 26. 
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(111) 1678079 (151) 09/06/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  WUHAN UNITED IMAGING LIFE 

SCIENCE INSTRUMENT CO.,LTD 
(CN) 
(Free Trade Zone Wuhan Area), Room 
G2-103, Institute of New Energy 
Building, 999 Gaoxin Avenue, Donghu 
Hi-tech Development Zone, Wuhan 
Hubei Province 

(540) 

uExphas 
(740) ADVANCE CHINA IP LAW OFFICE 

45/F, CTF Finance Center, No. 6 
Zhujiang East Road, Tianhe District, 
Guangzhou City 510623 Guangdong 
Province 

(511) 09. 
  

 
(111) 1678081 (151) 16/03/2022 
(822) UK00003766381 GB   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.25; 15.09.18; 19.11.07; 29.01.14 
  
(732)  BRAIN LABS BIDCO LIMITED (GB) 

Building 4, 2 Old Street Yard London 
EC1Y 8AF 

(540) 

 

(740) Pinsent Masons LLP 
30 Crown Place, Earl Street London 
EC2A 4ES 

(511) 09, 35, 38, 41, 42. 
  

 
(111) 0950795 (151) 28/03/2022 
(822) 2799091 ES   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. 

(ES) 
Gran Capità, 10 E-08970 Sant Joan 
Despí (Barcelona) 

(540) 

DROGLICAN 
(740) SILEX IP 

C/ Poeta Joan Maragall, 9,  Esc. Izq., 3º 
izq. E-28020 Madrid 

(511) 05. 
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(111) 1097412 (151) 08/08/2022 
(822) 85142024 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CORSAIR MEMORY, INC. (US) 

47100 Bayside Parkway Fremont CA 
94538 

(540) 

VENGEANCE 
(740) Carina Tan  c/o Corsair Memory, Inc. 

47100 Bayside Parkway Fremont CA 
94538 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1284232 (151) 26/08/2022 
(822) 000633495 CH   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  STRAUMANN HOLDING AG (CH) 

Peter Merian-Weg 12 CH-4002 Basel 

(540) 

EMDOGAIN 
(740) Taylor Wessing 

Isartorplatz 8 80331 München 
 

(511) 05, 10. 
  

 
 
(111) 1462810 (151) 24/05/2022 
(822) 2018756441 RU   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.06; 26.04.07; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.02; 27.05.03; 27.05.24; 29.01.13 

(591) White, green, dark green, shades of 
yellow. 

(732)  LIMITED LIABILITY COMPANY 
"ASSOCIATION 
"SOYUZPICHSHEPROM" (RU) 
pos. Melkombinat-2,  uchastok 1, d. 37 
RU-454080 Chelyabinsk 

(540) 

 
(740) Ekaterina Andronova 

Chelpatent LLC P.O. Box 12414 RU-
454080 Chelyabinsk 
 

(511) 29, 30. 
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(111) 1682245 (151) 22/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.01.24; 26.11.08; 26.11.12; 27.05.10; 
29.01.12 

(591) Blue and gray. 
(732)  BOSCH TIERNAHRUNG GMBH & 

CO. KG (DE) 
Engelhardshauser Str. 55 + 57 74572 
Blaufelden-Wiesenbach 

(540) 

 
(740) Prinz & Partner mbB Patent- und 

Rechtsanwälte 
Rundfunkplatz 2 80335 München 

(511) 31. 
  

 
 
(111) 1682270 (151) 25/07/2022 
(822) UK00003794411 GB   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.24; 29.01.13 
  
(732)  TIDEX TECHNOLOGIES LTD (GB) 

63-66 Hatton Garden LONDON EC1N 
8LE 

(540) 

   
 

(511) 36. 
  

 
 
(111) 1682322 (151) 28/07/2022 
(822) 2022-085795 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.09; 26.04.24; 26.13.25; 27.05.01 
  
(732)  SONY GROUP CORPORATION (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo 108-
0075 

(540) 

 

(740) TSUKADA Mikako 
Hogan Lovells Horitsu Jimusho 
Gaikokuho Kyodo Jigyo 15th Floor, 
Daido Seimei Kasumigaseki Building, 
1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 

(511) 09. 
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(111) 1682324 (151) 28/07/2022 
(822) 2022-057262 JP   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.02; 26.01.03; 26.01.19; 26.15.25; 
27.05.01 

  
(732)  KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO 
CORPORATION) (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku Tokyo 103-8210 

(540) 

 

(740) TSUKADA Mikako 
Hogan Lovells Horitsu Jimusho 
Gaikokuho Kyodo Jigyo, 15th Floor, 
Daido Seimei Kasumigaseki Building, 
1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 

(511) 03. 
  

 
(111) 1682328 (151) 08/08/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  4SC AG (DE) 

Fraunhoferstraße 22 82152 Planegg-
Martinsried 

(540) 

Kinselby (740) BOEHMERT & BOEHMERT 
Anwaltspartnerschaft mbB - 
Patentanwälte Rechtsanwälte 
Kurfürstendamm 185 10707 Berlin 
 

(511) 05. 
  

 
(111) 1682370 (151) 17/03/2022 
(822) 2022-004806 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.02; 27.05.17; 28.03.00 
  
(732)  KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

SPIRITS (BANDAI SPIRITS CO., 
LTD.) (JP) 
29-11, Shiba 5-chome, Minato-ku 
Tokyo 108-0014 

(540) 

 
  

 
(511) 14, 16, 21, 24, 28. 
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(111) 1682384 (151) 27/05/2022 
(822) 64519619 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.03; 26.01.03; 26.01.16; 26.04.03; 
26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.08 

(732)  SHENZHEN SOLAR-GRIDS 
DIGITAL POWER TECHNOLOGIES 
CO., LTD. (CN) 
607, 6th Floor, Building B, Tengfei 
Industrial Building, No. 6 Taohua 
Road, Fubao Community, Fubao Street, 
Futian District, Shenzhen 518000 
Guangdong Province 

(540) 

 
(740) Shenzhen King & Future Intellectual 

Property Agent Co., Ltd. 
Room 502, Block A, Dazu Innovation 
Building, No. 9018 Beihuan Avenue, 
Nanshan District, Shenzhen Guangdong 
Province 

(511) 09. 
  

(111) 1682385 (151) 22/06/2022 
(822) 97104126; 97109163 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.23; 27.05.10 
(732)  FELLOWSHIP OF CHRISTIAN 

ATHLETES (US) 
8701 Leeds Road Kansas City MO 
64129 

(540) 

 
(740) Stephen D. Wilson, Esq. BEGGS & 

LANE, RLLP 
501 Commendencia Street Pensacola 
FL 32502 

(511) 41, 45. 
  

(111) 1682386 (151) 28/06/2022 
(822) 97425537 US   
(171) 10 năm   

  
(732)  AZRA GAMES INC. (US) 

106 K Street, Suite 300 Sacramento CA 
95814 

(540) 

LEGIONS & LEGENDS (740) Jonathan Pearce SoCal IP Law Group 
LLP 
310 N. Westlake Blvd., Suite 120 
Westlake Village CA 91362 

(511) 35. 
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(111) 1682437 (151) 18/02/2022 
(822) UK00003738190 GB   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.22; 
29.01.04 

(591) Blue and light blue. 
(732)  FENIX INTERNATIONAL LIMITED 

(GB) 
9th Floor, 107 Cheapside London 
EC2V 6DN 

(540) 

 
(740) Jan Tamulewicz 

Myers Wolin, LLC, 100 S. Jefferson 
Road, Suite 202 Whippany NJ 07981-
1009 

(511) 09, 35, 38, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1682473 (151) 29/03/2022 
(822) 302022000036632 IT   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  S.E.C.I. S.R.L. (IT) 

VIA FRANCESCO NULLO 435 I-
24033 CALUSCO D'ADDA (Bergamo) 

(540) 

 
(740) STUDIO TORTA S.p.A. 

VIA VIOTTI 9 I-10121 TORINO 
(511) 09. 
  

 
 
(111) 1682483 (151) 14/04/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.03.04; 26.03.15; 
27.05.01; 27.05.07; 27.05.09; 29.01.14 

(591) Black, white, green and blue. 
(732)  VARIOVAC PS SYSTEMPACK 

GMBH (DE) 
Ernst-Litfass-Straße 3 und 5 19246 
Zarrentin 

(540) 

 
(740) Müller Schupfner & Partner Patent- und 

Rechtsanwaltspartnerschaft mbB 
Schellerdamm 19 21079 Hamburg 

(511) 06, 16. 
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(111) 1682508 (151) 16/05/2022 
(822) 2012/78020 TR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SABA İLAÇ  SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
HALKALI MERKEZ MAH/SEMT 
BASIN  EKSPRES CAD. 1 1  
Küçükçekmece İstanbul 

(540) 

 
  

 
(511) 05. 
  

 
 
(111) 1682516 (151) 18/04/2022 
(822) 2022-019989 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SOMPO LIGHT VORTEX INC. (JP) 

1-26-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku 
Tokyo 160-8338 

(540) 

 
(740) YAMAMOTO Shusaku 

c/o SHUSAKU YAMAMOTO 
PATENT LAW OFFICES,  GRAND 
FRONT OSAKA TOWER C,  3-1 
Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 
530-0011 
 

(511) 09, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45. 
  

 
 
(111) 1392575 (151) 15/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NOVARTIS AG (CH) 

CH-4002 Basel 
 

(540) 

TEVIMBRA 
  

 
(511) 05. 
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(111) 1486744 (151) 13/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.03.23; 26.04.01; 26.04.05; 26.04.07; 
26.04.08; 27.05.01; 29.01.04 

(591) Blue. 
(732)  ASHIZAWA FINETECH LTD. (JP) 

1-4-2, Akanehama, Narashino-shi 
Chiba 275-8572 

(540) 

 
(740) NAKAZATO Kouichi 

A-TOM Kojimachi Tower 5F, 4-4-7, 
Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-
0083 

(511) 07, 37. 
  

 
 
(111) 1286405 (151) 26/08/2022 
(822) 003752714 CH   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  STRAUMANN HOLDING AG (CH) 

Peter Merian-Weg 12 CH-4002 Basel 

(540) 

SLActive (740) TAYLOR WESSING 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Isartorplatz 8 80331 München 

(511) 10. 
  

 
 
(111) 1463361 (151) 12/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NANJING OUTIAN ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO.,LTD. (CN) 
ROOM 118, NO.57, JINJIAWEI, 
GUANGYANG VILLAGE, QINHUAI 
DISTRICT, NANJING 210012 
JIANGSU 

(540) 

 
(740) Taizhou Chuangshi Intellectual 

Property Agency Co., Ltd. 
Room 316, Building 5, 
YangGuangXinChen, Hailing District, 
Taizhou City Jiangsu Province 

(511) 09, 11, 12. 
  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

746 

 

(111) 1473213 (151) 19/01/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE 

KOZMETİK ÜRÜNLERİ  SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 
1992 Sokak, No: 16 Kat:12 Daire:249 
Esenyurt  İstanbul 

(540) 

morfose 
(740) DESTEK PATENT ANONİM ŞİRKETİ 

Odunluk Mahallesi,  Akademi Caddesi,  
Zeno Is Merkezi,  D blok, Kat: 4,  TR-
16110 Nilüfer, Bursa 

(511) 03. 
  
(111) 1682524 (151) 09/05/2022 
(822) 018603526 DE   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 29.01.12 
(591) Cyan (Pantone 322C) and white. 
(732)  VENJAKOB MASCHINENBAU 

GMBH & CO. KG (DE) 
Augsburger Str. 2-6 33378 Rheda-
Wiedenbrück 

(540) 

 
(740) DTS Patent- und Rechtsanwälte mbB 

Brienner Strasse 1 80333 München 
(511) 07, 09, 37, 42. 
  
(111) 1682535 (151) 08/06/2022 
(822) 90551752 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 26.04.24; 
26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01; 
27.07.11; 27.07.21 

  
(732)  SHENZHEN HMF TECHNOLOGY 

LIMITED (CN) 
Room 202, Section D, Building 3,  
Hengmingwan Chuanhui Center,  
Huilongpu Community,  Longcheng 
Street, Longgang District  Shenzhen 

(540) 

 (740) Simate Intellectual Property (Suzhou) 
CO.,LTD. 
3019,Building 1,Lejia Building,No.8, 
Jiarui Lane,Suzhou Industrial Park, 
Suzhou Jiangsu 

(511) 34. 
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(111) 1682554 (151) 28/06/2022 
(822) 97425539 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AZRA GAMES INC. (US) 

106 K Street, Suite 300 Sacramento CA 
95814 

(540) 

LEGIONS & LEGENDS 
(740) Jonathan Pearce SoCal IP Law Group LLP 

310 N. Westlake Blvd., Suite 120 
Westlake Village CA 91362 

(511) 41. 
  
(111) 1682590 (151) 13/06/2022 
(822) 58416550 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.15; 27.05.17 
  
(732)  VOLLGAS BEVERAGE 

(SHANGHAI) CO., LTD. (CN) 
Room 504-07, 5th Floor, West Building 
No.1, 29 Jiatai Road Shanghai Pilot 
Free Trade Zone 

(540) 

 

(740) NTD UNIVATION INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY LTD 
10th Floor, Tower C, Beijing Global Trade 
Center, 36 North Third Ring Road East, 
Dongcheng District 100013 Beijing 

(511) 32. 
  
(111) 1682620 (151) 19/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 01.01.02; 01.15.15; 05.03.13; 05.09.01; 
26.02.05; 29.01.15 

(591) Dark green, light green, orange, brown, 
pink and sky-blue.The letters for "K-
FOREST FOOD" are in dark green and 
the letters for "LITTLE FOREST ON 
YOUR TABLE" are orange. The 
graphic consisting of various shapes is 
shaded dark green, light green, orange, 
brown, pink and sky-blue. 

(732)  KOREA FORESTRY PROMOTION 
INSTITUTE (KR) 
475, Gonghang-daero, Gangseo-gu Seoul 

(540) 

 (740) BAE, KIM & LEE IP 
5th Floor, KDIC Bldg., 30 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul 04521 

(511) 42. 
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(111) 1682622 (151) 26/07/2022 
(822) 97241601 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.03; 26.01.18; 26.01.24; 27.05.17; 
27.05.22; 27.05.24 

  
(732)  TRUCARD HOLDINGS, INC. (US) 

18881 Von Karman Ave.  Irvine CA 
92612 

(540) 

 

(740) Michael E. Dockins Shumaker Loop & 
Kendrick 
1000 Jackson St. Toledo OH 43604 
 
 

(511) 36. 
  

 
 
(111) 1682648 (151) 25/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BDKD COMPANY INC. (KR) 

SK Techno Building 606, Seongsuil-ro 
55, Seongdong-gu Seoul 

(540) 

BEARDED KID (740) HAEUM Patent & Law Firm 
8F, 525, Gangnam-daero, Seocho-gu 
Seoul 06536 
 
 

(511) 25. 
  

 
(111) 1682651 (151) 28/07/2022 
(822) 97104891 US   
(171) 10 năm   

(531) 05.07.02; 27.05.10 
  
(732)  RICETEC INC. (US) 

1925 FM 2917 Alvin TX 77511 

(540) 

 

(740) Elizabeth Lee D'Amore Lucas & 
Mercanti, LLP 
30 Broad Street, 21st Floor New York 
NY 10004 
 

(511) 05, 31. 
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(111) 1683539 (151) 22/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TEAM MOMENT INC. (KR) 

1503-ho, 15F, 116 Seosomun-ro, Jung-
gu Seoul 04513 

(540) 

TAGE (740) ROYAL Patent & Law Office 
5F., Samho Bldg., 11, Teheran-ro 108-
gil, Gangnam-gu Seoul 06175 
 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1683551 (151) 07/04/2022 
(822) UK00003774997 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SIX CONTINENTS LIMITED (GB) 

Broadwater Park, Denham 
Buckinghamshire UB9 5HR 

(540) 

IHG ONE REWARDS 
(740) Finnegan Europe LLP 

1 London Bridge London SE1 9BG 
 

(511) 35. 
  

 
 
(111) 1683559 (151) 06/07/2022 
(822) 2021142043 JP   
(171) 10 năm   

(531) 02.01.05; 02.05.02; 09.03.01; 09.07.01; 
09.07.25; 27.05.21; 29.01.12 

  
(732)  MOS FOOD SERVICES, INC. (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku 
Tokyo 141-6004 

(540) 

 

(740) MIZUNO Katsufumi 
721, Marunouchi-Nakadori Bldg. 2-3, 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 
 

(511) 30, 43. 
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(111) 1683560 (151) 06/07/2022 
(822) 2021142044 JP   
(171) 10 năm   

(531) 02.01.01; 02.01.05; 02.05.01; 09.07.01; 
27.05.21; 29.01.12 

  
(732)  MOS FOOD SERVICES, INC. (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku 
Tokyo 141-6004 

(540) 

 

(740) MIZUNO Katsufumi 
721, Marunouchi-Nakadori Bldg., 2-3, 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 

(511) 30, 43. 
  

 
(111) 1683568 (151) 01/07/2022 
(822) 21103433 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.24; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.13; 
26.01.24; 28.03.00 

  
(732)  SHANDONG ZHUSHI 

PHARMACEUTICAL GROUP CO., 
LTD. (CN) 
Fanlou Road South of Shanxian 
Development Zone, Heze City 274300 
Shandong Province 

(540) 

 

(740) QINGDAO BANGTAO INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY CO., LTD. 
Room 107, No. 9 Bengbu Road, Shibei 
District, Qingdao City Shandong 
Province 

(511) 10. 
  
(111) 1683573 (151) 11/08/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MEDIQUITOUS CO., LTD. (KR) 

(Jiyoung Building, Nonhyeon-dong) 
2F, 3F, 644, Nonhyeon-ro, Gangnam-
gu Seoul 

(540) 

 (740) JEON, Jonghag 
(Yeoksam-dong) Kyong-Eun Patent & 
Law Office, #2009, 20th floor, Sungji 
3rd Bldg, 507, Nonhyeon-ro, Gangnam-
gu Seoul 

(511) 25. 
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(111) 1683582 (151) 04/08/2022 
(822) 018741548 ES   
(171) 10 năm   

(531) 03.04.18; 03.04.20; 03.04.24; 26.13.25; 
27.05.10; 29.01.12 

(591) Grey and orange-red 
(732)  MATADERO DE GUIJUELO, S.A. 

(MAGUISA) (ES) 
Crta. General, 50 E-37770 Guijuelo 
(Salamanca) 

(540) 

 
(740) CASAS ASIN, S.L. 

Avenida República Argentina 27- B, 
2ºB E-41011 Sevilla 

(511) 29, 40. 
  

 
 
(111) 1683586 (151) 18/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TITONI AG (CH) 

Schützengasse 18 CH-2540 Grenchen 

(540) 

SEASCOPER 
(740) Schluep | Degen Rechtsanwälte 

Falkenplatz 7 CH-3012 Bern 
 

(511) 14. 
  

 
 
(111) 1683610 (151) 03/06/2022 
(822) 97414833 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BARRY-WEHMILLER COMPANIES, 

INC. (US) 
8020 Forsyth Blvd. St. Louis MO 
63105 

(540) 

CARR BIOSYSTEMS 
(740) Shoko Naruo Thompson Coburn LLP 

One US Bank Plaza St. Louis MO 
63101 
 
 

(511) 07, 09. 
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(111) 1198790 (151) 09/08/2022 
(822) 005537675 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ALLIANCE PHARMACEUTICALS 

LIMITED (GB) 
Avonbridge House, 2 Bath Road 
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB 

(540) 

MACUSHIELD 
(740) Mewburn Ellis LLP 

City Tower, 40 Basinghall Street 
London EC2V 5DE 
 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1385696 (151) 31/08/2022 
(822) 015321714 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FRUITYCLICK LIMITED (GB) 

Lumaneri House, Blythe Gate,  Blythe 
Valley Park  Solihull B90 8AH 

(540) 

FRUITY CLICK (740) Fairfield IP Limited 
1 South Lynn Gardens, London Road 
Shipston on Stour CV36 4ER 
 
 

(511) 35, 42. 
  

 
 
(111) 1414350 (151) 22/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  THE KYOTO DISTILLERY K.K (JP) 

15, Mazume-cho, Shimano, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi Kyoto 601-8363 

(540) 

KI NO BI 
(740) PERNOD RICARD - GIPH - OS Team 

5 cours Paul Ricard F-75008 Paris 
 

(511) 33. 
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(111) 1213685 (151) 18/08/2022 
(822) 2748679 IN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SHIVSAGAR HOSPITALITY PVT. 

LTD. (IN) 
11 dharam prem apartments, nehru 
road, vile parle (east) 40057 Mumbai 

(540) 

 
(740) USHA A. CHANDRASEKHAR. 

3-e1, court chambers, new marine lines 
road, 400020 Mumbai 

(511) 43. 
  

 
(111) 1683634 (151) 27/07/2022 
(822) 4020210259634 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HD JUNCTION, INC. (KR) 

B1F, 22, Banpo-daero, Seocho-gu 
Seoul 06716 

(540) 

truedoc 
(740) ENVISION PATENT & LAW FIRM 

8F, 16, Teheran-ro 70-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06193 

(511) 09. 
  

 
(111) 1683648 (151) 18/07/2022 
(822) 60368155 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  QINGDAO KINGAGROOT 

PRECISION AGRICULTURE 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Building 2, No. 302, Qinglonghe Road 
no. 53, Qingdao Free Trade Zone 
Shandong Province 

(540) 

KingDraw 
(740) Beijing Wan Hui Da Intellectual 

Property Agency 
No. 226, Yiyuan Office Building, 
Friendship Hotel, No. 1 Zhongguancun 
Street South, Haidian District 100873 
Beijing 

(511) 09, 42. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

754 

 

(111) 1683665 (151) 19/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.01.02; 01.01.10; 01.15.15; 05.03.13; 
05.03.15; 05.09.01; 05.09.24; 11.03.07; 
26.13.25; 27.05.01; 27.05.21; 28.03.00; 
29.01.15 

(591) Dark green, light green, orange, brown, 
pink and sky-blue.The letter "K" and 
the Korean letters in the upper portion 
are dark green and the Korean letters in 
the lower portion are orange; the 
graphic consisting of various shapes is 
shaded dark green, light green, orange, 
brown, pink and sky-blue. 

(732)  KOREA FORESTRY PROMOTION 
INSTITUTE (KR) 
475, Gonghang-daero, Gangseo-gu 
Seoul 

(540) 

 
(740) BAE, KIM & LEE IP 

5th Floor, KDIC Bldg., 30 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu Seoul 
04521 
 

(511) 42. 
  

 
 
(111) 1683680 (151) 09/02/2022 
(822) 90874621 US   
(171) 10 năm   

(531) 05.01.12; 05.01.16; 26.03.01; 26.03.05; 
26.03.15; 27.05.01 

  
(732)  VOYETRA TURTLE BEACH, INC. 

(US) 
44 South Broadway, 4th Fl. White 
Plains NY 10601 

(540) 

 (740) Susan Hwang Sheppard Mullin Richter 
& Hampton LLP 
333 S. Hope Street, 43rd Floor Los 
Angeles CA 90071 
 

(511) 09, 28. 
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(111) 1683685 (151) 15/03/2022 
(822) 97204638 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SONY INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT LLC (US) 
2207 Bridgepointe Parkway San Mateo 
CA 94404 

(540) 

HORIZON CALL OF THE 
MOUNTAIN 

(740) Matthew Kuykendall Sony Interactive 
Entertainment LLC 
2207 Bridgepointe Parkway San Mateo 
CA 94404 

(511) 09, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1683732 (151) 03/06/2022 
(822) DID2022021668 ID   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PT. ETEX BUILDING 

PERFORMANCE INDONESIA (ID) 
Jalan Indro No. 1 Gresik, Kabupaten 
Gresik Jawa Timur 61124 

(540) 

KALSI (740) ETEX Services NV 
Division IPSC  (ETEX Intellectual 
Property Service Centre) 
Kuiermansstraat 1  B-1880 Kapelle-op-
den-Bos 

(511) 06, 17, 19. 
  

 
 
(111) 1683734 (151) 15/07/2022 
(822) 4020220075452 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  APR CO., LTD. (KR) 

36F, 300, Olympic-ro, Songpa-gu Seoul 

(540) 

AGE-R DERMA EMS SHOT (740) Kim Jae Hye 
#1402, Kolon Digital Tower Aston 
Bldg, 212, Gasan Digital 1-Ro, 
Geumcheon-Gu Seoul 

(511) 10. 
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(111) 1683735 (151) 08/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
(591) BIGWAVE: làn sóng lớn 
(732)  MANCAVE CO., LTD. (KR) 

B1st, 1st, 2nd Floor, 81, Imjeong-ro, 
Mapo-gu Seoul 

(540) 

BIGWAVE 
(740) Shin Moo Yun 

RM404, 77-1, Yeouinaru-ro 
Yeongdeungpo-gu, Seoul (KIYUL IP 
LAW FIRM) 

(511) 25, 35. 
  

 
 
(111) 1683739 (151) 26/07/2022 
(822) 37096510 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.01.01; 27.05.01 
  
(732)  SHENZHEN WOODY VAPES 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, 
Songgang, Bao'an District, Shenzhen 
Guangdong Province 

(540) 

 

  
 

(511) 34. 
  

 
 
(111) 1683771 (151) 06/06/2022 
(822) 5358011; 5357993 IN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  COLOURTEX INDUSTRIES 

PRIVATE LIMITED (IN) 
Survey No. 80, Gidc, Pandesara, Surat 
Gujarat 394221 

(540) 

 (740) CHANDRAKANT M. JOSHI, 
PATENT & TRADE MARK 
ATTORNEYS 
501, Vishwananak, Chakala Road, 
Andheri (e) Mumbai 400099 

(511) 01, 02. 
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(111) 1680390 (151) 22/06/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FUJIFILM BUSINESS INNOVATION 

KABUSHIKI KAISHA (FUJIFILM 
BUSINESS INNOVATION CORP.) (JP) 
9-7-3, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-
0052 

(540) 

EP-BB 
(740) TAIYO, NAKAJIMA & KATO 

Intellectual Property Law 
3-17, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku 
Tokyo 160-0022 

(511) 09, 37. 
  
(111) 1680395 (151) 22/07/2022 
(822) 25221128A CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17 
  
(732)  SHENZHEN CITY HONGLIXINDA 

ELECTRON CO.,LTD (CN) 
B4501B, Building 18, Junfeng 
Industrial Park, Chongqing Road, 
Heping Community, Fuhai Street, 
Baoan District, Shenzhen GuangDong 

(540) 

 
(740) shenzhen lianhejiewei Information Co., 

Ltd. 
Huangdu Sauare Block B, Room 2204, 
Yitian Road No.3008, Futian District, 
Shenzhen Guangdong 

(511) 09. 
  

 
(111) 1680413 (151) 06/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 01.15.23; 26.11.12; 26.13.01; 28.03.00 
  
(732)  SICHUAN DONGFANG BOILER 

INDUSTRY BOILER GROUP CO., 
LTD (CN) 
Huangjia Mountain, Da'an District, 
Zigong City 643000 Sichuan Province 

(540) 

 

(740) DongLingTong IP 
Room 610, Office Tower 2, Henderson 
Center, No.18 Jianguomennei Avenue, 
Dongcheng District Beijing 

(511) 11. 
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(111) 1680417 (151) 19/07/2022 
(822) 40202251045C SG   
(171) 10 năm   

(531) 01.03.16; 01.17.14; 01.17.25; 03.01.01; 
03.02.24; 03.03.24; 04.03.03; 26.05.04 

  
(732)  GRYPH FRONTIER PTE. LTD. (SG) 

133 NEW BRIDGE ROAD, #10-03 
CHINATOWN POINT Singapore 
059413 

(540) 

 

(740) ADVOCAT IP CONSULTANCY 
43A LORONG L TELOK KURAU 
Singapore 425461 
 

(511) 09, 41. 
  

 
 
(111) 1680421 (151) 27/07/2022 
(822) 4020220139681 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CNPHARM CO., LTD. (KR) 

B-455, 52, Ewhayeodae-gil, 
Seodaemun-gu Seoul 03760 

(540) 

 (740) Myung, Jung Yong 
602, 23-6 Baumoe-ro 37-gil Seocho-gu 
Seoul 06744 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1680443 (151) 25/05/2022 
(822) 4148139 ES   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FARMALIDER, S.A. (ES) 

Aragoneses, 15 E-28108 
ALCOBENDAS (MADRID) 

(540) 

TALLIN (740) JESÚS RODRIGUEZ OCA 
Juan Hurtado de Mendoza, 9 E-28036 
Madrid 
 

(511) 05. 
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(111) 1680448 (151) 05/05/2022 
(822) 4814680 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KYNDRYL, INC. (US) 

One Vanderbilt Avenue, 15th Floor 
New York NY 10017 

(540) 

 
(740) Ashford Tucker 

Fross Zelnick Lehrman and Zissu, P.C. 
151 West 42nd St., 17th Floor New 
York NY 10036 

(511) 42. 
  
(111) 1680452 (151) 06/07/2022 
(822) 4833163 FR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  L'OREAL (FR) 

14 rue Royale F-75008 Paris 

(540) 

 

(740) L'OREAL, Madame Delphine de 
Chalvron 
41 rue Martre F-92110 Clichy 

(511) 03. 
  

 
(111) 1685054 (151) 19/07/2022 
(822) 63901092 CN   
(171) 10 năm   

(531) 02.01.02; 02.01.20; 02.01.23; 23.01.01; 
24.03.07; 24.03.12; 24.03.13; 24.03.16; 
24.03.18; 24.07.01; 24.07.23; 27.05.01; 
27.07.11; 28.03.00 

  
(732)  GUANGDONG SHUANGYING 

BRAND OPERATION 
MANAGEMENT CO., LTD (CN) 
Room 1614, No. 226 (Building 1), 
Weihai Road, Shibi street, Panyu 
District, Guangzhou City Guangdong 
Province 

(540) 

 (740) Beijing shunbiao Intellectual Property 
Agency Co., Ltd 
Room 1021, unit 1, floor 9, building 2, 
yard 1, Chama North Street, Xicheng 
District Beijing 

(511) 11. 
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(111) 1685102 (151) 10/06/2022 
(822) 4840599 FR   
(171) 10 năm   

(531) 25.12.01; 26.01.05; 26.01.06; 26.01.24; 
26.11.03; 26.11.12; 26.11.14; 27.05.10; 
29.01.15 

  
(732)  GUERBET (FR) 

15 rue des Vanesses F-93420 
VILLEPINTE 

(540) 

 
(740) REGIMBEAU 

87 rue de Sèze F-69451 LYON 
CEDEX 06 

(511) 05, 10. 
  

 
 
(111) 1685121 (151) 14/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MOJIA (SHANGHAI) BIOTECH CO., 

LTD. (CN) 
Building C, No. 888, Huanhu West 2nd 
Road, Lingang New Area, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone 
201306 Shanghai 

(540) 

Aliphane 
(740) Beyond Attorneys at Law 

Rm. 606, F6, Xijin Centre, 39 
Lianhuachi East Rd., Haidian District 
100036 Beijing 

(511) 01, 02. 
  

 
 
(111) 1685132 (151) 25/08/2022 
(822) 805038 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CAREER MEDIA GROUP PTY LTD 

(AU) 
L 5 44 Pitt St Sydney NSW 2000 

(540) 

CAREERONE 
  

 
(511) 35. 
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(111) 1685146 (151) 22/04/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 05.05.20; 05.05.21; 09.01.10; 26.01.02; 
26.11.03; 26.11.12; 26.13.25; 26.15.25 

  
(732)  SUZHOU XINLUN SPINNERET 

SUBASSEMBLY (CN) 
No.80, xinyan road, Weitang town, 
suzhou 215314 jiangsu province 

(540) 

 

(740) Suzhou TripAdvisor Intellectual 
Property Agency Co., Ltd. 
Rm 904, HD Media Building, No. 28, 
South Tiancheng Road, Xiangcheng 
District, Suzhou City Jiangsu Province 

(511) 07. 
  

 
 
(111) 1202182 (151) 09/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DAVID MILWARD (GB) 

9 Bond Street, St. Helier Jersey 
Channel Islands JE2 3NP 

(540) 

Workaway 
  

 
(511) 39. 
  

 
 
(111) 1324395 (151) 25/08/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.01.01; 26.01.03; 26.02.07; 26.04.10; 
26.04.18; 26.04.24; 27.05.10 

  
(732)  DENK PHARMA GMBH & CO. KG 

(DE) 
Prinzregentenstr. 79 81675 München 

(540) 

 
(740) Preu Bohlig & Partner 

Neuer Wall 72 20354 Hamburg 
(511) 05, 30, 35. 
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(111) 1324824 (151) 29/08/2022 
(822) 17644569 CN   
(171) 10 năm   

(531) 18.05.03; 24.05.01; 27.03.01; 27.03.15; 
27.05.02; 29.01.12 

(591) White, blue, which referred to Pantone 
288pc.The device is blue, letter "o" is a 
combination of blue and white, "Air" is 
white, and the rest of letters are blue. 

(732)  HANGZHOU BING JIA 
TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
Rm. 708, Building 1,  No. 1, Lvting Road, 
Cangqian Street, Yuhang Dist., Hangzhou 
City 311121 Zhejiang Province 

(540) 

 

(740) INTELIGHT IP LAW FIRM 
Room 3211, West Tower of Tianying 
Plaza, No.222-1 Xingming Road,  
Tianhe District,  Guangzhou 510623 
Guangdong 

(511) 17. 
  

(111) 1435790 (151) 01/08/2022 
(822) 88046656 US   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  ADEMCO INC. (US) 

251 Little Falls Drive Wilmington DE 
19808 

(540) 

 (740) Nadine H. Jacobson, Esq. 
Fross Zelnick LeHrman & Zissu. P.C.,  
4 Times Square,  17th Floor  New York 
NY 10036 

(511) 09, 11, 38, 42, 44. 
  

 
(111) 1437252 (151) 24/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 17.01.01; 17.01.05; 17.01.06 
  
(732)  OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI 

OTVETSTVENNOSTJU 
"KONSTANTIN CHAYKIN'' (RU) 
ul. Rechnikov, d. 15, korp. 2 RU-
115407 Moscow, 

(540) 

 
(740) Bogdalov Ramil Raisovich 

a/ya 189, d. 40 RU-140003 Lyubertsy-3 
(511) 14. 
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(111) 1437631 (151) 01/08/2022 
(822) 88046628 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ADEMCO INC. (US) 

251 Little Falls Drive Wilmington DE 
19808 

(540) 

RESIDEO (740) Nadine H. Jacobson, Esq. 
Fross Zelnick LeHrman & Zissu. P.C.,  
4 Times Square,  17th Floor  New York 
NY 10036 
 

(511) 09, 11, 38, 42, 44. 
  

 
 
(111) 1232807 (151) 20/07/2022 
(822) M-11-619 LV   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GRINDEKS, AKCIJU SABIEDRĪBA 

(LV) 
Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga 

(540) 

IPIGRIX (740) Indra JONANE-OSA GRINDEKS, 
akciju sabiedrība 
Krustpils iela 53 LV-1057 Rīga 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1169269 (151) 16/08/2022 
(822) 1541724 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MOOSE CREATIVE PTY LTD (AU) 

29 Grange Rd CHELTENHAM VIC 
3192 
 

(540) 

THE ZELFS 
  

 
(511) 28. 
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(111) 1350102 (151) 19/07/2022 
(822) 01342158 BE   
(171) 10 năm   

(531) 17.01.17; 25.12.01; 26.03.01; 26.11.09; 
26.11.21; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.21; 
29.01.12 

  
(732)  RIVIERA BELLA SA (BE) 

Rue de l'Ermitage 19 B-1300 Wavre 

(540) 

 

(740) ATLANTIP BENELUX 
Rue des Paysagistes 59 Bruxelles B-
1160 

(511) 03. 
  

 
 
(111) 1685185 (151) 07/07/2022 
(822) 40202251423T SG   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.23; 26.04.02; 27.05.01; 27.05.10; 
27.05.19; 29.01.13 

  
(732)  SKYE RENEWABLES HOLDINGS 

PTE. LTD. (SG) 
531A UPPER CROSS STREET, #04-
95 HONG LIM COMPLEX 
SINGAPORE  051531 

(540) 

 
(740) Withers KhattarWong LLP 

80 Raffles Place, #25-01 UOB Plaza 1 
Singapore 048624 

(511) 37, 40. 
  

 
 
(111) 1685188 (151) 23/06/2022 
(822) 40202131087S-01 SG   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.21; 27.05.22; 27.07.01; 
27.07.11; 29.01.03 

  
(732)  GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD. 

(SG) 
3 MEDIA CLOSE, #01-03/06 
SINGAPORE 138498 

(540) 

 (740) BIRD & BIRD ATMD LLP 
2 SHENTON WAY, #18-01 SGX 
CENTRE I SINGAPORE 068804 

(511) 06. 
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(111) 1685201 (151) 30/08/2022 
(822) 13261775 CN   
(171) 10 năm   

(531) 02.01.13; 02.05.05; 02.05.22; 02.05.23; 
02.07.14; 05.07.24; 05.09.24 

  
(732)  SUNRONGJIAN (CN) 

No. 169, Sunnanhe Village, Yingli 
Town, Shouguang City Shandong 
Province 

(540) 

 

(740) Shouguang Chengxin Trademark Office 
100m west of the Intersection of 
Shengcheng Street and Yinhai Road, 
Shouguang City Shandong Province 

(511) 01. 
  
(111) 1685204 (151) 19/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.17; 
28.03.00 

  
(732)  YONGKANG JINGCHENG 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
4/F, Building 3, No.98, Tangshan Road, 
Yongkang Economic Development 
Zone, Jinhua City  321300 Zhejiang 
Province 

(540) 

 
(740) ZHEJIANG ZHENGDA 

TRADEMARK OFFICE CO., LTD. 
Room 502, Building No.1, Xicheng 
District Commercial Building 
(Zhongtian MCC), No.2, Youzhi Lane, 
Xihu District, Hangzhou Zhejiang 

(511) 12. 
  
(111) 1685246 (151) 22/07/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MILBON CO., LTD. (JP) 

2-3-35 Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 

(540) 

ENOG (740) TSUKADA Mikako 
Hogan Lovells Horitsu Jimusho 
Gaikokuho Kyodo Jigyo, 15th Floor, 
Daido Seimei Kasumigaseki Building, 
1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 

(511) 03. 
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(111) 1685258 (151) 24/08/2022 
(822) 2017129328 JP   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 05.07.12; 05.07.22; 05.07.23; 
27.03.11; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.13 

  
(732)  LEMONADE LEMONICA, INC. (JP) 

1-2-23, Moriyama, Kanazawa-shi 
Ishikawa 920-0843 

(540) 

 (740) Sakai International Patent Office 
Toranomon Mitsui Building, 8-1, 
Kasumigaseki 3-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 

(511) 32. 
  
(111) 1685259 (151) 26/08/2022 
(822) 4020220079514 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GOWOONSESANG COSMETICS 

CO., LTD (KR) 
11F, 55, BUNDANG-RO, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI 
GYEONGGI-DO 

(540) 

VIVIDRAW 
(740) Jong-Kyun Woo 

Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 

(511) 03. 
  

 
(111) 1685262 (151) 22/03/2022 
(822) 55135403; 62215997 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.05; 01.15.15; 27.05.01 
  
(732)  GUANGZHOU UNIASIA 

COSMETICS TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
No. 15 Kelin Road, Guangzhou Science 
City, Guangzhou City Guangdong 
Province 

(540) 

 
(740) Shenzhen Talent Trademark Service 

A, 20/F, Building B, Lvjing Square 
(NEO), 6009 Shennan Middle Road, 
Futian District, Shenzhen City 518048 
Guangdong 

(511) 03. 
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(111) 1681505 (151) 02/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PULSEN INC. (KR) 

2F 205, Yeoksam-ro 168, Gangnam-gu 
Seoul 

(540) 

 (740) HWANG, Euy Man 
9-8, Gaepo-ro 31-gil, Gangnam-gu 
Seoul 
 

(511) 35. 
  

 
 
(111) 1681532 (151) 17/05/2022 
(171) 10 năm   

(531) 03.02.01; 03.02.24; 26.01.03; 26.01.15 
  
(732)  MAMMUT SPORTS GROUP AG 

(CH) 
Birren 5 CH-5703 Seon 

(540) 

 

(740) Isler & Pedrazzini AG 
Postfach CH-8027 Zürich 
 

(511) 09, 18, 25. 
  

 
 
(111) 1681588 (151) 10/03/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FRESSNAPF TIERNAHRUNGS 

GMBH (DE) 
Westpreußenstraße 32-38 47809 
Krefeld 

(540) 

MAXI ZOO 
(740) Bird & Bird LLP 

Carl-Theodor-Straße 6 40213 
Düsseldorf 
 
 

(511) 03, 05, 06, 09, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 35, 36, 38, 44, 45. 
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(111) 1681591 (151) 10/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 
03.01.25; 11.03.07; 11.03.25; 18.02.17; 
25.01.09; 29.01.13 

(591) Red, black and white. 
(732)  FRESSNAPF TIERNAHRUNGS 

GMBH (DE) 
Westpreußenstraße 32-38 47809 
Krefeld 

(540) 

 
(740) Bird & Bird LLP 

Carl-Theodor-Straße 6 40213 
Düsseldorf 

(511) 03, 05, 06, 09, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 35, 36, 38, 44, 45. 
  

 
 
(111) 1681599 (151) 31/01/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 02.03.01; 02.05.01; 02.05.02; 27.05.01; 
27.05.09; 28.03.00; 29.01.12 

  
(732)  NISSIN MANUFACTURING CO., 

LTD. (JP) 
22, Chitose, Mineyama-cho, Kyotango-
city Kyoto 627-0037 

(540) 

 
(740) KIMURA Mitsuru 

Kyohan Building 2nd Floor, 2-7 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku Tokyo 
101-0054 

(511) 09, 42. 
  

 
 
(111) 1681600 (151) 14/03/2022 
(822) UK00003694748 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  MARV STUDIOS LIMITED (GB) 

11 Portland Mews London W1F 8JL 

(540) 

THE ARGYLLE STORE 
(740) Bird & Bird LLP 

12 New Fetter Lane London EC4A 1JP 
(511) 35. 
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(111) 1681620 (151) 24/03/2022 
(822) 2021781676 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.05; 26.13.25 
  
(732)  ASTRA HK LIMITED (CN) 

Unit 1105, 11/F, Hung Hom 
Commercial Centre Tower B, No 37 
Ma Tau Wai Rd, Hung Hom Hong  
Kong 

(540) 

 

(740) Osipova Mariia Viktorovna 
postbox 69 RU-123022 Moscow 
 

(511) 14, 35. 
  

 
 
(111) 1681626 (151) 05/05/2022 
(822) 8657337 CN   
(171) 10 năm   

(531) 17.02.25; 25.01.19 
  
(732)  GUANGXI NANKO COPPER 

COMPANY LIMITED (CN) 
Guangxi China-ASEN Youth Industrial 
Park, Quli Town, Fusui County, 
Chongzuo City Guangxi Zhuang 
Autonomous Region 

(540) 

   
 

(511) 14. 
  

 
 
(111) 1681644 (151) 12/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 04.05.21; 24.15.01; 24.15.13 
  
(732)  HYPERCONNECT LLC (KR) 

12F, 20F, 517, Yeongdong-daero, 
Gangnam-gu Seoul 

(540) 

 

(740) Jong-Kyun Woo 
Jeongdong Building, 17F, 21-15 
Jeongdong-gil, Jung-gu Seoul 04518 
 

(511) 09, 38, 45. 
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(111) 1681648 (151) 25/07/2022 
(822) 97501194 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.04; 26.03.05; 26.03.07; 26.03.11; 
26.03.24; 29.01.14 

(591) The color(s) blue, green, red and yellow 
is/are claimed as a feature of the 
mark.The mark consists of a triangle 
comprised of rounded corners, divided 
in four colored sections; the color blue 
appears at left; the color green appears 
at top; the color yellow appears at right; 
and the color red appears at bottom. 

(732)  GOOGLE LLC (US) 
1600 Amphitheatre Parkway Mountain 
View CA 94043 

(540) 

 (740) Matthew J. Snider Dickinson Wright 
PLLC 
1825 Eye St., N.W., Suite 900 
Washington DC 20006 
 
 

(511) 09, 16, 35, 42. 
  

 
 
(111) 1681652 (151) 19/07/2022 
(822) 2021125314 JP   
(171) 10 năm   

(531) 03.07.09; 03.07.24; 26.01.01; 26.01.03; 
26.01.12; 26.01.15 

  
(732)  DAINICHISEIKA COLOR & 

CHEMICALS MFG. CO., LTD. (JP) 
7-6, Nihonbashi Bakuro-cho 1-chome, 
Chuo-ku Tokyo 103-8383 

(540) 

 

(740) KONDO Rieko 
Mitobe Building, 5th Floor, 1-13-1 
Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku Tokyo 
101-0024 
 
 

(511) 01, 02, 09, 17. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

771 

 

(111) 1681654 (151) 22/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 05.05.21; 10.03.01; 10.03.04 
  
(732)  JINJIANG KELTON OUTDOOR 

PRODUCTS CO., LTD. (CN) 
No.58, Jinou East District, Jinou 
Village, Dongshi Town, Jinjiang City, 
Quanzhou City Fujian Province 

(540) 

 

(740) Fujian Quanzhou Chuangxuan 
Enterprise Management Consulting 
Co., Ltd. 
Room 902, Building A, Wanda Office 
Building, No. 721, Baozhou Street, 
Dengxing Community, Quanxiu Street, 
Fengze District, Quanzhou City Fujian 
Province 

(511) 18. 
  

 
(111) 1681662 (151) 04/08/2022 
(822) 97445708 AU   
(171) 10 năm   

(531) 26.11.09; 27.05.01 
  
(732)  ROTHBURY WINES PTY LTD (AU) 

Level 8, 161 Collins Street Melbourne 
VIC 3000 

(540) 

 (740) Jane L Froyd Treasury Wine Estates 
Americas Company 
555 Gateway Drive Napa CA 94558 

(511) 33. 
  

(111) 1243594 (151) 11/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  POMOCA SA (CH) 

Route de Préverenges 14 CH-1026 
DENGES 

(540) 

 

(740) RUTTENSPERGER LACHNIT 
TROSSIN GOMOLL PATENT- UND 
RECHTSANWÄLTE 
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAF
T MBB 
Arnulfstr. 58 80335 München 

(511) 25. 
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(111) 1342285 (151) 14/03/2022 
(822) 30 2016 003 299 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PXG PHARMA GMBH (DE) 

Pfingstweidstraße 10-12 68199 
Mannheim 

(540) 

LIVSANE (740) Herrn Rechtsanwalt Dr. Thomas 
Büttner 
Beethovenstr. 35 60325 Frankfurt 
 
 

(511) 03, 05, 08, 10, 16, 21. 
  

 
 
(111) 1643525 (151) 02/09/2022 
(822) UK00003520998 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  LANCING COLLEGE LIMITED (GB) 

Lancing College, Lancing West Sussex 
BN15 0RW 

(540) 

LANCING COLLEGE (740) Veale Wasbrough Vizards LLP 
Narrow Quay House, Narrow Quay 
Bristol BS1 4QA 
 
 

(511) 25, 41. 
  

 
 
(111) 1656423 (151) 06/09/2022 
(822) VA 2021 01808 DK   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CHR. HANSEN A/S (DK) 

Bøge Allé 10-12 DK-2970 Hørsholm 

(540) 

SMARTBEV (740) PLESNER Law Firm 
Amerika Plads 37 DK-2100 
Copenhagen Ø 
 
 

(511) 01, 30. 
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(111) 1590058 (151) 10/08/2022 
(822) 018407562 IE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BIMEDA ANIMAL HEALTH 

LIMITED (IE) 
First Floor, The Herbert Building, The 
Park, Carrickmines, Dublin 18 
D18K8Y4 

(540) 

MOXISTRIKE 
(740) Tomkins & Co. 

5 Dartmouth Road, Dublin 6 D06 F9C7 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1591689 (151) 15/08/2022 
(822) 85460698 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. 

(US) 
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San 
Rafael CA 94903 

(540) 

JACK HONEY 
(740) Justin P. Welch Jack Daniel's 

Properties, Inc. 
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San 
Rafael CA 94903 
 

(511) 33. 
  

 
 
(111) 1656701 (151) 29/12/2021 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARMACELL ENTERPRISE GMBH & 

CO. KG (DE) 
Zappelinstraße 1 12529 Schönefeld OT 
Waltersdorf 

(540) 

ArmaClad 
(740) von Füner Ebbinghaus Finck Hano 

Mariahilfplatz 3 81541 München 
 

(511) 06, 17, 19. 
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(111) 1426595 (151) 10/08/2022 
(822) 87519773 US   
(171) 10 năm   

(531) 01.01.09; 05.03.15; 05.05.20; 05.05.21; 
27.01.01 

  
(732)  CHARLES & COLVARD, LTD (US) 

170 Southport Drive Morrisville NC 
27560 

(540) 

 

(740) Robert J. Sovesky 
K&L Gates LLP, K&L Gates Center, 
210 Sixth Avenue Pittsburgh PA 
15222-2613 
 

(511) 14. 
  

 
 
(111) 1177608 (151) 12/07/2022 
(822) 2013-056305 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GUNZE LIMITED (JP) 

No. 1, Zeze, Aono-cho, Ayabe-shi 
Kyoto 623-8511 

(540) 

HOTMAGIC (740) Eikoh, P.C. 
Toranomon East Bldg. 10F, 7-13, 
Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku 
Tokyo 105-0003 
 

(511) 25. 
  

 
 
(111) 1267967 (151) 06/07/2022 
(822) UK00003075441; UK00003095655 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KATIE LOXTON LIMITED (GB) 

Park Farm, Stratford Road, Drayton 
BANBURY Oxfordshire OX15 6EG 

(540) 

KATIE LOXTON 
(740) Barker Brettell LLP 

100 Hagley Road Edgbaston, 
Birmingham B16 8QQ 
 

(511) 14, 18, 35. 
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(111) 1584158 (151) 12/08/2022 
(822) 2020720930 RU   
(171) 10 năm   

(531) 24.09.05; 24.09.09; 24.09.14; 24.09.16; 
26.13.25; 28.05.00; 29.01.13 

(591) White, red, dark red and dark gold. 
(732)  LIMITED LIABILITY COMPANY 

"ASSOCIATION 
"SOYUZPICHSHEPROM" (RU) 
pos. Melkombinat-2, uchastok 1, d. 37 
RU-454080 Chelyabinsk 

(540) 

 

(740) Ekaterina Andronova 
Chelpatent LLC, P.O. Box 12414 RU-
454080 Chelyabinsk 
 

(511) 29, 30. 
  

 
 
(111) 1643844 (151) 19/08/2022 
(822) 90816318 US   
(171) 10 năm   

(531) 24.17.05; 27.05.01 
  
(732)  LORDE AND BELLE, INC. (US) 

27092 Burbank Foothill Ranch CA 
92610 
 

(540) 

 

  
 

(511) 03, 10. 
  

 
 
(111) 1603361 (151) 01/07/2022 
(822) M 2020 23912 CY   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  AJAX SYSTEMS CYPRUS 

HOLDINGS LTD (CY) 
Ifigeneias 17, Strovolos CY-2007 
Nicosia 

(540) 

 
(740) Viktoriia Ostapchuk 

P.O. Box 295 Kyiv 01054 
 

(511) 09. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

776 

 

(111) 1590458 (151) 04/08/2022 
(822) 2020-152559 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  INSTILL CO., LTD. (JP) 

893-80 Murata-cho, Chuo-ku, Chiba-
shi Chiba 260-0825 

(540) 

 
(740) HAYATSU Takahisa 

Kagurazaka Technos 5F, 4 Tsukiji-
machi, Shinjuku-ku Tokyo 162-0818 

(511) 03, 04. 
  

 
(111) 1590785 (151) 15/08/2022 
(822) 86163956 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC. 

(US) 
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San 
Rafael CA 94903 

(540) 

JACK FIRE 
(740) Justin P. Welch Jack Daniel's 

Properties, Inc. 
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San 
Rafael CA 94903 

(511) 33. 
  

 
 
(111) 1590910 (151) 23/03/2022 
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 26.03.06; 26.03.19; 27.05.02; 
27.05.07; 29.01.13 

(591) Blue, light blue, green and white are 
distinctive features of the mark. 

(732)  MİLK ACADEMY GIDA  SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
(TR) 
Yalıntaş Mahallesi, 146 Sokak No:4 
Mustafakemalpaşa - Bursa 

(540) 

 
(740) DESTEK PATENT ANONİM 

ŞİRKETİ 
Odunluk Mahallesi,  Akademi Caddesi,  
Zeno Is Merkezi,  D blok, Kat: 4,  TR-
16110 Nilüfer, Bursa 

(511) 29. 
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(111) 1606536 (151) 12/08/2022 
(822) 4020210137842 KR   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  DSP CO., LTD. (KR) 

439-24, Jangjae-ro, Saengnim-myeon 
Gimhae-si Gyeongsangnam-do 

(540) 

 
(740) PanKorea Patent & Law Firm 

13F, 823 Building,  70 Nonhyeon-ro 
85-gil, Gangnam-gu  Seoul 

(511) 21. 
  

 
 
(111) 1606771 (151) 08/07/2022 
(822) 2021-068927 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  J-OIL MILLS, INC. (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku Tokyo 104-
0044 

(540) 

menatto (740) TSUKADA Mikako 
Hogan Lovells Horitsu Jimusho 
Gaikokuho Kyodo Jigyo 15th Floor, 
Daido Seimei Kasumigaseki Building, 
1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 

(511) 01. 
  

 
(111) 1606975 (151) 08/07/2022 
(822) 2021-068926 JP   
(171) 10 năm   

(531) 05.05.20; 05.05.22; 26.01.06; 26.01.24; 
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 

  
(732)  J-OIL MILLS, INC. (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku Tokyo 104-
0044 

(540) 

 
(740) TSUKADA Mikako 

Hogan Lovells Horitsu Jimusho 
Gaikokuho Kyodo Jigyo 15th Floor, 
Daido Seimei Kasumigaseki Building, 
1-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0013 

(511) 01. 
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(111) 1657597 (151) 31/05/2022 
(822) UK00003733840 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FONTAINE LIMITED (GB) 

c/o Tmf Group 8th Floor, 20 
Farringdon Street London EC4A 4AB 

(540) 

WIND FLOWERS 
(740) Ashfords LLP 

Ashford House, Grenadier Road Exeter, 
Devon EX1 3LH 
 

(511) 03, 04. 
  

 
 
(111) 1595530 (151) 17/08/2022 
(822) 2148441 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CLOUDWERX PTY LTD (AU) 

40 Lime St Sydney NSW 2000 

(540) 

CLOUDWERX (740) LEGALVISION ILP PTY. LTD. 
Level 2, 241 Commonwealth Street 
Surry Hills NSW 2010 
 

(511) 35, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1595661 (151) 26/08/2022 
(822) 1171369 NZ   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 

LIMITED (NZ) 
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki 
Auckland 2013 

(540) 

 
(740) ZONE LAW LIMITED 

PO Box 24058 Wellington 6142 
 
 

(511) 10. 
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(111) 1542249 (151) 15/08/2022 
(822) 44821231; 44827376 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.04; 26.01.05; 26.01.06; 26.04.04; 
26.04.16; 27.03.01; 27.05.08 

  
(732)  SHANDONG KESAIJINONG 

HOLDING CO., LTD. (CN) 
No. 786 Xinluo Street, High-Tech 
Zone, Jinan 250000 Shandong 

(540) 

 
(740) QIANHUI IP ATTORNEYS 

36F, Building A4-3, Hanyu Gold 
Valley Business Centre, No.7000 
Jingshi Road, High-Tech Zone, Jinan 
250101 Shandong 

(511) 01, 05. 
  

 
 
(111) 1598401 (151) 05/08/2022 
(822) 018319832 IE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  GILEAD SCIENCES IRELAND UC 

(IE) 
IDA Business and Technology Park 
Carrigtohill 

(540) 

MACPHIO 
(740) Gretchen Stroud 

Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive Foster City 94404 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1617277 (151) 12/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DSP CO., LTD. (KR) 

439-24, Jangjae-ro, Saengnim-myeon,  
Gimhae-si Gyeongsangnam-do 

(540) 

SUPERTEEL 
(740) PanKorea Patent & Law Firm 

13F, 823 Building,  70 Nonhyeon-ro 
85-gil, Gangnam-gu  Seoul 

(511) 06. 
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(111) 1495719 (151) 09/08/2022 
(822) 006523187 LV   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KALCEKS, AKCIJU SABIEDRIBA 

(LV) 
Krustpils iela 53 LV-1057 Riga 

(540) 

KALCEKS 
  

(511) 05. 
  
 
(111) 1498911 (151) 01/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 25.03.01; 25.07.25; 26.11.08; 28.05.00; 
29.01.14 

(591) Brown, yellow, red, white, light green, 
blue and light blue. 

(732)  OBSHCHESTVO S 
OGRANICHENNOY  
OTVETSTVENNOSTYU 
"VOLOGODSKOE MOROZHENOE" 
(RU) 
ul. Klubova, d. 87 g. Vologda RU-
160021 Vologodskaya obl. 

(540) 

 (740) Evgeny A. Komarov 
Unteks Patent & Law Office, 
Sevastopolsky prospect, 11G RU-
117447 Moscow 

(511) 30. 
  
(111) 1605918 (151) 23/03/2022 
(171) 10 năm   

(531) 05.03.06; 05.03.15; 05.11.01; 05.11.17; 
27.05.02; 29.01.12 

(591) Red and green are distinctive features 
of the mark. 

(732)  LİDER PETFOOD YEM  SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
Anadolu Caddesi No:41 Daire:101  
Megapol Tower Bayraklı  Bayraklı  
İzmir 

(540) 

 (740) DESTEK PATENT ANONİM 
ŞİRKETİ 
Odunluk Mahallesi,  Akademi Caddesi,  
Zeno Is Merkezi,  D blok, Kat: 4,  TR-
16110 Nilüfer, Bursa 

(511) 31. 
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(111) 1654403 (151) 09/08/2022 
(822) 4821175 FR   
(171) 10 năm   

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 
26.04.04; 26.04.06; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.08; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.12 

(591) Blue and white 
(732)  LA NORMANDISE (FR) 

Rue de l'Allière F-14500 VIRE 

(540) 

 
(740) FIDAL, Madame Nadège 

LEMARCHAND 
1 Rue Claude Bloch  CS 15093 F-
14078 CAEN CEDEX 05 

(511) 31. 
  

 
(111) 1503696 (151) 08/08/2022 
(822) 018050106 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  URSAPHARM ARZNEIMITTEL 

GMBH (DE) 
Industriestr. 35 66129 Saarbrücken 

(540) 

HYLO COMOD (740) WAGNER WEBVOCAT 
RECHTSANWALTSGESELLSCHAF
T MBH 
Großherzog-Friedrich-Str. 40 66111 
Saarbrücken 

(511) 05. 
  
 
(111) 1555672 (151) 01/08/2022 
(822) 87927896 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  THE BOARD OF REGENTS FOR 

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 
(US) 
5th Floor Student Union, Oklahoma 
State University Stillwater OK 74078 

(540) 

TAHOMA 31 
(740) Emily E. Campbell Dunlap Codding 

P.C. 
P.O. Box 16370 Oklahoma City OK 
73113 

(511) 31. 
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(111) 1651869 (151) 14/07/2022 
(822) 2022-004756 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-8535 

(540) 

 
(740) BORDERS IP, PPC 

MKT Higashi-Nihombashi Bldg. 7F, 3-
11-8, Higashi-Nihombashi, Chuo-ku 
Tokyo 103-0004 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1651870 (151) 14/07/2022 
(822) 2022-004755 JP   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-8535 

(540) 

 
(740) BORDERS IP, PPC 

MKT Higashi-Nihombashi Bldg. 7F, 3-
11-8, Higashi-Nihombashi, Chuo-ku 
Tokyo 103-0004 
 

(511) 05. 
  

 
 
(111) 1616994 (151) 12/08/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DSP CO., LTD. (KR) 

439-24, Jangjae-ro, Saengnim-myeon,  
Gimhae-si Gyeongsangnam-do 

(540) 

INOXTEEL 
(740) PanKorea Patent & Law Firm 

13F, 823 Building,  70 Nonhyeon-ro 
85-gil, Gangnam-gu  Seoul 

(511) 06. 
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(111) 1617265 (151) 12/08/2022 
(822) 4020200211103 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  DSP CO., LTD. (KR) 

439-24, Jangjae-ro, Saengnim-myeon,  
Gimhae-si Gyeongsangnam-do 

(540) 

 (740) PanKorea Patent & Law Firm 
13F, 823 Building,  70 Nonhyeon-ro 
85-gil, Gangnam-gu  Seoul 
 

(511) 06. 
  

 
 
(111) 1654096 (151) 31/08/2022 
(822) 2252876 AU   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.04; 26.03.24; 26.13.25; 27.05.01; 
27.05.09; 27.05.10 

  
(732)  THE CROWN IN RIGHT OF THE 

STATE OF NEW SOUTH WALES 
(AU) 
52 Martin Place Sydney NSW 2000 

(540) 

 (740) Herbert Smith Freehills 
Level 24, 80 Collins Street Melbourne 
VIC 3000 
 

(511) 35. 
  

 
 
(111) 1654097 (151) 31/08/2022 
(822) 2252877 AU   
(171) 10 năm   

(531) 26.03.04; 26.03.24; 26.11.09; 26.13.25 
  
(732)  THE CROWN IN RIGHT OF THE 

STATE OF NEW SOUTH WALES 
(AU) 
52 Martin Place Sydney NSW 2000 

(540) 

 

(740) Herbert Smith Freehills 
Level 24, 80 Collins Street Melbourne 
VIC 3000 
 

(511) 35. 
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(111) 1563934 (151) 15/08/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 

MATVEEV ALEXANDR 
VLADIMIROVICH (RU) 
Prospect Mira, d. 33, kv. 28 Reutov 
RU-143960 Moscow Region 

(540) 

SKYNAME 
(740) Malkov Ruslan Anatolievich 

yl. Kirova, d. 9, korp. 1, kv. 62,  
Domodedovo RU-142005 Moskovskaja 
oblast 

(511) 18, 28. 
  

 
(111) 1636161 (151) 12/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  JIANGSU JINNI ENGINEERED 

FABRIC CO.,LTD. (CN) 
Santiaoqiao, Liukuang County, Haimen 
City 226100 Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) China Wispro Intellectual Property 

LLP. 
Room A806, Zhongdi Building, China 
University of Geosciences Base, No. 8 
Yuexing 3rd Road, High-Tech 
Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen Guangdong 

(511) 24. 
  

 
(111) 1625771 (151) 02/09/2022 
(822) UK00003520994 GB   
(171) 10 năm   

(531) 24.01.03; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.17; 
25.01.06 

  
(732)  LANCING COLLEGE LIMITED (GB) 

Lancing College, Lancing West Sussex 
BN15 0RW 

(540) 

 

(740) Veale Wasbrough Vizards LLP 
Narrow Quay House, Narrow Quay 
Bristol BS1 4QA 

(511) 25, 41. 
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(111) 1556547 (151) 05/08/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.13.01; 24.17.07; 26.01.01; 26.04.02; 
26.04.12; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 
27.05.08; 27.05.11; 27.05.24 

  
(732)  OHTAKE ROOT KOGYO CO., LTD. 

(JP) 
27 Kanegasaki, Hagisho Ichinoseki 
Iwate 021-0902 

(540) 

 
(740) NEMOTO Keiji 

c/o EISHIN PATENT OFFICE,  Pros 
Nishi-shimbashi Bldg.4F, 4-3,  Nishi-
shimbashi 2-chome Minato-ku Tokyo 
105-0003 

(511) 07, 10, 28. 
  

 
(111) 1507755 (151) 22/07/2022 
(822) UK00002188217 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NICHOLS PLC (GB) 

Laurel House, 3 Woodlands Park, 
Ashton Road Newton-Le-Willows 
WA12 0HH 

(540) 

VIMTO 
(740) Groom Wilkes & Wright LLP 

'The Haybarn', Upton End Farm 
Business Park, Meppershall Road, 
Shillington Hitchin SG5 3PF 

(511) 32. 
  

 
(111) 1510315 (151) 26/08/2022 
(822) 88555257 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ACUMEN FUND, INC. (US) 

40 Worth Street, Suite 303 New York 
NY 10013 

(540) 

ACUMEN ACADEMY 
(740) David H. Kennedy Gibson, Dunn & 

Crutcher LLP 
1881 Page Mill Road Palo Alto CA 
94304-1211 

(511) 35, 36, 41. 
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(111) 1510591 (151) 25/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  LIMITED LIABILITY COMPANY 

"NTT" (RU) 
ul. Bolshaya Serpukhovskaya, d. 43, 
corp.102, off. 1 V-203 (FLOOR 2) RU-
142105 g. Podolsk, Moskovskaya 
Oblast 

(540) 

GOODHELPER 

(740) Tatyana V. Surova 
INNOTEC Ltd, ul. B.Semenovskaya, d. 
49, off. 404 RU-107023 Moskva 

(511) 07, 08, 09, 11. 
  

 
 
(111) 1631607 (151) 29/07/2022 
(822) 2104408 CA   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  FIT FOODS LTD. (CA) 

1589 Kebet Way Port Coquitlam BC 
V3C 6L5 

(540) 

ISOGOLD 
(740) PALMER IP INC. 

704 - 1478 Hastings St. West 
Vancouver BC V6G 3J6 

(511) 05, 29, 32. 
  

 
 
(111) 1516236 (151) 25/07/2022 
(822) 4020190192484 KR   
(171) 10 năm   

(531) 27.01.01; 27.03.01; 27.05.10; 27.07.01 
  
(732)  HANAMOA CO., LTD. (KR) 

No.1105, A-dong, 201, Songpa-daero, 
Songpa-gu Seoul 05854 

(540) 

 

(740) KONG, WooSang 
No.602, 63-6, Seoschojungang-ro, 
Seocho-gu Seoul 06651 
 
 

(511) 03. 
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(111) 1578279 (151) 18/08/2022 
(822) 302020000069619 IT   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  MASERATI S.P.A. (IT) 

VIA CIRO MENOTTI 322 I-41121 
MODENA 

(540) 

 (740) Jacobacci & Partners S.p.A. 
Corso Emilia 8 I-10152 Torino 
 

(511) 12. 
  

 
 
(111) 1677868 (151) 15/06/2022 
(822) 97460173 US   
(171) 10 năm   

(531) 04.05.05; 09.07.21; 16.03.13 
  
(732)  GITHUB, INC. (US) 

88 Colin P. Kelly Street San Francisco 
CA 94107 

(540) 

 

(740) Pamela Chestek Chestek Legal 
PO Box 2492 Raleigh NC 27602 
 

(511) 09, 42. 
  

 
 
(111) 1677886 (151) 28/06/2022 
(822) 4020220120029 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  XLGAMES, INC. (KR) 

7F, 14, Daewangpangyo-ro 645beon-
gil, Bundang-gu, Seongnam-si 
Gyeonggi-do 13487 

(540) 

 (740) KIM, Hyo Sung 
(Yeouido-dong, Combi Bldg.) 717, 32, 
63-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07345 
 
 

(511) 09, 41. 
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(111) 1677891 (151) 13/07/2022 
(822) 2270004 AU   
(171) 10 năm   

(531) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17 

  
(732)  WARICK INVESTMENTS PTY LTD 

ATF KH THEA FAMILY TRUST (AU) 
8 Ralton Avenue Glen Waverley VIC 
3150 

(540) 

 
(740) Gladwin Legal Pty Ltd 

PO Box 302 ORMOND VIC 3204 
(511) 32. 
  

 
(111) 1677894 (151) 05/07/2022 
(822) 90830254 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ZIER, INC. (US) 

101 NE 3rd Avenue, Suite 2000 Fort 
Lauderdale FL 33301 

(540) 

 
(740) Jorge Espinosa, Gray Robinson PA 

333 S.E. 2nd Avenue, Suite 3200 
Miami FL 33131 

(511) 25. 
  

 
(111) 1677912 (151) 08/06/2022 
(822) 39093222 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  TAIZHOU ZOYER SEWING 

MACHINE CO., LTD. (CN) 
ZONE D, FLOOR 9, YAODA 
BUILDING, NO.289 SHIFU 
AVENUE, BAIYUN STREET, 
JIAOJIANG DISTRICT, TAIZHOU 
CITY 318000 ZHEJIANG PROVINCE 

(540) 

 
(740) Xinjiang Rongnuo IP Services 

Co.,LTD. 
Room 21A-031, 21st Floor, Yingke 
International, No. 416 Beijing South Road, 
High-tech Zone (New Urban District), 
Urumqi City Xinjiang Province 

(511) 07. 
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(111) 1677915 (151) 13/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.04.08; 26.04.18; 26.04.24; 28.03.00 
  
(732)  SHANDONG RUGONG CNC 

MACHINERY CO.,LTD. (CN) 
No. 789 Guohe Road, Economic 
Development Zone, Shannan Street, 
Tengzhou, Zaozhuang Shandong 
Province 

(540) 

 

(740) Zaozhuang Luwang Intellectual 
Property Co., Ltd. 
Zaozhuang Civic Service Center, 
Yongxing East Road, Xuecheng 
District, Zaozhuang City Shandong 
Province 

(511) 07. 
  

 
(111) 1677928 (151) 08/06/2022 
(822) 4825714 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARKEMA FRANCE (FR) 

420 rue d'Estienne d'Orves F-92700 
Colombes 

(540) 

UDX (740) ARKEMA FRANCE, Madame Sophie 
LAUREC 
420 rue d'Estienne d'Orves, Direction 
Juridique - Division des Marques F-
92700 Colombes 

(511) 01, 17. 
  

 
(111) 1677973 (151) 19/05/2022 
(822) 4020220077302 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SOFTCEN CO., LTD. (KR) 

1F, 13, Banpo-daero, Seocho-gu Seoul 

(540) 

VRI (740) Yang Jung Kun 
203, 2nd Floor, Bizcenter, 124, 
Sagimakgol-ro, Jungwon-gu 
Gyueonggi-do 

(511) 09. 
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(111) 1677977 (151) 06/06/2022 
(822) 2022-013707 JP   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  KENKOMAN CO., LTD. (JP) 

Shinjuku Nomura Building 32F, 1-26-
2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 
163-0532 

(540) 

 
(740) MINOWADA Noboru 

A-205 fuubounomori, 223-1 Bougane-
cho, Seto-shi Aichi 489-0979 

(511) 32. 
  

 
 
(111) 1677978 (151) 01/07/2022 
(822) 2271454; 487943 AU   
(171) 10 năm   

(531) 05.01.07; 05.01.16; 06.19.09; 07.01.24; 
26.04.07; 26.04.14; 26.04.15 

  
(732)  ROTHBURY WINES PTY LTD (AU) 

Level 8, 161 Collins Street Melbourne 
VIC 3000 

(540) 

 

(740) TREASURY WINE ESTATES 
AUSTRALIA LIMITED 
Level 8, 161 Collins Street Melbourne 
VIC 3000 
 

(511) 32, 33. 
  

 
 
(111) 1677997 (151) 25/02/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 24.17.25; 26.04.18; 27.05.10; 29.01.13 
  
(732)  LIM MEI LING (SG) 

21 BALMORAL PARK, #02-09 
PINEWOOD GARDENS Singapore 
259850 

(540) 

 

(740) Amica Law LLC 
77 ROBINSON ROAD, #22-01 
ROBINSON 77 Singapore 068896 
 

(511) 35, 41, 42. 
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(111) 1677998 (151) 08/03/2022 
(822) 018599618 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ARCOTEST GMBH (DE) 

Rotweg 25 71297 Mönsheim 

(540) 

arcoweb (740) GLEISS GROßE SCHRELL UND 
PARTNER MBB 
Leitzstr. 45 70469 Stuttgart 
 
 

(511) 02, 09, 16. 
  

 
 
(111) 1520242 (151) 22/08/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.13.01; 01.13.15; 03.13.05; 11.03.02; 
26.11.05; 27.05.01; 27.05.22 

  
(732)  T&P GROUP SÀRL (CH) 

Chemin de Burquenet 27 CH-1095 
Lutry 

(540) 

 

(740) Inteltech SA 
Rue Saint-Honoré 1, Case postale 2510, 
Neuchâtel CH-2001 CH-Schweiz 
 
 

(511) 33. 
  

 
 
(111) 1667199 (151) 22/03/2022 
(822) 018564208 FI   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.03; 27.05.17 
  
(732)  MEEAT FOOD TECH OY (FI) 

Vaisalantie 2-8 FI-02130 Espoo 

(540) 

 (740) HEINONEN & CO 
Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki 
 
 

(511) 29, 30. 
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(111) 0793786 (151) 29/12/2021 
    
(171) 10 năm   

(531) 01.15.05; 27.05.01 
  
(732)  MERDAN ELEKTRONİK EMLAK 

İNŞ. GIDA TUR. İTH İHR. SAN. VE 
TİC. AŞ. (TR) 
H.Okan Merzeci Mahallesi, Akbelen 
Bulvari No:176/A, Toroslar Mersin 

(540) 

 (740) Tercih Patent Anonim Şirketi 
F.Çakmak Mah.  10633 Sokak Yuntes 
Plaza 4/109 Karatay Konya 
 

(511) 09. 
  

 
 
(111) 1677841 (151) 27/07/2022 
(822) 921405 NL   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KONINKLIJKE DE HEUS B.V. (NL) 

Rubensstraat 175 NL-6717 VE Ede 

(540) 

BESTERFOOD (740) Onel Trademarks 
Leeuwenveldseweg 12 Weesp NL-1382 
LX 
 

(511) 31. 
  

 
 
(111) 1677844 (151) 08/07/2022 
(822) 166816 BG   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.02; 
26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10 

  
(732)  RUBELLA BEAUTY AD (BG) 

Osvobojdenie Str. 3 BG-4960 Rudozem 

(540) 

 

(740) NEYKO NEYKOV 
Vorino str. 58 BG-1680 Sofia 
 
 

(511) 03. 
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(111) 1677845 (151) 07/07/2022 
(822) 1214351 NZ   
(171) 10 năm   

(531) 24.09.03; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.08; 
27.05.19 

  
(732)  TE MATA EXPORTS 2012 LIMITED 

(NZ) 
78 Waterloo Road, Hornby 
Christchurch 8042 

(540) 

 

(740) AJ PARK 
Aon Centre, Level 22, 1 Willis Street 
Wellington 6011 
 

(511) 31. 
  

 
 
(111) 1667634 (151) 27/04/2022 
(822) 4020220041695 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  APR CO., LTD. (KR) 

36F, 300, Olympic-ro, Songpa-gu Seoul 

(540) 

 
(740) Jae-hye Kim 

#1402, Kolon Digital Tower Aston 
Bldg, 212, Gasan Digital 1-Ro, 
Geumcheon-Gu Seoul 
 

(511) 09, 44. 
  

 
 
(111) 1678088 (151) 08/07/2022 
(822) 1884685 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TRICON DRILLING SOLUTIONS 

PTY LTD (AU) 
85 Belgravia St BELMONT WA 6104 

(540) 

OptiBit 
(740) Sandvik AB 

Åsgatan 1, 1213-Trademarks and Brand 
related IP  SE-811 81 Sandviken 
 

(511) 07. 
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(111) 1678089 (151) 08/07/2022 
(822) 1884673 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TRICON DRILLING SOLUTIONS 

PTY LTD (AU) 
85 Belgravia St BELMONT WA 6104 

(540) 

FURY 
(740) Sandvik AB 

Åsgatan 1, 1213-Trademarks and Brand 
related IP SE-811 81 Sandviken 

(511) 07. 
  

 
 
(111) 1678102 (151) 12/05/2022 
(822) 40202210193Q SG   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ZILLIQA RESEARCH PTE. LTD. 

(SG) 
12 MARINA VIEW, #11-01 ASIA 
SQUARE TOWER 2 Singapore 
018961 

(540) 

ZILLIQA 
(740) Ghows LLC 

10 ANSON ROAD, #26-06A 
INTERNATIONAL PLAZA Singapore 
079903 

(511) 09, 36, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1678125 (151) 18/07/2022 
(822) 87723296 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  UHNDER, INC. (US) 

3409 Executive Center Drive,  Suite 
205 Austin TX 78731 

(540) 

 (740) Patricia L. Cotton Pillsbury Winthrop 
Shaw Pittman LLP 
PO Box 10500 McLean VA 22102-
8500 

(511) 09. 
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(111) 1678131 (151) 01/04/2022 
(822) 97174147 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ILLINOIS TOOL WORKS INC. (US) 

155 Harlem Avenue Glenview IL 
60025 

(540) 

IONHEALTH (740) Bradley L. Cohn Pattishall, McAuliffe, 
Newbury,  Hilliard & Geralds 
200 S. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago IL 60606 
 
 

(511) 11. 
  

 
 
(111) 1678172 (151) 25/05/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  PASAN SA (CH) 

Rue Jaquet-Droz 8 CH-2000 Neuchâtel 

(540) 

PASAN (740) Anwaltskanzlei Kohli 
Grossmünsterplatz 1  CH-8001 Zürich 
 
 

(511) 07, 09. 
  

 
 
(111) 1678198 (151) 21/04/2022 
(822) 4814360 FR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HOLDING SOCOTEC (FR) 

5 place des Frères Montgolfier F-78280 
GUYANCOURT 

(540) 

GREEN TRUST BY 
SOCOTEC 

(740) CABINET GERMAIN ET MAUREAU 
31-33 rue de la Baume F-75008 PARIS 
 

(511) 35, 37, 41, 42. 
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(111) 1678206 (151) 22/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  KROSS STUDIO SA (CH) 

Route des Avouillons 8 CH-1196 Gland 

(540) 

KROSS (740) BUGNION SA 
Route de Florissant 10 CH-1206 
Genève 
 
 

(511) 14. 
  
 
(111) 1678215 (151) 03/03/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21 
  
(732)  LOONG ELEVATOR CO.,LTD (CN) 

697-698 Shengli Rd., Nanxun District, 
Huzhou City 313000 Zhejiang Province 

(540) 

 

(740) Zhejiang Jingrui Intellectual Property 
Consulting Co.,LTD 
Room 1807, 83 Zhongbei Road,  
Hangzhou City Zhejiang Province 
 
 

(511) 07. 
  

 
 
(111) 1678218 (151) 29/04/2022 
(822) 017442666 NL   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  A.J. VAN DEN HUL B.V. (NL) 

Oude Apeldoornseweg 69 NL-8171 LV 
Vaassen 

(540) 

 
(740) NOORDZIJ PARTNERS B.V. 

Paulus Potterstraat 20 HS NL-1071 DA 
Amsterdam 
 
 

(511) 10, 42. 
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(111) 1678225 (151) 22/12/2021 
(822) 018503594 FI   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  NIGHTINGALE HEALTH OYJ (FI) 

Mannerheimintie 164a FI-00300 
Helsinki 

(540) 

NIGHTINGALE HEALTH 
(740) PAPULA OY 

Mechelininkatu 1 a FI-00180 Helsinki 
 

(511) 05, 09, 10, 35, 42, 44. 
  

 
 
(111) 1678230 (151) 03/01/2022 
(822) 4020210265445 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  TECHCROSS HOLDINGS INC. (KR) 

(BuBang Bldg, Samseong-dong), 1F, 
528, Samseong-ro, Gangnam-gu Seoul 
06167 

(540) 

 
(740) Seshin Patent & Law Firm 

#208, 123, Gasan digital 2-ro, 
Geumcheon-gu Seoul 08505 
 

(511) 37, 39, 40, 42. 
  
 
(111) 1678248 (151) 30/12/2021 
(822) 2020/44723; 2020/69204 TR   
(171) 10 năm   

(531) 26.04.03; 26.04.05; 27.05.01; 29.01.12 
  
(732)  TECTONE TEKNOLOJI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI (TR) 
Organize Sanayi Bolgesi Ataturk, 
Caddesi 8. Sokak No: 8, Karaagac 
Koyu Kapakli Tekirdag 
 

(540) 

 

  
 

(511) 07, 08, 09, 10, 11, 21, 34, 35. 
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(111) 1678292 (151) 18/05/2022 
(822) 302022000074756 IT   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  OROTIG SPA - A SOCIO UNICO (IT) 

Via XXV Aprile 47 I-37014 
Castelnuovo del Garda (VR) 

(540) 

OROTIG 
(740) DE GASPARI OSGNACH S.R.L. 

Via Altinate 33 I-35121 Padova 
(511) 07, 09, 11. 
  

 
 
(111) 1678294 (151) 13/05/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.05.03; 26.11.09 
  
(732)  SHANGHAI CHANGCHANG 

POLYMERS CO.,LTD. (CN) 
Suit C044, RM 509, No. 5045, Wai-
Qingsong Highway, Qingpu District 
Shanghai 

(540) 

 
(740) Shanghai RTL IP Agency Co., Ltd. 

Room 1201-C15, NO. 18, Guobin 
Road, Yangpu District Shanghai 
 

(511) 09, 18, 25, 28, 35. 
  

 
 
(111) 1678308 (151) 20/05/2022 
(822) 5383611 IN   
(171) 10 năm   

(531) 25.07.06; 26.01.01; 26.01.06; 27.05.10; 
29.01.15 

  
(732)  GRASIM INDUSTRIES LIMITED 

(IN) 
Aditya Birla Centre, S.K. Ahire Marg, 
Worli, Mumbai Maharashtra 400030 
 

(540) 

 
  

 
(511) 22. 
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(111) 1678325 (151) 15/07/2022 
(822) 4020220127877 KR   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  OLIVE INTERNATIONAL INC. (KR) 

3rd floor(Yeoksam-dong), 12, 
Nonhyeon-ro 79-gil, Gangnam-gu 
Seoul 06237 

(540) 

 
(740) AHN, Young Gil 

3rd floor, 21-7, Banpo-daero 28-gil, 
Seocho-gu Seoul 06647 

(511) 03. 
  

 
(111) 1678711 (151) 26/01/2022 
(822) 4788958 FR   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.06; 26.01.09; 26.01.24; 26.13.01; 
29.01.12 

(591) Gray (Pantone 431 C), cobalt blue 
(Pantone 293 C), medium blue 
(Pantone 299 C), purple (Pantone 
purple C), cerulean blue (Pantone 306 
C) and cyan (Pantone 3125 C) 

(732)  CERBA HEALTHCARE (FR) 
11-13 rue René Jacques F-92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX 

(540) 

 (740) REGIMBEAU 
20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 

(511) 01, 05, 09, 10, 35, 39, 41, 42, 44. 
  
 
(111) 1678826 (151) 01/06/2022 
(822) 64231453 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  WEIMA AGRICULTURAL 

MACHINERY CO., LTD. (CN) 
Luohuang Industrial Park Area B, 
Jiangjin Chongqing 

(540) 

 
(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW 

Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, 
No.22, Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing 

(511) 07. 
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(111) 1678842 (151) 06/07/2022 
(822) 2279006 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  BUILDKITE PTY LTD (AU) 

149A Brunswick St Fitzroy VIC 3065 

(540) 

BUILDKITE 
(740) Vardon Legal 

L2, 104 Frome St Adelaide SA 5000 
(511) 09, 35, 42. 
  

 
 
(111) 1678852 (151) 15/06/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EGAIA CO., LTD. (JP) 

6th Floor, BC PLAZA, 2-3-10 
Kudanminami, Chiyoda-ku Tokyo 102-
0074 

(540) 

WELLXiL 
(740) NISHIMURA Keiichi 

c/o NISHIMURA & PARTNERS, 7th 
Floor, AIOS NAGATACHO, 2-17-17 
Nagata-cho, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0014 

(511) 09, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1678856 (151) 27/06/2022 
(822) 64716035 CN   
(171) 10 năm   

(531) 26.02.01; 26.02.03; 26.04.01; 26.04.05; 
26.04.24; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.12 

  
(732)  SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE 

CO., LTD. (CN) 
Building 2, No. 1688 Yecheng Road, 
Jiading District 200000 Shanghai 

(540) 

 
(740) CCPIT Patent & Trademark Law Office 

10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 
 

(511) 12. 
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(111) 1678894 (151) 09/05/2022 
(822) 40202205932Q SG   
(171) 10 năm   

(531) 24.07.01; 25.01.06; 27.05.01; 27.05.02; 
27.05.09; 29.01.13 

  
(732)  MUGINOHO GLOBAL PTE. LTD. 

(SG) 
16 WAN LEE ROAD, #02-00 
Singapore 627946 

(540) 

   
 

(511) 30, 43. 
  

 
(111) 1678899 (151) 12/05/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HENKEL IP & HOLDING GMBH 

(DE) 
Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf 

(540) 

DAREX 
  

 
(511) 01, 02, 17. 
  

 
(111) 1678912 (151) 25/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 04.05.05; 04.05.21 
  
(732)  BEIJING JIURICHENG 

TECHNOLOGY AND TRADE CO., 
LTD. (CN) 
Room 102-LQ211, Floor 1-3, Building 
26, No. 17, Huanke Middle Road, 
Tongzhou Park Jinqiao Science and 
Technology Industrial Base, 
Zhongguancun Science and Technology 
Park, Tongzhou District Beijing 

(540) 

 
(740) Shandong Fangyu Trademark Agency 

Co., Ltd. 
25th Floor, Building 2, Hengda Fortune 
Center, Zhangzhuang Road, Huaiyin 
District, Jinan City Shandong Province 

(511) 14, 18, 25, 26, 35. 
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(111) 1678999 (151) 03/06/2022 
(822) 4824628 FR   
(171) 10 năm   

(531) 03.11.10; 26.04.05; 26.04.15; 26.04.18; 
26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 
29.01.15 

  
(732)  BOSTIK SA (FR) 

420 rue d'Estienne d'Orves F-92700 
Colombes 

(540) 

 
(740) ARKEMA FRANCE, Madame Sophie 

Laurec 
Direction Juridique - Division des 
Marques, 420 rue d'Estienne d'Orves F-
92700 Colombes 

(511) 01, 16, 17, 19. 
  

(111) 1679022 (151) 18/02/2022 
(822) 2022-004154 JP   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.09; 26.01.05; 26.01.24; 29.01.13 
(591) Dark blue, blue, light blue, and white. 
(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 
471-8571 

(540) 

 

(740) ONDA Makoto 
12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 

(511) 12, 35. 
  
 
(111) 1679026 (151) 27/04/2022 
(171) 10 năm   

(531) 03.07.17; 27.05.03; 27.05.08; 29.01.15 
(591) Yellow, orange, blue and red.Yellow, 

orange, blue, red - for the word and 
figurative elements. 

(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 
(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

 

(740) KOSTADIN MANEV 
MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
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(111) 1679057 (151) 12/07/2022 
(822) 018660418 DE   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SIEMENS HEALTHCARE GMBH 

(DE) 
Henkestraße 127 91052 Erlangen 

(540) 

X.wi-D 
(740) Siemens Healthcare GmbH 

SHS TE IP SU, P. O. Box 22 16 34 
80506 Munich 

(511) 09, 10. 
  

 
(111) 1679059 (151) 06/06/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  QUANZHOU SHENGKANG SHOES 

CO., LTD (CN) 
No. 107 ShangXue, Huangling Village, 
ZhangBan Town, Taiwanese 
Investment Zone, QuanZhou City 
362100 FuJian Province 

(540) 

 (740) FuJian FuZhi United intellectual 
property agency Co., Ltd 
Room 5007, TaiHe Building, 
XingSheng Road, ZengJing 
Community, QingYang Street, JinJiang, 
Quanzhou FuJian 

(511) 25. 
  

 
(111) 1679101 (151) 15/12/2021 
(822) UK00003656419 GB   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  SONY INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT EUROPE 
LIMITED (GB) 
10 Great Marlborough Street London 
W1F 7LP 

(540) 

THE IMPSIDER 
(740) Boult Wade Tennant LLP 

Salisbury Square House, 8 Salisbury 
Square London EC4Y 8AP 

(511) 09, 38, 41, 42. 
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(111) 0696760 (151) 26/08/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  QUEISSER PHARMA GMBH & CO. 

KG (DE) 
Schleswiger Strasse 74 24941 
Flensburg 

(540) 

Queisser 
(740) Cohausz & Florack, Patent- und 

Rechtsanwälte 
Bleichstrasse 14 40211 Düsseldorf 

(511) 03, 05. 
  

 
 
(111) 1678745 (151) 26/01/2022 
(822) UK00002105138; UK00003091908; 

UK00003134596; UK00003746858; 
UK00900832303 GB 

  

(171) 10 năm   
  
  
(732)  COASTGUARD ROAD LIMITED 

(GB) 
Devonshire Road,  Heathpark Honiton, 
Devon EX14 1SD 

(540) 

MOSHULU 
(740) Alpha & Omega 

Chine Croft, East Hill Ottery St. Mary, 
Devon EX11 1PJ 

(511) 18, 25, 35. 
  

 
 
(111) 1678774 (151) 28/04/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
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(111) 1678776 (151) 29/04/2022 
(822) 018595426 FI   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HOWSPACE OY (FI) 

Salomonkatu 17 A 43 FI-00100 
Helsinki 

(540) 

HOWSPACE 
(740) Bird & Bird Asianajotoimisto Oy 

Mannerheimintie 8 FI-00100 Helsinki 
(511) 35, 38, 41, 42. 
  

 
 
(111) 1678782 (151) 09/05/2022 
(822) 97155997 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  CHAN ZUCKERBERG INITIATIVE, 

LLC (US) 
2682 Middlefield Road, Suite i 
Redwood City CA 94063 

(540) 

 (740) KILPATRICK TOWNSEND & 
STOCKTON LLP 
1100 Peachtree Street NE, Suite 2800, 
Mailstop: IP Docketing - 22 Atlanta 
GA 30309 

(511) 41, 42. 
  

 
 
(111) 1678794 (151) 27/04/2022 
(822) 64203484 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.03; 01.15.07; 27.01.01; 27.05.01; 
27.05.21 

  
(732)  TELD NEW ENERGY CO., LTD. 

(CN) 
Rm. 808, Songling Road No. 336, 
Laoshan District, Qingdao Shandong 

(540) 

 

(740) Unitalen Attorneys At Law 
Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, 
No.22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing 

(511) 09, 35, 37, 38, 42. 
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(111) 1678801 (151) 18/04/2022 
(822) 62586816; 63503112 CN   
(171) 10 năm   

(531) 27.01.12; 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  GUIZHOU PROVINCE RENHUAI 

CITY MAOTAI TOWN 
HENGCHANG SHAOFANG 
BREWERY CO., LTD. (CN) 
Tutanba Group, Chunshu Village, 
Maotai Town, Renhuai City, Zunyi City 
Guizhou Province 

(540) 

 (740) Unitalen Attorneys At Law 
Room 30703, 7th Floor, Scitech Place, 
No.22 Jian Guo Men Wai Ave., 
Chaoyang District 100004 Beijing 

(511) 33, 35. 
  
(111) 1678806 (151) 03/06/2022 
(822) 1198459 NZ   
(171) 10 năm   

(531) 02.09.21; 11.07.03; 17.01.19; 25.07.03; 
26.04.09; 26.13.25 

  
(732)  TMC LIMITED (NZ) 

Baker Tilly Staples Rodway Auckland 
Ltd, Level 9, 45 Queen Street Auckland 
1010 

(540) 

 (740) ELLIS TERRY 
Level 11, Pencarrow House, 1 
Willeston Street Wellington 6011 

(511) 23, 24, 25. 
  

 
(111) 1678815 (151) 10/06/2022 
(822) 302022000022007 IT   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.03; 26.04.03; 26.04.05; 26.04.24; 
26.11.01; 26.11.06; 26.11.13; 27.05.01; 
27.05.09; 27.05.10 

  
(732)  TRAFO ELETTRO S.R.L. (IT) 

VIA PONTE POSCOLA snc I-36075 
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

(540) 

 
(740) STUDIO BONINI SRL 

CORSO FOGAZZARO, 8 I-36100 
VICENZA 

(511) 09, 37, 39, 41. 
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(111) 1678820 (151) 13/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 15.09.18; 26.03.23; 26.04.09; 29.01.12 
  
(732)  INOGROW CO., LTD. (KR) 

10nd floor 1004ho, 1005ho, 400-12, 
Yangcheon-ro, Gangseo-gu Seoul 

(540) 

 (740) KIM, Yeong Shik 
603ho, 598, Janggok-ro, Uijeongbu-si 
Gyeonggi-do 

(511) 38. 
  

 
(111) 0965324 (151) 20/07/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 09.01.10; 25.01.06; 25.03.01; 27.05.24; 
29.01.14 

(591) White, black, red, golden yellow and 
green.The colors white, black, red, 
yellow, green are claimed as a feature 
of the mark; the colors white and black 
appear in the word VISMARA, the 
colors red and yellow appear in the oval 
drawing and colors green and yellow 
appear in the ribbon. 

(732)  VISMARA S.P.A. (IT) 
Via S. Anna, 5 I-23880 
CASATENOVO (LC) 

(540) 

 

(740) BIANCHETTI & MINOJA with  
TREVISAN & CUONZO IPS SRL in 
breve TCBM SRL 
Via Plinio 63 I-20129 Milano (MI) 

(511) 29. 
  

 
(111) 0879286 (151) 26/08/2022 
(822) 50718/2006 CH   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  STRAUMANN HOLDING AG (CH) 

Peter Merian-Weg 12 CH-4002 Basel 

(540) 

SLA (740) TAYLOR WESSING 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Isartorplatz 8 80331 München 

(511) 10, 40. 
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(111) 0886084 (151) 28/07/2022 
(822) 73523619 US   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  ROTOR CLIP COMPANY, INC. (US) 

187 Davidson Avenue Somerset, NJ 
08873-4117 

(540) 

ROTOR CLIP (740) Joseph T. Murray 
Twill Murray LLP, 195 Columbia 
Turnpike - Suite 125 Florham Park NJ 
07932 
 

(511) 06. 
  

 
(111) 0887831 (151) 28/07/2022 
(822) 73523558 US   
(171) 10 năm   

(531) 14.03.01; 14.03.13; 24.17.17; 26.01.18; 
27.03.01; 27.05.04; 27.05.21 

  
(732)  ROTOR CLIP COMPANY, INC. (US) 

187 Davidson Avenue Somerset, NJ 
08873-4117 

(540) 

 

(740) Joseph T. Murray 
Twill Murray LLP, 195 Columbia 
Turnpike - Suite 125 Florham Park NJ 
07932 
 

(511) 06. 
  

 
(111) 1078470 (151) 13/07/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  AILERON PHARMACEUTICALS 

S.A. C/O MULTIFIDUCIAIRE 
GENEVE S.A. (CH) 
1, Carrefour de Rive CH-1207 Genève 

(540) 

TECNOSKIN 
(740) Natascha Tsalas 

c/o Nexus Automotive International SA 
11, Chemin du Château-Bloch  Le 
Lignon - Geneva CH-1219 
 

(511) 03. 
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(111) 0734073 (151) 15/07/2022 
(171) 10 năm   

  
(732)  ASBACH GMBH (DE) 

1-3, Taunusstrasse 65385 Rüdesheim 

(540) 

Asbach (740) Underberg GmbH & Co. KG 
Abteilung Markenschutz  
Underbergstrasse 1 47495 Rheinberg 

(511) 30, 32, 33. 
  

(111) 1112779 (151) 31/08/2022 
(822) 009998584 GB   
(171) 10 năm   

(531) 02.01.23; 04.05.02; 04.05.03; 27.05.02; 
29.01.12 

(591) Red, Yellow, Black. 
(732)  SUN MARK LIMITED (GB) 

Sun House, 428 Long Drive Greenford, 
Middlesex UB6 8UH 

(540) 

 
(740) Gevers 

Holidaystraat 5 Diegem B-1831 
(511) 32. 
  
(111) 1674345 (151) 11/05/2022 
(171) 10 năm   

(531) 05.05.20; 05.05.22; 27.05.01; 27.05.04; 
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.14 

(591) The colors Dark green, Green, Light 
green, White and Black are claimed as 
a feature of the mark.The mark consists 
of the Roman word “POLLITIN” in 
dark green, green and light green in 
large, the Roman letter O in POLLITIN 
is an image of flowers and grass in 
white. To the top right of the Roman 
word "POLLITIN" is the Roman letters 
"TM" in black. All of which are above 
the word "FLOWER POLLEN 
EXTRACT" in black. 

(732)  HAPPY MPM CO., LTD. (TH) 
35/30 Noble House Phayathai, G Floor, 
Phayathai Road, Phayathai Sub-District 
10400 Ratchathewi District, Bangkok 

(540) 

 

(740) Miss Thaneeya Lalitkulthorn 
TRADEMARK2U (THAILAND) CO., 
LTD., No. 16/2 Soi 20 Mithuna 11 Yeak 3, 
Sutthisarnvinijchai Road Samsennok 10310 
Huaykwang, Bangkok 

(511) 05. 
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(111) 1679131 (151) 20/04/2022 
(822) 62087799 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HONOR DEVICE CO., LTD. (CN) 

Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum 
Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian 
District, Shenzhen 518040 Guangdong 

(540) 

 
(740) Chang Tsi & Partners 

Room 701, Floor 7, Building 17, Bei 
Zhan Bei Jie Street, Xicheng District 
100044 Beijing 

(511) 09. 
  
 
(111) 1679134 (151) 07/06/2022 
    
(171) 10 năm   

(531) 26.04.05; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.04; 
27.05.21 

  
(732)  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) (CH) 
Nicolas G. Hayek Strasse 1 CH-2502 
Biel/Bienne 

(540) 

 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch 

Group SA) (The Swatch Group Ltd.) 
Faubourg du lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne 

(511) 09, 14. 
  

 
 
(111) 1679150 (151) 08/03/2022 
    
(171) 10 năm   

  
  
(732)  INTEGRICULTURE INC. (JP) 

F7, 4-1-3, Hongo, Bunkyo-ku Tokyo 
113-0033 

(540) 

CulNet 
(740) OFUCHI, Michie 

8th Floor, Hirata Building, 8-16, 
Kandasarugaku-cho 2-chome, Chiyoda-
ku Tokyo 101-0064 

(511) 07, 09, 29, 30, 40, 42. 
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(111) 1679153 (151) 28/04/2022 
(171) 10 năm   

  
  
(732)  EURO GAMES TECHNOLOGY LTD. 

(BG) 
4, "Maritsa" Str., "Vranya-Lozen-
Triugulnika" BG-1151 Sofia 

(540) 

Flaming Wish 
(740) KOSTADIN MANEV 

MANEV AND PARTNERS, 73, 
Patriarh Evtimii Blvd., Floor 1 BG-
1463 SOFIA 

(511) 09, 28, 41. 
  
 
(111) 1679154 (151) 21/03/2022 
(822) 62821448 CN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  HONOR DEVICE CO., LTD. (CN) 

Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum 
Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West 
Road, Xiangmihu Street, Futian 
District, Shenzhen 518040 Guangdong 

(540) 

 
(740) Chang Tsi & Partners 

Room 701, Floor 7, Building 17, Bei 
Zhan Bei Jie Street,  Xicheng District  
100044 Beijing 

(511) 09. 
  

 
(111) 1671660 (151) 12/07/2022 
(822) 4020210061219 KR   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.15; 02.09.01; 03.07.03; 03.07.19; 
03.07.24; 24.03.07; 24.03.13; 24.03.18; 
27.05.01; 29.01.01 

(591) Red.The color Red represent all shapes, 
including the circle, words, number, 
and the chicken character. 

(732)  ROBO ARETE CO., LTD. (KR) 
30 Eoeun-ro 52beon-gil, Yuseong-gu 
Daejeon 34139 

(540) 

 
(740) SRB IP & Law Firm 

4F, 53, Gangnam-daero 94-gil, 
Gangnam-gu Seoul 06130 

(511) 43. 
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(111) 1682652 (151) 28/07/2022 
(822) 97104799 US   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.23; 26.11.21; 27.05.01 
  
(732)  RICETEC INC. (US) 

1925 FM 2917 Alvin TX 77511 

(540) 

 

(740) Elizabeth Lee D'Amore Lucas & 
Mercanti, LLP 
30 Broad Street, 21st Floor New York 
NY 10004 
 

(511) 05, 31. 
  

 
(111) 1682654 (151) 28/07/2022 
(822) 97104826 US   
(171) 10 năm   

(531) 01.15.23; 26.11.21; 27.05.01 
  
(732)  RICETEC INC. (US) 

1925 FM 2917 Alvin TX 77511 

(540) 

 (740) Elizabeth Lee D'Amore Lucas & 
Mercanti, LLP 
30 Broad Street, 21st Floor New York 
NY 10004 
 

(511) 05, 31. 
  

 
(111) 1683776 (151) 06/06/2022 
(822) 5358008; 5357988 IN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  COLOURTEX INDUSTRIES 

PRIVATE LIMITED (IN) 
Survey No. 80, Gidc, Pandesara, Surat 
Gujarat 394221 

(540) 

 (740) CHANDRAKANT M. JOSHI, 
PATENT & TRADE MARK 
ATTORNEYS 
501, Vishwananak, Chakala Road, 
Andheri (e) Mumbai 400099 
 

(511) 01, 02. 
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(111) 1683777 (151) 06/06/2022 
(822) 5358009; 5357989 IN   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  COLOURTEX INDUSTRIES 

PRIVATE LIMITED (IN) 
Survey No. 80, Gidc, Pandesara, Surat 
Gujarat 394221 

(540) 

 
(740) CHANDRAKANT M. JOSHI, 

PATENT & TRADE MARK 
ATTORNEYS 
501, Vishwananak, Chakala Road, 
Andheri (e) Mumbai 400099 
 
 
 

(511) 01, 02. 
  

 
 
 
 

(111) 1685276 (151) 31/05/2022 
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SUNOVA SOLAR TECHNOLOGY 

CO., LTD (CN) 
Building E, Phase II, Standard Factory 
Building, Runzhou Road, Huishan 
Industrial Transformation Cluster, 
Wuxi City 214000 Jiangsu Province 

(540) 

 
(740) CENFO Intellectual Property Agency 

201, Auto Electric Power Building, 
North Zone, High-Tech Industrial Park, 
No. 3, Songpingshan Road, Xili Sub-
district, Nanshan District Shenzhen 
 
 

(511) 09, 35, 42. 
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(111) 1685286 (151) 22/11/2021 
(822) 90907243 US   
(171) 10 năm   

(531) 26.01.01; 26.03.01; 27.01.01; 27.05.01 
  
(732)  KROLL HOLDCO, LLC (LIMITED 

LIABILITY COMPANY, 
DELAWARE) (US) 
55 East 52nd Street, New York NY 
10055 

(540) 

 (740) Joel Karni Schmidt 
Cowan, Liebowitz & Latman, P.C., 114 
West 47th Street, 21st Floor New York 
NY 10036-1525 
 

(511) 09, 35, 36, 41, 42, 45. 
  
 
(111) 1685308 (151) 09/05/2022 
(822) 40202205931S SG   
(171) 10 năm   

(531) 03.07.08; 03.07.24; 03.07.25; 09.03.05; 
09.07.01; 29.01.13 

  
(732)  MUGINOHO GLOBAL PTE. LTD. 

(SG) 
16 WAN LEE ROAD, #02-00 
Singapore 627946 
 

(540) 

 
  

 
(511) 30, 43. 
  
 
(111) 1685310 (151) 20/07/2022 
(822) 2249138 AU   
(171) 10 năm   

  
  
(732)  VITALITY BRANDS WORLDWIDE 

PTY LTD (AU) 
PO Box 4376 Richmond VIC 3121 

(540) 

EPZEN 
(740) Macpherson Kelley 

40-42 Scott St DANDENONG VIC 
3175 
 

(511) 03, 05. 
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(111) 1685317 (151) 07/07/2022 
(171) 10 năm   

(531) 26.03.23; 26.04.06; 26.04.24; 27.05.01; 
27.05.04; 27.05.09 

(732)  SHANTOU VOLANTEXRC CO., 
LTD. (CN) 
2nd Floor, A Building, 15-03 Block, 
Jinyuan Industrial Park, Jinping 
District, Shantou 515000 Guangdong 
Province 

(540) 

 
(740) Guangdong Ruiteng Enterprise 

Management Consulting Co., Ltd. 
RM 503-9, Fifth Floor, No. 15, 
Changjiang Road, Longhu District, 
Shantou Guangdong Province 

(511) 28. 
  
 
(111) 

 
1685319 

 
(151) 

 
25/07/2022 

(822) 65866408 CN   
(171) 10 năm   

(531) 01.03.02; 01.03.17; 04.05.03; 04.05.13; 
04.05.21; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.16; 
26.03.04; 26.03.06; 26.03.24; 27.05.01 

(732)  HANGZHOU TAITONG TRADING 
CO., LTD (CN) 
Room 302, Building A18, 9 Jiusheng 
Road, Shangcheng District, Hangzhou 
City Zhejiang Province 

(540) 

 
(740) Hangzhou Heart&soul Intellectual 

Property Agency Co., Ltd. 
Room 505, Taotiandi Building 2, 
Jianggan District, Hangzhou City 
310021 Zhejiang Province 

(511) 25. 
  

 
(111) 1685323 (151) 25/08/2022 
(822) 4020220156754 KR   
(171) 10 năm   

  
(732)  AMOREPACIFIC CORPORATION 

(KR) 
100, Hangang-daero, Yongsan-gu Seoul 

(540) 

ROOT:GEN 
(740) Young-chol Kim 

KIM, CHOI & LIM, Coal Center, 10th 
Floor, 58, Jongno-5-gil, Jongno-gu Seoul 

(511) 03. 
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(111) 1147361 (151) 12/08/2022 
(171) 10 năm   

  
  

(540) 

IZBA (732)  NOVARTIS AG (CH) 
CH-4002 Basel 

(511) 05. 
  

 

 
(111) 1636497 (151) 20/05/2021 
(822) UK00003554636 GB   
(171) 10 năm   

  
(732)  COSMETIC WARRIORS LIMITED 

(GB) 
29 High Street Poole, Dorset BH15 
1AB 

(540) 

DIRTY 
(740) D Young & Co LLP 

120 Holborn London EC1N 2DY 
(511) 03. 
  

 

 
(111) 1639166 (151) 16/11/2021 
(822) 2021/02388 IE   
(171) 10 năm   

(531) 27.05.01 
(732)  MARIGOT LIMITED TRADING AS 

CELTICSEA MINERALS (IE) 
Strand Farm, Currabinny, Carrgaline 
Co. Cork 

(540) 

 
(740) Tomkins & Co 

5 Dartmouth Road, Dublin 6 D06 F9C7 
(511) 05, 31. 
  

 

 
(111) 0511385 (151) 02/09/2022 
(171) 10 năm   

  
(732)  BIOTEST PHARMA GMBH (DE) 

Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich 

(540) 

 (740) SSM Sandmair Patentanwälte  
Rechtsanwalt Partnerschaft mbB 
Joseph-Wild-Str. 20 81829 Munich 

(511) 05. 
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PhÇn iii 
  

söa ®æi, gia h¹n, cÊp l¹i, chÊm døt, huû bá v¨n b»ng b¶o hé,  

quyÕt ®Þnh gi¶I quyÕt khiÕu n¹i  

 

1 - Söa ®æi v¨n b»ng b¶o hé 
 
 

 

Quyết định số: 63781/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2023-01932 Ngày nộp: 10/07/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-261072 15/04/2016 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương 

(VN) 
Số 19, đường số 32, Rio Vista, phường Phước Long B, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 
 
Quyết định số: 63783/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01464 Ngày nộp: 23/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-241952 20/03/2015 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần MIRAE (VN) 

Khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 
     

 
Quyết định số: 63786/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-02700 Ngày nộp: 15/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-220984 06/03/2014 

4-383964 08/04/2021 

4-375477 07/01/2021 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần công nghệ sơn JEMEX (VN) 

Thôn Phú Điền, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
     

 
Quyết định số: 63843/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00979 Ngày nộp: 12/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-230805 03/09/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH công nghiệp gốm Bạch Mã (Việt Nam) (VN) 

Khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

     
 
Quyết định số: 64965w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01249 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-10966 04/02/1994 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: TANIKAWA YUKA KOGYO CO., LTD. (JP) 

13-11 Yakoh 1-chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
Japan 
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Quyết định số: 64966w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01225 Ngày nộp: 04/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-232365 30/09/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH thương mại công nghệ Bạch Long (VN) 

134-136 Trần Phú, phường 04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 
Quyết định số: 64967w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01243 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-219638 14/02/2014 

4-237427 17/12/2014 

4-235465 17/11/2014 

4-235484 17/11/2014 

4-235485 17/11/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần dược - trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) (VN) 

498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

     

 
Quyết định số: 64968w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01268 Ngày nộp: 06/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-6905 27/11/1992 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Perkins Holdings Limited (GB) 

Eastfield, Peterborough PE1 5FQ, United Kingdom 
     

 
Quyết định số: 64969w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01257 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-218171 10/01/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần MEDI FRANCE-Việt Nam (VN) 

Tầng 1, tòa nhà CT2&3, KĐT Dream Town, đường 70, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

     
 
Quyết định số: 64970w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01270 Ngày nộp: 06/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-214330 16/10/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH phòng khám đa khoa An Phúc (VN) 

54 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

     
 
Quyết định số: 64971w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01241 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-55937 29/07/2004 

4-237289 12/12/2014 
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4-224620 20/05/2014 

4-223950 08/05/2014 

4-223951 08/05/2014 

4-223952 08/05/2014 

4-223953 08/05/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần đầu tư Hợp Trí (VN) 

Đường số 8, lô B14 khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 
Quyết định số: 64972w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01246 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-237147 11/12/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mobell (VN) 

909/4 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     

 
Quyết định số: 64973w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01242 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-208159 26/06/2013 

4-212982 25/09/2013 

4-228093 15/07/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH Vĩnh Đạt (VN) 

Phòng 810, tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Quyết định số: 65013/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01057 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-50869 27/11/2003 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần Fococev Việt Nam (VN) 

Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 
Quyết định số: 65014/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01058 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-351898 27/05/2020 

4-351897 27/05/2020 

4-351896 27/05/2020 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần Fococev Việt Nam (VN) 

Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 
Quyết định số: 65015/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01059 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-50898 28/11/2003 

4-50899 28/11/2003 
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4-51062 03/12/2003 

4-51412 12/12/2003 

4-51409 12/12/2003 

4-52359 02/02/2004 

4-52356 02/02/2004 

4-52346 02/02/2004 

4-51721 29/12/2003 

4-51725 29/12/2003 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie (VN) 

Số 2/3 KP 4, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 
Quyết định số: 65016w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01472 Ngày nộp: 24/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-52075 12/01/2004 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH Dây và Cáp điện LUCKY SUN (VN) 

KCN Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
     

 
Quyết định số: 65017/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01056 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-218941 22/01/2014 

4-218942 22/01/2014 

4-218943 22/01/2014 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần Fococev Việt Nam (VN) 

Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     

 
Quyết định số: 65018w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01118 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-262779 23/05/2016 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH dược phẩm VNP (VN) 

Ô 91 + 92, A3, khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

     

 
Quyết định số: 65019w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01103 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-210566 19/08/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần sản xuất thương mại ô tô Việt Hưng (VN) 

28/50 Trần Bình Trọng, phường 01, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 
Quyết định số: 65020w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01122 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-207854 18/06/2013 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH gạch men Bách Thành (VN) 

Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

     

 
Quyết định số: 65021w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01074 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-207852 18/06/2013 

4-207853 18/06/2013 

4-207855 18/06/2013 

4-207856 18/06/2013 

4-216825 19/12/2013 

4-201821 14/03/2013 

4-221184 11/03/2014 

4-217087 24/12/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH gạch men Bách Thành (VN) 

Đường số 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

     

 
Quyết định số: 65022w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01109 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-209321 23/07/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Bảo Hưng (VN) 

Số 97 đường Hùng Vương, khu phố 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 
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Quyết định số: 65023w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01051 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-220469 26/02/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH MERA Việt Nam (VN) 

Khu Công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

     
 
Quyết định số: 65076/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01105 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-231686 19/09/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần dịch vụ Một Thế Giới (VN) 

Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     

 
Quyết định số: 65077/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01084 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-226150 12/06/2014 

4-226334 16/06/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Thành (VN) 

D1 số 1 khu tập thể đoàn 5, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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Quyết định số: 65079/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01097 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-237100 10/12/2014 

4-227050 27/06/2014 

4-215816 27/11/2013 

4-215817 27/11/2013 

4-219066 23/01/2014 

4-215439 20/11/2013 

4-215278 19/11/2013 

4-237320 12/12/2014 

4-226141 12/06/2014 

4-215064 14/11/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (VN) 

Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 
Quyết định số: 65080/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01100 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-227536 08/07/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO) (VN) 

118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 
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Quyết định số: 65081/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01101 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-53187 04/03/2004 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Tổng công ty Khánh Việt (VN) 

118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

     
 
Quyết định số: 65082/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01111 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-7671 10/03/1993 

4-7682 12/03/1993 

4-7683 12/03/1993 

4-7685 12/03/1993 

4-7686 12/03/1993 

4-50702 25/11/2003 

4-50619 21/11/2003 

4-50462 12/11/2003 

4-50463 12/11/2003 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2 (VN) 

601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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Quyết định số: 65083/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01102 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-214508 24/10/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Huỳnh Thanh Việt (VN) 

256/77 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 
Quyết định số: 65084/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01120 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-203349 08/04/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH dệt kim Đoàn Tất Thành (VN) 

C11/401A đường Vườn Thơm, ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     
 
Quyết định số: 65092/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01071 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-216990 23/12/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH Thanh Xuân (VN) 

Số 110-112 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành 
phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
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Quyết định số: 65093/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01083 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-223750 29/04/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Biên Hải (VN) 

Tổ 7, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang 

     
 
Quyết định số: 65094/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01069 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-205578 14/05/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần LOGISTICS VINALINK (VN) 

226/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 
Quyết định số: 65095/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01067 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-48719 20/06/2003 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH hoá mỹ phẩm Quốc tế (VN) 

Lô B, đường số 2A, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, 
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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Quyết định số: 65096/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01072 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-218107 09/01/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần TRANSAZ (VN) 

Biệt thự 202A1, ngõ 221, đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

     
 
Quyết định số: 65097/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01073 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-227451 07/07/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Đài (VN) 

Số 648, Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

     
 
Quyết định số: 65434w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01238 Ngày nộp: 04/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-228163 17/07/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH thương mại Thái Phong (VN) 

88 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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Quyết định số: 65435w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01266 Ngày nộp: 06/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-231116 09/09/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần điện Sao Mai (VN) 

934D4 đường D, khu công nghiệp Cát Lái Cụm II, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

     
 
Quyết định số: 65436w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01844 Ngày nộp: 28/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-6687 06/11/1992 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: The Peacock Vacuum Bottle Co., Ltd. (JP) 

12-20, 5-chome, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka, Japan 
     

 
Quyết định số: 65437w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00500 Ngày nộp: 04/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-54379 20/05/2004 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Vân (VN) 

Số 76, đại lộ Bình Dương, khu phố Hoà Long, phường Lái Thiêu, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 
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Quyết định số: 65438w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-03385 Ngày nộp: 17/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-226807 23/06/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần dược phẩm Sunli (VN) 

Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phổ Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

     
 
Quyết định số: 65439w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00467 Ngày nộp: 01/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-241357 10/03/2015 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH một thành viên Kim Ngân Phát (VN) 

140/25 Huỳnh Khương An, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 
Quyết định số: 65440w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00466 Ngày nộp: 01/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-240314 11/02/2015 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH thương mại Thái Thành Đạt (VN) 

119/16A Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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Quyết định số: 65441w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00470 Ngày nộp: 01/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-222264 02/04/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH thuốc bảo vệ thực vật Bông Sen Vàng (VN) 

192/58 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

     
 
Quyết định số: 65442w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00479 Ngày nộp: 02/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-223807 05/05/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Bửu Nguyên (VN) 

03 đường số 57, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 
Quyết định số: 65724/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00602 Ngày nộp: 15/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-262793 23/05/2016 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần máy công cụ và phụ tùng VINA (VN) 

Số 236/29/13 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

     
 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B -  QUYỂN 3 (10.2023) 

835 

 

Quyết định số: 65729/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01121 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-212617 19/09/2013 

4-226566 19/06/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần thương mại và công nghệ thực phẩm Hoàng Lâm (VN) 

No01.LK03-04, khu đất dịch vụ Cây Quýt, KĐT Văn Khê, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

     

 
Quyết định số: 65730/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01082 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-309990 04/12/2018 

4-309991 04/12/2018 

4-309992 04/12/2018 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Namyang Dairy Products Co., Ltd. (KR) 

240 Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
     

 
Quyết định số: 66045/QĐ-SHTT.IP, ngày 05/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2020-02539 Ngày nộp: 16/11/2020 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-196001 22/11/2012 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Trần Thị Phước (VN) 

121/17A Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

     
 
Quyết định số: 68020/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2023-02087 Ngày nộp: 17/07/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-416006 29/03/2022 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH học viện MEL MEL BROWS (VN) 

96 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 
Quyết định số: 68053/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01762 Ngày nộp: 21/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-243190 09/04/2015 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: ENEOS Corporation (JP) 

1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo, Japan 
     

 
Quyết định số: 68054/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01745 Ngày nộp: 20/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-401232 01/11/2021 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH KNIGHT Logistics (VN) 

55 đường số 6, KDC Cityland, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 
Quyết định số: 68077/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-02283 Ngày nộp: 04/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-90598 23/10/2007 

4-166871 01/07/2011 

4-142227 08/02/2010 

4-285417 01/08/2017 

4-294767 10/01/2018 

4-294768 10/01/2018 

4-294769 10/01/2018 

4-308009 13/11/2018 

4-308010 13/11/2018 

4-336849 18/11/2019 

4-336848 18/11/2019 

4-342371 13/01/2020 

4-342372 13/01/2020 

4-410557 08/02/2022 

4-379647 23/02/2021 

4-374028 21/12/2020 

4-405497 06/12/2021 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần rượu và nước giải khát Hà Nội (VN) 

94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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Quyết định số: 68078/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2023-01776 Ngày nộp: 26/06/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-181620 21/03/2012 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH Hoài Giang (VN) 

Số 362 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

     
 
Quyết định số: 68106/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2023-01724 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-234613 03/11/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH trang trí nội ngoại thất Mạnh Trí (VN) 

187 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
     

 
Quyết định số: 68107/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-03728 Ngày nộp: 21/12/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-203507 10/04/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Sherwood Protective Apparel SDN BHD (MY) 

No 15, Jalan Perniagaan Setia 1/4, Taman Perniagaan Setia, 81100 
Johor Bahru, Johor, Malaysia 
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Quyết định số: 68108/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-01859 Ngày nộp: 29/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-230060 18/08/2014 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty TNHH DE HEUS (VN) 

Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

     
 
Quyết định số: 70501/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-03757 Ngày nộp: 26/12/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-79870 08/03/2007 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi (VN) 

Km 17, quốc lộ 26A, xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 
     

 
Quyết định số: 70506w/QĐ-SHTT, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận sửa đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: SB4-2022-00163 Ngày nộp: 18/01/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

(111) Số văn bằng  (151) Ngày cấp  

4-207053 04/06/2013 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ văn bằng bảo hộ 
Nội dung mới: Tổng công ty du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên (VN) 

23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________________________________________________________ 
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2 - Gia h¹n hiÖu lùc v¨n b»ng b¶o hé 

a - Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Quyết định số: 63780/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-01345 Ngày nộp: 27/02/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 261072 15/04/2016 09/08/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DẦU KHÍ THÁI BÌNH 
DƯƠNG (VN) 
Số 19, đường số 32, Rio Vista, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 63782/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2021-06531 Ngày nộp: 16/12/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 85701 09/08/2007 11/03/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CƠ SỞ HỒNG VÂN (VN) 
Số 52/1 ấp 1, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
 
 

Quyết định số: 63784/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2021-06601 Ngày nộp: 21/12/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 191694 18/09/2012 16/08/2031 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (VN) 
Số 54, phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 63785/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-01901 Ngày nộp: 14/03/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 13317 14/09/1994 13/11/2033 Như đã đăng ký 

2 235798 20/11/2014 05/08/2033 Như đã đăng ký 

3 239715 02/02/2015 30/09/2033 Như đã đăng ký 

4 247875 09/07/2015 09/09/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
UNILEVER N.V. (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  

 
 
 

Quyết định số: 63787/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05998 Ngày nộp: 13/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 220984 06/03/2014 13/12/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SƠN JEMEX (VN) 
Thôn Phú Điền, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
 
 

Quyết định số: 63788/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-02014 Ngày nộp: 17/03/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 241952 20/03/2015 17/09/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE (VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
 
 

Quyết định số: 64986w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03155 Ngày nộp: 06/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 6905 27/11/1992 23/05/2032 Như đã đăng ký 

2 6906 27/11/1992 23/05/2032 Như đã đăng ký 

3 6907 27/11/1992 23/05/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
PERKINS HOLDINGS LIMITED (GB) 
Eastfield, Peterborough PE1 5FQ, United Kingdom  
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Quyết định số: 64988w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03096 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 208159 26/06/2013 20/04/2032 Như đã đăng ký 

2 212982 25/09/2013 23/05/2032 Như đã đăng ký 

3 228093 15/07/2014 30/10/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT (VN) 
Phòng 810, tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

 
 

Quyết định số: 64990w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03095 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 224620 20/05/2014 08/11/2032 Như đã đăng ký 

2 237289 12/12/2014 08/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ (VN) 
Đường số 8, lô B14 khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

 
 

Quyết định số: 64992w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03098 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B -  QUYỂN 3 (10.2023) 

844 

 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 219638 14/02/2014 10/08/2032 Như đã đăng ký 

2 235465 17/11/2014 14/09/2032 Như đã đăng ký 

3 235484 17/11/2014 14/09/2032 Như đã đăng ký 

4 235485 17/11/2014 14/09/2032 Như đã đăng ký 

5 237427 17/12/2014 10/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
 
 

Quyết định số: 64994w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03156 Ngày nộp: 06/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 214330 16/10/2013 20/02/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC (VN) 
36A Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
 
 

Quyết định số: 64996w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03127 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 218171 10/01/2014 31/05/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDI FRANCE-VIỆT NAM (VN) 
Tầng 1, tòa nhà CT2&3, KĐT Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

 
 

Quyết định số: 64998w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03108 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 237147 11/12/2014 27/02/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MOBELL (VN) 
909/4 quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

 
 

Quyết định số: 64999w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05103 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 55937 29/07/2004 18/03/2033 Như đã đăng ký 

2 223950 08/05/2014 30/01/2033 Như đã đăng ký 

3 223951 08/05/2014 30/01/2033 Như đã đăng ký 

4 223952 08/05/2014 30/01/2033 Như đã đăng ký 

5 223953 08/05/2014 30/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ (VN) 
Đường số 8, lô B14 khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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Quyết định số: 65000w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03113 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 10966 04/02/1994 30/05/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
TANIKAWA YUKA KOGYO CO., LTD. (JP) 
13-11 Yakoh 1-chome, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

 
 
 

Quyết định số: 65001w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03060 Ngày nộp: 04/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 232365 30/09/2014 08/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ BẠCH LONG (VN) 
134-136 Trần Phú, phường 04, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65025w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02776 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 209321 23/07/2013 27/04/2032 Như đã đăng ký 

 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B -  QUYỂN 3 (10.2023) 

847 

 

Chủ văn bằng 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG BẢO HƯNG (VN) 
Số 97 đường Hùng Vương, khu phố 1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 

 
 

Quyết định số: 65026w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02767 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 210566 19/08/2013 25/11/2031 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI Ô TÔ VIỆT HƯNG (VN) 
28/50 Trần Bình Trọng, phường 01, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

 
 

Quyết định số: 65027w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02802 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 207854 18/06/2013 21/12/2031 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH GẠCH MEN BÁCH THÀNH (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

 
 
 

Quyết định số: 65028w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02690 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 201821 14/03/2013 13/01/2032 Như đã đăng ký 

2 207852 18/06/2013 21/12/2031 Như đã đăng ký 

3 207853 18/06/2013 21/12/2031 Như đã đăng ký 

4 207855 18/06/2013 21/12/2031 Như đã đăng ký 

5 207856 18/06/2013 21/12/2031 Như đã đăng ký 

6 216825 19/12/2013 28/11/2031 Như đã đăng ký 

7 217087 24/12/2013 01/10/2032 Như đã đăng ký 

8 221184 11/03/2014 27/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH GẠCH MEN BÁCH THÀNH (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

 
 
 

Quyết định số: 65029/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02666 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 351896 27/05/2020 28/09/2032 Như đã đăng ký 

2 351897 27/05/2020 28/09/2032 Như đã đăng ký 

3 351898 27/05/2020 28/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV VIỆT NAM (VN) 
Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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Quyết định số: 65030/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02665 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 50869 27/11/2003 01/07/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV VIỆT NAM (VN) 
Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65031/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02664 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 218941 22/01/2014 28/09/2032 Như đã đăng ký 

2 218942 22/01/2014 28/09/2032 Như đã đăng ký 

3 218943 22/01/2014 28/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN FOCOCEV VIỆT NAM (VN) 
Số 3A Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65032/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02667 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 50898 28/11/2003 02/10/2032 Như đã đăng ký 

2 50899 28/11/2003 02/10/2032 Như đã đăng ký 

3 50900 28/11/2003 02/10/2032 Như đã đăng ký 

4 51062 03/12/2003 02/10/2032 Như đã đăng ký 

5 51409 12/12/2003 08/10/2032 Như đã đăng ký 

6 51412 12/12/2003 08/10/2032 Như đã đăng ký 

7 51721 29/12/2003 26/11/2032 Như đã đăng ký 

8 51725 29/12/2003 26/11/2032 Như đã đăng ký 

9 52346 02/02/2004 21/11/2032 Như đã đăng ký 

10 52356 02/02/2004 30/10/2032 Như đã đăng ký 

11 52359 02/02/2004 30/10/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE (VN) 
Số 2/3 KP 4, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65033w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02922 Ngày nộp: 26/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 262779 23/05/2016 23/10/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VNP (VN) 
Ô 91 + 92, A3, khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  
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Quyết định số: 65034w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05890 Ngày nộp: 07/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 220469 26/02/2014 30/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH MERA VIỆT NAM (VN) 
Khu Công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
 
 

Quyết định số: 65035w/QĐ-SHTT, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03583 Ngày nộp: 24/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 52075 12/01/2004 14/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN LUCKY SUN (VN) 
KCN Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

 
 
 

Quyết định số: 65078/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02770 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 231686 19/09/2014 28/06/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI (VN) 
Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65085/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02764 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 214508 24/10/2013 03/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
HUỲNH THANH VIỆT (VN) 
256/77 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65086/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02760 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 53187 04/03/2004 07/10/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
 
 

Quyết định số: 65087/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02799 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 203349 08/04/2013 22/02/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH DỆT KIM ĐOÀN TẤT THÀNH (VN) 
C11/401A đường Vườn Thơm, ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65088/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02725 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 226150 12/06/2014 08/08/2032 Như đã đăng ký 

2 226334 16/06/2014 08/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THÀNH (VN) 
D1 số 1 khu tập thể đoàn 5, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 65089/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02779 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 7671 10/03/1993 12/08/2032 Như đã đăng ký 

2 7682 12/03/1993 12/08/2032 Như đã đăng ký 

3 7683 12/03/1993 12/08/2032 Như đã đăng ký 

4 7685 12/03/1993 12/08/2032 Như đã đăng ký 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

5 7686 12/03/1993 12/08/2032 Như đã đăng ký 

6 50462 12/11/2003 27/08/2032 Như đã đăng ký 

7 50463 12/11/2003 27/08/2032 Như đã đăng ký 

8 50619 21/11/2003 27/08/2032 Như đã đăng ký 

9 50621 24/11/2003 27/08/2032 Như đã đăng ký 

10 50702 25/11/2003 08/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 (VN) 
601 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65090/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02732 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 215064 14/11/2013 14/09/2032 Như đã đăng ký 

2 215278 19/11/2013 16/08/2032 Như đã đăng ký 

3 215439 20/11/2013 16/08/2032 Như đã đăng ký 

4 215816 27/11/2013 08/08/2032 Như đã đăng ký 

5 215817 27/11/2013 08/08/2032 Như đã đăng ký 

6 219066 23/01/2014 10/08/2032 Như đã đăng ký 

7 226141 12/06/2014 12/09/2032 Như đã đăng ký 

8 227050 27/06/2014 01/08/2032 Như đã đăng ký 

9 237100 10/12/2014 12/07/2032 Như đã đăng ký 

10 237320 12/12/2014 05/09/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65091/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02759 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 227536 08/07/2014 25/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT (KHATOCO) (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
 
 

Quyết định số: 65099/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02686 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 216990 23/12/2013 05/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THANH XUÂN (VN) 
Số 110-112 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  
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Quyết định số: 65100/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02722 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 223750 29/04/2014 08/05/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BIÊN HẢI (VN) 
Tổ 7, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 
 
 

Quyết định số: 65101/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02685 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 205578 14/05/2013 19/03/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK (VN) 
226/2 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65102/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02687 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 218107 09/01/2014 19/10/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSAZ (VN) 
Biệt thự 202A1, ngõ 221, đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 65103/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02682 Ngày nộp: 18/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 48719 20/06/2003 22/04/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH HOÁ MỸ PHẨM QUỐC TẾ (VN) 
Lô B, đường số 2A, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 
 
 

Quyết định số: 65104/QĐ-SHTT.IP, ngày 30/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02689 Ngày nộp: 19/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 227451 07/07/2014 30/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC ĐÀI (VN) 
Số 648, Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  
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Quyết định số: 65393w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05125 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 206171 22/05/2013 19/04/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
TRẦN ĐẠT QUANG (VN) 
136/3 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65394w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05111 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 224469 16/05/2014 15/11/2032 Như đã đăng ký 

2 227311 03/07/2014 15/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65395w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05120 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 213062 26/09/2013 30/07/2032 Như đã đăng ký 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

2 213063 26/09/2013 30/07/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD. (JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama-ken, JAPAN  

 
 
 

Quyết định số: 65396w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05110 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 52430 03/02/2004 11/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUỐI KHÁNH HOÀ (VN) 
Khu Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng  

 
 
 

Quyết định số: 65397w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05119 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 232981 08/10/2014 12/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
STRIDER SPORTS INTERNATIONAL, INC. (US) 
2221 N. Plaza Drive, Rapid City, South Dakota 57702, U.S.A.  
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Quyết định số: 65398w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05102 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 227354 03/07/2014 06/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANTRUCO (VN) 
154 đường TX14, khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65399w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05105 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 251659 23/09/2015 31/10/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CAO THỊ THANH LIÊM (VN) 
214A Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
 
 

Quyết định số: 65400w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05121 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 52576 06/02/2004 24/10/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
HYUNDAI CORPORATION (KR) 
25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea  

 

 
 

Quyết định số: 65401w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05127 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 235944 24/11/2014 24/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
EKEN (HK) ELECTRONICS CO., LIMITED (CN) 
Flat/Rm 603, 6/F Hang Pont Commercial Building, 31 Tonkin Street, Cheung Sha Wan, 
Kl, Hong Kong  

 

 
 

Quyết định số: 65402w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05126 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 214462 24/10/2013 24/07/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
SAMSUNG SDS CO., LTD. (KR) 
125, Olympic-ro 35 gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea  

 

 
 

Quyết định số: 65404w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05089 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 221784 26/03/2014 24/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIMES SQUARE VIỆT NAM (VN) 
22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

 
 

Quyết định số: 65405w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04789 Ngày nộp: 08/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 246322 03/06/2015 06/02/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (VN) 
364 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

 
 

Quyết định số: 65406w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05094 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 226537 19/06/2014 23/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI RINGO (VN) 
Khu nhà máy gạch Hợp Thịnh, đường Quang Trung, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
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Quyết định số: 65407w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04784 Ngày nộp: 08/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 224578 19/05/2014 06/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NGA (VN) 
Tổ 8, khối 9, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
 
 

Quyết định số: 65408w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05095 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 222022 28/03/2014 29/01/2033 Như đã đăng ký 

2 222415 07/04/2014 25/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USS PHARMA (VN) 
894 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65409w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04788 Ngày nộp: 08/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 57571 29/09/2004 10/01/2033 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE CORP.) (VN) 
364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

 
 

Quyết định số: 65410w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04793 Ngày nộp: 08/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 215926 29/11/2013 26/07/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
HỘ KINH DOANH MẮT KÍNH HỒNG TÂM (VN) 
Số 81 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

 

 
 

Quyết định số: 65411w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04779 Ngày nộp: 08/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 253313 21/10/2015 25/12/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẢO 
LONG (VN) 
123A Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65412w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04792 Ngày nộp: 08/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 222048 31/03/2014 21/01/2033 Như đã đăng ký 

2 225441 03/06/2014 18/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG Ô TÔ NAM BẮC (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

 
 

Quyết định số: 65413w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05101 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 225867 10/06/2014 03/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
MONDE NISSIN (THAILAND) CO., LTD. (TH) 
87 All Seasons Place, M Thai Tower, 22nd Floor, Unit 2202, Wireless Road, Lumpini, 
Phatumwan, Bangkok 10330, Thailand  

 

 
 

Quyết định số: 65427w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04763 Ngày nộp: 07/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 53694 08/04/2004 20/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAY MẶC T.M.M (VN) 
14/2A Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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Quyết định số: 65428w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04758 Ngày nộp: 07/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 234279 28/10/2014 21/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
TRẦN THANH TRUNG (VN) 
360/17/46 Tân Hoà Đông, khu phố 5, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65429w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04675 Ngày nộp: 04/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 52880 17/02/2004 25/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHƯƠNG (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 65430w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04657 Ngày nộp: 04/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 223862 06/05/2014 14/11/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
DEPUY SYNTHES, INC. (US) 
700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 46581, U.S.A.  

 
 
 

Quyết định số: 65432w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04650 Ngày nộp: 04/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 256901 18/01/2016 27/12/2032 Như đã đăng ký 

2 256902 18/01/2016 27/12/2032 Như đã đăng ký 

3 256903 18/01/2016 27/12/2032 Như đã đăng ký 

4 274281 28/12/2016 27/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
SAPUTO DAIRY AUSTRALIA PTY LTD. (AU) 
5331 Great Ocean Road, Allansford, Victoria 3277 Australia  

 
 
 

Quyết định số: 65444w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02054 Ngày nộp: 25/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 212712 23/09/2013 12/07/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÀNH PHÁT 
(VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B -  QUYỂN 3 (10.2023) 

868 

 

Quyết định số: 65446w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04957 Ngày nộp: 18/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 229867 13/08/2014 14/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO LIOA (VN) 
Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 65447w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03075 Ngày nộp: 04/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 55166 25/06/2004 05/12/2032  07, 20, 21 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CẦN THƠ (VN) 
288 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ  

 
 
 

Quyết định số: 65448w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03805 Ngày nộp: 01/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 53482 22/03/2004 30/12/2032 Như đã đăng ký 

2 55303 01/07/2004 30/12/2032 Như đã đăng ký 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

3 74648 24/08/2006 25/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA (VN) 
Số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

 
 
 

Quyết định số: 65450w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03066 Ngày nộp: 04/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 5312 08/07/1992 08/05/2032 10, 25 

 

Chủ văn bằng 
FARLING INDUSTRIAL CO., LTD (TW) 
158-1 Den Lee Road, Den Lee Village, Sen See Hsiang, Changhua Hsien, Taiwan  

 
 
 

Quyết định số: 65451w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05706 Ngày nộp: 25/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 222264 02/04/2014 27/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BÔNG SEN VÀNG (VN) 
192/58 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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Quyết định số: 65452w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-06833 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 240314 11/02/2015 17/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI THÀNH ĐẠT (VN) 
119/16A Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65453w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-00527 Ngày nộp: 24/01/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 228163 17/07/2014 19/07/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI PHONG (VN) 
88 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65454w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-01266 Ngày nộp: 01/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 208940 17/07/2013 05/06/2032 Như đã đăng ký 

2 226807 23/06/2014 31/08/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUNLI (VN) 
Tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 

 
 

Quyết định số: 65455w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2021-06339 Ngày nộp: 07/12/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 6687 06/11/1992 07/05/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
THE PEACOCK VACUUM BOTTLE CO., LTD. (JP) 
12-20, 5-chome, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka, Japan  

 

 
 

Quyết định số: 65456w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03078 Ngày nộp: 04/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 223807 05/05/2014 02/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI KIM BỬU NGUYÊN (VN) 
03 đường số 57, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 65457w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-07547 Ngày nộp: 29/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B -  QUYỂN 3 (10.2023) 

872 

 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 54379 20/05/2004 13/03/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG VÂN (VN) 
Số 76, đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương  

 

 
 

Quyết định số: 65458w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-07679 Ngày nộp: 05/12/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 241357 10/03/2015 24/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM NGÂN PHÁT (VN) 
140/25 Huỳnh Khương An, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

 
 

Quyết định số: 65459w/QĐ-SHTT, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03952 Ngày nộp: 07/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 231116 09/09/2014 12/12/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN SAO MAI (VN) 
934D4 đường D, khu công nghiệp Cát Lái Cụm II, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
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Quyết định số: 65725/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-06091 Ngày nộp: 19/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 225915 10/06/2014 20/02/2033 Như đã đăng ký 

2 226505 19/06/2014 20/02/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
NATUREWORKS LLC (US) 
15305 Minnetonka Blvd., Minnetonka, MN 55345 USA  

 
 
 

Quyết định số: 65726/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02856 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 210000 08/08/2013 25/05/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH THỊNH TIẾN ĐẠT (VN) 
Lô 261, tổ 2, KP 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

 
 

Quyết định số: 65727/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04564 Ngày nộp: 30/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 51063 03/12/2003 17/07/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH LONG HIỆP (VN) 
Lô số B1, khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà  

 

 
 

Quyết định số: 65728/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02817 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 295924 28/02/2018 08/06/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
AVON PRODUCTS, INC. (US) 
777 Third Avenue, New York, NY 10017, USA  

 
 
 

Quyết định số: 65731/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02813 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 215191 18/11/2013 10/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC. (US) 
1123 Zonolite Road N.E., Suite #10, Atlanta, Georgia 30306, USA  

 
 
 

Quyết định số: 65732/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-01702 Ngày nộp: 14/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 208703 15/07/2013 19/03/2032 Như đã đăng ký 

2 271173 08/11/2016 19/03/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
ARCH TIMBER PROTECTION LIMITED (GB) 
Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire WF 10 2JT, England  

 
 
 

Quyết định số: 65733/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02741 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 208860 16/07/2013 15/06/2032 Như đã đăng ký 

2 209138 19/07/2013 15/06/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
KWM BRANDS PTE LIMITED (SG) 
One Marina Boulevard #28-00 Singapore 018989  

 
 
 

Quyết định số: 65734/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02518 Ngày nộp: 12/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 47318 10/06/2003 15/10/2031 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
KUOK OILS & GRAINS PTE LTD. (SG) 
No.1 Kim Seng Promenade, #05-01 Great World City, Singapore 237994  

 

 
 

Quyết định số: 65735/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02795 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 50433 10/11/2003 28/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES , INCORPORATED (US) 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, California 91329, United States of America  

 
 
 

Quyết định số: 65736/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02787 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 238058 29/12/2014 27/03/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH (VN) 
Số 458, phố Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 

 
 

Quyết định số: 65737/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02756 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 50700 25/11/2003 27/09/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
PT.GANDUM MAS KENCANA (ID) 
JI.Raya Moch.Toha Km 2,1 Ds Bugel Tangerang - Indonesia  

 
 
 

Quyết định số: 65865/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-02985 Ngày nộp: 28/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 212617 19/09/2013 20/07/2032 Như đã đăng ký 

2 226566 19/06/2014 26/10/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM 
(VN) 
No01.LK03-04, khu đất dịch vụ Cây Quýt, KĐT Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 66046/QĐ-SHTT.IP, ngày 05/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03436 Ngày nộp: 17/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 196001 22/11/2012 11/03/2031 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
TRẦN THỊ PHƯỚC (VN) 
121/17A Ngô Đức Kế, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
 
 

Quyết định số: 68019/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-08079 Ngày nộp: 22/12/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 12056 06/06/1994 24/06/2033 Như đã đăng ký 

2 12060 06/06/1994 24/06/2033 Như đã đăng ký 

3 12061 06/06/1994 24/06/2033 Như đã đăng ký 

4 55179 25/06/2004 19/02/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
GUERLAIN (FR) 
68, Avenue Des Champs-Elysees, 75008 Paris, France  

 
 
 

Quyết định số: 68021/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-00508 Ngày nộp: 30/01/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 223481 24/04/2014 29/01/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN VILACO (VN) 
Số 75B, đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  
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Quyết định số: 68051/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-07350 Ngày nộp: 18/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 216047 03/12/2013 08/08/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
PHẠM VĂN HOÀN (VN) 
Xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 68052/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-03244 Ngày nộp: 04/05/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 242983 07/04/2015 29/10/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẮC KIẾN TOÀN (VN) 
356/04 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
 
 

Quyết định số: 68055w/QĐ-SHTT, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-05091 Ngày nộp: 25/07/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 214380 17/10/2013 16/10/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
TỔNG CÔNG TY THÀNH AN (VN) 
Số 141, Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

 
 

Quyết định số: 68102/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2021-02406 Ngày nộp: 10/05/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 181620 21/03/2012 25/03/2031 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH HOÀI GIANG (VN) 
Số 362 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 

 
 

Quyết định số: 68109/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04545 Ngày nộp: 29/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 237389 15/12/2014 21/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long  

 

 
 

Quyết định số: 68110/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-01935 Ngày nộp: 22/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 211307 30/08/2013 13/02/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CƠ SỞ MÌ QUẢNG BÀ MUA (NGUYỄN THẾ ĐỈNH) (VN) 
Số 157 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
 
 

Quyết định số: 68111/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2021-04113 Ngày nộp: 27/07/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 203507 10/04/2013 28/07/2031 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
SHERWOOD PROTECTIVE APPAREL SDN BHD (MY) 
No 15, Jalan Perniagaan Setia 1/4, Taman Perniagaan Setia, 81100 Johor Bahru, Johor, 
Malaysia  

 
 
 

Quyết định số: 68113/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2021-06586 Ngày nộp: 21/12/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 234613 03/11/2014 18/06/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT MẠNH TRÍ (VN) 
187 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
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Quyết định số: 68114/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-04547 Ngày nộp: 29/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 230060 18/08/2014 21/11/2032 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY TNHH DE HEUS (VN) 
Lô A4 khu công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long  

 
 
 

Quyết định số: 70500w/QĐ-SHTT, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2021-04056 Ngày nộp: 22/07/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 207053 04/06/2013 25/05/2031 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (VN) 
23 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
 
 

Quyết định số: 70502/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-03117 Ngày nộp: 05/05/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 226921 24/06/2014 27/09/2032 Như đã đăng ký 
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Chủ văn bằng 
DORCO CO., LTD. (KR) 
931 Golim-Dong, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, Republic of Korea  

 
 
 

Quyết định số: 70503/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-01643 Ngày nộp: 07/03/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 223898 07/05/2014 24/04/2033 Như đã đăng ký 

2 233552 17/10/2014 29/05/2033 Như đã đăng ký 

3 239998 05/02/2015 24/07/2033 Như đã đăng ký 

4 239999 05/02/2015 24/07/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT - MỸ 
(VN) 
Số 55 ngõ 670 đường Hà Huy Tập, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 70504/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-02648 Ngày nộp: 07/04/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 232520 02/10/2014 27/06/2033 Như đã đăng ký 

2 237704 22/12/2014 29/08/2033 Như đã đăng ký 

3 237705 22/12/2014 29/08/2033 Như đã đăng ký 

4 239090 20/01/2015 29/08/2033 Như đã đăng ký 

5 239091 20/01/2015 29/08/2033 Như đã đăng ký 

6 265778 14/07/2016 27/06/2033 Như đã đăng ký 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

7 276294 21/02/2017 29/08/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÁI MINH (VN) 
Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
 
 

Quyết định số: 70505/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2022-07256 Ngày nộp: 15/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 232081 26/09/2014 17/05/2033 Như đã đăng ký 

2 237060 10/12/2014 17/05/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ VNSTEEL THĂNG LONG (VN) 
Lô 14 - khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội  

 
 
 

Quyết định số: 70507/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận gia hạn Giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: GH4-2023-04756 Ngày nộp: 23/06/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 

STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

1 11949 26/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

2 11952 26/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

3 11955 26/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

4 11957 26/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 
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STT 
Số văn bằng  

bảo hộ  
Ngày cấp 

Gia hạn  
đến ngày 

Nhóm sản phẩm gia hạn 

5 11958 26/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

6 11959 26/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

7 11961 26/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

8 11969 27/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

9 11970 27/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

10 11972 27/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

11 11974 27/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

12 11976 27/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

13 11978 27/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

14 11983 27/05/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

15 12578 13/07/1994 08/07/2033 Như đã đăng ký 

16 59319 24/12/2004 22/08/2033 Như đã đăng ký 

17 236211 27/11/2014 20/08/2033 Như đã đăng ký 

18 268275 13/09/2016 29/07/2033 Như đã đăng ký 

 

Chủ văn bằng 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (US) 
One P&G Plaza Cincinnati, OH, United States of America 45202  

 
_________________________________________________________________________ 
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b - Gia hạn hiệu lực nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam 
 
(116) 0793059 (156) 17.08.2032 
  (831) 11.11.2010 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co. 

KG (DE) 
Holzmühle 1 73494 Rosenberg 

(540) 

Vivapharm 
(740) GROSSE SCHUMACHER KNAUER 

VON HIRSCHHAUSEN 
Frühlingstraße 43A 45133 Essen 

(511) 01, 05. 
  

 
 

 
(116) 0587884A (156) 23.07.2032 
  (831) 13.05.2022 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GOWAN CROP PROTECTION 

LIMITED (GB) 
Rothamsted Research West Common  
Harpenden, Hertfordshire AL5 2JQ 

(540) 

 

(740) FIAMMENGHI - FIAMMENGHI 
Via San Gottardo 15 CH-6900 Lugano 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 0389979 (156) 02.08.2032 
(822) 126 802 FR (831) 18.11.1992 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BULL S.A.S. (FR) 

Rue Jean Jaurès F-78340 Les Clayes 
sous Bois 

(540) 

 
(740) NOVAGRAAF FRANCE 

2, rue Sarah Bernhardt, CS90017 F-
92665 Asnières-sur-Seine 

(511) 35, 38, 42. 
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(116) 0392369 (156) 16.08.2032 
(822) 129 982 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PIERRE FABRE DERMO-

COSMETIQUE, SOCIÉTÉ 
ANONYME (FR) 
45, place Abel Gance F-92100 
BOULOGNE 

(540) 

 

(740) Virginie NOEL PIERRE FABRE S.A. 
Département Juridique Gouvernance 29 
avenue du Sidobre CASTRES F-81100 

(511) 16, 21, 35, 41, 42. 
  

 
(116) 0390533 (156) 06.07.2032 
(822) 131 322 CN   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SINO PROMISE CREATIVE 

CULTURE INTERNATIONAL 
LIMITED (CN) 
Block A, 4F, Waylee Industrial Centre, 
30-38 Tsuen King Circuit,  Tsuen Wan, 
N.T. Hong Kong 

(540) 

 
(740) Valerie Brennan, Hogan Lovells US 

LLP 
7930 Jones Branch Drive, 9th Floor, 
Box Intellectual Property McLean VA 
22102 

(511) 01, 09, 16. 
  

 
 
(116) 0393755 (156) 05.08.2032 
  (831) 31.03.1992 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SPANSET INTER AG (CH) 

Samstagernstrasse 45 CH-8832 
Wollerau 

(540) 

 
(740) TERGAU & WALKENHORST 

Längenstraße 14 90491 Nürnberg 
(511) 06, 07, 12, 22. 
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(116) 0391415A (156) 01.02.2023 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ECOLAB USA INC. (US) 

1 Ecolab Place Saint Paul MN 55102 

(540) 

INCIPROP (740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 
Rechtsanwälten und Steuerberatern 
mbB 
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18 50678 
Köln 
 

(511) 03, 05. 
  

 
 

(116) 0391487 (156) 07.09.2032 
  (831) 31.03.1992 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BASF SE (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38 67056 
Ludwigshafen 
 

(540) 

 

  
 

(511) 01, 02, 17. 
  

 
 
(116) 0470598 (156) 05.08.2032 
  (831) 28.07.2003 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PPG COATINGS NEDERLAND B.V. 

(NL) 
Amsterdamseweg 14 NL-1422 AD 
Uithoorn 

(540) 

 
(740) Ladas & Parry LLP 

1040 Avenue of the Americas New 
York, NY 10018-3738 
 

(511) 02. 
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(116) 0470206 (156) 02.07.2032 
(822) 2253/1523/1981 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PHARMAFIT SPORT KFT. (HU) 

Ady Endre u. 19 H-1024 BUDAPEST 

(540) 

 (740) Dr. Vincze Orsolya egyéni ügyvéd 
Bécsi utca 5. 2. em. 8. H-1052 
Budapest 
 
 

(511) 03, 05. 
  

 
 

 
(116) 0588873 (156) 31.07.2032 
  (831) 23.10.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TBWA\GROUPE (FR) 

162-164 rue de Billancourt F-92100 
Boulogne 

(540) 

 (740) Taylor Wessing LLP 
5 New Street Square London EC4A 
3TW 
 
 

(511) 35, 38, 41. 
  

 
 
(116) 0597395 (156) 26.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FLAG GERMANY GMBH (DE) 

Röntgenstraße 22 21493 Schwarzenbek 

(540) 

 
(740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 

Rechtsanwälten und Steuerberatern 
mbB 
Stadthausbrücke 1-3 20355 Hamburg 
 
 

(511) 06, 07, 09, 17, 20. 
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(116) 0596744 (156) 27.08.2032 
(822) M 92 1550 HU   
(176) 10 năm   

  
  

(540) 

 

(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 
(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 
 
 

(511) 35, 42. 
  

 
 

 
(116) 0583420 (156) 30.01.2032 
(822) 49 324 C/88; MI 9419 C/91 IT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MARGHERITA DISTRIBUZIONE 

S.P.A. (IT) 
Corso Venezia, 18 I-20121 Milano 

(540) 

 
(740) PORTA & CONSULENTI 

ASSOCIATI S.p.A. 
Via Vittoria Colonna 4 I-20149 Milan 
 

(511) 29, 30, 32. 
  

 
 

 
(116) 0258510 (156) 03.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.01.01; 26.01.15 
  

(540) 

 

(732)  ROBERT BOSCH GMBH (DE) 
Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen 

 
(511) 

 
06, 07, 09, 11, 12. 
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(116) 0258707 (156) 11.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 25.03.01; 25.03.25; 27.05.01 
  
(732)  CHOPARD INTERNATIONAL SA 

(CH) 
Route de Promenthoux CH-1197 
Prangins 

(540) 

 
(740) INFOSUISSE Information Horlogère et 

Industrielle 
Rue du Grenier 18 CH-2300 La Chaux-
de-Fonds 
 

(511) 14. 
  

 
(116) 0258784 (156) 11.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  MAXIM'S LIMITED, SOCIÉTÉ 

BRITANNIQUE (GB) 
Barry House, 20-22 Worple Road, 
Wimbledon Londres SW19 4DH 

(540) 

 
(740) TMARK CONSEILS 

9 avenue Percier F-75008 PARIS 
 

(511) 01, 02, 04, 06, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 34. 
  

 
 
(116) 0259063 (156) 25.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 02.01.07; 02.01.15; 02.01.25; 27.05.01 
  
(732)  MAXIM'S LIMITED (GB) 

Barry House, 20-22 Worple Road, 
Wimbledon Londres SW19 4DH 

(540) 

 

(740) TMARK CONSEILS 
9 avenue Percier F-75008 PARIS 
 
 

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 
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(116) 0390382 (156) 10.08.2032 
  (831) 19.05.1987 VN 
(176) 10 năm   

(531) 25.01.19; 26.03.23; 26.04.18; 26.04.19; 
26.05.01; 27.05.24 

  
(732)  AMERICAN-CIGARETTE 

COMPANY (OVERSEAS) LIMITED 
(CH) 
Route de France 17 CH-2926 Boncourt 

(540) 

 

(740) Baker & McKenzie LLP 
100 New Bridge Street London EC4V 
6JA 
 
 

(511) 34. 
  

 
 
(116) 0390772 (156) 01.09.2032 
(822) 131 805 FR (831) 28.11.2006 VN 
(176) 10 năm   

(531) 25.03.01; 25.12.03; 29.01.01 
  
(732)  BOUYGUES (FR) 

32 avenue Hoche F-75008 Paris 

(540) 

 

(740) CABINET REGIMBEAU 
20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 
 

(511) 06, 19, 37, 42. 
  

 
(116) 0391692 (156) 06.09.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 19.13.15; 26.04.02; 26.04.24; 26.11.03; 
26.11.07; 26.11.13 

  
(732)  ADIDAS AG (DE) 

Adi-Dassler-Strasse 1-2 91074 
Herzogenaurach 

(540) 

 

(740) Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia 
Avenida Maisonnave, 22 E-03003 
Alicante 
 

(511) 25. 
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(116) 0471288A (156) 01.07.2032 
(822) 200 310 JP (831) 10.06.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KABUSHIKI KAISHA CARMATE 

DONT LA DÉNOMINATION 
SOCIALE EST AUSSI CAR MATE 
MFG. CO., LTD. (JP) 
5-33-11, Nagasaki Toshima-ku Tokyo 
171-0051 

(540) 

INNO 
(740) CASALONGA 

31 rue de Fleurus F-75006 PARIS 
 

(511) 12. 
  

 
 
(116) 0473036 (156) 30.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  RUD KETTEN RIEGER & DIETZ 

GMBH U. CO. KG (DE) 
Friedensinsel 73432 Aalen-
Unterkochen 

(540) 

 (740) Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & 
Schwanhäusser Anwaltssozietät 
Leopoldstrasse 4 80802 München 
 

(511) 06, 07, 08, 12, 20, 25. 
  

 
 
(116) 0472163 (156) 23.08.2032 
(822) 621 593 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  NESTLÉ WATERS EMENA (FR) 

34-40 Rue Guynemer F-92130 Issy-les-
Moulineaux 

(540) 

 
(740) NESTEC S.A. 

Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey 
 

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
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(116) 0590137 (156) 31.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ONDULINE (FR) 

24 Quai Galliéni F-92150 SURESNES 

(540) 

 (740) Tomkins & Co. 
5 Dartmouth Road Dublin 6 
 
 
 

(511) 19. 
  

 
(116) 0591201 (156) 07.08.2032 
(822) AM 1442/92 DE (831) 07.10.1999 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ECKES-GRANINI GROUP GMBH 

(DE) 
Ludwig-Eckes-Platz 1 55268 Nieder-
Olm 
 
 
 

(540) 

 

  
 

(511) 05, 29, 30, 32. 
  

 
(116) 0591251 (156) 15.07.2032 
  (831) 17.12.1993 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GROUPE ADEO (FR) 

135 rue Sadi Carnot - CS 00001 F-
59790 RONCHIN 

(540) 

 (740) CASALONGA 
31 rue de Fleurus F-75006 PARIS 
 
 
 

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 37. 
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(116) 0591304 (156) 22.08.2032 
  (831) 03.05.1993 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH (DE) 
Brüningstrasse 50 65926 Frankfurt am 
Main 

(540) 

 (740) FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten 
mbB 
Grosse Theaterstrasse 42 20354 
Hamburg 

(511) 05. 
  

 
 

(116) 0591418 (156) 28.08.2032 
  (831) 11.10.2002 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FLEXOR, S.A. (ES) 

3, calle de Watt, E-08210 BARBERÀ 
DEL VALLÈS, Barcelona 

(540) 

 (740) PONTI & PARTNERS, S.L.P 
Edifici PRISMA , Av. Diagonal núm. 
611 - 613, 2 planta E-08028 Barcelona 
 

(511) 10, 25. 
  

 
 

(116) 0591518 (156) 27.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ASPEN GLOBAL INCORPORATED 

(MU) 
GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal 
Roads Grand Bay 

(540) 

 
(740) Dennemeyer & Associates 

55, rue des Bruyères L-1274 
HOWALD 
 

(511) 05. 
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(116) 0592041 (156) 07.08.2032 
  (831) 29.08.2000 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V. (NL) 
Christian Neefestraat 2 NL-1077 WW 
Amsterdam 

(540) 

 
(740) Akzo Nobel N.V. 

Christian Neefestraat 2 NL-1077 WW 
Amsterdam 

(511) 02. 
  

(116) 0593461 (156) 27.07.2032 
  (831) 13.04.2011 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  WACKER CHEMIE AG (DE) 

Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München 

(540) 

 
  

(511) 01, 04, 17. 
  

 
(116) 

 
0589533 

 
(156) 

 
23.07.2032 

  (831) 26.09.2007 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  WACKER CHEMIE AG (DE) 

Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München 

(540) 

 
  

(511) 01. 
  

 
(116) 0589681 (156) 17.08.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PRODIMED (FR) 

4, rue de l'Europe Zone Industrielle 
Neuilly-en-Thelle F-60530 

(540) 

 
(740) GROSSET-FOURNIER & 

DEMACHY 
54 rue de Saint Lazare F-75009 Paris 

(511) 05, 10. 
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(116) 0590272 (156) 03.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BASILICATI CARDIN RODRIGO 

(FR) 
17 rue d'Anjou  F-75008 PARIS 

(540) 

 
(740) TMARK CONSEILS 

9 avenue Percier F-75008 PARIS 
(511) 03. 
  
 
(116) 0590300 (156) 31.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BIOFARMA (FR) 

50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX 

(540) 

 
  

(511) 05. 
  
 
(116) 0590324 (156) 04.08.2032 
  (831) 14.06.2011 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  Wülser Holding AG (CH) 

Mühlethalstrasse 67 CH-4800 Zofingen 

(540) 

 
(740) VISCHER AG 

Schützengasse 1, Postfach 5090 CH-
8021 Zürich 

(511) 07. 
  

 
(116) 0590345 (156) 04.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SIKA TECHNOLOGY AG (CH) 

Zugerstrasse 50 CH-6340 Baar 

(540) 

 
  

(511) 01. 
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(116) 0590402 (156) 05.08.2032 
(822) 715 096 IT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ROGER VIVIER S.P.A. (IT) 

Via Filippo della Valle, 1 I-63811 
SANT'ELPIDIO A MARE, FERMO 

(540) 

 (740) Jacobacci & Partners S.p.A 
Corso Emilia 8 I-10152 Torino 
 
 

(511) 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 34, 42. 
 

  
 

(116) 0590465A (156) 14.06.2023 
  (831) 11.09.2008 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LIBERTY MUTUAL INSURANCE 

COMPANY (US) 
175 Berkeley street Boston, MA 02116 

(540) 

Liberty (740) María Dolores Garayalde Niño 
Calle de José Ortega y Gasset, 29 7a 
Planta E-28006 Madrid 
 
 

(511) 36. 
  

 
 

 
(116) 0590498 (156) 21.08.2032 
(822) 267 513 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TOTALENERGIES SE (FR) 

2 place Jean Millier, La Défense 6 F-
92400 Courbevoie 
 

(540) 

 

  
 

(511) 04. 
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(116) 0590502 (156) 20.08.2032 
(822) MI 1607 C/92 IT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LELLI KELLY S.P.A (IT) 

Via Dei Bocchi, 233/235 FRAZ. 
LAMMARI I-55013 CAPANNORI 
(LUCCA) 

(540) 

 
(740) Carmela Rotundo c/o 

METROCONSULT S.R.L. 
Foro Buonaparte, 51 I-20121 Milano 
 

(511) 25. 
  

 
 
(116) 0590551 (156) 31.08.2032 
  (831) 05.03.1999 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH (DE) 
Brüningstrasse 50 65926 Frankfurt am 
Main 

(540) 

 (740) AVENTIS PHARMA SA - Direction 
des Marques Groupe 
20, avenue Raymond Aron F-92160 
Antony 
 

(511) 05. 
  

 
 
(116) 0590628 (156) 08.08.2032 
  (831) 04.08.1994 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FUCHS SE (DE) 

Einsteinstraße 11 68169 Mannheim 

(540) 

 
(740) Keil & Schaafhausen Patentanwälte 

PartGmbB 
Friedrichstrasse 2-6 60323 Frankfurt 
am Main 
 

(511) 04. 
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(116) 0590641 (156) 04.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  L'ORÉAL, SOCIÉTÉ ANONYME 

(FR) 
14, rue Royale F-75008 PARIS 

(540) 

 
(740) L'OREAL - Département des Marques 

63-65 rue Henri Barbusse F-92583 
Clichy 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 0590658 (156) 07.09.2032 
(822) 697 479 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ETHYPHARM (FR) 

194 Bureaux de la Colline, Bâtiment D 
F-92213 ST CLOUD Cedex 

(540) 

 (740) Plasseraud IP 
66 rue de la Chaussée d'Antin F-75440 
PARIS CEDEX 09 
 

(511) 05. 
  

 
 
(116) 0591443 (156) 31.08.2032 
  (831) 13.06.2017 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  U.S. GAMES SYSTEMS, INC. (US) 

179 Ludlow Street Stanford CT 06902 

(540) 

 (740) Barbara J. Lipshutz, Esq. Jacobs & 
Burfeigh LLP 
1290 Avenue of the Americas, 30th 
Floor New York NY 10104 
 

(511) 16. 
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(116) 0591968 (156) 03.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MASCHINENFABRIK RIETER AG 

(CH) 
Klosterstrasse 20 CH-8406 
WINTERTHOUR 
 

(540) 

 

  
 

(511) 07. 
  

 
 

 
(116) 0594000 (156) 27.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AMAD MENNEKES HOLDING 

GMBH & CO. KG (DE) 
Aloys-Mennekes-Straße 1 57399 
Kirchhundem 

(540) 

 
(740) Andrejewski Honke Patent- und 

Rechtsanwälte 
An der Reichsbank 8 45127 Essen 
 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 0590497 (156) 21.08.2032 
(822) 267 512 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TOTALENERGIES SE (FR) 

2 place Jean Millier, La Défense 6 F-
92400 Courbevoie 
 

(540) 

 
  

 
(511) 04. 
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(116) 0590719E (156) 07.08.2032 
  (831) 07.04.2009 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  STAFFORD-MILLER (IRELAND) 

LIMITED (IE) 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, 
Co. Waterford 

(540) 

SENSODYNE 
(740) GlaxoSmithKline Consumer  

Healthcare (Overseas) Limited 
Building 5, The Heights First Floor  
Weybridge KT13 0NY 

(511) 05, 30. 
  

 
 
(116) 0471316 (156) 07.09.2032 
(822) 10 322 C/82 IT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TEMPORARY S.R.L. (IT) 

Via Fausto Melotti, 6 I-50028 
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) 

(540) 

 
(740) BUGNION S.p.A. 

VIA A. Gramsci N. 42 I-50132 
FIRENZE 
 

(511) 03, 14, 18, 24, 25. 
  

 
 

 
(116) 0471542 (156) 03.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EMERY OLEOCHEMICALS GMBH 

(DE) 
Paul-Thomas-Strasse 56 40599 
Duesseldorf 

(540) 

 
(740) Bird & Bird LLP 

Maximiliansplatz 22 80333 München 
 

(511) 01, 04. 
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(116) 0471943 (156) 20.08.2032 
  (831) 07.09.2009 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ENGELHARD ARZNEIMITTEL 

GMBH & CO. KG (DE) 
Herzbergstrasse 3 61138 
Niederdorfelden 

(540) 

 
(740) Baker & McKenzie 

Bethmannstrasse 50-54 60311 
Frankfurt am Main 
 

(511) 01, 05. 
  

 
 
(116) 0471948 (156) 01.09.2032 
  (831) 28.02.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PEOPLE AGAINST DIRTY 

HOLDINGS LIMITED (GB) 
The Ministry Of Clean, 1 Eton Street 
Richmond TW9 1AG 

(540) 

 (740) BAP IP bv - Brantsandpatents 
Charles de Kerchovelaan 17 B-9000 
Gent 
 

(511) 03. 
  

 
 
(116) 0470950 (156) 02.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BODEGAS GRAN FEUDO, S.L. (ES) 

C/ Ribera, 34 E-31592 
CINTRUENIGO (Navarra) 

(540) 

 (740) DURAN-CORRETJER, S.L.P. 
Córcega, 329 (P° Gracia/Diagonal) E-
08037 BARCELONA 
 

(511) 33. 
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(116) 0471211 (156) 18.08.2032 
(822) 627 425 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  UOP FRANCE S.A.R.L. (FR) 

24, avenue Saarinen Silic 252 F-94150 
RUNGIS 

(540) 

 (740) ANAQUA SERVICES 
5 RUE MARX DORMOY F-64000 
PAU 
 
 

(511) 11. 
  
 
(116) 0786516 (156) 28.08.2032 
  (831) 17.07.2003 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TAIYO KAGAKU CO., LTD. (JP) 

800, Yamada-cho, Yokkaichi-shi Mie-
ken 512-1111 

(540) 

TEAVIGO (740) ONDA Makoto 
12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 
 
 

(511) 01, 05, 31. 
  

 
 
(116) 0771333 (156) 10.12.2031 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LIMITED LIABILITY COMPANY 

"SPSS" (RU) 
Parshina str. 41, ap. 9 RU-123103 
Moscow 

(540) 

 (740) Baiba KRAVALE, Patent agency 
ALFA-PATENTS SIA 
Viranes street 2 LV-1035 Rīga 
 
 

(511) 30, 33, 34. 
  

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

905 

 

(116) 0789574 (156) 26.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ROBE LIGHTING S.R.O. (CZ) 

Házovice 2090 CZ-756 61 Roznov pod 
Radhostem 

(540) 

ROBE (740) Dr. Petra S. de Brantes KOREJZOVA 
LEGAL v.o.s. 
Korunní 810/104 E CZ-101 00 Praha 
10 
 

(511) 11, 37, 42. 
  

 
 
(116) 0789603 (156) 06.09.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  BARILLA G. E R. FRATELLI - 

SOCIETÀ PER AZIONI (IT) 
Via Mantova, 166 I-43122 Parma 

(540) 

 
(740) PORTA & CONSULENTI 

ASSOCIATI S.p.A. 
Via Vittoria Colonna 4 I-20149 Milan 
 

(511) 29, 30. 
  

 
 
(116) 0789622 (156) 04.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  INTESA SANPAOLO S.P.A. (IT) 

Piazza San Carlo, 156 I-10121 
TORINO 

(540) 

IN-BIZ (740) PERANI & PARTNERS S.p.A. 
Piazza Armando Diaz, 7 I-20123 
Milano 
 

(511) 36. 
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(116) 0789659 (156) 02.09.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  KELIN ENVIRONMENTAL 

PROTECTION TECHNOLOGY CO., 
LTD. (CN) 
Bache, Songling Town, Wujiang 
Jiangsu 

(540) 

 

(740) CHOFN Intellectual Property Agency 
Co., Ltd. 
No. 123, Cao Shi Street, 16F, Shi Dai 
Feng Shang Building 610017 Chengdu 
 

(511) 11. 
  

 
 

 
(116) 0785060 (156) 30.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  NOVARTIS AG (CH) 

CH-4002 Basel 
 

(540) 

ACLASTA 
  

 
(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 0785061 (156) 30.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  NOVARTIS AG (CH) 

CH-4002 Basel 
 

(540) 

OSLIF 
  

 
(511) 05. 
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(116) 0790395 (156) 20.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 02.03.01; 26.04.02; 27.03.01; 27.05.01 
  
(732)  CERAMICA CLEOPATRA GROUP 

COMPANY (EG) 
The Project, Industrial Zone. 10th 
Ramadan City 

(540) 

 
  

 
(511) 11, 19. 
  

 
 
(116) 0785901 (156) 12.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 02.01.01; 27.01.01; 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  SICHUAN GUANGYOU SWEET 

POTATO AND FOOD PRODUCTS 
CO., LTD. (CN) 
No. 8 Southern Section of Huoju West 
Street, Lunan Industrial Area,  High-
tech Zone, Mianyang Sichuan 

(540) 

 

(740) UNITALEN ATTORNEYS AT LAW 
7th Floor, Scitech Place, 22 Jian Guo 
Men Wai Ave., Chaoyang District 
100004 Beijing 
 

(511) 30. 
  

 
 
(116) 0785911 (156) 22.07.2032 
  (831) 05.11.2009 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FORBO MANAGEMENT SA (CH) 

Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar 

(540) 

SARLON (740) WEINMANN ZIMMERLI 
Apollostrasse 2, Postfach 1021 CH-
8032 Zürich 
 

(511) 19, 27. 
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(116) 0785924 (156) 21.06.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.11.02; 27.05.01 
  
(732)  SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 

SURVEILLANCE SA (CH) 
Place des Alpes 1 CH-1201 Genève 
 
 

(540) 

   
 

(511) 35, 36, 39, 41, 42, 44. 
  

 
(116) 0777388 (156) 31.01.2032 
  (831) 13.05.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BROUWERIJ BOSTEELS, 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
(BE) 
Kerkstraat 96 B-9255 Buggenhout 

(540) 

 (740) Novagraaf Nederland B.V. 
Hoogoorddreef 5 NL-1101 BA 
Amsterdam 
 
 

(511) 32, 33. 
  

 
 
(116) 0782413 (156) 30.04.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 25.01.15; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.02 
  
(732)  BARDINET (FR) 

Domaine de Fleurenne F-33290 
BLANQUEFORT 
 
 

(540) 

 
  

 
(511) 32, 33. 
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(116) 0784034 (156) 16.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HEBERLEIN AG (CH) 

Bleikenstrasse 11 CH-9630 Wattwil 

(540) 

 
(740) Hepp Wenger Ryffel AG 

Friedtalweg 5 CH-9500 Wil 
(511) 07, 42. 
  

 
 

 
(116) 0784052 (156) 09.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  TIANJIN YUMEIJING GROUP CO., 

LTD (TIANJIN YUMEIJING JITUAN 
YOUXIAN GONGSI) (CN) 
188, Hongqi Lu, Nankai Qu CN-
300110 Tianjin 

(540) 

 
(740) Tianjin Zetian Trademark Agency Co., 

Ltd. 
3312-3314, Riverside Plaza 81 
Shiyijing Rd, Hedong District Tianjin 
 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 0788496 (156) 06.09.2032 
(176) 10 năm   

(531) 05.05.02; 26.01.02; 27.05.01; 29.01.12 
(591) White, black and red. 
(732)  ELAH DUFOUR SPA (IT) 

Via Piandilucco 22, Rosso I-16155 
GENOVA (GE) 

(540) 

 

(740) ING. A GIAMBROCONO & C. S.R.L. 
Via Rosolino Pilo 19/B I-20129 
MILANO (MI) 
 

(511) 30. 
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(116) 0789132 (156) 30.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.11.09; 27.05.01 
  
(732)  MERCEDES-BENZ GROUP AG (DE) 

Mercedesstrasse 120 70372 Stuttgart 
 

(540) 

 
  

 
(511) 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41. 
  

 
 
(116) 0789144 (156) 02.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.04.18; 27.05.01; 29.01.12 
  
(732)  COMPAGNIE GERVAIS DANONE 

(FR) 
17 boulevard Haussmann F-75009 
PARIS 

(540) 

 

(740) Cabinet REGIMBEAU 
20 rue de Chazelles F-75847 PARIS 
CEDEX 17 
 
 

(511) 29, 30, 32. 
  

 
 

 

(116) 0789173 (156) 29.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 19.07.02 
  
(732)  PARFUMS CHRISTIAN DIOR (FR) 

33 avenue Hoche F-75008 PARIS 

(540) 

 

(740) PARFUMS CHRISTIAN DIOR 
33 avenue Hoche F-75008 PARIS 
 

(511) 03. 
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(116) 0789174 (156) 27.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PARFUMS CHRISTIAN DIOR (FR) 

33 avenue Hoche F-75008 PARIS 

(540) 

 
(740) PARFUMS CHRISTIAN DIOR 

33 avenue Hoche F-75008 PARIS 
(511) 03. 
  

 
 
(116) 0789337 (156) 12.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 18.03.02; 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  GUANGDONG JIUJIANG 

DISTILLERY CO., LTD. 
(GUANGDONG JIUJIANG 
JIUCHANG YOUXIAN GONGSI) 
(CN) 
Shakou Gongyequ, Jiujiangzhen, 
Nanhaishi CN-528203 Guangdong 

(540) 

 

(740) Guangdong Provincial Trademark 
Service 
15/F., West Tower, Fuxing Commercial 
Building, 159 Huangpu Dadao Road 
(W.), Tianhe District 510620 
Guangzhou, Guangdong 

(511) 33. 
  

 
 
(116) 0789382 (156) 06.09.2032 
  (831) 22.07.2005 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.12; 26.04.18; 27.05.01 
  
(732)  DEICHMANN SE (DE) 

Deichmannweg 9 45359 Essen 

(540) 

 
(740) Geskes Patent- und Rechtsanwälte 

Gustav-Heinemann-Ufer 74b 50968 
Köln 

(511) 03, 05, 10, 18, 24, 25. 
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(116) 0789711 (156) 05.09.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 

DERMATOLOGIQUE (FR) 
Avenue René Levayer F-86270 LA 
ROCHE-POSAY 

(540) 

MELA-D 
(740) L'OREAL - Département International 

des Marques 
41, rue Martre F-92117 CLICHY 
CEDEX 

(511) 03. 
  
 
(116) 0785625 (156) 15.07.2032 
  (831) 21.03.2008 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LABORATOIRES DE BIOLOGIE 

VEGETALE YVES ROCHER S.A. 
(FR) 
La Croix des Archers F-56200 LA 
GACILLY 

(540) 

 (740) LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER - 
Frédérique MINELLE Département 
Propriété Intellectuelle 
7 chemin de Bretagne F-92444 ISSY-
LES-MOULINEAUX 

(511) 03. 
  

 
(116) 0785646 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.01.05; 26.01.18; 27.05.01 
  
(732)  TIANJIN PIPE CORPORATION (CN) 

No. 396, Jintang Road, Dongli District 
Tianjin 

(540) 

 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK 
LAW OFFICE 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 

(511) 40. 
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(116) 0785692 (156) 12.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  RAYMOND WEIL S.A. (CH) 

Avenue Eugène-Lance 36-38 CH-1212 
Grand-Lancy 

(540) 

TANGO (740) INFOSUISSE Information Horlogère et 
Industrielle 
Rue du Grenier 18 CH-2300 La Chaux-
de-Fonds 

(511) 14. 
  

 
 
(116) 0790611 (156) 02.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  IQVIA OPERATIONS FRANCE SAS 

(FR) 
17 bis place des Reflets, Tour D2 
Courbevoie 

(540) 

ONEKEY 
(740) Cynthia Johnson Walden  Fish & 

Richardson P.C. 
P.O. Box 1022 Minneapolis MN 
55440-1022 

(511) 09, 35, 42, 44. 
  

 
 

(116) 0790650 (156) 23.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HERMES FABRIK 

PHARMAZEUTISCHER 
PRÄPARATE FRANZ GRADINGER 
GMBH & CO. KG (DE) 
5-8, Georg-Kalb-Straße 82049 
Großhesselohe 

(540) 

Fairpharm 
(740) ISARPATENT 

Friedrichstr. 31 80801 München 
(511) 03, 05, 29, 30, 32. 
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(116) 0786922 (156) 07.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  G.J. RIEDEL GMBH (AT) 

Weissachstraße 28-34 A-6330 Kufstein 

(540) 

NACHTMANN (740) LINDNER I BLAUMEIER Patent- und 
Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23 90402 
Nürnberg 
 

(511) 21. 
  

 
 
(116) 0787065 (156) 01.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AUTEFA SOLUTIONS AUSTRIA 

GMBH (AT) 
Wegscheider Straße 15 A-4060 
Leonding 

(540) 

FEHRER 
(740) ERNICKE Patent- und Rechtsanwälte 

Beim Glaspalast 1 86153 Augsburg 
 

(511) 07. 
  

 
 

 
(116) 0783953 (156) 05.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  GATES CORPORATION (US) 

1144 15th Street Denver, Colorado 
80202 

(540) 

 
(740) FRKelly 

27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4 
 

(511) 07, 12. 
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(116) 0788867 (156) 09.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  L'OREAL (FR) 

14 rue Royale F-75008 PARIS 

(540) 

COLOR RESIST (740) L'OREAL 
63/65 rue Henri Barbusse F-92585 
CLICHY CEDEX 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 0788868 (156) 06.09.2032 
  (831) 19.02.2004 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MINOTTI S.P.A. (IT) 

Via Indipendenza 152 I-20821 MEDA 
(MB) 

(540) 

 (740) Dr. Ing. Stefano Colombo 
c/o MARCHI & PARTNERS S.r.l. -  
Via Vittor Pisani, 13 I-20124 MILANO 

    

(511) 20. 
  

 
 

 
(116) 0793367 (156) 04.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  INTESA SANPAOLO S.P.A. (IT) 

Piazza San Carlo, 156 I-10121 
TORINO 

(540) 

INTESA (740) PERANI & PARTNERS S.p.A. 
Piazza Armando Diaz, 7 I-20123 
Milano 
 

(511) 36. 
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(116) 0793463 (156) 30.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.13.25 
  
(732)  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A. (CH) 
CH-1800 Vevey 

(540) 

 
(740) Société des Produits Nestlé S.A. 

Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey 
 

(511) 30. 
  

 
 

 
(116) 0789887 (156) 06.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DECATHLON (FR) 

4, Boulevard de Mons F-59650 
VILLENEUVE-D'ASCQ 

(540) 

CANAVERAL 
(740) TMARK CONSEILS 

9 avenue Percier F-75008 PARIS 
 

(511) 18, 24, 25, 28. 
  

 
 

 
(116) 0786236 (156) 06.08.2032 
  (831) 04.05.2016 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CALLAN WORKS LIMITED (GB) 

Orchard House, 45 Mill Way, 
Grantchester, Cambridge CB3 9ND 

(540) 

 (740) ASENDA LAW Ltd 
9 Alexandra Road, West Kirby Wirral 
CH48 0RT 
 

(511) 09, 16, 41. 
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(116) 0786370 (156) 12.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 03.09.02; 26.01.15 
  
(732)  SINOPHARM XINGSHA 

PHARMACEUTICALS (XIAMEN) 
CO., LTD. (CN) 
No. 36, Xinmei Road, Haicang District, 
Xiamen Fujian 

(540) 

 
  

 
(511) 05. 
  

 
(116) 0786604 (156) 09.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM 

KG (DE) 
Rheinstrasse 27 55257 Budenheim 

(540) 

Tri-Cafos 
(740) MAI Rechtsanwälte 

Lutterstr. 14 33617 Bielefeld 
(511) 01. 
  

 
(116) 0786636 (156) 12.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TAI TSUANG OIL SEAL INDUSTRY 

CO., LTD. (TAIQUAN YOUFENG 
GONGYE GUFEN YOUXIAN 
GONGSI) (CN) 
No. 2-1, Fu Kung Rd., Wan Feng 
Village, Fu Hsing Hsiang, Chang Hua 
County Taiwan 

(540) 

 
(740) NTD PATENT & TRADEMARK 

AGENCY LIMITED 
Units 1805-6, 18 Floor, Greenfield 
Tower, Concordia Plaza, No. 1, Science 
Museum Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon Hong Kong 

(511) 17. 
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(116) 0786771A (156) 22.07.2032 
  (831) 18.10.2006 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  OFFICINE PANERAI AG (CH) 

Hinterbergstrasse 22 Postfach 61 CH-
6312 Steinhausen 

(540) 

 (740) Richemont International Limited 
15 Hill Street London W1J 5QT 
 
 

(511) 14. 
  

 
 

 
(116) 0786790 (156) 22.08.2032 
  (831) 27.08.2007 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GN AUDIO A/S (DK) 

Lautrupbjerg 7 DK-2750 Ballerup 

(540) 

 
(740) Aera A/S 

Niels Hemmingsens Gade 10, 5. DK-
1153 København K 
 
 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 0792816 (156) 08.08.2032 
  (831) 27.01.2005 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.04; 26.05.04; 27.05.01 
  
(732)  CERAMICHE REFIN S.P.A. (IT) 

22, via I° Maggio I-42010 
SALVATERRA (RE) 

(540) 

 (740) BUGNION S.p.A. 
Via M. Vellani Marchi, 20 I-41124 
Modena (MO) 

(511) 19. 
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(116) 0788872 (156) 05.09.2032 
  (831) 06.09.2012 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HORNBACH BAUMARKT AG (DE) 

Hornbachstr. 11 76879 Bornheim 

(540) 

Madeira (740) BEITEN BURKHARDT 
Rechtsanwaltsgesellschaft MbH 
Ganghoferstr. 33 80339 München 
 

(511) 11. 
  

 
 

 
(116) 0788955 (156) 20.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DECATHLON (FR) 

4, Boulevard de Mons F-59650 
VILLENEUVE-D'ASCQ 

(540) 

INESIS 
(740) TMARK CONSEILS 

9 avenue Percier F-75008 PARIS 
 

(511) 24. 
  

 
 

 
(116) 0789070 (156) 02.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ITT BORNEMANN GMBH (DE) 

Industriestraße 2 31683 Obernkirchen 

(540) 

Bornemann (740) Leason Ellis LLP 
One Barker Ave. White Plains NY 
10601 
 

(511) 07, 37. 
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(116) 0789084 (156) 07.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GATES CORPORATION (US) 

1144 15th Street Denver, Colorado 
80202 

(540) 

POLY CHAIN 
(740) FRKelly 

27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4 
 

(511) 06, 07, 12. 
  

 
 

 
(116) 0789085 (156) 06.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GATES CORPORATION (US) 

1144 15th Street Denver, Colorado 
80202 

(540) 

POWERGRIP 
(740) FRKelly 

27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4 
 

(511) 06, 07, 12. 
  

 
 

 
(116) 0785503 (156) 25.06.2032 
  (831) 12.05.2015 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ISOCELL SOCIÉTÉ ANONYME (FR) 

53, Boulevard du Gal Martial Valin F-
75015 PARIS 

(540) 

GLISODIN 
(740) Cabinet LAURENT & CHARRAS 

"Le Contemporain" - 50 Chemin de la 
Bruyère F-69574 Dardilly Cedex 
 

(511) 01, 03, 05. 
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(116) 0785511 (156) 06.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 01.03.02; 27.05.01 
  
(732)  SUNSHINE INTERNATIONAL 

INDUSTRY & TRADE CORP. (CN) 
101-1, Honghai Shangwulou, Baoshui 
Qu, Ningbo CN-315041 Zhejiang 

(540) 

 
(740) NINGBO TIANYI TRADEMARK 

AGENCY CO., LTD 
Room 8A05, No.128 Huizhan Road, 
Yinzhou, Ningbo 315040 Zhejiang 
 

(511) 07. 
  

 
 

 
(116) 0791118 (156) 30.08.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GILMAR S.P.A. (IT) 

Via Malpasso 723/725 I-47842 SAN 
GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 

(540) 

ICEBERG 
(740) PERANI & PARTNERS S.p.A. 

Piazza Armando Diaz, 7 I-20123 
Milano 
 

(511) 20, 32, 34. 
  

 
 
(116) 0791146 (156) 03.09.2032 
(822) 163947 GR (831) 30.04.2012 VN 
(176) 10 năm   

(531) 24.01.19; 24.07.13; 25.01.19; 26.03.04; 
26.03.05; 26.04.10; 26.11.09; 27.05.01 

  
(732)  NAMEER NASRI (GR) 

7,K.Karamanli Ave GR-166-73 
VOULA ATHENS 

(540) 

 

(740) Nickolay Petrov IGNATOV 
P.O. Box 159 BG-1113 Sofia 

(511) 34. 
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(116) 0787152 (156) 05.08.2032 
  (831) 14.08.2018 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MAUD FRIZON, SOCIÉTÉ PAR 

ACTIONS SIMPLIFIÉE (FR) 
54 Rue du faubourg Saint-Honoré F-
75008 PARIS 

(540) 

 

(740) SODEMA CONSEILS S.A. 
16, rue du Général Foy F-75008 Paris 

(511) 18, 25. 
  

 
 

 
(116) 0787301 (156) 09.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  CONSOLIDATED ARTISTS B.V. 

(NL) 
Lijnbaan 81 NL-3012 EM Rotterdam 

(540) 

 (740) Baker & Mckenzie Barcelona, S.L.P. 
Av. Diagonal, 652, 8 D E-08034 
Barcelona 
 

(511) 03, 09, 14, 18, 25. 
  

 
 
(116) 0787406 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FERRER INTERNACIONAL, S.A. 

(ES) 
Gran Vía Carlos III, 94 - Edificio Trade 
E-08028 BARCELONA 

(540) 

NUCLEO C.M.P. 
(740) Baker & Mckenzie Barcelona, S.L.P. 

Av. Diagonal, 652, 8 pl. E-08034 
Barcelona 
 
 

(511) 05. 
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(116) 0788629 (156) 27.08.2032 
  (831) 13.05.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SHIMANO INC (JP) 

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI 
CITY OSAKA 590-8577 

(540) 

 
(740) ONDA Makoto 

12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 
 

(511) 12. 
  

 
 

 
(116) 0788810 (156) 04.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BASF SE (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38 67056 
Ludwigshafen 
 

(540) 

CEPTIVA 
  

 
(511) 05. 
  

 
 

(116) 0793222 (156) 27.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  VACUUBRAND GMBH + CO KG 

(DE) 
Alfred-Zippe-Straße 4 97877 Wertheim 

(540) 

VACUUBRAND 
(740) VON ROHR Patentanwälte 

Partnerschaft 
Rüttenscheider Strasse 62 45130 Essen 
 

(511) 04, 07, 09. 
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(116) 0592624 (156) 29.08.2032 
(822) 51 195 CZ   
(176) 10 năm   

(531) 26.05.01; 26.05.19; 27.01.04; 27.01.16; 
27.05.01 

  
(732)  SAFT FERAK A.S. (CZ) 

CZ-739 04 Raškovice 247 

(540) 

 

(740) Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats 
154 boulevard Haussmann F-75008 
Paris 
 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 0591750 (156) 01.09.2032 
  (831) 05.10.2011 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.01.07; 27.05.02; 27.05.21 
  
(732)  HAPE INTERNATIONAL (NINGBO) 

LTD. (CN) 
9-27 Nanhai Road, Dagang Industrial 
City 315800 BEILUN, Ningbo 

(540) 

 (740) PA Dr. Hans-Herbert Stoffregen 
Friedrich-Ebert-Anlage 11b 63450 
Hanau/Main 
 

(511) 07, 28. 
  

 
 

 
(116) 0598303 (156) 22.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.01.02; 26.01.04; 26.01.07; 26.02.07; 
27.01.16; 27.05.01 

  
(732)  HELLA GMBH & CO. KGAA (DE) 

Rixbecker Straße 75 59557 Lippstadt 
 

(540) 

 
  

 
(511) 07, 09, 11, 12. 
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(116) 0591160 (156) 19.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  ARA AG (DE) 

Zur Schlenkhecke 4 40764 Langenfeld 

(540) 

 (740) Kroher Strobel Rechts- und 
Patentanwälte PartmbB 
Bavariaring 20 80336 München 
 

(511) 24, 25. 
  

 
 

 
(116) 0591228 (156) 03.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.24; 27.05.25; 
29.01.12 

(591) rouge et blanc. 
(732)  TOTALENERGIES SE (FR) 

2 place Jean Millier, La Défense 6 F-
92400 Courbevoie 
 

(540) 

 
  

 
(511) 01, 04, 37, 39. 
  

 
 

 
(116) 0593478 (156) 09.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 24.09.01; 24.09.02; 24.09.07; 24.09.16; 
26.04.00; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.01; 
29.01.06; 29.01.12 

(591) rouge et blanc. 
(732)  TRIUMPH INTERTRADE AG (CH) 

Triumphweg 6 CH-5330 Bad Zurzach 

(540) 

 

(740) V.O. 
Carnegieplein 5 NL-2517 KJ The 
Hague 
 

(511) 03, 05, 09, 14, 18, 24, 25, 26, 28. 
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(116) 0800326 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MATERNA INFORMATION & 

COMMUNICATIONS SE (DE) 
Voßkuhle 37 44141 Dortmund 

(540) 

Materna (740) LENZING GERBER STUTE 
Partnerschaftsgesellschaft von 
Patentanwälten m.b.B. 
Bahnstraße 9 40212 Düsseldorf 
 

(511) 09, 35, 38, 39, 41, 42. 
  

 
 

 
(116) 0599071 (156) 17.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.13 
(591) blanc, rouge, orange et gris. 
(732)  PASCHAL-WERK G. MAIER GMBH 

(DE) 
Kreuzbühlstrasse 5 77790 Steinach 

(540) 

 
(740) Maucher Börges Jenkins 

Urachstr. 23 79102 Freiburg 
 

(511) 06. 
  

 
 
(116) 0783183 (156) 27.06.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 02.01.01; 25.01.09; 28.01.00 
  
(732)  EASTERN COMPANY S.A.E. (EG) 

Box 1543 Cairo 

(540) 

 

(740) Ashraf Saad Abdel Naser 
Industrial Complex 6th of October city 
Industrial zone,  P.O. Box: 32 October 
(North Branch) Giza 
 

(511) 34. 
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(116) 0787914 (156) 31.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AUTOMOBILES PEUGEOT 

(SOCIÉTÉ ANONYME) (FR) 
75, avenue de la Grande Armée F-
75116 PARIS 

(540) 

PEUGEOT 807 
(740) PEUGEOT SA 

(SG/DAJ/INTR/NTPI), Case courrier 
GA003, 75 av. de la Grande Armée F-
75116 PARIS cedex 

(511) 12. 
  

 
 

 
(116) 0787968 (156) 30.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHANEL (FR) 

135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE 

(540) 

SCULPTE SOURCILS 

  
 

(511) 03. 
  

 
 
(116) 0788051 (156) 05.09.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 03.04.15; 05.03.02; 19.07.02; 24.13.21; 
29.01.15 

(591) Orange, gold, green, brown, white, 
black. 

(732)  MAST-JÄGERMEISTER SE (DE) 
Jägermeisterstrasse 7-15 38296 
Wolfenbüttel 

(540) 

 

(740) Gramm, Lins & Partner Patent- und 
Rechtsanwälte PartGmbB 
Theodor-Heuss-Straße 1 38122 
Braunschweig 

(511) 33. 
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(116) 0792022 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GATES CORPORATION (US) 

1144 15th Street Denver, Colorado 
80202 

(540) 

MICRO-V 
(740) FRKelly 

27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4 
 

(511) 07, 12, 17. 
  

 
 

 
(116) 0792031 (156) 05.09.2032 
  (831) 06.09.2012 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  H.S.A. HAIR STYLING 

APPLICATIONS SPA (IT) 
Via dei Carantani 1 I-21100 VARESE 
(VA) 

(540) 

 
(740) MORADEI Guido 

Via Sanvito 43 I-21100 VARESE 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 0788411 (156) 30.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHANEL (FR) 

135, avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE 
 
 

(540) 

GLOSSIMER 

  
 

(511) 03. 
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(116) 0783006 (156) 27.06.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 18.03.02; 25.01.19; 26.05.16; 28.01.00; 
29.01.13 

(591) White, orange, dark blue. 
(732)  EASTERN COMPANY S.A.E. (EG) 

Box 1543 Cairo 

(540) 

 

(740) Ashraf Saad Abdel Naser 
Industrial Complex 6th of October city 
Industrial zone,  P.O. Box: 32 October 
(North Branch) Giza 
 

(511) 34. 
  

 
 

 
(116) 0787622 (156) 05.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CODEXIAL DERMATOLOGIE (FR) 

11 rue du Bois de la Champelle F-
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 
 

(540) 

LEUCODININE 
  

 
(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 0787641 (156) 04.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHANEL (FR) 

135, avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE 
 

(540) 

VOILE UNIVERSEL 

  
 

(511) 03. 
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(116) 0787684 (156) 08.08.2032 
  (831) 02.02.2012 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH (DE) 
Alfred-Nobel-Straße 10 40789 
Monheim am Rhein 

(540) 

ZEGROMEL 
  

 
(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 0787730 (156) 08.08.2032 
  (831) 18.06.2004 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH (DE) 
Alfred-Nobel-Straße 50 40789 
Monheim am Rhein 

(540) 

XARELTO 
  

 
(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 0787776 (156) 15.08.2032 
  (831) 05.07.2018 VN 
(176) 10 năm   

(531) 03.03.01; 26.01.15; 27.05.01 
  
(732)  August Rüggeberg GmbH & Co. KG 

(DE) 
Hauptstraße 13 51709 Marienheide 

(540) 

 

(740) RAU, SCHNECK & HÜBNER 
Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB 
Königstraße 2 90402 Nürnberg 
 

(511) 07, 08. 
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(116) 0791847 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.13.25; 27.05.01; 29.01.04 
  
(732)  ÏD GROUP (FR) 

162, boulevard de Fourmies F-59100 
ROUBAIX 

(540) 

 

(740) TMARK CONSEILS 
9 avenue Percier F-75008 PARIS 
 
 

(511) 03, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 
  

 
 

 
(116) 0791849 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 29.01.04 
  
(732)  ÏD GROUP (FR) 

162, boulevard de Fourmies F-59100 
ROUBAIX 

(540) 

 (740) TMARK CONSEILS 
9 avenue Percier F-75008 PARIS 
 
 

(511) 03, 05, 09, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28. 
  

 
 

 
(116) 0788140 (156) 03.07.2032 
  (831) 29.07.2008 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BLANCO GMBH + CO KG (DE) 

Flehinger Strasse 59 75038 
Oberderdingen 

(540) 

BLANCO 
(740) Hoeger, Stellrecht & Partner 

Patentanwälte mbB 
Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart 
 

(511) 11, 12, 20, 21, 42. 
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(116) 0792484 (156) 06.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 29.01.13 
  
(732)  H & N INTERNATIONAL GMBH 

(DE) 
Am Seedeich 9 27455 Cuxhaven 

(540) 

 

(740) VOSSIUS & PARTNER 
PATENTANWÄLTE 
RECHTSANWÄLTE MBB 
Siebertstrasse 3 81675 München 
 

(511) 05, 31. 
  

 
 
(116) 0791945 (156) 13.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 17.01.01; 25.01.25 
  
(732)  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A. (CH) 
Vevey 

(540) 

 

(740) Société des Produits Nestlé S.A. 
Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey 
 

(511) 30. 
  

 
 
(116) 0797651 (156) 21.08.2032 
  (831) 15.11.2014 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.01.17; 26.01.18; 27.05.01; 27.07.01; 
29.01.12 

(591) Yellow, black. 
(732)  BVB MERCHANDISING GMBH 

(DE) 
Rheinlanddamm 207-209 44137 
Dortmund 

(540) 

 

(740) SKW Schwarz Rechtsanwälte 
Kürfürstendamm 21 10719 Berlin 
 
 

(511) 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34. 
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(116) 0795300 (156) 20.08.2032 
  (831) 11.08.2006 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.18; 27.05.01 
  
(732)  REGISTERED BRAND 

INTERNATIONAL LTD (MT) 
Room 4, Office 18, Block 19, Vincenti 
Bld, Strait Street VLT 1432 
VALLETTA 

(540) 

 
  

 
(511) 11, 17, 21. 
  

 
 

 
(116) 0800273A (156) 08.08.2032 
  (831) 02.05.2012 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EASTMAN KODAK COMPANY 

(US) 
343 State Street ROCHESTER, NY 
14650 

(540) 

KODAK 
(740) Kristen Mollnow Walsh 

Nixon Peabody LLP, 1300 Clinton 
Square Rochester NY 14604 
 

(511) 01, 09, 16, 40. 
  

 
 
(116) 0794907 (156) 22.08.2032 
  (831) 23.08.2012 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SAFRAN VECTRONIX AG (CH) 

Max Schmidheiny-Strasse 202 CH-
9435 Heerbrugg 

(540) 

VECTRONIX 
(740) SAFRAN 

Pôle juridique PI - Bâtiment 3C, Rond-
point René Ravaud - Réau  MOISSY-
CRAMAYEL  F-77550 

(511) 09. 
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(116) 0798547 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.01.01; 26.01.18; 27.05.01 
  
(732)  TIANJIN PIPE CORPORATION (CN) 

No. 396, Jintang Road, Dongli District 
Tianjin 

(540) 

 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK 
LAW OFFICE 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 
 

(511) 06, 11. 
  

 
 
(116) 0799456 (156) 06.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 05.05.02; 23.01.01; 27.01.05; 27.05.00 
  
(732)  CORPORACION HABANOS, S.A. 

(CU) 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa La 
Habana 

(540) 

 

(740) Reynier Martín García 
Ave. 3ra esq.78, Municipio Playa, 
Miramar Trade Center, CP 11300 
Provincia La Habana 
 

(511) 03, 21, 25, 30, 33, 34. 
  

 
 
(116) 0795236 (156) 13.08.2032 
  (831) 20.09.2005 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ADECCO GROUP AG (CH) 

Bellerivestrasse 30 Zürich 

(540) 

 (740) Meyerlustenberger Lachenal AG 
Schiffbaustrasse 2 Postfach 1765 CH-
8031 Zürich 

(511) 09, 16, 35, 41, 42. 
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(116) 0799800 (156) 04.09.2032 
  (831) 26.02.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DEXON SYSTEMS KFT. (HU) 

Baross u. 165 H-2040 Budaörs 

(540) 

DEXON (740) DEXON Systems Kft. 
Baross u. 165 H-2040 Budaörs 
 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 0796684 (156) 09.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BABOLAT VS (FR) 

33 quai Paul Sédallian F-69009 LYON 

(540) 

VS (740) CABINET LAVOIX 
62 rue de Bonnel F-69448 LYON 
Cedex 03 
 

(511) 07, 18, 25, 28. 
  

 
 

 
(116) 0797165 (156) 05.08.2032 
  (831) 03.12.2007 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  YLIADES (FR) 

Rue Radio Londres F-33130 BEGLES 

(540) 

 
(740) CARGO  Service Juridique Groupe 

Madame Esma GROUCHI 
6 Avenue Saint-Granier, ZAC Saint-
Martin du Touch BP 53169 F-31027 
TOULOUSE 
 

(511) 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 38, 41, 42. 
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(116) 0589446 (156) 02.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.05.23 
  
(732)  CHRISTIAN DIOR COUTURE, 

SOCIÉTÉ ANONYME (FR) 
30, Avenue Montaigne F-75008 PARIS 

(540) 

 
(740) NOVAGRAAF FRANCE 

Batiment O2 - 2 rue Sarah Bernhardt-
CS90017 F-92665 Asnières-sur-Seine 
Cedex 
 

(511) 14, 18, 25. 
  

 
 

 
(116) 0589889 (156) 10.08.2032 
  (831) 09.06.1995 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.18; 27.01.07; 27.05.02 
  
(732)  RAUTUREAU APPLE SHOES (FR) 

2 rue des Boutons d'Or F-85130 LA 
GAUBRETIERE 

(540) 

 (740) LOYER & ABELLO 
9 rue Anatole de la Forge  F-75017 
PARIS 
 

(511) 18, 25. 
  

 
 
(116) 0590156 (156) 07.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 03.11.09; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08 
  
(732)  LACOSTE (FR) 

31-37 Boulevard de Montmorency F-
75016 PARIS 

(540) 

 

(740) MF Brands Group International 
31-37 boulevard de Montmorency F-
75016 Paris 
 

(511) 03, 09, 14, 16, 24, 26. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

937 

 

(116) 0588851 (156) 31.07.2032 
  (831) 08.11.1994 VN 
(176) 10 năm   

(531) 19.07.01; 19.07.12 
  
(732)  ST DALFOUR SAS (FR) 

58 avenue de Wagram F-75017 PARIS 

(540) 

 

(740) CABINET HERRBURGER 
115 boulevard Haussmann F-75008 
PARIS 
 

(511) 29. 
  

 
 

 
(116) 0590286 (156) 08.09.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.04.01; 27.01.02; 27.01.07; 27.05.22 
  
(732)  LECTRA (FR) 

16-18 rue Chalgrin F-75016 PARIS 

(540) 

 

(740) IP SPHERE 
34 cours de Verdun F-33000 
BORDEAUX 
 

(511) 07, 09, 37. 
  

 
 

 
(116) 0590413 (156) 15.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  ÏD GROUP (FR) 

162 boulevard de Fourmies F-59100 
ROUBAIX 

(540) 

 
(740) CABINET DEGRET Jacques DEGRET 

24, place du Général Catroux F-75017 
PARIS 
 
 

(511) 03, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 
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(116) 0590487 (156) 31.07.2032 
(822) 42 204 CN   
(176) 10 năm   

(531) 05.05.09; 05.05.20; 05.05.21; 25.01.19; 
26.01.03 

  
(732)  SHANGHAI HERO LIGHT 

INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT 
CO. LTD (CN) 
Room 1403, No. 488, South Wuning 
Road 200042 Shanghai 

(540) 

 

(740) Shanghai Fortune Intellectual Property 
Co., Ltd 
Rm. 204, No. 27 Lane 1520, Hua Shan 
Road 200052 Shanghai 
 

(511) 09, 16. 
  

 
(116) 0590574 (156) 26.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 19.07.01; 19.07.07; 19.07.09; 19.07.12; 
27.05.02 

  
(732)  MADAME ANNE PALOMA RUIZ-

PICASSO (CH) 
Avenue Mon Repos 14, Case Postale 52 
CH-1000 Lausanne 5 

(540) 

 
(740) HGF B.V. 

Gedempt Hamerkanaal 147 NL-1021 
KP Amsterdam 
 

(511) 03. 
  

 
(116) 0590588 (156) 02.09.2032 
  (831) 02.11.1996 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  MUSTANG-BEKLEIDUNGSWERKE 

GMBH + CO. KG (DE) 
Karl-Kurz-Straße 44/1 74523 
Schwäbisch Hall 

(540) 

 
(740) Cöster & Partner Rechtsanwälte mbB 

Theodorstrasse 9 90489 Nürnberg 
(511) 03, 14, 16, 18, 25, 28. 
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(116) 0590780 (156) 10.08.2032 
  (831) 04.06.2014 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17 
  
(732)  SENNHEISER ELECTRONIC GMBH 

& CO. KG (DE) 
Wennebostel, 1, Am Labor, 30900 
WEDEMARK 

(540) 

 
(740) Eisenführ Speiser 

Postfach 10 60 78 28060 Bremen 
 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 0590782 (156) 31.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.07.23; 26.07.25; 26.13.25; 27.05.23 
  
(732)  INSTITUTO CERVANTES (ES) 

c/ Alcalá, 49 E-28014 MADRID 

(540) 

 

(740) NURIA ISERN JARA 
c/ Principe de Vergara,  nº 43 - 6ª planta 
E-28001 MADRID 
 

(511) 41. 
  

 
 

 
(116) 0471782 (156) 10.08.2032 
  (831) 23.01.2004 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  AIRBUS OPERATIONS GMBH (DE) 

Kreetslag 10 21129 Hamburg 

(540) 

 (740) Thomas Post c/o Airbus Defence and 
Space GmbH 
Patent Department 81663 München 
 

(511) 12. 
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(116) 0472122 (156) 27.08.2032 
(822) 22 554 C/81 IT   
(176) 10 năm   

(531) 03.05.15 
  
(732)  L'ALPINA MAGLIERIE SPORTIVE 

S.P.A. (IT) 
Via Tito Livio, 15 I-20137 MILANO 

(540) 

 

(740) Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. 
Via Borgonuovo, 10 I-20121 MILANO 
 

(511) 25. 
  

 
 

 
(116) 0470945 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  JANSEN FASHION GROUP GMBH 

(DE) 
Widdiger Strasse 1-9 50389 Wesseling 

(540) 

 

(740) FPS Fritze Wicke Seelig 
Partnerschaftsgesellschaft von 
Rechtsanwälten mbB 
Grosse Theaterstrasse 31 20354 
Hamburg 

(511) 25. 
  

 
 

 
(116) 0471029 (156) 10.08.2032 
(822) 623 955 FR   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  RENAULT S.A.S. (FR) 

122-122 bis avenue du Général Leclerc  
F-92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT 

(540) 

 
  

(511) 01, 02, 03, 04, 07, 12. 
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(116) 0471119 (156) 06.08.2032 
(822) 621 388 NL   
(176) 10 năm   

(531) 03.07.17; 14.03.03; 27.05.01; 29.01.13 
(591) white, black and red. 
(732)  STANLEY EUROPEAN HOLDINGS 

B.V. (NL) 
2 Maritnus Nijhofflaan NL-2624 ES 
Delft 

(540) 

 
(740) STANLEY BLACK & DECKER 

ADMINISTRATION 
270 Bath Road Slough, Berkshire SL1 
4DX 

(511) 06, 07, 08, 09, 12. 
  

 
 
(116) 0471300 (156) 12.08.2032 
(822) 625 206 FR (831) 11.07.1990 VN 
(176) 10 năm   

(531) 24.09.01; 24.09.02; 24.09.07; 24.09.16; 
27.05.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.12 

(591) red and yellow. 
(732)  ROYAL CANIN SAS (FR) 

650 avenue de la Petite Camargue F-
30470 AIMARGUES 

(540) 

 (740) Mars, Incorporated c/o Mars Goose 
Island 
930 West Evergreen Avenue Chicago 
IL 60642 

(511) 31. 
  

 
 
(116) 0471229 (156) 23.08.2032 
(822) 267 143 FR   
(176) 10 năm   

(531) 07.05.08; 17.02.01 
  
(732)  BOUCHERON (FR) 

26 Place Vendôme F-75001 PARIS 

(540) 

 

(740) SANTARELLI 
49 avenue des Champs Elysées F-
75008 PARIS 

(511) 14, 16, 20, 26, 34, 35, 37, 42. 
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(116) 1117624 (156) 13.03.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 01.15.23; 03.07.17; 03.07.24; 24.15.15; 
25.07.20; 26.01.01; 26.01.16; 26.03.06; 
26.11.12; 26.13.25 

  
(732)  FEIPENG AUTOMOBILE PARTS 

CO., LTD. (CN) 
Sunlou Industrial Zone, Songqiao 
Town, Pingyang County, Wenzhou 
City Zhejiang Province 

(540) 

 
(740) Unitalen Attorneys At Law 

7th Floor, Scitech Place, No. 22 Jian 
Guo Men Wai Ave. Beijing 100004 

(511) 12. 
  

 
 
(116) 1116864 (156) 28.02.2032 
(822) 010580355; 002463925 BE (831) 30.06.2015 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HEDGREN CREATIONS N.V. (BE) 

Ankerrui 2 B-2000 Antwerpen 

(540) 

HEDGREN (740) Novagraaf Nederland BV 
Hoogoorddreef 5 NL-1101 BA 
Amsterdam 
 

(511) 16, 18, 25, 35. 
  

 
 
(116) 1103273 (156) 20.09.2031 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.04.18; 27.05.10; 29.01.13 
(591) Red, black, white and grey.Black, red, 

grey. 
(732)  MEGACAMPUS INC. (US) 

8 The Green Suite # 12331  Dover 
Delaware 19901 

(540) 

 
(740) Uskov and Partners, Law Firm 

Tokmakov Lane, 5, bld. 1 RU-105066 
Moscow 

(511) 35, 38, 41. 
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(116) 1114977 (156) 13.02.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  FIREFLY ELECTRIC AND 

LIGHTING CORPORATION (PH) 
55 T. Santigao St., Cor P. Gregorio, 
Lingunan Valenzuela City 

(540) 

 
(740) BROOKSTONE IP LIMITED 

Room 902, Air China Plaza, No. 36 
Xiaoyun Road, Chaoyang District 
100027 Beijing 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 1114615 (156) 13.02.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 01.03.15; 27.05.17 
  
(732)  JIANGXI TIKON TITANIUM 

PRODUCTS CO.,LTD. (CN) 
No.4 Antang Road, Fubei Town, 
Fuzhou Jiangxi 

(540) 

 (740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark 
Agency Co., Ltd. 
Room 201, No.15 Wanghai Road, 2nd 
Software Park, Xiamen 361004 Fujian 

(511) 02. 
  

 
 

 
(116) 1110553 (156) 01.02.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MARGHERITA DISTRIBUZIONE 

S.P.A. (IT) 
Corso Venezia, 18 I-20121 Milano 

(540) 

   
 

(511) 03, 30, 32. 
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(116) 1132350 (156) 31.07.2032 
(822) 85538277 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SOLTA MEDICAL, INC. (US) 

25881 Industrial Boulevard Hayward 
CA 94545 

(540) 

 
(740) Piotr Gaweł 

Bausch Health Poland sp. z o. o., Ul. 
Przemysłowa 2 PL-35-959 Rzeszów 

(511) 10. 
  

 
 

 
(116) 1132352 (156) 31.07.2032 
(822) 85514416 US   
(176) 10 năm   

(531) 01.07.06; 01.07.19; 01.07.22; 26.11.02; 
26.11.12; 27.05.10 

  
(732)  ERCHONIA CORPORATION (US) 

2021 Commerce Drive McKinney, TX 
75069 

(540) 

 
(740) Ira M. Schwartz, DeConcini McDonald 

Yetwin & Lacy, PC 
7310 N. 16th St. #330 Phoenix AZ 
85020 

(511) 10. 
  

 
 
(116) 1132414 (156) 23.08.2032 
(822) 1247002 NL   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V. (NL) 
Christian Neefestraat 2 NL-1077 WW 
Amsterdam 

(540) 

ALUM-A-STAR 
(740) Akzo Nobel N.V. 

Christian Neefestraat 2 NL-1077 WW 
Amsterdam 
 

(511) 02. 
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(116) 1132464 (156) 17.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  Kühne + Nagel International AG (CH) 

Dorfstrasse 50 CH-8834 Schindellegi 

(540) 

Kuehne & Nagel (740) Loschelder Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Konrad-Adenauer-Ufer 11 50668 
Cologne 
 

(511) 35, 36, 39. 
  

 
 

 
(116) 1132472 (156) 10.08.2032 
(822) 2012720173 RU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AO KASPERSKY LAB (RU) 

39A/2 Leningradskoe shosse RU-
125212 Moscow 

(540) 

   
 
 

(511) 09, 42. 
  

 
 

 
(116) 1129096 (156) 07.08.2032 
(822) 85138607 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALL METAL BEVERAGE 

CONTAINER CORP. (US) 
9300 West, 108th Circle Broomfield 
CO 80021 

(540) 

 
(740) Sarah J. Schneider Sheridan Ross P.C. 

1560 Broadway, Suite 1200 Denver CO 
80202 
 

(511) 06. 
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(116) 1129140 (156) 27.07.2032 
(822) 12 3 892 476 FR   
(176) 10 năm   

(531) 25.05.25; 26.01.12; 26.11.13; 27.05.01 
  
(732)  ESSILOR INTERNATIONAL (FR) 

147 rue de Paris F-94220 Charenton-le-
Pont 

(540) 

 

(740) Brandstock Legal 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Möhlstr.2 81675 Munich 
 

(511) 09, 44. 
  

 
 

 
(116) 1129141 (156) 27.07.2032 
(822) 12 3 892 470 FR   
(176) 10 năm   

(531) 26.05.04; 26.05.08; 27.05.01 
  
(732)  ESSILOR INTERNATIONAL (FR) 

147 rue de Paris F-94220 Charenton-le-
Pont 

(540) 

 

(740) Brandstock Legal 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Möhlstr.2 81675 Munich 
 

(511) 09, 44. 
  

 
 
(116) 1129194 (156) 06.08.2032 
(822) 2012-059589 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  YKK CORPORATION (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku Tokyo 
101-8642 

(540) 

 (740) Eikoh, P.C. 
7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku Tokyo 105-0003 
 

(511) 26. 
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(116) 1129195 (156) 06.08.2032 
(822) 2012-059590 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  YKK CORPORATION (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku Tokyo 
101-8642 

(540) 

 (740) Eikoh, P.C. 
7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku Tokyo 105-0003 
 

(511) 26. 
  

 
 

 
(116) 1129199 (156) 31.07.2032 
(822) 05 3 353 675 FR (831) 16.07.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AMPLITUDE (FR) 

11 Cours Jacques Offenbach, Zone 
Mozart 2 F-26000 VALENCE 

(540) 

AMPLITUDE 
(740) Cabinet GERMAIN & MAUREAU 

12 rue Boileau F-69006 LYON 
 

(511) 05, 10, 44. 
  

 
 

 
(116) 1129205 (156) 10.08.2032 
(822) 2012-015245 JP   
(176) 10 năm   

(531) 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 27.01.01; 
27.01.06 

  
(732)  ZERIA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (JP) 
10-11, Nihonbashi Kobuna-cho, Chuo-
ku Tokyo 103-8351 
 

(540) 

 
  

 
(511) 05. 
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(116) 1133425 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 01.01.04; 01.01.12; 01.01.13; 01.15.09; 
26.04.03; 27.05.11; 29.01.13 

(591) Black, green and white.Words (White 
and green), background (black), line 
(green). 

(732)  VALOUR PETS INTERNATIONAL 
PTE LTD (SG) 
1 Clementi Loop, #01-01 Singapore 
129808 

(540) 

 
(740) ACCOLADE IP (SG) PTE. LTD. 

10 Anson Road, #35-03A International 
Plaza Singapore 079903 

(511) 31. 
  

 
 
(116) 1130358 (156) 30.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SWISSMAR LTD (CA) 

35 East Beaver Creek Road L4B 1B3 
Richmond Hill Ontario 

(540) 

SWISSMAR 
(740) Griffes Consulting SA 

Route de Florissant 81 CH-1206 
Genève 

(511) 08, 11, 21. 
  

 
 
(116) 1147213 (156) 10.08.2032 
  (831) 06.02.2013 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.01.02; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.18; 
26.04.24; 27.05.24 

  
(732)  SUMUP PAYMENTS LIMITED (GB) 

32-34 Great Marlborough Street 
London WIF 7JB 

(540) 

 

(740) Stevens Hewlett & Perkins 
First Floor,  St Bartholomew's House, 
Lewins Mead Bristol BS1 2NH 

(511) 36. 
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(116) 1143597 (156) 18.07.2032 
(822) 10726735 CN   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.24; 26.13.25; 28.03.00 
  
(732)  ZHEJIANG LONGYUAN SIFANG 

MACHINERY MANUFACTURE CO., 
LTD. (CN) 
No. 1, Lanhua Road, Ganlan Town, 
Dinghai, Zhoushan Zhejiang 

(540) 

 

(740) NINGBO TIANYI TRADEMARK 
AGENCY CO., LTD 
Room 8A05, No.128 Huizhan Road, 
Yinzhou, Ningbo 315040 Zhejiang 

(511) 06, 07, 11. 
  

 
 
(116) 1144793 (156) 07.08.2032 
(822) 003444205 DE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HUMANOPTICS HOLDING AG (DE) 

Spardorfer Straße 150 91054 Erlangen 

(540) 

HumanOptics (740) RAU, SCHNECK & HÜBNER 
Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB 
Königstraße 2 90402 NÜRNBERG 

(511) 05, 09, 10. 
  

 
(116) 1163838 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.04.18; 27.05.10; 29.01.12 
(591) Blue, gray and white. 
(732)  BUNKA SHUTTER CO., LTD. (JP) 

17-3, 1-Chome, Nishikata Bunkyo-ku, 
Tokyo 113-8535 

(540) 

 

(740) IIJIMA Nobuyuki, IIJIMA 
TRADEMARK AND PATENT 
OFFICE 
7F, Samon Eleven Building, 3-1, 
Samon-Cho, Shinjuku-Ku Tokyo 160-
0017 

(511) 07, 09, 20, 22. 
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(116) 1168736 (156) 24.07.2032 
(822) MO2012C000108 IT   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.02; 27.07.02 
  
(732)  FERRARI S.P.A. (IT) 

Via Emilia Est, 1163 MODENA 

(540) 

 
(740) DR. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A. 

Via Meravigli, 16 I-20123 MILANO 
 

(511) 09, 12, 16, 18, 25, 28, 35. 
  

 
(116) 1135975 (156) 31.08.2032 
(822) 2012-063579 JP   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  KABUSHIKI KAISHA YAMAMOTO 

DENKI SEISAKUSHO (DOING 
BUSINESS AS YAMAMOTO 
ELECTRIC WORKS CO., LTD.) (JP) 
2-3, Nishishiriike-cho 1-chome, 
Nagata-ku, Kobe-shi Hyogo 653-0031 

(540) 

 
(740) R&C IP Law Firm 

3-3, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi Osaka-fu 530-0005 
 

(511) 09. 
  

 
(116) 1135976 (156) 21.08.2032 
(822) VA 2012 01993 DK (831) 26.08.2014 VN 
(176) 10 năm   

(531) 19.07.01; 24.09.01; 29.01.12 
(591) Green, black, white and grey. 
(732)  CARLSBERG BREWERIES A/S (DK) 

J.C. Jacobsens Gade 1 DK-1799 
Copenhagen V 
 

(540) 

 

  
 

(511) 32, 33, 43. 
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(116) 1131863A (156) 07.09.2032 
  (831) 01.07.2016 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MITSUBISHI TANABE PHARMA 

CORPORATION (JP) 
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi Osaka 541-8505 

(540) 

 (740) YAMAO Norihito 
AOYAMA & PARTNERS, Umeda 
Hankyu Bldg. Office Tower, 8-1, 
Kakuda-cho, Kita-ku,  Osaka-shi Osaka 
530-0017 

(511) 05. 
  

 
 
(116) 1131900 (156) 22.08.2032 
(822) 010710432 FR (831) 09.01.2017 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.07; 26.04.18; 29.01.12 
(591) Blue (Pantone 534C). 
(732)  HARRIS (FR) 

16 rue des Rougeries - CS31809 F-
35418 Saint-Malo 

(540) 

 

(740) CABINET LE GUEN MAILLET,  
Monsieur Denis LE GUEN 
3 Impasse de la Vigie  CS 71840 F-
35418 SAINT-MALO Cedex 

(511) 01, 02, 03, 04, 21. 
  

 
(116) 1132027 (156) 06.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 24.13.01; 26.04.09 
  
(732)  JAPAN TEXTILE EVALUATION 

TECHNOLOGY COUNCIL (JP) 
12-9, Nihonbashi Kodenmacho, Chuo-
ku Tokyo 103-0001 

(540) 

 

(740) WENPING & CO. 
8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-7, 
Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-0045 

(511) 25. 
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(116) 1132041 (156) 05.09.2032 
(822) 010886761 SE   
(176) 10 năm   

(531) 05.01.06; 05.01.12; 06.06.03 
  
(732)  THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG (SE) 
SE-117 97 Stockholm 

(540) 

 

(740) PERNOD RICARD - Group 
Intellectual Property Hub (GIPH) - AB 
Team 
5, cours Paul Ricard F-75008 PARIS 
 

(511) 33. 
  

 
 

 
(116) 1132050 (156) 05.09.2032 
(822) 4020120003019 KR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KOREA GINSENG CORP. (KR) 

71, Beotkkot-gil,  Daedeok-gu  Daejeon 

(540) 

 
(740) YOU ME Patent & Law Firm 

12F, Seolim Building, 115 Teheran-ro, 
Gangnam-gu Seoul 06134 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 1136954 (156) 31.07.2032 
(822) MI2012C006698 IT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  A.A.G. STUCCHI S.R.L. (IT) 

Via IV Novembre, 30/32 I-23854 
OLGINATE (LC) 

(540) 

A.A.G. STUCCHI 
(740) Bird & Bird Società tra Avvocati S.r.l. 

Via Porlezza 12 I-20123 Milano (MI) 
 

(511) 09, 11. 
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(116) 1137206 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  TOYO INK SC HOLDINGS CO., 

LTD. (JP) 
2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku 
Tokyo 104-8377 

(540) 

 (740) IWASE Hitomi 
NISHIMURA & ASAHI, Otemon 
Tower, 1-1-2 Otemachi, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8124 
 
 

(511) 01, 02. 
  

 
 
(116) 1127414 (156) 19.07.2032 
(822) 01 3 104 469 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  JÉRÔME LAMBRUSCHINI (FR) 

12 rue Etienne Mein F-13007 Marseille 

(540) 

 
(740) BBLM avocats -  Myriam ANGELIER 

3 place Félix Baret F-13006 Marseille 
 

(511) 03, 04, 24. 
  

 
 
(116) 1127437 (156) 03.08.2032 
(822) 010853216 DE   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.18; 27.05.10; 29.01.13 
(591) Dark blue, white and silver. 
(732)  BEIERSDORF AG (DE) 

Unnastrasse 48 20253 Hamburg 
 
 

(540) 

 

  
 

(511) 03. 
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(116) 1132093 (156) 04.09.2032 
(822) 2012-51793 JP   
(176) 10 năm   

  
  

(540) 

DEUXER (732)  NUMBER THREE, INC. (JP) 
7-1-27 Minatojima-minamimachi, 
Chuo-ku Kobe-city  650-0047 Hyogo 

(511) 03. 
  

 
 
(116) 1136095 (156) 17.07.2032 
(822) 10632275 CN   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.19; 27.05.02; 28.03.00 
  
(732)  GUANGZHOU KAIHONG 

FLAVOUR & FRAGRANCE CO., 
LTD (CN) 
(Plant 1 and R&D Building, Plant 3) 
No. 2, Zhenxing Road, High-tech 
Industrial Park, Conghua Economic 
Development Zone, Guangzhou 
Guangdong 

(540) 

 
(740) GUANGZHOU ZHEZHENG IP 

CO.,LTD 
No. 1428, No. 202 Huambo Second 
Road, Panyu District South Village, 
Guangzhou Guangdong 

(511) 30. 
  

 
 
(116) 1136137 (156) 26.07.2032 
(822) 010338564 DE (831) 11.12.2012 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SIMPLESHOW GMBH (DE) 

Marienstr. 37 70178 Stuttgart 

(540) 

simpleshow (740) BARDEHLE PAGENBERG 
Partnerschaft mbB Patentanwälte, 
Rechtsanwälte 
Prinzregentenplatz 7 81675 München 

(511) 38, 41, 42. 
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(116) 1132236 (156) 14.08.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  QUANZHOUSHI YIYANG 

STATIONERY CO.,LTD. (CN) 
No.3 Road, Wanan Technology Park, 
Luojiang District, Quanzhou, Fujian 
Province 

(540) 

 
(740) Xiamen Shinhwa Patent and Trademark 

Agency Co., Ltd 
Room 201, No. 15 Wanghai Road, 2nd 
Software Park, Xiamen 361008 Fujian 
 

(511) 16. 
  

 
 
(116) 1132243 (156) 03.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  JANNY M.T. (FR) 

LD La Condemine F-71260 PERONNE 

(540) 

JANNY (740) CABINET GUIU - JURISPATENT 
10 rue Paul Thénard F-21000 DIJON 
 

(511) 06, 17, 20. 
  

 
 
(116) 1137225 (156) 22.08.2032 
(822) 1246993 BE   
(176) 10 năm   

(531) 26.11.08; 29.01.04 
  
(732)  UNILIN B.V. (BE) 

Ooigemstraat 3 B-8710 Wielsbeke 

(540) 

 (740) Novagraaf Belgium S.A./N.V. 
Chaussée de la Hulpe 187, 
Terhulpensesteenweg 187 B-1170 
BRUXELLES/BRUSSEL 
 

(511) 19, 27. 
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(116) 1122772 (156) 21.06.2032 
(822) 010623651 IE (831) 30.04.2015 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  WILLIAM GRANT & SONS IRISH 

BRANDS LIMITED (IE) 
4th Floor, Block D, Iveagh Court, 
Harcourt Road Dublin 2 

(540) 

HUDSON 
(740) Taylor Wessing LLP 

5 New Street Square London EC4A 
3TW 
 

(511) 33. 
  

 
 

(116) 1126486 (156) 13.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 21.03.21; 27.05.21; 29.01.03 
(591) Dark green. 
(732)  ROUGIER SA (FR) 

210 avenue Saint-Jean d'Angely  F-
79000 NIORT 

(540) 

 

(740) ERNEST GUTMANN - YVES 
PLASSERAUD SAS 
3 rue Auber F-75009 PARIS 
 

(511) 19, 31. 
  

 
 
(116) 1126535 (156) 03.08.2032 
(822) 12 3 908 665 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  M. AMOREAU JEAN-PIERRE (FR) 

5 avenue Jacques de Chorivit F-33510 
ANDERNOS-LES-BAINS 

(540) 

DUC DES NAUVES 
(740) IP SPHERE 

34 cours de Verdun F-33000 
BORDEAUX 
 

(511) 33. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

957 

 

(116) 1131352 (156) 25.07.2032 
(822) 10480192 CN   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  OU CHANJIAO (CN) 

No. 50 Hualixihoupu, Simapu town, 
Chaonan District, Shantou City 
Guangdong Province 

(540) 

 (740) Dongguan Comips Intellectual Property 
Ltd 
Room 1710, Seat D, The First 
International Building, Hongfu Road, 
Nancheng District, Dongguan City 
Guangzhou Province 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 1136175 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ALI GROUP S.R.L. - CARPIGIANI 

(IT) 
Via Gobetti, 2/A I-20063 Cernusco Sul 
Naviglio (MI) 

(540) 

 

(740) Bugnion S.p.A. 
Via di Corticella, 87 I-40128 Bologna 

(511) 30. 
  

 
 

 
(116) 1136230 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 24.07.01; 27.05.19; 29.01.14 
(591) Black, green, red and white. 
(732)  BERTOLOTTO S.P.A. (IT) 

Circonvallazione G. Giolitti, 43/45 I-
12030 TORRE S. GIORGIO (CN) 

(540) 

 
(740) STUDIO TORTA S.p.A. 

Via Viotti, 9 I-10121 TORINO 
(511) 06, 19, 20, 21, 24, 37. 
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(116) 1136426 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.11.08; 27.05.11; 29.01.12 
(591) Black, dark grey, light grey and 

blue.Black: word OPTIKA; dark grey: 
word MICROSCOPES; light grey: 
word ITALY and blue: two lines in 
blue color fading toward the edges. 

(732)  OPTIKA S.R.L. (IT) 
Via Rigla, 30 I-24010 PONTERANICA 
(BG) 

(540) 

 

(740) GIAMBROCONO & C. S.P.A. 
Via Zambianchi, 3 I-24121 
BERGAMO 

(511) 09. 
  

 
(116) 1136452 (156) 24.08.2032 
(822) 2012-031638 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KABUSHIKI KAISHA VALUE 

PLANNING (DOING BUSINESS AS 
VALUE PLANNING CO., LTD.) (JP) 
2-17 Sakaguchi-dori 7-chome, Chuo-
ku, Kobe-shi Hyogo 651-0062 

(540) 

 (740) Tokkyo Gyomu Hojin ARCO 
TOKKYO JIMUSHO (doing business 
as Patent Corporate Body ARCO 
PATENT OFFICE) 
Bo-eki Bldg., 123-1 Higashi-machi, 
Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-0031 

(511) 25, 35. 
  

 
(116) 1136507 (156) 10.07.2032 
(822) 1239778 NL   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.19; 26.11.12; 29.01.12 
(591) Green and blue. 
(732)  ARDOL B.V. (NL) 

Handelsweg 7 NL-6114 BR Susteren 

(540) 

 (740) Merk-Echt B.V. 
Keizerstraat 7 NL-4811 HL BREDA 

(511) 05, 31. 
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(116) 1131577 (156) 31.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  HONGYUNHONGHE TOBACCO 

(GROUP) CO., LTD. (CN) 
No.367 Hongjin Road, Wuhua District, 
Kunming City Yunnan Province 

(540) 

 
(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK 

LAW OFFICE 
10/F, Ocean Plaza 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 
 

(511) 34. 
  

 
 

 
(116) 1131579 (156) 23.07.2032 
(822) 12 3 935 064 FR (831) 26.04.2018 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GROUPE ADEO (FR) 

135 rue Sadi Carnot - CS 00001 F-
59790 RONCHIN 

(540) 

 
(740) CASALONGA 

31 rue de Fleurus F-75006 PARIS 
 

(511) 11, 20, 21, 24, 27. 
  

 
 

 
(116) 1131608 (156) 02.08.2032 
(822) 12 3 903 431 FR (831) 27.03.2017 VN 
(176) 10 năm   

(531) 07.15.08; 27.03.15; 27.05.07 
  
(732)  BOIRON (FR) 

2 avenue de l'Ouest Lyonnais F-69510 
MESSIMY 

(540) 

 (740) PLASSERAUD IP 
235 cours Lafayette F-69006 LYON 

(511) 03, 05, 16. 
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(116) 1131612 (156) 08.08.2032 
(822) 5509102 JP   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.03; 28.03.00 
  
(732)  KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

(BANDAI CO., LTD.) (JP) 
4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku 
Tokyo 111-8081 
 

(540) 

 
  

 
(511) 28. 
  

 
 

 
(116) 1131783 (156) 21.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 05.01.04; 05.01.05; 29.01.13 
(591) Orange, white, green and brown. 
(732)  ALFREDO ENRIQUE PLACIDO 

IÑESTA BELTRA (ES) 
Elias Abad 5 Bajo E-03660 NOVELDA 
(ALICANTE) 

(540) 

 

(740) ARS PRIVILEGIUM, S.L. 
Felipe IV, 10 E-28014 Madrid 
 

(511) 01, 05. 
  

 
 

 
(116) 1131804 (156) 23.08.2032 
(822) 12 3 901 038 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  L'OREAL (FR) 

14 rue Royale F-75008 PARIS 

(540) 

 

(740) L'OREAL Département International 
des Marques 
63-65 rue Henri Barbusse F-92585 
Clichy Cedex 
 

(511) 03. 
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(116) 1131805 (156) 28.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  L'OREAL (FR) 

14 rue Royale F-75008 PARIS 

(540) 

NEOGENIC (740) L'OREAL - Département International 
des Marques 
63/65 rue Henri Barbusse F-92585 
Clichy Cedex 

(511) 03. 
  

 
 
(116) 1136564 (156) 08.08.2032 
  (831) 28.06.2017 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.11 
  
(732)  ZHEJIANG TONGDA ELECTRICAL 

APPLIANCE CO., LTD. (CN) 
Jindong Integrated Developing Zone, 
Jinhua 321022 Zhejiang 

(540) 

 (740) ZHEJIANG TOURIN 
CONSULTANCY LTD. 
Room 2205, Dachang Building, No. 8 
Guangnan Road, Jindong District, 
Jinhua Zhejiang 

(511) 07. 
  

 
 
(116) 1116072 (156) 03.01.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  VATTI CORPORATION LIMITED 

(CN) 
No.1, Huayuan Street, Xiaolan South 
Industry Road, Zhongshan Guangdong 

(540) 

 (740) ZHONGSHAN GUOWEN 
TRADEMARK AGENCY CO.,LTD. 
A201, No.22, Yuelainan Road, Shiqi 
District, Zhongshan Guangdong 

(511) 07, 11, 20. 
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(116) 1127063 (156) 27.07.2032 
(822) 12 3 905 622 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  INTERVOG (FR) 

2 rue Edouard Quenu F-75005 PARIS 

(540) 

 
(740) Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats 

154 boulevard Haussmann F-75008 
Paris 

(511) 35. 
  

 
 
(116) 1127106 (156) 10.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.17 
  
(732)  SINOPEC LUBRICANT COMPANY 

(CN) 
No.6 West Road, Anning Zhuang, 
Haidian District Beijing 

(540) 

 
(740) BEIJING WITTA INTELLECTUAL 

PROPERTY AGENCY LTD. 
C 902, Henghua International Center, 
No.26 Yuetan North Street, Xicheng 
District 100045 Beijing 
 

(511) 04. 
  

 
 

(116) 1127158 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ASSUT MEDICAL SÀRL (CH) 

57, avenue de Rochettaz CH-1009 
Pully 

(540) 

ASTRALEN 
(740) MICHELI & CIE SA 

Rue de Genève 122, Case postale 61 
CH-1226 Thônex-Genève 
 

(511) 10. 
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(116) 1127159 (156) 16.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ROLEX SA (CH) 

3-5-7, rue François-Dussaud CH-1211 
GENEVE 26 

(540) 

ROLEX SKY-DWELLER 
(740) ROLEX SA Marques et Domaines 

3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 

(511) 14. 
  

 
 
(116) 1131914 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 

LTD.) (CH) 
Jakob-Stämpfli-Strasse 96 CH-2502 
Biel/Bienne 

(540) 

SPEEDMASTER '57 
(740) The Swatch Group AG (The Swatch 

Group SA) (The Swatch Group Ltd) 
Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne 

(511) 14. 
  

 
 
(116) 1131984 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 03.07.04; 05.05.20 
  
(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD. (CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian 
Longgang District Shenzhen 

(540) 

 

(740) NTD PATENT & TRADEMARK 
AGENCY LTD. 
10th Floor, Block A, Investment Plaza, 
27 Jinrongdajie 100033 Beijing 

(511) 37, 42. 
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(116) 1133061 (156) 01.08.2032 
(822) M1201723 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 
 

(540) 

EGITREM 
  

 
(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1133064 (156) 14.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 24.17.04; 27.05.02; 29.01.14 
(591) Blue, red and yellow. 
(732)  BAHLSEN GMBH & CO. KG (DE) 

Podbielskistrasse 11 30163 Hannover 

(540) 

 

(740) KNPZ Rechtsanwälte Klawitter Neben 
Plath Zintler Partnerschaftsgesellschaft 
mbB 
Kaiser-Wilhelm-Straße 9 20355 
Hamburg 
 

(511) 29, 30. 
  

 
 

(116) 1133099 (156) 31.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  YONDENKO CORPORATION (JP) 

2-3-9 Hananomiya-cho,  Takamatsu 
city Kagawa 761-8063 

(540) 

 (740) CREO Law & IP LPC 
Suitengu Hokushin Bldg., 9th Floor, 1-
39-5, Nihombashi-Kakigaracho,  Chuo-
ku Tokyo 103-0014 
 

(511) 09. 
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(116) 1133114 (156) 09.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 01.15.15; 24.17.02; 26.01.06; 26.11.14; 
27.05.11 

  
(732)  EVONIK OPERATIONS GMBH (DE) 

Rellinghauser Str. 1 - 11 45128 Essen 
 

(540) 

 
  

 
(511) 01, 04, 42. 
  

 
 

 
(116) 1133122 (156) 27.08.2032 
(822) T201202246 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SANTEN PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. (JP) 
4-20, Ofukacho Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka-fu 530-8552 

(540) 

OMPTERA (740) YAMAO Norihito 
AOYAMA & PARTNERS, Osaka 
Umeda Twin Towers North, 8-1, 
Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka-shi Osaka 
530-0017 
 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1137054 (156) 09.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  IVOCLAR VIVADENT AG (LI) 

Bendererstrasse 2 FL-9494 Schaan 
 

(540) 

 
  

 
(511) 05. 
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(116) 1137059 (156) 22.08.2032 
(822) 30 2012 035 038.0/01 DE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH 

& CO. KG 
KOMMANDITGESELLSCHAFT 
(LIMITED PARTNERSHIP) (DE) 
Erasmusstr. 20 10553 Berlin 

(540) 

ZINNI 
  

 
 

(511) 01. 
  

 
 

 
(116) 1138245 (156) 17.08.2032 
(822) 011007879 DE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KLUDI GMBH & CO. KG (DE) 

Am Vogelsang 31-33 58706 Menden 

(540) 

OBJEKTA (740) SPIEKER & JAEGER 
Kronenburgallee 5 44139 Dortmund 
 

(511) 09, 11, 17. 
  

 
 
(116) 1138246 (156) 17.08.2032 
(822) 010658938 NL   
(176) 10 năm   

(531) 01.15.09; 26.15.01; 27.05.07; 29.01.13 
(591) Blue, navy, light blue, red and white. 
(732)  RECKITT BENCKISER FINISH B.V. 

(NL) 
Siriusdreef 14 NL-2132 WT Hoofddorp 

(540) 

 

(740) Reckitt Benckiser Corporate Services,  
Global Brand Protection 
Dansom Lane  Hull HU8 7DS 
 
 

(511) 03. 
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(116) 1128767 (156) 01.08.2032 
(822) 2012722415 RU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 

"SIBUR HOLDING" (RU) 
Tobolsk, Eastern Industrial Area, 
building 30, Block 1, N° 6 RU-626150 
Tyumen Region 

(540) 

 
(740) Bogomolova Mariia Nikolaevna 

SIBUR LLC, Krzhizhanovskogo st., 
16/1, GSP-7 RU-117997 Moscow 
 

(511) 17, 35, 42. 
  

 
 

 
(116) 1128822 (156) 23.08.2032 
(822) 008967771 IT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SLAMP S.P.A. (IT) 

Via Vaccareccia 12-14 I-00071 
POMEZIA (RM) 

(540) 

SLAMP 
(740) BARZANÒ & ZANARDO ROMA Spa 

Via Piemonte, 26 I-00187 Roma 
 

(511) 11. 
  

 
 

 
(116) 1128942 (156) 02.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ASMALLWORLD AG (CH) 

Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zürich 

(540) 

ASMALLWORLD (740) Blum&Grob Rechtsanwälte AG 
Neumühlequai 6,  Postfach CH-8021 
Zürich 
 

(511) 09, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45. 
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(116) 1132199 (156) 02.08.2032 
(822) 85308232 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION (US) 
2201 West Desert Cove Phoenix, AZ 
85029 

(540) 

 
(740) Diana Ho, Karsten Manufacturing 

Corporation 
2201 West Desert Cove, Legal 
Department Phoenix AZ 85029 

(511) 41. 
  

 
(116) 1132201 (156) 06.08.2032 
(822) 85634310 US (831) 14.01.2013 VN 
(176) 10 năm   

(531) 05.05.04; 24.17.25; 29.01.12 
(591) The mark consists of a yellow daisy 

over blue lines. Color is claimed in the 
yellow of the daisy and the blue of the 
background lines.The color(s) yellow, 
gold and blue is/are claimed as a feature 
of the mark. 

(732)  WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. 
(US) 
1 Montgomery Street, Suite 1600 San 
Francisco CA 94104 

(540) 

 (740) Carrie L. Kiedrowski, Esq.,  Jones Day 
250 Vesey Street,  New York, New 
York 10281 

(511) 09. 
  

 
(116) 1133281 (156) 03.08.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AICELLO CORPORATION (JP) 

45, Aza Koshikawa, Ishimakihonmachi, 
Toyohashi-shi Aichi 441-1115 

(540) 

 
(740) KOMIYA Yoshio 

4F Shinkojimachi Bldg., 3-3, 
Kojimachi 4-chome, Chiyoda-ku Tokyo 
102-0083 

(511) 17, 20. 
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(116) 1133335 (156) 13.08.2032 
(822) 85575079 US   
(176) 10 năm   

(531) 16.01.11; 26.01.03; 26.01.12; 26.01.16; 
26.01.24; 29.01.13 

(591) The mark consists of a stylized image 
of five mobile digital electronic devices 
appearing in black and light purple, 
surrounded by a dark blue and light 
purple circle with a silver and black 
border.The color(s) dark blue, light 
purple, black, and silver is/are claimed 
as a feature of the mark. 

(732)  APPLE INC. (US) 
One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 

(540) 

 (740) Thomas R. La Perle 
Apple Inc. One Apple Park Way MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 

(511) 09. 
  

 
(116) 1127838 (156) 13.08.2032 
(822) 004416988 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HAVAS (FR) 

29-30 quai de Dion Bouton F-92817 
Puteaux Cedex 

(540) 

HAVAS 
(740) CABINET REGIMBEAU 

20, rue de Chazelles F-75847 Paris 
Cédex 17 

(511) 35. 
  

 
(116) 1131393 (156) 16.08.2032 
(822) 85632563 US (831) 24.10.2012 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ALTICOR INC. (US) 

78-2M, 7575 Fulton Street East Ada MI 
49355 

(540) 

 
(740) Laura Ernst Schwartz 

7575 Fulton Street East Ada Ml 49355 
(511) 03. 
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(116) 1131446 (156) 09.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PIERRE FABRE DERMO-

COSMETIQUE (FR) 
45 place Abel Gance F-92100 
BOULOGNE 

(540) 

TRIASORB 
(740) ROUSSEAU Pierick, PIERRE FABRE 

S.A. - Direction Propriété Intellectuelle 
17 avenue Jean Moulin F-81106 
CASTRES CEDEX 
 

(511) 01, 03. 
  

 
 
(116) 1131449 (156) 20.08.2032 
(822) 85705380 CH   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AMGEN (EUROPE) GMBH (CH) 

Suurstoffi 22 CH-6343 Risch-Rotkreuz 

(540) 

 (740) ANAQUA SERVICES 
5 RUE MARX DORMOY F-64000 
PAU 
 

(511) 05. 
  

 
 
(116) 1131474 (156) 02.08.2032 
(822) 9288042 CN   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  YANTAI JUNJIE WEIGHING 

APPARATUS CO.,LTD (CN) 
No.27 Zhifudaoxi Road, Zhifu District, 
Yantai 264000 SHANDONG 

(540) 

 
(740) Yantai Jiacheng, Trademark Office Co., 

Ltd. 
Room 429, No. 50 Sima Road, Zhifu 
District, Yantai 264000 Shandong 

(511) 09. 
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(116) 1131479 (156) 13.08.2032 
(822) 010719169 AT   
(176) 10 năm   

(531) 25.12.03; 26.01.19; 29.01.12 
(591) Red and brown. 
(732)  TZ TISCHLERZENTRUM GESMBH 

(AT) 
Neugasse 36 A-2244 Spannberg 

(540) 

 

(740) TER MEER STEINMEISTER & 
PARTNER GBR 
Artur-Ladebeck-Str. 51 33617 Bielefeld 

(511) 20. 
  

 
(116) 1132506 (156) 02.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.24 
  
(732)  ANHUI LINGHU PAINT CO., LTD 

(CN) 
Jixian Industrial Park, Daguan 
Economic Development Zone, Anqing 
City Anhui Province 

(540) 

 

(740) Anhui Hongdun Trademark Office 
Co.,Ltd 
Room 3301, 33F, Building B, Dongyi 
Financial Plaza, No. 169 Funan Rd., 
Luyang Dist., Hefei City 230000 Anhui 
Province 

(511) 02. 
  

 
(116) 1132575 (156) 31.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.01.03; 26.11.08 
  
(732)  NINGBO SUN EARTH EAST SOLAR 

CO., LTD. (CN) 
No. 1, Building 9, No. 9 Chenshan 
West Road, Xiaogang Jiedao, Beilun 
District, Ningbo Zhejiang 

(540) 

 

(740) CCPIT PATENT & TRADEMARK 
LAW OFFICE 
10/F, Ocean Plaza, 158 Fuxingmennei 
Street 100031 Beijing 

(511) 09. 
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(116) 1132630 (156) 05.09.2032 
(822) 010886687 SE   
(176) 10 năm   

(531) 05.01.12; 19.07.01; 29.01.15 
(591) White, brown, orange, yellow, beige 

and red. 
(732)  THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG (SE) 
SE-117 97 Stockholm 

(540) 

 

(740) PERNOD RICARD - Group 
Intellectual Property Hub (GIPH) - AB 
Team 
5, cours Paul Ricard F-75008 PARIS 

(511) 33. 
  

 
(116) 1136291 (156) 26.07.2032 
(176) 10 năm   

(531) 26.15.01; 27.05.11 
  
(732)  GUANGRAO GEE-STAR TIRE 

CO.,LTD. (CN) 
NO.12 Guangrui Road, Guangrao 
Economic Development Zone, 
Guangrao County, Dongying City 
Shandong Province 

(540) 

 
(740) zhong zhen yin hua (Bei jing) zhi  shi 

chan quan dai li you xian gong si 
Room 2050, 2 F, 5 Building, NO.8 
Yard, Chama Street, Xicheng District 
100032 Beijing 

(511) 12. 
  

 
(116) 1136299 (156) 02.08.2032 
(822) 77347097 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION (US) 
2201 West Desert Cove Phoenix, AZ 
85029 

(540) 

 
(740) Diana Ho, Karsten Manufacturing 

Corporation 
2201 West Desert Cove, Legal 
Department Phoenix AZ 85029 

(511) 09. 
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(116) 1136312 (156) 01.08.2032 
(822) 1243172 NL   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SIGNIFY HOLDING B.V. (NL) 

High Tech Campus 48 NL-5656 AE 
Eindhoven 

(540) 

ESSENTIALVIEW 
(740) Signify Intellectual Property 

High Tech Campus 07 NL-5656 AE 
Eindhoven 
 

(511) 09, 11. 
  

 
 
(116) 1136324 (156) 29.08.2032 
(822) 4020120050376 KR   
(176) 10 năm   

(531) 26.04.04; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.11 
  
(732)  HY-LOK CORPORATION (KR) 

97, Noksansandan 27-ro, Gangseo-gu 
Busan 

(540) 

 
(740) CHOI, Kyeong Su 

CHOIS PATENT & LAW OFFICE, 
4Fl., 2199, Dalgubeol-daero, Jung-gu 
Daegu 700-831 
 

(511) 06, 07, 11, 12. 
  

 
 

(116) 1137748 (156) 24.08.2032 
(822) 2012-066976 JP (831) 11.07.2016 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HATTORI PAPER MFG. CO., LTD. 

(JP) 
171-1, Yamadai, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi Ehime 799-0112 

(540) 

 
(740) OGASAWARA Yoshinori 

3-1-48, Mishimaasahi Shikokuchuo-shi 
Ehime 799-0403 

(511) 03, 16. 
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(116) 1137840 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.01.21 
  
(732)  BERTOLOTTO S.P.A. (IT) 

Circonvallazione G. Giolitti, 43/45 I-
12030 TORRE S. GIORGIO (CN) 

(540) 

 

(740) STUDIO TORTA S.p.A. 
Via Viotti, 9 I-10121 TORINO 
 

(511) 06, 19, 20, 21, 24, 37. 
  

 
(116) 1127959 (156) 01.08.2032 
(822) 2012722411 RU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 

"SIBUR HOLDING" (RU) 
Tobolsk, Eastern Industrial Area, 
building 30, Block 1, N° 6 RU-626150 
Tyumen Region 

(540) 

 
(740) Bogomolova Mariia Nikolaevna 

SIBUR LLC, Krzhizhanovskogo st., 
16/1, GSP-7 RU-117997 Moscow 
 

(511) 17, 35, 42. 
  

 
 
(116) 1127961 (156) 02.08.2032 
(822) 010828465 SE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG (SE) 
SE-117 97 Stockholm 

(540) 

ABSOLUT TUNE (740) PERNOD RICARD - Group 
Intellectual Property Hub (GIPH) - AB 
Team 
5, cours Paul Ricard F-75008 PARIS 
 

(511) 33. 
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(116) 1126985 (156) 10.07.2032 
(822) 8641128 CN   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  AIRBEST (CHANGXING) 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 2 Factory Building, No.809, 
Changxing Boulevard, Taihu Sub-
District, Changxing County, Huzhou 
City 313100 Zhejiang Province 

(540) 

 
(740) WENZHOU JINDIAN 

INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANT CO., LTD 
Room 606, FortuneCenter, Chezhan 
Road, Wenzhou City Zhejiang Province 

(511) 07. 
  

 
(116) 1128161 (156) 02.08.2032 
(822) 9569207; 9582152 CN   
(176) 10 năm   

(531) 26.11.12; 26.11.21; 27.05.01 
  
(732)  HANGZHOU WEIGUANG 

ELECTRONIC CO.,LTD. (CN) 
No.365, Xingzhong Road, Yuhang 
Region Hangzhou 

(540) 

 (740) Beijing Yinuozhida Intellectual 
Property Agency Co., Ltd 
Room 702, Huatian Plaza, No.6, 
Beixiaomachang, Lianhuachi East 
Road, Haidian District 100038 Beijing 

(511) 07, 11. 
  

 
(116) 1128196 (156) 11.07.2032 
(822) 1240213 CH   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ORIFLAME COSMETICS AG (CH) 

c/o Oriflame Global Management AG, 
Bleicheplatz 3 CH-8200 Schaffhausen 

(540) 

 
(740) Sipara Limited 

Rochester House, Eynsham Road 
Farmoor, Oxford OX2 9NH 

(511) 03, 35. 
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(116) 1128211 (156) 31.07.2032 
(822) 1241212 NL   
(176) 10 năm   

(531) 26.07.25; 27.01.25; 29.01.12 
(591) Red and black. 
(732)  J.O.G. LICENSES B.V. (NL) 

Van Hennaertweg 8 NL-2952 CA 
ALBLASSERDAM 

(540) 

 (740) Merkenbureau Knijff & Partners B.V. 
PO Box 5054 NL-1380 GB Weesp 
 

(511) 03, 09, 18, 25, 35. 
  

 
 

 
(116) 1132635 (156) 28.08.2032 
(822) 12/3936919; 97/670772 FR (831) 18.12.2019 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DAVEY BICKFORD (FR) 

Le Moulin Gaspard F-89550 HERY 

(540) 

 (740) TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier 
THRIERR 
9 avenue Percier  F-75008 Paris 
 

(511) 09, 13, 42. 
  

 
 

 
(116) 1131642 (156) 17.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 24.09.02; 24.09.05; 24.09.07 
  
(732)  ROLEX S.A. (CH) 

3-5-7, rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 

(540) 

 

(740) ROLEX SA Marques et Domaines 
3-5-7 rue François-Dussaud CH-1211 
Genève 26 
 

(511) 35, 37. 
  

 
 

 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

977 

 

(116) 1131712 (156) 03.08.2032 
(822) 502661 PT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CUTBRIK TOOLS, S.A. (PT) 

Arruamento D, Zona Industrial De 
Albergaria-A-Velha P-3854-909 
Albergaria A Velha 

(540) 

CUTBRIK 
(740) J. PEREIRA DA CRUZ, S.A. 

RUA VICTOR CORDON, Nº10A, 3º 
P-1249-103 LISBOA 

(511) 08. 
  

 
 
(116) 1131766 (156) 28.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.02.07 
  
(732)  SAIDA MANUFACTURING CO. 

LTD. (JP) 
292, Shimoyotsugi, Akiruno-city Tokyo 
197-0831 

(540) 

 (740) KITAMURA Chikahiko 
LEAD INTERNATIONAL PATENT 
OFFICE, Avista Ichigaya Building 5th 
floor, 2-11, Kudanminami, 4-chome, 
Chiyoda-ku Tokyo 102-0074 

(511) 06. 
  

 
(116) 1132821 (156) 08.08.2032 
(822) 287530 PT   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  JOÃO PAULO MOUTINHO 

PINHEIRO (PT) 
Praceta Padre Manuel L. Azevedo, Nº. 
10 - 3º Esq. P-4410-260 CANELAS 
VNG 

(540) 

 
(740) INVENTA INTERNATIONAL 

ALAMEDA DOS OCEANOS, 41K-21, 
PARQUE DAS NAÇÕES P-1990-207 
LISBOA 

(511) 11. 
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(116) 1132834 (156) 09.08.2032 
  (831) 06.12.2022 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ABERCROMBIE & FITCH EUROPE 

SAGL (CH) 
Via Moree CH-6850 Mendrisio 
 

(540) 

GILLY HICKS 
  

 
(511) 03, 25, 35. 
  

 
(116) 1132880 (156) 29.08.2032 
(822) 1247839 BE   
(176) 10 năm   

(531) 10.03.10 
  
(732)  DELVAUX DESIGN 

COORDINATION & FINANCE EN 
ABRÉGÉ D.D.C.F. OU DELVAUX 
D.C.F. SA (BE) 
Boulevard Louis Schmidt 7 B-1040 
BRUXELLES 

(540) 

 

(740) Taylor Wessing  
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 
Frankfurt am Main 
 

(511) 18. 
  

 
 

 
(116) 1132893 (156) 10.08.2032 
(822) 2012720172 RU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AO KASPERSKY LAB (RU) 

39A/2 Leningradskoe shosse RU-
125212 Moscow 
 

(540) 

 
  

 
(511) 09, 42. 
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(116) 1132903 (156) 21.08.2032 
(822) 2611443 GB   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FITFLOP LIMITED (GB) 

Eighth Floor, 6 New Street Square 
London EC4A 3AQ 

(540) 

FITMAN 
(740) Boult Wade Tennant LLP 

Salisbury Square House, 8 Salisbury 
Square London EC4Y 8AP 
 

(511) 25. 
  

 
 

 
(116) 1137844 (156) 14.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHEMETALL GMBH (DE) 

Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt 

(540) 

 
  

 
 

(511) 01, 02, 03, 04, 17, 42. 
  

 
 

 
(116) 1136608 (156) 06.09.2032 
  (831) 14.01.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GLAXO GROUP LIMITED (GB) 

GSK Medicines Research Centre,  
Gunnels Wood Road Stevenage SG1 
2NY 
 

(540) 

ARNUITY 
  

 
(511) 05. 
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(116) 1136701 (156) 21.08.2032 
(822) 9697616 CN   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SINOPEC LUBRICANT COMPANY 

(CN) 
No.6 West Road, Anning Zhuang, 
Haidian District Beijing 

(540) 

 (740) BEIJING WITTA INTELLECTUAL 
PROPERTY AGENCY LTD. 
C 902, Henghua International Center, 
No.26 Yuetan North Street, Xicheng 
District 100045 Beijing 

(511) 04. 
  

 
 

 
(116) 1138036 (156) 03.09.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 25.07.21; 26.04.03; 26.04.04; 26.04.18; 
27.05.24 

  
(732)  AKTSIONERNO DROUJESTVO 

"BULGARTABAC-HOLDING" (BG) 
"Graf Ignatiev" Str. 62 BG-1000 
SOFIA 

(540) 

   
 

(511) 34. 
  

 
 

 
(116) 1138112 (156) 05.09.2032 
(822) M1202326 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 

(540) 

MULIOL 
  

 
(511) 05. 
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(116) 1127275 (156) 12.07.2032 
(822) 85672142 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  APPLE INC. (US) 

One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 

(540) 

 
(740) Thomas R. La Perle 

Apple Inc. One Apple Park Way MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 
 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 1127323 (156) 08.08.2032 
(822) 08 3 567 636 FR (831) 17.03.2016 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EURO-TEL (FR) 

86 rue Michel-Ange F-75016 Paris 

(540) 

 (740) SIOËN-GALLINA Stéphanie 
64 rue Montgrand, BP 80358 F-13177 
Marseille Cedex 20 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 1128504 (156) 27.07.2032 
(822) 12 3 896 717 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HERMES INTERNATIONAL (FR) 

24 rue du Faubourg Saint Honoré F-
75008 PARIS 

(540) 

MODULE H (740) Nicolas Martin 
HERMES INTERNATIONAL - 24, rue 
du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS 
 

(511) 06, 19, 27. 
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(116) 1138185 (156) 10.08.2032 
(822) 2012-057306 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  NITTO DENKO CORPORATION (JP) 

1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi 
Osaka 567-8680 

(540) 

NITTO (740) Zivko Mijatovic & Partners 
Avenida Fotógrafo Francisco Cano, 
91A E-03540 Alicante 
 

(511) 17. 
  

 
 

 
(116) 1134172 (156) 06.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MAN DIESEL & TURBO, FILIAL AF 

MAN DIESEL & TURBO SE, 
TYSKLAND (DK) 
Teglholmsgade 41 DK-2450 
Copenhagen SV 

(540) 

KAPPEL 
(740) AWA Denmark A/S 

Strandgade 56 DK-1401 Copenhagen K 
 

(511) 12, 42. 
  

 
 

 
(116) 1123550 (156) 29.06.2032 
(822) 12 3 928 236 FR (831) 18.05.2020 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 29.01.01 
(591) Red. 
(732)  STEAMONE (FR) 

10 avenue George V F-75008 Paris 

(540) 

 (740) ARDAN 
18 avenue de l'Opéra PARIS F-75001 
 

(511) 07, 11. 
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(116) 1128750 (156) 27.07.2032 
(822) 85681941 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  COHERENT, INC. (US) 

5100 Patrick Henry Drive Santa Clara, 
CA 95054 

(540) 

 (740) Marlene J. Williams Buchalter, A 
Professional Corporation 
425 Market Street, Suite 2900 San 
Francisco CA 94105-2491 
 

(511) 09. 
  

 
 
(116) 1124893 (156) 17.07.2032 
  (831) 08.03.2018 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SICPA HOLDING SA (CH) 

Avenue de Florissant 41 CH-1008 
Prilly 

(540) 

 (740) SICPA HOLDING SA David Lopez 
Legal IP department 
Avenue de Florissant 41 CH-1008 
Prilly 
 

(511) 38, 39, 40, 41. 
  

 
(116) 1133174 (156) 26.07.2032 
(822) 85664133; 85159237 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TETRIS HOLDING, LLC (US) 

9788 Gilespie Street Las Vegas NV 
89193 

(540) 

 (740) Bruce S. Londa Norris McLaughlin, 
P.A. 
7 Times Square, 21st Floor New York 
NY 10036 
 

(511) 28. 
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(116) 1133249 (156) 26.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  GUANGRAO GEE-STAR TIRE 

CO.,LTD. (CN) 
NO.12 Guangrui Road, Guangrao 
Economic Development Zone, 
Guangrao County, Dongying City 
Shandong Province 

(540) 

 
(740) zhong zhen yin hua (Bei jing) zhi  shi 

chan quan dai li you xian gong si 
Room 2050, 2 F, 5 Building, NO.8 
Yard, Chama Street, Xicheng District 
100032 Beijing 

(511) 12. 
  

 
(116) 1133268 (156) 08.08.2032 
(822) 10495517 CN   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHONGQING XIEMA MACHINERY 

CRANKSHAFT CO., LTD. (CN) 
Nongyun Village, Xiema Town, Beibei 
District Chongqing 

(540) 

 (740) CHONGQING SOUTH WEST 
TRADEMARK SERVICE CO., LTD 
38F, New York New York Building, 
No.108, Bayi Road, Yuzhong District 
Chongqing 

(511) 07. 
  

 
(116) 1133270 (156) 09.08.2032 
(822) 85692763 US (831) 08.04.2019 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  WILEY COMPANIES (US) 

545 Walnut Street Coshocton OH 
43812 

(540) 

 
(740) Roger H. Bora c/o Thompson Hine LLP 

10050 Innovation Drive, Suite 400 
Dayton Ohio 45342-4934 

(511) 01, 05. 
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(116) 1133276 (156) 14.08.2032 
(822) 85672066 US   
(176) 10 năm   

(531) 24.01.01; 24.01.25 
  
(732)  THE GAVILON GROUP, LLC (US) 

1331 Capitol Avenue Omaha NE 68102 

(540) 

 

(740) Clint D. Cadwallader 
1601 Dodge Street, Suite 3700 Omaha 
NE 68102 
 

(511) 36. 
  

 
 

 
(116) 1130007 (156) 25.07.2032 
(822) 4020120046377 KR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SONGHAK CO., LTD. (KR) 

314, Gujeol-ro,  Donghae-myeon,  
Goseong-gun Gyeongsangnam-do 

(540) 

 (740) KIM, Jeong Hyeon 
604 BYC Bldg., 648-1 Yeoksam-dong, 
Gangnam-gu, Seoul 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 1130041 (156) 24.07.2032 
  (831) 19.12.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  WET-GREEN GMBH (LIMITED 

LIABILITY COMPANY) (DE) 
Erwin-Seiz-Strasse 7  72764 Reutlingen 

(540) 

Olivenleder 
(740) von Kreisler Selting Werner 

Deichmannhaus am Dom, 
Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln 
 

(511) 01, 18, 40. 
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(116) 1134460 (156) 20.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 14.07.09; 26.04.07; 26.04.18; 27.05.24 
  
(732)  ROBERT BOSCH GMBH (DE) 

70469 Stuttgart 
 

(540) 

 

  
 

(511) 37, 41. 
  

 
 

 
(116) 1134506 (156) 21.08.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SCIENTIFIC TECHNOLOGICAL 

PHARMACEUTICAL FIRM 
"POLYSAN" LTD. (RU) 
Salova Street, 72, Bldg. 2, Liter A RU-
192102 Saint Petersburg 

(540) 

 
(740) Gorodissky & Partners Ltd. 

Kamennoostrovsky Prospect, 1-3, 
Office 30 RU-197046 Saint-Petersburg 
 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1134507 (156) 02.08.2032 
(822) MI2012C007709 IT   
(176) 10 năm   

(531) 26.05.01 
  
(732)  FPZ S.P.A. (IT) 

Via Fratelli Cervi, 16 I-20049 
CONCOREZZO (MB) 

(540) 

 
(740) Bugnion S.p.A. 

Viale Lancetti 17 I-20158 Milano 
 

(511) 07. 
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(116) 1129003 (156) 09.05.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  THE ECOLOGICAL AND 

TOXICOLOGICAL ASSOCIATION 
OF DYES AND ORGANIC 
PIGMENTS MANUFACTURERS 
(ETAD) (CH) 
Stadthausgasse 18 CH-4051 Basel 

(540) 

ETAD 
(740) Meisser & Partners AG 

Schulstrasse 1 CH-7302 Landquart 
(511) 02, 16, 25, 41, 42. 
  

 
 
(116) 1125158 (156) 10.07.2032 
(822) 12 3 898 039 FR   
(176) 10 năm   

(531) 19.07.01; 25.01.19; 29.01.13 
  
(732)  SLAUR SARDET (FR) 

192 rue de la Vallée F-76600 LE 
HAVRE 

(540) 

 

(740) Société BARDINET Madame Hélène 
LEMETTEIL Service Juridique 
Domaine de Fleurenne F-33290 
BLANQUEFORT 

(511) 33. 
  

 
 
(116) 1125173 (156) 17.07.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MANUFACTURE 

CONTEMPORAINE<BR/>DU 
TEMPS (MCT) SA (CH) 
Route des Jeunes 59 CH-1212 1212 
Grand-Lancy 

(540) 

MCT WATCHES 
(740) Griffes Consulting SA 

Route de Florissant 81 CH-1206 
Genève 

(511) 14, 37, 42. 
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(116) 1125195 (156) 10.07.2032 
(822) 12 3 890 911 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HERMES INTERNATIONAL (FR) 

24 rue Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS 

(540) 

TRIMSET (740) Nicolas Martin 
HERMES INTERNATIONAL - 24, rue 
du Faubourg Saint-Honoré F-75008 
PARIS 

(511) 18. 
  

 
 

 
(116) 1137635 (156) 28.08.2032 
(822) 1243310 NL (831) 04.06.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 

(NL) 
Tweede Weteringplantsoen 21 NL-
1017 ZD Amsterdam 

(540) 

THE SUB 
(740) Chiever B.V. 

Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
AMSTERDAM 

(511) 07, 11, 32. 
  

 
 

 
(116) 1137636 (156) 30.08.2032 
(822) 1243044 NL   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.11 
  
(732)  KONINKLIJKE PHILIPS N.V. (NL) 

High Tech Campus 52 NL-5656 AG 
Eindhoven 

(540) 

 
(740) Philips Intellectual Property & 

Standards 
High Tech Campus 5 NL-5656 AE 
Eindhoven 

(511) 07, 11, 21, 30. 
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(116) 1133593 (156) 02.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 05.01.08; 06.19.07; 07.01.01; 24.17.02; 
27.05.10; 27.05.22 

  
(732)  MONTEVERRO S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA (IT) 
Strada Aurelia Capalbio, 11 I-58011 
CAPALBIO (GR) 

(540) 

 

(740) SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP 
Eurotheum, Neue Mainzer Strasse 66-
68 60311 Frankfurt am Main 

(511) 29, 33. 
  

 
 

 
(116) 1133594 (156) 02.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 24.17.02; 26.01.04; 26.01.18; 27.01.12; 
27.05.19 

  
(732)  MONTEVERRO S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA (IT) 
Strada Aurelia Capalbio, 11 I-58011 
CAPALBIO (GR) 

(540) 

 

(740) SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP 
Eurotheum, Neue Mainzer Strasse 66-
68 60311 Frankfurt am Main 

(511) 29, 33. 
  

 
 

 
(116) 1133660 (156) 14.08.2032 
(822) 926100 AU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  AUSTRALIAN NATIVE MUSICAL 

INSTRUMENTS PTY LTD (AU) 
FY 3, 7 Clare St Bayswater VIC 3153 

(540) 

COLE CLARK 
(740) Griffith Hack 

GPO Box 1285 Melbourne Vic 3001 
(511) 15. 
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(116) 1128105 (156) 10.07.2032 
(822) 11 3 879 196 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SAINT-GOBAIN PLACO (FR) 

Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris F-
92400 COURBEVOIE 

(540) 

DBSTATION 
(740) SANTARELLI 

49 avenue des Champs-Elysées F-
75008 PARIS 
 

(511) 09, 41, 42. 
  

 
 

 
(116) 1132754 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  OPEN CYCLE AG (CH) 

Breisacherstrasse 66 CH-4057 Basel 

(540) 

OPEN (740) Matchmark B.V. 
Herengracht 142 NL-1015 BW 
Amsterdam 
 

(511) 12, 25, 35. 
  

 
 

 
(116) 1129364 (156) 22.08.2032 
(822) 010876738 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TOTALENERGIES SE (FR) 

2 place Jean Millier, La Défense 6 F-
92400 Courbevoie 

(540) 

SERADE 
  

 
 

(511) 01, 02, 04. 
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(116) 1129491 (156) 13.08.2032 
(822) 12 3 938 262 LU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  COLE BAY S.A. (LU) 

49 rue Glesener L-1631 Luxembourg 

(540) 

 
(740) IPSIDE 

7-9, Allées Haussmann F-33300 
BORDEAUX 

(511) 03. 
 

  
 
 

 
(116) 1137939 (156) 08.08.2032 
(822) VA/2012/C/000320 IT   
(176) 10 năm   

(531) 25.05.02; 27.05.07 
  
(732)  H.S.A. HAIR STYLING 

APPLICATIONS SPA (IT) 
Via dei Carantani 1 I-21100 VARESE 
(VA) 

(540) 

 

(740) GUIDO MORADEI 
Via Sanvito, 43 I-21100 VARESE 
 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 1137998 (156) 15.08.2032 
(822) 008653149 IE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KERRY GROUP SERVICES 

INTERNATIONAL LIMITED (IE) 
Prince’s Street, Tralee County Kerry 
V92 EH11 

(540) 

AGAL-PRO 
(740) FRKELLY 

27 Clyde Road, Ballsbridge Dublin 4 
 

(511) 01, 05, 31. 
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(116) 1133881 (156) 24.08.2032 
(822) 74507119 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MACDERMID ENTHONE AMERICA 

LLC (US) 
245 Freight Street Waterbury CT 06702 

(540) 

 (740) Arthur G. Schaler, Carmody Torrance 
Sandak & Hennessey LLP 
195 Church Street, P.O. Box 1950 New 
Haven CT 06509-1950 
 

(511) 01, 03. 
  

 
 

 
(116) 1133882 (156) 14.08.2032 
(822) T1201806J SG   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.16; 26.01.18; 26.11.21; 29.01.13 
  
(732)  FEDERAL INTERNATIONAL (2000) 

LTD (SG) 
47/49 Genting Road Singapore 349489 

(540) 

 

(740) DREW & NAPIER LLC. 
10 Collyer Quay, #10-01 Ocean 
Financial Centre Singapore 049315 
 

(511) 06, 07, 11. 
  

 
 

 
(116) 1133926 (156) 06.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  NOVOZYMES A/S (DK) 

Krogshøjvej 36 DK-2880 Bagsværd 

(540) 

PANZEA 
(740) Plougmann Vingtoft a/s 

Strandvejen 70 DK-2900 Hellerup 
 

(511) 01. 
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(116) 1124471 (156) 27.06.2032 
(822) 008816944 SE   
(176) 10 năm   

(531) 27.01.12 
  
(732)  O'LEARYS TRADEMARK AB (SE) 

Sveavägen 168  SE-113 46 Stockholm 

(540) 

 

(740) IPQ IP Specialists AB 
Mailbox 550 SE-114 11 Stockholm 
 

(511) 43. 
  

 
 

 
(116) 1124587 (156) 21.06.2032 
(822) 010762847 DE (831) 20.11.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BLACKLANE GMBH (DE) 

Feurigstraße 59 10827 Berlin 

(540) 

BlackLane (740) THORWART Rechtsanwälte 
Steuerberater Wirtschaftsprüfer 
Partnerschaft mbB 
Am Stadtpark 2 (Parcside) 90409 
Nürnberg 
 

(511) 09, 38, 39, 42. 
  

 
 

 
(116) 1132964 (156) 05.09.2032 
(822) 4020110056629 KR   
(176) 10 năm   

(531) 24.03.07; 28.19.00; 29.01.12 
  
(732)  KOREA GINSENG CORP. (KR) 

71, Beotkkot-gil,  Daedeok-gu  Daejeon 

(540) 

 

(740) YOU ME Patent & Law Firm 
12F, Seolim Building, 115 Teheran-ro, 
Gangnam-gu Seoul 06134 
 

(511) 03. 
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(116) 1133052 (156) 01.08.2032 
(822) M1201721 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 

(540) 

 
  

 
(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1133053 (156) 22.08.2032 
(822) 2012/00624 IE (831) 13.11.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GILEAD SCIENCES IRELAND UC 

(IE) 
IDA Business and Technology Park, 
Carrigtohill Co. Cork 

(540) 

SOVALDI 
(740) Gilead Sciences Inc., Gretchen R. 

Stroud 
333 Lakeside Drive Foster City CA 
94404 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1133055 (156) 17.08.2032 
(822) M-12-796 VG (831) 26.02.2020 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.12 
(591) Green and black. 

(540) 

 

(732)  E-GLOBAL TRADE & FINANCE 
GROUP, INC. (VG) 
First Floor, Mandar House, Johnson's 
Ghut, P.O. Box 3257 Road Town, 
Tortola 

(511) 36. 
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(116) 1129800 (156) 31.08.2032 
  (831) 20.12.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GLAXOSMITHKLINE 

BIOLOGICALS S.A. (BE) 
Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart 

(540) 

VEOBEX 
(740) Global Trade Marks, GlaxoSmithKline 

980 Great West Road, Brentford 
Middlesex TW8 9GS 

(511) 05. 
  

 
 
(116) 1129804 (156) 31.08.2032 
  (831) 21.01.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GLAXOSMITHKLINE 

BIOLOGICALS S.A. (BE) 
Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart 

(540) 

OMBEO (740) Global Trade Marks, GlaxoSmithKline 
980 Great West Road, Brentford 
Middlesex TW8 9GS 
 
 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1129887 (156) 10.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.04.24; 27.05.10 
  
(732)  DANA HOLDINGS LIMITED (CY) 

Arch. Makariou III, 66, Cronos Court, 
Flat/Office 21 Nicosia 

(540) 

 

(740) Pfenning, Meinig & Partner mbB 
Joachimsthaler Str. 10-12 10719 Berlin 
 
 

(511) 35, 36, 37, 38. 
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(116) 1134336 (156) 27.07.2032 
  (831) 17.05.2019 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LIQUI FILTER GMBH (DE) 

Richard-Stocker-Straße 19 78234 
Engen 

(540) 

 
(740) TWELMEIER MOMMER & 

PARTNER, Patent- und Rechtsanwälte 
Westliche Karl-Friedrich-Straße 56-68 
75172 Pforzheim 

(511) 07, 11, 24. 
  

 
 
(116) 1134345 (156) 20.08.2032 
(822) 2012-057392 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 

LTD. (JP) 
6-9, Wakinohamacho 3-chome, Chuo-
ku, Kobe-shi Hyogo 651-0072 

(540) 

FALKEN 
(740) YAMASHITA Shoko Eikoh, P.C. 

Toranomon East Bldg. 10F, 7-13, 
Nishi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku 
Tokyo 105-0003 

(511) 07, 12. 
  

 
 
(116) 1134347 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SWATCH AG (SWATCH SA) 

(SWATCH LTD.) (CH) 
Nicolas G. Hayek Strasse 1 CH-2502 
Biel/Bienne 

(540) 

SWATCH OCCUPY 
YOUR WRIST 

(740) The Swatch Group AG (The Swatch 
Group SA) (The Swatch Group Ltd) 
Faubourg du Lac 6 CH-2501 
Biel/Bienne 

(511) 14. 
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(116) 1135373 (156) 10.08.2032 
(822) 85652976 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MICROSOFT CORPORATION (US) 

One Microsoft Way Redmond, WA 
98052-6399 

(540) 

 (740) Karen Gaunt, et al., Dinsmore & Shohl 
LLP 
255 East Fifth Street Suite 1900 
Cincinnati OH 45202 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 1135387 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  THE BRITISH COUNCIL (GB) 

1 Redman Place, Stratford London E20 
1JQ 

(540) 

APTIS 
(740) Wilson Gunn 

5th Floor, Blackfriars House The 
Parsonage, Manchester M3 2JA 

(511) 41. 
  

 
 

 
(116) 1135390 (156) 31.07.2032 
(822) 2629288 GB   
(176) 10 năm   

(531) 24.15.21; 26.03.23; 26.15.01 
  
(732)  BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED (GB) 
Globe House, 4 Temple Place London 
WC2R 2PG 

(540) 

 

(740) Baker & McKenzie LLP 
100 New Bridge Street London  EC4V 
6JA 

(511) 34. 
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(116) 1135410 (156) 03.09.2032 
(822) 73120853 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  RAULAND-BORG CORPORATION 

(US) 
1802 West Central Road Mt. Prospect, 
IL 600562230 

(540) 

RESPONDER 
(740) Lynn A. Sullivan Leydig Voit & 

Mayer, Ltd. 
Two Prudential Plaza, 180 N. Stetson, 
Suite 4900 Chicago, IL 60601 
 

(511) 09. 
  

 
 

 
(116) 1135439 (156) 31.07.2032 
(822) TO2012C001729 IT   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 27.07.01 
  
(732)  IVECO S.P.A. (IT) 

Via Puglia, 35 I-10156 Torino 

(540) 

 
(740) STUDIO TORTA S.p.A. 

Via Viotti, 9 I-10121 TORINO 
 

(511) 12. 
  

 
 

 
(116) 1129993 (156) 16.07.2032 
(822) 010570943 DE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  VOSLA GMBH (DE) 

L.-F.-Schönherr-Straße 15 08523 
Plauen 

(540) 

VOSLA (740) Isarpatent -  Patent- und Rechtsanwälte 
Behnisch Barth Charles  Hassa 
Peckmann & Partner mbB 
Friedrichstr. 31 80801 München 

(511) 11. 
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(116) 1130004 (156) 02.08.2032 
(822) 10247864; 10247705 CN   
(176) 10 năm   

(531) 02.09.01; 27.03.02 
  
(732)  SHANGHAI HI-ROAD FOOD 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
No. 666 Jindou Road, Jinhui Town, 
Fengxian District 201404 Shanghai 

(540) 

 
(740) Shanghai Puxi Jinghu Trademark 

Affairs Co., Ltd. 
Room 3810-3811, Nanzheng Building, 
No 580, Nanjing West Road, Jingan 
District 200041 Shanghai 

(511) 29, 30. 
  

 
 

 
(116) 1130006 (156) 26.06.2032 
(822) 12/3885728 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SCOGAL (FR) 

220 rue du Petit Port F-62480 LE 
PORTEL 

(540) 

CPSP 
(740) CABINET LAVOIX 

2 place d'Estienne d'Orves F-75009 
PARIS 

(511) 01, 31. 
  

 
 

 

(116) 1130163 (156) 11.07.2032 
(822) 1248840 NL (831) 24.05.2017 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SUSAN BIJL STUDIO B.V. (NL) 

Oostzeedijk 108 Unit 1 NL-3063 BG 
Rotterdam 

(540) 

 
(740) Bakker & Verkuijl B.V. 

Alexander Office, Prinsenkade 9d NL-
4811 VB Breda 

(511) 09, 18, 25. 
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(116) 1130185 (156) 27.07.2032 
(822) 12 3 903 030 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  INTERVOG (FR) 

2 rue Edouard Quenu F-75005 PARIS 

(540) 

 
(740) Hirsch & Associés, Selarl d'Avocats 

154 boulevard Haussmann F-75008 
Paris 

(511) 35. 
  

 
(116) 1130201 (156) 17.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KENZO (FR) 

18 rue Vivienne F-75002 PARIS 

(540) 

 
  

 
(511) 03. 
  

 
(116) 1134367 (156) 04.09.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  NUMBER THREE, INC. (JP) 

7-1-27 Minatojima-minamimachi, 
Chuo-ku Kobe-city  650-0047 Hyogo 

(540) 

YULULUKA 
  

(511) 03. 
  
 
(116) 1134397 (156) 13.08.2032 
(822) M1201722 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 

(540) 

 
  

 
(511) 05. 
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(116) 1134398 (156) 13.08.2032 
(822) M1201733 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 

(540) 

RIPSAIN 
  

(511) 05. 
  

 
(116) 1134401 (156) 13.08.2032 
(822) M1201725 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Kereszturi út 30-38 H-1106 Budapest 

(540) 

MASTEGOL 
  

(511) 05. 
  

 
(116) 1134419 (156) 05.09.2032 
(822) 123902844 FR   
(176) 10 năm   

  
  

(540) 

PRESTORVAL (732)  BIOFARMA (FR) 
50 rue Carnot F-92284 SURESNES 
CEDEX 

(511) 05. 
  

 
(116) 1131076 (156) 26.06.2032 
(822) 12 3 888 008 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  A.T. CROSS COMPANY, LLC (US) 

10990 Wilshire Blvd., Suite 440 Los 
Angeles CA 90024 

(540) 

 
(740) Russ, August & Kabat 

12424 Wilshire Blvd, 12th fl. Los 
Angeles CA 90025 

(511) 09, 16, 18. 
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(116) 1131078 (156) 02.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 01.05.25; 27.05.01; 27.05.17 
  
(732)  DYNAVOLT RENEWABLE 

ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 
(CN) 
Blocks 1, 2, 4, Dynavolt Battery 
Factory, West Lianhe Road, Huafu 
Industrial Park, Chenghai District, 
Shantou City Guangdong Province 

(540) 

 

(740) Unitalen Attorneys At Law 
Room 30703,  7th Floor, Scitech Place,  
No.22 Jian Guo Men Wai Ave.,  
Chaoyang District 100004 Beijing 

(511) 09. 
  

 
(116) 1134620 (156) 30.08.2032 
(822) 2012-061845 JP   
(176) 10 năm   

  
(732)  SHIMANO INC. (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai 
City Osaka 590-8577 

(540) 

CLARIS (740) TSUJIMOTO Kazuyoshi, Tsujimoto 
Law & Patent Firm 
Nice-One Building, 6-20, Ueshio 2-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-
0064 

(511) 12. 
  

 
(116) 1134621 (156) 07.09.2032 
(822) 010711471 BE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DESOBRY, SOCIÉTÉ ANONYME 

(BE) 
rue du Vieux Colombier 1 B-7500 
Tournai 

(540) 

DESOBRY BELGIAN 
BISCUITIER 

(740) GEVERS 
Brussels Airport Business Park 
Holidaystraat, 5 B-1831 Diegem 

(511) 30. 
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(116) 1135760 (156) 08.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.04.01; 26.04.07; 26.04.09; 27.05.02; 
28.19.00 

  
(732)  IDIS CO., LTD. (KR) 

8-10, Techno 3-ro, Yuseong-gu 
Daejeon 

(540) 

 

(740) CHOI, Young Bok 
Sungwoo International Patent & 
Trademark Law Office, Suite 1810, 
320, Gangnam-daero, Gangnam-gu 
Seoul 06252 

(511) 07, 09. 
  

 
 

 
(116) 1135766 (156) 05.09.2032 
(822) 010998623 NL   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SIGNIFY HOLDING B.V. (NL) 

High Tech Campus 48 NL-5656 AE 
Eindhoven 

(540) 

GREENPERFORM 
(740) Signify Intellectual Property 

High Tech Campus 07 NL-5656 AE 
Eindhoven 

(511) 09, 11. 
  

 
 

 
(116) 1125358 (156) 27.06.2032 
(822) 001717172 FR (831) 12.07.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DENTY (FR) 

26 Place du Marché Saint Honoré F-
75001 PARIS 

(540) 

DELAGE 
  

 
(511) 18, 25. 
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(116) 1130203 (156) 27.08.2032 
(822) 010689065 IE   
(176) 10 năm   

(531) 18.03.05; 24.01.03; 24.01.13; 24.01.18; 
24.03.01; 24.03.18; 29.01.15 

(591) Red, black, green, brown, light gold 
and dark gold. 

(732)  IRISH DISTILLERS  
INTERNATIONAL LIMITED (IE) 
Simmonscourt House, Simmonscourt 
Road, Ballsbridge Dublin 4 

(540) 

 

(740) PERNOD RICARD - Group 
Intellectual Property Hub (GIPH) - EM 
Team 
5 Cours Paul Ricard F-75008 Paris 

(511) 33. 
  

 
(116) 1133753 (156) 28.08.2032 
(822) 2012-065592 JP (831) 22.03.2018 VN 
(176) 10 năm   

  
(732)  SAKURAMASAMUNE CO., LTD. 

(JP) 
10-1, 5-chome, Uozakiminami-machi, 
Higashinada-ku, Kobe-shi Hyogo 658-
0025 

(540) 

 
(740) AMANO Kazunori c/o Amano & 

Partners 
6th Floor, Fujikogyo-nishimotomachi 
Building, 1-18, Aioi-cho 1-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-0025 

(511) 33. 
  

 
(116) 1134832 (156) 07.09.2032 
(822) 85494202 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PRINCIPLE BUSINESS 

ENTERPRISES, INC. (US) 
Pine Lake Industrial Park Dunbridge 
OH 43414 

(540) 

SmartCore 
(740) Eastman & Smith Ltd. 

ONE SEAGATE, 27TH FLOOR P.O. 
BOX 10032 Toledo OH 43699 

(511) 05. 
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(116) 1134833 (156) 24.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CARL ZEISS MEDITEC AG (DE) 

Göschwitzer Strasse 51-52 07745 Jena 

(540) 

NURA 
  

 
(511) 09, 10. 
  

 
 

 
(116) 1129233 (156) 30.08.2032 
(822) 010711075 BE   
(176) 10 năm   

(531) 26.13.25 
  
(732)  ETERNUM SA (BE) 

Rue de la Posterie 19 B-5030 
Gembloux 

(540) 

 
(740) KOB NV 

President Kennedypark 31c B-8500 
Kortrijk 
 

(511) 08. 
  

 
 

 
(116) 1129236 (156) 24.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LEADON TOBACCO 

INTERNATIONAL PTE LTD (SG) 
141 Middle Road #05-06 GSM 
Building Singapore 188976 

(540) 

 
(740) TAN & YIP LLC 

24 Peck Seah Street,  #05-11 Nehsons 
Building Singapore 079314 
 

(511) 32. 
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(116) 1130623 (156) 08.08.2032 
(822) 2012711658 RU   
(176) 10 năm   

(531) 24.17.02; 27.05.01; 29.01.12 
(591) Purple. 
(732)  JOINT STOCK COMPANY 

"PLAYTODAY CIS" (RU) 
ul. Vasilisy Kozhinoy,  dom 1, etazh 9, 
of. D.5.4 RU-121096 Moscow 

(540) 

 (740) KOVALEVA Olga Sergeevna 
ul. Garibaldi, d. 6, korp. 2, kv. 131 RU-
119313 Moscow 
 

(511) 25, 35. 
  

 
 

 
(116) 1130628 (156) 31.07.2032 
(822) MI2012C007578 IT (831) 29.07.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  VALENTINO S.P.A. (IT) 

Via Turati, 16/18 I-20121 MILANO 

(540) 

ROCKSTUD 
(740) JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. 

Via Senato, 8 I-20121 MILANO 
 

(511) 25. 
  

 
 

 
(116) 1134027 (156) 12.07.2032 
(822) 85654400; 85980523 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BRANDCO CND 2020 LLC (US) 

55 Water Street New York NY 10041 

(540) 

 (740) Josep Maria Rovira Peláez 
WTC Almeda - Tirso de Molina, 40 E-
08940 Cornellá de Llobregat 
 

(511) 03. 
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(116) 1134033 (156) 22.08.2032 
(822) 795141 AU (831) 09.05.2014 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.10 
  
(732)  LUCAS MILL PTY LTD (AU) 

265 Wardens Lane WOORAGEE VIC 
3747 

(540) 

 (740) Herbert Smith Freehills 
Level 24, 80 Collins Street Melbourne 
VIC 3000 

(511) 07. 
  

 
 

 
(116) 1134040 (156) 09.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY 

CO., LTD. (JP) 
4-26, Ikenohata 1-chome, Taitoh-ku 
Tokyo 110-0008 

(540) 

 
(740) SASANO Takuma 

Round Cross Akasaka Bldg. 3F-B, 2-
10-9, Akasaka, Minato-ku Tokyo 107-
0052 

(511) 01, 05. 
  

 
 
(116) 1134065 (156) 06.08.2032 
  (831) 06.09.2017 VN 
(176) 10 năm   

(531) 01.05.02; 27.03.15 
  
(732)  TOYOBO MC CORPORATION (JP) 

Osaka Umeda Twin Towers South,  13-
1, Umeda 1-chome,  Kita-ku, Osaka-shi 
Osaka 530-0001 

(540) 

 
(740) WENPING & CO. 

8th Fl., Wenping Kanda Bldg., 6-7, 
Kanda Kajicho 3-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-0045 

(511) 01. 
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(116) 1134066 (156) 24.08.2032 
(822) 2012-065191 JP   
(176) 10 năm   

(531) 06.01.01; 07.11.01; 26.03.23; 27.01.01; 
27.05.22; 29.01.12 

  
(732)  NOTOALLOY CO., LTD. (JP) 

26, Wakabadai, Shikamachi, Hakui-gun 
Ishikawa 925-0375 

(540) 

 

(740) KIMORI Yuhei 
Nishimura Bldg. 205, Sainen 4-4-25, 
Kanazawa-shi Ishikawa 920-0024 

(511) 06, 07, 40. 
  

 
(116) 1130857 (156) 02.08.2032 
(822) 9274787 DE   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  ROMAN DIETSCHE GMBH (DE) 

Theodor-Heuss-Straße 18 35440 
Linden 

(540) 

 (740) RAU, SCHNECK & HÜBNER 
Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartGmbB 
Königstraße 2 90402 NÜRNBERG 

(511) 11. 
  

 
(116) 1130860 (156) 02.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  GUANGDONG PISEN 

ELECTRONICS CO.,LTD (CN) 
No. 9, Qinfu 1st Street, Jintang 
Industrial Park, Niushipu Village, 
Liuyue, Henggang Town, Longgang 
District, Shenzhen City, Guangdong 
Province 

(540) 

 

(740) Sichuan Chengdu Tiance Trademark & 
Patent Office 
11F, Tower 3, Zhengcheng Caifu 
Lingdi, No.19 Beida Street, Qingyang 
District, Chengdu 610017 Sichuan 

(511) 09. 
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(116) 1130862 (156) 02.08.2032 
(822) 9208629; 9208688 CN   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.19; 27.05.01 
  
(732)  SHANGHAI HI-ROAD FOOD 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 
NO.666 Jindou Road, Jinhui Town, 
Fengxian District 201404 Shanghai 

(540) 

 

(740) Shanghai Puxi Jinghu Trademark 
Affairs Co., Ltd. 
Room 3810-3811, Nanzheng Building, 
No 580, Nanjing West Road, Jingan 
District 200041 Shanghai 

(511) 29, 30. 
  

 
 
(116) 1130920 (156) 16.08.2032 
(822) 1503856 AU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PERNOD RICARD WINEMAKERS 

PTY LTD (AU) 
167 Fullarton Road Dulwich South 
Australia 5065 

(540) 

GRAMP & SONS 
(740) Olivia SERGENT, Pernod Ricard - 

Group Intellectual Property Hub 
5 cours Paul Ricard F-75008 Paris 

(511) 33. 
  

 
 
(116) 1130934 (156) 14.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  NUC ELECTRONICS CO., LTD. (KR) 

280, Nowon-ro,  Buk-gu  Daegu 

(540) 

 
(740) AIP Patent & Law Firm 

(Yeoksam-dong, AIP Bldg.), 30-1, 
Teheran-ro 14-gil, Gangnam-gu Seoul 
135-935 

(511) 11, 21. 
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(116) 1130938 (156) 16.08.2032 
(822) 1249432 NL   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ADAMA REGISTRATIONS B.V. 

(NL) 
Arnhemseweg 87, P.O. Box 205 NL-
3830 AE Leusden 

(540) 

VERINEM 
(740) ARNOLD & SIEDSMA 

Rembrandt Tower, 28th floor, 
Amstelplein 1 NL-1096 HA 
Amsterdam 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1130939 (156) 16.08.2032 
(822) 1249430 IL   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ADAMA MAKHTESHIM LTD. (IL) 

Hebron Road, Industrial Zone 8410001 
Beer Sheva 

(540) 

NIMITZ (740) ARNOLD & SIEDSMA 
Rembrandt Tower, 28th floor, 
Amstelplein 1 NL-1096 HA 
Amsterdam 
 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1130945 (156) 10.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  THYSSENKRUP MARINE 

SYSTEMS GMBH (DE) 
Werftstr. 112 - 114 24143 Kiel 

(540) 

 
(740) thyssenkrupp Intellectual Property 

GmbH 
ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen 

(511) 09, 41, 42. 
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(116) 1135571 (156) 06.09.2032 
  (831) 09.10.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT (DE) 
Petuelring 130 80809 München 
 

(540) 

DAWN 
  

 
(511) 12. 
  

 
 

 
(116) 1131223 (156) 10.08.2032 
  (831) 09.10.2018 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DATA ACCESS (FR) 

57 rue d'Amsterdam F-75008 PARIS 
 

(540) 

 
  

 
(511) 07, 09, 11. 
  

 
 

 
(116) 1142070 (156) 30.07.2032 
(822) 011064425 IT   
(176) 10 năm   

(531) 26.11.01 
  
(732)  CHERVO' S.P.A. (IT) 

Via Max Valier, 22 I-39040 Castelrotto 
(BZ) 

(540) 

 

(740) Praxi Intellectual Property Spa 
Corso Porta Nuova 60 I-37122 Verona 
 
 

(511) 18, 25, 28. 
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(116) 1142080 (156) 30.07.2032 
(822) 2012-057679 JP   
(176) 10 năm   

(531) 01.17.25; 06.01.01; 26.01.01; 26.02.07; 
26.11.12; 28.03.00; 29.01.12 

(591) Red and black.The mark consists of the 
Japanese Katakana in black and a circle 
with 2 breaks at left and light and right 
of the circle in red. 

(732)  FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 
(JP) 
1-22-2 Esaka-cho,  Suita-shi Osaka 
564-0063 

(540) 

 (740) KAYAHARA Yuji 
302, WisteriaWoods, 29-7, Shinjuku 6-
chome,  Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 

(511) 30, 43. 
  

 
 

 
(116) 1135827 (156) 31.07.2032 
(822) VR2012C000561 IT (831) 24.06.2013 VN 
(176) 10 năm   

(531) 05.07.01; 27.05.07 
  
(732)  PELLINI CAFFÈ S.P.A. (IT) 

Via 1° Maggio, 8 I-37012 Bussolengo 
(VR) 

(540) 

 (740) Bugnion S.p.A. 
Via Pancaldo, 68 I-37138 Verona 

(511) 43. 
  

 
 
(116) 1135876 (156) 22.08.2032 
(822) M1202010 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 

(540) 

EGITENS 
  

 
(511) 05. 
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(116) 1154941 (156) 23.08.2032 
(822) 2012-054370 JP   
(176) 10 năm   

(531) 26.11.21; 26.15.01; 29.01.12 
(591) Red and blue. 
(732)  NIPPON STEEL ENGINEERING CO., 

LTD. (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku 
Tokyo 141-8604 

(540) 

 

(740) MIZUNO Katsufumi 
721, Marunouchi-Nakadori Bldg. 2-3, 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 
 

(511) 04, 06, 07, 09, 11, 19, 37, 39, 40, 42. 
  

 
 
(116) 1156097 (156) 22.08.2032 
(822) M1201562 HU   
(176) 10 năm   

(531) 03.04.13; 06.19.01; 08.03.01; 11.03.01; 
11.03.02; 11.03.06; 29.01.13 

(591) Red, blue, light blue, brown, white, 
pink, black, green and yellow. 

(732)  FELFÖLDI Édességgyártó Kft. (HU) 
Keleti Ipartelep utca 6 H-4030 
Debrecen 

(540) 

 

(740) Dr. Nikoletta Szederjessy 
Andrássy ùt 84 H-1062 Budapest 

(511) 21, 29, 30, 32. 
  

 
 
(116) 1142085 (156) 10.08.2032 
(822) 010962331 IT (831) 03.02.2022 VN 
(176) 10 năm   

(531) 02.03.01; 02.03.04 
  
(732)  VICENZI S.P.A. (IT) 

Via Forte Garofolo, 1 I-37057 S. 
GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) 

(540) 

 

(740) BUGNION S.P.A. 
Via Pancaldo, 68 I-37138 Verona 
 

(511) 30. 
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(116) 1142094 (156) 07.08.2032 
(822) 705132; 1042917; 1395741 AU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CUE DESIGN PTY LTD (AU) 

Level 7, 50 Holt Street Surry Hills 
NSW 2010 

(540) 

VERONIKA MAINE 
(740) Griffith Hack 

GPO Box 1285 Melbourne Vic 3001 
 

(511) 09, 18, 25, 35. 
  

 
 

 
(116) 1142097 (156) 22.08.2032 
(822) 85710265 US   
(176) 10 năm   

(531) 26.04.09 
  
(732)  MICROSOFT CORPORATION (US) 

One Microsoft Way Redmond, WA 
98052-6399 

(540) 

 (740) Karen Gaunt, et al., Dinsmore & Shohl 
LLP 
255 East Fifth Street Suite 1900 
Cincinnati OH 45202 
 

(511) 09, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45. 
  

 
 
(116) 1134996 (156) 20.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SYNTO HOLDING GMBH (DE) 

Jöllenbecker Straße 2 33824 Werther 

(540) 

 (740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, 
Specht, Dantz 
Am Zwinger 2 33602 Bielefeld 
 

(511) 03, 04. 
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(116) 1130469 (156) 22.06.2032 
(822) 010947414 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TEREOS STARCH & SWEETENERS 

EUROPE (FR) 
Zone Industrielle et Portuaire F-67390 
MARCKOLSHEIM 

(540) 

MERIDEX 
(740) HARLAY AVOCATS 

83 Boulevard Haussmann  F-75008 
PARIS 

(511) 05. 
  
 
(116) 1141426 (156) 13.08.2032 
(822) 2012-11408; 2012-80355 JP   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  JAPAN TRANSPORT 

ENGINEERING COMPANY (JP) 
3-1 Okawa, Kanazawa-ku, Yokohama-
shi Kanagawa 236-0043 

(540) 

 
(740) SENDA Kazuya c/o Kisaragi 

Associates 
Aioi Nissay Dowa, Sonpo Nibancho 
Bldg. 8F, 5-6, Nibancho, Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 

(511) 12, 37, 42. 
  

 
 
(116) 1135022 (156) 03.09.2032 
  (831) 17.05.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KING JIM CO., LTD. (JP) 

10-18, Higashi-kanda 2-chome, 
Chiyoda-ku Tokyo 101-0031 

(540) 

 (740) KAWAGUCHI Yoshiyuki, Sera, 
Toyama, Matsukura & Kawaguchi 
Acropolis 21 Bldg. 6th Floor, 4-10, 
Higashi Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku 
Tokyo 103-0004 

(511) 09, 16. 
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(116) 1146208 (156) 08.08.2032 
(822) VA/2012/C/000321 IT   
(176) 10 năm   

(531) 26.11.12; 27.05.10 
  
(732)  H.S.A. HAIR STYLING 

APPLICATIONS SPA (IT) 
Via dei Carantani 1 I-21100 VARESE 
(VA) 

(540) 

 
(740) GUIDO MORADEI 

Via Sanvito, 43 I-21100 VARESE 
(511) 03. 
  

 
 

(116) 1130971 (156) 23.08.2032 
(822) 12 3 900 664 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHATEAU LAROSE TRINTAUDON 

(FR) 
Château Larose Trintaudon F-33112 
SAINT LAURENT DU MEDOC 

(540) 

 
(740) AQUINOV - Bernard POUCHUCQ 

Allée de la Forestière F-33750 Beychac 
et Caillau 

(511) 33. 
  

 
 
(116) 1142987 (156) 27.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 05.01.06; 27.05.01 
  
(732)  INSTITUTE FOR STUDIES ON 

INTELLECTUAL PROPERTY, INC. 
(PH) 
U-609 Antel Platinum Tower, 154 
Valero Street, Salcedo Village Makati 
City 

(540) 

 

(740) EDITHA R. HECHANOVA, 
HECHANOVA & CO., INC. 
G/F Chemphil Building, 851 Antonio 
Arnaiz Avenue Makati City 

(511) 41. 
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(116) 1143061 (156) 24.07.2032 
(822) 2624104 GB   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.18 
  
(732)  NEW LOOK LIMITED (GB) 

New Look House, Mercery Road, 
Mount Pleasant, Weymouth Dorset 
DT3 5HJ 

(540) 

 
(740) Sipara Limited 

Rochester House, Eynsham Road 
Farmoor, Oxford OX2 9NH 

(511) 14, 18, 25, 35. 
  

 
 
(116) 1143310 (156) 07.09.2032 
(822) 838756 NL   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  TRISCOM HOLDING B.V. (NL) 

Zwolseweg 33 NL-8141 EB Heino 

(540) 

GOLDMIL (740) MARKS & US, MARCAS Y 
PATENTES 
Apdo de Correos n° 938 E-48080 
Bilbao (Vizcaya) 

(511) 05, 29, 30. 
  

 
 

 
(116) 1143325 (156) 07.08.2032 
(822) T1206608A SG   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ASCOTT INTERNATIONAL 

MANAGEMENT (2001) PTE LTD 
(SG) 
168 Robinson Road, #30-01, Capital 
Tower Singapore 068912 

(540) 

 
(740) RAJAH & TANN SINGAPORE LLP 

9 STRAITS VIEW, #06-07 MARINA 
ONE WEST TOWER SINGAPORE 
018937 

(511) 16, 35, 43. 
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(116) 1148097 (156) 04.09.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 26.01.18; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 
27.05.11; 29.01.13 

(591) Red, white and grey.Red circle; two 
white letters J and R within the circle; 
the word Rieckermann in red; the bar in 
grey. 

(732)  RIECKERMANN GMBH (DE) 
Mönckebergstraße 10 20095 Hamburg 

(540) 

 

(740) GLEIM PETRI Patent- und 
Rechtsanwaltspartnerschaft mbB 
Neugasse 13 07743 Jena 

(511) 07, 11, 35, 42. 
  

 
 
(116) 1138545 (156) 09.08.2032 
(822) 010632421 DE (831) 19.07.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CERTUSS DAMPFAUTOMATEN 

GMBH & CO. KG (DE) 
Hafenstraße 65 47809 Krefeld 

(540) 

CERTUSS 
(740) Bauer Wagner Pellengahr Sroka Patent- 

& Rechtsanwalts PartG mbB 
Grüner Weg 1 52070 Aachen 
 

(511) 09, 11. 
  

 
 
(116) 1138636 (156) 16.08.2032 
(822) 010684901 DE   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.04; 26.01.24; 27.01.01 
  
(732)  DENK PHARMA GMBH & CO. KG 

(DE) 
Prinzregentenstr. 79 81675 München 

(540) 

 

(740) Preu Bohlig & Partner 
Neuer Wall 72 20354 Hamburg 

(511) 05, 35. 
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(116) 1138661 (156) 05.09.2032 
  (831) 19.05.2017 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SUPERCELL OY (FI) 

Jätkäsaarenlaituri 1 FI-00180 
HELSINKI 

(540) 

 
(740) Roschier Brands, Attorneys Ltd. 

Kasarmikatu 21 A  FI-00130 Helsinki 
 

(511) 09, 28, 41. 
  

 
 
(116) 1150571 (156) 14.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.21 
  
(732)  MURATA KIKAI KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
MURATA MACHINERY, LTD.) (JP) 
3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin, 
Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 

(540) 

 

(740) Hasegawa Yoshiki 
c/o SOEI Patent and Law Firm 
Marunouchi MY PLAZA ( Meiji 
Yasuda Life Bldg.) 9th fl., 1-1, 
Marunouchi_2-chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-0005 

(511) 07, 09. 
  

 
 

 
(116) 1150591 (156) 07.08.2032 
(822) 283674; 1395735 AU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CUE DESIGN PTY LTD (AU) 

Level 7, 50 Holt Street Surry Hills 
NSW 2010 

(540) 

CUE 
(740) Griffith Hack 

GPO Box 1285 Melbourne Vic 3001 
(511) 09, 18, 25, 35. 
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(116) 1150593 (156) 28.08.2032 
(822) 2628532; 2628532 GB   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SCOTWORK LIMITED (GB) 

7 Fortrose Street Glasgow G11 5NU 

(540) 

SCOTWORK 
(740) Murgitroyd & Company 

Scotland House, 165-169 Scotland 
Street Glasgow G5 8PL 

(511) 09, 16, 41. 
  

 
(116) 1147373 (156) 30.07.2032 
(822) 85/685.931; 77/290.179 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  L'OREAL (FR) 

14 rue Royale F-75008 PARIS 

(540) 

THAYERS 
(740) Delphine de CHALVRON 

41 Rue MARTRE F-92110 CLICHY 
(511) 03, 05. 
  

 
(116) 1141458 (156) 14.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BOEHRINGER INGELHEIM 

VETMEDICA GMBH (DE) 
55218 Ingelheim 

(540) 

PRRSpective 
  

 
(511) 16, 35, 38, 41, 42, 44. 
  

 
(116) 1141494 (156) 20.08.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SWAROVSKI 

AKTIENGESELLSCHAFT (LI) 
Dröschistrasse 15 FL-9495 Triesen 

(540) 

XIRIUS 
(740) AWA SWEDEN AB 

BOX 45086 SE-104 30 Stockholm 
(511) 14, 26. 
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(116) 1146406 (156) 23.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PETRONAS LUBRICANTS ITALY 

S.P.A. (IT) 
Via Santena, 1 I-10029 
VILLASTELLONE (TO) 

(540) 

ELEKTRON 
(740) STUDIO TORTA S.P.A. 

Via Viotti 9 I-10121 TORINO 
 
 

(511) 17. 
  

 
(116) 1147404 (156) 08.08.2032 
(822) TO2012C002415 IT (831) 05.04.2018 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  PININFARINA S.P.A (IT) 

VIA RAIMONDO MONTECUCCOLI 
9  I-10121 TORINO (TO) 

(540) 

 (740) Jacobacci & Partners S.p.A. 
Corso Emilia 8 I-10152 Torino 
 
 
 

(511) 42. 
  

 
(116) 1147640 (156) 14.08.2032 
(822) 244479 IL   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GOOPER HERMETIC LTD (IL) 

10 Hacarmel Street 3832964 Hadera 

(540) 

GOOPER (740) Dr. Eyal Bressler Ltd. 
11 Tuval St. 52522 Ramat Gan 
 
 

(511) 18, 20. 
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(116) 1147651 (156) 16.07.2032 
(822) 12 3 900 667 FR   
(176) 10 năm   

(531) 26.11.11 
  
(732)  DECATHLON (FR) 

4, Boulevard de Mons F-59650 
VILLENEUVE-D'ASCQ 

(540) 

 (740) TMARK CONSEILS 
9 avenue Percier F-75008 PARIS 
 

(511) 07, 09, 10, 14, 18, 21, 25, 28, 35, 41. 
  

 
 

 
(116) 1151770 (156) 05.09.2032 
(822) 426889; 761098 AU (831) 12.06.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MINELAB ELECTRONICS PTY. 

LIMITED (AU) 
Technology Park, 2 Second Avenue 
Mawson Lakes SA 5095 

(540) 

MINELAB 
(740) Madderns 

GPO Box 2752 Adelaide South 
Australia 5001 
 

(511) 09. 
  

 
 

(116) 1142805 (156) 06.08.2032 
(822) 123899732 FR   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ANIMINE (FR) 

10 rue Léon Rey Grange F-74960 
ANNECY 

(540) 

HiZox (740) FAYETTE Nathalie - Cabinet MARK 
& LAW 
7 rue des Aulnes - Bâtiment B F-69410 
CHAMPAGNE AU MONT D'OR 

(511) 05, 31. 
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(116) 1142908 (156) 01.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FUSO DENKI KOUGYOU 

KABUSHIKI KAISHA (FUSO 
ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 
(JP) 
3-10, Minami-Shinagawa 6-Chome, 
Shinagawa-Ku Tokyo 140-8676 

(540) 

 

(740) FURUSAWA Toshiaki 
Yanagida Building 2nd Floor, 3-5, 
Kojimachi, Chiyoda-ku Tokyo 102-
0083 

(511) 07, 09. 
  

 
(116) 1139504 (156) 02.08.2032 
(822) 8973382; 8973394; 8973393 CN   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  SUSINO (JINJIANG) UMBRELLA 

CO., LTD. (CN) 
31 Jinshan Road, Andong Industrial 
Park, Economic Development Zone, 
Jinjiang City Fujian 

(540) 

 
(740) BEIJING LAWCONSTANT LLP 

Room 708, Unit 3, Yongli International 
Center, No. 21 North Road, Worker's 
Stadium, Chaoyang District 100027 
Beijing 

(511) 09, 18, 25. 
  

 
 
(116) 1139520 (156) 15.08.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ŠKODA AUTO A.S. (CZ) 

Tř. Václava Klementa 869 CZ-293 60 
Mladá Boleslav 

(540) 

 
  

 
(511) 12, 35, 37, 41. 
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(116) 1139535 (156) 28.08.2032 
(822) 2012-040648 JP (831) 15.04.2014 VN 
(176) 10 năm   

(531) 05.13.07; 24.09.02; 24.09.05; 24.09.07; 
27.05.07 

  
(732)  JUKE CO., LTD. (JP) 

1-15-3, Dogenzaka, Shibuya-ku Tokyo 
150-0043 

(540) 

 

(740) TSUJITA Tomoko c/o Minato Mirai 
Patent Firm 
8F, Queen's Tower A, 2-3-1, 
Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi 
Kanagawa 220-6008 
 

(511) 03, 21. 
  

 
 

 
(116) 1138402 (156) 09.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BAY CITY TEXTILHANDELS 

GMBH (DE) 
An'n Slagboom 7 22848 Norderstedt 

(540) 

 
  

 
 

(511) 16, 18, 25. 
  

 
 

 
(116) 1138411 (156) 17.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KONGSBERG MARITIME AS (NO) 

Postboks 111 N-3191 Horten 

(540) 

 (740) ZACCO NORWAY AS 
BOX 2003 VIKA N-0125 OSLO 
 

(511) 12. 
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(116) 1138453 (156) 10.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ZAGLIO SERGIO (IT) 

Via Belvedere, 28 I-46043 Castiglione 
delle Stiviere (MN) 

(540) 

COLF 
(740) SANGIACOMO Fulvia c/o BIESSE Srl 

Via Corfù, 71 I-25124 BRESCIA 
 

(511) 07. 
  

 
 

 
(116) 1153636 (156) 28.08.2032 
(822) 201206280 NO   
(176) 10 năm   

(531) 27.05.10 
  
(732)  BERGANS FRITID AS (NO) 

P.O. BOX 15 N-1371 ASKER 

(540) 

 (740) Zacco Norway AS 
Postboks 488 N-0213 OSLO 
 

(511) 18, 22, 25. 
  

 
 

 
(116) 1143390 (156) 01.08.2032 
(822) M1200590 HU   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT. 

(HU) 
Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest 
 

(540) 

RENEX 
  

 
(511) 05. 
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(116) 1143413 (156) 31.07.2032 
(822) MI2012C004323 IT   
(176) 10 năm   

(531) 01.15.15; 05.03.11; 26.04.24; 27.05.24 
  
(732)  F.G. COSMETICS S.A.S. DI 

GORNATI RAFFAELLA E C. (IT) 
Via Caravaggio, 17 I-20003 Casorezzo 
(Ml) I-20003 Italy 

(540) 

 

(740) RACHELI S.R.L. 
Viale San Michele del Carso, 4 I-20144 
Milano (MI) 

(511) 03, 35. 
  

 
(116) 1143416 (156) 31.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.04; 27.05.22; 29.01.04 
(591) Blue-gray.The entire mark 

"DESIGNPHIL" is in blue-gray. 
(732)  DESIGNPHIL INC. (JP) 

9F Ebisu Business Tower, 1-19-19 
Ebisu, Shibuya-ku Tokyo 150-0013 

(540) 

 (740) MIYAZAKI Satoru 
c/o CHIFUE Patent and Trademark 
Office, Tomitaka Bldg. 2F, 2-8-1 
Uchikanda, Chiyoda-ku Tokyo 101-
0047 

(511) 16, 18, 35, 42. 
  

 
(116) 1143460 (156) 06.09.2032 
(822) 2010/76966 TR   
(176) 10 năm   

  
(732)  SETAŞ KİMYA SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ (TR) 
Karanfil Sokak No:18 - 1.Levent 
Beşiktaş - İstanbul 

(540) 

 
(740) BAŞALAN PATENT & 

TRADEMARK   INDUSTRIAL 
PROPERTY SERVICES 
CONSULTANCY LTD. CO. 
Gürsel Mah. İmrahor Cad. N° 29 / A 
Kat: 6, Premier Kampüs Ofis, 
Kağıthane TR-34400 İstanbul 

(511) 01, 02, 35. 
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(116) 1151569 (156) 28.08.2032 
(822) 85556631 US (831) 27.05.2014 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BRENTWOOD INDUSTRIES, INC. 

(US) 
621 Brentwood Drive Reading PA 
19611 

(540) 

POLYCHEM 
(740) Laura A. Genovese K & G Law LLC 

602 S. Bethlehem Pike, Bldg B Ambler 
PA 19002 

(511) 07, 11. 
  

 
(116) 1142489 (156) 18.07.2032 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  ZBOM HOME COLLECTION 

CO.,LTD (CN) 
No.19 Lianshui Road, Luyang 
Industrial Zone, Hefei Anhui 

(540) 

 
(740) Anhui Xinda Trademark Service 

Co.,Ltd. 
Room 903, C Building, Fortune Plaza, 
Number 278 Suixi Road, Hefei City 
Anhui Province 

(511) 20. 
  

 
(116) 1142499 (156) 02.08.2032 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.04; 26.04.18; 28.03.00; 29.01.13 
(591) White, red and orange.The wording 

"Yake" and Chinese characters in the 
mark are in white; the petal-like device 
is in red; the receptacle-like device in 
orange. 

(732)  YAKE (CHINA) CO., LTD. (CN) 
Wuli Industrial Zone, Jinjiang City 
Fujian Province 

(540) 

 
(740) FUJIAN LONGER INTELLECTUAL 

PROPERTY SERVICE CO., LTD. 
Unit C1D1B2, Post Office Build., 458 
Xianyue Road, Siming District, Xiamen 
361012 Fujian Province 

(511) 30. 
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(116) 1142505 (156) 31.07.2032 
(822) 011002003 GB   
(176) 10 năm   

(531) 26.01.18; 26.01.24 
  
(732)  NQA CERTIFICATION LIMITED 

(GB) 
Warwick House Houghton Hall Park 
Houghton Regis Dunstable, 
Bedfordshire LU5 5ZX 

(540) 

 
(740) Bristows 

100 Victoria Embankment London 
EC4Y 0DH 

(511) 35, 41, 42. 
  

 
 

 
(116) 1138850 (156) 28.08.2032 
(822) 010683696 DE   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ALEXANDER BINZEL 

SCHWEISSTECHNIK GMBH & CO. 
KG (DE) 
Kiesacker 7-9 35418 Buseck 

(540) 

iROB 
(740) Dr. Eckhard Müller 

Mühlstraße 9a 65597 Hünfelden-
Dauborn 

(511) 07, 09, 11. 
  

 
 
(116) 1138882 (156) 09.08.2032 
(822) 010700722 DE (831) 30.10.2020 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  H. SCHOPPE & SCHULTZ GMBH & 

CO. KG (DE) 
Heinrich-Hertz-Str. 28/30 23909 
Ratzeburg 

(540) 

SCHO 
(740) Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB 

Kaiser-Wilhelm-Straße 79-87 20355 
Hamburg 

(511) 29, 30, 32. 
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(116) 1138907 (156) 01.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 28.05.00 
  
(732)  VEGAPHARM LLP (GB) 

Astra House, Arklow Road London 
SE14 6EB 

(540) 

 

(740) EVALINE SOPHIE JOUBERT 
Astra House, Arklow Road London 
SE14 6EB 

(511) 05. 
  

 
(116) 1138966 (156) 10.05.2032 
(822) 010406858 RU (831) 23.10.2015 VN 
(176) 10 năm   

(531) 02.05.03; 27.05.19; 29.01.15 
(591) Yellow, brown, green, pink, dark 

yellow, light brown, orange, red, light 
blue and black.The mark includes the 
stylized portrait of little girl with plump 
lips and cheeks, in a headscarf which is 
green, yellow, dark green, orange and 
black colours; the face of little girl is 
yellow and pink with brown contour, 
lips are red, cheeks are pink; the little 
girl's hair, eyebrows and lashes, pupils 
of the eyes are black and eyes are light 
blue; the portrait is against brown 
background with crossing stripes light 
brown colour; below portrait is the 
yellow background with the wording 
"Alionka" on it; the wording "Alionka" 
is in italic type dark yellow colour with 
brown contour. 

(732)  PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 
"KRASNYJ OCTYABR" (RU) 
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24 
RU-107140 Moscow 

(540) 

 

(740) Sergey Karagioz 
Company Limited "Obhedinennye 
konditery", Legal Department, 2-oy 
Novokuznetskiy, pereulok, d. 13/15 
RU-115184 Moscow 

(511) 30. 
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(116) 1143885 (156) 02.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 14.01.13; 29.01.12 
(591) Orange and black. 
(732)  HITACHI CONSTRUCTION 

MACHINERY CO., LTD (JP) 
5-1 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku 
Tokyo 112-8563 

(540) 

 
  

 
(511) 04, 07, 16, 25. 
  

 
 
(116) 1148651 (156) 31.07.2032 
(822) 9289675; 9289630; 9289622; 9289621 

CN 
  

(176) 10 năm   
(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  HIGOLD GROUP CO.,LTD. (CN) 

One of No.36, East Shunye Road, 
Xingtan Town, Shunde District, Foshan 
City Guangdong Province 

(540) 

 (740) GUANGZHOU SHENGLIHUA  IP 
AGENT LTD 
Room 7012 & 7016,  Building 22-24, 
No. 251,  Kehua Street, Wushan, 
Tianhe District, Guangzhou 510640 
Guangdong 

(511) 06, 11, 20, 21. 
  

 
 
(116) 1153107 (156) 08.08.2032 
(822) 010629038 FI   
(176) 10 năm   

(531) 03.07.13; 03.07.21; 03.07.24 
  
(732)  ROVIO ENTERTAINMENT 

CORPORATION (FI) 
P.O. Box 65 FI-02150 Espoo 

(540) 

 
  

 

(511) 09, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 41, 43. 
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(116) 1139013 (156) 24.08.2032 
  (831) 11.07.2016 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  HATTORI PAPER MFG. CO., LTD 

(JP) 
171-1, Yamadai, Kinsei-cho 
Shikokuchuo-shi Ehime 799-0112 

(540) 

 (740) OGASAWARA Yoshinori 
3-1-48, Mishimaasahi Shikokuchuo-shi 
Ehime 799-0403 
 
 

(511) 03. 
  

 
 
 
 

(116) 1142893 (156) 13.07.2032 
(822) 2012-049885 JP (831) 11.03.2013 VN 
(176) 10 năm   

(531) 02.09.01; 03.07.16; 03.13.01; 03.17.00; 
05.03.16; 05.05.19; 05.05.20 

  
(732)  STRIPE INTERNATIONAL INC. (JP) 

2-8, Saiwaicho, Kita-ku, Okayama-shi 
Okayama 700-0903 

(540) 

 

(740) ICHIZAWA, KAWADA & 
ASSOCIATES 
6F, Akasaka 2-chome Annex, 19-8, 
Akasaka 2-chome, Minato-ku Tokyo 
107-0052 
 
 

(511) 09, 14, 16, 18, 25, 28, 35. 
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(116) 1144367 (156) 14.08.2032 
(822) 85700010 US   
(176) 10 năm   

(531) 01.03.01; 01.15.11; 05.01.12; 06.03.02; 
16.03.01; 29.01.15 

(591) A tree that appears in black, and the sky 
and clouds behind the tree appear in 
shades of yellow and orange. The water 
appears in gray, and the photograph has 
a white border. In front of the lower 
right corner of the photograph, a 
stylized image of a camera lens appears 
in shades of blue and gray. Surrounding 
the photograph and the lens is a 
background that appears in shades of 
white, gray and green.Orange, yellow, 
blue, green, gray, black and white. 

(732)  APPLE INC. (US) 
One Apple Park Way Cupertino CA 
95014 

(540) 

 

(740) Thomas R. La Perle 
Apple Inc. One Apple Park Way MS: 
169-3IPL Cupertino CA 95014 

(511) 09. 
  

 
(116) 1150226 (156) 27.08.2032 
(822) 010747269 GB (831) 16.04.2013 VN 
(176) 10 năm   

(531) 03.01.06; 03.01.17; 03.01.24; 29.01.14 
(591) Shades of grey, pink, blue, black. 
(732)  OUTFIT7 LIMITED (GB) 

1st Floor Sackville House,  143-149 
Fenchurch Street EC3M 6BN London 

(540) 

 

  

(511) 03, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42. 
  

 
(116) 1150228 (156) 27.08.2032 
(822) 010504314 GB (831) 16.04.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  

(540) 

Talking Ginger (732)  OUTFIT7 LIMITED (GB) 
1st Floor Sackville House,  143-149 
Fenchurch Street EC3M 6BN London 

(511) 03, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42. 
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(116) 1144387 (156) 05.09.2032 
(822) 2012-058119 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  NICHIHA CORPORATION (JP) 

12, Shiodome-cho, Minato-ku, Nagoya-
shi Aichi 455-8550 

(540) 

NichiGuard (740) ONDA Makoto 
12-1, Omiya-cho 2-chome, Gifu-shi 
Gifu-ken 500-8731 
 

(511) 19. 
  

 
 

 
(116) 1140599 (156) 07.08.2032 
(822) 85695361; 85255217 US   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PINTEREST, INC. (US) 

651 Brannan Street San Francisco CA 
94107 

(540) 

PINTEREST 
(740) Baker & McKenzie LLP 

100 New Bridge Street London EC4V 
6JA 
 

(511) 09, 35, 38, 42, 45. 
  

 
 

 
(116) 1140749 (156) 31.08.2032 
(822) 923650 ES   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ANDALUZA DE CAFES, S.A. (ES) 

Polígono Calonge, parcela 18 E-41007 
SEVILLA 

(540) 

CATUNAMBU 
(740) UNGRIA PATENTES Y MARCAS, 

S.A. 
Avda. Ramón y Cajal, 78 E-28043 
MADRID 

(511) 30. 
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(116) 1152677 (156) 08.08.2032 
(822) 010628981 FI   
(176) 10 năm   

(531) 03.07.15; 03.07.24 
  
(732)  ROVIO ENTERTAINMENT 

CORPORATION (FI) 
P.O. Box 65 FI-02150 Espoo 
 

(540) 

   
 

(511) 09, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 41, 43. 
  

 
 

 
(116) 1152678 (156) 08.08.2032 
(822) 010629004 FI   
(176) 10 năm   

(531) 03.07.21; 03.07.24; 04.05.01; 04.05.11 
  
(732)  ROVIO ENTERTAINMENT 

CORPORATION (FI) 
P.O. Box 65 FI-02150 Espoo 
 
 

(540) 

 
  

 
(511) 09, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 41, 43. 
  

 
 

 
(116) 1152679 (156) 08.08.2032 
(822) 010629186 FI   
(176) 10 năm   

(531) 03.07.21; 03.07.24 
  
(732)  ROVIO ENTERTAINMENT 

CORPORATION (FI) 
P.O. Box 65 FI-02150 Espoo 
 
 

(540) 

 
  

 
(511) 09, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 41, 43. 
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(116) 1152685 (156) 08.08.2032 
(822) 010628311 FI   
(176) 10 năm   

(531) 03.04.20 
  
(732)  ROVIO ENTERTAINMENT 

CORPORATION (FI) 
P.O. Box 65 FI-02150 Espoo 

(540) 

 

  
 
 
 

(511) 09, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 41, 43. 
  

 
 

 
(116) 1152687 (156) 08.08.2032 
(822) 010629079 FI   
(176) 10 năm   

(531) 03.07.03; 03.07.21; 03.07.24 
  
(732)  ROVIO ENTERTAINMENT 

CORPORATION (FI) 
P.O. Box 65 FI-02150 Espoo 
 

(540) 

 

  
 
 

(511) 09, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 41, 43. 
  

 
 

 
(116) 1149683 (156) 20.08.2032 
(822) M 3042429 ES   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  DESTINIA, S.L. (ES) 

Gran Via, 22, Duplicado, 4 D E-28013 
MADRID 

(540) 

 (740) LUIS JAUDENES SANCHEZ 
C/ Maestro Serrano 10 E-28290 Las 
Rozas de Madrid 
 

(511) 39, 43. 
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(116) 1149690 (156) 28.08.2032 
(822) FE2012C000250 IT   
(176) 10 năm   

(531) 03.04.01; 03.04.04; 03.04.23; 24.01.05; 
24.01.09 

  
(732)  TONINO LAMBORGHINI S.P.A. (IT) 

Via San Giacomo, 25 I-41121 
MODENA (MO) 

(540) 

 

(740) MONDIAL MARCHI S.P.A. 
VIA OLINDO MALAGODI 1 I-44042 
CENTO (FE) 
 

(511) 07, 08, 09, 14, 18, 25. 
  

 
 

 
(116) 1138793 (156) 28.08.2032 
(822) 497759 CZ (831) 29.03.2016 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  PRO.MED.CS PRAHA A.S. (CZ) 

Telčská 1 CZ-140 00 Praha 4 

(540) 

 
(740) STUDENÁ - LABALESTRA, 

advokátní a patentová kancelář Mgr. 
Klára Labalestra 
Na Poříčí 12 CZ-110 00 Praha 1 
 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1140043 (156) 16.08.2032 
(822) 010437747 DE   
(176) 10 năm   

(531) 02.09.01; 29.01.13 
(591) Red, white and black. 
(732)  VITAKRAFT PET CARE GMBH & 

CO. KG (DE) 
Mahndorfer Heerstr. 9 28307 Bremen 

(540) 

 

  
 
 

(511) 28, 31. 
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(116) 1140060 (156) 20.08.2032 
  (831) 04.03.2015 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.04.18; 27.05.07; 29.01.13 
(591) Black, yellow and white. 
(732)  VIEGA HOLDING GMBH & CO. KG 

(DE) 
Viega Platz 1 57439 Attendorn 

(540) 

 

(740) Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, 
Specht, Dantz 
Am Zwinger 2 33602 Bielefeld 

(511) 06, 07, 08, 11, 17, 20. 
  

 
 

 
(116) 1140067 (156) 24.08.2032 
  (831) 11.07.2016 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01; 28.03.00 
  
(732)  HATTORI PAPER MFG. CO., LTD 

(JP) 
171-1, Yamadai, Kinsei-cho 
Shikokuchuo-shi Ehime 799-0112 

(540) 

 
(740) OGASAWARA Yoshinori 

3-1-48, Mishimaasahi Shikokuchuo-shi 
Ehime 799-0403 

(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 1148539 (156) 28.08.2032 
  (831) 03.04.2013 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  YEVSIUKOV ANDRII OLEHOVYCH 

(UA) 
vul. Tymurivtsiv, bud. 78, kv. 52 m. 
Kharkiv 61111 

(540) 

OLKO 
(740) Postelnik Yulia Oleksandrivna 

vul. Gvardiytsiv Shironintsev, 44, kv. 
164 m. Kharkiv 61135 

(511) 25, 35. 
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(116) 1148580A (156) 27.08.2032 
(822) 2012-059178 JP (831) 06.04.2015 VN 
(176) 10 năm   

(531) 26.13.25; 29.01.04 
(591) Blue and dark blue.The graphical 

element of the mark: blue and dark 
blue; the letters "unimatec"; dark blue. 

(732)  UNIMATEC CO., LTD. (JP) 
12-15, Shiba Daimon 1-Chome, 
Minato-ku Tokyo 105-8585 

(540) 

 
(740) Eikoh, P.C. 

7-13, Nishi-Shimbashi 1-chome, 
Minato-ku Tokyo 105-0003 

(511) 01, 17. 
  

 
 

 
(116) 1144986 (156) 01.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 28.05.00 
  
(732)  VEGAPHARM LLP (GB) 

Astra House, Arklow Road London 
SE14 6EB 

(540) 

 (740) EVALINE SOPHIE JOUBERT 
Astra House, Arklow Road London 
SE14 6EB 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1144987 (156) 01.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 28.05.00 
  
(732)  VEGAPHARM LLP (GB) 

Astra House, Arklow Road London 
SE14 6EB 

(540) 

 (740) EVALINE SOPHIE JOUBERT 
Astra House, Arklow Road London 
SE14 6EB 

(511) 05. 
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(116) 1145103 (156) 06.09.2032 
(822) FI2012C001100 US   
(176) 10 năm   

(531) 24.17.15; 26.01.15; 26.03.15; 26.04.04; 
26.04.15; 26.05.15 

  
(732)  BALZANO LLC (US) 

6008 Corsica Way Plano TX 75024-
3155 

(540) 

 
(740) Notarbartolo & Gervasi S.p.A. 

Viale Achille Papa, 30 I-20149 Milano 
(511) 08, 11, 21. 
  

 
 
(116) 1140252 (156) 05.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

AGRIMAXFORTIS 

(740) JOSHI-IP.LAW 
Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
  

 
 

 
(116) 1140253 (156) 05.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

MULTIMAX 
(740) JOSHI-IP.LAW 

Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
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(116) 1140254 (156) 05.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

RIDEMAX 
(740) JOSHI-IP.LAW 

Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
  

 
 

(116) 1140255 (156) 05.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

EARTHMAX 
(740) JOSHI-IP.LAW 

Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
  

 
(116) 1140258 (156) 04.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

AGRIMAXFORCE 

(740) JOSHI-IP.LAW 
Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
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(116) 1140259 (156) 04.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

AGRIMAXTERIS 

(740) JOSHI-IP.LAW 
Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
  

 
 
(116) 1140339 (156) 04.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

AGRIMAXELOS 

(740) JOSHI-IP.LAW 
Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
  

 
 
(116) 1140362 (156) 05.09.2032 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BALKRISHNA INDUSTRIES 

LIMITED (IN) 
BKT House C/15 Trade World, Kamala 
Mills Compound, Senapati Bapat Marg, 
Lower Parel Mumbai 400 013 

(540) 

AGRIMAX 

(740) JOSHI-IP.LAW 
Birchin Court, 20 Birchin Lane London 
EC3V 9DU 

(511) 12. 
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(116) 1140881 (156) 30.07.2032 
(822) 2012-057680 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 

(JP) 
1-22-2 Esaka-cho,  Suita-shi Osaka 
564-0063 

(540) 

SUSHIRO 
(740) KAYAHARA Yuji 

302, WisteriaWoods, 29-7, Shinjuku 6-
chome,  Shinjuku-ku Tokyo 160-0022 
 

(511) 30, 43. 
  

 
 

 
(116) 1140894 (156) 30.07.2032 
(822) 9542199; 10099967 CN   
(176) 10 năm   

(531) 26.03.23; 27.03.01; 27.05.17 
  
(732)  KING TONY TOOLS CO., LTD. (CN) 

No.66 Alley 65, Lane 270, Sec. 2, 
Sinan Rd., Wurih Dist., Taichung City 
Taiwan 

(540) 

 (740) IntellecPro China Limited 
11/F, Tower C, Five Buildings, 9 
Chegongzhuang Dajie, Xicheng District 
100044 Beijing 
 

(511) 07, 08. 
  

 
 

(116) 1145511 (156) 02.08.2032 
  (831) 30.01.2015 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FRESH NUTS GMBH (DE) 

Pinkertweg 10 22113 Hamburg 

(540) 

Meray (740) NICOLA NOVARO 
Via Marconi, 12 DIANO CASTELLO 
(Imperia) 

(511) 29, 30, 31. 
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(116) 1145618 (156) 04.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ROBERT STARK (DE) 

Irminfriedstrasse 12 82166 Gräfelfing 

(540) 

Marinepool 
(740) Walther Meuschel, Rechtsanwalt 

Sendlinger tur Platz 11 80336 München 
(511) 09, 18, 25. 
  

 
 
(116) 1165079 (156) 05.09.2032 
(822) 2012-16294; 2012-20547; 2015-39378; 

2015-39391 JP 
  

(176) 10 năm   
(531) 27.05.01 
  
(732)  KAWASAKI JUKOGYO 

KABUSHIKI KAISHA (DOING 
BUSINESS AS KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.) (JP) 
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 
Chuo-ku, Kobe Hyogo 650-8670 

(540) 

 (740) Tokkyo Gyomu Hojin ARCO 
TOKKYO JIMUSHO (doing business 
as Patent Corporate Body ARCO 
PATENT OFFICE) 
Bo-eki Bldg., 123-1 Higashi-machi, 
Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-0031 

(511) 12, 14, 18, 25, 28. 
  

 
 
(116) 1140101 (156) 04.09.2032 
(176) 10 năm   

(531) 26.01.18; 27.05.22; 29.01.12 
(591) Red and white.Red circle with the two 

letters J and R. 
(732)  RIECKERMANN GMBH (DE) 

Mönckebergstraße 10 20095 Hamburg 

(540) 

 

(740) GLEIM PETRI Patent- und 
Rechtsanwaltspartnerschaft mbB 
Neugasse 13 07743 Jena 

(511) 07, 11, 35, 42. 
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(116) 1160585 (156) 08.08.2032 
(822) 2012-013527 JP   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FUJI ELECTRIC CO., LTD. (JP) 

1-1, Tanabeshinden, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-9530 

(540) 

Innovating Energy Technology (740) NAKAMURA Tomohiro c/o KONISHI 
& NAKAMURA 
Marunouchi Estate Bldg., 17-12, 
Marunouchi 2-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi Aichi-ken 460-0002 

(511) 07, 09, 11, 12. 
  

 
 

 
(116) 1174823 (156) 21.08.2032 
(822) 439027 CZ   
(176) 10 năm   

  
  
(732)  JAN KADLÁČEK (CZ) 

Pod Skalkou 26 CZ-751 24 Přerov, 
Předmostí 

(540) 

 
(740) Ing. Petr Soukup, patentový zástupce 

tř. Svobody 43/39 CZ-779 00 Olomouc 
(511) 04, 11, 34. 
  

 
 

 
(116) 1157572 (156) 06.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  GENETEC CORPORATION (JP) 

Shinjuku i-Land Tower 25F, 6-5-1 
Nishishinjuku, Shinjuku-ku Tokyo 163-
1325 

(540) 

GCgate 
(740) NONAKA Takeshi c/o Rita Patent Law 

Firm 
3B MCK Shibaura Building, 2-14-13 
Shibaura, Minato-ku Tokyo 108-0023 

(511) 09, 38, 42. 
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(116) 1157389 (156) 22.08.2032 
(822) 85710258 US   
(176) 10 năm   

(531) 26.04.09; 29.01.14 
(591) Red, green, blue and yellow.The upper 

left square is red, the lower left square 
is blue, the upper right square is green 
and the lower right square is yellow. 

(732)  MICROSOFT CORPORATION (US) 
One Microsoft Way Redmond, 
Washington 98052-6399 

(540) 

 

(740) Karen Gaunt, et al., Dinsmore & Shohl 
LLP 
255 East Fifth Street Suite 1900 
Cincinnati OH 45202 

(511) 09, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45. 
  

 
 
(116) 1175093 (156) 31.07.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 21.03.01; 27.03.01 
  
(732)  OHSAWA WAX CO., LTD. (JP) 

72, Shirahane-cho 2-chome, Mizhuo-
ku, Nagoya-shi Aichi 467-0014 

(540) 

 (740) Okada Patent & Trademark Office, P.C. 
Nagoya Chamber of Commerce & 
Industry Bldg., 10-19 Sakae 2-chome, 
Naka-ku, Nagoya-shi Aichi 460-0008 

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 31. 

  
 

 
(116) 1167157 (156) 30.08.2032 
  (831) 11.07.2018 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  LOWA SPORTSCHUHE GMBH (DE) 

Hauptstrasse 19 85305 Jetzendorf 

(540) 

 (740) Weickmann & Weickmann 
Patentanwälte-Rechtsanwalt PartmbB 
PO Box 860 820 81635 München 

(511) 03, 09, 14, 18, 20, 25, 28. 
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(116) 1166881 (156) 17.08.2032 
    
(176) 10 năm   

(531) 27.05.17; 29.01.01 
(591) Color red is claimed as a distinctive 

feature of the mark. 
(732)  DURMAZLAR MAKİNA, SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
(TR) 
Organize Sanayi Bölgesi 75, Yil Bulv. 
Bursa 

(540) 

 

(740) Erdem Kaya Patent ve Dan. A.Ş. 
Konak Mah. Kudret Sok., Elitpark 
Plaza No: 12 D: 27 Nilüfer / BURSA 

(511) 07. 
  

 
 
(116) 1166930 (156) 23.08.2032 
(822) 2012/04911 SE (831) 03.12.2019 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.02 
  
(732)  H&M HENNES & MAURITZ AB 

(SE) 
SE-106 38 Stockholm 

(540) 

 (740) Westerberg & Partners Advokatbyrå 
AB 
Box 3101 SE-103 62 Stockholm 

(511) 03, 09, 14, 18, 25, 35. 
  

 
 
(116) 1130645 (156) 23.08.2032 
(822) 12 3 908 476 FR (831) 23.02.2022 VN 
(176) 10 năm   

(531) 27.05.01 
  
(732)  POMMERY (FR) 

5 place du Général Gouraud F-51100 
REIMS 

(540) 

 
(740) Gevers & Ores 

Immeuble Palatin 2  3 Cours du 
Triangle CS 80165 F-92939 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX 

(511) 33. 
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(116) 1133101 (156) 30.08.2032 
(822) 2012-066092 JP (831) 22.12.2020 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KOWA COMPANY, LTD. (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome Naka-ku 
Nagoya-shi, Aichi-ken 460-8625 

(540) 

GLANATEC (740) ARUGA PATENT OFFICE 
Sawanotsuru Ningyocho Bldg., 1-3-8 
Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku 
Tokyo 103-0013 
 

(511) 05. 
  

 
 

 
(116) 1138404A (156) 15.08.2032 
  (831) 22.12.2021 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ALVOGEN TM S.À R.L. (LU) 

5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg 
 

(540) 

iGeena 
  

 
(511) 03. 
  

 
 

 
(116) 1135430A (156) 06.09.2032 
  (831) 28.07.2021 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MAN MARKEN GMBH (DE) 

Dachauer Straße 667 München 80995 
 

(540) 

MANKAPPEL 
  

 
(511) 12, 42. 
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(116) 1135502A (156) 28.08.2032 
  (831) 22.12.2021 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ALVOGEN TM S.À R.L. (LU) 

5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg 

(540) 

IMATYANAS 
  

(511) 05. 
  

 
(116) 0790817 (156) 08.08.2032 
  (831) 28.07.2021 VN 
(176) 10 năm   

  
  
(732)  BOSCH REXROTH AG (DE) 

Heidehofstr. 31 70184 Stuttgart 

(540) 

Rexroth (740) Bosch Rexroth AG, Andreas Thürer, 
BR/VG 
Zum Eisengießer 1 97816 Lohr am 
Main 

(511) 06, 07, 09, 11, 37, 41, 42. 
  

 
(116) 0258314B (156) 28.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHANEL (FR) 

135 avenue Charles de Gaulle F-92200 
NEUILLY-SUR-SEINE 

(540) 

EAU VIVE 
  

(511) 03. 
  

 
(116) 0259453 (156) 07.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  IOI ACIDCHEM SDN BHD (MY) 

2411 Lorong Perusahaan Satru Prai, 
Industrial Complex, 13600 Prai Penany 

(540) 

 
(740) DLA Piper UK LLP 

Alter Wall 4 20457 Hamburg 
(511) 01. 
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(116) 0259040 (156) 24.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  MAHLE GMBH (DE) 

Pragstrasse 26-46 70376 STUTTGART 

(540) 

 
(740) Patentanwalt Reinhard Pohle, MAHLE 

International GmbH, Patentabteilung 
ZRIP 
Pragstrasse 26-46 70376 Stuttgart 
 

(511) 06, 07, 09, 11, 12, 16, 28. 
  

 
 

 
(116) 0259045 (156) 24.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  K+S MINERALS AND 

AGRICULTURE GMBH (DE) 
Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 
Kassel 

(540) 

 
(740) Dr. Björn Schöler 

c/o K+S Aktiengesellschaft, Bertha-
von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel 
 

(511) 01, 30, 31. 
  

 
 
(116) 0259128 (156) 27.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  H. WILHELM SCHAUMANN GMBH 

(DE) 
An der Mühlenau 4 25421 Pinneberg 

(540) 

 
(740) Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB 

Kaiser-Wilhelm-Straße 79-87 20355 
Hamburg 

(511) 05, 31. 
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(116) 0259239 (156) 31.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ALAIN, ANTOINE MEILLAND (FR) 

59 chemin des Nielles F-06160 Juan les 
Pins 

(540) 

 (740) Hélène JOURDAN c/o Meilland 
International S.A. 
Domaine de Saint André - Le Cannet 
des Maures F-83340 Le Luc en 
Provence 

(511) 26, 31. 
  

 
 
(116) 0259246A (156) 31.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SCANDINAVIAN TOBACCO 

GROUP A/S (DK) 
Sandtoften 9 DK-2820 Gentofte 

(540) 

CAPTAIN BLACK 
  

 
(511) 34. 
  

 
 
(116) 0258058 (156) 20.07.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HEALTH AND HAPPINESS (H&H) 

HONG KONG LIMITED (CN) 
Suites 4007-09, 40/F, One Island East, 
Taikoo Place, 18 Westlands Road, 
Quarry Bay Hong Kong 

(540) 

 
(740) Sipara Limited 

Rochester House, Eynsham Road 
Farmoor, Oxford OX2 9NH 

(511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 
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(116) 0251447 (156) 15.01.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  HEALTH AND HAPPINESS (H&H) 

HONG KONG LIMITED (CN) 
Biostime Science City Building, No.10 
Guangbao Road, Guangzhou High-
Tech Industrial Development Zone 
Guangdong 

(540) 

 

(740) Cabinet CHAILLOT 
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74 
F-92703 COLOMBES cedex 

(511) 05, 24, 25. 
  

 
 
(116) 0259443 (156) 07.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  FISSLER GMBH (DE) 

Harald-Fissler-Straße 1 55743 Idar-
Oberstein 

(540) 

 (740) CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von 
Rechtsanwaelten und Steuerberatern 
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18 50678 
Köln 

(511) 21. 
  

 
 
(116) 0259445 (156) 07.09.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ECOLAB USA INC. (US) 

1 Ecolab Place Saint Paul MN 55102 

(540) 

 
(740) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von 

Rechtsanwälten und Steuerberatern 
mbB 
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18 50678 
Köln 

(511) 01, 05. 
  

 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 427 TẬP B – QUYỂN 3 (10.2023) 

1052 

 

(116) 0258561 (156) 03.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  ORLANE (FR) 

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées 
F-75008 PARIS 

(540) 

 
(740) Becker & Joly 

5 rue Murillo F-75008 Paris 
 

(511) 03, 05, 21. 
  

 
 

 
(116) 0258588 (156) 06.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SYNTHOMER DEUTSCHLAND 

GMBH (DE) 
Werrastrasse 10 45768 Marl 

(540) 

 (740) ABEL & IMRAY 
Westpoint Building, James Street West 
Bath BA1 2DA 
 

(511) 01. 
  

 
 

 
(116) 0258803 (156) 11.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  CHÂTEAU DE COGNAC, SAS (FR) 

Boulevard Denfert Rochereau F-16100 
COGNAC 

(540) 

 
(740) Brandstock Legal 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Möhlstr.2 81675 Munich 

(511) 33. 
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(116) 0258841 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  SAINT-GOBAIN ABRASIVES B.V. 

(NL) 
Groenloseweg 28 NL-7151 HW 
EIBERGEN 

(540) 

 
(740) NOVAGRAAF FRANCE 

2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017 F-
92665 Asnières-sur-Seine cedex 

(511) 07, 08. 
  

 
 

 
(116) 0258850 (156) 13.08.2032 
    
(176) 10 năm   

  
  
(732)  KONINKLIJKE JUMBO B.V. (NL) 

Westzijde 184 NL-1506 EK Zaandam 

(540) 

 (740) Chiever B.V. 
Barbara Strozzilaan 201 NL-1083 HN 
AMSTERDAM 

(511) 16, 28. 
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3 - CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ 
 

 

Quyết định số: 64553/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2023-01137 Ngày nộp: 12/05/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 77164 22/11/2006 01  
     

 
 

Quyết định số: 65867/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00430 Ngày nộp: 14/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 208703 15/7/2013 01  
     

 

Quyết định số: 65868/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00431 Ngày nộp: 14/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 271173 08/11/2016 01  
     

 

Quyết định số: 65869/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00435 Ngày nộp: 15/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 262793 23/5/2016 01  
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Quyết định số: 65870/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00445 Ngày nộp: 16/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 226505 19/6/2014 01  
     

 

Quyết định số: 65871/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00446 Ngày nộp: 16/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 225915 10/6/2014 01  
     

 

Quyết định số: 65872/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00811 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 309992 04/12/2018 01  
     

 

Quyết định số: 65873/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00812 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 309991 04/12/2018 01  
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Quyết định số: 65874/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00813 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 309990 04/12/2018 01  
     

 

Quyết định số: 65875/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00814 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 51063 03/12/2003 02  
     

 

Quyết định số: 65876/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00820 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 209138 19/7/2013 01  
     

 

Quyết định số: 65877/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00821 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 208860 16/7/2013 01  
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Quyết định số: 65878/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00823 Ngày nộp: 20/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 50700 25/11/2003 01  
     

 

Quyết định số: 65879/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00827 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 238058 29/12/2014 01  
     

 

Quyết định số: 65880/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00828 Ngày nộp: 21/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 50433 10/11/2003 01  
     

 

Quyết định số: 65881/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00830 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 212617 19/9/2013 01  
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Quyết định số: 65882/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00831 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 215191 18/11/2013 01  
     

 

Quyết định số: 65883/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00832 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 295924 28/02/2018 01  
     

 

Quyết định số: 65884/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00837 Ngày nộp: 22/04/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 210000 08/8/2013 01  
     

 

Quyết định số: 65885/QĐ-SHTT.IP, ngày 31/08/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01645 Ngày nộp: 02/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 47318 10/6/2003 01  
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Quyết định số: 68116/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-00534 Ngày nộp: 22/03/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 211307 30/8/2013 01  
     

 

Quyết định số: 68117/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02767 Ngày nộp: 21/12/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 203507 10/4/2013 01  
     

 

Quyết định số: 68118/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01412 Ngày nộp: 29/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 230060 18/8/2014 01  
     

 

Quyết định số: 68119/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2023-01466 Ngày nộp: 20/06/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 234613 03/11/2014 01  
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Quyết định số: 68120/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01411 Ngày nộp: 29/06/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 237389 15/12/2014 02  
     

 

Quyết định số: 68287/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02488 Ngày nộp: 25/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 69867 07/02/2006 01  
     

 

Quyết định số: 68288/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01739 Ngày nộp: 17/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 409882 20/01/2022 01  
     

 

Quyết định số: 68289/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02247 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 262495 18/5/2016 01  
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Quyết định số: 68290/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02221 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 297331 27/3/2018 01  
     

 

Quyết định số: 68291/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01732 Ngày nộp: 17/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 420816 05/5/2022 01  
     

 

Quyết định số: 68292/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02436 Ngày nộp: 21/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 253287 21/10/2015 01  
     

 

Quyết định số: 68293/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02476 Ngày nộp: 24/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 68543 05/12/2005 01  
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Quyết định số: 68295/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02242 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 114447 24/11/2008 01  
     

 

Quyết định số: 68296/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2023-00557 Ngày nộp: 09/03/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 417449 06/4/2022 01  
     

 

Quyết định số: 68297/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02249 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 262496 18/5/2016 01  
     

 

Quyết định số: 68298/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02225 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 198570 14/01/2013 01  
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Quyết định số: 68299/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02235 Ngày nộp: 26/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 366891 15/10/2020 01  
     

 

Quyết định số: 68300/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02248 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 245628 25/5/2015 01  
     

 

Quyết định số: 68302/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02227 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 256335 31/12/2015 01  
     

 

Quyết định số: 68303/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02228 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 256513 31/12/2015 01  
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Quyết định số: 68304/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02245 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 262497 18/5/2016 01  
     

 

Quyết định số: 68305/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02224 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 211686 06/9/2013 01  
     

 

Quyết định số: 68306/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02226 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 258143 22/02/2016 01  
     

 

Quyết định số: 68307/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02568 Ngày nộp: 28/11/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 397614 15/9/2021 01  
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Quyết định số: 68308/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02243 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 245627 25/5/2015 01  
     

 

Quyết định số: 68309/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2023-00461 Ngày nộp: 02/03/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 184960 15/5/2012 02  
     

 

Quyết định số: 68310/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2023-00478 Ngày nộp: 03/03/2023 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 392206 08/7/2021 01  
     

 

Quyết định số: 68311/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02250 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 278720 29/3/2017 01  
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Quyết định số: 68312/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02246 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 262494 18/5/2016 01  
     

 

Quyết định số: 68314/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01753 Ngày nộp: 19/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 268773 21/9/2016 01  
     

 

Quyết định số: 68510/QĐ-SHTT.IP, ngày 13/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02220 Ngày nộp: 25/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 284550 17/7/2017 01  
     

 

Quyết định số: 69904/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02256 Ngày nộp: 27/10/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 34671 23/8/2000 01  
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Quyết định số: 70000/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01660 Ngày nộp: 04/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 348301 25/3/2020 01  
     

 

Quyết định số: 70001/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01868 Ngày nộp: 30/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336990 18/11/2019 01  
     

 

Quyết định số: 70002/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01871 Ngày nộp: 30/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336987 18/11/2019 01  
     

 

Quyết định số: 70003/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01972 Ngày nộp: 20/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336188 07/11/2019 01  
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Quyết định số: 70004/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01653 Ngày nộp: 04/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 405899 09/12/2021 01  
     

 

Quyết định số: 70005/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01857 Ngày nộp: 29/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 250272 28/8/2015 01  
     

 

Quyết định số: 70006/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01637 Ngày nộp: 01/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 394763 04/8/2021 01  
     

 

Quyết định số: 70007/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01646 Ngày nộp: 03/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 308161 14/11/2018 01  
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Quyết định số: 70008/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01969 Ngày nộp: 20/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336191 07/11/2019 01  
     

 

Quyết định số: 70009/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01973 Ngày nộp: 20/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 405955 09/12/2021 01  
     

 

Quyết định số: 70010/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01858 Ngày nộp: 29/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 250273 28/8/2015 01  
     

 

Quyết định số: 70011/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01970 Ngày nộp: 20/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336190 07/11/2019 01  
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Quyết định số: 70012/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01971 Ngày nộp: 20/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336189 07/11/2019 01  
     

 

Quyết định số: 70013/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01638 Ngày nộp: 02/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 407594 28/12/2021 01  
     

 

Quyết định số: 70014/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01870 Ngày nộp: 30/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336988 18/11/2019 01  
     

 

Quyết định số: 70015/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01882 Ngày nộp: 31/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 418808 18/4/2022 01  
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Quyết định số: 70016/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01867 Ngày nộp: 30/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 125841 27/5/2009 01  
     

 

Quyết định số: 70017/QĐ-SHTT.IP, ngày 19/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01869 Ngày nộp: 30/08/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 336989 18/11/2019 01  
     

 

Quyết định số: 70508/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-02783 Ngày nộp: 26/12/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 79870 08/3/2007 03  
     

 

Quyết định số: 70509/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2021-02493 Ngày nộp: 17/12/2021 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 363884 21/9/2020 01  
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Quyết định số: 71517/QĐ-SHTT.IP, ngày 22/09/2023 về việc cấp lại Giấy chứng nhận 

nhãn hiệu 

Số đơn yêu cầu: RB4-2022-01963 Ngày nộp: 16/09/2022 

Liên quan đến Giấy chứng nhận nhãn hiệu: 
 

 (111) Số văn bằng (115) Ngày cấp Cấp lại lần thứ  
 385167 23/4/2021 01  

 
____________________________________________________________________________________________ 
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4 – CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 
 

Quyết định số: 69295/QĐ-SHTT.IP, ngày 15/09/2023 về việc chấm dứt hiệu lực 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Căn cứ kết quả thẩm định đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 

Số đơn: ĐC4-2023-00013 Ngày nộp: 20/6/2023 

Chủ đơn: Shakespeare Company, LLC (US) 

Địa chỉ: 7 Science Court Columbia, SC 29203, USA 

Đại diện của chủ đơn: Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ. 

Chấm dứt toàn bộ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 138621, cấp ngày 
10/12/2009 kể từ ngày 20/6/2023. 
 

________________________________________________ 
 

 

Quyết định số: 69297/QĐ-SHTT.IP, ngày 15/09/2023 về việc chấm dứt hiệu lực 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Căn cứ kết quả thẩm định đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 

Số đơn: ĐC4-2023-00016 Ngày nộp: 30/6/2023 

Chủ đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Minh Thành (VN) 

Địa chỉ: Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội (trước đây là: 234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn Mỗ, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội) 

Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định sau cấp Văn bằng bảo hộ. 

Chấm dứt toàn bộ hiệu lực 02 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được liệt kê tại Danh 
sách kèm theo kể từ ngày 30/6/2023 
 

STT Số văn bằng bảo hộ Ngày cấp 

1 166919 04/07/2011 

2 175399 11/11/2011 
 

___________________________________________________________________ 
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STT
Ngμy 

ban hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè §¥N/B»NG 

LI£N QUAN

1 49180 /QĐ-SHTT.IP 29/06/2023 KN4-2012-01121 5-1031736

2 50650 /QĐ-SHTT.IP 30/06/2023 KN4-2022-00723 4-2020-13519
3 51300 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2022-00343 4-2018-15723
4 51301 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2022-00448 4-2017-25700
5 51302 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2021-00846 4-2018-23706
6 51303 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2021-01029 4-2018-26873

7 51306 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2010-00052 4-2008-08995
8 51307 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2010-00584 4-2008-09719
9 51308 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN5-2010-00552 5-999362
10 51309 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN5-2009-00521 5-958636
11 51310 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN5-2010-00608 5-1002108
12 51311 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2019-00712 4-2016-35204
13 51312 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2022-00932 4-2020-20592
14 51313 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2022-00596 4-2020-06043
15 51314 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2022-00597 4-2018-39991
16 51316 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 KN4-2022-00593 4-2019-35938
17 51317 /QĐ-SHTT.IP 03/07/2023 ĐN1-2020-00032 4-0037877
18 51854 /QĐ-SHTT.IP 04/07/2023 KN4-2022-00595 4-2019-38551
19 51855 /QĐ-SHTT.IP 04/07/2023 ĐN1-2021-00285 4-505191
20 51857 /QĐ-SHTT.IP 04/07/2023 KN4-2022-00590 4-2019-37129
21 51858 /QĐ-SHTT.IP 04/07/2023 ĐN1-2020-00012 4-0034088
22 51865 /QĐ-SHTT.IP 04/07/2023 KN4-2021-00649 4-2017-23401

23 55316 /QĐ-SHTT.IP 20/07/2023 KN4-2010-00233 4-2006-21555

5 - KhiÕu n¹i

Sè ký hiÖu 

v¨n b¶n
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PHÇN iV 
 

CHUYÓN GIAO QUYÒN Së H÷U C¤NG NGHIÖP 

 
 

1. CHUYÓN NH¦îNG QUYÒN Së H÷U C¤NG NGHIÖP 
 
 
 
 

Quyết định số: 63790/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-00547 
Ngày nộp: 18/05/2022 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEGA (VN) 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 08/6/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 5 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm 2 trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VEGA (VN) 
Phòng 803 tầng 8, tòa nhà VET, số 98 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE (VN) 
Số 1, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 C liptv, hình 388702 08/06/2021 
 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     
 
 

Quyết định số: 63791/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-00793 
Ngày nộp: 08/07/2022 
Chủ đơn: ĐÀM KIM LIÊN (VN) 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa. 

Ngày ký: 09/6/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Việt 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MTV SX - TM - XNK LIKIDA VIỆT 
NAM (VN) 

1659/1A tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: ĐÀM KIM LIÊN (VN) 

31/21/1A đường số 1, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 CAILINA 324013 12/07/2019 

 

 Giá chuyển nhượng: 1.000.000 VNĐ. 

     

 

 

Quyết định số: 63792/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-00819 
Ngày nộp: 11/07/2022 

Chủ đơn: ARROW HOME GROUP CO., LTD (CN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng. 

Ngày ký: 03/6/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 1 trang bằng tiếng Việt 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
HẢI LAN (VN) 

34 đường số 19, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: ARROW HOME GROUP CO., LTD (CN) 

Arrow Mansion, No.20 Keyang Rd., Nanzhuang, Chancheng 
Dist., Foshan, Guangdong, 528061 China 
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Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 ARROW  319455 04/05/2019 

 

 Giá chuyển nhượng: 20.000 USD. 

     
 
 

Quyết định số: 63793/QĐ-SHTT.IP, ngày 25/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2023-00249 
Ngày nộp: 14/03/2023 

Chủ đơn: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI 
TÂN THÀNH  (VN) 

Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. 

Ngày ký: 20/7/2023;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐẠI TÂN THÀNH (VN) 

523 Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐẠI TÂN THÀNH (VN) 

Lô R1-R2-R41 đường số 7 KCN Hải Sơn (GĐ 3+4) mở rộng, 
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 ĐTT Đại Tân Thành, hình 265109 05/07/2016 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 
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Quyết định số: 64323/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-00098 
Ngày nộp: 29/01/2021 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN K HOUSE (VN) 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 20/4/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   LÊ NHẬT KHOA (VN) 

21 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN K HOUSE (VN) 

Tổ 1, khu Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 K'House, hình 347254 12/03/2020 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     
 
 

Quyết định số: 64324/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-00738 
Ngày nộp: 14/07/2021 
Chủ đơn: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM PHƯƠNG LUXURY 
(VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH NACILAW 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 10/7/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THIỀN VIỆT (VN) 

Số 10 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM 
PHƯƠNG LUXURY (VN) 

Số 10, ngõ 107A, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 Thiền Việt, hình 291016 15/11/2017 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     

 

 

Quyết định số: 64325/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-01036 
Ngày nộp: 26/10/2021 

Chủ đơn: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 

Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu 
công nghiệp. 

Ngày ký: 25/10/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 1 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH THÀNH (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 
NGUYỄN MINH (VN) 

Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội 
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Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ 
theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 ntp Pharmaceutical +, hình 239572 29/01/2015 

2 ntp Pharmaceutical +, hình 241548 12/03/2015 

3 NTPFLEX 268418 15/09/2016 

4 Dương Lực Khang-NTP 269088 26/09/2016 

5 Can Khang Hoàn-NTP 269091 26/09/2016 

6 Kháng Lão Hoàn - NTP 281006 05/05/2017 

7 Tân nhĩ hoàn-NTP 289037 05/10/2017 

8 Xoang Việt Khang-NTP 294699 10/01/2018 

9 Nữ Phương Khang-NTP 294700 10/01/2018 

10 
NTP Thuốc Thảo Dược Ho-Viêm Họng, 
hình 

313493 23/01/2019 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     
 
 

Quyết định số: 64326/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-00924 
Ngày nộp: 01/10/2021 
Chủ đơn: DAKS SIMPSON LIMITED (GB) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng. 

Ngày ký: 10/9/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Anh, Việt cùng  nhau; Phụ lục gồm  
trang bằng tiếng Anh, Việt cùng  nhau. 

Bên chuyển nhượng:   DAKS SIMPSON GROUP LIMITED (GB) 

10 Old Bond Street, London, W1S 4PS, United Kingdom 

Bên được chuyển nhượng: DAKS SIMPSON LIMITED (GB) 

2nd Floor 20 Baltic Street, London, England, EC1Y 0UL 
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Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ 
theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 DD, hình 89608 01/10/2007 

2 DAKS  113435 11/11/2008 

3 Hình 322934 24/06/2019 

 

 Giá chuyển nhượng: 1 USD (Một đô la Mỹ). 

     
 
 

Quyết định số: 64327/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-01258 
Ngày nộp: 07/12/2021 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.T (VN) 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. 

Ngày ký: 25/11/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN A.F.T (VN) 

29/55 đường Song Hành, quốc lộ 22, khu phố 6, phường Tân 
Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC KHÍ BPT (VN) 

Số 108 đường Đông Hưng Thuận 02, Khu phố 5, phường 
Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh  

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ 
theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 PROAIR 346561 05/03/2020 

2 SAFEAIR 346562 05/03/2020 

3 BPT, hình 346563 05/03/2020 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 
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Quyết định số: 64328/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-00325 
Ngày nộp: 30/03/2022 
Chủ đơn: AGC GLASS EUROPE (BE) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa. 

Ngày ký: 22/7/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Anh; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Anh. 

Bên chuyển nhượng:   TRẦN TUẤN ĐĂNG (VN) 

Nhà số 2 ngách 44 ngõ 81 Trần Cung, tổ 24, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: AGC GLASS EUROPE (BE) 

Avenue Jean Monnet 4 B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgium 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 MIROXGREEN 392582 13/07/2021 

 

 Giá chuyển nhượng: 1 USD (Một đô la Mỹ). 
     

 
 

Quyết định số: 64330/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-01029 
Ngày nộp: 31/08/2022 
Chủ đơn: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM PHƯƠNG LUXURY 
(VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH NACILAW 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 10/7/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THIỀN VIỆT (VN) 

Số 10 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NAM 
PHƯƠNG LUXURY (VN) 

Số 10, ngõ 107A, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 T V, hình 277118 07/03/2017 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     
 
 

Quyết định số: 64331/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-01279 
Ngày nộp: 25/10/2022 
Chủ đơn: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu 
công nghiệp. 

Ngày ký: 25/10/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 1 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH THÀNH (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM 
NGUYỄN MINH (VN) 

Số nhà 45 ngõ 79, tổ 28, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 Nhi Việt Khang 286956 25/08/2017 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 
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Quyết định số: 64332/QĐ-SHTT.IP, ngày 29/08/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2023-00315 
Ngày nộp: 24/03/2023 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU VIỆT 
NAM (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Quản trị tài sản trí tuệ VIHABRAND 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 31/12/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng Tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng Tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẤU ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TIÊN PHONG SÀI 
GÒN (VN) 

69/31 đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU 
XĂNG DẦU VIỆT NAM (VN) 

Khu quốc 3, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh 
Oai, Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 PIMEXSAIGON, hình 384579 15/04/2021 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí . 

     

 
 

Quyết định số: 68024/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2023-00734 
Ngày nộp: 23/06/2023 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH (VN) 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 16/6/2023;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng Tiếng Việt 
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Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂN 
Á ĐẠI THÀNH (VN) 

Số 124 phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI 
THÀNH (VN) 

Số 124 phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ 
theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 TANAĐAITHANH, hình 161979 18/04/2011 

2 
TANA DAITHANH phồn vinh cuộc sống 
việt, hình 

259388 10/03/2016 

3 
TAN A DAI THANH Phồn Vinh cuộc sống 
Việt, hình 

271521 14/11/2016 

4 
TANA ĐAITHANH Phồn vinh cuộc sống 
Việt Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ gia đình 
bạn, hình 

277503 13/03/2017 

5 
TANA ĐAITHANH Giải Pháp Tổng Thể 
Về Nguồn Nước Phồn vinh cuộc sống Việt, 
hình 

277504 13/03/2017 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 
     

 
 

Quyết định số: 68025/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-01030 
Ngày nộp: 31/08/2022 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN MILUXE (VN) 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 22/8/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN MILUXE (VN) 

Tầng 3, toà nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, 
Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG QUANG TRUNG (VN) 
Phòng 404-A5 tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, 
quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 MILUXE M L 135091 15/10/2009 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     
 
 

Quyết định số: 68026/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-01032 
Ngày nộp: 05/09/2022 
Chủ đơn: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Văn phòng Luật sư D và T 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. 

Ngày ký: 31/8/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT THÀNH GIANG (VN) 
60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
TRỌNG ĐIỂM (VN) 

Số 15, ngách 4, ngõ 47, Đường Nguyễn Hồng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 ANA MARINA 81628 02/05/2007 

 

 Giá chuyển nhượng: 4.500.000.000 VNĐ. 
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Quyết định số: 68027/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2023-00792 
Ngày nộp: 04/07/2023 
Chủ đơn: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Văn phòng Luật sư D và T 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu. 

Ngày ký: 03/7/2023;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng Tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT THÀNH GIANG (VN) 
60-62 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
TRỌNG ĐIỂM (VN) 

Số 15, ngách 4, ngõ 47, đường Nguyên Hồng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 AMA MARINA 432800 04/08/2022 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí.. 

     
 
 

Quyết định số: 68028/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-00568 
Ngày nộp: 25/05/2022 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN VILACO (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư BRANDLINK 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 28/4/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VICO (VN) 
Số 94, đường 208, xã An Đồng, An Dương, thành phố Hải 
Phòng 
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Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN VILACO (VN) 

75B, đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố 
Hải Phòng 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ 
theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 

SHAMPOO LORD NATURALS DAU 
GOI CO XA BONG DEP NHU MO DAU 
GOI GIAU CHAT DUONG TOC LUA 
CHON TOI UU CHO, hình 

67643 31/10/2005 

2 LORD  139230 21/12/2009 

3 
LORD TOILET CLEANER Tẩy bồn cầu 
Hương Hoa Xuân Spring fragrance, hình 

223481 24/04/2014 

 

 Giá chuyển nhượng: 1.000.000 VNĐ. 

     
 
 

Quyết định số: 68029/QĐ-SHTT.IP, ngày 12/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2023-00612 
Ngày nộp: 25/05/2023 

Chủ đơn: CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM LÀM ĐẸP MEL MEL  (VN) 

Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu 
công nghiệp. 

Ngày ký: 27/12/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MEL MEL BROWS (VN) 
Số 96 Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố  
Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM LÀM ĐẸP MEL MEL 
(VN) 
42 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh 
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Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 MELMEL BROWS ACADEMY M, hình  416006 29/03/2022 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí . 

     
 
 

Quyết định số: 70486/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-00656 
Ngày nộp: 24/06/2021 

Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN WINSAN (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. 

Ngày ký: 11/6/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ÂM THANH 
THẾ HỆ MỚI (VN) 

Số 302 Hồng Lạc, Phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN WINSAN 
(VN) 
Số 65 Vười Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh  

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 Beta Three B3 [ký tự Beta 3], hình 333338 16/10/2019 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 
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Quyết định số: 70487/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-00498 
Ngày nộp: 17/05/2021 
Chủ đơn: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÁI CÂY TONY (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song 
Ngọc 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng sở hữu 
công nghiệp. 

Ngày ký: 28/4/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Việt 

Bên chuyển nhượng:   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TÚ PHƯỢNG  (VN) 

169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÁI CÂY 
TONY (VN) 

169 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ 
theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 TONY, hình 102323 03/06/2008 

2 169 TONY FRUIT, hình 292916 20/12/2017 

 
 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     
 
 

Quyết định số: 70488/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-00061 
Ngày nộp: 18/01/2022 
Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA LIFE VIỆT NAM (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 03/01/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 3 trang bằng tiếng Việt 
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Bên chuyển nhượng:   NGUYỄN CÔNG TOAN (VN) 

Số 12, ngõ 162, Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA LIFE VIỆT 
NAM (VN) 

A5 hẻm 87/31 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 Vina LIFE, hình 382525 23/03/2021 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     

 

 

Quyết định số: 70489/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2022-00973 
Ngày nộp: 17/08/2022 

Chủ đơn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN WINSAN (VN) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. 

Ngày ký: 03/8/2022;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Việt; Phụ lục gồm  trang bằng tiếng 
Việt. 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ÂM THANH 
THẾ HỆ MỚI (VN) 

302 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN WINSAN 
(VN) 
65 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh 
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Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 B3 Beta Three, hình 432482 02/08/2022 

 

 Giá chuyển nhượng: Miễn phí. 

     
 
 

Quyết định số: 70517/QĐ-SHTT.IP, ngày 20/09/2023 về việc ghi nhận hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
Số Đơn đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: CB4-2021-01311 
Ngày nộp: 17/12/2021 
Chủ đơn: TECHTRONIC CORDLESS GP (US) 
Đại diện của chủ đơn: Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
Nội dung ghi nhận: 

Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Ngày ký: 23/3/2021;  

Số trang và ngôn ngữ: gồm 2 trang bằng tiếng Anh; Phụ lục gồm 1 trang bằng tiếng 
Anh. 

Bên chuyển nhượng:   MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION 
(US) 
13135 West Lisbon Road, Brookfield, WI 53005, United 
States of America 

Bên được chuyển nhượng: TECHTRONIC CORDLESS GP (US) 

100 Innovation Way, Anderson SC 29621, U.S.A. 

Đối tượng được chuyển nhượng: toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ theo 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu dưới đây: 

TT Tên đối tượng Số VBBH Ngày cấp  

1 MXFUEL 363884 21/09/2020 

 

 Giá chuyển nhượng: 1 USD (Một đô la Mỹ). 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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PHÇN v 
 

®Ýnh chÝnh 

 

 

Theo ®Ò nghÞ cña: Tr−ëng phßng ®¨ng ký 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 446829, cÊp ngμy 09/03/2023 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Nhóm 01: 
Sai lμ: ... ; bột dùng cho mục đích công nghiệp; chất dẻo... 
Đúng lμ: ... ; lithi dùng cho mục đích công nghiệp; chất dẻo... 
(Dòng 04 từ trên xuống trang 02) 
Sai lμ: ... ; phim nhạy sáng, chưa lộ sáng, ... ; khí gaz dùng để xử lý vật Iiệu bán dẫn,  
Đúng lμ:... ; phim nhạy sáng, chưa lộ sáng; ...; khí gaz dùng để xử lý vật liệu bán dẫn;  
(Dòng 03 và 05 từ dưới lên trang 02) 
Sai lμ:... ; glueoza dùng cho công nghiệp thực phẩm, ... 
Đúng lμ:... ; glucoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; ... 
(Dòng 04 và 05 từ trên xuống trang 03) 
Sai lμ:... pin mặt trời, dầu hộp số; ... 
Đúng lμ:... pin mặt trời; dầu hộp số; ... 
(Dòng 03 từ dưới lên trang 03) 
 
_________________________________________ 

 
Theo ®Ò nghÞ cña: Tr−ëng phßng ®¨ng ký 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 457359, cÊp ngμy 26/07/2023 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Nhóm 30: 
Sai lμ: ...; bánh mì truyền thống ấn Độ (bánh naan);... 
Đúng lμ: ...; bánh mì truyền thống Ấn Độ (bánh naan);... 
(Dòng 11 từ trên xuống nhóm 30 trang 3) 
Sai lμ: ...; mật ong, chiết xuất dùng làm hương liệu; ... đồ uống, kem phủ bánh ngọt;... 
Đúng lμ: ...; mật ong; chiết xuất dùng làm hương liệu; ... đồ uống; kem phủ bánh 
ngọt;... 
(Dòng 03 và 06 từ dưới lên nhóm 30 trang 3) 
Nhóm 32:  
Sai lμ: ... ; nước có ga và có hương vị, nước đóng chai có hương vị;... 
Đúng lμ:  ... ; nước có ga và có hương vị; nước đóng chai có hương vị;... 
(Dòng 02 từ trên xuống nhóm 32 trang 3) 
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Nhóm 35:  
Sai lμ: ..., bánh mì truyền thống ấn Độ (bánh naan), ... 
Đúng lμ: ..., bánh mì truyền thống Ấn Độ (bánh naan), ... 
(Dòng 18 từ dưới lên nhóm 35 trang 4) 
Sai lμ: ... , xi-rô " dùng để làm hương liệu cho thực phẩm hoặc đồ uống,... 
Đúng lμ: ... , xi-rô dùng để làm hương liệu cho thực phẩm hoặc đồ uống,... 
(Dòng 5 từ trên xuống nhóm 35 trang 5) 
Sai lμ: ... , nước không xenxe, nước ngọt;... 
Đúng lμ: ... , nước khoáng xenxe, nước ngọt;... 
(Dòng 9 từ trên xuống nhóm 35 trang 5) 
Sai lμ: ..., bánh mỳ và bánh mỳ nhỏ,... 
Đúng lμ: ..., bánh mỳ và ổ bánh mỳ nhỏ,... 
(Dòng 23 từ trên xuống nhóm 35 trang 5) 
Sai lμ: ..., bánh mì truyền thống ấn Độ (bánh naan), ... 
Đúng lμ: ..., bánh mì truyền thống Ấn Độ (bánh naan), ... 
(Dòng 8 từ dưới lên nhóm 35 trang 5) 
Sai lμ: ..., thực phẩm ăn nhanh trên c sở granola (thực phẩm làm từ yến mạch cán 
nhỏ,... 
Đúng lμ: ..., thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm làm từ yến mạch cán 
nhỏ,... 
(Dòng 2 từ dưới lên nhóm 35 trang 5) 
 
_________________________________________ 

 
Theo ®Ò nghÞ cña: Tr−ëng phßng ®¨ng ký 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 458262, cÊp ngμy 10/08/2023 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Sai là:  

... ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu đùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và địch vụ; ... 

Đúng là:  
... ; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn 
sản phẩm và dịch vụ; marketing; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; cung 
cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; ... 
(Dòng 2 và 4 từ dưới lên trang 2). 
 
 
_________________________________________ 
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Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh sau cÊp V¨n b»ng b¶o hé 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 105782, cÊp ngμy 24/07/2008 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: §Þa chØ chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 

Sai là:  

6 Ng« QuyÒn, quËn Hoμn KiÕm, thμnh phè Hμ Néi 

Đúng là:  

Sè 6, phè Ng« QuyÒn, ph−êng Lý Th¸i Tæ, quËn Hoμn KiÕm, thμnh phè Hμ Néi 

_________________________________________ 

 
Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh sau cÊp V¨n b»ng b¶o hé 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 211997, cÊp ngμy 10/09/2013 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: Tªn chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 

Sai là:  

Société de Districution de Toutes Marchandises en Côte d'Ivoire (CI) 

Đúng là:  

Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d'Ivoire (CI) 
 
_________________________________________ 
 
 

Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh sau cÊp V¨n b»ng b¶o hé 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 272645, cÊp ngμy 01/12/2016 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: §Þa chØ chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 

Sai là:  

§−êng sè 5, khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 

Đúng là:  

Khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, x· Tam An, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 
 

_________________________________________ 
 

Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh sau cÊp V¨n b»ng b¶o hé 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 272962, cÊp ngμy 05/12/2016 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: §Þa chØ chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 
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Sai là:  

§−êng sè 5, khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 

Đúng là:  

Khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, x· Tam An, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 
 

_________________________________________ 
 
 

Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh sau cÊp V¨n b»ng b¶o hé 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 272963, cÊp ngμy 05/12/2016 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: §Þa chØ chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 

Sai là:  

§−êng sè 5, khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 

Đúng là:  

Khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, x· Tam An, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 
 

_________________________________________ 
 

Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh sau cÊp V¨n b»ng b¶o hé 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 289565, cÊp ngμy 17/12/2017 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: §Þa chØ chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 

Sai là:  

§−êng sè 5, khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 

Đúng là:  

Khu c«ng nghiÖp Long Thμnh, x· Tam An, huyÖn Long Thμnh, tØnh §ång Nai 
 

_________________________________________ 
 

Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh sau cÊp V¨n b»ng b¶o hé 
§èi t−îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu sè: 337311, cÊp ngμy 20/11/2019 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: Tªn chñ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu 

Sai là:  

Société de Districution de Toutes Marchandises en Côte d'Ivoire (CI) 

Đúng là:  

Société de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d'Ivoire (CI) 
_____________________________________________________________________ 
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